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NHŨNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ 


NHÀ XUÂT BẢN TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA 


LỜI GIỚI THIỆU 


Quun hệ giữa hai dân tộc Nga - Việt trong lịch sử được biểu 
hiệt ngay từ những lần tiếp xúc đâu tiên của người Nga với 
người (lôi Nam vào giữa thế kỷ XIX. Tuy nhiên, mỗi quan hệ 
giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu từ 
sat Cách mạng tháng Mười năm 917. Tác động to lớn nhất và 
quan tong nhất của Cách mạng Tháng Mười đối với Cách 
mạng tiệt Nam là đã vạch ra con đường cứu nước đúng đắn 
cho diäi tộc Việt Nam. Các cuộc tiếp xúc Liên Xô - Việt Nam 
đầu tiêt được tiền hành thông qua Quốc tế Cộng sản và gắn liền 
trước lết với tên tuổi và hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 


Khing ai có thể phủ nhận công lao và vai trò to lớn của 
tiên Xì trong việc đào tạo hàng loạt những nhà cách mạng 
cộng sứ! lêninit cho cách mạng Việt Nam. Mang trong mình 
những tiến thức được đất nước Xô Viết trang bị. vận dụng nó 
VàØ ciuc cách mạng ở Việt Nam. các cựu sinh viên Việt Nam đã 
Irở thành những chiến sĩ. những người lãnh đạo cách mạng xuất 
chúng, nhiều nhà khoa học tài ba... và nồi bật là Hô Chí Minh - 
vị Chủ ịch đâu tiên của nước Liệt Nam độc lập, nhà yêu nước vĩ 
đại, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, danh nhân văn hoá thể 
giới th. kỳ XX. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN _ 


Cách mạng tháng Tám năm 19045 thẳng lợi có phân đóng 
góp không nhỏ của nhân dân và quân đội Liên Vô. Ngày 30 
tháng Ì năm 1930, sau khi cách mạng Liệt Nam giành được 
những thắng lợi đáng kê và tình hình châu Á có thay đổi lớn lao 
sau thắng lợi của cách mạng Trung Quốc. Liên Xô đã tuyên bố 
công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Liệt 
Nam, mở ra một bước ngoặi lịch sử trong quan hệ hợp tác toàn 
điện giữa hai nước. 

Thắng lợi vẻ vang của hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đễ quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam có sự tìng hộ, (chi viện 
kịp thời cả về tỉnh thân cũng như về vật chất của Liên Xô - một 
cường quốc từng là thành trì của hòa bình thế giới, là chỗ dựa 
vững chắc cho cách mạng Liệt Nam. Song, những biến đổi to 
lớn của tình hình quốc tế, công với những khó khăn trong đồi 
sống chính trị cũng như về kinh tế của bản thân đất nước Xô viết 
đã có những tác động không nhỏ đến quan hệ Xô - Liệt. 


Trong nửa cuối của thập niên 80, quan hệ hợp tác truyền 
thông Liên Xô - Việt Nam đã bị giảm dân, dẫn tới thu. hẹp và 
ngừng trệ trên một số lĩnh vực. Trong bối cảnh mới, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã đề ra đường lối đối ngoại phù hợp với thực tiễn 
tình hình quốc tế và khu vực. Quan hệ Liên Xô - Việt Niam đã 
bước sang một giai đoạn phát triển mới - quan hệ đồng: mình, 
hợp tác toàn diện và sau khi Liên Xô tan rã thì chuyên sang 
quan hệ song phương với từng nước công hòa độc lập. Quan hệ 
giữa Việt Nam và Cộng hoà Liên bang Nga (quốc gia kế thừa 
một cách hợp pháp các quyên lợi và nghĩa vụ của Liên XÓ trước 
đây) chuyên sang một giai đoạn phát triển theo những "guyên 
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tắc của nên kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tình đoàn kết ăn bó 
keo xơn và sâu nặng giữa hai quốc gia cũng như giữa nhân dán 
Liên Xô và Việt Nam trai qua mọi thự thách và thời gian, được 
hai Chính phú và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã ghỉ 
đậm dấu ấn trong lịch sư cũng như trong lòng nhân dân Liệt 
Nam và Liên Xô, mãi mãi không gì có thê xóa nhòa. 

Toàn bộ những nội dung vừa nêu trên được tái hiện trong cuốn 
Quan hệ Việt Nam - Liên Xô: Những sự kiện lịch sử (1917 - 1991) 
của tác giả Nguyên Thị Hồng Lân, môi cực sinh viên được đào 
tại Liên bang Xô viết và báo vệ luận án Tiến sĩ sử học tại Cộng 
hoà Liên bang Ngư. 


Quan hệ Liệt Nam - Liên Xô là một đề tài đã được mót số tác 
gió đề cập tới, nhưng các công trình này hầu như chỉ đặt vẫn đề 
meng tính chất một chiều. có ý nghĩa tuyên truyên chứ chưa đi 
sâu vào thực chất của vấn đề. Cuồn Quan hệ Việt Nam - Liên Xô: 
Những sự kiện lịch sử (1917 - 1991) đã đè cập đến tổng thể các 
mẻi quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô trên các lĩnh 
vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoủ - giáo dục từ khi Cách 
meng tháng Mười Nga thành công (Ì 917) đến khi Liên Xô tan 
rä(1991). 


Phân chia lịch sư quan hệ Liệt Nam - Liên Xô làm 3 thời kỳ 
chnh, cuốn sách dựng lại bức tranh toàn cảnh về quan hệ giữa 
hé rước, qua đó giúp người đọc hiểu biết sâu sắc thêm về quan 
hệ Liệt Nam - Liên Xô và rút ra những kinh nghiệm, bài học 
hệu Ích trong việc nhận thức và giải quyết đúng đắn nhiệm vụ 
chhnà trị cũng như công tác đối ngoai. phục Vụ CÔNE CHỘC đổi 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


mới - phát triển đất nước trong bối cảnh thế giới đây biến động 
hiện nay. 

Nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Liên Xô còn giúp chúng ra 
làm sảng rõ hơn những hoạt động của Hỗ Chí Minh và phong 
trào Cách mạng Việt Nam nói chung trước khi Đảng Cộng sơn 
Việt Nam thành lập, nguồn góc và nguyên nhân thẳng lợi cửa 
Việt Nam trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước cũng như 
các mỗi quan hệ của Việt Nam và Liên Xô trên mọi lĩnh vực từ 
sưu khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay. Như vậu, 
nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Liên Xô vừa có ý nghĩa khoa học 
vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước 
cũng như đối với quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt 
Nam hiện nay. 


Trong những năm gân đây, Viện Sử học biên soạn và xuốt 
bản bộ sách "Lịch sử Việt Nam” lŠ tập, “Lịch sử Việt Nam 
thường thức” 5 tập và các bộ sách "Việt Nam - Những sự kiện 
lịch sử". "Thế giới - Những sự kiện lịch sử". Cuốn sách "Quan 
hệ Việt Nam - Liên Xô: Những sự kiện lịch sử (1917 - 1991)” 
của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn 
mỗi quan hệ lịch sử giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. 
nhất là những nước có mỗi quan hệ truyện thông với Việt Nam. 


Hà Nội, tháng 8 năm 2010 


Viện trưởng Viện Sử học 
PGS. TS. NGUYÊN VĂN NHẬT 


CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 
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2. | BCHTƯ 
3. | BCHTƯ ĐCS 
4. .BQP 

5. |CCB 

6. , CHLB 
7. | CHMNVN 
8. | CHND 

9. | CHXHCN 
10.| CHXV 


11.j CMLTCHMNVN 


ị 
12. CNCS 

| 13. CNXH 

-14.. DCND 

Í 15. ĐCS 

P - ĐH và THCN 


- Ban chấp hành 
. Ban cháp hành Trung ương 

Ban chấp hành Trung ương Đảng 
, Công sản 

, Bộ Quốc phỏng 

- cựu chiên binh 

. Cộng hòa Liên bang 

, Cộng hòa miền Nam Việt Nam 

' Cộng hòa Nhân dân 

. Cộng hòa xã hỏi chủ nghĩa 

Cộng hòa Xô viết 


Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 


. Việt Nam 
h Chủ nghĩa Cộng sản 
Chủ nghĩa xã hôi 
- Dãn chủ nhân dân 
| Đảng Cộng sản 
- Đại học và Trung học chuyên nghiệp 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 

.| ĐLĐVN Đảng Lao động Việt Nam 

.| ĐTNCS Đoàn thanh niên Công sản 
ĐTNLĐ Đoàn thanh niên Lao đông 
HĐBT Hội đồng Bộ trưởng 


HĐNN Hội đồng Nhà nước 

HĐTTKT Hội đồng tương trợ kinh tế 

HĐTƯCCĐLX Hội đồng Trung ương các công đoàn 
Liên Xô 

HHN và Hội hữu nghị và liên lạc văn hóa với 

LLVHVNN nước ngoài 

HLHPN Hội Liên hiệp Phụ nữ 

HTKT Hợp tác kinh tế 

HTX hợp tác xã 

LB Liên bang 

LBXV Liên bang Xô viết 


LBCHXHCNXV Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


Xô viết 
Liên Hợp Quốc 

Liên hiệp Thanh niên giải phóng 

Phái đoàn cô vấn quản sự Mỹ ở miền 
Nam Việt Nam 

miền Nam Việt Nam 

Mặt trận Dân tộc l 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miễn Nanmn 
Việt Nam 


LHQ 
LHTNGP 
MAAG 


MNVN 
MTDT 
MTDTGPMNVN 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


MTTQ Mặt trân Tổ quốc 
GTCS Quốc tế Công sản 

SAM tên lửa "đắt đôi không” 

TANDTC Tòa án nhân dán Tối cao 

TCCT Tổng cục chính trị 

TCĐ Tổng Công đoàn 

TLĐLĐVN | Tổng Liên đoản Lao đông Việt Nam 
TNCS Thanh niên Cộng sản 

TNTP | Thiếu niên tiền phong 

TTXLX Thông tân xã Liên Xô 

TTXVN Thông tắn xã Việt Nam 

UBBVHBTG Ủy ban Bảo vệ hòa binh thế giới 
UBHC Ủy ban Hành chính 

UBHTKH và KT | Ủy ban hợp tác khoa học vả kỹ thuật 
UBHTKT và KHKT 


Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học - 
kỹ thuật 


Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật 

Ủy ban khoa học - kỹ thuật Nhà nước 
Ủy ban Kẻ hoạch Nhả nước 

Ủy ban Khoa hoc xã hội 

Ủy ban liên Chính phủ 

Ủy ban liên lạc kinh tế với nước ngoải 


Ụ 


UBKHKT 
UBKHKTNN 
UBKHNN 
UBKHXH 
UBLCP 
UBLLKTVNN 


UBLLVHVNN ban liên lạc văn hóa với nước ngoài 
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UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

UBPN Ủy ban phụ nữ 

UBTƯMTTQ...... | Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc 
UBTƯĐCS...... | Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản 
UBTVQH Ủy ban thường vụ Quốc hội 

VHLKH Viện Hàn lâm khoa học 

VNDCCH Việt Nam Dân chủ Công hòa 

XHCN xã hội chủ nghĩa 

XNLD xí nghiệp liên doanh 

XVTC Xô viết tối cao 
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TỔNG QUAN 


Quan hệ giữa hai dân tộc Nga - Việt trong lịch sử được biểu 
hiện ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên của người Nga với 
người Việt Nam vào giữa thể kỷ XIX. Tuy nhiên, mối quan hệ 
giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu từ 
sau Cách mạng tháng Mười năm 1917. Dưới sự lãnh đạo thiên 
tài của V. I. Lênin - vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Nga và 
thế giới, ngày 7.11.1917 cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười Nga đã thành công. Chính phủ Xô Viết Nga ra tuyên bố 
ủng hộ vô điều kiện phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc, mở 
ra con đường giải phóng xã hội và dân tộc cho cả loài người, trong 
đó có nhân dân Việt Nam. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vang vọng đến 
"năm châu bốn bẻ". Nguyễn Ái Quốc, lúc đó đang hoạt động ở 
Pháp, với sự nhạy cảm của người cách mạng đã tìm đọc các sách 
báo vẻ Cách mạng tháng Mười, về Lênin, về nước Nga và qua 
đó Người đã tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt 
Nam - con đường di theo Cách mạng tháng Mười Nga. con đường 
cách mạng vô sản. 

Các cuộc tiếp xúc Liên Xô - Việt Nam đầu tiên được tiến 
hành thông qua Quốc tế Cộng sàn và gắn liền trước hết với tên 


138 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN — 


tuổi và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Chính Người đã thiết 
lập các mối liên hệ giữa các tô chức yêu nước và cách mạng 
Đông Dương với QTCS và cũng chính Người đã đặt vẫn đề đào 
tạo đội ngũ cán bộ cách mạng chuyên nghiệp cho Việt Nam tại 
Liên Xô. Người hết sức coi trọng công tác này và coi đây là một 
trong những vấn đẻ thực tiễn chủ yếu và thường xuyên quan 
tâm, theo dõi. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của QTCS, Người đã 
trực tiếp tỏ chức đào tạo và huấn luyện các chiến sĩ Cộng sản, 
tiễn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tô quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 


Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991) có thể 
chia ra làm 3 thời kỳ chính: 


I. Từ Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đến năm 1950 


Tác động to lớn nhất và quan trọng nhất của Cách mạng tháng 
Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam là đã vạch ra con 
đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu kỹ 
lưỡng "Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của 
Lênin, Nguyễn Ái Quốc nhận thức được rằng: chính cách mạng 
vô sản theo khuôn mẫu của Cách mạng tháng Mười là con 
đường đúng đắn duy nhất đề giải phóng dân tộc Việt Nam. Trên 
cơ sở những ý kiến của Lênin về các vấn đề đân tộc và thuộc 
địa, Nguyễn Ái Quốc dã xây dựng một hệ thống chiến lược cho 
cách mạng Việt Nam, dẫn đến thăng lợi của Cách mạng tháng 
Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập. Nguyễn Ái Quốc 
là người Việt Nam đầu tiên nhận thức được một cách đây đủ và 
sáng tạo nhất tư tưởng tiên bộ của Cách mạng tháng Mười, của 
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¬..... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
Lênin - tư tường kết hợp CNXH với dộc lập dân tộc và coi đó là 
con đường duy nhất đúng dẫn dễ giải phóng đất nước, giải 
phóng dân tộc. 


Sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 
20 - 30 của thể kỷ XX đã góp phần mở đầu các mỗi quan hệ 
Liên Xô - Việt Nam, từng bước thiết lập một cách vững chắc và 
lâu dài tình hữu nghị, đoàn kết. tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau 
giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian sông và hoạt động tại 
Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tận mắt chứng kiến những thành quả, 
đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội (giáo dục, y tế...) của đất nước 
và nhân dân Xô Viết - những điều đã gây cho Người ấn tượng 
lớn lao. Nước Nga Xô viết đã trở thành tắm gương thực tế có thể 
và cần phải hiện thực hóa ở Việt Nam. 


Không ai có thể phủ nhận công lao và vai trò to lớn của Liên 
Xô trong việc đào tạo một loạt những nhà cách mạng cộng sản 
lêninit cho cách mạng Việt Nam. Mang trong mình những kiến 
thức được đất nước Xô Viết trang bị và vận dụng nó vào cuộc 
cách mạng ở Việt Nam, các cựu sinh viên Việt Nam đã trở thành 
những chiến sĩ, những người lãnh đạo cách mạng xuất chúng, 
quên mình đấu tranh vì công cuộc giải phóng dân tộc như Tổng 
Bí thư đầu tiên của ĐCS Đông Dương Trần Phú, các nhà lãnh 
đạo kiên cường của Đảng như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị 
Minh Khai... nhiều nhà khoa học tải ba như Nguyễn Khánh 
Toàn, Trần Văn Giàu... và nôi bật lên là Hồ Chí Minh - vị Chủ 
tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. nhà yêu nước vĩ đại. 
người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, danh nhân văn hoá thể giới 
thế kỷ XX. 


lỗ 
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Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi có phần 
đóng góp không nhỏ của nhân dân và quân đội Liên Xô. 
Cuộc cách mạng nỗ ra trong bỗi cảnh quốc tế thuận lợi do 
Liên Xô và các nước Đồng minh đã chiến thắng các thế lực 
phát xít. Đặc biệt, chiến thắng của Hồng quân Liên Xô 
trước đội quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung 
Quốc, buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng quân Đồng 
minh vô điều kiện, tạo thời cơ vô cùng thuận lợi cho nhân 
dân Việt Nam nổi dậy tông khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 
thăng lợi, giành chính quyền từ tay Nhật, thiết lập ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Ngay sau khi ra đời, Chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, đã tích cực tiến hành các hoạt động ngoại 
giao để các nước trên thế giới, trước hết là các nước XHCN, 
công nhận và ủng hộ Việt Nam, song những cố gắng đó chưa 
đem lại kết quả. Sau chiến tranh, Liên Xô còn lo củng cô các 
mỗi quan hệ quốc tế và ôn định tình hình trong nước, mặt khác 
có lẽ do các nhà lãnh đạo Liên Xô chưa tin tưởng vào Mặt trận 
Việt Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo cho nên Việt Nam chưa 
nhận được sự ủng hộ nào từ phía Liên Xô. 


Nhìn lại lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1950 
trở về trước, chúng ta thấy: trong thời kỳ hai nước chưa thiết lập 
quan hệ ngoại giao, mỗi quan hệ ấy mới chỉ đừng lại ở việc Liên 
Xô với tư cách là trung tâm của phong trào Cộng sản thể giới đã 
giúp đỡ Việt Nam đào tạo các cán bộ cách mạng cốt cán, còn về 
phía Việt Nam, những người yêu nước mà nôi bật là Nguyễn Ái 
Quốc đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn - con đường 
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của Cách mạng tháng, Mười, con đường cách mạng vô sản và quyết 
tâm đi theo con đường ây. 


II. Giai đoạn 1950 - 1975 


Ngày 30 tháng I năm 1950, sau khi cách mạng Việt Nam 
giảnh được những thắng lợi đáng kể và tình hình châu Á có thay 
đổi lớn lao sau thăng lợi của cách mạng Trung Quốc, Liên Xô 
đã tuyên bô công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Việt Nam. mờ ra một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ 
hợp tác toàn diện giữa hai nước. 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô từng bước được đầy mạnh. Từ 
sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nguyên soái 
Xtalin (3.2.1950). Liên Xô chủ động phối hợp với Việt Nam 
và các nước DCND ủng hộ VNDCCH trở thành thành viên 
LHQ. tuyên truyền và đề cao cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Trên các diễn đàn quốc tế, 
Việt Nam luôn đứng về phía Liên Xô đấu tranh cho hòa bình, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. Kể từ năm 1951, Liên Xô bắt đầu 
viện trợ những khoản vật chất quan trọng cho Việt Nam và 
những lớp học sinh Việt Nam đầu tiên được gửi sang đào tạo 
tại Liên Xô. 

Với tư cách là đồng Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ về Đông 
Dương, Liên Xô đã phôi hợp với các nước XHCN khác thúc đây 
nhanh quá trình ký kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh. lập lại 
hòa bình ở Đông Dương. Ở giai đoạn pày, tuy Việt Nam và Liên 
Xô đã thiết lập quan hệ ngoai giao, song chưa có những hoạt 
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động trao đôi chính thức vẻ mặt nhà nước. Tuy vậy, môi quan hệ 
này đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai quốc gia. 

Đối với Việt Nam, nhờ mỗi quan hệ với Liên Xô và Trung 
Quốc, Việt Nam đã phá được thế bị cô lập và bị bao vây, nỗi 
liền Việt Nam với hậu phương lớn là các nước DCND, mờ dẫu 
sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại, tranh thủ được sự đồng 
tình của các lực lượng hòa bình, dân chủ và tiễn bộ xã hội 
trong cuộc kháng chiến. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận 
định lúc đó, đây là thắng lợi về mặt chính trị và sẽ là cái đà cho 
thắng lợi quân sự sau này. Cuộc kháng chiến chống Pháp của 
Việt Nam đã toàn thắng với sự hậu thuẫn chính trị của quốc tế 
và sự giúp đỡ vật chất của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Còn với Liên Xô, chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết 
Hiệp định Giơnevơ đã ngăn chặn được chính sách gây chiến của 
để quốc Mỹ đang muốn can thiệp sâu vào Đông Dương, đáp ứng, 
được quan điểm của Liên Xô muốn có hòa bình để xây dựng đất 
nước và muốn cuộc chiến tranh Đông Dương đi tới một giải 
pháp. Địa vị của Liên Xô được nâng cao khi có thêm Việt Nam 
đứng trong hàng ngũ các nước XHCN và DCND do Liên Xô 
đứng đầu và thực sự trở thành tiền đồn của phong trào giải 
phóng đân tộc ở Đông Nam Á. 

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chú tịch Hỗ Chí Minh 
tới Liên Xô vào tháng 7.1955 với nhiều văn kiện hợp tác trên 
các lĩnh vực được ký kết đã mở ra một thời kỳ mới trong quan 
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hệ Việt Nam - Liên Xô. Nhờ sự hợp tác toàn diện với Liên Xô 
và các nước XHCN khác, Việt Nam đã hoản thành tốt những 
nhệm vụ khôi phục kinh tế (1955 - 1957). cải tạo và phát triển 
kinh tế 3 năm (1958 - 1960) và kế hoạch phát triển kinh tế quốc 
dâi 5 năm lần thứ I (1961 - 1965). Địa vị của Việt Nam ngày 
càig được củng cố trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, vị trí của 
Lišn Xô được xác lập ở khu vực Đông Nam Á. Điều đó có ý 
ngĩĩa rất quan trọng đối với lợi ích toàn cầu của Liên Xô trong 
kh các căn cứ và liên minh quân sự của Mỹ được xây dụng 
kháp thế giới đang chĩa mũi nhọn vào đất nước Xô Viết. Việt 
Nm cảng trường thành và lớn mạnh, vị thế và uy tín của Liên 
X¿ và các nước XHCN càng được nâng cao. 


Tuy nhiên, trong giai đoạn nắm quyền của Bí thư thứ nhất 
N Khơrutsôp (1956 - 1964), Liên Xô tỏ thái độ không đồng tình 
véi quan điểm đánh Mỹ của Việt Nam. Đặc biệt từ sau Hội nghị 
lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III (tháng 
121963) với những quyết định quan trọng về đường lối cách 
mang Việt Nam, trong đó có chủ trương phải thắng Mỹ trong 
"chiến tranh đặc biệt" và chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, quan 
hệ Việt - Xô gặp nhiều khó khăn. Bầu không khí chính trị không 
thuận lợi đã chỉ phối đến toản bộ những mồi quan hệ khác giữa 
hai nước. Tuy sự hợp tác Việt Nam - Liên Xô ở giai đoạn này đã 
có những bước tiền và đem lại kết quả nhất định cho cả hai bên, 
song nó chưa tương xứng với tiêm năng cũng như nhu câu phát 
triển của mỗi nước. 


Giữa thập niên 1960, quan điểm của Liên Xô về chiến tranh 
Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Từ quan điểm củng chung sống 
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hòa bình của N. Khơrutsôp trong chính trị quốc tế, nghĩa là phía 
Liên Xô muốn có sự chung sống giữa hai nhà nước Việt Nam vủ 
thống nhất thông qua trưng cầu đân ý với sự giúp đỡ quân sự 
hạn chế tiền tới ủng hộ đấu tranh vũ tranp làm cách mạng bảng 
bạo lực của L. l. Brêgiơnhep với viện trợ quân sự to lớn cho 
miền Bắc Việt Nam. 


Tháng 10.1964. khi L. I. Brêgiơnhep lên thay N. Khơrutsôp. 
Ban lãnh dạo mới của Liên Xô điều chỉnh chính sách theo 
hướng ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ. đồng thời tiếp tục chính 
sách hòa hoãn với Mỹ. Tuy vậy, Liên Xô vẫn chủ trương giải 
quyết sớm cuộc chiến tranh Việt Nam bằng thương lượng hòa 
bình. Chuyến thăm chính thức nước VNDCCH của Đoàn đại 
biểu LBCHXHCNXV do Chủ tịch HĐBT Liên Xô A. N. Côxưghin 
dẫn đầu vào tháng 2.1965 đã mở đầu cho giai đoạn phát triển 
mới về chất, có tính bước ngoặt trong quan hệ Việt - Xỏ thời kỳ 
1950 - 1975, Ngày 10.2.1965, Liên Xô và VNDCCH ký Hiệp ước 
hỗ trợ kinh tế và quân sự. Từ đây sự giúp đỡ quân sự của Liên 
Xô cho miền Bắc ngảy cảng (Ông, và đóng vai trò quan trọng 
trong chiến tranh Việt Nam, mỗi bước Mỹ tăng cường chiến 
tranh ờ miền Nam và leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
Việt Nam lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Liên Xô. 


Thời kỳ 1969 - 1972 thường xuyên diễn ra các cuộ: gặp gỡ 
piữa các nhà ngoại giao Liên Xô ở Pari với các Đoàn đại biểu 
Hà Nội và MTDTGPMNVN để thảo luận về diễn biến của cuộc 
thương thuyết. Trong suốt quá trình hòa đàm ở Pari, Liên Xô đã 
tham gia vào các cuộc đàm phán với vai trò trung gian hòa giải 
và tích cực tham gia tháo gỡ một số vấn đề bề tắc trong quan hệ 
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giữa hai phía. Hiệp định Pari được ký ngày 27.1.1973 đã đánh 
dấu sự chấm dứt can thiệp trực tiếp của Mỹ vào chiến tranh Việt 
Nam. Tuy vậy, cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Việt 
Nam vẫn tiếp điễn thêm 2 năm nữa. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ của Việt Nam, Liên Xô là nước đứng đầu danh sách 
cung cấp viện trợ cho Việt Nam. Với sự giúp đỡ của Liên Xô và 
các nước XHƠN, Việt Nam đã hoàn thành cuộc cách mạng dân 
tộc đân chủ ở miền Nam và từng bước xây dựng CNXH ở 
miền Bắc. 


III. Giai đoạn 1976 - 1991 


Mùa xuân năm 1975, quân và dân Việt Nam đã thực hiện 
trọn vẹn tư tưởng chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", kết thúc thăng lợi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau Hội nghị hiệp thương chính trị, 
thông nhất hai miền về mặt Nhà nước, nước VNDCCH đổi tên 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bước phát 
triển quan trọng của cà đất nước và dân tộc Việt Nam, là sự khẳng 
định ý chí thông nhất của toàn đân tộc. 

Trong bối cảnh mới, DCS Việt Nam đã để ra đường lôi đối 
ngoại sủa đất nước. phủ hợp với thực tiễn tình hình quốc tế và 
khu vực, với những nhiệm vụ cơ bản như sau: "?ranh thủ điều 
kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuât của CNXH, đông thời củng có quốc phòng và an ninh; 
phát ly tác dụng của Đảng và nước ta trong cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thể giới vì hỏa bình, độc lập dán tộc, dân 
chủ vệ CMXH...: xây dựng quan hệ hợp tác XHCN giữa nước ta 
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và các nước XHCN anh em: xảy dựng quan hệ hữu nghị giữa 
nước ta và các nước trong thế giới thứ ba, cùng các nước khác 
trên Cơ Sở nằm nguyên tắc cùng tôn tại hòa bình!" 


Trên cơ sở đường lối chung đó. quan hệ quốc tế của Việt 
Nam lúc này, đặc biệt là với các nước XHCN anh em mà đứng 
đầu là Liên Xô. đã có những bước phát triển mới vô cùng to 
lớn. Bước phát triển đó được biểu hiện ở sự hợp tác chặt chẽ, 
toàn điện và trên cơ sở của chủ nghĩa quốc tế vô sản giữa các 
nước XHCN. 


Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, bên cạnh 
những lợi thế to lớn và rất cơ bản, nhân đân Việt Nam gặp 
không ít khó khăn và thách thức. Sau cuộc chiến tranh kéo dải 
30 năm, cả nước phải dồn hết sức lực hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật và cải tạo XHCN nên kinh tế quốc dân, ôn định đời 
sống nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thể ở 
biên giới phía bắc và biên giới tây nam. Song song với phát triển 
kinh tế - xã hội, Việt Nam bắt đầu triển khai công cuộc đổi mới 
một cách căn bản và đồng bộ, góp phần đây lùi lạm phát. phát 
triển một thị trường thống nhất trong cả nước gắn với thị trường 
thể giới, mở ra bước ngoặt mới trong công cuộc xây dựng 
CNXH ở Việt Nam. 


Từ khi đất nước Việt Nam được thống nhất, môi quan hệ 
Liên Xô - Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp sang một giai đoạn 


1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 24. 
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phát triển mới với những tô chất mới. binh diện mới và hiệu quả 
mới - quan hệ đông minh hợp tác toàn điện. Trong quan hệ giữa 
hai nước, Việt Nam và Liên Xô luôn coi hợp tác chặt chẽ trong 
lĩnh vực kinh tế, khoa học và kỹ thuật. phục vụ có hiệu quả cho 
việc cùng cố các tiềm lực kinh tế quốc dân của hai nước, cho các 
nhiệm vụ lao động sáng tạo của nhân dân Xô Viết và Việt Nam 
là vẫn đề có tính nguyên tắc. Đại hội ĐCS Việt Nam lần thứ V 
đã khăng định: Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô luôn 
luôn là hòn đá táng trong chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước Liệt Nam. Những quan điểm chiến lược này thấm 
nhuân trong toản bộ quá trình lịch sử hợp tác Xô - Việt. Nhờ đó. 
suốt một thời gian đài, quan hệ giữa hai nước Liên Xô và Việt 
Nam đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. 


Ngày 3.11.1978, hai nước ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
giữa CHXHCN Việt Nam và LBCHXHCN Xô viết tại Matxcơva. 
Đây chính là kết quả của " mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên 
tỉnh thân anh em, từ tình hữu nghị và đoàn kết không gì lay 
chuyển được giữa hai nước trên cơ sở những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa Quốc tế XHCN", như đã 
được nhấn mạnh ở ngay dòng đầu bản Hiệp ước. Điều ! của 
Hiệp ước khăng định rõ mối quan hệ giữa Liên Xô và Việt Nam 
được xây dựng và cùng có trên "những nguyên tắc của chủ 
nghĩa Quốc tế XHCN", và do vậy "hai bên sẽ không ngừng phát 
triển quan hệ chính trị và hợp tác về mọi mặt, ra sức ủng hộ lẫn 


1. Dảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lằn 
thự E (tập |), Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1982, tr. 144. 
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nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền quốc gìa. bình 
đăng và không can thiệp vào nội bộ của nhat. 


Điều 4 còn nhắn mạnh hơn: "ai bên ký kết Hiệp tưrức trước 
sau nhục mội sẽ ra sức phấn đấu nhằm củng cô hơn nữa mỗi 
quan hệ anh em, tăng cường tình đoàn kết, nhất trí giữa các 
nước XHCN trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa 
Quốc tế XHCN". 

Hiệp ước này có giả trị trong vòng 25 năm. Đây là định cao 
của sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô; là 
sự phản ánh cụ thể nguyện vọng của hai Đảng. hai nước và hai 
dân tộc. Hiệp ước không những đóng vai trò hòn đá tảng trong 
việc xây dựng cơ sở pháp lý của các mỗi quan hệ Việt - Xô, mà 
còn là đòn bẩy quan trọng để tiếp tục tăng cường, củng có và 
phát triển toàn diện các mối quan hệ đó, củng cố tình hữu nghị. 
sự giúp đỡ, hợp tác anh em; Hiệp ước còn là sự phản ánh đúng 
đắn chính sách đối ngoại yêu hoà bình của hai nhà nước Việt 
Nam và Liên Xô. Sự kiện này cũng đã đánh dấu mốc, lạo ra 
bước ngặt có tính chất cơ bản trong đường lỗi đối ngoại của 
nước Việt Nam thông nhất. 

Đánh giá ý nghĩa của việc ký kết Hiệp ước này, Tổng Bí thư 
Lê Duẫn đã nói: "Việc ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa 
Việt Nam và Liên Xô là một sự kiện trọng đại trong đời sÓng 
chính trị của nhân dân hai nước, đánh dấu một giai đoạn mới 
của tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hữu nghị không gì phá 
vỡ nồi giữa Liên Xô và Uiệt Nam. Hiệp ước này tạo điều kiện 
cho nhân dân hai nước không ngừng phát triển quan hệ chính 
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trị và hợp tác mọi mặt, ra xức u"g hộ lăn nhúM IFOHE CÔN CHỌC 
bảo vệ hoà bình và trong sự nghiệp lao động sảng tạo"! 


Việc ký kết /fiệp ước hợp tác và hữu nghị đã tạo nên cơ chế 
đảm bảo an ninh tương hỗ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và 
Liên Xô. Nhất là trong giai đoạn đầu sau khi Việt Nam thông 
nhất đất nước. vân đề biên giới Tây Nam, và cả ở biên giới phía 
bắc, là một trong những vấn đề nổi cộm và mang tính cấp thiết, 
thì việc ký kết Hiệp ước trên lại vô cùng có ý nghĩa to lớn. Theo 
tỉnh thần của Hiệp ước, Liên Xô được sử dụng cảng quân sự 
Cam Ranh của Việt Nam. Nhờ đó sức mạnh và tầm hoạt động 
của Hải quân Liên Xô ở Thái Bình Dương được tăng cường một 
cách đáng kể; tạo nên thế cân băng lực lượng với Hoa Kỳ trong 
việc thực hiện chiến lược toàn cầu của Liên Xô. Đồng thời, việc 
hiện diện lực lượng quân đội của Liên Xô ở Biển Đông còn trở 
thành nhân tó kìm chế những tham vọng bành trướng của Trung 
Quốc xuống phía nam. Như vậy, việc sử dụng cảng Cam Ranh 
của Việt Nam, một địa điểm chiến lược quân sự quan trọng, đã 
tạo nên sự cân bằng lực lượng tại Châu Á - Thái Bình Dương, 
phục vụ trực tiếp cho chiến lược toàn cầu của Liên Xô trong thời 
kỳ chiến tranh lạnh. Việt Nam trở thành một trọng điểm trong 
chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Liên Xô. Việt Nam 
không phải chỉ là vấn đẻ tư tưởng. mà còn là một vẫn đề địa 
chính trị của Kremii, là chìa khoá của Liên Xô ở Đông Nam Á. 


Trên lĩnh vực chính trị - an ninh, Việt Nam trở thành đồng 
minh chiến lược của Liên Xô ở Dông Nam Ả và Châu Á - Thái 
1. Việt Nam - Liên Xỏ: 30 năm quan hé. Nxb. Ngoại giao. Hà Nội 1983. tr. 583. 
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Bình Dương. Sự đông thuận về ý thức hệ tư tường chính là nên 
tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 
Liên Xô và Việt Nam đều xây dựng chính sách đối ngoại dựa 
trên nguyên tắc chủ nghĩa Quốc tế vô sản và CNXH. Do vậy. 
trên những vấn để lớn. hai nước thường thông nhất quan điểm. 
đặc biệt là những vấn đề quốc tế và khu vực, những vấn đè về 
chủ nghĩa tư bản hiện đại và sự bành trướng của các thế lực 
phương Tây. Thậm chí mô hình thiết chế nhà nước - xã hội của 
Liên Xô cũng được Việt Nam nghiên cứu, vận dụng trên một 
chừng mực nhất định trong thực tiễn xây dựng nhà nước và phát 
triển xã hội của Việt Nam. 

Từ sau năm 1975. quan hệ Liên Xô - Việt Nam được củng 
cố, mở rộng và phát triển, trở thành mối quan hệ hợp tác toàn 
diện. Liên Xô dành cho Việt Nam sự giúp dỡ to lớn, chí tỉnh và 
coi việc giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp khôi phục nên kinh 
tế sau chiến tranh và xây dựng CNXH là "Mệnh lệnh cua trái 
tim và trí tuệ". Trên cơ sở Hiệp ước năm 1978, hai nước không 
ngừng phát triển quan hệ chính trị - quân sự và hợp tác về mọi 
mặt, mở rộng sự hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật trên cơ 
sở cùng có lợi nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng CNXH và 
CNCS. Có thể nói: quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Xô trong 
giai đoạn 1975 - 1985 là một mối quan hệ hợp tác toàn diện vi 
lợi ích của hai dân tộc và vì hỏa bình, tiến bộ trên thế giới. là 
đỉnh cao của quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ trước tới nay. 

Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, Liên Xô - quốc gia 
nhiều đân tộc, một trong hai siêu cường trên thế giới lâm vào trì 
trệ và khủng hoảng nhiều mặt. Đại hội lần thứ XXVII Đảng 
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Cộng sản Liên Xö đã chị rõ: trong giai đoạn này. nên kinh tế 
quốc đân Liên Xô bắt đầu có những khó khăn, nhịp độ phát triển 
kinh tế giam xuống rõ rệt. Vì thê đã không thực hiện được những 
nhiệm vụ của kế hoạch năm năm lần thứ IX và lần thứ X. Chương 
trình xã hội vạch ra trong những năm đó cũng không thực hiện 
được đầy dù. Nguyên nhân trước hết, về mặt chính trị, là việc biều 
hiện nhiều tư tưởng lỗi thời, bảo thủ. Về kinh tế là do chính sách 
kinh tế duy trì quá lâu những khuyết tật của CNXH hiện thực. làm 
cho tiến độ phát triển của khoa học và cêng nghệ không theo kịp 
tốc độ phát triển của thế giới cũng như bất kịp nhu cầu của chính 
nội tại đất nước. Những yếu tô đó đã kéo theo sự xáo trộn xã hội, 
lòng tin của nhân dân vào Nhà nước bị giảm sút nghiêm trọng. 

Ngày 11.3.1985, M. X. Gorbachôp lên làm Tông Bí thư 
BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô. Ban lãnh đạo mới của ĐCS 
Liên Xô quyết định thi hành chính sách cải tô và công khai theo 
“tư duy chính trị mới”. Vẻ đối ngoại, chính sách của Liên Xô có 
những thay đôi và chuyển hướng căn bản về chiến lược. Đối với 
các nước XHCN và các quốc gia thuộc "thế giới thứ ba": Liên 
Xô đã dân dân xóa bỏ các cam két cũ, tiến hành cất giảm viện 
trợ, rút quân đội từ nước ngoài về và thực hiện chính sách không 
can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác... Chính sách đối 
ngoại của Liên Xô hướng về phương Tây, coi nhẹ phương 
Đông. và cùng với việc để cao trách nhiệm của các nước đồng 
mình, quan hệ của Liên Xô đói với các nước XHCN (trong dó 
có Việt Nam) bị giảm sút. 

Những biến đồi to lớn của tình hình quốc tế, cộng với những 
khó khăn trong đời sông chỉnh trị cùng như về kinh tế của bản 
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thân đất nước Liên Xô đã có những tác động trực tiếp không nhỏ 
đến quan hệ Xô - Việt, và đến cuối những năm 80, hằu như quan 
hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng ngưng trệ. Mặc dù ///êp ước 
hợp tác và hữu nghị vẫn còn nguyên hiệu lực, nhưng các cuộc 
tiếp xúc cấp cao giữa hai bên giảm dân. Liên Xô đã không có 
phản ứng gì trước hành động quân sự của Trung Quốc khi xâm 
phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông vào tháng 3.1988 
như vốn từng có trước đây. Ngay từ năm 1988, Gocbachôp đã 
đưa ra đề nghị từ bỏ căn cứ Cam Ranh nếu người Mỹ cùng rời 
bỏ các căn cứ quân sự của họ tại Philippin. Từ nắm 1989. quan 
hệ quân sự giữa hai bên giảm sút, Liên Xô cắt viện trợ quân sự 
cho Việt Nam vả giảm dần sự có mặt ở Cam Ranh. 


Trong khí chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh và đang 
bị bao vây cấm vận, sự khủng hoàng của Liên Xô và các nước 
XHCN Đông Âu, chính sách cải tổ trên lĩnh vực đối ngoại của 
Liên Xô đã ành hưởng không nhỏ đến Việt Nam. Vì vậy, trong 
nửa cuỗi của thập niên 80 của thế kỷ XX. quan hệ hợp tác truyền 
thống Liên Xô - Việt Nam đã bị giảm dần, dẫn tới thu hẹp và 
ngừng trệ trên một số lĩnh vực và sau khi Liên Xô tan rã thì 
chuyên sang quan hệ song phương với từng nước cộng hòa độc 
lập. Tuy vậy, quan hệ Việt Nam - Liên Xô trên các lĩnh vực 
thương mại, đầu tư, khoa học và giáo dục vẫn tiếp tục phát triển, 
nhất là lĩnh vực thương mại. 

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô trải qua nhiều thập kỷ, đã 
mang lại cho nhân dân hai nước những lợi ích to lớn cả trên binh 
diện an ninh. quốc phòng cũng như kinh tế, văn hóa - giáo dục 
và khoa học kỹ thuật. Song từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX. 
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sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Nga 
(quốc gia kế thừa một cách hợp pháp các quyên lợi và nghĩa vụ 
của Liên Xô trước đây) đã chuyên sang một giai đoạn mới - giai 
đoạn phát triển trên những nguyên tắc của nền kinh tế thị 
trường. Tuy nhiên, tình đoàn kết gắn bó keo sơn và sâu nặng 
giữa hai quốc gia cũng như giữa nhân dân Liên Xô và Việt 
Nam trải qua mọi thừ thách và thời gian, được hai Chính phủ. 
nhân dân hai nước dày công vun đắp. đã ghi đậm dấu ấn trong 
lịch sử cũng như trong lòng nhân dân Việt Nam và Liên Xô, mãi 
mãi không gì có thẻ xóa nhòa. 
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Ngày 7.11.1917 
Cách mạng tháng Mười Nga thànlt công. 


Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V, I. Lênin`, ngày 7.11.1917, 
cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười” Nga đã thành công. mở ra 
con đường giải phóng dân tộc và xã hội cho cả loài người, trong 
đó có nhân dân Việt Nam. Khi Cách mạng tháng Mười Nga 
thành công, Nguyễn Ái Quốc đã từ Anh trở lại Pháp. Cùng với 
nhiều người Việt Nam yêu nước khác đang có mặt tại Pháp như 
Tôn Đức Tháng (1888 - 1980), Phan Văn Trường (1876 - 1933)... 
Người không những tham gia tích cực vào phong trào đầu tranh 
cách mạng của nhân dân Pháp ủng hộ Cách mạng tháng Mười 
mà còn từng bước tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin. 


1. Vlađimir lich Lênin (22.4.1870 - 21.1.1924) là lãnh tụ của phong trào 
cách mạng vô sản Nga và thế giới, là người phát triển học thuyết của 
C. Mác (1818 - 1883) và F. Ăngghen. Tẻn, họ thật là Viađimir Hich 
Ulianov. Lênin là người tô chức ĐCS Liên Xô và thành lập nhà nước 
Xô Viết, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân ủy (tương đương Thủ tưởng 
sau nảy) từ 26. 10.1917 đến khi qua đời (21.1.1924). Thi hải của V. I. L.ênin 
được lưu giữ trong tăng Lênin trên Quảng trường Đỏ, Matxcơva. 

2. Theo lịch cũ của Nga: cách mạng nô ra vảo ngày 25.10.1917 (7.11.1917 
theo lịch mới), do vậy được gọi là Cách mạng tháng Mười trong khi 
ngảy kỷ niệm là 7. I I. 


` .. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1994)... 


Đánh giá ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười đổi với tiến 
trình cách mạng thế giới và Việt Nam. Chủ tịch Hỗ Chí Minh viết: 
"Như ánh mật trời rạng đông xua tan bóng tối. cuộc Cách mạng 
tháng Mười đã chiếu rọi ảnh sảng mới vào lịch sử loài người... 
Cách mạng tháng Mười thăng lợi đã chứng mình tính chất đúng 
đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, nó đã mở đường di đến những 
thắng lợi mới của giai cấp công nhân trong cuộc sống xã hội..., 
đã đem lại cho nhân dân các đân tộc quyên tự quyết và những 
phương tiện thực tế đề thực hiện quyền đó..." Tác động to lớn 
nhất và quan trọng nhất của Cách mạng tháng Mười đổi với 
Cách mạng Việt Nam là: nó vạch ra con đường cứu nước đúng 
đăn cho dân tộc Việt Nam. 


NĂM 1918 
Ngày 24.11.1918 
Xtalin viết về phương Đông. 

Trong bài "Không được quên phương Đông" đăng trên tờ 
Sinh hoạt dân tóc, Ì. V. Xtalin? viết: "Nhiệm wụ cư CNCS là 
làm thức tình giác ngô trăm năm của các đân tộc phương Đông 
bị áp bức, là đấy lên tinh thân cách mạng giải phóng đề cảm 


1. Hỗ Chỉ Minh Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 8. 
tr. 558 - 550. 

2. lôxip Vixarinôvich Xtalin (1878 - 1953) giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Liên Xô (từ 3.4.1922 - 3.3.1953), Chủ tịch HĐBT (6.5.1941 - 
5.3.1953). Š 
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hóa công nhân và nông dân những nước đó, phái động cuộc đâu 
tranh chồng CNĐQ và do đó, làm cho CNĐQ thể giới mắt “hậu 
phương" mà xưa nay chúng cho là vững chắc nhất... Nếu ta không 
thực hiện được nhiệm vụ này thì không thể có sự thắng lợi cuối 
cùng của CNXH, không thể nghĩ đến sự toàn thẳng của ta đổi 
với CNĐQ..."', 


NĂM 1919 
Ngày 4.3.1918 
Thành lập Quốc tế Cộng sản (1919 - 1943). 


Ngày 4.3.1919, tại Matxcơva, V. I. Lênin và các tổ chức 
cách mạng của _giai cấp công nhân các nước trên thế giới đã 
thành lập một tổ chức quốc tế mới của phong trào Cộng sản và 
Công nhân thế BiỚI - Quốc tế Cộng sản, hay còn gọi là Quốc tế 
[II nhằm phát triển và phô biến rộng rãi tư tường của CNXH 
quốc tế và đối trọng lại CNXH xét lại của Quốc tế II. 


Đại hội lần thứ nhất (trù bị) của QTCS được tiền hành từ 
ngày 2 - 6.3.1919 tại Matxcơva với sự tham dự của 28 ĐCS và 
các tô chức cách mạng khác. Ngày 4.3.1919, Đại hội chính thức 
tuyên bố thành lập QTCS và thông qua Cương lĩnh chính trị, 
Tuyên ngôn gửi giai cấp vô sàn thế giới và nhiều văn kiện khác. 
Sự ra đời của tô chức cách mạng này đã mang lại cho sự nghiệp 


1. Xem: Trần Văn Giàu, Những ảnh hướng đâu tiên của Cách mạng 
thẳng Mười Nga đến thời cuộc chính trị ở Việt Nam. Tạp chí Học tập 
sô 9 (9.1957), tr, 50. 
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cách mạng vô sàn và phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới sức mạnh chiến thăng với khẩu hiệu "Vô sản tất cả các 
nước và các dân tộc bị áp bức liên hiệp lại". Các Chủ tịch 
BCHTƯ QTCS là G. Dinôvep (1919-1926), N. Bukharin (1926 
- 1928) và G. Đimitơrôp (1934 - 1943). 


Trước những biến chuyển phức tạp của cuộc chiến tranh thế 
giới, do đòi hỏi của cuộc chiến tranh Vệ quốc và sự cần thiết 
phải củng có hơn nữa mặt trận thống nhất của các nước trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít quốc tế, thay mặt BCH 
QTCS, ngày 15.5.1943, Xtalin đã tuyên bố giải tán Quốc tế III 
(QTC§) - bộ tham mưu chiến đấu của phong trào Cộng sản và 
công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc sau khi đã 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 

Việc Liên Xô giải tán Quốc tế III đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến tình hình Đông Dương. Những người Cộng sản Việt Nam 
bên cạnh việc giải thích sự kiện này đã tích cực đấu tranh chống 
lại hoạt động vu không của bọn Trôtxki. Ngày 15.7.1943, trong 
văn kiện Về việc Quốc tế Cộng sản tự giải tán, Tông Bí thư 
Trường Chỉnh đập tan những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, 
hoan nghênh quyết định sáng suốt của QTCS và phân tích: vào 
thời điểm đó, việc giải tán QTCS là "có lợi cho giai cấp vô sản 
và cách mạng thế giới, cho toàn thê nhân loại cân lao và tiễn 
bộ. Nó củng cô thêm mặt trận dân chủ quốc tế chống phát xít 
xám lược, thúc đây việc mở mặt trận thứ 2 đánh phe trục, giúp 
vào việc cứu vớt loài người mau ra khỏi họa phát xi và chiến 
tranh, ủng hộ cho Liên Xô mau chiến thắng, làm cho cách mạng 
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thế giới có thêm nhiều điều kiện để thẳng lợi". Trong 24 năm 
tôn tại và hoạt động của mình. QTCS đã đóng vai trỏ to lớn trong 
việc kế tục và phát triển các tư tưởng của Mác và Ảngghen, thúc 
đây sự phát triển của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, 
dấu tranh chỗng CNTB, chủ nghĩa phát xít, xây dựng và cùng có 
phong trào cách mạng và các ĐCS ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộc, trong đó có Việt Nam. QTCS đã trở thành hậu thuẫn vững 
chắc cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
đảng của giai cấp vô sản Việt Nam mà ĐCS Đông Dương là một 
chỉ bộ của Quốc tế Cộng sản. 


Ngày 18.4.1919 


Tôn Đức Thắng tham gia cuộc bình biến trên chiến hạm Pháp 
ở Hắc Hải, 

Ngay saù khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, I4 
nước đề quốc đã câu kết với nhau tiễn hành cuộc can thiệp vũ trang 
chống Nhà nước công nông dầu tiên trên thế giới. Ngày 16.4.1919. 
một hạm đội Pháp gồm nhiều tàu chiến đã tiền vào Hắc Hải chuẩn 
bị nỗ súng tấn công thành phô Xêvaxtôpôn của Nga. Ngày 18.4, 
thủy thủ và binh lính trên chiến hạm #>ance đã phản chiến chống 
lệnh chiến đấu của chỉ huy và phản đối cuộc can thiệp vũ trang 
chống lại nước Nga Xô viết. Tham gia cuộc binh biến này có một 
thủy thù Việt Nam tên là Tôn Dức Thắng”. Ông được phân công 


1. Ngọn cờ giải phóng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1955. tr, 168. 
2. Tôn Đức Thăng sinh ngày 20.8.1888 tại Mỹ Hòa Hưng, Bình Thạnh. 
Long Xuyên (nay là An Giang). Cuôi năm 1912, ông lâm thủy thủ, 
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kéo lá cờ đỏ lên cột cờ của chiến hạm biêu thị thái độ phản đối sự 
can thiệp quân sự chông nước Nga Xô viết, bảy tỏ tình đoàn kết 
với nhân đân lao dộng Nga. Ngày 20.4.1919, chiến hạm #>ance 
buộc phải rời bờ biển nước Nga. quay trờ vẻ căn cứ. 

Cuối tháng 12.1955, thay mặt UBBVHBTG của Liên Xô, 
Chủ tịch Ủy ban Nicôlai Chikhônôp đã ký quyết định tặng cụ 
Tôn Đức Thắng "Giải thưởng quốc tế Xtalin vì củng cô hòa bình 
giữa các dân tộc". Ngày 21.1.1956, tại Matxcơva, Ủy ban giải 
thưởng Quốc tế đã trao giải thưởng nói trên cho Phó Chủ tịch 
Ủy ban thường trực Quốc hội nước VNDCCH Tôn Đức Thắng. 


NĂM 1920 
Ngày 16 và 17.7.1920 
Nguyễn Ái Quốc với Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các 
vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. 
Trong 2 số liên ra ngày 16 và 17.7.1920, báo #' Humamite 
(Nhân đạo) của Pháp đăng toàn văn Sơ thảo lần thứ nhất Luận 


qua nước Pháp và bị động viên vào quân đội. Ông tham gia cuộc binh 
biến ở Hắc Hải nên bị thải hồi làm công nhân hãng xe Rơnon (Renault). 
Năm 1920. Tôn Đức Thắng về Sài Gòn và tham gia lãnh đạo cuộc bãi 
công ở Ba Son, tham gia tô chức và lãnh đạo kỳ bộ Việt Nam Thanh 
niên cách mạng đồng chí hội, sau đó bị dày ra Côn Đảo cho tới Cách 
mạng tháng Tám nắm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám, ông được 
giao giữ nhiều trọng trách của Dàng và Nhà nước. Sau khi Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh từ trần (2.9. 1969), ông kể tục chức vụ Chủ tịch nước cho 
đến khi qua đời (30.8. 1980). 
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cương về các vấn để dân tộc và thuộc địa của Lênin (báo cáo 
của Lênin về vấn đẻ dân tộc và thuộc địa được trình bảy tại 
Đại hội QTCS tổ chức ở Matxcơva vào mùa hè năm 1920), 
gồm 11 điểm quan trọng, trong đó Lênin khăng định quyễn tự 
quyết của các dân tộc thuộc địa không phân biệt màu da; 
nhiệm vụ của các nhà cách mạng ở "chính quốc" và thuộc địa 
là phải đoàn kết chỗng chủ nghĩa để quốc... Lênin cũng chỉ 
rõ: đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc, sau khi cách 
mạng thành công nếu được sự giúp đỡ của các nước tiên 
tiến và chế độ Xô viết, có thẻ tiến lên chủ CNXH bỏ qua giai 
đoạn TBCN... 


Đây là những vấn đề hoàn toàn mới mẻ đối với các nhà 
yêu nước Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu 
tiên đã nhận thức được một cách đây đủ và sáng tạo nhất tư 
tưởng tiền bộ của Cách mạng tháng Mười, của Lênin - tư 
tưởng kết hợp CNXH với độc lập dân tộc và coi đó là con 
đường duy nhất đúng đắn để giải phóng đất nước. giải phóng 
dân tộc. Sau này, khi đã trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Người nhớ lại: "Bản Đề cương của Lênin làm cho tôi cảm 
động đến phát khóc lên. Ngôi một mình trong buông mà tồi 
nói to lên như đứng giữa đông đảo nhân dân: Hỡi đồng bào 
bị đoạ đây đau khổ! Đây là cái cân thiết cho chúng ta, đây là 
con đường giải phóng chúng ta! Từ đó, tôi hoàn toàn tỉn 
tưởng theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ IIT". 


I. Hồ Chí Minh Toàn tập. Sđd. Tập 10, tr. 127. 
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Cuối năm 1920 
Phan Bội Châu và ý định liên hệ với nước Nga Xô viết. 


Vào cuối năm 1920, nhà yêu nước Phan Bội Châu! đã chủ 
động tìm tới những người đại diện nước Nga Xô Viết ờ Bắc 
Kinh, Trung Quốc để tìm hiểu tình hình nước Nga. Là một trong 
những nhà hoạt động tiêu biểu nhất của phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc của Việt Nam hỏi đầu thế kỷ XX, Phan Bội 
Châu đã từng đi lại tìm hiểu nhiều vẻ Nhật Bản và Trung Quốc, 


I. Phan Bội Châu sinh ngảy 26.12.1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam 
Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong vòng 5 năm sau khi đỗ 
Giải nguyên (1900), ông bôn ba khắp Việt Nam liên kết với các nhà 
yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, 
Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Đức Kế, Đặng Thái Thân, Hồ Sĩ Kiện, Lê 
Huân... để cùng họ chống Pháp. Ông chọn hoàng thân nhà Nguyễn, 
Kỳ Ngoại Hầu Cường Đẻ, làm lãnh tụ phong trào Cần Vương. Năm 
1904, ông cùng 20 đồng chí thành lập Hội Duy Tân. Năm 1905, ông 
Sang Trung Quốc rồi sang Nhật Bản đẻ gặp øỡ các nhà cách mạng 
Nhật và Trung Quốc và câu viện trợ tải chính cho phong trào do ông 
thành lập. Năm 1906, Phan Bội Châu đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường Để 
và một số học sinh người Việt khác sang Nhật. Tháng 3.1909, Phan 
Bội Châu bị Nhật trục xuất. Năm 1912, Phan Bội Châu cùng một số 
nhả cách mạng quốc gia Việt Nam lưu vong tại Quảng Châu thành lập 
tổ chức cách mạng thay thế cho Hội Duy Tân với tên Việt Nam Quang 
Phục Hội nhãm đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước, khôi phục chủ 
quyền của Việt Nam, vả thành lập "Việt Nam Cộng hòa Dân quốc"... 
Ngìy 30.6.1925, ông bị Pháp bắt tại Hàng Châu, bị dẫn giải về Hà Nội 
và xử án chung thân khổ sai. Vẻ sau, bản án được đổi lại thành án 
quản thúc tại gia Từ năm 1926, ông bị đưa về sống ở Bến Ngự (Huế) 
chc đến khi mắt vào ngây 29.12. 1940. 
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từng kỷ vọng nhiều vào sự giúp đỡ của hai nước nảy trong công 
cuộc đánh đuổi giặc Pháp. Cuộc Cách mạng tháng Mười nỗ ra 
khi Phong trào Đông Du cũng như hy vọng của Phan Bội Châu 
vào sự giúp đỡ của Nhật Bản đã tan vỡ. Chính vì vậy. thắng lợi 
của những người lao động Nga không thẻ không lôi cuốn sự chú 
ý và cảm tình của ông. Ông viết: "May thay, đương lúc khói độc 
mây mù, thình lình có một trận gió xuân thôi tới. Dương lúc trởi 
khuya đất ngà. thình lình có một tìa thái đương mọc ra. Trận gió 
xuân ấy, tia thái dương ấy là CNXH vậy"'. Chính vì vậy. ông đã 
dịch ra chữ Hán cuỗn "Điều tra chân tướng Nga la tr” của một 
tác già người Nhật, 

Nhưng trên thực tế, kế hoạch liên lạc với nước Ngựa Xô viết 
của Phan Bội Châu đã không thực hiện được. Theo nhà sử học 
Nga A. A. Xôcôlôp, điều này có thể do Phan Bội Châu không 
chấp nhận những yêu cầu mà người đại diện nước Nga Xô Viết 
đặt ra đối với những người sang Nga học tập. Những yêu cầu 
đó là: 

1 - Chuyển sang lập trường tư tưởng Cộng sản chủ nghĩa. 


2 - Sau khi trờ về nước sẽ tiến hành tuyên truyền ủng hộ các 
tư tưởng và lập trường của Chính phủ công - nông Nga. 


3 - Sau khi trờ về nước tích cực tiến hành cách mạng xã hội”. 


I. Trích theo Định Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, 72„ 
cương Lịch sử Việt Nam, tập LI, Nxb. Giáo dục, 1998, tr. 249, 

2. Theo: Xôcôlôp A. A, Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, Nxb. Chính trị 
quốc gia, 1999, tr. 47. 
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NĂM 1921 
Ngày 21.4.1921 


Thành lập Trường Đại học Phương Đông! và việc đào tạo cán bộ 
cách mạng cho Việt Nam. 


Theo quyết định của Đại hội II QTCS. tại Matxcơva đã thành 
lập Trường Đại học Cộng sản của nhân dân lao động Phương 
Đông?. Nhiệm vụ chính của trường lả "đào tạo các căn bộ cho 
những người Cộng sản giác ngộ, các nhà lý luận chủ nghĩa Mác 
và các lãnh tụ cách mạng". Ngày 22.4.1936, Ban Thư ký BCH 


I. Có thể tìm hiểu về lịch sử xây dựng vả hoạt động của Trường Đại học 
Phương Đông qua các công trình sau: Xtalin !. V. Về những nhiệm vụ 
chính trị của Trường Đại học Phương Đông. M., 1925; Timôpheeva 
N.N. Đại học Phương Đông - Trung tâm đào tao vẻ tư tưởng cho các 
cản bộ Cộng sản và cách mạng của phương Đông. M., 1988; cùng 
một tác giả: Đại học Phương Đông, 1921 - 1925. Dăng trên tạp chí 
Các đân tộc châu Á và cháu Phi. năm 196, sỗ 2 và Đại học Phương 
Đóng, 1926 - 1938. Đăng trên tạp chí Các đân tộc châu Á và châu 
Phi, năm 1929, số 5... 

2. Đầu tiên, Trường chủ yếu tiếp nhận đại diện các dân tộc bản địa ở 
Nga, nhưng đến cuối năm 1922 đã thành lập nhóm Ngoại quốc chuyên 
đào tạo các sinh viên nước ngoài (chủ yếu đến từ phương Đông như 
Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Triều Tiên..). Năm 1925, tại Trường đã 
xuất hiện nhóm nghiên cửu lịch sử các nước phương Đông. Năm 
J027. nhóm này đổi tên thành Hội nghiên cứu khoa học chuyên 
nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội của phương Đông Xô viết và 
các nước phương Đông ngoại quốc. Cuối năm 1929, Hội nghiên cứu 
khoa học chuyển thành Hội nghiên cứu khoa học vẻ các vấn đề dân 
tộc vả thuộc dịa. 
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QTCS đã ra Nghị quyết về các trường quốc tế, trong đó có việc 
"Tách bộ phận quốc tế ra khỏi Trường Đại học Phương Đông 
và chuyến giao toàn bộ việc lãnh đạo bộ phận này cho Ban 
Thư ký BCH OTCS"' và Hội tiếp tục tồn tại với tên gọi là Viện 
nghiên cứu khoa học về các vân đề dân tộc và thuộc địa. Năm 
1938, Trường Đại học Phương Đông đóng cửa và theo quyết định 
của BCHTƯ Đảng Cộng sản (B) Liên Xô và QTCS, Viện nghiên 
cứu khoa học về các vấn đề dân tộc và thuộc địa cũng chấm dứt 
hoạt động. 


Vấn đề cử người Việt Nam sang Matxcơva học tập đã trở 
thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động thực 
tiễn của Nguyễn Ái Quốc ngay sau khi Người đặt chân đến 
Matxcơva năm 1923. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã chú ý nghiên 
cứu các vấn để giáo dục ở Liên Xô, gặp gỡ các đại điện và tỗ 
chức khác nhau nhằm tìm kiếm và đề cử những người Việt Nam 
yêu nước sang học ở Trường Đại học Phương Đông. 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, chính Nguyễn Ái Quốc là 
người sinh viên Việt Nam đầu tiên vào những năm 1923 - 1925 
tới Matxcơva học tập. Bằng chứng duy nhất cho tới nay xác nhận 
việc này là bài trả lời phỏng vấn phóng viên tờ L`Humanité 
Saclơ Phuôcnhiô ngày 15.7.1969, trong đó Người tâm sự rằng: 
".. đã sống ở nước Nga trong bầu không khí Lêninít và theo học 
tại trường Đại học Lênin". Tuy nhiên, khi đối chiếu những tài 
liệu khác nhau, kẻ cả lịch làm việc của Nguyễn Ái Quốc trong 


1. Trung tâm lưu trừ và nghiên cứu các tải liệu lịch sử hiện đại Nga, tủ 495, 
hộp 18, hồ sơ 1085, tờ 108 - 109. 
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hơn 1 năm (từ tháng 6.1923 tới tháng 11.1924), khi Người rời 
Liên Xô tới Trung Quốc hoạt động. A. A. Xôcôlôp cho rằng có 
thể trong những năm 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc chỉ tham gia 
những khóa đảo tạo ngắn hạn đẻ bồi dưỡng và nâng cao trình độ 
chính trị tại trường Đại học Phương Đông. 


Liên Xô và QTCS đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo cán bộ 
cách mạng chuyên nghiệp cho Việt Nam. Phân lớn số sinh viên 
Việt Nam đến Matxcơva học tập là do Ủy ban thuộc địa ĐCS 
Pháp giới thiệu: những tài liệu còn lưu giữ được cho thấy nếu 
không kẻ tới Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thì có thể Nguyễn 
Thế Rục là sinh viên Việt Nam đầu tiên theo học tại trường Đại 
học Phương Đông'. Ông nhập trường ngày 11.12.1925 (với tên 
Phong Sơn) cùng với một người Việt Nam nữa mang bí danh 
lanô (không rõ tên thật)”. Theo hồ sơ lưu trữ của Nụa, 2 tháng 
sau khi tơi Matxcơva, lanô bị gửi trả lại vào tháng 2.1926”. 


Nhóm sinh viên Việt Nam tiếp theo được cử đến Matxcơva 
cũng do ĐCS Pháp tiến cử vảo tháng 10.1926, gồm 3 người: 
Nguyễn Văn Xich (Mincan), Ngô Đức Trì (Lêman) và Trần Văn 


I. Nguyễn Thế Rục - người sáng lập tờ Le Travail. Sinh năm 1902, mắt 
23.5.1938. 

2. Xem: Nguyễn Thanh, Quốc tế Cộng sản và phong trào cách mạng ở 
Đông Dương, Tìn tức Việt Nam. Hà Nội, 1984, số 2, tr. 1O - 11; Trung 
tâm lưu giữ và nghiên cứu các tài liêu lịch sử hiện đại Nga, tủ 532, hộp 
1, hồ sơ 245, tờ 26 mặt sau; hồ sơ 35. tờ 163: hồ sơ 41, tờ 27; tủ 495, 
hộp 154, hồ sp 299, tờ 87; tủ 493, hộp 1, hồ sơ 632, tờ 212; 

3, Trung tâm lưu giữ và nghiên cứu các tài liêu lịch sử hiện đai Nga, tủ 
495. hộp 201. hồ sơ 64, tờ 3. 
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Hiển (Sanvo). Tuy nhiên Trần Văn Hiến vì những lý do sức khoe 
đã không được nhận vào học. 


Vào những năm tiếp theo, sỐ lượng sinh viên Đông Dương 
được theo học ở Matxcơva tăng lên: năm 1927 có 7 người. năm 
1928 có 9 người, năm 1929 có 7 người... Chính vỉ sự gia tăng số 
sinh viên Việt Nam mà vào năm 1927 tại trường Đại học Phương 
Đông đã thành lập Nhóm Cộng sản Việt Nam gồm Phong Sơn, 
Lêman, Giao (Bùi Công Irừng), Mincan và Lý Quý (Trần Phú), 
do Lý Quý làm bí thư!. Nhiều ý kiến cho rằng. có thể coi nhóm 
này là tỏ chức cộng sản đầu tiên của Việt Nam. 

Hiện vẫn chưa có ý kiến thông nhất vẻ số lượng cán bộ người 
Việt Nam được đào tạo tại Trường Phương Đông: có tài liệu cho 
rằng có 47 người”. Tác giả Alanh Rutxio viết: "Sở mát thám Pháp 
thống kê từ năm 1923 đến 193], có 75 người Việt Nam đã học tại 
trường đó"). A. A. Xôcôlôp cho rằng. từ năm 1925 đến cuối những 
năm 1930 có tất cà hơn 60 lưu học sinh Việt Nam (kê cả Hồ Chí 
Minh) được đào tạo tại các Trường Đại học chính trị (Đại học 
Phương Đông, Trường Quốc tế Lênin và Viện nghiên cứu các vẫn 
đề dân tộc và thuộc địa) và một số truờng khác ở Matxcơvaf. 


I. Trung tâm lưu giữ và nghiên cứu các tải liệu lịch sử hiện đại Nga, tủ 
495, hộp 154, hỗ sơ 598, tờ l. 

2. Phạm Xanh, Nguyên Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghìa Aác - [ênin ơ 
Việt Nam (1921 - 1930), Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1990. tr. 155. 

3. Tình đoàn kết chiến đấu vô sản Việt - Pháp, Viện Mác - Lênin. Nxb. Thông 
tin lý luận. Hà Nội. 1986, tr. 83. 

4, Xôcôlôp A. A. Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, tr. 64. 
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Sau này. khi về Quảng Châu. Nguyễn Ái Quốc tiếp tục tìm kiếm 
các thanh niên Việt Nam yêu nước và cùng với M. M. l3iôrôdin 
(1884 - 1951), đại diện QTCS tại dây làm các thủ tục cần thiết 
để đưa số thanh niên ưu tú này sang nhập học tại Trường Đại 
học Phương Dông hoặc trường quân sự Hoàng Phố - nơi có các 
chuyên gia Liên Xô giúp đỡ, tỏ chức và huấn luyện. Nhiều chuyên 
gia Liên Xô nổi tiếng đã tham gia giảng dạy tại trường như: 
M.M. Bôrôđin. V. K. Bliukher. P. A. Paplôp, M. R. Quybưsep. 
V.,M. Primacôp... Đây là những nhà trí thức cách mạng dầu tiên 
thực hiện nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt 
Nam. Có khoảng 30 học viên Việt Nam đã tốt nghiệp trường quân 
sự Hoàng Phố, trong đó có Phùng Chí Kiên. Lê Thiết Hùng. 
Nguyễn Nhơn... 

Ngoài việc học với tư cách là sinh viên, những người Việt 
Nam có trình độ tương đối cao có thể được tiếp tục theo học 
nghiên cứu sinh. Nhà sử học A. A. Xôcôlôp cho rằng, đã có it 
nhất là 3 người Việt Nam được đào tạo nghiên cứu sinh: Minin 
(Nguyễn Khánh Toàn). Litvinôp (Lê Hồng Phong) và Lâm (Hỗ 
Chí Minh). Nguyễn Khánh Toàn và Lê Hồng Phong theo học ở 
trường Phương Đông, còn Hỗ Chí Minh theo học tại Viện Nghiên 
cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Một số sinh viên Việt 
Nam khác cũng tích cực tham gia nghiên cứu và công bố các bải 
viết, các chuyên đẻ về Việt Nam như: Xiniskin (Hà Huy Tập). 
Hồ Nam (Tràn Văn Giảu). 


Vận dụng những kiến thức được đất nước Xô Viết trang bị 
vào cuộc cách mạng ở Việt Nam, các cựu sinh viên Việt Nam đã 
trở thành những chiên sĩ, những nhà lãnh đạo cách mạng xuất 
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chúng như Trần Phú', Lê Hồng Phong”, Nguyễn Thị Minh 
Khai ... và nỗi bật lên là Hỗ Chí Minh - vị Chủ tịch đầu tiên của 
nước Việt Nam độc lập, danh nhân văn hóa thế giới thể kỷ XX. 


1. Trản Phú sinh ngày I.5.1904 tại làng Tùng Ảnh (nay là Đức Sơn, }3ức 
Tho, Hà Tĩnh). Năm 1926 tham gia tổ chức Phục Việt. Tháng 7.1926 
được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) bàn viéc sáp nhập với Viết 
Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Đầu năm 1927 được Nguyễn 
Ái Quốc cử sang học tại trường Đại học Phương Đông. Tháng 4.1930, 
vẻ nước, được bồ sung vào BCHTƯ, tham gia soạn thảo Luận cương 
chính trị của Đảng và được cử làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Sau 
đó, ông về Sài Gòn hoạt động và bị địch bất ngày 19.4.1931. Do bị 
giam cẩm và tra tấn đã man, ông đã qua đời ngày 6.9.1931 tại Nhà 
thương Chợ Quán (Sài Gòn) khi mới 27 tuổi. 

2. Lê Hồng Phong (1902 - 1942) tên thật là Lé Huy Doãn, quê ở Đỏng 
Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An. Tham gia hoạt động cách mạng khi 
là công nhân nhà máy điêm Vinh. Sau đó cùng Phạm Hồng Thái qua 
Xiêm rồi sang Trung Quốc. Năm 1924 được Nguyễn Ái Quốc cừ đi 
học tại Trường quản sự Hoàng Phố. Năm 1926, sang Liên Xô học trường 
Không quân, sau đó là trường Đại học Phương Đông. Năm 1932, Lẻ 
Hỏng Phong quay về Trung Quốc hoạt động. Năm 1934 phụ trách Ban 
lãnh đạo hải ngoại của Đảng tại Ma Cao. Tháng 7.1935, tham dự Đại 
hội QTCS lần thứ VII và được bầu làm Ủy viên BCH QTCS. Trở về 
nước hoạt động, giữa năm 1938 ông bị bắt tại Chợ Lớn. Ra tù. lại bị 
bắt ngày 29.9.1939 và bị đày ra Côn Đảo. Sau 3 nám bị cảm tù. Lẻ 
Hồng Phong hy sinh ngày 6.9. 1942. 

3. Nguyễn Thị Minh Khai sinh năm 1910 tại Nghệ An. Nàm 1927 được 
cử vào BCH Đảng bỏ tỉnh Nghệ An, tham gia Hội Phụ nữ Giải phóng ở 
Vinh. Năm 1930, hoạt động tại Hải Phòng, sau đó được điều sang 
Hồng Công làm việc tạt Văn phòng chỉ nhánh Đông phương Bộ QTCS. 
Năm 1931, bị mật thám Hỏng Công bát, dược trả tự đo năm 1934 nhờ 
sự vận động của Hội Quốc tế Cứu tế Đỏ. Tháng 7.1935 sang MatXcưwva 


44 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Năm 1921 
Lênin nói về vấn đề Đông Dương. 

Tại Đại hội Xô viết tối cao, Lênin đã nhắc nhở những người 
Bônsêvich Nga "cân nghiên cứu kỹ hơn vấn đề Dông Dương và 
Angiêri, nhưng đáy là một nhiệm vụ mà những người Bônsêvich 
không nên ủy thác cho ai khác là ủy thác cho chính mình". Sự 
quan tâm của Lênin đối với vấn để Đông Dương đã mở đầu cho 
một hướng hoạt động quan trọng của những người Bônsêvich Nga. 


NĂM 1922 
Ngày 1.4.1922 
Báo "Le Paria" ra số đầu tiên tại Pari. 

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục nhân dân và truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin sâu rộng hơm, Hiội Liên hiệp thuộc địa (thành 
lập năm 1921) chủ trương xuất bàn tờ báo "⁄e Paria" (Người cùng 
khổ) bằng tiếng Pháp - diễn đàn của nhân dân thuộc địa. Nguyễn 
Ái Quốc là một trong những người sáng lập, đồng thời là chủ 
nhiệm kiêm chủ bút tờ báo. Trong thời kỳ ở Pháp và Liên Xô, 
Nguyễn Ái Quốc đã viết hơn 40 bài cho tờ báo này, tập trung vào 


đự Đại hội QTCS lần thứ VĨI với tư cách đại biểu chính thức của Đông 
Dương. Tháng 3.1936, về nước. tham gia Xứ ủy Nam Kỳ, làm Bí thư 
thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Bị địch bảt ngày 30.7.1940 và bị kết án 
tử hình, hy sinh ngày 26.8. 1941. 

1. Nguyễn Văn Hồng. ¿ch sử là dịch sử: Cuộc đầu tranh vì độc lắp, tự do, 
Tạp chí Thông tin lý luận, Học viện chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh, 
số 236 (10.1997), tr. I1. 
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các chủ đè về tội ác của chủ nghĩa thực dân. cách mạng giải phỏng 
đân tộc. về Lênin và nước Nga Xô Viết... Đến tháng 4.1926, tờ "/e 
Paria" ra được tất cả là 38 số. Tờ "Le Paria" được bí mật chuyển 
về Đông Dương và các thuộc địa và thực sự dã làm tròn mục tiêu 
tôn chỉ của tờ báo "ià vũ khí chiến đâu với sử mạng rõ ràng là giải 
phóng con người" (Lời kêu gọi nhân báo ra số đầu tiên). 


Tháng 10.1922 
Nguyễn Ái Quốc gặp gỡ với Ð. Z. Manuilxki. 


Tại Dại hội lằn thứ II ĐCS Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã sặp 
tỡ với D. Z. Manuilxki (1883 - 1959), một người Bônsêvich Nga, 
đại điện Bộ Phương Đông, Ủy viên Doàn Chủ tịch của QTfC§. Sau 
đó. theo sự để xuất và giới thiệu của D. Z. Manuilxki, QTCS đã 
mời Nguyễn Ái Quốc sang công tác tại Matxcơva. Dây là sự 
kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Nguyễn Ái Quốc và của cả cách mạng Việt Nam. Nhờ sự giúp dờ, 
hỗ trợ của những người Cộng sản mà trực tiếp là Ð. Z. Manuilxki, 
Nguyễn Ái Quốc dã thiết lập được đường dây Matxcơva - Pari - 
Việt Nam. tạo ra chiếc cầu nỗi Việt Nam với Liên Xô và cách 
mạng thê giới. 


NĂM 1923 
Ngày 30.6.1923 
Nguyễn Ái Quốc đến Pêtrôgrát và làm việc tại Liên Xô. 
Mùa hè năm 1923, để tìm hiểu và học tập những kinh nghiệm 
của Cách mạng tháng Mười và đât nước Xô Việt, Nguyễn Ai Quôc 
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bị mật đáp tàu hỏa rời Pari (Pháp) dị Berlin (Đức) vả tới thành 
phổ cảng Dêtrôprat (nay là Xanh Pêtecbua) ngày 30.6.1923 với tắm 
hộ chiếu mang tên Chen Vang. Sau đó Người đi tàu hỏa đến 
Mfatxcơva. Nguyễn Ái Quốc đã sống và làm việc ở đây từ tháng 
7.1923 đến tháng 10.1924. Người đã nhanh chóng và tích cực 
hòa nhập vào các hoạt động chính trị của đất nước Xô Viết với 
ttr cách là một nhà hoạt động của QTCS: nghiên cứu các vẫn đề 
giáo dục ở Liên Xô. gặp gỡ với đại diện các tỏ chức khác nhau 
để tìm kiếm và tuyển chọn những người cách mạng Việt Nam 
ưu tú sang học tại trường Đại học Phương Đông. 


Nguyễn Ái Quốc đã ý thức được một điều quan trọng: để 
tiền hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thắng lợi. cần phải 
có một giai cắp công nhân giác ngộ, có tô chức, được vũ trang 
bằng học thuyết cách mạng. nhất - Chủ nghĩa Mác - Lênin, được 
thể hiện rõ nét trong một loạt bài viết của Người như: hong 
trào công nhân Nhật Bản (11.1923), Phong trào công nhán ở 
Thổ Nhĩ Kỳ (1.1924), Phong trào công nhân ở Viễn Đồng (1.1924) 
và trong chương Mô lệ (hức tỉnh của cuôn Bản án chế độ thực 
diân Pháp. Qua đó, Người khăng định vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân trong phong trào giải phóng dân tộc và đánh giá 
đúng dẫn vai trò cách mạng của nông dân và chỉ rõ mỗi liên hệ 
qua lại giữa cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuộc địa. 

Trong thời gian ở Matxcơva. sống tại khách sạn De [.uxe. 
nơi đặt tổng hành định của QTCS, Nguyễn Ái Quốc có điều kiện 
mở rộng quan hệ giao tiếp với nhiều các nhà hoạt động cách 
mạng trên thế giới, tiếp nhận được thông tin đa chiều từ mọi miễn 
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trái đất, đặc biệt là việc tham gia khóa học nâng cao trình độ chính 
trị trong 7 tháng tại trường Đại học Phương Đông đã góp phần 
tạo cho Người một thế giới quan, nhân sinh quan mới để nhìn 
nhận và đánh giá tình hình trong nước và trên thế giới, phác họa 
những nét lớn về chiến lược cho cách mạng Việt Nam. 


Từ ngày 10 - 16.10.1923 
Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế 'Nông dân lần thứ l. 


Hội nghị khai mạc ngày 10.10.1923 tại Matxcơva với sự 
tham dự của 122 đại biểu chính thức và 36 đại biểu không chính 
thức đến từ 40 nước: Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị với tư 
cách là đại biểu chính thức của nông dân Đông Dương'. Người 
được bầu vào Hội đồng Nông dân Quốc tế gồm 52 ủy viên, sau 
đó được Hội đồng bầu vào Đoàn Chủ tịch của Hội đồng gồm I] 
Ủy viên: Xmiêcnôp (Nga), Đômban (Ba Lan), Buôcphi (Đức), 
Vadây (Pháp), Ridơ (Tiệp), Gôrôp (Bungari), Ghêrô (Xcăngđinavơ), 
Cơren (Mỹ), Ganvan (Mêhicô), K. Hayasi (Nhật Bản) và Hỗ Chí 
Minh (Đông Dương). 


1. Ngày 10.10, trong bài phát biểu lần thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc tổ cáo 
tội ác của thực đân và xác định vai trò to lớn của giai cấp nông dân 
thuộc địa, của liên minh công - nông và vai trò lãnh đạo của công, 
nhân trong cuộc đâu tranh chông tư bản để quốc. Chiêu ngày 13.10, 
tại phiên họp thứ 7, Nguyễn Ái Quốc sơ sánh tình cảnh của nông dân 
Nga với nông dân Việt Nam nói riêng và nông dân Đông Dương nói 
chung, nhắn mạnh vai trò của Quốc tế Nông dân trong việc tập hợp nóng 
dân và nhân dân lao động đoàn kết đấu tranh chóng thực dân, để quốc. 

2. Hồ Chí Minh Tiểu sử, Nxb. Lý luận chính trí, Hà Nội, 2006, tr. 126. 
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Sau khi gặp gỡ và nghe ý kiến của các đại biểu, Nguyễn Ái 
Quốc đã viết một loạt bài đăng trên Tạp chí Quốc tế nông dân 
như: ??›h cảnh nông dân An Nam, Tình cảnh nông dân Trung 
Quốc, Nông dân Bắc Phi..., góp phần đây mạnh cuộc đẫu tranh 
của nông dân và nhân dân các nước thuộc địa. Nguyễn, Ái Quốc 
còn dịch Tuyên Ea: của Hội nghị Nông dân quốc tế ra tiếng 
Việt để gửi về nước'. 


Cuỗi năm 1923 
Nguyễn Ái Quốc gặp gỡ nhà thơ Ôsip Mandelstam 


Chi sau một lần gặp không hẹn trước trên một chuyến 
tàu tốc hành tại nước Nga, nhà báo Xô viết, nhà thơ Nga vĩ 
đại Ôsip Mandelstam (1891-1938) đã có cảm tưởng "ở 
Nguyễn Ái Quốc tỏa ra mội sự giản đị lịch thiệp và tỉnh tế. 
Qua phong thải thanh cao, giọng nói trầm ẩm của Nguyễn Ái 
Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên 
tĩnh mênh mông của tình hữu ái nhân loại... Từ Nguyễn Ái 
Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu 
Âu mà có lẽ là một nên văn hóa của tương lai" (Báo "Ngọn 
lửa nhỏ" năm 1923). Ôsip Mandelstam đã nhận thấy Nguyễn 
Ái Quốc chính là hiện thân của người chiến sĩ Cộng sản 
quốc tế”. 


1. Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd, tập I, tr. 155 - 158, 507. 

2. Theo Ôsip Mandelstam, Thảm một chiến sĩ Quốc tế Cộng sản - Nguyễn 
Ai Quốc, báo Ngọn lửa nhỏ số 39 năm 1921, trong Hồ Chí Minh Toàn 
tập, tập 1, tr. 478 - 479. 
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Tháng 12.1923 


Tạp chí "Ngọn lửu nhỏ" đăng chuyên mục giới thiệu vê Nguyễn 
Ái Quốc. 

Trên tạp chí "Agọn lửa nhỏ" (Liên Xô) xuất hiện chuyên 
mục giới thiệu Nguyễn Ái Quốc - "Người Cộng sản quốc tế đầu 
tiên của Đông Dương". Tác giả chuyên mục và người paöng vẫn 
Nguyễn Ái Quốc chính là nhà thơ Nga vĩ đại Ôsip Mandelstam. 
Qua đó, bạn đọc biết được những hoạt động tích cực của 
Nguyễn Ái Quốc tại Matxcơva: công tác tại Quốc tế Nông dân 
và Bộ Phương Đông trực thuộc BCH QTCS, tham gia một lớp 
học ngắn hạn tại trường Đại học Phương Đông, tham lự nhiều 
Đại hội quốc tế quan trọng tại Liên Xô: Đại hội Quốc tế Nông 
dân, Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ, Đại hội V của QTCS... Từ 
diễn đàn của các Đại hội này và bằng các bài viết đăng trên các 
báo, tạp chí Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã đấu tranh tảo vệ tư 
tưởng của Lênin về các vấn để dân tộc và thuộc địa cồng thời 
thu hút sự chú ý của các tô chức quốc tế đỗi với cuộc cầu tranh 
giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và góp phân làm cho 
nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam hiểu biết nhau hơn. 


NĂM 1924 
Ngày 21.1.1924 
Ư. I. Lênin từ trân. 
Khi Lênin từ trần, Nguyễn Ái Quốc đang theo học t:i trường 


Đại học Phương Đông. Với niềm tiếc thương vô hạn, Người đã 
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đến viêng và tham dự lễ tang Lênin. Trong bài "Lênin và các dân 
tộc thuộc địa” đăng trên bảo Sự Thạt (Liên Xô) ngày 27.1.1924, 
Người chỉ ra công lao to lớn của Lênin đối với sự nghiệp cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa và khăng định: "Khi côn sống. 
Người là cha, thấy hoc, động chí và có vấn của chúng ta. Ngày 
nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc 
cách mạng xã hội". Sau đó Nguyễn Ái Quốc còn viết một số 
bài nói vẻ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Lênin đổi với cách 
mạng giai phóng dân tộc ở các nước thuộc địa như: Lênïn và các 
dân tộc phương Đông, Lênin và phương Đông... 


Ngày 27.1.1924 
Quốc tế Cộng sản gửi Lời kêu gọi tới nhân dân Việt Nam. 

Với sự giúp đỡ của Nguyễn Ái Quốc, QTCS đã gửi Lời kêu 
gọi tới nhân dân Việt Nam bằng tiếng Việt. Toàn văn như sau: 


"Quốc tế lao nông Hội kính cáo. 


¬ˆ 


Nhời hỗ của hội Quốc tế Cộng sản”. 


AMạc Tư Khoa, 27 | !924 


Vừa 5 năm qua, ởơ kinh đô nước Nga là một nước thật là dán 
chủ (ở trần gian chưa bao giờ có nước thế) có lập một Hội đề 
hợp bao nhiêu người làm ăn. Hội ấy gọi là “lmernationale 
Communiste”. Nhờ mây người cẩm đâu anh hùng mới dựng lên 
thì Hội ấy bây giờ mạnh lắm. để giúp hàng triệu, hàng muôn 
máy người làm ăn ngũ phương, nhất là nông dân khốn khổ 


\. Hồ Chỉ Minh Toàn tập, sđd, tập 1. tr. 236 - 237. 
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thuộc về thuộc địa như An Nam ta vậy. Hội mới mắt ông LêHIn 
làm chủ can đảm, khôn ngoan và rất từ tế. Nhưng mà Hội vẫn 
cứ chắc thế nào cũng cứ đỡ đâu cho đến nơi. 

Khắp cả trân gian. đâu đâu nghe thấy tiếng Hội, trông thấy 
cờ đỏ hông của Hội thì run, thì giật mình giật mây. Thời mình 
thắng trận gân đến! Anh em ơi! Anh em ơi! Vô sản toàn thế giới 
đoàn kết lại!"'. 

Văn kiện nảy do Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Việt, gửi 
in ở tòa soạn báo Ƒ' #umanifé với 3.500 bàn, sau đó được bí mật 
đưa về Đông Dương và được tờ Tin (ức Hải Phòng (Le Courrier 
d' Haiphong) dịch và đăng lại bằng tiếng Pháp ngày 9.8.1924. 
được ghi nhận như văn kiện sớm nhất của QTCS đối với cách 
mạng Việt Nam”. Sự kiện này chứng tỏ: con đường truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lênin từ Matxcơva, từ QTCS vẻ Việt Nam đã 
được khai thông. Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt 
Nam, người khai thông con đường ấy chính là Nguyễn Ái Quốc, 


Ngày 21.3.1924 


Nguyễn Ái Quốc giới thiệu về trường Đại học Phương Đông. 


Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên cho đăng trên tờ báo 
Pháp ¿La Vie Ouvrière (Đời sống công nhán) số 20, bài viết chỉ 
tiết giới thiệu về trường Đại học Phương Đông ở Matxcơva. 
Trong bài nảy, Nguyễn Ái Quốc cho răng: "Trường đại học này 


1. Tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. 
2. Xem Tạp chí Lịch sử Đảng số 6.1984, tr. 59 - 63. 


52 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


sẽ thực hiện một công việc lớn lao là tập hợp tất ca các lực 
lượng trẻ, tích cực, có tài năng của các nước thuộc địa". Về các 
nhiệm vụ của trường, Người viết: "Dạy cho các dân tộc thuộc 
địa trước đây chưa liên hệ với nhau cách tìm hiệu nhau rõ hơn 
và đoàn kết nhau lại... chỉ ra cho giai cấp vô sản thấy họ có thể 
và phải làm gì cho những người anh em của mình đang bị bọn 
để quốc áp bức" 


Ngày 14.4.1924 
Nguyễn Ái Quốc công tác tại Ban Phương Đông của Quốc tế 
Cộng sản. 

Theo một số nguồn tư liệu, sau khi học xong lớp ngắn hạn 
của trường Đại học Phương Đông, trong khi chờ đợi chuyến lên 
đường về châu Á, Nguyễn Ái Quốc được điều động làm cán bộ 
Ban Phương Đông QTCS theo Quyết định do Pêtrôp ký ngày 
14.4.1924. 


Ngày 30.4.1924 


Nguyễn Ái Quốc dự lễ kỷ niệm Quốc tế Lao động 1 - Š tại Matxcova. 


Nguyễn Ái Quốc nhận được thư mơi của BCH QTCS tham 
dự lễ kỷ niệm Quốc tế Lao động do Tỏng Bí thư V. Côlarôp ký 
và được Tư lệnh thành phố Matxeơva cấp giấy phép tự do đi lại 
trên Quảng trường Đỏ ngày 1.5.1924. 


1.. Cách mạng Nẹa và các dân tộc thuộc địa trong Hồ Chí Minh Toàn tập, 
xđd, táp I, tr. 302. 
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Ngày 20.5 .1924 
Nguyễn Ái Quốc đề nghị lập "nhóm châu Á" tại Đại học 
Phương Đông. 

Nguyễn Ái Quốc đã gửi cho Tổng thư ký Cục Phương Đông 
BCH QTCS F. Pêtrôp bức thư với lời đề nghị cụ thể: "76¡ để nghị 
triệu tập cuộc họp của Cục Phương Đông để thảo luận vấn đề lập ra 
"nhóm châu Á" tại Đại học Phương Đóng". Người nhân mạnh: 
"Đại học Phương Đông là cái lò hun đúc nên những nhà cô động 
đầu tiên cho các nước phương Đông. Trường cũng phải trở thành 
cơ sở cho việc xáy dựng trong tương lai Liên đoàn Công sản 
Phương Đông”". Và chỉ 1 tháng sau, trong bài phát biểu của mình 
với tư cách là đại biểu ĐCS Pháp tại đại hội V QTCS, Nguyễn Ái 
Quốc đưa ra những kiến nghị cụ thẻ về công tác tại các nước thuộc 
địa, trong đó có cả công việc "Gửi những người bản xứ đến học tại 
Đại học Phương Đông ở Matxcơva ". Theo tác già A. A. Xôcôlôp, 
về thực chất, những bài viết, báo cáo và phát biểu của Nguyễn Ái 
Quốc về vấn đề này là những lá đơn nhập học chính thức cho những 
người cách mạng Việt Nam vào trường Đại học Phương Đông. 


Từ ngày 17.6 - 8.7.1924 
Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. 


Ngày 17.6.1924, Đại hội V của QTCS khai mạc tại Matxcơva 
với sự tham gia của các đại biêu đại điện cho 46 Dảng Cộng sản. 


1, Trung tâm lưu giữ và nghiên cứu các tài liệu lịch sử hiện đại Nga, tủ 
352, hộp 1, hồ sơ 245, tờ 26 mặt sau. 
2. Theo: Hồng Hà, 8ác Hồ trên đất nước Lênin, Hà Nội, 1980. tr. 105, 
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4 đảng cánh tả và 10 tô chức quần chúng ở các nước khác nhau. 
Với tư cách là đại biểu tư vấn, Nguyễn Ái Quốc, đại biểu Đông 
Dương và cũng là đại biểu cho các nước thuộc địa của để quốc 
Pháp tham dự tắt cả các phiên họp toàn thể và ở tiểu ban của Đại 
hội và nhiều lần đọc tham luận nhắn mạnh vai trò của vấn đề 
đân tộc và thuộc địa!. Người dặc biệt quan tâm đến phong trào 
giải phóng dân tộc và cuộc đầu tranh ở các thuộc địa và cho rằng 
QTCS cần phải giúp đỡ nhân dân thuộc địa tổ chức lại, cung cấp 
cán bộ lãnh đạo và chi cho họ con đường đi tới cách mạng và 
giải phóng và lớn tiếng đề nghị với các ĐCS trên thể giới: "gửi 
các đông chí ở các nước thuộc địa sang học trường Lao động 
Cộng sản Phương Đông ở Mạc Tư Khoa"Ẻ. 


Cũng trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc còn tham dự các 
Đại hội của Quốc tế Công hội Đỏ, Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế 
thanh niên... và được cừ làm Ủy viên Bộ Phương Đông. 


Ngày 1.8.1924 
Quốc tế Cộng sản gửi Lời kêu gọi tới nhân dân Việt Nam. 


Nhân dịp kỷ niệm ngày chống chiến tranh để quốc, với sự 
giúp đỡ của Nguyễn Ái Quốc, QTCS gửi tới nhân dân Việt Nam 
Lời kêu gọi bằng tiếng Việt, trong dó có đoạn: "Tháng Tám năm 
1. Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận tại phiền họp thứ 22 (chiều 1.7), 

phiên họp thứ 25 (sáng 3.7) và nhiều lần phát biểu ở các phiên họp 
khác nhau (in trong ifổ Chí Minh Toàn táp, tập 1, sđđ, tr. 215 - 231). 


2. Hồ Chí Minh Toàn táp, tập 1. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr. 28I. 
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nay nhớ đến tháng Tám 10 năm về trước, bên Táy bắt đầu đánh 
nhau. Mới rõ quá anh em ơi. Quân dã mạn. Chúng nó căn nhau 
hàng triệu, hàng muôn chỉ vì giành nhau miếng đất đô đồng tiên, 
nhất là giành lấy thuộc địa để đi ăn cướp dân ta... Ông Lênin là 
một người Nga-latu, đang đánh nhau mà ông ấy đi cắt nghĩa cho 
dân biết đừng dại mà đi đánh nhau cho mấy thằng dã man nó được 
lợi mà mình chết, xong rồi nó lại xoay mặt, nó lại cứ ăn hiếp 
người. thế thì mình dại quá. Thà bằng mình câm lại súng bắn lại 
nó còn hơn. Tại ông Lênin cho nên Ngaư-latu nó đuổi vua chúa 
nước nó, ví dụ như đân ta đuôi máy quân đã man thuộc địa vậy". 


Thông qua Nguyễn Ái Quốc, đây là văn kiện thứ hai của 
Quốc tế Cộng sản được gửi đến nhân dân Việt Nam (xem thêm 
ngày 27.1.1924). 


Ngày 11.11.1924 
Nguyễn Ái Quốc làm phiên dịch cho M. M. Bôrôẩin. 

Với sự giúp đỡ của QTCS và ĐCS (B) Liên Xô, Nguyễn Á¡ Quốc 
(bí danh Lý Thụy) rời Matxcơva cùng đoàn cố vấn của Chính phủ 
Liên Xô do M. M. Bôrôđin dẫn đầu tới Quảng Châu giúp Chính 
phủ Dân quốc của Tôn Dật Tiên, tổ chức và lãnh đạo phong trào 
Cộng sản ở Đông Nam Á và trước hết là ờ Việt Nam. Nguyễn Ái 
Quốc được bố trí làm phiên dịch cho có vấn Bôrôđin. Giữa tháng 
12.1924, Nguyễn Ái Quốc và phái đoản dến Quảng Châu!. 


1. Căn cử vào câu mở đầu của Báo cáo gửi Chủ tịch Đoàn Quốc tế 
Cộng sản, đề ngày 18.12.1924, viết rằng: "Tôi đến Quảng Châu vào 
giữa tháng 12.1924... (/ổ Chí Minh Toàn tập, tập 1, sảd. +r. 314). 
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Lại đây, cho tới khi xảy ra vụ phản biến của Tưởng Giới 
Thạch (tháng 4.1927), ngoài việc liên hệ với các nhà cách mạng 
Việt Nam để tổ chức, đào tạo cán bộ, chỉ đạo trực tiếp cuộc 
đấu tranh trong nước, Nguyễn Ái Quốc còn đảm nhiệm một 
số công việc mà QTCS giao phó như: nghiên cứu phong trào 
cách mạng Trung Quốc, tìm hiểu âm mưu của các nước để 
quốc đối với Trung Quốc và các nước Phương Đông, tuyên truyền 
chủ nghĩa Mác - Lênin trong quần chúng nhân dân các nước 
thuộc địa, tô chức lại các chính đảng của những người Việt Nam 
yêu nước. 


Người đã viết thư gửi QTCS vẻ việc đưa thanh niên Việt 
Nam sang Liên Xô học tập (10.1.1925). tổ chức nhiều lớp huấn 
luyện chính trị (từ đầu năm 1925), thành lập Hội Việt Nam 
thanh niên Cách mạng (tháng 6.1925), lập Xhóm Thiếu niên 
tiền phong Việt Nam đầu tiên (năm 1926), 1ổ Phụ nữ cách 
mạng đầu tiên gồm 12 người (tháng 4.1926), đề xuất việc gửi 
một số thiếu niên Việt Nam qua Liên Xô học (thư ngày 
22.7.1926)... chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng cách 
mạng ở Đông Dương. Mùa hẻ năm 1927. Nguyễn Ái Quốc quay 
trở về Liên Xô. 


Nhưng theo Hồng Hà trong Bác Hồ trên đất nước Lênin (Nxb Thanh 
niên, Hả Nội, 1980). trong Bảo cáo của Nguyễn Ái Quốc (bí danh 
Lou) để ngày 12.11.1924 gửi đồng. chỉ phụ trách Bộ Phương Đông 
Quêc tế Cộng sản lại viết: "Tôi viết văn tắt để đông chí biết, hôm 
qua tôi đã tới Quảng Châu..." (†r. 149), có nghĩa Nguyễn Ái Quốc 
đã tới Quảng Châu ngày Ì tì 1.1924? 


57 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN _ 


Năm 1924 
Phan Bội Châu gặp gỡ lần thứ hai với các đại điện Nga. 

Tại cuộc gặp mặt này, Phan Bội Châu làm việc với 3 chuyên 
gia quân sự. Ông muốn tận dụng các chuyên gia quân sự Nga ở 
trường quân sự Hoàng Phố vào các kế hoạch của mình. Trong 
hồi ký của mình, Phan Bội Châu viết: "Thát may mắn, vào thời 
gian ấy. tại trường Hoàng Phố có một giáng viên hóa học người 
Nga làm việc. Một đảng viên của Đảng chúng tôi đã đề nghị ông 
này dạy cách chế tạo bom kiểu mới. Ông này đã rất sẵn lòng 
đáp ứng đề nghị của chúng tôi và đã giúp chúng tôi chế tạo ra 
hai trái bom", Vẫn theo A. A. Xôcôlôp, những trái bom mà người 
giáo viên hóa học Nga giúp chế tạo đã được Phạm Hồng Thái 
dùng để ám sát toàn quyền Pháp Merlin vào ngày 19.6. 9242. 
Lời phát biểu của Nguyên Ái Quốc tại Đại hội Quốc tế Công 
hội Đỏ được gi âm lại. 

Trong bản tốc ký của Đại hội lần thứ III Quốc tế Công hội 
Đỏ họp tại Matxcơva từ ngày 8 - 22.7.1924 có ghi lại lời phát 
biểu của đại biểu Đông Dương Nguyễn Ái Quốc. 


NĂM 1925 
Năm 1925 
Bản án chế độ thực dân 'Pháp của Nguyễn Ái Quốc - một đóng góp 
to lớn vào quá trình truyôn bá chủ nghĩa Mác - Lênin nói cÏtung. 


1. Phan Bội Châu niên biểu, Hà Nội, 1957, tr. 201. 
2. A.A. Xôcölôp. sđú, tr, 48. 
3. Mốc thời gian căn cứ theo Nhưng sự kiện lịch sử Đảng, tập 1. sdd, tr. 89. 
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Đây là một tác phâm hoàn chỉnh trên cơ sở một số bải viết 
của Nguyễn Ái Quốc trong khoảng từ năm 1921, khi Người 
sang sông ở Pháp. Bản án chế độ thực dân Pháp được Thư quán 
lao động xuất bản tại Pari, gôm Ì2 chương, trong đó có một 
số bài đã được đăng trên tờ Le /?aria. Nội dung sách tố cáo tội 
ác của chủ nghĩa đề quốc Pháp đối với dân tộc Việt Nam cũng 
như với các thuộc địa khác; để cập đến phong trào đấu tranh 
cách mạng của các dân tộc thuộc địa. mối quan hệ giữa sự nghiệp 
giải phóng thuộc địa với cách mạng vô sản mà tiêu biêu là Cách 
mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 

Trong phần cuối, tác giả giới thiệu về trường Đại học Phương 
Đông và Thư gửi thanh niên Việt Nam. Cuốn Bản án chế độ thực 
dân Pháp là sự đóng góp quý báu của Nguyễn Ái Quốc vào quá 
trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào các thuộc địa của đề quốc 
Pháp nói chung và là sự chuẩn bị về tư tưởng và chính trị cho việc 
thành lập một chính đảng cách mạng ở Việt Nam nói riêng. 


NĂM 1926 
Ngày 22.7.1926 


Nguyễn Ái Quốc đề nghị Liên Xô tiếp nhận một số thiếu nhỉ 
Việt Nam sang Matxcơva học tập. 


Song cũng có ý kiến cho rằng: khi phản tích nội dung, quan điểm và 
những sự kiện được nêu lên trong tác phẩm cũng như hoàn cảnh hoạt 
động của tác giả. Bản án chế độ thực dân Pháp có nhiều khả nàng 
được hoàn thành chủ yếu vào nàm 1924 - trong thời gian Nguyễn Ái 
Quếc ở Liên Xô và được xuất bản vào đầu năm 1926. 
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Từ Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc (bí danh 
Lý Thụy) viết mặt bức thư bằng tiếng Pháp, để nghị Liên Xô 
tiếp nhận một số thiếu nhi Việt Nam do Người lựa chọn sang 
Matxcơva học tập. gồm 7 em. đều mang họ Lý (trong đó có Lý 
Tự Trọng”. người thanh niên Cộng sản đã anh đũng hy sinh ngày 
20.11.1931). Sau này. do những khó khăn khách quan nên dự 
định của Nguyễn Ái Quốc không thực hiện được. 


Năm 1926 
Xuất hiện bài viế: và chú thích về Đông Dương và Việt Nam. 


Tờ tạp chí Phong trào công nhân quốc tế (Matxcơva, 1926, 
số 22) đã đăng bài "Đóng Dương. Phong trào bãi công", còn 
trong Đại Từ điền bách khoa Liên Xô (Matxcơva. 1926. xuất bản 
lần 1. tập 2) xuất hiện chú thích về "4a". 


I. Lý Tự Trọng: tên thật là Lê Văn Trọng, sinh 1914. thanh niên 
cộng sản đầu tiên trong phong trảo cách mạng Việt Nam đầu thể 
kỉ 20. Xuất thân trong gia đình Việt kiều cách mạng ở Xiêm. Năm 
1926, học ở Trung Quốc, liên lạc viên của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên. Được Lý Thuy, tức chủ tịch Hồ Chi Minh. đặt 
tên là Lý Tự Trọng. Năm 1927, bị đặc vụ Tưởng Giới Thạch bắt: 
năm 1929. về Sài Gòn hoạt động, làm liên lạc giữa các đường dây 
trong và ngoài nước. Ngày 8.2.1931, trong khi bảo vệ Phan Bồi 
diễn thuyết ở sân vận động Lareni (Sài Gòn). đã bản chết tên 
mật thám Lơgräng vá bị bắt. Thực dân Pháp dùng mọi cực hình 
tra tấn nhưng không khuất phục được anh. Bọn cai ngục cũng, 
phải kính nê và gọi anh là "Ông nhỏ”. Bị kết án tứ hình 20.11.1931, lúc 
17 tuôi. 
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NĂM 1927 
Đầu năm 1927 


Xuất bản cuỗn “Đường Kách mệnl:” của Nguyễn Ái Quốc - MĨN 
kiện quan trọng góp phần vào việc thành lập chính đảng vô sản 
ở Việt Nam. 

Đầu năm 1927. đề cương các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc 
tại các lớp huân luyện chính trị ở Quảng Châu (từ đầu năm 1925 
đến tháng 4.1927) được tập hợp lại trong cuốn sách có nhan đẻ 
"Đường Kách mệnh" và được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp 
các dân tộc bị áp bức ở Á - Đông xuất bản tại Quảng Châu. Tài 
liệu in thạch và do tác giả trực tiếp viết bản in, đề cập đến một 
loạt các vẫn đẻ vẻ lý luận của cách mạng Việt Nam dưới ánh 
sáng của học thuyết Mác - Lênin. Nguyễn Ái Quốc dành một 
chương trong cuốn sách giới thiệu lịch sử cách mạng Nga và 
khăng định: "...Trên thể giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là 
đã thành công. và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được 
hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đăng thát..." và "... Cách mạng 
Nga dạy cho chúng ta rằng, muốn cách mạng thành công thì 
phải lấy dân chúng (công - nông) làm gốc, phải có đảng vững 
bên, phải bên gan. phải hy sinh. phải thông nhất. Nói tóm lại là 


phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin"'. 


Một số nhà nghiên cứu nhận định: tác phâm Đường Kách 
mệnh của Nguyễn Ái Quốc đã đóng vai trò tựa như cuỗn #đm 
gì? của Lênin trong phong trào cách mạng nước Nga, là văn 
kiện có tính chất cương lĩnh của phong trào công nhân và phong 


1. Lách sử cách mạng Nẹa trong 1ó Chí Minh Toàn táp. sód, tập 2. tr. 280. 
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trào yêu nước Việt Nam những năm 1920. đã vạch ra những 
hình thức và phương pháp tô chức lực lượng cách mạng. góp 
phần quan trọng vào việc chuẩn bị thành lập một chính đảng vô 
sản ở Việt Nam. 


Tháng 5.1927 
Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Trung Quốc đi Matxcơva. 


Sau cuộc đảo chính ngày +2.4.1927 của Tưởng Giới Thạch. 
tại Trung Quốc. nhiều đảng viên Cộng sản và quần chúng bị giết 
hại. Đầu tháng 5.1927. Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Trung Quốc 
trên một chiếc thuyền buồm đến Viađivôxtôc, rỏi từ đó di tàu 
hỏa xuyên Xibêri về Matxcơva. 


Ngày 25.6.1927 


Thành lập nhóm Cộng sẩn Việt Nam tại trường Đại học 
Phương Đông. 


Trong thư gửi Chị bộ Cộng sản trường đại học Phương Đông, 
đẻ ngày 25.6.1927. Nguyễn Ái Quốc viết: °... Theo quyết định 
cua Bộ Phương Lông. Ban Bí thứ Latinh của QTCS và đại điện 
ĐCS Pháp tại Ban Chấp hành OTCS. một nhóm Cộng sản Việt 
Nam được thành láp gồm có Nguyễn Thế Ruc, Bùi Lâm.. do 


I. Tưởng Giới Thạch (31.10.1887 - 5.4.1975) lä một quân sự gia và chỉnh trị 
gia của Trung Quốc cận đại, lãnh đạo Trung Hoa Quốc Dân Đảng năm 
1925 sau cái chết của Tôn Dật Tiên. Sau thất bại của Quốc Dân Đảng 
năm 1949, lãnh đạo Chính phủ vả Quốc dân đảng ở Đài Loan. Tổng 
thống (1950) và Tổng chỉ huy Quần đội của Chính phủ Trung Hoa. 


2 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Trần Phú (bí danh Lý Quý) làm Bí thíc"!, Có thê coi đây là tổ chức 
đâu tiên tập hợp những người Cộng sản Việt Nam đang hoạt động 
ở nước ngoài. 


NĂM 1928 
Từ ngày 17.7 - 2.9.1928 
Đại hội lần thứ VI của Quốc tế Cộng sản. 


Tại Matxcơva diễn ra Đại hội VI QTCS với sự tham gia của 
các đại biểu đến từ 57 nước. Tại đại hội này, lần đầu tiên có sự 
tham gia của những người Cộng sản Việt Nam. mặc dù họ nằm 
trong thành phần của đoàn đại biêu ĐCS Pháp và trong quá trình 
làm việc tại đại hội, họ đã phát biểu với tư cách là đại điện cho 
phong trào Cộng sản Đông [)ương. 

Trong phiên họp ngày 17.8.1928, đại biêu Nguyễn An (Nguyễn 
Văn Tạo)? phát biểu, khẳng định sự tôn tại và vai trò của giai 
cắp công nhân Việt Nam trong cách mạng Đông Dương và kêu 
gọi: "QTCS cân phải hết xức chú ý đến vấn đề thành lập một 
ĐCS ở Đông Dương. cân phải nghiên cứu các vấn đề thành lập 


I. Thư gửi chỉ bộ đẳng trường Dại học Plu«mg Đóng trong Hỏ Chí Minh 
Toàn tp, sđủ, tập 2, tr. 240. 

2 Nguyễn Văn Tạo (1908 - 1970) là người Việt Nam duy nhất lả Ủy 
viên Trung ương Đảng Cộng sản IPháp. Ông còn là một nhả báo nôi 
tiếng ở Việt Nam và Pháp nửa đầu thể kỷ XX. 20 năm liên nhà báo 
Nguyễn Văn Tạo đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động của 
nước Việt Nam )CCH. Năm 2002, Đảng và Nhà nước đã truy tặng 
đồng chỉ Nguyễn Văn Tạo Huân chương Hồ Chí Minh, 
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công đoàn để tập hợp công nhân và những tô chức đề tập hợp 
nông dán. Chỉ có như thế thì công nhân và nông dân Đóng 
Dương mới có thê tiễn lên tự giải phóng hoàn toàn và vĩnh 
viễn được..." ", 


Các văn kiện Đại hội VỊ QTCS. như: Cương lĩnh chính Irị, 
Tuyên ngôn, Lời kêu gọi và nhất là Đề cương về phong trảo cách 
mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa la những chi dẫn vô 
cùng quan trọng đôi với cách mạng Việt Nam. giúp những người 
cách mạng Việt Nam thấy được sự cần thiết phải phát triên 
phong trào cách mạng và thành lập tô chức cách mại trong các 
giai cấp. đoàn thê và đặc biệt là phải giữ vững mối liên hệ với 
Liên Xô và kiên định con đường cách mạng giải phóng dân tộc. 


NĂM 1929 


Ngày 27.10.1929 
Quốc tế C ông sản gửi thư clto các tô chức C: ông sản ở Việt Nam. 
Tử tháng 6.1929 - 1.1930, tại Việt Nam xuất hiện 3 tổ chức 
Cộng sản, đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam: 
Đông Dương Cộng sản đàng, An Nam Cộng sản dàng và Đông 
Dương Cộng sản liên đoàn. Ngày 27.10.1929, BCH QTCS gửi 
thư "Vẻ việc thành lập một ĐCS ở Đóng Dương". ức thư gồm 
13 điểm, sau khi phân tích tình hình th giới và Đông Dương đã 
chị rõ: "... Nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt đôi cân kịp của 


I. CreHrorpatbwweckuli ơrer VỊ Konrpecca KowHHTepHa. Buin. |V. M.. 1930. 
C. 248-249. 
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tắt ca những người C' Ông sản Đóng Dương là sáng lập một đang 
cách mạng của giai cáp vô sản, nghĩa là một ĐCS quân chúng. 
Đảng ấy phải là một đảng độc nhất và ở Đông Dương chỉ có 
dàng ấy là tỏ chức Cộng sản mà thôi"). Bức thư còn hướng dẫn 
cụ thể phương pháp thống nhất các tô chức Cộng sản, phương 
thức hoạt động và gợi ý nên đặt tên đảng là ĐCS Đông Dương 
và trao cho Nguyễn Ái Quốc nhiệm vụ thống nhất các tổ chức 
Cộng sản ở Việt Nam thành một ĐCS duy nhất. 


Tháng 12.1929, BCH QTCS lại gửi tiếp cho các nhóm Cộng 
sản ở Đông Dương một văn kiện quan trong với nhan đề "Xhiệm 
vụ cân kíp của những người Cộng sản ở Đông Dương". nhân 
mạnh: "Đóng Dương là một xứ thuộc địa nửa phong kiến: cách 
mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng dân chủ tư sản kiểu 
mới, saw khi hoàn thành cuộc cách mạng đó, Đông Dương sẽ 
tiễn lên CNXH không phải trải qua giai đoạn TBCNẺ. 


Năm 1929 
Báo chí Xô viết đăng tải các bài viết về Đông Đương. 

Trên các tạp chỉ Xô Viết xuất hiện một số bài viết phân tích 
bối cảnh chính trị vả kính tế ở Đông Dương: Điupôn I, Đồng Dương 
trên mặt trận chống đề quốc, "Vô sản thanh niên" Matxcơva. 1929, 
số 11; Sôkalxki lu, M. Các thuộc địa của Pháp. "Tin tức tổ chức 


I. Văn kiện Đăng 1930 - 945, tập I (1930 - 1935), Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng Trung ương, Hà Nội, 1977, tr. 10. 

2. Hoàng Phong. Quốc rẻ Công sản với việc chuẩn bị và thành lập Đảng ta 
(1920 - !930), Tạp chỉ Lịch sử Đảng. số 4 (1989), tr. 26. 
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địa lý quốc gia Nụa". Lêningrat, 1929, tập 61, quyền I: Rômanxki 
A. Chiến tranh và các thuộc địa của Pháp, "Quốc tế Cộng sản", 
Matxcơva. 1929, số 22, 


NĂM 1930 
Ngày 3.2.1930 
Thành lập Đăng Cộng sản Việt Nam. 


Từ ngày 3 - 7.2.1930. tại Cửu Long (Hương Cảng) diễn ra 
Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam do Nguyễn Ái 
Quốc chủ trì với tư cách đại điện của QTCS. Hội nghị nhất trí 
tán thành hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một chỉnh 
đảng duy nhất lẫy tên là ĐCS Việt Nam. thông qua Chánh 
cương vẫn tắt, Sách lược văn tắt, Điều lệ văn tắt của Đăng và 
của các tỏ chức Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên. Hội 
Phụ nữ. Hội Phản để đổng minh. Hội Cứu tế do Nguyễn Ái 
Quốc soạn thao. Hội nghị cử ra BCHTƯ lâm thời pồm 7 ủy 
viên, lấy tạp chí Đø và báo 7ranh đấu làm cơ quan ngôn luận 
của Đảng. 

Hội nghị thông qua Lởi kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc gửi 
đồng bào cả nước. công khai tuyên bó sự thành lập ĐCS của giải 
cấp công nhân Việt Nam trước toàn thế giới. Hội nghị hợp nhất 
này có giá trị như Đại hội thành lập Đảng, chấm đứt tình trạng 
chia rẽ trong phong trào cách mạng ở Việt Nam". 


1. Ngày 24.2.1930, Dòng Đương Cộng, sản iiên đoàn chính thức gia nhập 
ĐCS Việt Nam. 
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Những người Cộng sản Xô Viết vui mừng chào đón thắng lợi 
của Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam. Nhưng khi 
tiếp xúc với các văn kiện của hội nghị, BCH QTCS yêu cầu đôi tên 
ĐCS Việt Nam thành CS Đông Dương, vì việc đặt tên Đảng như 
vậy (ĐCS Việt Nam) là thê hiện " (ưởng hẹp hỏi, cô độc", "không 
năm bắt được đặc điềm chưng cua tình hình Đông Dương là giống 
nhau"Ì và đảng đó không chỉ là đội tiên phong chiến đấu của những 
người lao động Việt Nam mà còn cả ở Cămpuchia và Lào. 


Từ ngày 15 - 30. 8.1930 
Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ lần thứ V họp tại Matxcova. 


Ngày 15.8.1930. Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ lần thứ V 
khai mạc tại MatxcơvaŸ. Hội nghị đẻ ra mục đích thành lập Mặt 
trận thông nhất chống phát xit và thống nhất hành động của các 
tô chức công đoàn và thông qua hàng loạt Nghị quyết về nhiệm 
vụ Công hội Đỏ ở các thuộc địa và nửa thuộc địa. Đại biểu Đông 
Dương Hoàng Bình đọc báo cáo nhan đề "Án nghị quyết nhiệm 
vụ Công hội Đỏ trong các thuộc địa và bản thuộc địa", đánh giá 
tình hình hoạt động của phong trào công hội vận động ở Đông 
Dương và vạch rõ 12 nhiệm vụ cụ thê của Công hội Đỏ ở Đông 
Dương trong giai đoạn tới”. 


1. Ôgơnhetov, Quốc tế Cộng xản và cách mạng Liệt Nam, in trong cuốn 
Quốc tế Cộng sản và plueamg Đông, Matxeova, 1969, tr, 108. (Tiếng Nga). 

2. Sau Đại hội VII QTCS, nãm 1937, Quốc tế Công hội Đỏ tự giải thể. 

3. Ngày 20.1.1931. tại Sài Gòn đã diễn ra Hội nghị Công vận Đông 
Dương đưới sư chủ trì của Trần Phú theo tỉnh thần của Nghị quyết Đai 
hội V Quốc tế Công hội Đỏ. Hội nghị đã thông qua Lướ cương và 
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Từ tháng 9.1930 
Cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. 


Ngay sau khi ra đời, ĐCS Đông Dương đã trở thành người 
tô chức và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam mà đỉnh cao 
là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cao trào cách mạng 1930 - 193I 
phát triển cao nhất vào tháng 9.1930 với việc thành lập các Xô 
Viết nhân dân ở nhiều vùng nông thôn Nghệ An. Hà Tĩnh, là sự 
thử nghiệm đầu tiên "con đường Xô viết". 

Mặc dù tôn tại không lâu (từ tháng 9.1930 đến tháng 4.1931). 
Xô Viết Nghệ - Tĩnh với tư cách là chính quyền cách mạng theo 
hình mẫu nước Nga đã di vào lịch sử cách mạng Việt Nam như 
một trang sử hào hùng. chói lọi. Trong bức thư để ngày 27.2.1932 
gửi các ĐCS Trung Quốc, Pháp và Án Độ, QTCS nhắn mạnh 
rằng: cao trào 1930 - 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh đã "góp phần 
làm tăng thêm ảnh hương Công sản trong các xứ thuộc địa, nhất 


là các nước Phương Đông"`. 


Tháng 10.1930 
Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Tháng 4.1930, QTCS điều động Trần Phú từ Matxcơva về 
Việt Nam, bô sung vào BCH Trung ương lâm thời. Tháng 10.1930, 
Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ ĐCS Việt Nam họp tại Hồng Kông 


Nghị quyết, đồng thời quyết định thành lập Ban Công vận Trung ương 
đo Trần Phú làm trưởng ban. 

I. Vấn kiện Đảng 1930 - 1945, tập I (1930 - 1935), Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng Trung ương, Hà Nội, 1977, tr. 289. 
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dưới sự chủ trì của Trần Phú. Theo chỉ thị của QTCS, Hội nghị 
đã đổi tên ĐCS Việt Nam thành ĐCS Đông Dương, thông qua 
Luận cương chính trị và Nghị quyết về tình hình hiện tại ở Đông 
Dương và những nhiệm vụ cân kíp của Đảng. Hội nghị đã bầu ra 
BCHTƯ chính thức và cừ Trần Phú làm Tổng Bí thư'. 


Hoạt động kỷ niệm CácÍt mạng tháng Mười Nga. 


ĐCS Đông Dương ra chỉ thị tổ chức kỷ niệm lần thứ 13 Cách 
mạng tháng Mười Nga, trong đó nhân mạnh: nhiệm vụ quốc tế của 
cách mạng Việt Nam là "... phải noi gương Cách mạng tháng 
Mười, phái liên lạc với anh em, chị em vô sản toàn thể giới mà 
phần đấu đánh đồ CNĐQ, để ủng hộ nước Nga Xô Viết là tổ quốc 
của vô sản toàn thể giới...". Từ cuỗi tháng 10.1930. các hoạt động 
kỷ niệm Cách mạng tháng Mười đã điễn ra tại nhiều nơi trên 
toàn quốc bằng các hình thức: treo cờ. rải truyền đơn. dán á áp phích, 
mít tỉnh, hội họp... tuyên truyền về Cách mạng tháng Mười, về 
công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. 


Cuối năm 1930 
Nguyễn Ái Quốc cho ra mắt cuỗn “Nhật ký chìm tàu” - tài 
liệu tuyên truyền hữu hiệu vê Liên Xô và CNXH. 

Do tình cảm đặc biệt với đất nước Xô Viết và nhằm chống 
lại các luận điệu tuyên truyền, vu khống của bè lũ đế quốc đối 


l. Sau Hội nghị, Trần Phú trở vẻ Sài Gòn hoạt động và bị bắt ngày 
19.4.1931. Sau 5 tháng bị giam cảm và bị tra tấn dã man, ngày 
6.9.1931, Trần Phú qua đời tại Nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn) khi 
mới 27 tuổi. 
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với Cách mạng tháng Mười và Liên Xô. ngày 25.2.1930. Nguyễn 
Ái Quốc gửi thư yêu cầu những người Cộng sản Liên Xô cung 
cấp tải liệu về cuộc cách mạng Nga và cuộc sống của nhân dân 
Xô Viết để Người viết một cuốn sách giới thiệu về Liên Xô với 
nhân dân Việt Nam. 

Cuối năm 1930. cuỗn Nhát ký chìm tàu của Nguyễn Ái Quốc 
ra đời. Sách gồm 24 chương. kể về 3 người bạn: một người châu 
Âu, một người châu Phi và một người Việt Nam đã được những 
người Xô Viết cứu sống khi tàu bị đắm. Sau đó họ được dưa về 
Liên Xô và tận mắt chứng kiến những thành tựu của nhân dân 
Xô Viết trong công cuộc xây dựng xã hội mới và những ưu việt 
của CNXH. Cả ba người đều muôn khi trở về Tổ quốc sẽ cùng 
nhân dân nước mình đấu tranh cách mạng theo gương Liên Xô. 
Sách được bí mật chuyển về Việt Nam và được đông đảo quần 
chúng nhân dân nồng nhiệt chào đón. Với cách viết giản dị, phỏ 
cập và dễ hiểu, cuỗn sách trở thành tài liệu học tập và tuyên 
truyền rất hiệu quả về Liên Xô. 


Năm 1930 


Các học giả Xô viết tăng cường viết về cuộc đẫu tranh của 
nhân dân Việt Nam và Đông Dương. 


Xuất hiện nhiều bài viết phân tích tình hình kinh tế và chính 
trị ở Đông Dương: Khởi nghĩa ở Đáng Dương, "Phong trào công 
nhân quốc tế", Matxcơva, 1930, số 10; Đansip B. M, Phong trào 
giải phóng dân tộc ở Đông Dương, "Kinh tê thể giới và chính trị 
quốc tế", Matxcơva, 1930; Điupôn Gi, Sau cuộc khởi nghĩa Bác 
Bộ, "Quốc tế Cộng sản", Matxcơva. 1930, số 8; Lebeđep Ð, Lưứa 
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chảy ở Yên Bái, Đại cương về cuộc đảu tranh cách mạng của 
nông dân nước ngoài. Matxcơva. 1930; Cuộc đấu tranh cách mạng 
Ø Đồng lương. "Ngon lừa nhỏ”, Matxcơva, 1930 và một số 
bài khác. 


NĂM 1931 
Ngày 15.1.1931 
Việt Nam tổ chức "Tuần lễ 3 L”. 


Nhân kỷ niệm | năm ngày mất của V. I. Lênin (21.1). ĐCS 
Đông Dương phát động quần chúng tham gia "7uẩn lễ 3 L" (từ 
ngày 15 - 21.1.1931) để tưởng, nhớ tới các lãnh tụ vĩ đại của 
phong trào Cộng sản - Lênin, Lipnêch” và Lucxembua?. Những 


I. Karl Lipnêch (871 - 1919), nhà hoạt động trong phong trào công 
nhân Đức và quốc tế, là con của Vinhem Lipnêch, một nhà cách mạng, 
nỗi tiếng của phong trào công nhân thời kỳ thống nhất nước Đức. Từ 
năm 1900, tham gia Đảng XHDC Đức, theo lập trường cánh tả. Dại 
biểu công nhân trong Nghị viện Đức (1908), một trong những người 
sáng lập Liên minh Xpactacut (1916). Tham gia Cách mạng tháng I Ï 
nằm 1918 ở Đức, đấu tranh nhằm thành lập nước Cộng hoà XHCN 
Đức. BỊ sát hại ngày 1S.1.1919. 

2. Rôda Lucxämbua - nhà hoạt động xuất sắc của phong trào công nhân 
Đức và quốc tế, nhà lý luận của CNXH, một chiến sĩ nhiệt tình, hiển 
cả đời mình cho giai cấp vô sản. Lucxämbua sinh tại thành phô 
Damôxchia (Ba Lan) trong một gia định tư sản. Từ năm 1897, bà hoạt 
động trong Quốc tế ÍI, trong Đảng Xã hội - dân chủ Đức và là một 
trong, những lãnh tụ cánh tả của đảng nảy. Bà là một trong những 
người tổ chức ra Liên minh Xpactacut (tập hợp những người Xã hội 
dân chủ phải tả. tách ra khỏi Đảng Xã hội đân chủ Đức đã bị phải hữu 
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người Cộng sản Việt Nam cho rằng kỷ niệm ngày mất của Lẻnin 
sẽ làm tăng thêm ý nghĩa của tình đoàn kết quốc tế với liên Xô 
và làm cho chủ nghĩa Lênin ở Việt Nam nhanh chóng đi dến 
thắng lợi. Tờ báo Cờ vỏ sản nhắn mạnh rằng, kỷ niệm ngày mắt 
của Lênin là "phải ra sức học tập tấm gương về lòng iạv sinh 
dũng cảm, vê đạo đức cách mạng, biến học thuyết của Người trở 


thành hiện thực ở Việt Nam 


Ngày 18.1.1931 
Liên Xô ủng hộ cuộc đâu tranh của nhân dân Việt Nam. 


Báo Sự Thái, cơ quan ngôn luận của ĐCS Liên Xô đăng bài 
Hai năm của ĐCS Đông Dương, giới thiệu cuộc đấu tranh ngoan 
cường của nhân dân và những người Cộng sản Việt Nam. Tạp 
chí Quốc tễ Cộng sản đăng nhiều bài viết của V. I. Vaxilieva về 
những vấn đề thời sự, chính trị ở Đông Dương như Đêm trước 
của cuộc cách tạng Đông Dương, Kỷ niệm "Tuân lễ đâm máu" 
ở Cương Dương”. Nhà văn M. GorkiŸ cũng cất lên tiếng nói Đững 


và phái giữa lũng đoạn) thành lập năm 1916 và là một trong những, 
người sáng lập Đảng Cộng sản Đức năm 1918. Bà bị sát hại cùng K. 
Lipnêch vào ngày 15.1.1919. 

1. Cờ vô sản, ngày 21.1.1931. 

2. Cokonon A. A. W3 m3ydeHws BueTHaMaA ñ PoCcHu. Ï3beTHaMOBE/IL€CKHI 
uieirTp, M., 1996, C, 16. 

3. Maxim Gorki tên thật là Aleksei Maksimovich Peshkov (28.3.1868 - 
18.6.1936). Ông là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái 
hiện thực xã hội trong văn chương, và là một nhà hoạt động chỉnh trị 
người Nga. Các tác phẩm nổi tiếng - "Người mẹ", "Thời thơ ấu", 
“Những trường đại học của tôi”... 
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phân trong 7?ở iời một nhà trí thức khi ông được tín thực dân 
Pháp tàn sát đầm máu những thường đân vô tội trong các cuộc 
biểu tình ở Cô Am, Vĩnh Bảo, Nam Dàn. Thanh Chương"... 


Ngày 11. 4.1931 
Quốc tế Cộng sản công nhận ĐCS Đông Dương là một chỉ bộ 
độc lập. 

Tại phiên họp thứ 25 của Hội nghị toản thẻ lần thứ XI, BCH 
QTCS nhất trí thông qua Nghị quyết công nhận "Đảng Cộng sản 
Đồng Dương trước đây là chỉ bộ của Đảng Cộng sản Phán từ 
nay được công nhận là một chỉ bộ độc lập thuộc QTCS". Văn 
bản vừa nêu trên được chính thức thông qua tại Đại hội VỊI 
Quốc tế Cộng sản (xem thêm tháng 7 và tháng 8 năm 1935). 


Giữa năm 1931- đầu năm 1932 


OTCS và Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng và củng cỗ phong 
trào cách mạng. 


Nhiều chiến sĩ Cộng sản được đào tạo chính quy tại Liên Xô 
đã được bí mật phái về Việt Nam hoạt động, xây dựng lại cơ sở 
và củng có phong trào cách mạng trong nước. Lê Hồng Phong 
(hộ chiếu mang tên Vương Nhật Dân) đã bí mật rời Matxcơva, 
qua Pháp về Trung Quốc và liên lạc với những người Cộng sản 
Việt Nam trên đất Trung Quốc. Một nhóm các chiến sĩ Cộng sản 
Việt Nam vừa tốt nghiệp khóa học tại Matxcơva được bí mật 


1. Sưu tập trọn bộ Tiền phong (1945 - 1946), Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội, 
1996, tr. 79. 
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đưa về Việt Nam nhăm khôi phục tô chức Đảng và khơi dậy 
phong trào cách mạng trong nước. 


Năm 1931 


Những công trình đầu tiên về ngôn ngữ và tịch sử Việt /Namt 
tại Liên Xô. 

Hoạt động nghiên cứu và giảng. dạy tiếng Việt trong thời kỳ 
đầu ở Liên Xô gắn liền với tên tuổi của nhà ngôn ngữ học K. 
Sutsky. Ông đã soạn thảo bảng Ngữ âm tiếng Việt, và là tác giả 
của các cuốn Xghiên cứu tiếng Liệt, Giáo trình tiếng Việt và 
Cấu trúc tiếng Việt cùng nhiều báo cáo chuyên đẻ về tiếng Việt, 
ngữ pháp tiếng Việt. Một tác phẩm tiêu biểu khác là cuỗn Đồng 
Dương của B. M. Dansig (Maxeơwa - Lêningrat, 1931) - cuỗn sách 
đầu tiên ở Liên Xô viết về Đông Dương. Ngoài ra còn nhiều bài 
viết về phong trào cách mạng và cuộc đấu tranh của nhân dân 
Đông Dương như của Vaxilieva V. la., Grant K.. Korde M... 


Các lưu học sinh Việt Nam tại Matxcơva đã biên soạn 
những công trình khoa học đầu tiên: Nghệ 4n Đó (của Trần Văn 
Giàu, bút danh Hồ Nam), Giáo trình ngôn ngữ. An Nam, Niên 
biểu các sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị ở 
Đông Dương từ 1914, Các nhóm và đảng chính trị ở Đông 
Dương, Khởi nghĩa Yên Bái (của Nguyễn Khánh Toàn, bút danh 
Minhnn )... 


Nhân đân Liên Xô và thế giới ủng hộ Việt Nam. 
Thông qua QTCS, ĐCS và nhân dân Liên Xô đã phát động 


chiến dịch đoàn kết với các chiến sĩ yêu nước Việt Nam, hình 
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thành phong trào đấu tranh chống khủng bỗ trắng ở Đông 
Dương trên phạm ví quốc tế. Ngày 6.8.1931. Tô chức công nhân 
Quốc tế ra lời kêu gọi "Đá đáo khủng bố trắng ở Đông Dương! 
Hãy gửi đoàn đại biểu công nhân đến điều tra tình hình ở Đông 
Dương". Cuối năm 1931, Hội Đồng minh chống đề quốc quốc tế 
và Quốc tế cứu tế Đỏ cũng ra tuyên bỗ ủng hộ cuộc đầu tranh 
kiên cường của nhân đân Việt Nam và đòi thực dân Pháp chấm 
dứt khủng bố, trả tự do cho các tù chính trị. 


NĂM 1932 
Ngày 27.2.1932 
OTCS kêu gọi các ĐCS ủng hộ cách mạng Đông Dương. 


BCH QTCS gửi thư tới các ĐCS Trung Quốc, Pháp và Ấn 
Độ đặt vấn đề tiến hành các biện pháp. kế hoạch đây mạnh sự 
ủng hộ đổi với cách mạng Đông Dương. Bức thư nhấn mạnh: 
"Các ĐCS Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ phải huy động công 
nhân, nông dân và nhân dân lao động nước mình đấu tranh 
ủng hộ phong trào Cộng sản Đông Dương về mọi phương 
diện, trước hết là chống các cuộc tàn sát, giam cẩm những 
người Công sản và những người cách mạng xứ Đông Dương, 
vạch trần bản chất tàn bạo của để quốc Pháp và bọn phản 
động xứ Đông Dương tay sai để quốc, đồng thời cô vũ tỉnh 
thân anh dũng đấu tranh của dân chúng và thợ thuyên xứ 
Đông Dương..."". 


1. Văn kiện Đảng 1930 - J945, tập I (1930 - 1935). tr. 290 - 291. 
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Tháng 6.1932 
QTCS thông qua Chương trình hoạt động của ĐC:S Đông Dương. 


Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931, cuộc khủng bố trắng 
của kẻ địch làm ĐCS Đông Dương chịu nhiều tôn thất lớn. Năm 
1932, tại Trung Quốc đã thành lập Ban lãnh đạo Trung ương 
Đảng, có chức năng như BCHTƯ lâm thời ĐCS Đông Dương. 
Ban lãnh đạo đã soạn thảo và công bố Chương trình hành động 
của Đảng và được QTCS thông qua tháng 6.1932, trong đó xác 
định lại những mục tiêu chiến lược của cuộc cách mạng tư sản 
dân quyên, đánh giá đầy đủ và khách quan thực tiễn cách mạng 
và đưa ra những biện pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh của 
quần chúng với 2 nhiệm vụ chủ yếu là chống đề quốc và phong 
kiến, giành độc lập dân tộc và thực hiện "người cày có ruộng”, 
sau đó tiễn lên thực hiện cách mạng XHCN... Chương trình 
hoạt động là một văn kiện quan trọng, góp phần khôi phục lại 
phong trào và chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội lần thứ nhất 
của Đàng. 


Năm 1932 
Các ấn phẩm về Việt Nam và Đông Dương qua báo chí Xô Viết. 


Báo chí Xô Viết đăng nhiều bài viết về Đông Dương và Việt 
Nam như: Cuộc khủng. hoàng kinh tế và phong trào cách mạng 
ở Đông Dương, Bạn đông hành của tuyên truyền viên, MatXCUva, 
1932, số 11 - 12; Trên diễn đàn của Đại hội các đại hiểu các 
nước thuộc địa: tiếng nói Đông Dương; Phát biểu của các địa 
biểu Đông Dương tại Matxcơva, tháng 11.1932; Hi đăng 
quốc tẾ, Matxcơva, 1932, số 32 - 33: Toàn văn Chương trình 
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hành đóng của ĐCS Đông Dương, Quốc tế Công sản, MatXcơva, 
1932, số 34: Rubo L. Việt Nam; Ở nước ngoài, Matxcơva, 
1932. số ] - 2... 


NĂM 1933 
Ngày 1.1.1933 
Hà Huy Tập gửi thư cho Quốc tế Cộng sản. 


Từ Sài Gòn, Hồng Thế Công (bút danh của Hà Huy Tập) 
gửi tới QTCS một bức thư, trong đó nhân mạnh: "Chúng tôi trước 
sau nhự mỘt tin tưởng rằng. chúng tôi không cô độc trong Cuộc 
đấu tranh của mình. Nhân dân các nước thuộc địa, giai cấp vô 
sản quốc tế, trước hết là những người vô sản Pháp và Liên Xô 
đã và đang ủng hộ chúng tôi chồng lại CNĐỌ quốc tế và chế độ 
phong kiến. “ÊNG tôi tin rằng, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về 
chúng tôi"... 


Năm 1933 

Các tác giả Xô viết đề cập đến Việt Nam và Đông Dương. 
Vaxilieva V. la. viết bài Cuộc khủng hoảng và đấu tranh cách 

mạng ở Dông Dương trong "Tư liệu về các vấn đề dân tộc - thuộc 

địa". Matxcœva, 1933, số 7; Đóng Dương (Cuộc khủng hoảng và và 


phong trào cách mạng năm 1932) grr: Tư liệu về các vấn để 
dân tộc - thuộc địa, Matxcơva. 1933, số 2; Ivin A. Các quan điềm 


{. FpauMaTukos Í`. B. PesoatotttoHHaa nipecca Bueruawa 1930 - 1945, 
M..1977,C. 34 - 35. 


T7 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN - 
của CNĐỌ Pháp ở Thái Bình Dương: Kinh tế thế giới và chính 
trị quốc tế, Matxcơva, 1933, số 7... và một số bài khác. 


NĂM 1934 


Tháng 6.1934 


OTCS với việc thành lập Ban lãnIt đạo hải ngoại của ĐCS 
Đông Dương. 


Do nhu cầu cấp bách cần có một Bộ tham mưu đẻ thông 
nhất tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng sau cơn khủng 
bố dữ dội của kẻ thù, được sự giúp đỡ của QTfCS, ngày 14.6.1934. 
tại Ma Cao (tô giới của Bồ Đào Nha tại Trung Quốc), đã thành 
lập Ban lãnh đạo hải ngoại của ĐCS Đông Dương do Lê Hồng 
Phong đứng đầu. QTCS chỉ thị: "Nhiệm vụ cơ bản của ĐCS 
Đông Dương trong giai đoạn này là xây dựng, cúng cô Ban lãnh 
đạo Trung ương Đảng; tiếp tục cùng cô các tô chức bí mật, tập 
hợp quân chúng và thành lập các tổ chức quân chúng. Thời gian 


« 


qua, công tác Đang đặc biệt yếu Ở các trung tâm công nghiệp"". 


Từ ngày 24 - 26.6.1934, tại Ma Cao, Hội nghị Ban lãnh đạo 
hải ngoại và đại biểu các đảng bộ ĐCS Đông Dương trong nước 
tiễn hành kiểm điểm tình hình sau 2 năm thực hiện "Chương 
trình hành động của Đảng" (6.1932) đồng thời xúc tiễn công tác 
chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội lần thứ nhát của Đảng. 


I. KGMMYHIICTHqocKHf EÏHTrepitaTHoHan rIepen VII BceMHDHbIM K2HLpeCCOM, 
M., 1935, C. 484. 
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Cuối năm 1934 
Đây mạnh tuyên tru run chủ nghĩa Mác - Lênin tại Việt Nam. 


Nhiều tác phẩm lý luận của chủ nghĩa Mác như cuốn Làm 
&Ì?: Hai xách lược của Đảng Dán chu - Xã hội trong cách mạng 
dân chủ: CNĐQ - giai đoạn tôt cùng của CNTB; Bệnh ấu trĩ tả 
khuynh trong phong trào Cộng sản của Lênin; ABC chủ nghĩa 
Cộng sản của Bukharin; Tình hình thể giới và nhiệm vụ của các 
phán bộ QTCS... được dịch ra tiếng Việt và đưa vào Việt Nam, 
trở thành một công cụ hữu hiệu để những người Cộng sản Việt 
Nam học tập và tuyên truyền trong nhân dân. 


Năm 1934 
Nguyên Ái Quốc lên đường đến Liên Xô. 


Mùa xuân năm 1934, từ Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc lên 
đường đi Liên Xô. Tại Matxcơva, Người đã gặp gỡ với một 
số nhà hoạt động nổi tiếng của Quốc tế Cộng sản như: 
D. Z. Manuilxki. P. Mif, G. Đimitơrôp... và trao đôi với họ về tỉnh 
hình quốc tế cũng như phong trào cách mạng ở Đông Dương... 


Trong thời kỳ ở Liên Xô (1934 - 1938), Nguyễn Ái Quốc 
mong muốn được hoạt động. được công hiển cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và phong trảo cách mạng thể giới. Nhưng do diễn 
biến phức tạp của tình hình Liên Xô lúc bảy giờ. do có sự khác 
biệt về quan điểm với một số nhà lãnh đạo của QTCS và Ban 
lãnh đẹo hài ngoại của DCS Đông Dương mà nguyện vọng của 
Nguyễn Ái Quốc không thực hiện được như mong muốn. Tuy 
Vậy, trước sau Người vẫn đặt lợi ích dân tộc, nhiệm vụ giải phóng 
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dân tộc lên trên hết. không hẻ coi nhẹ lợi ích của giai cấp và 
không đi chệch quan điểm của . cấp vô sản trong đấu tranh 
cách mạng. Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ vững quan điểm. giữ 
nghiêm ý thức tô chức kỷ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao phó. 


Phần lớn thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc được bố trí 
nhiệm vụ học tập. Tháng 10.1934, QTCS điều Nguyễn Ái Quốc 
(bí danh Lin, số hiệu 375) vào học trường Quốc tế Lênin - 
trường bồi dưỡng lý luận dành cho cán bộ lãnh đạo của các ĐCS 
và Công nhân quốc tế, khóa học 1934 - 1935 theo Quyết định số 
45 do Phó giám đốc trường là Lidôpxki và Chánh Văn phòng 
Makinhe ký. 

Báo chí Xô viết tiếp tực viết về Việt Nam và Đông Dương. 

Lác giả Xô viết Orgvald viết bài Đảm thoại với các đồng chỉ 
ở Động Dương (về các nhiệm vụ của ĐCS Đông Dương. Các câu 
hỏi và trả lời) đăng trên Tạp chí Quốc tế Cộng sản, Matxcova, 1934, 
số 10 và bài Các vấn đề chiến lược và tổ chức trong các ĐCS Ân 
Độ và Đông Dương, Matxcơva, 1934, Phần 2. Đàm thoại với các 
đồng chí ở Đông Dương... 


NĂM 1935 
Tháng 7 và tháng 8.1935 
Đại biểu Việt Nam tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. 
Từ ngày 25.7 - 21.8.1935, tại Matxcơva điển ra Đại hội lần thứ 
VỊ - Đại hội cuối cùng và là một trong những Đại hội quan trọng 
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nhát của QTCS. 510 đại biểu thay mặt 65 đảng và 3.141.000 
đảng viần Cộng sản tham dự Đại hội. Các đại biêu tập trung thảo 
luận bá2 cáo quan trọng của Tông Bí thư QTCS G. Đimitơrôp 
vớ: nhẹn đề "Cuộc rần công của chủ nghĩa phát vít và những 
nhiệm »w của QTCS trong việc thông nhất giai cấp công nhân 
chỗng chủ nghĩa phát xí". 

Ngayễn Ái Quốc đang học tại Trường Quốc tế Lênin được 
mời tham dự Đại hội với đanh nghĩa đại biểu tư vấn. cộng tác viên 
của Ba Thư ký Phương Đông trực thuộc BCH QTCS. Đoàn đại 
biểu ĐCS Đông Dương gồm 3 người do Lê Hồng Phong dẫn đầu 
tích cự đóng góp cho Dại hội những bản tham luận sâu sắc được 
rút ra từ thực tiễn máu lửa của cách mạng Đông Dương'. 

Gk: nhận những đóng góp của ĐCS Đông Dương đối với tiến 
trình cách mạng thé giới, Đại hội VII đã phê chuẩn nghị quyết của 
hội nghị lần thứ XI BCH Quốc tế Cộng sản (tháng 4.1931) công 
nhận ĐCS Đông Dương là một chỉ bộ chính thức của QTCS và Lê 
Hồng hong được bầu là Ủy viên chính thức BCH QTCS. Theo sự 
phân c¿ng của QTCS, cuối năm 1935, Lê Hằng Phong trở về Việt 
Nam ở: lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước”. 


1. Lê hồng Phong (Hải An) trình bảy tham luận Cuộc đấu tranh của 
ĐC Đông Dương, trước hết là phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (ngày 
29.7, Hoàng Văn Nọn (Văn Tân) - Cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhát dân Đồng Dương và vận đệ thành lập Mặt trận nhân dân thông 
nhất chống để quốc (ngày 1.8), Nguyễn Thị Minh Khai (Phan Lan) 
nói sề Phong trào phụ nữ ở Đông Dương (ngày 16.8). 

2. Giữ năm 1938, Lê Hồng Phong bị bắt ở Chợ Lớn, bị kết án 10 tháng tù. 
Sau ›j bắt lại ngày 29.9.1939, bị kết án 5 năm tù và bị đây ra Côn Đảo. Sau 
3 năn bị tù đày ngoài Côn Đảo, Lê Hồng Phong đã hy sinh ngày 6.9. |942. 


âI 
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Năm 1955 
Văn học Xô Viết có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam. 


Văn học Xô Viết đến với nhân dân Việt Nam qua các con 
đường Matxcơva - Pari - Hà Nội hoặc Matxcơva - Thượng Hải - 
Hà Nội (chủ yếu bằng tiếng Pháp). Các tác phẩm nỗi tiếng như: 
Người Mẹ của M. Gotki, Thép đã tôi thế đấy của Ôxtrôpxki. 
Chiến bại của Phađêep, Đất vỡ hoang của Sôlôkhôp, Thơ của 
Maiacôpxki... được bí mật truyền bá vào Việt Nam đã có ảnh hưởng 
rất lớn đối với tầng lớp trí thức tiến bộ nói riêng và nhân dân 
Việt Nam nói chung. 

Tại Liên Xô đã đăng tải các bài viết về tình hình Đông Dương 
như: Vaxilleva V. la, Cuộc đấu tranh vì vai trò tiên phong của 
vô sản ở Đông Dương in trong cuôn Các vấn đẻ thuộc địa. Tuyên 
tập 3 - 4, Matxcơva, 1935; Minhin R., Tổng thuật in ấn ( lộng 
sản của Đông Dương (1933 - 1935) in trong Cách mạng phương 
Đông, Matxcơva, 1935, số 4 và Khởi nghĩa Yên Bái, ìn trong 
Cách mạng phương Đông, Matxcơva, 1935, số 3... 


NĂM 1936 
Tháng 2.1936 
Tạp chí Liên Xô viết về Đông Dương. 

Tạp chí Øónsévich đăng bài Mặt trận nhân dân phản dễ 
Đông Dương, qua đó khái quát một số nhiệm vụ của cách mạng 
Việt Nam dưới ánh sáng nghị quyết của Đại hội VII QTCS: ỗn 
định hình thức đấu tranh kinh tế, chính trị của giai cấp công 
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nhân, chỗng khủng bỏ trắng, vai trò của báo chí trong đấu tranh 
chống áp bức bóc lột, các biện pháp đâu tranh chống để quọc 
trong giai đoạn trước mắt... 


Ngày 26.7.1936 


Đại diện QTCS Lê Hồng Phong chủ trì Hội nghị lần thứ nhất 
BCHTU Đảng Cộng sản Đông Dương. 


Hội nghị họp tại Thượng Hải (Trung Quốc) dưới sự chủ trì 
của Ủy viên BCH QTCS Lê Hồng Phong. Nguyễn Ái Quốc từ 
nước ngoài ra chỉ thị: nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Đông 
Dương lúc này là đấu tranh "đôi các quyên dân chủ, tự do tổ 
chức, tự do hội họp, tự do ngôn luận, đòi án xá toàn thể chính 
trị phạm, đấu tranh đề Đảng được hoạt động hợp pháp... Phải 
dùng mọi cách lột mặt nạ của bọn tay sai chủ nghĩa phát xÍI, 
phải tiêu diệt chúng về chính trị. „"t, Hội nghị chủ trương thành 
lập Mặt trận Nhân dân phản để rộng rãi đâu tranh đòi dân chủ, 
cơm áo và hòa bình, đấu tranh chống những biểu hiện tả khuynh 
và hữu khuynh trong Đảng. 


Mùa thu năm 1936 
Nguyễn Ái Quốc làm việc tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân 
tộc và thuộc địa. 

Trong khi chờ chỉ thị về Việt Nam hoạt động, Nguyễn Ái 


Quốc được chuyền sang công tác tại Viện Nghiên cứu các vẫn 
để dân tộc và thuộc địa. Cuối năm 1936, Nguyễn Ái Quốc trúng 


1. Hồ Chí Minh Toàn tấp, sđd, tập 3, tr. 138. 
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tuyển vào lớp nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử do Viện tỏ 
chức. Người đã hoàn thành chương trình tôi thiêu và :hỉ đạt kết 
quả khá giòi tất cả các môn học, chuẩn bị viết luận áa về đẻ tài 
Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam châu Á. 


Năm 1936 - 1939 
Việt Nam tuyên truyền về Liên Xô và chủ nghĩa xã hội. 


ĐCS Đông Dương chủ trương mở chiến dịch đòi tự do báo 
chí, dùng báo chí công khai đề tuyên truyền về chế độ XHCN ưu 
việt của Liên Xô và Cách mạng tháng Mười, truycn bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin cũng như các văn kiện, Lời kê: gọi của 
QTCS và ĐCS Đông Dương. Ngoài ra. những người Cộng sản 
Việt Nam còn phát hành những cuốn sách nhỏ giới thi¿u về Liên 
Xô như: Đa năm ở nước Nga Xô viết, Lênin, Công cuộc khôi phục 
Liên Xô, Việc võ trang Liên Xô... 


NĂM 1937 

Báo chí Xô viết tăng cường viết về cuộc đấu tranh ở Đông Dương. 

Trên các tạp chí Liên Xô xuất hiện các bài viết về ông 
Dương như: Cuộc đấu tranh chống chính quyên thưc dân ở 
Đông Dương, in trong Thái Bình Dương, Matxcơva, 137, số 3-' 
4; Ixaev M.M., Chính sách tù đày của tư sản ở các huộc địa, 
trong Nhà từ của các nước TBCN, Matxcơva, 1937, tríng đó có 
đề cập đến các nhà tù ở Đông Dương thuộc Pháp; ÐunI., Phong 
trào nhân dân ở Đông Dương sau chiến thắng của Mặt trân 
Bình dân Pháp, in trong Quốc tế Cộng sản, Matxcowva. ])37, số 2; 
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Mục từ về Đồng Dương thuộc Pháp xuất hiện trong Đại Từ điển 
bách khoa Xô Viết, xuất bàn lần 1, tập 28, Matxcơva, 1937. 


NĂM 1938 
Ngày 29.9.1938 
Nguyễn .Ái Quốc nhận quyết định về nước công tác. 


Trước nguy cơ của cuộc chiến tranh để quốc quy mô toàn 
thế giới đang đến gần, ngày 6.6.1938, Nguyễn Ái Quốc viết thư 
cho một cán bộ tronp BCH QTCS§ bày tỏ tâm trạng và nguyện 
vọng của mình. Bức thư có đoạn viết: "... Hôm nay là ngày kỷ 
niệm lần thứ bảy việc tôi bị bắt giữ ở Hồng Công. Dó cũng là 
ngày mở đầu năm thứ tám tình trạng không hoạt động của tôi... 
Đồng chí hãy phân công tôi đi đâu đó... Hãy giao cho tôi làm 
một việc gì mà theo đông chí là có ích. Điễu tôi muốn đề nghị 
với đẳng chỉ là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không 
hoạt động và giống như Sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng". 


Bức thư cho thấy Nguyễn Ái Quốc tựa hồ như bị "gạt ra" 
khỏi hoạt động chính trị tích cực, không được tham gia vào các 
công việc của ĐCS Đông Dương. Đây là phương pháp tác động 
đặc thù đối với nhiều nhà hoạt động của các ĐCS ngoại quốc, 
đầy họ vào khoảng không chính trị, đồng thời vẫn cho họ làm 
việc, duy trì cuộc sống”. 


I.. Hồ Czí Minh Toàn tập, sđủ, tập 3, tr. 90; Trung tâm lưu giữ và nghiên 
cứu ce tải liệu lịch sử hiện đại Nga, tủ 495, hộp 100, hỗ sơ 140, tờ 92. 
2. A..A, XôcôlÚp, Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, tr. 16. 
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QITCS chấp thuận nguyện vọng về nước hoạt động của Nguyễn 
Ái Quốc. Ngày 29.9.1938. Phòng Cán bộ của Viện ra Quyết định 
số 60 với nội dung: "Sinh viên mang số hiệu 19 (Lin) từ ngày 
29 9.1938 đã rời khỏi biên chế của Viện (về nước)". Đầu tháng 
10.1938, Nguyễn Ái Quốc đáp xe lửa ở ga larôxlapxki, rời 
Matxcơva đi về phương Đông, bắt đầu một thời kỳ hoạt động 
trên đất nước Trung Quốc (xem £hêm ngày 8.2.1941)', 


Tháng 10 và tháng 11 năm 1938 


Đăng Cộng sản Đông Dương kêu gọi ủng hộ Liên Xô chống 
phát xứ. 


Ngay sau khi Hiệp ước Muynich được ký kết, báo shí cách 
mạng Việt Nam đã kịch liệt lên án chính sách ngoại giao nhu 
nhược, đầu hàng của các chính phủ Anh, Pháp, đồng thời vạch 
rõ những âm mưu, thủ đoạn của các nước để quốc mz đường 
cho phát xít Đức bành trướng thế lực sang các nước Đôrg Âu và 
Trung Cận Đông, chuẩn bị tấn công Liên Xô. 


Tháng 10.1938, ĐCS Đông Dương ra Tuyên ngôn với thời 
cuộc, phê phán chính sách ngoại giao mập mờ của Am), Pháp, 
vạch rõ nguy cơ chủ nghĩa phát xít Nhật xâm lược Trurg Quốc 
và đe dọa Đông Dương, kêu gọi tất cả các đảng phái, lân tộc, 


I. Cùng với Nguyễn Ái Quốc. hầu hết các nhà cách mạng \iện Nam 
sau khi học xong chương trình đào tạo của Quốc tế Cộng si đã lén 
đường về nước. Một số ít còn ở lại đã kể vai sát cảnh cng. nhân 
dân Liên Xô gánh chịu những khó khăn gian khổ của cuc chiến 
tranh Vệ quốc vĩ đại. 
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tôn giáo. các tảng lớp xã hội ở Đông lương và trên thế giới 
"ung hộ Liên Xô - thành trì của hòa bình". 

Tháng 11.1938, báo Dán chứng, cơ quan ngôn luận của 
ĐCS Đông Dương viết: "7rong lúc chủ nghĩa phát xít đang mở 
rộng xám lược, khi Chính phủ Anh, Pháp tìm cách thỏa hiệp với 
bọn phát xít. sẵn sàng cô lập Liên Xô thì nhiêm vụ ng hô chính 
sách đối ngoại hòa bình của Liên Xô. tng hộ LBXV, chống âm 
mưu xâm lược của bọn tư bản và phát xít càng trở nên cấp thiết 


hơn bao giờ hết"'. 


Năm 1938 
Báo chí Liên Xô viết về Hoàng Sa của Việt Nam. 


Tạp chí Người bạn đường của tuyên truyền viên (Matxcơva, 
1938. số 16) đăng bài Quản đáo Hoàng Sa nói về ý nghĩa của 
các đảo thuộc Quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam và âm mưu 
xâm chiếm quần đảo này của Nhật Bản. 


NĂM 1939 


Tháng 9.1939 

Đảng Cộng sản Đông Dương đấu tranh ủng hộ Liên bang Xô viết. 
Lợi dụng việc Liên Xô ký Hiệp ước bất khả xâm phạm với 

Đức (23.8.1939) và đưa quân vào miễn Đông Ba Lan, chính 

I. MHcacs M. II, Wepnpittens A. C. HcTopnw €OBETCKO-Bb€THAMCKHX 


orHouteHii 1917 - I985. M. 1986, C. 43. 
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quyền thuộc địa và bọn phản động tay sai ở Đông Dương tiến 
hành một chiến dịch xuyên tạc Hiệp ước Xô - Dức và tính chất 
của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II, vu không Liên Xô. Ngày 
25.9.1939. ĐCS Đông Dương xuất bản một tài liệu đặc biệt có 
nhan đề “Đề ứng hộ Liên Xô chống lại sự vụ khống và tiễn công 
của bọn đề quốc", trong đó chỉ rõ: "... Ủng hộ Liên Xô có nghĩa 
là bảo vệ lợi ích giai cấp của mình, lợi ích của nhân dân Đông 
Dương..."'. Tài liệu vạch trần âm mưu gây chiến tranh nhằm 
tiêu điệt Liên Xô của các nước đề quốc và chỉ rõ: nghĩa vụ quốc 
tế của những người Cộng sản Việt Nam là đoàn kết với Liên Xô, 
cùng với Liên Xô đấu tranh chống lại âm mưu gây chiến của các 
nước đề quốc. 


Từ ngày 6 - 8.11.1939 
Hội nghị BCHTƯ Đảng Cộng sản Đông Dương. 


hội nghị BCHTƯ ĐCS Đông Dương họp tại Hoócmôn, 
Bả Điểm (Gia Định) đưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Nguyễn 
Văn Cừ đã giải quyết vấn để chuyển hướng đường lối và 
phương pháp cách mạng trong tình hình mới. Nghị quyết của 
Hội nghị nhắn mạnh: "... Cưộc cách mạng dân tộc giải phỏng 
Đông Dương sẽ được cách mệnh nhân dân giải phóng ở các 
nước tư bản, cách mệnh giải phóng dân tộc ở các xứ thuộc đỉịa, 
đặc biệt là được Liên bang Xô viết, thành trì của cách mạng thể 
giới giúp đỡ..."? 


1. Wcaep M. [I., HepHetutes A. C... C, 46. 
2. Văn kiện Đảng [930 - 1945, tập I (1930 - 1935), tr. Số. 


88 


Năm 1939 
Học giả Xô viết đề cập đến tình hình Dông Dương. 

Vaxilieva V. la. viết bài Đông Dương và tình hình ở Thái 
Bình Dương, đăng trên Kinh tế thê giới và chính trị quốc tê, 
Matxcơva, ]939, số ] I. 


Những năm 1930 
Cuốn từ điển Nga - Việt đầu tiên và sự phát triển của ngành 
Việt Narn học ở Liên Xô. 

Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn! trực tiếp biên soạn cuốn từ 
điển Nga - Việt đầu tiên. Thời kỳ này cũng hình thành nền móng 
của ngành Việt Nam học ở Liên Xô với những nhân vật tiêu 
biểu như V. la Vaxilieva, A. A. Gubov, lu. K. Sutski... 


NĂM 1940 
Tháng 11.1940 


Kỹ niệm lần thứ 23 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 23 Cách mạng tháng Mười Nga, tại 
Việt Nam diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông đân 


I. Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn (1905 - 1993) là một nhà giáo, 
nhà khoa học đã đóng góp nhiều công sức xây dựng nẻn giáo đục và 
KHXH Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến năm 1982. 
Ông được bâu làm Viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Liên 
Xô và Viện Hàn làm Khoa học CHÚC Đức. Ngoài các công trình 
riêng. GS. Nguyễn Khánh Toàn đã có trên 500 bải viết bằng nhiều thứ 
tiếng được đăng trên các báo trong và ngoải nước. 
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và binh lính yêu nước. Trong một tờ truyền đơn cô động của 
ĐCS Đông Dương có đoạn viết: "Bọn để quốc lắm le vũ trang 
can thiệp đánh LBXƯ mong nhờ đó tiêu diệt phong trào cách 
mạng và cứu với chế độ tư bản mạc nát, nhưng chúng đã tính 
nhằm. Nhân dân Xô viết sẽ đứng lên như môi vị không lỗ đánh 
gãy nanh vuốt của bây lang sói..." . 


Năm 1940 
Báo chí Xô viết với cuộc đấu tranh ở Đông Dương. 

Nhiễu học giả Xô viết viết về cuộc dâu tranh ở Đông Dương: 
Đông Dương và cuộc chiến quyết liệt ở Thái Bình Dương (tông 
luận quốc tế), Tạp chí 8ônsêvich. Matxcơva. 1940, số 19 - 20; 
Sự căng thăng của cuộc. đấu tranh vì Đông Dương; Kinh tế thế 
giới và chính trị quốc tế, Matxcơva, 1940, số 10 của Vaxilieva 
V. la; Đông Dương - gốc rễ của các mâu thuần để quốc; Con 
đường Lênin, Voronhez, 1940, số 2I của Ramm B.; Ngoài ra 
còn xuất hiện các mục tử giới thiệu về Dông Dương trong các 
tạp chí Người tuyên truyền - cô động viên ở Khabarôpxk, Bạn 
đồng hành của tuyên truyền viên ở Matxcơva, trong cuỗn Trả lời 
các câu hoi của công nhân và nông trang viên ờ Matxc0va... 


NĂM 1941 
Ngày 8.2.1941 
Nguyễn Ái Quốc về nước và hoạt động tại Cao Bằng. 
I. Truyền đơn kêu gọi kỷ niệm lần thứ 23 Cách mạng tháng Mười, Tài 
liệu trưng bảy tại Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam. 


ao 


- __ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 

Cuối năm 1938, từ Liên Xô. Nguyễn Ái Quốc qua Trung 
Quốc và đừng lại hoạt động một thời gian ở Tây An và Diên An. 
Sau đó, Người theo một đơn vị lát Lộ Quân đến Quê Lâm và 
tìm cách bắt liên lạc với những người hoạt động cách mạng 
trong nước. Năm 1939, Người viết một số bài báo gửi về nước 
đăng trên tờ báo công khai của Đảng - Xofze Voix (Tiếng nói 
chúng ta) và theo đõi sát sao tình hình cách mạng Việt Nam. 
Đầu năm 1940, với các bí danh Hồ Quang, Trần, Vương, Nguyễn 
Ái Quốc tới Côn Minh, bất liên lạc với tổ chức Đảng trong nước 
và gặp Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp từ Việt Nam sang. 
Tháng 12.1940, Nguyễn Ái Quốc tô chức các lớp huấn luyện 
cho cán bộ từ trong nước tới. 

Ngày 8.2.1941, Người đã vượt qua cột mốc số 108 tại biên 
giới Việt - Trung, trở về Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường 
cứu nước. Tại Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc mở lớp đào tạo cán 
bộ cách mạng và dịch cuốn Lịch sử ĐCS (B) Liên Xô và biên 
soạn cuốn Kinh nghiệm du kích Nga làm tài liệu học tập cho cán 
bộ các lớp huấn luyện. Tại Pắc Bó, Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào 
việc chuẩn bị triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII. 


Ngày 19.5.1941 
Thành lập Việt Minh và chủ trương ủng hộ Liên Xô của ĐCS 
Đông Dương. 

Với tư cách là đại diện của QTCS, Nguyễn Ái Quốc đã chủ 
trì Hội nghị BCHTƯ ĐCS Đông Dương lần thứ VIII (từ ngày 10 
- 19.5.1941). Phân tích tình hình thể giới, Hội nghị chủ trương: 
những người Cộng sản Việt Nam “phải tuyên truyền ủng hộ 
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Liên Xô, ủng hộ Mặt trận dân chủ; phải tô chức quĩ ủng hộ Liên 
Xõ, tuần lễ ủng hộ Liên Xô bằng những hình thức mít tỉnh, diễn 
thuyết, mở lớp lạc quyên, rdi truyền đơn, biểu tình..."!. 


Ngày 19.5.1941, Hội nghị quyết định thành lập Ứiệt Nam 
độc lập Đông mình (gọi tất là Việt Minh) thay thế cho A⁄4t rrận 
Dân tộc thống nhất phản để Đông Dương với các tô chức là các 
Hội Cứu quốc và bầu ra BCHTƯ Đảng do Trường Chinh làm 
Tổng Bí thư. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII đã hoàn chỉnh sự 
chỉ đạo chiến lược của Đảng và góp phần quyết định vào thắng 
lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 


Ngày 22.6.1941 


Đức tấn công Liên Xô và chương trình hành động của ĐCS 
Đông Dương. 


Ngay sau khi phát xít Dức bất ngờ tấn công Liên Xô, 
BCHTƯ ĐCS Đông Dương lập tức ban hành chỉ thị, phát động 
một cao trào quần chúng ủng hộ Liên Xô kết hợp với công tác 
chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ thị nhẫn mạnh: 
"Ủng hộ Liên Xô là tự cứu lấy mình, ủng hộ Liên Xô vì quyển 
lợi Tổ quốc; phải gây được tình thần đoàn kết giữa lao động 
Đóng Dương với lao động Xô viết bằng cách tổ chức các 
nhóm bạn Liên Xô: rải truyền đơn kêu gọi các giới lao động 
Đông Dương và toàn thê nhân dân cứu quốc ủng hộ Liên Xô, 
rải truyền đơn vào trại lính, vạch rõ nhiệm vụ của bình linh một 


1. Văn kiện Đảng (từ 25.1.1939 - 2.9.1945), Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1963, tr. 21 1. 
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khi để quốc bắt đi đánh Liên Xô là phút liên hiệp huynh đệ với 
Hồng Quản..." 


Ngày 14.8.1941 


Các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tham gia Trung đoàn 
Quốc tế. 


Sau khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, ngày 14.8.1941 tại 
Liên Xô đã thành lập Trung đoàn Quốc tế thuộc Lữ đoàn bộ 
binh cơ giới độc lập làm nhiệm vụ đặc biệt. Một số học sinh 
Việt Nam đang theo học tại Matxcơva đã tình nguyện gia nhập 
Trung đoàn nói trên. Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm!, các nhà 
nghiên cứu Liên Xô và Việt Nam dã xác định có 5Š chiến sĩ Việt 
Nam đã từng tham gia chiến dịch vinh quang bảo vệ Matxcơva. 
Đó là Vương Thúc Tình, Lý Nam Thanh, Lý An Tạo, Lý Thúc 
Chất và Lý Phú San. Ngày 7.I1.1941, các chiến sĩ tình nguyện 
Việt Nam cùng Trung đoàn Quốc tế tham gia vào cuộc duyệt 
bình lịch sử trên Quảng trường Đỏ và từ đó tiến thằng ra mặt 
trận. Trong các trận đánh ở ngoại ô Matxcơva từ tháng 10.1941 
đến tháng 1.1942, họ đã anh đũng hy sinh, ngoại trừ Lý Phú San. 


Năm 1987, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định truy 
tặng Huân chương Chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất củng 
Huy chương 40 năm chiến thăng của cuộc Chiến tranh Vệ Quốc 


I. Việc tìm kiểm các chiến sĩ quốc tế người Việt Nam được bắt đâu vào 
nửa cuối những năm 80 đo nhà sử học E. V. Côbêlep khởi xướng, sau 
đó được nhà báo N. N. Xônxep và Ban biên tập bộ phận tiếng Việt 
Đài phát thanh Matxcơœxa tích cực hưởng ứng. 
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và Huy hiệu danh dự CCB Lừ đoàn mô tô đặc nhiệm cho các 
chiến sĩ quốc tế người Việt Nam'. 


Ngày 21.12.1941 
Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi đoàn kết ủng hộ Liên 
bang Xô viết. 


Trong thông báo về "Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và 
trách nhiệm cần kíp của chúng ta", BCHTƯ ĐCS Đông Dương 
phân tích bản chất của cuộc chiến tranh, triển vọng và thắng lợi 
tất yêu của các lực lượng dân chủ. Bản thông báo xác định rõ kẻ 
thù của cách mạng Đông Dương là phát xít Nhật - Pháp và dồng 
minh của nhân dân Đông Dương là các lực lượng chống phát xít, 
trong đó có sự liên hiệp không điều kiện với Liên Xô”. Cùng ngày, 
trên báo Việt Mưm độc lập (số 113), Nguyễn Ái Quốc viết bài 7hể 
giới đại chiến và phận sự dân ta vạch rõ nhiệm vụ của toàn dân lúc 
này là phải đoàn kết trong các tổ chức của Việt Minh "đồng tâm 
hiệp lực, muôn người một lòng nhân cơ hội này mà khôi phục 
lại Tổ quốc, mà làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập"". 


Năm 1941 
Nhà sử học Liên Xô V. fa. Vaxilieva viết về Đông Dương. 


Nhà sử học V. la. Vaxilieva đăng tải 3 bài viết về Đông Dương: 
Cuộc đâu tranh vì các thuộc địa của Pháp trong "Kinh tế thế 


. Xôcôlôp A. A., sđd, tr. 146, 217. 

Xem: Văn kiện Đảng 1930 - 1945, tập 3, sđd. 

._ Văn kiện Đảng từ 25.1.1939 - 2.9,1945, sđd, tr. 320. 
._ Hồ Chí Minh Toàn tập, sđủ, tr. 160 - 161. 


đ* tr b — 
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— _ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
giới và chính trị quốc tế", Matxcơva. 1941, số 1: Từ cuộc đầu 
tranh giải phông dân tộc của nhân dán Đông Dương "Tạp chí 
Lịch sử quân sự", Matxcơva. 1941, số 4; Từ lịch sử Đông Dương 
trong "Tạp chỉ Lịch sử", Matxcơva. 1941, số 3, viết về lịch sử 
Đông Dương từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ XIX. 


NĂM 1942 
Cuối năm 1942 
Việt Nam ủng hộ Liên Xô kháng chiến. 

Cuối năm 1942, Hồng Quân Liên Xô chuyển sang phản 
công trên nhiều mặt trận. Lúc đó, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị 
của Ban thường vụ Trung ương ĐCS Đông Dương. Hội nghị 
quyết định triển khai sâu rộng công tác tập hợp quần chúng, đây 
mạnh phong trào Cứu quốc và dành một chương trong Møhj 
quyết hướng dẫn công tác tuyên truyền, ủng hộ Liên Xổ, trong 
đó có đoạn nhấn mạnh: "Ung hộ Liên Xô kháng chiến là một 


trong những nhiệm vụ chính của Đảng". 


NĂM 1943 
ĐCS Đông Dương phát động phong trào đòi Anh - Mỹ mở 
Mặt trận thứ hai. 
Việc thúc đây Anh - Mỹ mở Mặt trận thứ 2 trở thành vấn đẻ 
then chốt trong hoạt động đối ngoại của chính phù Xô viết thời 


\. Văn kiện Đảng từ 25.1.1939 - 29.1945, sđd, tr. 398. 
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kỳ này. ĐCS Dông Dương cũng coi đó là “một việc vỗ cùng 
quan trọng... có quan hệ đến tiên đề cách mạng thể giới rất lớm... 
Mặt trận thứ 2 sớm mở ngày nào thì Hỗng Quân sớm thàng phát 
xít ngày ấy. Phát xít sớm loại thì cách mạng dưới quyên phát xít 
sớm thành công". Bên cạnh việc tích cực vận động các lực 
lượng dân chủ ở Đông Dương đấu tranh đòi Anh, Mỹ phải "»rở 
ngay Mặt trận thứ 2 đánh thăng vào Âu lục xẻ bớt gảnh năng 
cho Liên Xô", Đàng còn kêu gọi nhân dân Đông Dương “noi 
gương quán du kích Bắc Sơn, Đình Cả ủng hộ Liên Xô bằng 
cách võ trang tranh đầu đánh vào dinh lũy phát xít ở Đông 
Dương... dối chiến tranh phát xít xâm lược ra cách mạng đân 
lộc giải phóng") 


NĂM 1944 
Ngày 6.6.1944 


Quân Đồng mình mở mặt trận thứ lai ở chiến trường châu 
.Âu và công tác tuyên truyền của ĐCS Đông Đương. 

Quân đội các nước Đồng minh đồ bộ vào bờ biển Noocmängdi 
của nước Pháp, mở Mặt trận thứ hai trên chiến trường châu Âu, 
san sẻ bớt gánh nặng chiến tranh cho Liên Xô. Bình luận về sự 
kiện này, báo Cờ giải phóng của Đảng ngày 14.6.1944. dưới 
nhan đề Mặt trận thứ hai đã mở viễu. "Mặt trận phát xít xâm 
lược đụng tan rã. Trái lại, Mặt trận dân chủ quốc tế chúng phát 
xít xâm lược ngày một vững vùng thêm... Các dân tộc bị áp bức 


1. Văn kiện Đảng từ 25.1.1939 - 2.9.1945, sđd, tr. 400. 
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ở Đóng Dương hãy chuẩn bị gấp rút góp một phần máu vào 
công cuộc tiêu trừ phát xít tàn bạo. dựng hòa bình hạnh phúc 
cho loài người)..." 


NĂM 1945 
Ngày 9.5.1945 


Liên Xô đánh bại hoàn toàn phát xít Đức và tác động của sự 
kiện này đối với cách mạng Việt Nam 


Ngày 16.4.1945, quân đội Xô viết mở cuộc tông tấn công 
vào Berlin, ngày 30.4 đánh vào sào huyệt của chủ nghĩa phát xít, 
dập tan sức kháng cự của 450.000 quân phát xít. Ngày 9.5.1945, 
Đức ký văn bản đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh. Bình 
luận về sự kiện này, ngày 16.6.1945, báo Cờ giải phóng đăng 
bài Phát xít Đức đã tắt thở của Tông Bí thư Trường Chinh. 
Khảng định ý nghĩa cực kỳ to lớn của việc Liên Xô và các nước 
đồng minh đánh thắng chủ nghĩa phát xít, bài báo vạch rõ sự thất 
bại tất yếu của phát xít Nhật ở Viễn Đông nhưng không quên 
nhấn mạnh rằng: cách mạng Đông Dương không thẻ bị động 
trông chờ thời thế mà phải đứng dậy đánh đuổi phát xít Nhật đề 
góp sức với đồng minh tiêu diệt chúng và tự mình phát động 
Tổng khởi nghĩa giành độc lập. 

Chiến thắng của Liên Xô không chỉ góp phần làm cho nhân 
dân Việt Nam hiểu rõ hơn tính chất đúng đán trong đường lối 
cứu nươc của ĐCS Đông Dương dựa vào sự đoàn kết và hợp tác 


1. Xem: Cở giải phóng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr. 173 - 1725. 
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với Liên Xô trong tiễn trình cách mạng, mà còn củng có niềm 
tin của nhân dân Việt Nam vào chủ nghĩa Mác - Lênin, vào lý 
tưởng cao đẹp của Cách mạng tháng Mười, giúp những người 
Công sản Việt Nam tập hợp lực lượng cho cuộc đầu tranh vì 
tự do, độc lập tiến tới giành thắng lợi trong Cách mạng tháng 
Tám 1945. 


Ngày 14.8.1945 


Phát xí Nhật tuyên bỗ đầu hàng và thời cơ cho cách mạng 
Việt Nam. 


Liên Xô tuyên chiến với Nhật ngày 8.8.1945. Từ ngày 9.8 - 
20.8.1945, quân đội Xô viết tổng công kích đạo quân Quan 
Đông của Nhật ở Mông Cô và Đông Bắc Trung Quốc, tiêu diệt 
1.000.000 tên trong lực lượng trụ cột của nước Nhật phát xít. 
Trước đó, Mỹ đã cho ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hirôsima 
(6.8) và Nagasaki (9.8). Ngày 14.8, Hội đồng Chiến tranh tôi 
cao và nội các Nhật thông qua quyết định đầu hàng vô điều kiện. 
Ngày 15.8, Đài phát thanh Nhật Bản truyền đi sắc lệnh của Nhật 
Hoàng vẻ việc chấp nhận các điều kiện đầu hàng Đồng minh. Lễ 
ký Hiệp ước đầu hàng được tiến hành trên chiến hạm Mitsuri 
của Mỹ đậu ở ngoài khơi vịnh Tôkyô ngày 2.9.1945. 

Ngay sau khi nghe tin Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và 
Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc 
gồm 5 người do Tổng Bí thư Trường Chỉnh phụ trách. 23 giờ 
ngày 13.8.1945, Ủy ban đã ban bố bản Quán lệnh số !. Ngày 
14.8, Tổng bộ Việt Minh ra lời Hiệu /riệu kêu gọi toàn thể nhân 
dân và các lực lượng vũ trang cách mạng "đen hết lực lượng. 
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đừng hết can đảm. bạo quanh dạo quân Giải phóng Liệt Nam. 
tung xương máu ra đánh đuôi giác Nhát đòi láy tự do hạnh phúc 
cho nhân dân". 


Ngày 19.8.1945 
Cách mạng tháng Tám thành công. 


Ngay sau khi được tin quân đội Xô viết giành thắng lợi quyết 
định ở Đông Bắc Trung Quốc, Hội nghị toàn quốc ĐCS Đông 
Dương (họp tại Tân Trào từ ngày 13 - 15.8.1945) đã vạch rõ: 
"Những điều kiện khởi nghĩa ở Dông Dương đã chín muổi... 
toàn dân tộc ta đang sôi nồi đợi giờ khởi nghĩa giành chính quyên 
độc lập...". Hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh 
nhằm đảm bảo việc giành và giữ vững nền độc lập. Ngày 
16.8.1945, Đại hội Quốc dân gồm hơn 60 đại biểu đại diện cho 
các đảng phái chính trị, các đoàn thê nhân dân, các dân tộc và 
tôn giáo cả ba miền Trung, Nam, Bắc và kiều bào ở nước ngoải 
được triệu tập tại Tân Trảo đã nhất trí tán thành chủ trương phát 
động tổng khởi nghĩa của ĐCS Đông Dương và thông qua 10 
chính sách lớn của Việt Minh. 

Không khí cách mạng sôi sục trên cả nước. Trong vòng 
chưa đầy hai tuân, dưới sự lãnh đạo của ĐCS, nhân đân Việt 
Nam đã vùng dậy tông khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 
hước. Ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà 
nước Việt Nam Đân chủ Cộng hòa. chăm dứt gần một thể kỷ đô 


1. Xem: Văn kiện Đăng 1930 - 945, tập 3, sđd, tr. 5S3. 
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hộ của thực dân Pháp, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân 
tộc Việt Nam. 


Nhắn mạnh vai trỏ to lớn của Liên Xô trong việc góp phản 
làm cho Cách mạng tháng Tám nhanh chóng thắng lợi, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Tháng Tám năm 1945, thừa địp quân đội 
Xô viết anh hùng đánh thắng bọn phát xít Đức và bọn phát xít 
Nhật, ĐCS Đông Dương đã lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa giành 
chính quyền trong cà nước. đánh đồ phát xít Nhật và bè lũ tay 
sai, thành lập nước VNDCCH". Người còn khăng định: "Thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam đã một lân nữa xác định tính chất 
đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa, tính chất đúng đắn của đường lối và cách mạng XHCN 
tháng Mười năm 1917 đã vạch ra". 


Ngày 22.9.194Š 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mật điện cho Xtalin. 


Hai mươi ngày sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi mật điện cho Chủ tịch I. V. Xtalin, thông báo 
khân cấp về tình hình Việt Nam và đề nghị Liên Xô có giải pháp 
hỗ trợ. Toàn văn bức điện như sau: 


"Gửi Thủ tướng X(alin. Àfatxcơva. 


Chúng tôi xin thông báo cho quý Ngài biết rằng, Chính phủ 
lâm thời Cộng hòa Việt Nam đã được thành lập dưới sự chủ trì 


1. Hồ Chỉ Mình, Về Lênin và Cách mạng tháng Mười, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1985, tr. 120. 
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của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hoàng để Bảo Dại đã thoái vị ngày 
25.8.1945 và chuyên giao chính quyên cho Chính phủ mới được toàn 
thể dân tộc từng hộ. Cùng thời gian đó, do hệ thông đông ruộng, sông 
ngòi bị phá hủy, gân một mửa dân Bắc Kỳ thiệt hại lớn, nhân dân 


đang chết đói. Chúng tôi mong muốn được si giúp đỡ của quỷ Ngài 


Bức điện nói trên gửi đi mà không có hồi âm. 


Ngày 21.10.1945 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi công hàm cho Chính phủ Liên Xô. 


Trong công hàm chính thức đầu tiên gửi chính phủ Liên Xô, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án mạnh mẽ chính sách phản động, 
nhu nhược vả đầu hàng phát xít Nhật của thực dân Pháp trong 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai và âm mưu tái chiếm Đông 
Dương của chúng sau khi nhân dân Việt Nam đã giành được độc 
lập. Bức công hàm nêu rõ: "Nhân đân An Nam muốn hợp tác với 
LHỌ trong việc bảo vệ hòa bình lâu dài trên thể giới.. Cương 
guyết không cho Pháp trở lại Đông Dương... Cương quyết đấu 
tranh chồng lại chúng bát cứ tình huồng nào..."Ẻ. Chính phù Liên 
Xô không đáp lại bức điện nói trên của Chính phủ VNDCCH. 


Đầu tháng 11.1945 
Việt Nam kỷ niệm Cách mạng tháng Mười trong khung cảnh 


độc lập. 


I. Byxapkmn H. B. KpeMnk w XouluMMH 1945 - 969. Hoaas H HoBeïituas 
HcropHa, 1998, Ne 3, C. 126 - 127. 
2. Byxapkun lÍ. f3. KpeMib H XOUIHMHH..., C. 127, 
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Ngày 5.] 1.1945, nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười. 
trên báo Cở giải phóng, ĐCS Dông Dương kêu gọi toàn thể 
đảng viên và quần chúng cách mạng "hãy học lấy bài học chiên 
đấu anh dũng và tỉnh thân đoàn kết kháng chiến của Liên Xô... 
Liên Xô đũng cảm đã vượt qua mọi thử thách... Chúng tạ phải 
tin tưởng vào tương lai. Chúng ta cân học tập tấm gương của 
Liên Xô và chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng". 


Tháng 12.1945 
Tiếng Nga và sách báo Xô viết lưu hành rộng rãi ở Việt Nam. 
Tại các trường đại học của Việt Nam, tiếng Nga bắt đầu được 
đưa vào giảng dạy cho sinh viên và công chức nhà nước. Chính 
phủ Việt Nam đặc biệt khuyến khích việc biên dịch, in ấn và phát 
hành sách báo Xô viết, tuyên truyền cho đời sông mới thông qua 
việc giới thiệu văn hóa Liên Xô. Trong giai đoạn này, sách báo Xô 
viết lưu hành chủ yếu viết về lịch sử và cuộc sống của nhân dân 
Liên Xô, về kinh nghiệm xây dựng, quản lý và bảo vệ chế độ Xô viết 
như: Liên Xô kiến thiết chủ nghĩa xã hội, Chế độ chính trị Xô viết, 
Hiến pháp mới của Liên Xô, Đời sống của Hàng Quân Liên Xô!... 


Năm 1945 
Liên Xô ủng hộ Việt Nam và Chính phủ Hồ Chí Minh. 

Ngay từ mùa thu năm 1945, "người dân Xô viết rất vui 
mừng chào đón sự ra đời của nước ƯVNDCCH. coi đó là kết quả 
I. Sách Liên Xô dịch ra tiếng Việt. Thư mục chuyên để số 272/B. Thư 

viện Quốc gia Hà nội, !977, tr, 265. 
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hợp quy luật của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Liệt Nam 
vì sự nghiệp giải phóng của mình"), Từ cuỗi năm 1945, báo chí 
Xô viết, nhất là tờ 7hởi mới và Sự Thật - cơ quan ngôn luận của 
DCS Liên Xô đã lên án mạnh mẽ hành động mở rộng chiến 
tranh của Pháp. Trong một bài viết về tình hình ở Nam Dương 
và Đông Dương, báo Sư 7háí ngày 5.11.1945 viết: "Afác dù 
chúng ta không được rõ đích xác những việc xảy ra ở tại những 
nước ở mãi về phương Nam Thái Bình Dương ấy như thế nào. 
Song có điều rõ rệt là những việc đó đương đem vấn đề thực 
đán lên đâu các vấn để quốc tế hiện thời". Bài báo kết luận: 


"chính sách thực dân đã lỗi thời rồi". 


Trên Tạp chí Kinh tế thể giới và chính trị quốc tế (1945, số 
12) đã đăng bài viết của tác giả V. la. Vaxilieva nhan đề 7hát 
bại của Nhật và các sự kiện ở Đông Dương. 


NĂM 1946 
Ngày 14.1.1946 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện văn cho Ban lãnh ấạo Liên Xô. 


Nhân dịp Đại Hội đồng LHQ họp ở Luân Đôn, Chủ tịch Hỗ 
Chỉ Minh gửi một bức điện văn cho A. A. Grômưcô - đại diện 
Liên Xô tại LHQ, để nghị Liên Xô đưa vấn đề Việt Nam ra 
trước Hội đồng LHQ. công nhận nên độc lập của Việt Nam và 


I1. Mcaes MỊ. Il, HepHbuilcp A. C. WcTopH®% COBETCKO-BbETHAaMCKHX 
OTHOIHieHHEf... C. 56. 


2. Cứu quốc, số 84 (6.L1.1945). 
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kết nạp Việt Nam vào Hội đồng LHQ'. Chính phủ Liên Xô không 
gửi thư trả lời. 


Ngày 18.2.1946 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi công hàm cho Chính phủ Liên Xô, 
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. 


Thay mặt Chính phủ Liên hiệp lâm thời (thảnh lập ngày 
1.1.1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức công hàm cho 
Chính phủ Liên Xô, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh 
khăng định sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, tô 
cáo hành động xâm lược dã man của Pháp và đề nghị các cường 
quốc ngăn chặn khẩn cấp hành động trái đạo lý của quân đội 
Pháp, tránh đồ máu ở MNVN và đi tới một giải pháp cắp bách, 
hợp lý cho vấn đề Đông Dương). 


Ngày 5.7.1946 
Tổng Bí thư Trường Chỉnh viết về Liên Xô. 

Trong bài Chính sách của ta, tìm bạn bên ngoài, đăng báo 
Sự Thật, Tông Bí thư Trường Chỉnh viết: "Liên Xó đã chiến đấu 
trong bao năm để giải thoát cho mình và cho các dân tộc trên thể 
giới khỏi họa phát xít. Sau khi chiến tranh kết liễu, Liên Xô kiên 
quyết đòi LHỌ tẩy trừ những lực lượng của bọn phát xít còn sói lại: 
rắng hết sức bênh vực dân chủ và xây dựng hoà bình... Liên Xô gửi 
lúa mì và giúp tiền cho nhân dân Pháp đề góp sức vào việc cải tạo 


\. ;lô Chỉ Minh Toàn tập, sđd, tập 4, tr. 156. 
2. Hồ Chí Minh Toàn tập. sđd, tập 4. tr. 178. 
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nước Pháp mới. Liên Xổ lợi dụng diễn đàn LHỌ để bênh vực phong 
trào dân chủ ở lịy Lạp cũng như phong trào giải phóng ở Nam 
Dương Tóm lại. Liên Xô là một người bạn tin cậy của Việt Nam". 
Qua đây, Tổng lí thư Trường Chỉnh bảy tỏ sự tỉn tưởng và hy vọng 
vao sự giúp đỡ của Liên Xô dối với cách mạng Việt Nam. 


Ngày 21.7.1946 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp nhà văn Liên Xô Êrenbua. 


Trong chuyên đi thăm chính thức nước Pháp, ngày 21.7.1946, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc gặp gỡ với nhà văn Liên Xô I. 
Êrenbua (I. G. Êrenburg), Chủ tịch UBBVHBTG của Liên Xô. 


I. G. Erenburg (1891 - 1967), nhà văn Nga Xô Viết, nhà hoạt 
động xã hội. Làm phóng viên trong chiến tranh; đại điện cho các 
nhà văn Liên Xô tại các hội nghị quốc tế bảo vệ hoà bình, văn 
hoá, chống chủ nghĩa phát xít. Phó chủ tịch Hội đồng Hoà bình 
Thế giới (1950), đại biểu Xô Viết Tối cao Liên Xô (1950). Tiểu 
thuyết: Khuliô Khurenitô (1922), Pari sụp đồ (1941) phê phán 
xã hội tư sản Châu Âu và chiến tranh đế quốc, Ngày hôm sau 
(1933) viết về cuộc sống trên đất nước Xô Viết, công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, ca ngợi con người mới, Bão táp (1946 - 
1947) viết về Chiến tranh thé giới II. Êrenbua còn có nhiều tập 
thơ, tiểu luận, phê bình, chân dung văn học. Tập hỏi kí nghệ 
thuật Con người, năm tháng, cuộc đời (1961 - 1965) gồm 6 tập, 


1. Trường Chỉnh. Chính sách của ta, từn bạn bên ngoài, Bảo Sự Thất, số 43, 
ngày 5.7.1946. 
2. Hồ Chỉ Minh Toàn tập, sảd, tập 4, tr. 379. 
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ghi lại những quan sát và cảm xúc qua nhiều năm hoạt động văn 
học, xã hội. Giải thường Nhà nước Liên Xô (1942. 19-8). Giải 
thường Hoà bình quốc tế Lênin (1952). 


Ngày 26.10.1946 
Phái đoàn quân sự Xô viết đến Sài Gòn. 


Mùa thu năm T946. một phái đoàn quân sự Xô viết gồm đại 
tá V. Đubrôvin, sĩ quan tùy tùng A. Kuzmin và phiên dịch V. 
Visnhäc được lệnh lên đường đến Đông Dương và đã có mặt tại 
Sải Gòn ngày 26.10.1946. Nhiệm vụ chính của phái đoàn là "tiếp 
nhận các công dân cũ của Liên Xô và giúp họ trở vẻ Tê quốc". Đến 
cuối năm 1946, có khoảng 15 người đến xin gặp Đoàn, trong đó có 
rất ít người Nga, đa số là lính lê dương của Pháp từ Ucraina, 
Latvia, Litva... Theo thỏa thuận của Đoàn quân sự với chính quyền 
Pháp, các công dân Xô viết được đưa lên tàu thủy đi Macxây, sau 
đó đến Liên Xô. Trong thời gian ở Đông Dương, các thành viên 
của phái Đoàn quân sự Xô viết còn đi Đà Lạt, Nha Trang vả 
Phnômpênh. Những người Xô viết đầu tiên ở Đông Dương hoàn 
thành nhiệm vụ và trở về Liên Xô tháng 3.1947!. 


Tháng 11.1946 


Hoạt động kỷ niệm lần thứ 29 Cách mạng tháng Mười Nga. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 29 Cách mạng tháng Mười. báo Sự 
Thái (Việt Nam) ngày 8.LI.I946 viết: "... Đán tộc Việt Nam tá, 


1. Theo tải liệu của A. A. Xôcôlôp trong báo cáo đọc tại Hội thảo quốc tế 
"Việt Nam trong thê kỷ XX". Hà Nội, 2000. 
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một phần cũng nhờ Hồng Quản Liên Võ đánh bại phát xít Nhật 
tháng 8 năm ngoái nên mới giành được chính quyên một cách 
tương đối dễ dàng Dán tộc ta tự nhiên cảm thông sâu sắc 
rằng Liên Xô là bạn chí thân cua mình, cho nên dân tộc Việt 
Nam nguyện sát cánh... và hòa cùng một nhịp với nhân dân 
Liên Xô trong cuộc đấm tranh bảo vệ hòa bình". Nhân dịp 
này. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới I. V. Xtalin và 
Chính phù Liên Xô. 


Năm 1946 
Xuất hiện các mục từ về Việt Nam và Đông Dương trên báo chí 
Xô Viắt. 

Trên nhiều ấn phẩm Xô Viết xuất hiện các mục từ về Đông 
Dương và Việt Nam: "Bắc Bộ" trong Đại rừ điển bách khoa Xô 
Viết, xuất bàn lần I, tập 54, Matxcơva, 1946; Guber A. A. giới 
thiệu "Đồng Đương thuộc Pháp" trong Tạp chỉ Thời mới, 
Matxcơva. 1946, số 14; "Đồng Dương" của lakubovich V. trong 
Chiến sĩ Hồng Quán, Matxcơva, 1946. số 11 - 12; từ "Việt Nam" 
của V, la. Vaxilieva trong "Kinh tế thé giới và chính trị quốc tế", 
Matxcơva, 1946, số 12. 


NĂM 1947 
Đầu năm 1947 
Liên Xô lên án âm mưu gây chiến của thực dân Pháp ở Đông Dương. 
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Liên Xô kịch liệt 


lên án âm mưu gây chiên của thực dân Pháp ở Đông Dương, coi 
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đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của cuộc đảm phán 
Việt - Pháp tại Phôngtennơblô, đông thời tuyên truyền cho hoạt 
động ngoại giao của Chính phủ Hồ Chí Minh, cho Hiển pháp 
"có tính cách dân chủ" của nước VNDCCH' 


Tháng 9.1947 
Cuộc gặp của đại điện Chính phủ Việt Nam và Liên Xô. 


Trong cuộc gặp gỡ với đại diện Chính phù Liên Xô tại Thụy 
Sĩ, Phái viên đặc biệt của Chính phủ VNDCCH Phạm Ngọc 
Thạch chính thức để nghị phía Liên Xô viện trợ về tài chính và 
quân sự cho Việt Nam, và chuyền cho đại diện Liên Xô bức thư 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi I. V. Xtalin với yêu cầu Liên Xô 
đưa vẫn để xung đột Pháp - Việt ra trước Đại hội Đồng Liên 
Hợp Quốc. 


Năm 1947 


Tại Liên Xô xuất bản cuỗn sách khoa học chuyên khảo đầu 
tiên về Việt Nam. 

Tác phẩm khoa học chuyên khảo đầu tiên về Việt Nam có 
nhan đề Đông Dương của V. la. Vaxilieva được xuất bản tại 
Matxcơva. Củng với những tác phẩm viết về Đông Dương trước 
đó, đặc biệt là cuốn /nđônêsia và Đông Dương của viện sĩ A. A. 
Guber và thông qua nhiều bài giảng về lịch sử Việt Nam của 
ông, các học giả Xô viết đã góp phản quan trọng vào việc làm 
cho nhân dân Liên Xô hiểu biết thêm vẻ lịch sử, đất nước và con 


L.. Thế giới với chiến tranh Việt - Pháp, Báo Sự Thi, số 71, ngày 18.3.1946, 
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người cũng như cuộc đấu tranh kiên cường bắt khuât của nhân 
dân Việt Nam!, 


NĂM 1948 
Cuối năm 1948 


Liên Xô ủng hộ VNDCCH gia nhập LHỌ và Hội đồng kinh tế 
châu Á - Viễn Đông. 


Cuối năm 1948, Chính phủ Hồ Chí Minh gửi đơn xin gia nhập 
LHQ và Hội đồng kinh tế châu Á - Viễn Đông của tổ chức này. 
Liên Xô đề nghị Hội đồng kinh tế châu Á - Viễn Đông kết nạp Việt 
Nam làm hội viên, song đề nghị đó đã bị các nước đề quốc bác bỏ”. 
Tháng 3.1949, do sự chống phá quyết liệt của các nước đế quốc, 
Việt Nam chỉ được tham gia Hội đồng với tư cách quan sát viên. 


Tại phiên họp của Ủy ban Kỹ nghệ và thương mại Hội đồng 
kinh tế châu Á - Viễn Đông tháng 2.1951, Liên Xô tiếp tục đấu 
tranh ủng hộ Chính phủ VNDCCH tham gia Ủy ban và đề nghị 
trục xuất đại điện của Chính phủ Bảo Đại ra khỏi tổ chức kinh tế 
quốc tế này. Tháng 12.1951, Chính phủ Liên Xô lưu ý Việt Nam 
cần tiếp tục gửi đơn xin gia nhập LHQ, chống lại âm mưu của 
Mỹ và Anh đang ủng hộ Bảo Đại. Tháng 9.1952, Liên Xô lại 
tiếp tục kiến nghị xét đơn và kết nạp VNDCCH vào Liên Hợp 
Quốc, song Mỹ, Anh và Pháp đã phản đối và phủ quyết. 


1. Cokonos. A. A. H3 ncropuu H3yderwa BueTHaMa 8 Poccun. Đ›eTHaMO- 
B€@4€CKHÌ{ ueHTp. C. I8. 
2. Cứu quốc, số 1191 (15.3.1949). 
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NĂM 1949 
Năm 1949 
Nhiều tác giả Liên Xô viết về Việt Nam và cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược. 

Nỗi bật là hán dân Việt Nam trOH CHỘC đấu tranh vì độc 
lập và dân chủ, đăng trên Các vấn đề lịch sử, số 10 của tác già 
A. A. Guber; la. Brônhin với bài Việt Nam đáu tranh, đăng trên 
Ngọn lừa nhỏ, số 24; P. la. Pôđcôpaev với bài Việt Nam trong 
cuộc đâu tranh vì độc lập đăng trên Thời mới. số 13 và một sô 
học giả khác như E. Cômarôv, P. la.. Vaxilieva... 


Năm 1949 - 1950 


Bài thơ Đợi anh về được dịch sang tiếng Việt. 


Nhà thơ Tổ Hữu dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt bải thơ 
Đợi anh về của nhà thơ Liên Xô nỗi tiếng Cônxtantin Ximònôp 
và bài thơ này đã được phô nhạc. Đây là một trong những bài 
thơ nổi tiếng ở Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 
được sáng tác năm 1941 sau khi nhà thơ tạm biệt người vợ thân 
yêu là Valentina Xêrôva đề lên đường ra mặt trận. 


NĂM 1950 
Ngảy †1.1.1950 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh bí mật đi thăm Liên Xô. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật sang thăm Liên Xô theo lời 
mời của BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô Người đã hội đảm 
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với Tông Bí thư Ban IẦCHTƯ lăng Cộng sản Liên Xô l. V, Xtalin 
vẻ tỉnh hình quốc tế và cách mạng Việt Nam. Chuyến đi của 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã góp phân quan trọng vào việc thiết lập 
ngoại giao giữa hai nước đầu năm 1950. 


Ngày 14.1.1950 
Ngày đánh dẫu thắng lợi về ngoại giao của Việt Nam. 


Chính phủ VNDCCH ra Tuyên bỏ về đường lỗi ngoại giao 
và khăng định: "Chính phủ VNDCCH là Chính phủ hợp pháp dhạp 
nhất của toàn thê nhân dân Việt Nam... Chính phi VNDCCH săn 
sàng đặt quan hệ ngoại giao với tất ca Chính phủ nước nào tôn 
trong quyên bình đẳng. chủ quyên lãnh thổ và chủ quyên quốc 
gia của nước Liệt Nam, để cùng nhau bảo vệ hỏa bình và xây 
đắp dân chủ thế giới" `. 

Ngày 15.1.1950, Chính phủ Việt Nam tuyên bố công nhận 
nước CHND Trung Hoa và tò ý sẵn sảng đặt quan hệ ngoại giao 
ở cấp Đại sứ. Ngày 18.1.1950, nước CHND Trung Hoa là nước 
đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. tạo ra 
bước khởi đầu quan trọng để Việt Nam gia nhập hàng ngũ các 
nước dân chủ trên thế giới”. 


\.. Hồ Chí Minh Toàn rắp, sđd, tập 6, tr. 7 - 8. 

2. Trong năm 1950, hàng loạt nước công nhân và đặt quan hệ ngoại giao 
với Việt Nam: Chính phủ Liên bang Công hòa XHCN Xö viết (30. L). 
Chính phủ CHDCND Triều Tiên (31.1), Chính phủ Công hòa Tiệp 
Khác và CHND Hungari (2.2). Chính phủ CHND Rumani và Chính 
phủ CHDC Đức (3.2). Chính phủ CHND Ba Lan (4.2). Chính phủ 
CHÑND) Bugari (8.2), Chính phủ Anbani (] 1.2). 
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Ngày 30.1.1950 
Liên Xô và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. 


Ngày 23.1.1950, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Hoàng Minh Giám gửi công hàm cho Bộ trường Bộ 
Ngoại giao Liên Xô, đề nghị hai nước "kiến lập quan hệ ngoại giao 
chính thức và trao đổi đại sứ"!. Ngày 30.1.1950, Bộ trường Ngoại 
giao Liên Xô A. Vưsinxki đã gửi điện cho Bộ trường Ngoại giao 
Việt Nam, nêu rõ: Chính phủ Liên Xô "nhận thấy Chính phú 
VNCDCH là Chính phù đại diện cho đại đa số nhân dân Việt Nam. 
Chính phù Liên Xô đã thông qua quyết định kiến lập bang giao giữa 
Liên bang cộng hòa XHCN Xô Viết và VNDCCH và trao đổi đại sứ”. 

Việc thiết lập quân hệ ngoại giao với Liên Xô không chỉ tạo 
tiền đề về pháp lý quốc tế cho sự hợp tác toàn diện giữa Việt 
Nam và Liên Xô sau này, kéo theo sự công nhận và thiết lập 
quan hệ ngoại giao của các nước trong hệ thông XHCN mà còn 
góp phần quyết định vào việc cô lập Chính phủ bù nhìn Bảo 
Đại, nâng cao vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tẾ. 


Ngày 31.1.1950 


Báo Sự thật (Liên Xô) tẩy chay Chính phủ Bảo Đại. 


Ngay từ giữa năm 1949, Chính phủ Pháp đã đề nghị Liên 
Xô công nhận và ủng hộ Chính phủ Bảo Đại vàò LHQ. Song, 


1. Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số 1, ngày 15.2.1950, tr, 2. 
2. BHeuiHs4 nonunrnka Coserckoro Coloza 1950 r. JJoKyME€HTbI H 
MaTepnanbt, M. 1953. C, 43. 
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Liên Xô không ủng hộ dể nghị này của Pháp. Ngày 25.9.1949, 
trong báo cáo gửi I. V. Xtalin về vẫn để này, Thứ trưởng thứ 
nhất bộ Ngoại giao Liên Xô A. A. Grômưcô việt: "... Chính phủ 
Bảo Đại mà Chính phù Pháp mưu toan sử dụng trong cuộc đấu 
tranh chống lại phong trào giải phóng dân tộc không được sự 
ủng hộ thực tế nào trong nước và là bù nhìn của Chính phủ 
Pháp. Liên Xô tất nhiên không thê thừa nhận sự tôn tại của 
“chỉnh phủ" này và giá trị các thỏa thuận của nó với nước Pháp" 


Ngày 31.1.1950, báo Sự Thái (Liên Xô) đăng bài tây chay 
Chính phủ Bảo Đại và nêu rõ: "Chính phú bù nhìn Bảo Đại là 
bọn người vô dụng, bởi vì chúng chỉ là một nhóm nhỏ gầm bọn 


phản động và không đại điện được cho ai cả si 


Tháng 2.1952, với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng 
Bảo an LHQ, Liên Xô phù quyết đề nghị của chính quyền Bảo 
Đại xin gia nhập tỏ chức này, trước sau khẳng định VNDCCH là 
đại biểu duy nhất và hợp pháp của nhân dân Việt Nam và ủng hộ 
VNDCCH trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. 


Ngày 3.2.1950 


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm không chính thức Liên Xô. 


Sau khi sang thăm và tranh thủ được sự ủng hộ của Chính 
phủ Trung Quốc (ngày 2.1.1950), ngày 3.2.1950, Chủ tịch Hồ Chí 


l. ByxapKun H1. B. KpeMne wä XouliMMH 1945-|969. Hopaa H HOBeliulas 
HcTropus. 1998, N 3. C, 128. 

2. HcaeaB M. II., epHbiues A. €. WicTopHs coptrcKO-Bb€THAMCKHX 
orHoiieHni 1917-1985. M. 1986. C. 63, 
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Minh đáp tàu liên vận tiếp tục cuộc hành trình bí mật sang 
Matxcơœva. Trong các cuộc gặp với Ban lãnh đạo cấp cao của 
Liên Xô (I. V. Xtalin, G. M. Malencôp, V. M. Môlôtôp, N. A 
Bulganhin, N. X. Khơrutsôp), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông 
báo về tình hình đâu tranh cách mạng ở Việt Nam, về đường lỗi 
chiến lược, sách lược của ĐCS Đông Dương, về sự giúp đỡ của 
quốc tế đối với cách mạng Việt Nam và yêu cầu Liên Xô "viện 
trợ vật chất. đặc biệt là vũ khí và đạn dược". 


Sau khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, Ban lãnh 
đạo Liên Xô nhìn chung tán thành đường lỗi chiến lược và 
sách lược của ĐCS Việt Nam và hứa sẽ viện trợ cho Việt 
Nam trong cuộc kháng chiến và đào tạo cán bộ cho sự 
nghiệp xây dựng đất nước của Việt Nam. Trước mát, Liên 
Xô đồng ý viện trợ cho Việt Nam một trung đoàn pháo cao 
xạ 37mm, một số xe vận tải và thuốe men... Trung Quốc sẽ 
chuyền hàng viện trợ của Liên Xô sang cho Việt Nam, dồng 
thời sẽ trang bị cho Việt Nam một số đại đoàn bộ binh và 
một đơn vị pháo binhỶ... Sau chuyến thăm Liên Xô của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, các nhà Lãnh đạo Liên Xô hiểu rõ hơn về 
sự nghiệp cách mạng và cuộc chiến đấu của nhân dân Việt 
Nam. Kể từ đây, các hoạt động hợp tác giữa hai bên từng 
bước được tiền hành. 


I. Vũ Đương Ninh, À#ục tiêu độc lập dân tóc trong đường lỗi đoàn kết 
quốc tế của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, Tạp chỉ Khoa học, Đại học Tông 
hợp Hà Nội, Số 3+4 (1992), tr. 80. 

2. Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong vòng váy, Nxb. Quân đội nhân dân 
và Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1995, tr. 412. 
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Ngày 23.5.1950 
Thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô. 

Tại căn cứ địa Việt Bắc diễn ra buổi lễ thành lập Hội hữu 
nghị Việt - Xô. Vị Chủ tịch đầu tiên của Hội là cụ Tôn Đức 
Thăng. Chỉ trong một thời gian ngắn, các tổ chức, cơ sở của 
Hội được thành lập ở nhiều xí nghiệp, đơn vị bộ đội và các 
địa phương. 


Từ tháng 5.1950 
Liên Xô tăng cường viện trợ cho Việt Nam. 


Từ tháng 5.1950 - 6.1954, Việt Nam nhận được 21.517 tấn 
hàng viện trợ gồm súng, đạn, quân trang, thuốc men... trị giá 54 
triệu rúp từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước DCND), trong đó 
tất cả số pháo cao xạ 37mm (76 khẩu), toàn bộ số hỏa tiễn 
Cachiusa (12 khẩu), toàn bộ số tiểu liên K50, phần lớn số ô tô 
vận tải (685/745 chiếc) và một số lượng lớn thuốc Quynine... là 
của Liên Xô”. Nhờ viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các 
nước DCND, trong những năm 1950 - 1954, sức mạnh chiến 


\. Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung, 
Nxb. Đà Nẵng, 1996, tr. 42. 

. Tập tài liệu về như cầu giao nhận vả phân phối hàng viện trợ năm 
1952 - 1954. Cục Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quôc gia l 
đơn vị bảo quản số 2167, tr. 61; Tông kết cuộc kháng. chiến chông 
thực dân Pháp thắng lợi và bài học. Ban chỉ đạo tông kết chiến tranh 
trực thuộc Bộ chính trị. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội, 
1996, tr. 459. 


tà 
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đấu của các lực lượng vũ trang Việt Nam được tăng cường và 
mở liên tiếp § chiến dịch lớn trên chiến trường, Bắc Bộ, tiến tơi 
giành thăng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến. Năm 1954, 
các loại pháo cao xạ 37mm và hỏa tiễn Cachiusa của Liên Xô 
với tính tiễn công cao, uy lực mạnh đã góp phần làm nên chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động toàn thế giới. 


Ngày 10.10.1950 


ĐCS Đông Dương ban hành Nghị quyết về kỷ niệm Cách 
mạng tháng Mười Nga. 


Thực hiện Nghị quyết của ĐCS Đông Dương, các hoạt 
động kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra dưới nhiều 
hình thức: tại nhiều địa phương xuất hiện quốc kỳ Việt Nam và 
Liên Xô cùng các khâu hiệu, biểu ngữ ca ngợi tình hữu nghị 
Việt - Xô, ủng hộ đất nước Xô Viết. 


Ngày 6.11.1950 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân kỷ niệm Cách mạng 
tháng Mười. 

Bức điện mừng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi I. V. Xtalin 
có đoạn: "... Là (hành trì của nhân loại mới và tiễn bộ, chúng 
tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài và 
Chính phủ Liên Xô, nước XHCN Liên Xô càng ngày càng 
cường thịnh, do đó mà hòa bình thế giới được bảo vệ, dân chủ 
được phát triển và các dân tộc nhược tiêu được mau chóng 
giải phóng". 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Năm 1950 

Giáo dục và văn học Xô viết bắt đầu có ảnh hưởng ở Việt Nam. 
Nhiều tác phẩm lý luận có ý nghĩa cơ bản của nên giáo dục 

Xô viết như: Đào tạo tỉnh thần Bônsêvich của ]. V. Xtalin, Giáo 

dục Cộng sản của M. I. Kalinin, Giáo dục tỉnh thân yêu nước Xô 

viết cho học sinh của lu. V. Bônđarep và nhất là Giáo đực học 

của Ì. A. Cairôp... được dịch ra tiếng Việt. 


Các tác phẩm văn học Xô viết cũng được phỏ biến rộng rãi 
ở Việt Nam. Nhiều tác phẩm, chủ yếu viết về thời kỳ nội chiến 
và chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được dịch ra tiếng Việt như: 
Người Mẹ của M. Gorki, Sông Đông êm đêm cùa M. Sôlôkhôp, 
Những người Xô viết chúng tôi của B. Pôlevôi, Ngói sao của E. 
Kazakêvich, Từu „y bí mát của Phêđôrôp', Chất Nga của 
A. Tônxtôi, Thép đã tôi thế đấy của N. Ôxtrôpxki... 

Trên báo chí Xô viết xuất hiện khá nhiều công trình viết 
về đất nước và con người cũng như cuộc đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam: ngoài các bài viết của V. la. Vaxilieva, I. la. 
Pôđcôpaev, A. A. Guber, còn có một số công trình khác như: 
Việt Nam chiến đấu cùa P. Alêcxandrôp (Xmena, Matxcơva. 
1950, số 17); Việt Nam chiến thắng của L. Kleski (Ngôi sao, 
Matxcơva - Lêninprat, số 6); Cuộc đấu tranh của nhân dân Liệt 
Nam vì độc lập và dân chủ của M. Macxarôva (Bônsêvich Xô viết 


1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dịch tác phẩm này từ tiếng Pháp sang tiếng 
Việt và tháng 11.1951, Người đã viết lời tựa cho sách nhân dịp 7h 
ủy bí mát được dịch và xuất bản băng tiêng Việt. 
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Latvia. Ripa, 1950. số 14) và một số bài viết của K. Nepómnhiasi, 
V. Rudman, O. Savich, L. Phiger... 


NĂM 1951 


Từ ngày 11 - 19.2.1951 
Đại hội đại biểu toàn quấc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương. 


Ngày 11.2.1951, tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang) khai mạc 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II ĐC§ Đông Dương, Đại hội 
khẳng định: "Cách mạng Việt Nam là mật bộ phận của phe dán 
chủ chống để quốc do Liên Xô lãnh đạo" và đặc biệt nhắn mạnh 
đến sự cần thiết củng có tình hữu nghị với Liên Xô. đoàn kết 
chặt chẽ với Liên Xô và học tập Liên Xô. Đại hội quyết định 
tách 3 đảng bộ của Đảng ở 3 nước đề thành lập ở mỗi nước một 
chính đảng cách mạng với đường lối riêng cho phủ hợp với tình 


hình và điều kiện cụ thể của mỗi nước'. 


Ngày 3.4.1951 

Phái đoàn Việt Nam đi dự Hội nghị kinh tế quốc tế tại Liên Xô. 
Phái đoàn Việt Nam do Trịnh Văn Bính? làm trưởng đoàn đi 

dự Hội nghị kinh tế quốc tế tại Matxcơva. 


I. Tại Việt Nam, Đại hội quyết định lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam 
và đưa Đảng ra hoạt động công khai. 

2. Tổng Giám đốc Quốc gia Ngân hảng nước VNDCCH (th:o Sắc lệnh 
số 143 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 2.3.1948). 


118 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 7.5.1951 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vê thắng (ợi của kinh tế Liên Xô. 
Nhân ngày Chiến thăng phát xít (9.5), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài đăng báo Nhán dán nói về những thành tựu của nên kinh tế 
Liên Xô. Người khẳng định: kinh tế Liên Xô thịnh vượng, chăng 
những nhân dân Liên Xô sung sướng mà lại có ảnh hường lớn khắp 
thế giới. Liên Xô thịnh vượng tức là thành trì cách mạng, thành trì 
dân chủ và hòa bình thế giới càng vững chắc. Liên Xô thịnh vượng 
thì cảng khuyến khích lòng tự tin và ý chí hăng hái của nhân dân 
các nước dân chủ mới, trong đó bao gồm cà Việt Nam. 


Ngày 21.6.1951 


Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc 
(1941 - 1943). 

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh C. B. viết bài đăng báo 
Nhân dân nhan đề "Liên Xô vĩ đại", tổng kết nguyên nhân thắng 
lợi của Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và cho 
rằng: sở dĩ Liên Xô đạt được thắng lợi ấy vì chế độ chính trị, 
quân sự, kinh tế, xã hội của Liên Xô rất vững chắc; quân và dân 
Liên Xô rất kiên quyết, dũng cảm, rất đoàn kết, nhất trí; sự lãnh 
đạo của Xtalin và DCS Liên Xô rất sáng suốt; nhân dân lao động 
toàn thế giới nhiệt liệt đồng tình với l.iên Xô... 


Năm 1951 


Liên Xô đầy mạnh tuyên truyền về Việt Nam. 
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Trên các báo: Sự Thát, Tìn tức, Sao Dỏ. Hai quán Do, Thanh 
niên Cộng sản, Lao động, Thời mới... và đặc biệt là Đài phát thanh 
Matxcơva thường xuyên xuất hiện các chuyên mục. các buôi 
phát thanh giới thiệu về Việt Nam. Đến năm 1951, Liên Xô đã 
-ho phát hành hàng triệu bản ấn phẩm viết về cuộc kháng chiến 
chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Các hoạt động tuyên truyền 
nói trên không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc xây đắp tình hữu 
nghị, sự hợp tác giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước mà 
còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thẻ của Việt 
Nam trên trường quốc tế. 


Từ năm 1951 
Liên Xô tăng cường đào tạo cán bộ cho Việt Nam. 


Mùa hè năm 1951, nhóm lưu học sinh đầu tiên gồm 2! người 
được cử sang Liên Xô học tập, mở đầu quan hệ hợp tác trong 
lĩnh vực đảo tạo cán bộ KHKT và cán bộ quản lý giữa Việt Nam 
và Liên Xô cũng như với các nước XHCN khác. Trong các năm 
1951 - 1953, mỗi năm Liên Xô nhận đào tạo cho Việt Nam 
hàng trăm lưu học sinh với các nhóm ngành: công nghiệp, 
điện lực, thủy lợi, khai khoáng, cầu đường, nông học, y vụ, 
kinh tế tài chính... Đây là lớp sinh viên thứ hai, sau những 
người đầu tiên theo học tại Trường Đại học Phương Đông 
được Liên Xô tài trợ và đào tạo bài bản. Sau này, nhiều người 
trong số họ đã trở thành các nhà khoa học đầu ngành, những 
cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước như Hà Học Trạc, Nguyễn: Tài 
Thu, Đào Văn Tập... 
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NĂM 1952 

Ngày 22.4.1952 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài nhân kỷ niệm ngày sinh Lênin. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 82 ngày sinh của V. 1. Lênin, đưới bút 
danh C. B., Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài đăng bảo Nhân đán 
nhan đề "S nghiệp vĩ đại của Lênin". Sau khi đề cao công lao 
to lớn của Lênin trong việc thực hiện và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Ănghen và nhắc lại những lời dạy của Lênin, Người kết 
luận: mỗi một người yêu nước Việt Nam cô gắng thực hiện 
những lời dạy bảo của Lênin, tức là kỷ niệm Lênin một cách 
xứng đáng vì đó là con đường đưa chúng ta đến kháng chiến 
thăng lợi, kiến quốc thành công. 


Tháng 4.1952 
Việt Nam chính thức mở Đại sứ quản tại Äfatxcơva 


Ngày 23.4.1952, tại điện Kremli, Đại sứ Việt Nam đầu tiên 
tại Liên Xô Nguyễn Lương Băng đã trình quốc thư lên Chủ tịch 
Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô N. M. Sverơnich. 

Nhiệm vụ của Đại sứ quản Việt Nam tại Liên Xô lúc này 
là phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam với Liên Xô và 
các nước DCND trong phe XHCN. thu thập tài liệu và kinh 
nghiệm vẻ xây đựng và quản lý kinh tế, về đối nội và đối 
ngoại, về chính sách ruộng đất và tô chức chính quyền nhân 
dân... của Liên Xô. Theo một tác giả Nga. toàn bộ kinh phí 
cho hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô do 
Chính phủ Liên Xô tài trợ và sẽ trích vào khoản công trái sau 
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này cho Chính phủ VNDCCH'. Thông qua Đại sứ quán Việt Nam. 
quan hệ giữa các cấp bộ, ngành và các giới lần lượt được xác lập 
Và củng có. 

Ngày 31.8.1952 

Chiếu phim về Việt Nam tại Matxcơva. 

Phim tài liệu "Việt Nam kháng chiến" của các nhà điện ảnh 
Trung Quốc được khởi chiếu tại Matxcơva ngày 31.8.1952. Đây 
là dịp đê nhân dân Liên Xô thây được phân nào hình ảnh của 
cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ nhưng đầy anh dũng của 
nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chông thực dân 
Pháp xâm lược. 


Ngày 10.10.1952 
Nghị quyết của Trung ương Đảng về kỷ niệm Cách mạng 
tháng Mười. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 35 Cách mạng tháng Mười Nga, 
Trung ương Đảng ra Nghị quyết nhấn mạnh đến tình hữu nghị 
Việt - Xô, vai trò to lớn của Liên Xô đối với phong trào đấu 
tranh vì hòa bình trên thế giới. 


Tháng 10.1952 


Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội XIX Đảng Cộng sản 
Liên Xô. 


1, ByxapkHnu H. B. Kpenb H XoultMHH ]945 - 1969, Honas H HOBeïiLlan 
HcTropwa. 998. Xe 3, C. 129, 
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Theo lời mời của BCHTU ĐCS Liên Xô, Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh đã tham dự Đại hội lần thứ XIX ĐCS Liên Xô. Người đọc 
tham luận bày tỏ tình đoàn kết gắn bó của Đảng và nhân dân 
Việt Nam với ĐCS và nhân dân Liên Xô, qua đó giúp nhân dân 
Liên Xô và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc đầu tranh chính 
nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành. 


Ngày 7.11.1952 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân kỷ niệm Cách 
mạng tháng Mười, 

Nhân kỷ niệm lần thứ 35 Cách mạng tháng Mười Nga, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện mừng đến Ban lãnh đạo Liên Xô. 


Năm 1952 
Liên Xô hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa. 


Ngoài một lượng lớn sách báo, tạp chí của Liên Xô được 
chuyển vào Việt Nam qua đường Trung Quốc, Đại sứ quán Việt 
Nam tại Liên Xô và Trung Quốc còn nhận được 308 bộ phim 
truyện, 60 bộ phim tải liệu, hàng ngàn đĩa hát, 3.640 máy chụp ảnh, 
24 máy chiếu phim và nhiều trang thiết bị đồng bộ khác - những cơ 
sở vật chất ban đầu để xây dựng ngành điện ảnh non trẻ của Việt 
Nam. Một số bộ phim của Liên Xô như: Đội cận vệ thanh niên, Lửa 
căm thù, Thợ mỏ Đônhet, Hạnh phúc ở nông trường... được trình 
chiếu đã gây án tượng mạnh mẽ đối với công chúng Việt Nam. 

Báo chí Xô viết liên tục đăng tải về tình hình Việt Nam: 
Thanh niên Liệt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập của đất 
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nước của N. Glebov; Tình hình chiến sự của Việt Nam của [D. 
Caraundgiep; Việt Nam chiến đấu cùa P. Mikhailov; € wộc đấu 
tranh của nhân dán Việt Nam chồng bọn can thiệp Pháp - kf? 
của [, la. Pôđcôpaev... Tờ Thời mới đăng tài Thành tích của 
Quân đội Nhân dân và nhân dán Việt Nam anh hùng.. 


NĂM 1953 
Ngày 15.1.1953 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài nhân ngày mắt của V: I. Lênim. 


Nhân ngày mắt của V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới 
bút danh C. B. viết bài đăng báo Mhán đân nhan đề "Kỹ niệm 
Lênin" ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ vô sản toàn 
thẻ giới. 

ì 
Ngày 6.3.1953 


Chủ tịch Hà Chí Minh gửi điện chỉa buồn khi I. V. Xtalin 
từ trần. 


Ngày 5.3.1953, Chủ tịch HĐBT Liên Xô, Bí thư BCHT7 
ĐCS§ Liên Xô I. V. Xtalin từ trần. Ngày 6.3, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi điện văn chia buồn tới BCHTƯ ĐCS Liên Xô và 
Chính phủ Liên Xô. Củng ngày, Người đã ký lệnh gửi các Liên 
khu, quy định trong khoảng 5 ngày, kẻ từ khi tiếp được lệnh 
nảy, các cơ quan, công xưởng, trường học, đơn vị bộ đội phải 
treo cờ rủ và đình chỉ mọi cuộc vui chơi như: ăn tiệc, ca hải, 
nhảy múa. 
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Năm 1953 
Đại hội Công đoàn thể giới lần thứ HH1. 

Tại Đại hội Công đoàn thế giới lần thử III, Liên Xô và 79 
nước khác đã thông qua nghị quyết lấy ngày 19.12 làm "Ngày 
đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh hùng và đấu tranh đòi 
chấm dứt chiến tranh xâm lược Liệt Nam". 


NĂM 1954 
Ngày 18.1.1954 
Khai mạc Tháng hữu nghị Việt - Trung - Äô. 

Nhân kỷ niệm 4 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
Việt Nam với Trung Quốc và Liên Xô, tại Việt Nam đã tổ chức 
Tháng hữu nghị Việt - Trung - Xô (từ ngày 18.1 - 18.2.1954) nhằm 
nâng cao tỉnh thân quốc tế trong nhân dân; tăng cường tình đoản 
kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc 
và các nước XHCN; học tập kinh nghiệm và tỉnh thân chiến đấu, 
sản xuất, tự lực cánh sinh của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc để 
đây mạnh kháng chiến và cải cách ruộng đất, đưa cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 


Tháng 2.1954 


Đài phát thanh Matxvcơva mở buổi phát thanh bằng tiếng 
Việt Nam. 

Bắt đầu từ tháng 2.1954. hàng ngày Đài phát thanh Matxcơva 
truyền đi bằng tiếng Việt tin tức và những bài bình luận vẻ tỉnh 


125 


NGUYÊN THỊ HÔNG VÂN _ ..a 
hình ở Liên Xô và ở các nước DCND, tin tức thời sự và những. 
vấn để chính trị quốc tế.... qua đó tuyên truyền vẻ Việt Nam, 
giúp nhân đân Liên Xô và thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con 
người và cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam. 


Ngày 27.4.1954 
Các cường quốc thỏa thuận thành phần Hội nghị Giơnevơ về 
Đông Dương. 


Được sự ủy nhiệm của Anh và Mỹ, đại diện của Pháp đã gặp 
và bàn bạc với đại diện Liên Xô vẻ thành phần tham gia Hội nghị 
Giơnevơ. Trưởng phái đoàn Liên Xô V. M. Môlôtôp cương quyết 
không chấp nhận sự có mặt của các phái đoàn quốc gia liên kết 
(Vương quốc Lào, Vương quốc Cămpuchia và Chính phù Bảo Đại) 
nếu như VNDCCH không được tham dự hội nghị, đồng thời đưa ra 
sáng kiến để hai Bộ trưởng Anh (A. Eden) và Liên Xô (V. M. 
Môïlôtôp) làm đồng Chủ tịch tại Hội nghị về Đông Dương. 

Ngày 2.5.1954, Anh, Pháp và Mỹ buộc phải chấp nhận đề 
án của Liên Xô. Nhờ lập trường kiên định của Liên Xô, lần đầu 
tiên Việt Nam được tham gia một hội nghị quốc tế lớn, tuy chưa 
được các nước trên công nhận về mặt ngoại giao. Ngày 
4.5.1954, phái đoàn Việt Nam đến Hội nghị Giơnevơ với tư 
cách thành viên chính thức. 


Ngày 8.5.1954 
Khai mạc Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương. 


Hội nghị họp công khai từ ngày 8.5 - 16.5.1954 với sự tham 
gia của các ngoại trưởng Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp 
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và ngụy quyên. Phái đoàn Chính phủ VNDCCH do Phó Thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu 
với tư thế của người chiến thăng. Tính dến ngày 29.5.1954, Hội 
nghị đã họp 26 phiên toàn thể và hạn chế. Sau một thời tian 
đàm phán và thương lượng, đêm 20 rạng ngày 21.7.1954, Hội 
nghị Giơnevơ về chấm đứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông 
Dương kết thúc thắng lợi. Các bản Hiệp định đình chiến ở Việt 
Nam, Lào và Cămpuchia được ký kết. Hội nghị thông qua bản 
Tuyên bố chung thừa nhận quyền độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thô của nhân đân Việt Nam, Lào và Cămpuchia; 
quyết định đình chỉ chiến sự trên toàn Đông Dương, quân đội 
Pháp phải rút khỏi các nước Đông Dương; lấy vĩ tuyến 17 làm 
giới tuyến quân sự, tạm thởi chia Việt Nam làm hai miên, sau 2 
năm, tháng 7.1956 Việt Nam sẽ tiễn hành tông tuyển cử tự do để 
thống nhất đất nước. Hội nghị Giơnevơ thành công là thắng lợi 
to lớn của nhân dân Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa 
bình trên thể giới. đồng thời là một đòn mạnh giáng vào âm mưu 
mở rộng và kéo đài chiến tranh ở Đông Dương của đề quốc Mỹ. 


Ngày 22.7.1954 
Liên Xô gửi điện mừng tới Chủ tịch Hô Chí Minh. 

Nhân dịp ký Hiệp định Giơnevơ vẻ kết thúc chiến tranh, lập 
lại hòa bình ờ Đông Dương, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô, 
HĐBT Liên Xô đã gửi điện mừng tới Chủ tịch kiêm Thủ tướng 
Chính phủ VNDCCH Hồ Chí Minh. Ngày 10.8.1954, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn đến Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 
XVTC Liên Xô K. E. Vôrôsilôp và hy vọng rằng, Liên Xô sẽ 
giúp đỡ Việt Nam trong cuộc đâu tranh nhäm thực hiện mục tiêu 
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"cứng cố hòa bình ở Đồng Dương. thực hiện thống nhất và hoàn 
thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc". 


Ngày 9.9.1954 
Đoàn đại biểu Hội Việt - Xô hữu nghị thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Hội văn hóa đối ngoại Liên Xô, Hội Việt - 
Xô hữu nghị cử một Đoàn đại biểu do Trưởng ban nghiên cứu 
lịch sử, địa lý, văn học Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn đi thăm 
hữu nghị Liên Xô. 


Ngày 29.10.1954 
Đại sứ Liên Xô đến Hà Nội. 

Ngày 12.8.1954, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô cử 
A. A. Lavrisev làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên Xô tại 
nước VNDCCH. Ngày 29.10.1954, Đại sứ A. A. Lavrisev đã 
đến Hà Nội. Ngày 4.11, Đại sứ A. A. Lavrisev trình lên Chủ tịch 
Hồ Chí Minh bức Quốc thư của Chủ tịch đoàn XVTC Liên Xô. 
Ngày 7.11.1954, nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, 
Đại sứ A. A. Lavrisev mở tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Hò 
Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng, 
đông đảo các vị khách nước ngoài. 


Ngày 12.11.1954 


Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tình hữu nghị Việt - Xô. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 37 Cách mạng tháng Mười Nẹa, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết bài trên báo hán đán nói về tỉnh hữu 
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nghị Việt - Xô. Người khăng định: "Mới tám lại: từ việc nho đến 
việc to, tỉnh thân quốc tế đối với nước ta đã thấm nhuân mọi 
người dân Liên Xô từ cụ già đến em bé"... 


Năm 1954 
Liên Xô giúp Việt Nam khôi phục và phát triển nông nghiệp. 

Chính phủ Liên Xô đã cử sang Việt Nam những chuyên gia 
nông nghiệp giàu kinh nghiệm giúp xây dựng giáo trình và hệ 
thống ngành, nghề đào tạo. đông thời giúp Việt Nam thành lập 
Trường đại học Nông nghiệp đầu tiên tại miền Bắc. Liên Xô 
cung cấp toàn bộ thiết bị và cử một số đội ngũ cán bộ giảng dạy 
với 9 chuyên ngành đề đào tạo công nhân cơ khí nông nghiệp tại 
trường công nhân cơ khí Việt - Xô, giúp Việt Nam xây dựng 14 
chương trình tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp, xác 
định và tập trung giải quyết các vấn đề khoa học - kỹ thuật trọng 
điểm của nông nghiệp Việt Nam. 

Liên Xô giúp Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. 

Liên Xô đã cử những chuyên gia địa chất dầu khí với tri 
thức nghề nghiệp sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú 
sang giúp Việt Nam nghiên cứu. tìm kiếm dầu khí - nguồn năng 
lượng và nguyên liệu chiến lược quan trọng đôi với công cuộc 
xây dựng CNXH của Việt Nam. Các Trường đại học dầu khí ở 
Matxcơva, Bacu và nhiều thành phố khác đã đào tạo cho Việt 
Nam hảng trăm kỹ sư. phó tiến sĩ và tiến sĩ trong các chuyên 
ngành địa chất, địa vật lý, khoan, khai thác, cơ khí. xây dựng, 
lọc hóa dầu... Hàng năm, Liên Xô còn nhận hàng trãm thực tập 
sinh Việt Nam sang học tập. sản xuất và nghiên cứu khoa học. 
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Liên Xô giúp Việt Nam khai thác than. 

Ngay sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Liên Xô đã giúp 
Việt Nam khôi phục các cơ sở khai thác chế biến than ở vùng Hỏn 
Gai - Cảm Phả, giúp cải tạo, mở rộng các mỏ than lộ thiên Hà Tu, 
Đèo Nai, Cọc Sáu với tổng công suất 3,7 triệu tần/năm, khôi phục 
mỏ than hầm lò Vàng Danh có công suất 600 nghìn tấn/năm, mỏ 
than hầm lò Mông Dương công suất 900 nghìn tắn/năm... 


Cuấn “Thép đã tôi thế đấy" được dịch sang tiếng Việt. 


Lần đầu tiên, tác phẩm nỗi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà 
văn Xô Viết Nicôlai Ôxtrôpxki (1904 - 1936) được dịch sang 
tiếng Việt. Ôxtrôpxki đã xây dựng thành công nhân vật chính 
của tác phẩm - Paven Coocxaghin (chính là hỏa thân của tác 
giả), khiến cho độc giả nhiều nơi trên thế giới yêu quí nhân vật 
Paven và phương châm sống của Paven đã trở thành phương 
châm sống của nhiều thanh niên thế hệ của anh". Suốt một thời 
gian dài, tác phẩm này là cuốn sách gối đầu giường của nhiều 
thế hệ thanh niên Việt Nam. 


Báo chí Xô viết tiếp tục giới thiệu về đất nước và con người 
cũng như cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. 


Ngoài các công trình của các tác giả quen thuộc như V. la. 
Vaxilieva, I, la. Pôđcôpaev còn xuât hiện một loạt bài như: Cuộc 


1. Cuốn tiểu thuyết được dịch ra hơn 70 thử tiếng và xuất bản ở hơn 80 
nước, trong đó có Việt Nam, được Liên Xô dựng thành phim năm 
1956 với tựa đề là Paven Coocxaghin. Cuối năm 2000, Trung Quốc đã 
chuyển thể tiểu thuyết này thành phim truyền hình nhiều tập cùng tên 
với tất cả các vai diễn do người Ukraina đảm nhận. 
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dấu tranh của nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia vì độc lập 
dân tộc, dân chủ và hỏa bình cùa X. A. Mkhitarian; Cuộc đấu 
tranh anh hùng của nhân dân Đóng Dương của |. Ephimov; 9 
năm nước VNDCCH của [. Coglevnicova; Tờ Thời mới đăng bài 
Sự thật về Điện Biên Phú và nhiều bài khác. 


Cuối năm 1954 - đầu 1955 
Liên Xô giúp Việt Nam phái triển giao thông vận tải biển. 
Cuối năm 1954, Liên Xô phái chiếc tàu mang tên 
*Arkhanghenxcơ” sang giúp Việt Nam vận chuyên bộ đội và cán 
bộ từ miền Nam tập kết ra Bắc. Liên Xô đưa vào vận chuyển 
trên các tuyến đường biển từ cảng Hắc Hải, Viễn Đông đến các 
cảng biển Việt Nam nhiều loại tàu hiện đại như tàu ro-ro, tàu 
chở côngtennơ... Đầu năm 1955, Liên Xô gửi cho Việt Nam một 
số tàu kỹ thuật như tàu lai đất, tàu hút, tàu cuốc đề nhanh chóng 
khai thông càng Hải Phòng bị ứ tắc sau nhiều năm chiến tranh, 
đồng thời khôi phục và mở rộng càng nảy để đáp ứng yêu cầu 
vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, phục vụ cho công cuộc phát 
triển kinh tế và bảo vệ đất nước. 


NĂM 1955 


Ngày 2.1.1955 

Tuyên bỗ của Bộ Ngoại giao nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Trong Tuyên bó gửi Bộ trường V. M. Môlôtôp và Bộ trưởng 

A. Êđen, Bộ Ngoại giao nước VNDCCH tổ cáo đế quốc Mỹ can 


131 


thiệp trắng trợn vào MNVN và cùng với thực dân Pháp phá hoại 
và vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ. Ngày 2.1.1955, 
Ngoại trường Liên Xô V. M. Môlôtôp đã chuyên cho hai Chính 
phủ Mỹ và Pháp bản 7wyê» bố nói trên. 


Ngày 22.1.1955. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ủng hộ chính sách nguyên từ vì hòa 
bình của Liên Xô. 

Nhân dịp Liên Xô ra Tuyên bồ về việc sử dụng năng lượng 
nguyên tử vào mục đích hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới 
bút đanh T. L. viết bài đăng báo Nñán dán, lên tiếng ủng hộ chính 
sách nói trên của Chính phù Liên Xô. 


Ngày 22.4.1955 
Việt Nam kỷ niệm sinh nhật V. Ì, Lênin. 


Tại Nhà hát lớn (Hà Nội) đã cử hành trọng thể buẻi lễ 
kỷ niệm lần thứ 85 sinh nhật của V. I. Lênin (22.4.1870 - 
22.4.1955). 


Ngày 17.5.1955 
Báo Sự thật (Liên Xô) vạch trần âm mưu của Mỹ tại Việt Nam. 


Báo Sự Thát (Liên Xô) đăng bài của phóng viên Êphimôp 
(gửi từ Hà Nội), vạch trần âm mưu của đề quốc Mỹ và bè lũ :ay 
sai Ngô Đình Diệm âm mưu cưỡng ép và dụ dỗ nhân dân m:ễn 
Bắc Việt Nam di cư vào miền Nam. 
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Ngày 25.5.1955 
Hợp tác y học Việt Nam - Liên Xô. 


Nhân dịp Hội nghị bệnh Mắt được tổ chức ở Ôđetxa (Liên 
Xô). Bộ Y tế Việt Nam cử giáo sư bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, 
công tác tại Bệnh viện Mắt Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Thiện 
Thành, người cấy Philatôp đầu tiên ở Việt Nam, tham dự Hội 
nghị bệnh Mắt. 


Ngày 10.6.1955 
Đài phát thanh Trung ương Liên Xô tuyên bỗ ủng hộ Việt Nam. 


Đài phát thanh Matxcơva phát đi bài bình luận ủng hộ rời 
tuyên bố ngày 6.6.1955 của Chính phù nước VNDCCH về vấn 
dể hiệp thương đẻ chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tháng 7.1956 
trên toản lãnh thổ Việt Nam. Bài xã luận tố cáo Mỹ - Diệm phá 
hoại tổng tuyên cử hòng kéo dài tình trạng chia cắt đất nước 
Việt Nam, biến MNVN thành căn cứ xâm lược của Mỹ. 


Ngày 5.7.1955 
Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 2 vạn tấn gạo. 


Chiếc tàu Ba Lan Kylinxki đã chở chuyến gạo đầu tiên trong 
số 2 vạn tân gạo của Chinh phủ và nhân dân Liên Xô gửi tặng 
nhân dân Việt Nam tới vịnh Hạ Long. Sự giúp đỡ của Liên Xô 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong khi nhân dân Việt Nam đang 
đây mạnh sản xuất vụ mùa và khắc phục những khó khăn trong 
kỳ giáp hạt tháng 8. 
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Ngày 11.7.1955 
Khai mạc triển lãm "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". 


Tại Matxcơva khai mạc triển lãm "Nước Việt Nam Lân chủ 
Cộng hỏa" nhằm giới thiệu với người xem cuộc sống và những 
thành tựu của nhân dân Việt Nam qua các hiện vật bằng tranh 
ảnh, sách bảo trong và ngoài nước. 


Từ ngày 12 - 18.7.1955 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Chính phủ nước VNDCCH do Chủ tịch kiêm 
Thủ tướng Chính phủ Hồ Chí Minh dẫn đầu đi thăm Liên Xô từ 
ngày 12 - 18.7.1955. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Liên 
Xô do Chủ tịch đoàn XVTC Liên Xô K. E. Vôrôsilôp dẫn đầu. 
Liên Xô quyết định giúp Việt Nam 400 triệu rúp không hoàn lại 
để nâng cao mức sống của nhân dân và khôi phục kinh tế, trong 
đó bao gồm cả khôi phục và xây dựng 25 xí nghiệp công. nghiệp 
và xí nghiệp phúc lợi công cộng. 


Ngày 18.7.1955, hai nước ký Tuyên bố chung Việt Nam - 
Liên Xô. Củng ngày, Hiệp định Thương mại Việt - Xô được ký 
kết, mở đầu sự họp tác kinh tế thương mại cùng có lợi giữa Việt 
Nam và Liên XôÌ. Chuyến thăm chính thức Liên Xô đầu tiên 


1. Tính đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Việt Nam và Liên Xô 
đã ký kết hơn 10 Hiệp định, Công ước, Nghị định thư về hợp tác 
kinh tế và buôn bán giữa hai nước. Trong những năm cuối thập 
niên 80 này, Liên Xô thường chiếm khoảng 40% xuất khâu và 60% 
nhập khẩu của Việt Nam. 
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của Đoàn đại biểu Chính phủ VNCDCH với việc ký kết hàng 
loạt các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực đã đánh dấu điểm khởi 
đầu cho sự hợp tác toàn điện giữa hai nước. 


Ngày 15.7.1955 
Thành phố Hà Nội chiêu đãi các thủy thủ tàu Stavrôpôn. 

Tại Phòng Khánh tiết UBHC thành phố Hà Nội, UBHC thành 
phố đã mở tiệc chiêu đãi các thủy thủ tàu Stavrôpôn (Liên Xô) 
sau khi cán bộ và chiến sĩ trên tàu đã giúp Chính phủ Việt Nam 
hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển bộ đội từ Nam ra Bắc và chuẩn 
bị lên đường về nước. 


Giữa tháng 8.1955 
Liên Xô xuất bản sách và tài liệu về Việt Nam. 

Cuôỗn Cách mạng tháng Tám và tài liệu Nước VNDCCH cùa 
Chủ tịch Trường Chinh được dịch sang tiếng Nga và phổ biến 
sâu rộng ở Liên Xô. A. Guber - nhà lý luận và nhà nghiên cứu 
thường theo dõi và viết về các vấn để phương Đông đã viết 
Lời mở đầu giới thiệu hai tác phẩm nói trên và bỏ sung thêm 
những điểm cơ bản về tình hình Việt Nam trong những năm 
gần đây. 


Ngày 27.8.1955 
Việt Nam và Liên Xô ký, Hiệp nghị về giáo dục và đào tạo. 


Chính phù VNDCCH và Chính phủ LBCHXHCNXV ký Hiệp 
nghị về giáo dục và đào tạo, trong đó quy định những điều kiện 
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và quy trình học tập cũng như những thủ tục hoàn lại tiền chỉ phí 
về ăn và học của các công dân Việt Nam tại các trường trung và 
cao cập tại Liên Xô. 


Ngày 7.9.1955 
Liên Xô giúp Việt Nam khôi phục kinh tế. 

Hai chiếc tàu Liên Xô (trọng tải 6.500 tấn và 3.000 tần) chờ 
phốt phát đã cập bến Sáu Kho (Hải Phòng). Đây là số hàng của 
Chính phủ và nhân dân Liên Xô giúp Việt Nam nhăm khôi phục 
kinh tế sau khi hòa bình lập lại. 

Ngày 23.9.1955 
Giới thiệu những thành tựu của ngành Y tế Liên Xô. 

Tại đại giảng đường Đại học Y dược khoa Hà Nội, Ủy viên 
chấp hành Hội Hông thập tự Liên Xô, Giám độc Viện nghiên 
cứu về bệnh lao ở Matxcơva đã nói chuyện về những thành tích 


của ngành Y tế Liên Xô. 


Đầu tháng 10.1955 


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô phát biểu về tình hình 
Đông Dương. 

Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội Đồng LHQ, Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Liên Xô V. M. Môlôtôp, Trường Đoàn đại biểu 
Liên Xô đã đề cập đến vân để thi hành Hiệp định Giơnevơ ở 
Đông Dương. Sau khi vạch rõ thái độ ngoan cô của các nhà 
cảm quyền miền Nam đôi với vấn đề hiệp thương. Bộ trưởng 
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V.M. Môlôtôp kêu gọi các Chính phủ có liên quan cần có những 
biện pháp để đảm bảo việc thi hành Hiệp định Giơnevơ, giữ 
vững hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á, làm cho nước 
Việt Nam mau chóng tiến tới thông nhất. 


Ngày 13.10.1955 
Liên Xô gửi tặng Việt Nam doàn xe vận tải hạng lớn. 


Đoản xe vận tải hạng lớn đầu tiên của Liên Xô gửi tặng Việt 
Nam về tới thị xã Hồng Gai ngày 13.10.1955. 


Giữa tháng 10.1955 
Liên Xô giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. 

Được tin nhân dân Việt Nam vừa trải qua nạn bão, Chính 
phủ Liên Xô quyết định chuyển cho Chính phủ VNDCCH 10 
vạn rúp đẻ giúp đỡ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả do 
thiên tai đề lại. 

Ngày 21.10.1955, chiếc tàu Liên Xô mang tên Misurin chở 
bông, sợi và chỉ của Chính phủ Liên Xô gửi giúp nhân dân Việt 
Nam cập bên Hải Phòng. 

Ngày 23.10.1955, chiếc tàu Liên Xô mang tên Păängphilôp 
chở một số gạo của Chính phủ Liên Xô sang giúp nhân dân Việt 
Nam đã cập bên Hải Phòng. 

Ngày 29 và 30.10.1955, ba chiếc tàu của Liên Xô (mang tên 
Nicôlaiep, Secdencô và Stavrôpôn) chở hàng hóa sang giúp Việt 
Nam đã cập bến Sáu Kho. 
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Ngày 21.10.1955 
Đoàn dại biểu Hội Việt - Xô hữu nghị thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Hội liên lạc văn hóa với nước ngoài của 
Liên Xô, từ ngày 21.10 - 4.12.1955, Đoàn đại biêu Hội Việt - 
Xô hữu nghị do nhà sử học Tôn Quang Phiệt, Ủy viên Trung 
ương Hội Việt - Xô hữu nghị, làm trưởng đoàn sang thăm Liên 
Xô và dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga lần thứ 38. 
Cuối tháng 10.1955 
Việt Nam tặng thưởng Huần chương các loại cho sĩ quan và 
thủy thủ Liên Xô. 

Xét sự giúp đỡ tận tụy và nhiệt tình của các sĩ quan và thủy 
thủ các tàu Stavrôpôn và Arkhangenxkơ đã phục vụ đắc lực việc 
chuyển quân và cán bộ từ Nam ra Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký sắc lệnh thường Huân chương các loại cho các sĩ quan và 
thủy thủ hai con tàu nói trên. 

Ngày 27.10.1955 
Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh nhà sinh vật học I. V. Misurin. 

Tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Việt - Xô hữu nghị, Bộ Nông 
Lâm, Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa phối hợp tỏ chức lễ kỷ niệm lần 
thứ 100 ngày sinh nhà sinh vật học Liên Xô nỗi tiếng I. V. Misurin. 
Ngày 2.11.1955 
Đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô đến Hà Nội. 

Nhận lời mời của Bộ Văn hóa nước VNDCCH và Hội Việt - 
Xô hữu nghị, Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa Liên Xô do Thứ trưởng 
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Nông nghiệp Liên Xô Nasarencô làm trường doàn sang thăm 
Việt Nam từ ngày 2 - 25.11.1955. 


Đầu tháng 11.1955 


Các hoạt động văn húa - nghệ thuật chào mừng Cách mạng 
tháng Mười. 

Ngày 5.11.1955, Quốc doanh điện ảnh tổ chức Tuần phim 
Liên Xô với các bộ phim đặc sắc của Điện ảnh Xô viết như: Zêmin 
với Cách mạng tháng Mười, Đông chí Sverdlôp, Năm 1919 đáng 
Shỉ nhớ.... 

Ngày 6.11.1955, Đoàn nghệ thuật Liên Xô gồm các nghệ sĩ 
và tài tử hát, múa, xiếc, nhạc sĩ, các nhà ảo thuật nỗi tiếng thuộc 
nhiều đân tộc của Liên Xô do Phó Giám đốc phòng Tuyên 
truyền Bộ Văn hóa Liên Xô P. Pôpôp làm trưởng đoàn đã tới 
Lạng Sơn trên đường sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 

Ngày 9.11.1955, Bộ Văn hóa và Hội Việt - Xô hữu nghị tô 
chức khai mạc Phòng triển lăm về Liên Xô tại đường Bà Triệu 
(Hà Nội). 


Ngày 8.11.1955 


Đại hội toàn quốc Hội Việt - Xô hữu nghị. 


Đại hội họp tại Hà Nội trong hai ngày 8 và 9.11.1955 với sự 
tham dự của hơn 300 đại biểu. Sau hơn 5 năm hoạt động, Hội đã 
dịch và in nhiều sách, báo của Liên Xô, phối hợp với các ngành 
biên soạn nhiều loại sách giới thiệu về Liên Xô, trao đổi nhiều 
loại sách, báo, văn hóa phẩm với các tổ chức văn hóa của Liên 
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Xô, phối hợp với ngành Điện ảnh Việt Nam tô chức nhiều đoàn 
chiếu phim lưu động đi chiếu phim Liên Xô ở các địa phương, 
hàng năm đều tổ chức các buôi lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn 
của Liên Xô, huy động hàng vạn lượt người tham gia. 


Ngày 27.12.1955 
Khai mạc Phòng trưng bày sách và phim của Liên Xô gửi tặng. 


Tại Thư viện Trung ương (Hà Nội), Bộ Văn hóa tổ chức lễ 
khai mạc Phòng trưng bày sách và phim của Chính phủ Liên Xô 
gửi tặng, pm: 200 bộ phim truyện, hoạt họa, tài liệu, thời sự và 
18 tấn sách (gồm 16 vạn cuốn về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, 
khoa học, văn học, văn hóa, nghệ thuật, chính trị). 


Năm 1955 
Thành lập trường Đại học Ngoại ngữ bao gồm khoa tiếng Nga. 


Chính phủ quyết định thành lập Trường Ngoại ngữ (thường 
gọi là Trường Ngoại ngữ Bạch Mai) đóng tại khu Học xá Đông 
Dương, giảng dạy hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Đến năm 
1958, Trường Ngoại ngữ sát nhập vào Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội. Sau đó trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội 
được thành lập trên cơ sờ bốn khoa Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp 
tách ra từ Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Báo chí Xô viết tăng cường giới thiệu về Việt Nam: Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa của Ì. la. Pôđcôpaev in trong cuỗn Trả 
lời các câu hỏi của người lao động, số 63; A. A. Benediktov 
viết về cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Dương chống thực 
dân Pháp xâm lược trong thế kỷ XIX; B. G. Xưelnhicov đăng tải 
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một loạt bài như: Ở /à Nồi, Lẻ phía bắc sông Hông, 100 "ngày ở 
Việt Nam... 


Năm 1955, khi hai nước bắt đầu xác lập guan hệ thương 
mại, lưu thông hàng hóa giữa Liên Xô và Việt Nam là 3,0 triệu 
rúp, năm 1960 chí số này là 43 triệu rúp. trong đó Liên Xô xuất 
22 triệu rúp và nhập của Việt Nam 2l triệu rúp. 


Năm 1955 - 1956 


Hội chữ thập đỏ Liên Xô thành lập Bệnh viện Chữ thập để! 
tại Hà Nội. 

Sau khi miền Bắc được giải phóng, Liên Xô đã gửi nhiều 
thuốc men, chuyên gia và dụng. cụ y tế sang giúp khắc phục hậu 
quả chiến tranh, dập tắt nhiều ổ dịch bệnh đang lan tràn. Trong 
những năm 1955 - 1956, Hội chữ thập đỏ Liên Xô thành lập một 
bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị cho những nạn nhân chiến tranh 
và đào tạo cán bộ y tế giúp Việt Nam. 

Đầu tháng 7.1956, sau 4 tháng chuẩn bị về mọi mặt, bệnh 
viện của Hội chữ thập đỏ Liên Xô tại Hà Nội bắt đầu nhận khám 
chữa cho bệnh nhân. Với 150 giường, được chia làm 12 khoa 
với đầy đủ thuốc men, dụng cụ tối tân và do chuyên gia Liên Xô 
phụ trách, do hoàn cảnh và điều kiện có hạn, bệnh viện chỉ tiếp 
nhận bệnh nhân là nhân dân lao động có nhiều thành tích trong 
kháng chiến và kiến thiết miền Bắc và các cán bộ có nhiều công 
lao đối với cách mạng. 


1. Thời kỳ này gọi là Nhà thương Chữ thập đỏ. 
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Ngày 28.1.1958, tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Văn Tín, Giám 
đốc Vụ chữa bệnh (Bộ Y tế) củng bác sĩ Đimitri Đêdôp. 
Giám đốc bệnh viện Chữ thập đỏ Liên Xô tại Hà Nội đã ký 
bản Hiệp định bàn giao. Liên Xô tặng lại toàn bộ tài sản và 
phương tiện làm việc của bệnh viện - tiền thân của Bệnh 
viện Hữu nghị Việt - Xô! sau này cho Chính phủ Việt Nam. 
Ngày 31.1.1958, sau gần 2 năm đồng cam cộng khỏ giúp 
Chính phù và nhân dân Việt Nam xây dựng, trang bị toàn bộ 
bệnh viện Chữ thập đỏ Liên Xô tại Hà Nội, Đoàn chuyên gia 
Liên Xô do Giáo sư Dimitri Đênôp làm trưởng đoàn đã lên 
đường về nước. 


NĂM 1956 


Ngày 23.1.1956 
Các đoàn chuyên gia y tế Liên Xô sang công tác tại Việt Nam. 


Ba đoàn chuyên gia y tế Liên Xô phòng, chống các bệnh 
mắt hột, sốt rét và hoa liễu đã sang công tác tại Việt Nam. Các 
chuyên gia về thăm, khám và chữa bệnh cho nhân dân các 
tình Thái Bình, Hà Đông và khu mỏ Hồng Quảng và hướng 
dẫn cho cản bộ y tế Việt Nam về chuyên môn, nghiệp vụ 
trong công tác phòng, chữa các bệnh nói trên và tô chức hàng 
trăm buổi nói chuyện về tầm quan trọng của công tác giữ vệ 
sinh, phòng bệnh. 


|. Hiện nay đổi tên là Bệnh viện Hữu Nghị. 
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Đầu tháng 2.1956 
Đoàn đại biểu Đăng Lao động Việt Nam dự Đại hội XX Đảng 
Cộng sản Liên Xô. 

BCHTƯ Đảng Lao động Việt Nam cử Tổng Bí thư Trường 
Chinh và Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ tham dự Đại hội lần 
thử XX CS Liên Xô. Trong phiên họp ngày 18.2.1956, Tông 
Bí thư Trường Chính đọc thư chào mừng của Đảng Lao động, 
Việt Nam do Chủ tịch Đảng Hỗ Chí Minh ký tên và trao tặng 
Đại hội một bức trướng. 


Ngày 3.2.1956 
Việt Nam tiếp nhận hai chiếc tàu kéo do Liên Xô gửi tặng. 

Tại bến Sáu Kho (Hải Phòng) diễn ra lễ tiếp nhận 2 chiếc 
tàu kéo do Chính phủ Liên Xô gửi tặng, ngoài số máy móc, linh 
kiện trong Hiệp định viện trợ. Các thủy thủ Liên Xô vượt qua 
hơn 2 vạn km trong 70 ngày sóng gió, qua 10 biển và 2 đại đương, 
đưa 2 chiến tàu kéo nguyên vẹn đến Việt Nam. 


Ngày 27.2.1956 
Tưởng niệm ngày mất của nhà sinh vật học Paplôp. 

Tại trường Đại học Y (Hà Nội) tỏ chức lễ kỷ niệm lần thứ 20 
ngày tạ thê của nhà sinh vật học vĩ đại Liên Xô I. P. Paplôp. Bác sĩ 
Hoàng Tích Trí và bác sĩ Hồ Đắc Di nói về thân thể và sự nghiệp 
cũng như những công hiển của Paplôp đối với Y học Liên Xô và 
thể giới và đối với Y học Việt Nam nói riêng. Sau đó đã chiếu hai 
bộ phim nhan đề Đẻ không đau và LỆ sinh nước uống. 
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Ngày 3.3.1956 


Tổng Bí thư Trường Chỉnh trả lời phỏng vẫn Đài phát thanh 
Matxcơva. 


Đài phát thanh Matxcơva phát đi bài trả lời phỏng vấn của 
Tổng Bí thư Trường Chinh về Đại hội XX ĐCS Liên Xô và 
nhiệm vụ chủ yêu của Đảng Lao động Việt Nam. Tổng Bí thư 
đánh giá cao Đại hội XX ĐCS Liên Xô và nêu rõ rằng: nhiệm 
vụ chủ yếu của Đảng Lao động Việt Nam tại thời điềm nảy là 
đoàn kết toàn dân đấu tranh chống để quốc Mỹ và tay sai của 
chúng nhằm thi hành mọi điều khoản của Hiệp định Giơnevơ, 
củng cỗ hòa bình ở Đông Dương, thực hiện thông nhất đất nước 
trên cơ sở độc lập và dân chủ. từng bước đưa miễn Bắc tiễn 
lên CNXH. 


Ngày 7.3.1956 


Chiếu phim đặc biệt về Đại hội ĐCS Liên Xô lần thứ XX. 


Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa) tô chức một buổi chiếu phim 
đặc biệt tại Hà Nội về Đại hội lần thứ XX ĐCS Liên Xô gồm hai 
bộ phim tài liệu thời sự nhan đề Đại hội ĐCS Liên Xô lần thứ 
XX và Chủ tịch N. A. Bulganhin và đông chí N. X. Khơrutsôp đi 
thăm Ấn Độ, Miễn Điện và Afganixtan. 


Ngày 10.3.1956 


Đại sứ M. V. Dimianhin đến Hà Nội. 


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô tại Việt Nam M. V. 
Dimianhin đến Hà Nội ngày 10.3.1956. Sáng 12.3, Bộ trưởng 
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Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng tiếp M. V. Dimianhin nhân dịp 
Đại sứ trình Quốc thư lên Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 


Ngày 2.4.1956 
Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam, 


Nhận lời mời của Chính phủ nước VNDCCH, Đoản đại 
biểu Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch thứ nhất HĐBT 
Micôian làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 
2-4.4.1956. 


Ngày 68.4.1956 


Liên Xô yêu cẫu thì hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị Giơnevơ ở 
Việt Nam. 

Bộ Ngoại giao Liên Xô gửi thông điệp cho Bộ Ngoại giao 
Anh về vấn đề thi hành Hiệp nghị Giơnevơ ở Việt Nam. Bản 
thông điệp nêu rõ: "Chính phủ Liên Xô vẫn cho rằng Hiệp nghỉ 
Giơnevơ chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu ở Đông Dương 
cẩn phải được thí hành đây đủ. Chính phủ Liên Xô đặc biệt chú 
ý đến ý nghĩa lớn lao của việc thi hành điều khoản căn bản 
trong Hiệp nghị Giơnevơ nói về việc khôi phục thông nhất nước 
Việt Nam bằng tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám sát 
của Ủy ban quốc tế ở Việt Nam". 


Ngày 9.4.1956 


Đoàn dại biêu lao động Việt Nam đi dự lễ Quốc tế lao động ở 
Liên Xô. 
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Nhận lời mời của HĐTƯCCĐLX, Tổng Liên Đoản lao động 
Việt Nam cử một Đoàn đại biểu do Ủy viên BCH Tổng Liên 
đoàn Hà Văn Tính làm trưởng đoàn sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm 
Ngày Quốc tế lao động I - 5. 


Ngày 5.5.1956 
Ký Hiệp định mậu dịch Việt - Xô. 


Tại Matxcơva, Đại biện lâm thời Việt Nam Lâm Quang Đầu 
và Bộ trưởng Ngoại thương Liên Xô I. G. Cabanôp ký Hiệp định 
trao đổi hàng hóa năm 1956, theo đó, khối lượng hàng hóa trao 
đổi sẽ tăng gấp nhiều lần so với năm 1955. Liên Xô sẽ cung cấp 
cho Việt Nam thiết bị, máy kéo, các chế phẩm đầu hỏa, dây cáp 
và nhiều hàng hóa cần thiết khác cho Việt Nam. Việt Nam sẽ 
xuất sang Liên Xô các sản phẩm làm tử gỗ quý như bàn, ghé, tủ, 
'_chè, các mặt hàng thủ công nghiệp, gia vị, rau quả nhiệt đới... 


Ngày 29.5.1956 


Đoàn đại biểu phụ nữ Liên Xô đến Hà Nội. 

Từ ngày 29.5 - 11.6.1956, Đoàn đại biểu phụ nữ Liên Xô do 
Nalia Vavilina, Tổng Biên tập Tạp chí Ph„ zữ lao động làm trường 
đoàn sang thăm Việt Nam và dự Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ hai. 
Ngày 22.6.1956 
Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Thiếu tướng Văn Tiến 
Dũng làm trưởng đoàn sang dự Ngày Không quân Liên Xô 
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(24.6.1956) đã đến Matxcơva. Ngày 24.6, Đoàn Việt Nam tham 
dự ngày biểu dương sức mạnh và thành tựu của công nghiệp 
hàng không Liên Xô tại sân bay Tusinô ở ngoại ô Matxcơva. 
Ngày 12.7.1956 

Đoàn đại biểu Báo chí Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Liên Xô, Hội 
những người viết báo và Hội liên lạc văn hóa với nước ngoài 
của Liên Xô, Đoàn đại biểu Báo chí Việt Nam do Tổng Biên tập 
báo Mhán đán Hoàng Tùng làm trưởng đoàn đi thăm hữu nghị 
Liên Xô, tới Matxcơva ngày 12.7.1956. 


Ngày 18.7.1956 
Việt Nam tiếp nhận tàu biển của Liên Xô gửi tặng. 

Tại bến tàu Hải Phòng, Cục vận tải thủy tỏ chức lễ tiếp nhận 
quà của Chính phủ Liên Xô gửi tặng, gồm một chiếc tàu cuốc, 
hai sà lan và một canô. 

Ngày 25.7.1956 
Ký hợp đồng phát hành phim Việt Nam - Liên Xô. 


Tại Hà Nội, đại diện Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng Việt 
Nam và Công ty xuất nhập khâu phim toàn Liên Xô ký hợp 
đồng phát hành phim giữa Việt Nam và Liên Xô. 


Tháng 8 và 9.1956 
Triển lãm vê Việt Nam tại Liên Xô. 
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Ngày 4.8.]956. tại Viện Bảo tàng nhân chùng học (Matxcơva) 
tổ chức triển lãm về Việt Nam nhằm giới thiệu với nhân dân 
Liên Xô điều kiện địa lý, kinh tế, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, kiến 
trúc, tung, chèo cô... của Việt Nam. 

Ngày 1.9.1956, tại Vườn hoa Gorki (Matxcơva) diễn ra Triển lãm 
về cuộc đầu tranh giành độc lập và dân chủ của nhân dân Việt Nam. 
Ngày 24.9.1956 
Phải đoàn các họa sĩ Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Bộ Văn hóa Liên Xô, phái đoàn các họa sĩ 
Việt Nam sang thăm Liên Xô đã tới Matxcơva. 

Ngày 27.9.1956 
Phái đoàn nông nghiệp Việt Nam thăm Liên Xô. 

Phái đoàn nông nghiệp nước VNDCCH do ông Dân Tôn Tử 

dẫn đầu sang thăm Liên Xô. 
Ngày 28.9.1956 
Trao tặng Huân ciutơng các loại cho chuyên gia Liên Xô. 

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, Đại sứ Nguyễn Lương 
Bằng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của 
Chính phủ Việt Nam cho một số chuyên gia Liên Xô có công 
giúp khôi phục kinh tế ở Việt Nam. 

Ngày 6.10.1956 
Khánh thành mỏ thiếc Tĩnh Túc. 
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Tại Tĩnh Túc (Cao Băng) khánh thành Mỏ thiếc do Liên Xô 
giúp xây dựng. Mỏ thiếc Tĩnh Túc có tuôi tuyệt đôi 85 - 90 triệu 
năm. được Pháp khai thác từ năm 1902 và bị tàn phá nặng trong 
những năm kháng chiến. Sau hòa bình lập lại, mỏ được Liên Xô 
thiết kế và trang bị, bắt đầu hoạt động từ 1954. Đây là mỏ thiếc 
lớn đầu tiên được khai thác và chế biến với quy mô công nghiệp, 
một trong ba vùng quặng thiếc trọng điểm ở Việt Nam. 


Ngày 17.10.1956 


Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Matxcơva. 


Nhận lời mời của XVTC Liên Xô, từ ngày 17.10 - 10.11.1956, 
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Tôn Đức Thăng dẫn đầu 
sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 39 Cách mạng tháng Mười Nga, 
thăm và tìm hiểu đời sống và các công trình lao động sáng tạo 
của nhân dân Liên Xô. 


Ngày 27.10.1956 


Kỷ niệm ngày sinh nhà bác học Liên Xô Misurin. 


Tại Trường Đại học Nông lâm, Bộ Nông lâm tổ chức kỷ niệm 
trọng thê ngày sinh nhà bác học Liên Xô vĩ đại I. V. Misurin. 
Ký biên bản bàn giao II hệ thống phát thanh của Liên Xô. 

Tại Bộ Văn hóa, Trưởng đoàn chuyên gia phóng thanh 
Ó. A, Khitrinxki, thay mặt Bộ Giao thông Liên Xô và ông Trân 
Đức Hinh, thay mặt Bộ Văn hóa Việt Nam ký biên bản bàn giao 
11 hệ thống phát thanh ở 11 thành phố và thị trấn của Việt Nam 
sau 7 tháng xây dựng. 
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Ngày 30.10.1956 
Ký kết hợp đồng trao đổi văn hóa. 


Tại Bộ Văn hóa, Nhà ¡n quốc gia Việt Nam và Liên hiệp 
quốc tế thư điểm Liên Xô ký hợp đồng trao đôi sách báo, phim 
ảnh, bản nhạc, đĩa hát, tranh ảnh, có giá trị từ ngày 30.10.1956 - 
31.12.1957. 


Giữa tháng 11.1956 
Đoàn đại biểu Văn hóa Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Văn hóa Liên Xô do A. Philipôp đẫn đầu sang 
thăm hữu nghị Việt Nam từ giữa tháng 11 đến ngày 4.12.1956. 
Ngày 23 và 24.11.1956 
Các vị lãnh đạo cấp cao Liên Xô hội đàm với Đại sử Nguyễn 
Lương Bằng. 

Tại Matxcơva, Bí thư thứ nhất BCHTƯ ĐCS Liên Xô N. X. 
Khơrutsôp và Chủ tịch N. A. Bulganhin có các cuộc hội đàm với 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước VNDCCH Nguyễn Lương 
Bằng tại Liên Xô. 

Năm 1956 
Đường sắt Việt Nam nỗi liền với hệ thống đường sắt liên vận 
quốc tễ. 


Ngành đường sắt Việt Nam trở thành thành viên chính 
thức của Tổ chức hợp tác đường sắt các nước XHCN. Bằng 
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hệ thống liên vận này, Liên Xô trong nhiều năm liên tục 
bảo đảm vận chuyền kịp thời cho Việt Nam một khối lượng 
hàng hóa lớn và nhiều loại vật tư quan trọng của Liên Xô 
và các nước XHCN khác, phục vụ kịp thời cho tiền tuyến 
và hậu phương Việt Nam trong cuộc kháng chiến chỗng 
Mỹ, cứu nước. Hàng vạn thanh niên Việt Nam được vận 
chuyển kịp thời và an toàn đi học ở Liên Xô và các nước 
XHCN khác. 

Liên Xô giúp Việt Nam phát triển nông - lâm nghiệp. 


Chính phủ Liên Xô giúp trang bị 10 phòng phân tích nông 
hóa và cử chuyên gia sang giúp Việt Nam xây dựng bản đỗ thổ 
nhưỡng miễn Bắc giúp đánh giá đúng tài nguyên đất của Việt 
Nam, trên cơ sở đó để ra những chủ trương đúng đắn trong 
việc xác định các phương án phát triển nông - lâm nghiệp của 
Việt Nam. 


Năm 1956 
Báo chí Liên Xô tăng cường viết về Việt Nam. 


Trường Đảng Matxcơva xuất bản tập bài giảng nhan đề Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa của A. T. Khrusep. Tại Matxcơœva cũng 
xuất bản /iiển pháp, Các bộ luật của Việt Nam (dịch từ tiếng Việt 
Nam, tiếng Pháp và tiếng Anh). Hai tác giả B. L. Bôrixov và A. G. 
Bupanov viết về /đệ thống Nhà nước của nước VNDCCH. Một số 
tác giả khác như B. V. Setinhin, I. la. Pôđcôpaev, D. V. Deopic, 
A. G. Mazaev... thông qua một số tư liệu giúp bạn đọc Xô viết 
hiểu thêm về đất nước, con người và chế độ chính trị - xã hội ở 
Việt Nam. 
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NĂM 1957 
Ngày 4.1.1957 
Đoàn đại biểu nhà văn Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Hội Nhà Văn Liên Xô, Đoàn đại biểu các 
nhà văn Việt Nam gồm nhà văn Nguyễn Văn Bồng, Trưởng đoàn, 
các văn nghệ sĩ Anh Thơ, Thanh Tịnh, Võ Huy Tâm, Nguyên 
Ngọc, Đoàn Giỏi đi thăm hữu nghị Liên Xô từ ngày 4.1 - 
17.2.1957. 

Ngày 1.2.1957 
Đoàn đại biểu Giáo đục Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Bộ Giáo dục Việt Nam, Đoàn đại biểu 
Giáo dục Liên Xô do Bộ trưởng Giáo dục nước CHXV 
Tadziklxtan T. P. Pulatôp làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị 
Việt Nam từ ngày 1 - 21.2.1957. 


Ngày 11.2.1957 
Khánh thành xưởng sửa chữa máy nông nghiệp do Liên Xô 
giúp xây dựng. 

Xưởng sửa chữa máy móc nông nghiệp đầu tiên của Việt 
Nam do Liên Xô giúp đỡ xây dựng (Xưởng 250 thuộc Bộ Nông 
lâm) chính thức khai trương và đi vào hoạt động. 

Ngày 15.2.1957 
Ký Hiệp định hợp tác văn hóa Việt - Xô. 
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Tại Hà Nội. Chính phụ Việt Nam và Chính phủ Liên Xô ký 
Hiệp định hợp tác văn hóa. thỏa thuận những điều khoản hợp tác 
giữa hai nước trên các lĩnh vực: khoa học và giáo dục, văn học 
và nghệ thuật, điện ảnh, thông tin - báo chí và phát thanh, công 
tác văn hóa đại chúng. 


Ngày 30.3.1957 

Ký Nghị định thư về trao đôi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên Xô. 
Tại Hà Nội, đại diện Thương mại của Liên Xô A. Bôcđaxarôp 

và đại diện Bộ Thương nghiệp Việt Nam Phan Anh ký Nghị 

dịnh thư về trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên Xô trong 

năm 1957. Theo Nghị định thư, khôi lượng hàng hóa trao đổi 

được tăng thêm nhiều so với năm 1956. 


Ngày 22.4.1957 
Đoàn đại biểu TLĐLĐVN thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của HĐTƯCCĐLX. Đoàn đại biểu TLĐLĐVN 
đo Ủy viên thường vụ Nguyễn Hộ dẫn đầu đáp chuyến xe 
lửa liên vận quốc tế đi dự ngày lễ Quốc tế Lao động 1 - § tại 
Matxcơva. 


Ngày 27.4.1957 


Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô trình Quốc thư. 


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Xô Nguyễn 
Văn Kinh trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch đoàn XVTC Liên Xô 
M. P. Taraxôp. 
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Ngày 20.5.1957 

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu 

Đảng và Chính phủ Liên Xô do Chủ tịch Đoàn XVTC Liên Xô 

K. E. Vôrôsilôp dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 

20- 24.5.1957. 


Ngày 30.5.1957 
Kỹ niệm ngày mất của nhạc sĩ Mikhail Glinka. 


Tại Câu lạc bộ Đoàn kết Hà Nội, UBBVHBTG của Việt 
Nam cùng giới nhạc sĩ Việt Nam tỏ chức lễ kỷ niệm 100 năm 
ngày mắt của nhạc sĩ nỗi tiếng người Nga M. Glinka. Sau buổi 
lễ, các đại biểu đã xem bộ phim Ông già yêu mước dựa theo nhạc 
kịch van Xutxanhin của Glinka. 


Ngày §.6.1957 
Đoàn văn công và nghệ sĩ Việt Nam khởi lành sang Nfatvcơva. 


Đoàn văn công Việt Nam do ông Võ Hồng Chương làm 
trưởng đoàn lên đường sang Matxcơva dự Đại hội liên hoan 
thanh niên và sinh viên lần thứ 6 và đi biểu điễn ở một số nước 
khác. Cùng ngày, Đoàn nghệ sĩ Việt Nam gồm 5 người do ông 
Nguyễn Phương Danh (Tám Danh), nghệ sĩ cải lương Nam Bộ, 
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp văn học và nghệ thuật Việt Nam làm 
trường đoàn đi Matxcơva tham dự liên hoan văn nghệ dân tộc 
hữu nghị giữa các nước XHCN. 
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Cuối tháng 6.1957 


Tặng thưởng Huân chương cho tàu cuốc Demlơxôt 20 của 
Liên Xô. 

Chính phủ Việt Nam quyết định tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho tàu cuốc Demlơxôt 20 của Liên Xô 
sang giúp Việt Nam nạo vét lòng lạch Nam Triệu và Cửa Cắm 
thuộc bến Hải Phòng. 


Ngày 8.7.1957 

Chính phủ Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh máy bay IL-14. 
Đây là chiếc máy bay thứ hai của Chính phủ Liên Xô tặng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau chiếc máy bay AN-24 mà Chính phủ 

Liên Xô đã tặng Người trước đây. 


Ngày 13.7.1957 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi nghỉ dưỡng ở Liên Xô. 


Nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm các nước XHCN, 
ĐCS và Chính phủ Liên Xô mời Người đến nghỉ ngơi ở 
Matxcơva một thời gian. Trong thời gian ở Matxcơva, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hội đàm với Bí thư thứ nhất N. X. Khơrutsôp tại 
thành phố Ianta (Crưm) và gặp gỡ với các vị lãnh đạo cao cấp 
của Liên Xô: Nguyên soái K. E. Vôrôsilôp, Chủ tịch đoàn XVTC 
Liên Xô M. A. Xuxlôp, Ủy viên dự khuyết Chủ tịch đoàn BCHTƯ 
ĐCS Liên Xô M. G. Pervukhin. Ngày 28.8, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
rời Matxcơva. 
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Đầu tháng 8.1957 
Liên Xô giúp Việt Nam khắc phục nạn lụt. 

Được tn một số địa phương của Việt Nam bị nạn lụt, Chính phủ 
Liên Xô quyết định giúp nhân dân Việt Nam sô tiên là Í triệu rúp. 
Ngày 23.9.1957 
Khánh thànÏt nhà rnáy chè Plrú Thọ do Liên Xô giúp xây dựng. 


Ngày 18.10.1957 
Đoàn đại biểu XVTC kiên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của cụ Tôn Đức Thắng, Trưởng ban thường 
trực Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu XVTC Liên Xô do Ủy 
viên Ban lập pháp Xô viết Liên bang trong XVTC Liên Xô, Ủy 
viên BCHTƯ ĐCS Liên Xô A. B. Arixtôp làm trưởng đoàn sang. 
thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày I8 - 26.10.1957. 


Ngày 30.10.1957 

Đoàn nghệ sĩ Liên Xô sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 
Nhận lời mời của Bộ Văn hóa Việt Nam và theo kế hoạch 

hợp tác văn hóa giữa hai nước, từ ngày 30.10 - 2.12.1957, đoàn 

nghệ sĩ Liên Xô gồm 16 người sang thăm hữu nghị và biểu diễn 

tại Việt Nam. 

Tháng 10.1957 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh viết về Cách mạng tháng Mười. 
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Nhân kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Mười Nga. Chủ 
tch Hồ Chí Minh viết một tải liệu bằng tiếng Pháp nhan để 
"Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các đân tộc 
phương Đóng". Sau khi nêu rõ ý nghĩa và ảnh hưởng lớn lao của 
Cách mạng tháng Mười đối với sự nghiệp giải phóng các dân tộc 
phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những bài học kinh 
nghiệm quý báu của nó đối với những người Cộng sản và nhân 
dân Việt Nam. Nhà xuất bản Tài liệu chính trị quốc gia Liên Xô 
dịch tài liệu nói trên ra tiếng Nga và in thành sách và phát hành 
rộng rãi ở Liên Xô. 


Ngày 1.11.1957 
Đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười. 


Đoàn đại biêu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh làm trưởng đoàn đi dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 
Mười Nga tới Matxcơva chiều 1.11.1957. Nguyên soái K. E. 
Vôrôsilôp, Bí thư thứ nhất N. X. Khơrutsôp và Nguyên soái N. 
A. Bulganhin đã tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị trong 
đoàn. Ngày 7.11, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị trong đoàn 
tham dự cuộc mít tỉnh và lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ 
nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười. 

MTTQVN cử một Đoàn đại biểu gồm 25 người do Chủ tịch 
TLDLĐVN Hoàng Quốc Việt làm trưởng đoàn và ông Dương 
Bạch Mai, Phó Hội trường Hội Việt - Xô hữu nghị làm Phó 
trưởng đoàn đi dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Mười 
tại Matxcơva. 
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Ngày 9.11.1957 
Đoàn đại biểu Điện ảnh Liên Xô thăm Việt Nam. 

Theo lời mời của Bộ Văn hóa Việt Nam, Đoàn đại biếu Điện 
ảnh Liên Xô đã sang thăm hữu nghị Việt Nam. Các nghệ s Liên 
Xô ký tên vào bộ phim Ưài hình ảnh về sự giúp đỡ của Liên ⁄ô đối 
với Việt Nam do Xường phim Việt Nam sản xuất và xem 3 bé phim 
nhan đề Chủ tịch Vôrôsilôp sang thăm Việt Nam, Vài hình ảnh về 
sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam và bộ phim tông đứt. 


Ngày 16.11.1957 


Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ( ĐLĐVN) than dự 
Hội nghị các ĐCS và Công nhân quốc tế. 


Sau khi tham dự Hội nghị đại biểu các ĐCS và Công nhân 
các nước XHCN (từ ngày 14 - 16.11.1957), Đoàn đại biểu 
ĐLĐVN do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị 
đại biêu các ĐCS và Công nhân quốc tế tại Matxcơxa từ ngìy 16 
đến 19.11.1957 với sự góp mặt của các đoàn đại biểu đìn từ 
65 nước. 


Ngày 20.11.1957 
Trao tặng phẩm cho BCHTƯ ĐCS Liên Xô 

Tại Viện Bảo tàng Cách mạng Liên Xô, Ủy viên Bộ Chính 
trị BCHTƯ ĐLĐVN Lê Duân trao tặng phẩm của BCHTƯ 
ĐLĐVN tặng BCHTƯ ĐCS Liên Xô nhân lễ kỷ niệm lần thứ 40 


Cách mạng tháng Mười, gồm bức chạm nôi Lênin và bức tranh 
sơn mài "Xô viết Nghệ An". 
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Ngày 18.12.1957 
Hợp tác văn hóa Việt - Xô. 

Tại Matxcơva khai mạc phiên toàn thể Ủy ban hợp tác văn 
hóa Liên Xô - Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng 
Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn dẫn đầu hội đàm với Phái đoàn 
Liên Xô do Bộ trường Văn hóa Liên Xô Mikhailôp làm trưởng 
đoàn về hợp tác văn hóa giữa hai nước năm 1957 và dự định 
phát triển hơn nữa quan hệ văn hóa giữa hai nước trên tất cả các 
lĩnh vực. 


Năm 1957 
Các tác giả Liên Xô tiếp tục viết về Việt Nam. 

Các nhà nghiên cứu Xô viết cho ra mắt bạn đọc: Ghi chép 
Việt Nam rất gân... của M. Karim; Việt Nam, Lào, Cămpuchia 
của G. Xôchevcô; Việt Mam - đặc điểm địa - vật lý của T. N. Seglova; 
Ghỉ chép của nhà quay phim R. L. Karmmen và K. K. Klopotov... 


NĂM 1958 
Ngày 12.2.1958 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô L. I. Xôcôlâp đến Hà Nội. 


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô tại Việt Nam L. I. 
Xôcôlôp đến Hà Nội thay cho Đại sứ M. V. Dimianhin về nước 
nhận nhiệm vụ mới. Ngày 21.2.1958, Đại sứ L. ï. Xôcôlôp trình 
Quốc thư của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô lên Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh. 
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Ngày 26.2.1958 
Ký Hợp đồng mậu dịch và xuất bản sách báo Việt - Xô. 


Tại Hà Nội, các ông Dương Giai Thoại và Vũ Định cùng A. 
Bôgacarôp và V. Ratôgucp ký Hợp dồng mậu dịch và xuất bản 
sách báo năm 1958 giữa hai nước. Việc xuất bản tở tạp chí Liên 
Xô bằng tiếng Việt ở Việt Nam và tờ /fình ảnh Việt Nam: bằng 
tiếng Nga ở Liên Xô là những cố gắng mới, có ý nghĩa quan 
trọng trong việc phát triển hợp tác văn hóa giữa hai nước. Năm 
1957, sách báo Liên Xô đưa sang Việt Nam tăng gấp 2 lần. 
trong khi sách báo Việt Nam đưa sang Liên Xô tăng hơn 9 lần 
so với năm Ì956. 


Ngày 12.3.1958 
Ký Hiệp ước thương mại và hàng hải Việt Nam - Liên Xô. 

Thứ trường Công nghiệp Đặng Việt Châu và Dại diện 
Thương mại Liên Xô A. Bôcdaxarôp ký Nghị định thư về trao 
đổi hàng hóa năm 1958 và Hiệp ước thương mại và hàng hải, 
quy định việc cung cấp hàng hóa và những điều kiện khác bảo 
đảm việc trao đổi hàng hóa phù hợp với nhu cầu kinh tế của 
hai nước. 


Ngày 28.3.1958 


Việt Nam kỹ niệm ngày sinh Đại Văn hào AM. Gorki. 


Tại Câu lạc bộ Đoàn kết Hà Nội, Hội Việt - Xô hữu nghị 
tổ chức lễ kỳ niệm 90 năm ngày sinh Đại Văn hào M. Gorki 
(1868 - 1936). 
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Ngày 2.4.1958 
Đoàn đại biểu Văn hóa Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Văn hóa Liên Xô do nhà văn A. A. Pervenxep 
làm trưởng đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 2 - 17.4.1958 
đẻ giới thiệu về nền văn học, khoa học kỹ thuật tiên tiến của 
Liên Xô và một số vấn đề và kinh nghiệm về kinh tế có liên 
quan đến đường lối chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ tiến 
lên CNXH. 


Ngày 3.4.1958 


Thủ tướng Phạm Văn Đông trả lời phóng viên Đài phát thanh 
Matxcova. 

Đài phát thanh Matxcơva công bố những câu trả lời phỏng 
vấn của Thủ tướng Phạm Văn Đông về vấn để đình chỉ thử vũ 
khí nguyên tử và khinh khí của Liên Xô. Thủ tướng đánh giá 
cao hành động này và coi đây là một sáng kiến quan trọng, một 
công hiến lớn lao vào sự nghiệp củng cô hòa bình thế giới. 


Ngày 6.4.1958 
Khai mạc Phòng trưng bày hình ảnh Liên Xô. 

Tại Nhà Thông tin Tràng Tiền (Hà Nội) khai mạc Phòng 
trưng bảy hình ảnh đất nước Liên Xô. Gần 600 bức ảnh giới 
thiệu với người xem những phong cảnh tuyệt đẹp và tài nguyên 
phong phú của 1Š nước Cộng hòa trong LBXV, những thành tựu 
rực rỡ trên mọi lĩnh vực của Liên Xô trong những năm qua. 
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Ngày 12.4.1958 
Khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội. 

Nhà máy Cơ khí Hà Nội (Nhà máy Chế tạo công cụ số 1) là 
nhà máy hiện đại đầu tiên của nền công nghiệp Việt Nam được 
Chính phù và nhân dân Liên Xô giúp đỡ xây dựng. khởi công 
tháng 12.1955 vả hoàn thành cán bản, bắt đầu sản xuất tháng 
12.1957. Nhà máy được trang bị 203 loại máy hiện đại sản xuât 
công cụ với độ chính xác 1/1000mm. 


Ngày 16.4.1958 
Quốc hội Việt Nam ra Tuyên bỗ ủng hộ XVTC Liên Xô. 

Sau khi nghiên cứu bức thông điệp của XVTC Liên Xô gửi 
Quốc hội các nước trên thế giới về quyết định của Liên Xô một 
mình chủ động ngừng thừ vũ khí nguyên tử và khinh khí và kêu 
gọi oác nước ủng hộ quyết định nảy, Quốc hội Việt Nam ra 
Tuyên bố nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ bức thông điệp ngày 
31.3.1958 của XVTC Liên Xô. 


Cuối tháng 8.1958 
Tôn Đức Thắng trả lời phóng viên Đài phát thanh NÃatxcơva. 


Nhân địp cụ Tôn Đức Thắng đi thăm một số nước XHCN, 
phóng viên Đài phát thanh Matxcơva đã phỏng vấn cụ vẻ chuyến 
đi này. Cụ Tôn Đức Thắng khẳng định: "Việt Nam gắn bó khăng 
khít với sự nghiệp cách mạng chung của phe XHCN. Trước đây 
nhờ Liên Xô đánh bại phái xit Nhật mà Cách mạng tháng Tám 
đã mau chóng thành công. Thắng lợi của cuộc kháng chiến Việt 
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Nam cũng không tách khỏi sự đồng tình và ứng hộ của các nước 
J‹ L4 
trong phe XHCN...". 


Ngày 27.5.1958 


Bí thư N. A. Mukhtitẩimôp tiếp Bộ trưởng Phủ Thủ tướng 
Nguyễn Duy Trinh và Chủ tịch Ủy ban KẾ hoạch Nhà nước 
Nguyễn Văn Trân. 


Tại Matxcơva, Ủy viên Chủ tịch đoàn kiêm Bí thư BCHTƯ 
ĐCS Liên Xô N. A. Mukhitdinôp tiếp Bộ trưởng Phủ Thủ tướng 
Nguyễn Duy Trinh và Chủ tịch UBKHNN Nguyễn Văn Trân. 
Ngày 31.7.1958 
Thành lập Hội Xô - Việt hữu nghị. 

Đại hội thành lập Hội Xô - Việt hữu nghị tại Matxcơva nhất 
trí thông qua nghị quyết thành lập Hội Xô - Việt hữu nghị và 
bầu BCH của Hội do Gôrơsokin làm Chủ tịch. 

Ngày 6.9.1958 
Khán h thành đài phát thanh Mễ Trì. 


Ngày 6.9.1958 diễn ra lễ khánh thành đài phát thanh Mễ Trì 
(Hà Nội) được Liên Xô giúp xây dựng từ đầu năm 1956. So với 
đài phát thanh cũ. làn sóng phát ra nước ngoài mạnh gấp đôi và 
làn sóng phát trong nước mạnh gấp 20 lần, 


Ngày 2.10.1958 


Việt INam và Liên Xô trao đổi văn kiện vẻ hiệp trúc thương mại. 
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Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Văn Kinh và Thứ trường Ngoại 
giao Liên Xô Darubin trao đôi thư phê chuẩn hiệp ước thương 
mại và hàng hải ký giữa Việt Nam và Liên Xô tại Hà Nội ngày 
12.3.1958. 


Ngày 8.10.1958 
Việt Nam ủng hộ Liên Xô chỗng chiến tranh nguyên tử. 

Trả lời phóng viên VNTTX vẻ việc Liên Xô quyết định tiếp 
tục ngừng thử vũ khí nguyên tử, Bác sĩ Lê Đình Thám, Chủ tịch 
UBBVHB của Việt Nam tuyên bố: "Nhân dân Việt Nam nhiệt 
liệt ủng hộ Liên Xô trong cuộc đâu tranh lâu dài và phức tạp 
nhằm tránh cho nhân loại một cuộc chiến tranh Nguyên tử võ 
cùng tàn khốc". 


Ngày 13.10.1958 
Ký Hiệp định về thông tin, báo chí và phát thanh Việt - Xô. 
TTXLX và TTXVN ký Hiệp định về thông tin, báo chí và phát 
thanh. Hai bên thỏa thuận trao đôi tin tức trên cơ sở bình đăng, 
tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, không phải trả tiền. Báo chí và đài 
truyền thanh Việt Nam có quyền sử dụng tin tức do TASS phát ra 
nước ngoải qua đài phát thanh và Liên Xô cũng có quyền sử dụng 
tin tức do TTXXVN phát ra nước ngoài qua đài phát thanh. 
Đoàn đại biểu Nhà báo Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của "Hội những người viết báo Việt Nam", 
Đoàn đại biểu Nhà báo Liên Xô do A. la. Baiep, Phó Tổng biên 
tập báo Sao Đỏ làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 
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Ngày 17.11.1958 
Bà mẹ của Anht hùng Dôi-a gửi thư cho chị Trần Thị Lý. 

Bà Liubôp Katmôđêmianxkaia, mẹ của nữ Anh hùng Liên 
Xô Dôi-a gửi cho Anh hùng Trần Thị Lý cuốn sách Đôi-a và 
Sa có mang lời đề tặng và chữ ký của bà. Kèm theo đó, bà gửi 
cho chị Lý một bức thư, bày tỏ lòng kính phục và thương yêu vô 
hạn và chúc chị luôn là người con trung thành của nhân dân. 


Ngày 22.11.1958 
Đoàn đại biểu ĐTINCS Lênin Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐTNLĐ Việt Nam, Đoàn đại 
biểu TNCS Lênin Liên Xô do Bí thư BCHTƯ Đoàn TNCS Lênin 
Liên Xô Achianôp làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt 
Nam từ ngày 22.11 - 11.12.1958. 


Ngày 27.12.1958 
Ký hợp đồng phát hành phím giữa Việt Natmm và Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Giám đốc Sở phát hành phim và chiếu bóng 
Việt Nam Trần Đức Hinh và Giám đốc Công ty xuất nhập phim 
Liên Xô 1Daviđơp ký bản hợp đồng phát hành phim giữa hai nước 
trong năm | 959. 

Ngày 29.12.1958 
Ký Nghị định thư trao đỗi hàng hóa Việt - Xô. 

Tại Matxcơva, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Liên Xô N. 

Patôlisep và Thứ trưởng Ngoại thương Đặng Việt Châu ký Nghị 
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định thư trao đổi hàng hóa năm 1959. Khối lượng hàng hóa trao 
đổi sẽ tăng hơn 70% so với năm 1958. 


NĂM 1959 
Ngày 17.1.1959 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho báo Tìn tức. 

Nhân dịp báo 7ï ¿ức (Liên Xô) ra số đặc biệt về Việt Nam 
(ngày 7.1.1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cám ơn. Người 
viết: "... Khi hàng triệu đông bào Việt Nam chúng tôi nói dến tình 
hữu nghị giữa nhân dân nước chúng tôi và nhân dân Liên Xô, ha 
luôn luôn nhắc lại những câu: Chính nhờ Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại chỉ đường mà Cách mạng tháng Tám của chúng ta mới thành 
công, Chính nhờ có tình đoàn kết anh em của nhân dân Liên Xô và 
nhán đân các nước DCND mà cuộc chiến tranh yêu nước của ta 
chống để quốc Pháp mới thắng lợi: Chính nhờ có sư giúp đờ 
kháng khái của Liên Xó và của các nước anh em khác mà chúng ta 
mới có thể khôi phục được đất nước ta đã bị tàn phá trong 9 năm 
chiến tranh do chủ nghĩa thực dân đây tội ác gây ra...". 


Ngày 20.1.1959 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản 
Liên Xô. 

Ngày 7.3.1959 


Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định hợp tác kinh tế và khoa học 
~ kỹ thuật. 
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__ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Theo Hiệp định này. Liên Xô cho Việt Nam vay 100 triệu 
rúp và giúp xây dựng nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhà máy 
thủy diện Bàn Thạch, một mỏ than và trường Đại học Bách 
khoa. Hai bên sẽ trao đổi cho nhau tài liệu kỹ thuật, tin tức 
cần thiết cũng như cử chuyên gia sang giúp đỡ vẻ kỹ thuật và 
giới thiệu cho nhau những thành tựu trong lĩnh vực khoa học 
và kỹ thuật bằng cách chuyên giao không hoàn lại các tài liệu 
kỹ thuật. 


Ngày 14.5.1959 
Kỳ niệm ngày sinh nhà bác học Nga Pôpôp. 

Tại Nhà hát thành phố Hà Nội, UBBVHBTG của Việt Nam 
chối hợp với Hội Việt - Xô hữu nghị và Trường Dại học Tổng 
bợp Hà Nội tô chức lễ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 nhà bác 
học Nga Pôpôp - người phát minh ra máy vô tuyến điện. 


Ngày 5.6.1959 
Ký Hiệp định về các vẫn đề lãnh sự giữa Việt Nam và Liên Xô. 
Tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm và Đại 
sứ L. I. Xôcôlôp ký Hiệp định về các vấn đề lãnh sự. Tại Việt 
Nam và Liên Xô sẽ thành lập Lãnh sự quán và hai nước sẽ cử 
Lãnh sự của nước mình tới phụ trách các công việc có liên quan 
đến các vấn dễ kiều dân, tàu bè nước mình. 
Ngày 15.12.1959, tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Văn Kinh 
và Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô N. P. Phiriubin trao đổi thư 
phê chuẩn Hiệp định nói trên. 
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Ngày 22.6.1959 
Việt Nam tiếp nhận sách do Liên Xô gửi tặng. 

Bộ Văn hóa tô chức lễ tiếp nhận toàn bộ số sách trong cuộc 
triển lãm nhân địp kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Mười 
và toàn bộ biểu ngữ, tranh ảnh trong cuộc triển lãm đầu năm 
1959 của Liên Xô tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa Liên Xô tặng bao 
gồm 630 cuốn sách chính trị, khoa học, văn nghệ, 220 khung 
ảnh có kính, 63 tranh ảnh khác... 


Ngày 2.7.1959 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi nghỉ mát ở Liên Xô. 
Nhận lời mời của Chính phủ Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đi thăm và nghỉ mát tại Liên Xô từ ngày 2 - 31.7.1959. 
Ngày 12.7.1959 


Khai mạc Triển lãm sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục 
đích hòa bình. 

Triển lãm "Việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích 
hòa bình" diễn ra tại khu triển lãm Yết Kiêu Hà Nội, biểu thị 
đường lỗi hòa bình của Liên Xô và các nước XHCN, thể hiện trinh 
độ KHKT cao của Liên Xô, là một dịp tốt để nhân dân Việt Nam 
học tập. nâng cao hiểu biết về nguyên tử và năng lượng nguyên từ - 
một vấn đề khoa học quan trọng vào bậc nhất của thời đại. 


Đầu tháng 9.1959 
Chủ tịch Hô Chí Minh trả lời phỏng vẫn báo Tìn tức Matvcơva. 
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¬ Quan hệ ' Việt Nam - Liên Xô (191 T<1 994)... 

Nhân kỷ niệm lần thứ 14 ngày Quốc khánh 2 - 9, báo 7ïm 
tức Âfaixcơva gửi điện phóng vẫn Chủ tịch Hỏ Chí Minh. Trả lời 
câu hỏi về đặc điểm nôi bật nhất trong mỗi quan hệ giữa hai 
nước Việt - Xô, Người cho rằng: đó là tình thân ái vô sản. Người 
cũng cho biết: trong chuyên đi thăm Liên Xô tháng 7 vừa qua, ở 
đầu Người cũng được đón tiếp như một người anh em, bà con, 
và ở đâu Người cũng nhận thấy nhân dân Liên Xô đang hăng hái 
làm việc để xây dựng CNCS. 


Ngày 29.9.1959 


Thủ tướng Phạm Văn Đông ủng hộ Liên Xô về vẫn về giải trừ 
quân bị. 

Trả lời phóng viên TTXVN về đề nghị mới của Chính phủ 
Liên Xô đưa ra tại Đại hội Đồng LHQ khóa 14 về giải trừ quân 
bị, Bộ trường Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng tuyên bó nhiệt 
liệt hoan nghênh và kiên quyết ủng hộ đề nghị của Chính phủ 
Liên Xô nhằm tiến tới thực hiện giải trừ quân bị toàn diện và 
triệt đẻ... 


Ngày 3.10.1959 


Thủ tướng Phạm Văn Đông đến Matxcơva. 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng 
Phạm Văn Dồng làm trưởng đoàn trên đường đi dự lễ kỷ niệm 
10 năm thành lập nước CHDC Đức đã dừng chân ở Matxcơva 
ngày 3.10.1959. 
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Ngày 26.10.1959 


Đoàn đại biếu Hội Việt - Xô hữu nghị dự lỄ kỷ niệm Cách mạng 
tháng Mười. 

Đoàn đại biêu Hội Việt - Xô hữu nghị do Thư ký BCHTƯ 
Hội Nguyễn Văn Minh làm trưởng đoàn lên đường đi Liên Xô 
dự lễ kỷ niệm lần thứ 42 Cách mạng tháng Mười, tìm hiểu công 
cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và ký kết hiệp nghị trao đổi 
văn hóa với Hội Xô - Việt hữu nghị. 


Ngày 30.10.1959 


Đoàn nghệ thuật Liên Xô sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 
Nhân kỷ niệm lần thứ 42 Cầch mạng tháng Mười, Đoàn nghệ 

thuật Liên Xô gồm 28 nghệ sĩ thuộc các bộ môn nhào lộn, tung 

hứng ảo thuật, nhảy dân tộc và ca nhạc do nghệ sĩ Nôvyicôp làm 

trường đoàn sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam đã tới Hà Nội. 

Ngày 4.11.1959 

Khánh thành nià máy điện Lao Cai do Liên Xô giúp xây dựng. 


Ngày 5.11.1959 
Khai mạc Tuân phim Liên Xô. 


Tại rạp Tháng Tám (Hà Nội). Bộ Văn hóa phôi hợp với Đại 
sứ quán Liên Xô tổ chức khai mạc Tuần phim Liên Xô nhân dịp 
kỷ niệm lần thứ 42 Cách mạng tháng Mười. Bộ phim Số phận 
một con người được chiếu mở màn tuần phim này. 
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Ngày 10.11.1959 
Đoàn bóng đá nước CHLB Nga đến Hà Nội. 


Nhận lời mời của lan thể dục thể thao nước VNDCCH, 
đoàn bóng đá nước CHI.B Nga gồm 23 cầu thủ được lựa chọn từ 
các đội của nhiều tỉnh thuộc LB Nga sang thăm và thi đấu hữu 
nghị tại Việt Nam. 


Ngày 17.11.1959 
Ký Hiệp nghị hợp tác Việt - Xô. 

Tại Nhà Hữu nghị (Matxcơva) diễn ra lễ ký Hiệp nghị hợp 
tác giữa Hội Việt - Xô hữu nghị, Hội Xô - Việt hữu nghị và Hội 
Liên Hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên Xô. Hai bên thỏa 
thuận kế hoạch hợp tác cụ thể năm 1960. 


Ngày 21.12.1959 
Xuất bản "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch 
Hà Chỉ Minh" bằng tiếng Extônia. 

Tại Tallin (thủ đô Extônia) xuất bản 4.000 cuốn Những máu 
chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch Hỗ Chí Minh của Trần 
Dân Tiên bằng tiếng Extônia. 

Đoàn cán bộ nghiên cứu nghề cá Liên Xô sang Việt Nam. 

Đoàn cán bộ Liên Xô do nhà bác học A. Vêđenxki dẫn đầu 
rời cảng Vlađivôxtôc sang giúp Việt Nam phát triển nghề cả, 
Đoàn mang theo 3 chiếc tàu đánh cá với thiết bị, máy móc, dụng 
cụ hiện đại để tiễn hành những thí nghiệm nhằm xác định những 
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phương pháp đánh cá có hiệu quả nhất ở Việt Nam, đặc biệt là 
cách đánh cá bảng điện. 


NĂM 1960 
Đầu tháng 1.1960 


Liên Xô phát hành Tuyển tập Hồ Chí Minh. 


Nhà xuất bản Văn học chính trị (Matxcơva) xuất bản những, 
tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Nga đưới nhan 
đề "Tuyển tập Hồ Chỉ Minh" gồm nhiều bài báo và diễn văn 
chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong khoảng thời gian 
từ năm 1922 đến 1926 và từ năm 1941 đến 1959, trong đó có nhiều 
bài đã từng đăng trên các báo Liên Xô. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài về Liên Xô. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới bút danh Trần Lực đã viết bài 
đăng báo Nhân dân với nhan đề "Hoan hô Liên Xó vĩ đại" nhằm 
giới thiệu với nhân dân Việt Nam thiện chí của Liên Xỏ trong 
việc chủ động đình chỉ thử vũ khí nguyên tử và khinh khí, giảm 
bớt quân số trong Các lực lượng vũ trang. 

Ngày 18.1.1960 
Hợp tác khoa học và kỹ thuật Liên Xô - Việt Nam. 

UBHTKH và KT Xô - Việt họp khóa đầu tiên tại Hà Nội từ 

ngày 18 - 27.1.1960. Khóa họp thông qua điều lệ của Ly ban, 


thảo luận chương trình hợp tác KHKT giữa hai nước và }ý biên 
bản về việc trao đổi kinh nghiệm vả những thành tựu KHKT 
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trên lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Chủ tịch Phân ban 
Liên Xô Gusep và Chủ tịch Phân ban Việt Nam Nguyễn Văn 
Trân ký biên bàn khóa họp thứ nhất UBHTKH và KT Liên Xô - 
Việt Nam. 


Ngày 20.1.1960 
Chính phủ và Quốc hội Việt Nam ủng hộ lời kêu gọi của XVTC 
Liên Xô. 

Ngày 20.1.1960, Chính phủ Việt Nam ra Tuyên bố hoan 
nghênh lời kêu gọi của XVTC Liên Xô và cho rằng: XVTC 
Liên Xô thông qua đạo luật giảm thêm 1.200.000 quân nhân 
là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng thiết tha của nhân dân 
các nước trên thế giới muốn chung sống hòa bình và hữu nghị 
với nhau, 

Ngày 23.1.1960, Ban thường trực Quốc hội nước VNDCCH 
ra tuyên bố hưởng ứng lời kêu gọi của XVTC Liên Xô về việc 
giảm bớt số quân và tin chắc rằng lời kêu gọi này sẽ được nhân 
dân thế piới đồng tình và ủng hộ. 


Ngày 6.2.1960 
Ký kế hoạch hợp tác văn hóa Việt - Xô. 


Tại Matxcơva diễn ra lễ ký kế hoạch hợp tác văn hóa năm 
1960 giữa Việt Nam và Liên Xô. Trong năm 1960, Liên Xô và 
Việt Nam sẽ trao đổi những thành tựu về các mặt văn hóa, nghệ 
thuật. y tế, khoa học, xuất bản và truyền hình. 
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Ngày 3.3.1960 
Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô thăm Việt Nam. 

Từ ngày 3 - 26.3.1960, Đoàn đại biểu của Viện Hàn lâm khoa 
học Liên Xô gồm 10 nhà bác học do Viện sĩ, Viện trưởng Viện 
kỹ thuật vô tuyến điện và vô tuyến điện tử thuộc VHLKH Liên 
Xô Catenhicôp làm trưởng đoàn sang giúp Việt Nam xây dựng, 
phát triển và đặt cơ sở cho việc hợp tác khoa học lâu đài giữa 
hai nước. 


Cuối tháng 3.1960 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi 4 thủy thủ Liên Xô 
dũng cảm. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phóng viên báo Sự 7đ¡ (Liên 
Xô) tại Hà Nội chuyển lời khen ngợi tới các thủy thủ Liên Xô 
nhân kỳ công của 4 thủy thủ trẻ tuổi bị bão cuỗn ra khơi Thái 
Bình Dương đã đũng cảm chiến thăng phong ba và đói khát 
trong 49 ngày đêm. 


Ngày 5.4.1960 
Nói chuyện về tác phẩm triết học của V. I. Lênin. 


Tại Hà Nội, Tổ Triết học thuộc UBKHNN tổ chức nói chuyện 
nhân địp kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của V. I. Lênin. Phó Tiền 
sĩ Triết học Liên Xô L. la. Stanit trình bày nguồn gốc và thực 
chất duy tâm phản động của chủ nghĩa Makhơ (thế kỷ XIX và 
XX) và chủ nghĩa xét lại hiện đại, nêu bật giá trị và ý nghĩa to 
lớn của việc Lênin phê phán hai chủ nghĩa vừa nêu trên đổi với 


174 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


cuộc đâu tranh tư tưởng qua tác phẩm triết học nổi tiếng của 
Người là Chu nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. 


Ngày 6.4.1960 
Đoàn đại biểu Thương mại Liên Xô đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu Thương mại Liên Xô do Bộ trường Bộ Ngoại 
thương l.iên Xô N. S. Patôlichep làm trưởng đoàn sang Việt Nam 
từ ngày 6 - 14.4.1960 để đàm phán và ký Nghị định thư về trao 
đổi hàng hóa năm 1960. Ngày 9.4. Bộ trưởng N. S. Patôlichep 
và Bộ trường Bộ Ngoại thương Phan Anh ký Nghị định thư nói 
trên, theo đó trị giá hàng hóa trao đổi giữa Việt Nam và Liên Xô 
tăng gần 50% so với năm 1959, 


Ngày 20.4.1960 


Mứt tỉnh kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của V. I. Lênin. 


Tiếp theo nhiều buổi nói chuyện về thân thế và sự nghiệp 
của V. I. lLênin tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố miễn Bắc Việt 
Nam, tại Nhà hát Nhân đân thành phố Hà Nội diễn ra buổi mít 
tỉnh trọng thể kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của V. I. Lênin. 


Ngày 22.4.1960 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài nhân kỷ niệm ngày sinh 
V. l. Lênin. 

Nhân kỷ niệm ngày sinh V. I. Lênin, Báo Mhán dán đăng, 
bài Con đường dân tôi đến chủ nghĩa Lênin của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (viết cho tạp chí Các vấn đề phương Dóng, Liên Xô) kẻ về 
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bước đường hoạt động cách mạng của người thanh niên Việt Nam 

ˆ . * ^ ˆ ^ ~ xÁ H ¬ 
yêu nước ở châu Au vào những năm sau Chiên tranh thê giới lân 
thứ nhất, việc Người làm quen với Luận cương về các vấn đề 
dân tộc và thuộc địa của Lênin và sự tin tường của Người vào 
Lênin và Quốc tế thứ III cùng với lòng quyêt tâm đi theo con 
đường cách mạng mà Người đã chọn. 


Ngày 7.6.1960 
Việt Nam ủng hộ đề nghị mới của Liên Xô về giải trừ quân bị. 

Ngày 7.6.1960, Chính phủ Việt Nam ra Tuyên bố ủng hộ dẻ 
nghị mới của Liên Xô vẻ giải trừ quân bị. 

Ngày 8§.6.1960, cụ Tôn Đức Thắng, Hội trưởng Hội Việt - Xô 
hữu nghị, người vinh dự được nhận giải thưởng Hòa bình quốc 
tê Lênin trả lời phóng viên Đài Phát thanh Matxcơva đã nhiệt 
liệt hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ đề nghị hòa bình mới của 
Liên Xô. 


Ngày 14.6.1960 


Hiệp định Việt - Xô về mở rộng sản xuất cây công nghiệp nhiệt 
đới lâu năm. 

Tại Matxcơva, Bộ trưởng Bộ Nông trường quốc doanh Trần 
Hữu Dực và Phó Chủ tịch UBLLKTVNN Ivarôkhipôp ký Hiệp 
định về mở rộng sản xuất cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm. 
Liên Xô sẽ giúp Việt Nam về kỹ thuật để tỏ chức các nông 
trường quốc doanh, các trạm sửa chữa. xây dựng nhà máy chè 
và các xí nghiệp để bước đầu chế biến cà phê, nước quả và quả 
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hộp. Liên Xô cho Việt Nam vay dài hạn 350 triệu rúp với điều 
kiện ưu đãi để chỉ phí về thiết bị máy móc nông nghiệp, vật tư, 
công tác khảo sát thiết kế và các chỉ phí khác liên quan đến việc 
tô chức các nông trường quốc doanh và xây dựng những xí 
nghiệp do Liên Xô giúp Việt Nam về kỹ thuật. 


Ngày 9.7.1960 
Chính phủ Việt Nam gửi công hàm cho Chính phủ Liên Xô. 


Chính phủ Việt Nam gửi công hàm trà lời bức công hàm 
ngày 27.6.1960 của Chính phủ Liên Xô về vấn đề giải trừ quân 
bị. Bức công hàm nêu rõ: "Mhán đán và Chính phú nước 
VNDCCH nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ những cố gắng bên 
bị của Liên Xô, tăng cường đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các 
nước trong phe XHCN và nhán dân yêu chuộng hòa bình thể 
giới, tiếp tục đấu tranh đề đi tới giải trừ quân bị toàn bộ và triệt 
đề. nhằm giữ gìn hòa bình thế giới". 


Ngày 24.8.1960 
Bộ Ngoại giao Liên Xô ra thông cáo về việc thi hành Hiệp định 
Giơnevơ ở Việt Nam. 

Bản thông cáo nêu rõ: Chính phù Liên Xô bảy tỏ sự lo ngại 
trước hành động nguy hại mới đối với tình hình Việt Nam do 
việc Mỹ tăng thêm nhân viên quân sự vào miên Nam Việt Nam 
và nhận thấy hai Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ cần quan tâm đây 
đủ đến yêu cầu của Chính phủ nước VNDCCH. cần gửi cho 
Chính phủ Mỹ một bức thông điệp, yêu cầu không được tăng 
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nhân viên quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam, cũng như xét vẫn 

đẻ phái đoàn MAAG! phải rút ra khỏi miền Nam Việt Nam vì sự 

có mặt của phái đoàn quân sự đó trái với tỉnh thân Hiệp định" 
Giơnevơ. 


Từ ngày 5 - 10.9.1960 
Đại hội lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II ĐLĐVN họp tại thủ 
đô Hà Nội từ ngày 5 -10.9.1960. Đại hội quyết định sửa đổi 
Điều lệ Đảng cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng 
mới và bầu Hồ Chi Minh làm Chủ tịch Đảng và Lê Duẫn làm Bí 
thư thứ nhất BCHTƯ. Ngày 6.9.1960, BCHTƯ ĐCS Liên Xô 
gửi điện mừng đến Đại hội. Trước đó, ngày 31.8.1960, Đoàn đại 
biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô do Bí thư N. A. Mukhitđinôp 
làm trưởng đoàn đã đến Hà Nội dự lễ kỷ niệm lần thứ l5 ngày 
thành lập nước VNDCCH tại Nhà hát thành phố và dự Đại hội 
ĐLĐVN lần thứ III. 


Tháng 10.1960 
Việt Nam trao tặng Huy chương và Huân chương cho chuyên 
gia Liên Xô. 

Ngày 5.10.1960, tại Hà Nội, Bộ Kiển trúc trao tặng Huy 
chương Hữu nghị của Chính phủ Việt Nam cho hai chuyên gia 
Liên Xô Demiacôpxki và Palaghin có công giúp Việt Nam lập quy 
hoạch, đo đạc, lập bản đồ thành phó Hà Nội và một số nơi khác. 


1. Phái đoàn cô vấn quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 
178 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (191 7 - 1991)... 


Ngày 26.10.1960, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, Đại 
SỨ Nguyễn Văn Kinh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất 
cho Trưởng doàn chỉ đạo chuyên gia Liên Xô tại Việt Nam A. 
G. Guxep đã có nhiều đóng góp lớn lao vào việc khôi phục và 
phát triển nền kinh tế của nhân dân Việt Nam. 


Đầu tháng 11.1960 
Các đoàn đại biểu Liên Xô thăm Việt Nam. 


Ngày 1.11. 1960, đoàn nghệ thuật Liên Xô gồm những nghệ 
sĩ nổi tiếng về xiếc, múa, ca nhạc do Thư ký thường trực Hội Xô 
- Việt hữu nghị Đagutchencô dẫn đầu sang thăm và biểu diễn ở 
Việt Nam. 

Ngày 4.11.1960, Đoàn đại biểu Hội Liên Hiệp các HHN và 
LUVHVNN của Liên Xô và Hội Xô - Việt hữu nghị do Tống 
biên tập báo Sự thật A. M. Xubôchm làm trưởng đoàn sang thăm 
Việt Nam. 


Ngày 4.11.1960 


Khai mạc Tuân lỄ phim Liên Xô. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 43 Cách mạng tháng Mười, Bộ 
Văn hóa phối hợp với Quốc doanh phát hành phim Việt Nam tô 
chức khai mạc Tuần phim Liên Xô vào ngày 4.1 1.1960. 

Ngày 6.11 - 2.12.1960 


Đoàn đại biểu Việt Nam dự lỄ kỷ niệm Cách mạng tháng 
Mười Nga. 
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Nhận lời mời của BCHTU' DCS Liên Xô và Chính phủ Liên 
Xô, Đoàn đại biểu ĐLĐVN và Chính phủ nước VNDCCH do 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh dẫn đầu đã đáp xe lửa đến Matxcơva dự 
lễ kỷ niệm 43 năm Cách mạng tháng Mười. 


Ngày 19.11.1960 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về Đại văn hào Nga L. N. Tônstôi. 


Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Đại văn hào Nga L. N. 
[ônstôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài đăng báo Văn học ngày 
19.11.1960, kể cho bạn đọc Liên Xô về việc Người đã trở thành 
học trò của nhà văn Nga vĩ đại như thế nào. 


Cuối tháng 11.1960 
Đoàn đại biểu ĐLĐVN dự Hội nghị các ĐCS và Công nhân 
quốc tế. 

Đoàn đại biểu ĐLĐVN đo Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu 
tham dự Hội nghị các ĐCS và Công nhân quốc tế tại Matxcơva. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần giải quyết những bất đồng giữa 
Liên Xô và Trung Quốc, ngăn ngừa sự tan vỡ của phong trào 
Cộng sản thế giới. Người nói: "Cung ta đều là anh em ruột thịt 
trong đại gia đình Cộng sản quốc tế.. Đề đánh thắng kẻ thù 
chung, chúng ta nhất định phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết là 
sức mạnh vô địch của chúng ta". 


Liên Xô xuất bản các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Nhà xuất bản Ngoại văn (Matxcơva) xuất bản tác phẩm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin 
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với thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1924 đến năm 1960 

và tập Mhát ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Pavel 

Antôcôlxki - nhà thơ Liên Xô nôi tiếng và quen thuộc với nhân 

dân Việt Nam địch ra tiếng Nga và viết lời đề tựa. 

Ngày 15.12.1960 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh tiếp Doàn đại biêu Công đoàn Liên Xô. 
Tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu 

HĐTƯCCĐLX do Tooctamusôp dẫn đầu đang ở thăm hữu nghị 

Việt Nam. 


Ngày 21.12.1960 
Đoàn đại biểu Đoàn TINCS Lênin Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Trung ương ĐTNLĐ Việt Nam, Đoàn đại 
biểu thanh niên và sinh viên Liên Xô do Bí thư BCHTƯ Đoàn 
TNCS Lênin nước CHXV Uzbêkixtan làm trưởng đoàn sang thăm 
hữu nghị Việt Nam. 
Ngày 23.12.1960 
Bí thư N. A. Mukhitdinôp tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh. 
Tại Matxcơva, Bí thư BCHTƯPĐCS Liên Xô N. A. Mukhitđinôp 
đã tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh và Bộ trường Bộ Công 
nghiệp nặng Nguyễn Văn Trân. 
Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định kinh tế và thương mại. 
Tại Matxcơva, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh và Phó 
Chủ tịch V.N. Nôvicôp ký Hiệp định về việc Liên Xô giúp Việt 
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Nam vẻ kinh tế và kỹ thuật trong kế hoạch 5 năm (1961 - 1965). 
các bản Hiệp nghị về việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong 
giai đoạn trên và Nghị định thư về trao đổi hàng hóa trong năm 
1961. Trong vòng 5 năm, kế hoạch trao đổi hàng hóa giữa hai 
nước sẽ tăng lên hơn gấp 2,5 lần, trị giá 1.250 triệu rúp. 


Liên Xô sẽ giúp Việt Nam về kỹ thuật trong việc xây dựng 
43 xí nghiệp công nghiệp mới và các công trình khác, trong đó 
có 8 nhà máy nhiệt điện và thủy điện công suất tông cộng 
khoảng 20 vạn kW, gửi chuyên gia sang giúp đỡ về kỹ thuật, 
Xây dựng các xí nghiệp về điện, chế tạo máy móc, khai khoáng..., 
tiến hành thăm dò địa chất tổng hợp, tìm các loại quặng khác 
nhau cũng như cung cấp cho Việt Nam các thiết bị kim khí, 
phân bón và các loại hàng hóa khác cần thiết cho sự phát triển 
kinh tế quốc dân của Việt Nam. Liên Xô cho Việt Nam vay dài 
hạn 430 triệu rúp với mức lãi hàng năm là 2% và viện trợ không 
hoàn lại cho Việt Nam 20 triệu rúp để phòng chống bệnh sốt rét 
(gửi chuyên gia và cán bộ y tế, cung cấp thuốc men, thuốc sát 
trùng, thiết bị và phương tiện vận tải). 


NĂM 1961 
Đầu năm 1961 
Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng kinh tẾ nông trường. 


Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, Việt Nam đã xây dựng và phát 
triển các nông trường quốc đoanh, khai hoang được 120.000ha 
đất, đưa vào gieo trồng trên quy mô đại trà 15.000ha chè, 5.000ha 
cà phê, 5.000ha cam chanh, 10.000ha đứa, 3.700ha cao su và 
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15.000ha đất chăn nuôi... Gần 20.000 máy kéo, máy gặt đập, máy 
gieo hạt... của Liên Xô hoạt động trên khắp mọi miễn đất nước. 


Ngày 7.2.1961 
Việt Nam chúc mùng Liên Xô phóng thùnh: công vệ tinÍt nhân tạo, 
Tôn Đức Thắng, thay mặt Hội Việt - Xô hữu nghị và Tạ 
Quang Bừu, thay mặt UBKHNN gửi điện mừng đến Hội Xô - Việt 
hữu nghị và Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô nhân dịp 
Liên Xô phóng thành công vệ tỉnh nhân tạo nặng nhất từ trước 
tới nay - 6.483kg. 
Ngày 12.4.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới 
Chủ tịch N. X. Khơrutsôp nhân địp Liên Xô thành công trong việc 
đưa con người vào vũ trụ. 


Ngày 9.4.1961 
X.A. Tôyơœmaxiam được bồ nhiệm làm Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam. 
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô ra Quyết định cử 
X. A. Tôvơmaxian làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LBCHXHCNXV 
tại VNDCCH, thay Đại sứ L. I. Xôcôlôp về nước nhận công 
tác khác. Ngày 13.5.1961, Đại sứ X. A. Tôvơmaxian vừa 
sang Việt Nam nhận chức đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 


Ngày 19.5.1961 


Khởi công xây dựng Nhà máy điện Uông Bí do Liên Xô giúp 
xây dựng. 
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Nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh) do Liên xô giúp xây 
dựng được khởi công ngày 19.5.]961. Ngày 18.1.1964, nhà máy 
điện Uông Bí với công suất 24.000 kw - công suất vào loại lớn 
nhất miền Bắc lúc này với các thiết bị điều khiển tự động, đốt lò 
bằng than phun chính thức đi vào sản xuất, hòa dòng điện vào 
mạng lưới điện chung của miền Bắc. 


Ngày 26.5.1981 
Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định hợp tác khoa học. 


Tại Matxcơva, Phó Chủ nhiệm UBKHNN Bùi Công Trừng 
và Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô Tôpchiep đã 
ký Hiệp định hợp tác khoa học giữa Viện Hàn lâm khoa học 
Liên Xô và UBKHNN Việt Nam giai đoạn 1961 - 1965. Hai bên 
sẽ phối hợp hoạt động trong việc nghiên cứu các vấn đề cơ bản, 
các đẻ tài cần thiết, khuyến khích các cơ quan khoa học cùng 
ngành trao đổi kinh nghiệm, mời cán bộ bên kia đến dự những 
cuộc hội nghị và các hoạt động khoa học khác, ủng hộ nhau 
trong việc gia nhập các tổ chức khoa học quốc tế... Cùng ngày, 
đã ký Hiệp định hợp tác giữa UBKHNN Việt Nam với Bộ Nông 
nghiệp, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. 


Ngày 15.6.1961 


Khai mạc TriỂn lãm về những thành tru vũ trụ của Liên Xô. 


Tại 45 phố Tràng Tiền (Hà Nội) khai mạc Triển lãm "Những 
thành tựu chỉnh phục vũ trụ của Liên Xô". Bằng nhiều hình 
mẫu, sơ đồ và tranh ảnh từ Liên Xô gửi sang, triển lãm giới 
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thiệu với người xem một cách có hệ thông từ công trình nghiên 
cứu tên lửa đầu tiên của Liên Xô đến những thành tựu mới nhất, 
như việc con tàu vũ trụ Phương Đông chở nhà du hành vũ trụ 
đầu tiên của loài người - lu. Gagarin bay vảo vũ trụ và trở về trái 
đất an toàn. 


Ngày 26.6.1961 
Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Chính phủ VNDCCH do Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng dẫn đầu đi thăm chính thức Liên Xô từ ngày 26.6 - 
5.7.1961. Thủ tướng gặp gỡ và hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ 
tịch HĐBT Liên Xô N. X. Khơrutsôp. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 
XVTC Liên Xô L. I. Brêgiơnhep và nhiều vị lãnh đạo cấp cao 
khác của ĐCS và Chính phủ Liên Xô. Hai bèn nhất trí tiếp tục phát 
triển sự hợp tác về chính trị, kinh tế và văn hóa. Ngày 4.7.1961, 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch N. X. Khơntsôp ký 
Thông cáo chung Việt Nam - Liên Xô. 


Ngày 7.7.1961 
Liên Xô mứt tin ng hộ nhân dân Việt Nam. 


Tại Matxcơva, Hội Xô - Việt hữu nghị tổ chức một cuộc mít 
tỉnh ủng hộ đồng bào miền Nam Việt Nam đấu tranh giành 
thống nhất nước nhà. Những người dự mít tỉnh nhất trí thông 
qua nghị quyết nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt Nam và kịch liệt lên án các hành động khủng bố trả thủ của 
bè lũ bản nước Ngô Đình Diệm chống nhân dân Việt Nam. 
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Ngày 12.7.1961 
Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam đến Matxcơva. 


Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn đại biểu 
ĐLĐVN do Ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ ĐLĐVN Lê Đức Thọ 
dẫn đầu đến Matxcơva thăm hữu nghị chính thức Liên Xô. 


Ngày 14.10.1961 
Đoàn đại biểu ĐLĐVN dự Đại hội lần thứ XXII ĐCS Liên Xô. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, ngày 14.10.1961, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu ĐLĐVN rời 
Bắc Kinh lên đường đi dự Đại hôi lần thứ XXII ĐCS Liên 
Xô. Ngày 9.11.1961, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch HDBT Liên Xô 
N. X. Khơrutsôp đã tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Ngày 31.10.1961 
Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu nghị thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Hội Việt - Xô hữu nghị, Đoàn đại biểu 
Hội Liên Hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên Xô và Hội Xô 
- Việt hữu nghị do Thứ trưởng Bộ Giáo dục cao đăng và phố 
thông chuyên nghiệp nước CHLB Nga X. I. Nikisôp dẫn đầu 
sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 31.10 - IŠ.11.1961. 
Ngày 30.12.1961 
Ký Hiệp định bỗ sung về giúp đỡ kinh tế và kỹ thuật cho 
Việt Nam. 


186 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh và Đại sứ 
X. A. Tôvơmaxian ký Hiệp định vẻ việc Liên Xô cho Việt Nam 
vay 3,5 triệu rúp với điều kiện ưu đãi để thanh toán một số hàng 
hóa do Liên Xô cung cấp. bỗ sung cho Hiệp định ký ngày 
23.12.1960 tại Matxcơva về việc Liên Xô cho vay để giúp đỡ về 
kinh tế và kỹ thuật cho Việt Nam giai đoạn 1961 - 1965. 


Năm 1961 
Xuất bản 92 tác phẩm của V. l. Lênin. 

Ngay trong thời kỳ kháng chiến, việc xuất bản các tác phẩm 
của V. I. Lênin ở Việt Nam đã rất được coi trọng. Từ sau khi 
hòa bình lập lại, Nhà xuất bản Sự thật (Việt Nam) càng đặc biệt 
chú trọng việc xuất bản các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa 
Mác - Lênin. Từ cuối năm 1955 đến cuối năm 1961, 92 tác phẩm 
của V. I. Lênin được xuất bản ở Việt Nam với tổng số phát hành 
gần 39 vạn bản. 


NĂM 1962 


Ngày 4.1.1962 
Liên Xô hưởng ứng Lời kêu gọi của Quốc hội Việt Nam. 

Nhân việc Mỹ ráo riết tăng cường viện trợ quân sự cho 
chính quyền Ngô Đình Diệm và chuẩn bị đưa quân đội vào 
MNVN, Quốc hội nước VNDCCH gửi Lời kêu gọi đến Quốc hội 
các nước trên thể giới, yêu cầu nghiêm khắc lên án những âm 
mưu và hành động xâm lược của Mỹ ở MNVN. Ngày 4.1.1962. 
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Chủ tịch Viện Liên bang P. Lôbanôp và Chủ tịch Viện Dân tộc 
V. Pâyvơ của Liên Xô gửi thư tới Chủ tịch Trường Chinh, ủng 
hộ Lời kêu gọi nói trên. 


Ngày 15.1.1962 
Khánh thành nhà máy thủy điện Bàn Thạch (Thanh Hoá). 

Tại Thanh Hóa khánh thành nhà máy thủy điện Bàn Thạch 
đo Liên Xô giúp xây dựng. So với các nhà máy thủy điện khác 
trên miền Bắc lúc này, nhà máy thủy điện Bàn Thạch có công 
suất lớn nhất và được trang bị hiện đại nhất. 


Ngày 19.1.1962 
Chính phì Liên Xô gửi giác thư cho Chính phú Ảnh. 


Với cương vị là một trong hai đồng Chủ tịch Hội nghị 
Giơnevơ 1954 về Đông Dương, Chính phủ Liên Xô gửi giác thư 
cho Chính phủ Anh về việc thi hành Hiệp nghị Giơnevơ ở Việt 
Nam. Đức giác thư nhấn mạnh: "... Chính phù Liên Xô hoàn 
toàn từng hộ những yêu câu chính đáng của nhân đân Việt Nam 
đòi chấm đứt sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của 
MNVN và đình chỉ thi hành chính sách khủng bố, đàn áp của 
chế độ Ngô Đình Diệm ở MNVN". 


Ngày 21.1.1962 
Anh hùng du lành vũ trụ Liên Xô G. Titôp thăm Việt Nam. 


Thiếu tá G. Titôp, Anh hùng du hành vũ trụ Liên Xô đến 
thăm Việt Nam từ ngày 21 - 25.1.1962. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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thay mặt Trung ương Đăng, Chính phủ và Quốc hội trao tặng 
Anh hùng G. Titôp Huân chương Anh hùng Lao động Việt Nam. 

Cũng nhân địp Dàng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trao 
tặng Huân chương Anh hùng Lao động Việt Nam cho nhà du 
hành vũ trụ Liên Xô lu. Gagarin, ngày 5.2.1962, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã gửi thư cho nhà du hành vũ trụ này và nhắn mạnh: 
"... Chúng tôi lấy làm vinh hạnh được phép kề cả đồng chí và 
đồng chí Titóp nữa là 31 Anh hùng lao động" và tin chắc rằng: 
"học tập gương anh dũng của các đồng chí, từ nay VỀ sau, trong 
hàng ngũ lao động Việt Nam sẽ nảy nở nhiều Anh hùng lao động 
hơn nữa". 


Ngày 30.1.1962 
Đại sứ Liên Xô viết bài đăng báo Nhân dân nhân kỷ niệm ngày 
Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 12 ngày Liên Xô và Việt Nam thiết 
lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ X. A. Tôvơmaxian viết bài đăng 
báo Mhán dán nhan đề "Chúc tình hữu nghị Xô - Việt ngày càng 
củng cố và phát triển" ca ngợi những thành tựu mà nhân dân 
Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định sự ủng 
hộ hoàn toàn của ĐCS, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với 
cuộc chiến đấu vì tự do độc lập, thống nhất đất nước của nhân 
dân Việt Nam. 


Ngày 10.2.1962 
Phái đoàn Thương mại Liên Xô đến Hà Nội. 
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Phải đoàn Thương mại Liên Xô do Thứ trường Ngoại thương, 
Liên Xô Bôrisôp dẫn đầu đến Hà Nội để đàm phán và ký Nghị 
định thư trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên Xô năm 1962. 
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Phan Anh và Thứ trưởng Bôrisôp 
đã ký Nghị định thư và các văn kiện khác có liên quan đến việc 
trao đôi hàng hóa giữa Liên Xô và Việt Nam năm 1962. 

Ngày 20.2.1962 
Đoàn đại biểu công đoàn viên chức Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Liên hiệp công đoàn các cơ quan Trung 
ương, Đoàn đại biểu công đoàn viên chức Liên Xô do Thư ký 
BCH công đoàn viên chức Liên Xô M. Nanêchina làm trưởng 
đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 

Ngày 23.2.1962 
Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô thăm hiểu nghị Việt Nam. 

Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô do Bí thư BCHTƯ B. Pônômariôp 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 23.2 - 2.3.1962. 
Đầu tháng 3.1962 
Đoàn Xiếc Liên Xô thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 

Đoàn Xiếc Liên Xô do nghệ sĩ M. Daliepxki dẫn đầu sang 
thăm và biểu diễn tại Việt Nam từ đầu tháng 3.1962. 

Ngày 14.3.1962 
Các công đoàn Liên Xô lên tiếng ủng hộ Việt Nam. 
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Bảo Lưo động, cơ quan Trung ương của HDTUCCĐLX đăng 
toàn văn bản Tuyên bố của Hội đồng kịch liệt lên án đế quốc 
Mỹ tăng cường vũ trang xâm lược MNVN. 


Ngày 17.3.1962 
Liên Xô phản đối sự can thiệp của Mỹ vào MNVN. 

Trước sự can thiệp ngày càng trăng trợn của Mỹ vào công việc 
nội bộ của MNVN, Bộ Ngoại giao Liên Xô ra tuyên bô nhân mạnh: 
"Hành động của Mỹ ở MNVN không khác gì cuộc chiến tranh không 
tuyên bá chúng lại các lực lượng yêu nước đang đấu tranh vì những 
quyên tối thiểu của con người và vì độc lập của đất nước mình" và 
yêu cầu Mỹ phải rút bộ chỉ huy quân sự Mỹ ra khỏi MNVN, chấm 
đứt sự can thiệp vào công việc nội bộ của nhân dân Việt Nam. 

Ngày 28.3.1962 
Báo Sự thật đăng bài về chiến sự ở MNVN. 

Dưới nhan đề "Sự can thiệp được tăng cường", bảo Sự Thật 
(Liên Xô) sau khi điểm lại những tin tức vẻ việc phi công Mỹ 
ném bom bắn phá các làng mạc ở MNVN và những yêu cầu đã 
nêu trong bản Tuyên bố ngày 17.3.1962 của Bộ Ngoại giao Liên 
Xô, nhấn mạnh: "Những việc đó là hết sức cẩn thiết để bảo vệ 
quyên lợi của nhân đân Việt Nam, nhân dân châu Á, đông thời 
bảo đảm nên hòa bình và an ninh chung trên thể giới". 


Ngày 14.4.1962 


Đoàn đại biểu Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài đến 
Matxcơva. 
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Đoàn do Chủ nhiệm UBLLVHVNN Nguyễn Khánh Toàn 
dẫn đầu đến Matxcơva để đàm phán và ký các kế hoạch hợp tác 
văn hóa và khoa học kỹ thuật trong năm 1962 giữa VHLKH 
Liên Xô và UBKHNN Việt Nam. Ngày 23.4. Viện sĩ Phêđorỏp 
và Chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn ký Chương trình hợp tác 
khoa học giữa hai nước năm 1962. Đây là mốc khởi đầu cho quá 
trình hợp tác khoa học có hiệu quả giữa hai nước trong suốt thời 
gian dài sau này'. 


Ngày 22.4.1962 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi Lênin. 


Nhân dịp sinh nhật của V. I. Lênin, Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
viết bài Người thây của cách mạng gửi cho báo Sự Thái (Liên 
Xô) ca ngợi công lao to lớn của Lênin và Cách mạng tháng 
Mười đối với phong trào cách mạng thế giới và phong trảo giải 
phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam. 


1. Từ năm 1955 đến năm 1965 có khoảng 2,5 nghìn chuyên gia Liên Xô 
có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực khác nhau sang Việt Nam (theo: 
Tạp chí Mgười Cộng sản, 1972, số 3, tr, 93. Tiếng Nga). Nhiều nhà khoa 
học Liên Xô nỗi tiếng, nhiều giảng viên đại học có kinh nghiệm đã 
giảng bài ở các trường đại học của Việt Nam, hướng dẫn sinh viên và 
làm thí nghiệm... Nhiều chuyên gia Việt Nam sang thực tập ở các nhà 
máy, xí nghiệp Liên Xô. Từ năm 1960 đến năm 1965, liên Xô đã 
chuyển giao cho Việt Nam hàng trăm tải liệu kỹ thuật về sản xuất 
thép, máy móc, các trang thiết bị. các quy trình công nghệ trong, công, 
nghiệp... Nhiều nhà khoa học nỗi tiếng của Việt Nam được đảo tạo ở 
Liên Xô, như Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Giáo sư Nguyễn Đình 
Tứ, Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn... 
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Ngày 23.4.1962 
Đoàn đại biểu các Công đoàn Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Tông Công đoàn Việt Nam. Đoàn đại biểu 
HĐTUCCĐLX do Chủ tịch Hội đồng Công đoàn tỉnh Nôvôxibiêc 
P. I. Đenkin làm trưởng đoàn tới Hà Nội dự lễ Quốc tế Lao động 
1 - 5 và Đại hội liên hoan Anh hùng. chiến sĩ thi đua toàn quốc 
lần thứ 3. 


Ngày 6.6.1962 
Thanh niên Matxcova ủng hộ thanh niên miền Nam Việt Nam. 
Đông đảo sinh viên và học sinh các trường trung cấp kỹ 
thuật Liên Xô cùng với sinh viên Việt Nam ở Matxcơva đã gửi 
một bức điện cho Hội Liên hiệp TNGP và Hội Liên hiệp Sinh 
viên và học sinh giải phóng MNVN đòi Mỹ - Diệm phải trả tự 
do cho giáo sư Lê Quang Vịnh và những người yêu nước ở miền 
Nam, đòi quân đội Mỹ phải rút khỏi MNVN. 


Ngày 24.6.1962 


Khánh thành nhà máy super phốt phát Lâm Thao đo Liên Xô 
giúp xây dựng. 

Nhà máy super phốt phát Lâm Thao (Phú Thọ) là nhà máy 
hóa chất lớn do Liên Xô giúp xây dựng. Đây cũng là một trong 
những công trình trọng điểm của kế hoạch 5 năm. 

Đoàn đại biểu MNVN tham dự Hội nghị quốc tế về giải trừ 
quản bị tại \ĩatxcơva. 
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Ngày 24.6.1962, Đoàn đại biểu Việt Nam do Giáo sư Nguyễn 
Văn Hiểu dẫn đầu lên đường đi Matxcơva dự Hội nghị thê giới 
bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc và giải trừ quân bị (khai mạc 
ngày 9.7.1962). 

Nhân dịp Đại hội thể giới đòi tổng giải trừ quân bị và bảo 
vệ hòa bình, ngày 14.7.1962, tại Matxcơva tổ chức triển lãm 
về MTDTGPMNVN nhằm tô cáo hành động vũ trang xâm 
lược của đề quốc Mỹ, lên án tội ác của Mỹ - Diệm và giới 
thiệu phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân miễn Nam 
Việt Nam. 


Giữa tháng 7.1962 
Hợp tác khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 

hóa họp lần thứ 4 của UBHTKH và kỹ thuật giữa Việt 
Nam và Liên Xô diễn ra tại Matxcơva. Đoàn Việt Nam do Phó 
Chủ nhiệm UBKHNN Đặng Việt Châu dẫn đầu và Đoàn Liên 
Xô do Phó Chủ nhiệm UBKHNN Gusep dẫn đâu. Hội nghị tông 
kết công tác hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa hai nước thời 
gian qua và thông qua nghị quyết về thực hiện hợp tác KHKT 
giữa hai nước trong 6 tháng cuối năm 1962. 


Ngày 21.7.1962 


Nhân dân Matxcơva họp mít tỉnh ủng hộ Việt Nam. 


Đại biểu các giới của nhân dân Matxcơva họp mít tỉnh tại 
công viên Văn hóa Giecdinxki (Matxcơva) nhân kỷ niệm 8 năm 
ngảy ký Hiệp nghị Giơnevơ về Đông Dương và nhất trí thông 
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qua bản quyết nghị lên án để quốc Mỹ vả ủng hộ cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của nhân đân miền Nam Việt Nam. 


Ngày 29.8.1962 
Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu nghị thăm Việt Nam. 

Từ ngày 29.8 - 15.9.1962, Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu 
nghị do V. F. Arơchemiep, Phó Chủ tịch Xô viết tỉnh Matxcova, 
Phó Chủ tịch Hội Xô - Việt hữu nghị dẫn đầu sang thăm hữu 
nghị và dự lễ Quốc khánh 2 - 9 tại Việt Nam. 


Ngày 12.9.1962 
Đoàn đại biểu cựu chiến binh Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu CCB Việt Nam do trung tá Nguyễn Văn Từ 
dẫn đầu sang thăm Liên Xô, đến Matxcơva ngày 12.9.1962. 


Ngày 15.9.1962 
Ký Hiệp định viện trợ kinh t và kỹ thuật Việt - Xô. 

Tại Matxcơva, Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm UBKHNN 
Việt Nam Nguyễn Duy Trinh và Phó Chủ tịch HĐBT kiêm Chủ 
nhiệm UBKHNN Liên Xô V. E. Dưmsit ký Hiệp định về việc 
tiếp tục phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước. Liên Xô đảm 
bảo giúp đỡ về kỹ thuật cho Việt Nam trong những năm 1963 - 
1968 để xây dựng và mở rộng các xí nghiệp và công trình công 
nghiệp, cung cấp cho Việt Nam máy kéo và máy móc nông 
nghiệp, nhiên liệu, phân bón trong giai đoạn 1962 - 1965, cung 
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cấp mỗi năm 2.000 tắn bông trong năm 1964 - 1965, tiến hành 
công tác thăm dò. thiết kế và khảo sát, cung cấp thiết bị và vật 
liệu, gửi chuyên gia sang Việt Nam cũng như tiếp nhận chuyên 
gia và công nhân Việt Nam sang Liên Xô học tập. Theo Hiệp 
định, Liên Xô cho Việt Nam vay lŨ triệu rúp đẻ khôi phục và 
phát triển kinh tế. 


Ngày 16.10.1961 
Nhà sử học Liên Xô A. A. Guber thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Viện Sử học Việt Nam, Viện sĩ thông tân 
VHLKH Liên Xô, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các nhà Sử học 
Liên Xô A. A. Guber đã sang thăm Việt Nam. Viện sĩ trình bày 
và dự một số buổi tọa đàm với giới sử học Việt Nam vẻ tình 
hình sử học thế giới, về phương pháp nghiên cứu lịch sử và một 
số vấn đề thuộc lịch sử Đông Nam Á. 


Ngày 20.10.1962 
Khánh thành đài điện ly do Liên Xô giúp xây dựng. 


Sau một thời gian xây dựng, với sự giúp đỡ về kỹ thuật và 
thiết bị của Liên Xô, Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh tỏ 
chức lễ khánh thành đài điện ly. Đài điện ly sẽ giúp Việt Nam 
năm được quy luật biến đổi của tầng điện ly để lựa chọn tần 
số sử dụng tốt nhất nhằm phục vụ việc thông tin liên lạc vô 
tuyến điện nhanh chóng và đảm bảo, phục vụ việc nghiên cứu 
vật lý địa cầu, cung cấp số liệu góp phần bổ sung dự báo tần số 
quốc tế. 
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Ngày 6.11.1962 
Khai mạc triển lãm công - thương nghiệp Liên Xô. 

Tại khu triển lãm Vân Hỗ (Hà Nội) khai mạc Triển lãm 
công - thương nghiệp Liên Xô nhăm giới thiệu với nhân dân 
Việt Nam về đất nước Xô viết và những thành tựu của nhân dân 
Liên Xô trên nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa 
và đời sông của nhân đân Liên Xô. vẻ tình hữu nghị Việt - Xô. 


Ngày 19.11.1962 


Ký Nghị định thư về (rao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và 
Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại thương Phan Anh và Thứ 
trưởng Ngoại thương Liên Xô I. T. Grisin ký Nghị định thư và 
các văn kiện khác có liên quan đến việc trao đôi hàng hóa giữa 
Việt Nam và Liên Xô năm 1963. Liên Xô sẽ giao sang Việt 
Nam các loại máy móc và thiết bị, sắt thép và kim loại màu, sản 
phẩm dâu mỡ, phân hóa học... Việt Nam sẽ xuất sang Liên Xô 
những mặt hàng xuất khẩu truyền thống của mình như hàng 
công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp. các sản phẩm nhiệt đới đã 
qua chế biến... 


Ngày 27.11.1962 


Đoàn báng đá Niônđôva sang thăm và thi đầu tại Việt Nam. 


Nhận lời mời của Ủy ban Thẻ dục thẻ thao Việt Nam. Các tỏ 
chức thể dục thể thao Liên Xô đã cử Đoàn bóng đá Mônđôva 
của nước CHXV Mônđavia do I. N. Xêrixanu làm trưởng đoàn 
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sang thăm và thị đấu hữu nghị tại Việt Nam. Chiều 27.11 1962 
đoàn tới Hà Nội. 

Ngày 29.11.1962 

Nhân dân Liên Xô mít tỉnh ủng hộ Việt /Nam. 

Tại Matxcơva, đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp, 
các giới nhân dân Liên Xô họp mít tỉnh phản đối những hành 
động xâm lược của đế quốc Mỹ ờ MNVN và nhất trí thông qua 
nghị quyết ủng hộ cuộc đầu tranh cho tự do, độc lập và dân chủ 
của nhân đân MNVN. Cùng ngày, Uy ban Phụ nữ Liên Xô ra 
tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân MNVN, đòi quân 
đội Mỹ rút hết và chấm đứt mọi sự can thiệp vào công việ: nội 
bộ của nhân dân Việt Nam. 

Ngày 14.12.1962 
Đoàn đại biểu quân sự Liên Xô đến Hà Nội. 

Nhận lời mời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhân kỷ 
niệm lần thứ 18 ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đoàn đại biểu 
quân sự Liên Xô do Đại tướng P. I. Batôp, Phó Tông tham mưu 
trưởng thứ nhất Các lực lượng vũ trang hợp nhất của các aước 
tham gia Hiệp ước Vácsava, đại biêu XVTC Liên Xô đất đầu 
sang thăm Việt Nam từ ngày 14 - 29.12.1962. 


NĂM 1963 
Ngày 12.1.1963 


Đoàn đại biểu Xô viết Tối cao Liên Xô thăm Việt Nam. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1947 - 1991)... 


Theo lời mời của Chủ tịch /BTVQH Trường Chỉnh, Đoàn 
đại biểu XVTC Liên Xô đo Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô lu. V. 
Anđrôpôp` làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam từ 
ngày 12 - 20.1.1963. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc 
hội Việt Nam do Chủ tịch Trường Chinh dẫn đầu. 


Ngày 29.1.1963 
Báo chí Liên Xô ủng hộ Việt Nam. 


Nhân kỷ niệm 13 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Liên Xô, báo chí Liên Xô đăng nhiều bài nói về thành 
tích của nhân dân Việt Nảm trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ 
và xây dựng hòa bình trong 13 năm qua và khẳng định sự ủng 
hộ đối với cuộc đấu tranh nhằm hòa bình thống nhất đất nước 
của nhân dân Việt Nam. 


I. Anđrôpôp luri Vlađimirôvich (1914 - 1984) - nhà hoạt động Nhà 
nước và chính trị, Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Liên Xô 
(1982 - 1984), Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô 
(1983 - 1984). Lên thay L. I. Brêgiơnhép năm 1982, là một cán bộ 
kỳ cựu của KGB (Ủy ban An ninh quốc gia). Andrôpốp rất am hiểu 
tình hình thực tế của đất nước và chủ trương trước hết đảm bảo 
phát triển kinh tế trong khi giữ nguyên hệ thống chính trị, sau đó 
dần dẫn cải tổ toàn bộ hệ thống chính trị. Andrôpốp tiến hành cuộc 
cách mạng làm trong sạch đội ngũ cán bộ và giữ nghiêm kỹ luật lao 
động đồng thời với việc mở rộng quyền hạn của các cơ sở sản xuất 
trong kế hoạch hóa và hoạt động kinh tế. Song do mắc bệnh hiểm 
nghẻo, Anđrôpốp đã qua đời năm 1984, bỏ đở công cuộc cải cách 
mới được bắt đầu. 


199 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 30.1.1963 
Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm viết về quan hệ Việt - Xô. 


Theo yêu cầu của Đài phát thanh Miatxcơva, Thứ trưởng 
Ngoại giao Ung Văn Khiêm đã viết một bài về quan hệ Việt - 
Xô nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên 
Xô và Việt Nam. Bài báo điểm lại ý nghĩa quan trọng của sự 
kiện này và sự giúp đỡ to lớn vẻ kinh tế, văn hóa cũng như sự 
ủng hộ kiên quyết của ĐCS, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối 
với sự nghiệp đấu tranh chống đề quốc, giải phóng dân tộc của 
nhân dân Việt Nam. 


Ngày 19.2.1963 
Đoàn đại biểu Giáo dục Liên Xô thăm hữu nghị Việt Nam. 


Nhận lời mời của Bộ Giáo dục Việt Nam, Đoàn đại biểu 
Giáo dục Liên Xô sang thăm hữu nghị Việt Nam đã tới Hà Nội. 


Ngày 20.2.1963 
Đàm phán về lợp tác khoa học và văn hóa Việt - Xô. 


Từ ngày 20 - 26.2.1963, tại Hà Nội diễn ra cuộc đàm phán 
về hợp tác khoa học và văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô năm 
1963. Chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn và Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban Nhà nước về quan hệ văn hóa với nước ngoài của IIDIT 
Liên Xô I. Metvêđiep ký Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa hai 
nước năm 1963. Bản kế hoạch hợp tác KHKT giữa Việt Nam và 
Liên Xô được ký kết cùng ngày là một bộ phận khăng khít của 
bản Kế hoạch nói trên. 
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Ngày 27.2.1963 
Ký kế hoạch hợp tác Việt - Xô. 

Tại Matxcơva, Hội Xô - Việt hữu nghị và Hội Việt - Xô hữu 
nghị ký kế hoạch hợp tác năm 1963, quy định sự trao đổi rộng 
rãi những kinh nghiệm về xây dựng CNXH giữa hai nước, dự 
định tỏ chức các cuộc thi đua và trao đỏi các cuộc triển lâm ảnh 
phản ánh những thành tích xây dựng của nhân dân hai nước. 


Ngày 19.3.1963 
Cúc hoạt động tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. 


Nhân ngày Toàn quốc chống Mỹ của Việt Nam, tại Matxcơva, 
Hội Xô - Việt hữu nghị và Ủy ban đoàn kết Á - Phi của Liên Xô 
tỏ chức cuộc mít tỉnh tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam 
trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và nhất trí 
thông qua một bản nghị quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của những 
người yêu nước miền Nam Việt Nam. 

Ngày 22.3.1963, Chính phủ Liên Xô gửi Công hàm cho Chính 
phủ Anh, lên án Mỹ - Diệm rải chất độc hóa học ở MNVN và 
yêu cầu Chính phủ Anh, trên cương vị đồng Chủ tịch Hội nghị 
Giơnevơ 1954, cùng với Chính phù Liên Xô có biện pháp buộc 
Mỹ - Diệm chấm dứt những hành động khủng bố man rợ này. 
Ngày 23.4, Chính phủ Liên Xô một lần nữa gửi Công hàm cho 
Chính phù Anh nhân mạnh tính chất nghiêm trọng của những 
hành động khủng bố đã man của bọn Mỹ - Diệm và trách nhiệm 
của hai Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ trước những tội ác đẫm máu 
của chúng ở miễn Nam Việt Nam. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 23.3.1963. tại Học viện Bách khoa ở Lêningrat, nhiều 
nhà bác học Liên Xô cùng đông đảo nghiên cứu sinh, sinh viên 
của Học viện này và một số Học viện khác trong thành phố họp 
mít tỉnh lên án Mỹ - Diệm dùng chất độc hóa học làm phương, 
tiện chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. 

Tháng 4.1963, nhiều nhà bác học, nhà văn và nghệ sĩ Liên 
Xô ra tuyên bố kịch liệt lên án để quốc Mỹ rải chất độc hóa học 
ở miền Nam Việt Nam. 


Ngày 27.3.1963 


Khai mạc Hội nghị Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật Việt Nam - 
Liên Xô. 

Khóa họp thứ 5 của Ủy ban hợp tác KHKT Việt Nam - 
Liên Xô khai mạc tại Hà Nội. Đoàn Liên Xô do quyền Chủ 
tịch Phân ban K. K. Subônatde làm trưởng đoàn. Đoàn Việt 
Nam do Chủ tịch Phân ban Đặng Việt Châu dẫn đầu. Chủ 
tịch Đặng Việt Châu và quyền Chủ tịch K. K. Subônatde đã 
ký Nghị định thư hợp tác KHKT giữa Việt Nam và Liên Xô 
năm 1963. 


Ngày 9.4.1963 


Hợp tác khoa học Việt Nam - Liên Xô. 


Đoàn cán bộ khoa học của VHLKH Liên Xô sang Việt Nam 
để phôi hợp với các chuyên gia Việt Nam nghiên cứu phương 
pháp nuôi, bảo quản và chế biến cánh kiến đã đến Hà Nội. Cùng 
ngày, theo lời mời của UBKHNN, Tiến sĩ sinh vật học Avơrôrin 
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đã sang Việt Nam đề giúp cán bộ khoa học Việt Nam trong công 
tác bảo vệ thiên nhiên. 

Ngày 30.4.1963 

Đoàn đại biểu Công đoàn Liên Xô đến Việt /Nam. 


Nhận lời mời của TCĐ Việt Nam, Đoàn đại biểu Công đoàn 
Liên Xô đo V. Grisin, Chủ tịch HĐTƯCCĐLX, Phó Chủ tịch 
Liên Hiệp Công đoàn thế giới dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự 
Ngày Quốc tế Lao động 1 - 5, đã đến Hà Nội. 


Ngày 15.5.1963 
Liên Xô giới thiệu phùm "Vợ chồng A Phủ", 

Tại Matxcơva, Bộ Văn hóa Liên Xô tổ chức giới thiệu phim 
"Vợ chồng A Phủ" của Việt Nam. Phim đã được lồng tiếng Nga. 
Ngày 28.8.1963 
Đoàn đại biểu Hội Việt - Xô hữu nghị sang thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Hội Liên Hiệp các HHN và LLVHVNN 
của Liên Xô, Đoàn đại biểu Hội Việt - Xô hữu nghị do Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục Võ Thuần Nho làm trưởng đoàn sang dự 
lễ mừng Quốc khánh 2 - 9 do nhân dân Liên Xô tổ chức, tới 
Matxcơva ngảy 28.8. ]963. 


Ngày 30.8.1963 
Ủy ban đoàn kết nhân dân Á - Phi của Liên Xô lên án hành 
động khủng bê của Mỹ - Diệm ở miền Nam Việt Nam. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN. 


Bản Tuyên bố nêu rõ: Nhân dân Liên Xô hết sức phẫn nộ 
trước các hành động khủng bó tàn bạo của Mỹ - Diệm và kêu 
gọi Chính phủ các nước trên thế giới có các biện pháp cần thiết 
để chấm dứt ngay sự đàn áp đẫm máu ở MNVN và kiên quyết 
đòi quân đội Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. 


Ngày 31.8.1963 
Dư luận Liên Xô ủng hộ tuyên bố của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 
Ngày 31.8.1963, báo Sự 7hát (Liên Xô) đăng bài của nhà 
báo V. Maiepxki viết về tình hình MNVN, hoàn toàn ủng hộ lời 
Tuyên bố ngày 28.8.1963 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhấn 
mạnh: Oasinhtơn chỉ có một lối thoát: rút khỏi MNVN, đề nhân 
đân Việt Nam tự định đoạt lấy vận mệnh của mình, đúng như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước VNDCCH đã tuyên bố. 
Ngày 27.9.1963, UBBVHBTG và Ủy ban đoàn kết nhân dân 
Á - Phi của Liên Xô tổ chức mít tỉnh ủng hộ lời tuyên bố ngày 
28.8.1963 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẻ tình hình MNVN và 
thông qua một bản nghị quyết ủng hộ lời tuyên bố của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, đòi phải chấm dứt ngay những hành động tội ác 
dã man cũng như cuộc xâm lược của để quốc Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam. 


Ngày 10.10.1963 

Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát tỗi cao Liên Xô đến Hà Nội. 
Nhận lời mời của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao Hoàng Quốc Việt, Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát tối cao Liên 
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Xô do Viện trưởng là. A. Ruđencô dẫn dầu sang thăm hữu nghị 
Việt Nam từ ngày 10 - 25.10.1963. 


Ngày 15.10.1963 
Hợp tác Công đoàn Việt Nam - Liên Xô. 

Ngày 15.10.1963, Đoàn đại biêu HDTƯCCĐLX do Thư ký 
Hội đồng Gutxêinôp làm trưởng đoàn tới Hà Nội dự Hội nghị 
"Ủy ban Công đoản quốc tế đoản kết với lao động và nhân dân 
miền Nam Việt Nam". 

Ngày 25.10.1963, nhận lời mời của HĐTƯCCĐLX, Đoàn 
đại biểu Tổng Công đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn 
Công Hòa dẫn đầu đi Matxcơva dự Đại hội Công đoàn Liên Xô 
lần thứ 13. 


Đầu tháng 11.1963 
Các đoàn đại biểu Liên Xô thăm Việt Nam. 

Từ ngày 2 - 17.11.1963, Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu 
nghị do Phó Chủ tịch Hội, Thứ trường Bộ Y tế nước CHLB Nga 
A. V. Xecgâyep làm trưởng đoàn sang dự kỷ niệm Cách mạng 
tháng Mười tại Việt Nam. 

Ngày 5.11.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu 
Hội Xô - Việt hữu nghị do A. V. Xecgâyep làm trưởng đoàn, 
đoàn nghệ sĩ độc tấu Liên Xô. đoàn đại biểu Triển lãm Liên Xô 
và A. M. Bôgôtđinôp, Uỷ viên Chủ tịch đoàn Ban chấp hành 
Hội kiến thức toàn Liên Xô, trưởng phân viện Tadikixtan của 
Viện nghiên cứu Mắc - Lênin thuộc BCHTƯ ĐCS Liên Xô. 
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Ngày 5.11.1963 
Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật Liên Xô. 

Triển lãm ảnh nghệ thuật Liên Xô "Kế hoạch 7 năm trên đường 
thực hiện" khai mạc tại phòng triển lãm phố Tràng Tiền (Hà Nội). 
Ngày 16.11.1963 


Việt Nam trao Huân chương Lao động cho Đoàn nghệ sĩ độc 
tấu Liên Xô. 


Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thay mặt Chính phủ Việt Nam, 
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn nghệ sĩ 
độc tấu Liên Xô sang thăm và biểu diễn ở Việt Nam nhân dịp kỷ 
niệm 46 năm Cách mạng tháng Mười. 

Ngày 15.12.1963 
Đoàn đại biểu Y tế Liên Xô thăm Việt Nam. 

Thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Liên Xô và Việt 
Nam, Đoàn đại biểu Y tế Liên Xô do Giáo sư V. M. Đanôp, 
Viện sĩ VHLKH Liên Xô, Viện trường Viện siêu vi trùng Liên 
Xô dẫn đầu tới Hà Nội. 


Ngày 20.12.1963 


Iu. V, Anẩrôpôp tiếp Đoàn đại biểu MTDTGPMNVN. 


Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô Iu. V. Anđrôpôp tiếp Đoàn đại 
biểu MTDTGPMNVN do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu sang 
Liên Xô dự lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập MTDTGPMNVN. 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1817 - 1991)... 


Tháng 12.1963 
Hội nghị lần thứ LX Đảng Lao động Việt Nam và quan hệ Việt - Xô. 


Hội nghị lần thứ IX (khóa 3) ĐLĐVN đã thông qua Nghị 
quyết vẻ tình hình thể giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng. Hội 
nghị chỉ rõ: ĐLĐVN đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, chống chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuynh là nguy cơ chủ yếu của phong trào CSQT... góp phần 
tăng cường đoàn kết nhất trí trong phe XHCN và phong trào 
CSQT.. Về phương hướng và nhiệm vụ của cách mạng miền 
Nam, Hội nghị chủ trương bằng mọi cách phải thắng Mỹ trong 
"chiến tranh đặc biệt" và nhân mạnh: phải kết hợp phương châm 
chiến đấu lâu dài, mặt khác phải tranh thủ thời cơ để giành thăng 
lợi trong thời gian không lâu lắm. 

Chủ trương quyết tâm thắng Mỹ trong "chiến tranh đặc biệt" 
và chống chủ nghĩa xét lại hiện đại làm cho quan hệ Việt - Xô giai 
đoạn nảy gặp nhiều khó khăn. Năm 1964, tất cả lưu học sinh Việt 
Nam theo học các ngành khoa học xã hội ở Liên Xô buộc phải về 
nước. Quan hệ chính trị giữa hai nước không được nòng âm đã chỉ 
phối đến toàn bộ những mối quan hệ khác giữa hai nước. 


NĂM 1964 
Ngày 31.1.1984 
Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam thăm chính thức Liên Xô. 
Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn đại biểu 
ĐLĐVN do Tổng Bí thư Lê Duân dẫn đầu sang thăm Liên Xô từ 
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ngày 31.1 - 10.2.1964. Ngày 9.2, báo Sự 7hár (Liên Xô) đưa tin 
trên trang nhất về cuộc họp ở điện Kremili giữa Đoàn đại biêu Việt 
Nam và Bí thư thứ nhất N. X. Khơrutsôp. Bài báo nhận xét rằng. 
cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí "thắm tình hữu nghị" và 
những vấn đề về lợi ích chung đã được thảo luận. Đoạn tiếp theo 
của bài báo nhấn mạnh rằng: "Cả hai bên đã thê hiện sự đoàn kết 
của phe XHCN và Phong trào Cộng sản thể giới. tăng cường tình 
đoàn kết và hữu nghị của ĐCS LX và ĐLD Việt Nam, của Liên Xô 
và VNDCCH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và những 


£ w 


nguyên tắc cơ bản của phong trào vô sản quốc tế... 


Ngày 12.2.1964, báo Sự Thái (Liên Xô) đăng tiếp bài Không 
ai có thể chiến thăng nh. g người yêu nước Nam Việt Nam, 
khẳng định: "Liên Xô ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân Việt Nam" và "Liên Xô vẫn là một người bạn đáng tin 
cậy của tắt cả những ai đấu tranh cho hòa bình, tự do và giải 
phóng dân tộc". Tuy nhiên, vào thời điểm này, những người Xô 
viết chỉ hạn chế sự giúp đỡ của họ đối với Việt Nam về mặt tỉnh 
thần. Vài ngày sau chuyến thăm, theo nhận xét của một học giả 
Liên Xô, một chương trình tuyên truyền mạnh mẽ đã được thiết 
kế để bù lại sự kém nhiệt tình của Matxcơva trong việc giúp đỡ 
về vật chất đôi với Việt Nam'. 


Ngày 7.2.1964 


Hợp tác văn hóa và khoa học Việt Nam - Liên Xô. 


1. Xem: llya Gaiúc, Liên bang Xô viết và chiên tranh Việt Nam, Nxb. Công an 
nhân dân, Hà Nội, 1998, tr. 28 - 34. 
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[hực hiện kế hoạch hợp tác khoa học giữa UBKIINN Việt 
Nam và VHLKH Liên Xô và nhận lời mời của UBKHNN Việt 
Nam, VHLKH Liên Xô cử M. B. Côzơmin, Giám đốc Viện Bảo 
tàng Gorki, Viện Văn học thể giới thuộc VHLKH Liên Xô sang 
giúp Việt Nam đào tạo cán bộ nghiên cứu lịch sử văn học. 

Theo Hiệp nghị trao đổi văn hóa. Đoàn Nhà văn Liên Xô sang 
thăm hữu nghị Việt Nam ngày 7.2.1964. 


Ngày 28.2.1964 


TTXLX TASS ra tuyên bố về việc Mỹ mở rộng xâm lược miễn 
Nam Việt Nam. 


Hường ứng Tuyên bố ngày 11.2.1964 của Bộ Ngoại giao 
nước VNDCCH về việc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược ở 
MNVN. ngày 28.2.1964. TTXL.X TASS ra Tuyên bố ủng hộ và 
nêu rõ: °Aững luận điệu về “một sức ép xâm lược” của miền Bắc 
mà một số nhân vật chính thức ở A{t thuường nói đến chăng qua chỉ 
là một bưu toan bào chữa cho xự can thiệp bắt hợp pháp của Mỹ 
vào công việc của VINEN. Đó chỉ là nội mưu toan vụng về nhắm 
che đậy một sự thật không thê chói cải được là việc tăng cường 
những hoạt động quân sự của Mỹ và bọn bù nhìn của À4ÿ chỉ gây 
thêm khó khăn cho việc giải quyết vẫn đê kÑNVN...". 


Tháng 3.1964 
Hợp tác văn hỏa - giáo dục Việt Nam - Liên Xô. 

Ngày 23.3.1964, tại Matxcơva, Chủ nhiệm UBLLVHVNN 
Phạm Ngọc Thuần và Chủ nhiệm S. K. Rômanôpxki ký kế hoạch 
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hợp tác văn hóa và khoa học - kỹ thuật giữa Liên Xô và Việt 
Nam, trong đó quy định những điều khoản trao đôi giữa hai nước 
về các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục. y tẺ... năm 1964. 


Cuối tháng 3.1964, sau khi đi thăm Ghinê và Mali. đoàn đại 
biểu Giáo dục Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyêt dẫn 
đầu đã ghé thăm Liên Xô. 


Tháng 7.1964 
Đoàn đại biểu MTDTGPMNVN thăm Liên Xô. 

Theo lời mời của Ủy ban đoàn kết Á - Phi của Liêr Xô, 
đoàn đại biểu MTDTGPMNVN đi thăm hữu nghị chính thức 
Liên Xô. Trong các cuộc gặp với đại diện của Ủy ban đoàn kết 
Á - Phi của Liên Xô, những người Cộng sản MNVN đưa r: một 
số yêu cầu bao gồm cả việc tăng viện trợ vũ khí đạn dược y tế 
và tiền (bằng đôla Mỹ) và tỏ ý sẵn sàng mở một Phái loản 
thường trực của mình tại Liên Xô nếu như có lời mời từphía 
Chính phủ Liên Xô. 

Ủy ban đoàn kết Á - Phi và các tô chức quần chúng của Liên 
Xô sẵn sàng cung cấp thuốc men cho MTDTGPMNVN, mời 
một nhóm bệnh binh mới đến chữa bệnh ở các bệnh việt của 
Liên Xô, cho phép thanh thiếu niên từ MNVN tới học tạ các 
trường trung học chuyên nghiệp và đại học ở Liên Xô. Đại diện 
Ủy ban tránh trả lời về vấn đẻ thành lập phái đoàn thường trực 
của MTDTGPMNVN tại Liên Xô. Chính sách của Liên X: đối 
với Việt Nam lúc này là chỉ ủng hộ trên lĩnh vực tuyên truyư và 
hạn chế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động khác. 
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__ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 5.8.1964 
Phản ứng của Liên Xô dỗi với việc Mỹ mở rộng xâm lược 
Việt Nam. 

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 8.1964, các lực lượng 
không quân và hải quân Mỹ đã xâm phạm không phận và hải 
phận của nước VNDCCH, tấn công các mục tiêu bờ biển của 
Việt Nam. Ngày Š5.8§.1964, TTXLX TASS đã đưa ra một bản tin 
(cùng với sự thông kê các sự kiện), bằng giọng điệu rất ôn hòa 
đã cảnh báo với Mỹ rằng những hành động của Mỹ có thê dẫn 
tới một cuộc xung đột quân sự rộng lớn như các nhà quan sát đã 
nhận xét. 


Cùng ngày, Chủ tịch N. X. Khơrutsôp gửi cho tổng thống 
Mỹ Giônsơn một bức thư. Băng những lời lẽ thận trọng và dè 
đặt. N. X. Khơrutsôp thông báo cho tổng thống Mỹ rằng ông đã 
biết về sự kiện xảy ra ở vịnh Bắc Bộ và muốn nhân mạnh một 
điều là Liên Xô không dính líu gì đến các cuộc xung đột ở vịnh 
Bắc Bộ và cố gắng thuyết phục tổng thông Mỹ có thái độ bình 
tĩnh và kiểm chế đối với những diễn biến ở Đông Dương'. 

Sự kiện vịnh Bắc Bộ đánh dấu một bước ngoặt trong quan 
hệ của Ban lần!: đạo Liên Xô đối với Việt Nam và các nước 
Đông Dương. Ngày 7.8.1964, Bộ trưởng A. A. Grômưcô” trong 


I. Ilya Gaiđúc, Liên bang Xô viet... sđỏ. tr. 41 - 43. 

2. A. A. Grômtcô (1909 - 1989) - Tiền sĩ Kinh tế, nhà hoạt động chính trị, 
nhà ngoại giao lỗi lạc của Liên Xô. Thời kỷ 1943 - 1946 là Đại sứ 
Liên Xô tại Mỹ, Đại diện thường trực của Liên Xô tại Liên Hợp Quốc 
(1946 - 1948). Từ 1948 là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Liên Xô. 
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bức điện gửi cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước VNDCCH đã 
lên án hành động xâm lược của Mỹ và bày tỏ sự ủng hộ trước 
sau như một đối với cuộc đâu tranh chỗng xâm lược của nhân 
dân Việt Nam. 


Cuối tháng 8.1964 
Hìa Serbacôp được bồ nhiệm làm Đại sứ Liên Xô tại Việt INam. 


Trước tình hình mới, Liên Xô đã tiến hành bước đi đầu tiên 
trong lộ trình đạt tới mối quan hệ hữu nghị với miền Bắc Việt 
Nam - quyết định cử một Đại sứ mới đến Hà Nội. Người được 
tín nhiệm giao trọng trách này là Ilia Serbacôp'. Các nhà lãnh 
đạo Liên Xô cần có một bức tranh chính xác về các sự kiện xảy 
Ta Ở ở Việt Nam. 


Giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô ‡ừ 1957 - 1985. Sau đó 
đảm nhiệm chức Chủ tịch Đoản Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô 
(1985 - 1988). Từng tham gia các Hội nghị lanta, Pôstđam, có mặt tại 
tất cả các cuộc gặp thượng đỉnh Xô - Mỹ (những năm 1950 đến nửa 
đầu thập niên 1980) và tham dự nhiều Hội nghị quốc tế quan trọng. 
khác. Được mệnh danh là Mister "No". Cùng với G. Kissinger, được 
coi là " một trong những nhà ngoại giao tài ba nhất của thời đại". Câu 
nói nổi tiếng của ông là: "Thà 100 lần không nói những gì mình cần 
nói còn hơn là 01 lần nói những gì không cân nói”. 

1. 1. Serbacup tham gia công tác Đảng từ những năm 1930. Ông đã tốt 
nghiệp Học viện Quân sự - ngoại giao, nơi chuyên đào tạo cán bộ tỉnh 
báo cho hoạt động đối ngoại của Liên Xô. Năm 1949, Serbacup công 
tác tại Ban Đối ngoại Trung ương. Năm 1953, giữ chức Vụ trưởng 
Ban Đối ngoại phụ trách các quan hệ với các ĐCS các nước XHCN. 
Trước khi được điều động đến Hà Nội, Serbacup là Tham tán công sứ 
tại Bắc Kinh. 
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___ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 23.9.1964, Dại sử đặc mệnh toàn quyên Liên Xô tại 
Việt Nam [. Serbacôp đã tới Hà Nội nhận nhiệm vụ. Ngày 26.9, 
Đại sứ I. Serbacôp trình Quốc thư lên Phó Chủ tịch nước Tôn 
Đức Thắng. Trong buổi tiếp, Đại sứ khăng định rằng: Liên Xô 
ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và 
kiên quyết lên án những hành động xâm lược của CNĐQ Mỹ ở 
MNVN và đổi với nước VNDCCH... 


Đầu tháng 9.1964 


Chủ tịch: Hồ Chí Minh tiếp đoàn thể thao đụng cụ Liên Xô. 


Đoàn thể thao dụng cụ Liên Xô do M. Carabatze làm trưởng 
đoàn đang ở thăm hữu nghị Việt Nam đã đên chào và chúc sức 
khỏe Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 


Ngày 15.9.1964 
Báo Sự Thật (Liên Xô) tố cáo Mỹ gây tình hình căng thẳng ở 
Đông Dương. 


Dưới nhan đề "Những ý đồ vô lý", báo Sự Thật (Liên Xô) 
đăng bài bình luận tố cáo Mỹ dang tìm cách gây tình hình căng 
thăng ở Đông Dương. Bài báo bác bỏ những luận điệu vô lý của 
báo chí Mỹ đang la lỗi om sòm về việc nước VNDCCH một lần 
nữa khăng định rõ vẻ chiều rộng vũng biển của mình. 


Ngày 15.10.1964 


Sự thay đổi trong Ban lãnh đạo Liên Xô và chính sách đối 
với Việt Nam. 
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Hội nghị UBTƯĐCS Liên Xô bãi chức Bí thư thử nhất 
của N. X. Khơrutsôp và bầu L. I. Brêpiơnhep vào vị trí đó. A. 
N. Côxưghin được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐBT Liên Xô 
thay N. X. Khơrutsôp. Một số nhà quan sát cho rằng có sự 
liên quan giữa việc ra đi của N. X. Khơrutsôp và sự thay đổi 
mang tính quyết định trong chính sách của Liên Xô đối với 
Việt Nam. 


Điều chủ yếu là sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Matxcơva nhận 
thấy cả Mỹ và miễn Bắc Việt Nam đều kiên định giải quyết vấn 
đề Việt Nam bằng biện pháp quân sự. Một khi chiến tranh giữa 
VNDCCH và Mỹ nỗ ra thì việc giúp đỡ một nước XHCN anh 
em là điều không thể tránh khỏi. Matxcơva cho rằng Hà Nội 
chắc chắn sẽ tìm kiếm nguồn viện trợ từ phía Liên Xô và coi đây 
là nghĩa vụ quốc tế của Liên Xô, như nhận xét của Đại sứ I. 
Serbacôp trong một bức thư gửi về Matxcơva. Vì những lý do 
vừa nêu, Matxcơva quyết định chuyển hướng từ sự giúp đỡ mang 
tính tuyên truyền thuần túy cho Hà Nội và MTDTGPMNVN sang 
viện trợ về vật chất nhiều hơn. 


Ngày 5.11.1964 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 
Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô và Chính phủ Liên 
Xô, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phù Việt Nam do Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng dẫn đầu lên đường đi Liên Xô dự lễ kỷ niệm 
lần thứ 47 Cách mạng tháng Mười. Chủ đề chính trong các cuộc 
hội đàm của Đoàn với Ban lãnh đạo Liên Xô là sự hợp tác và 
giúp đỡ của Liên Xô đổi với Hà Nội. Sau các cuộc hội đàm, hai 
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bên đã đạt tới sự hiểu biết trên nguyên tắc về vấn đề viện trợ 
quản sự. 

Lân đầu tiên, trong bản 7uyên bỏ của TYXLX TASS (ngày 
27.11.1964), ngoài việc lên án các hoạt động xâm lược của Mỹ 
còn chứa đựng lời hửa hẹn về việc tăng gấp đôi viện trợ cho 
Việt Nam cùng với lời cảnh báo: "... Mhững kẻ đang nuôi dưỡng 
những mưu đồ phưu lưu ở bán dào Đông Dương cân phải biết 
rằng. Liên Xô sẽ không thể làm ngơ trước vận mệnh của môi 
nước XHCN anh em, và Liên Xô sẵn sàng giúp đỡ nước anh em 
đó mọi sự cần thiết". 

Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu nghị thăm Việt INam. 

Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu nghị do L. S. Macsacôp, 
Phó Chủ tịch Hội Xô - Việt hữu nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà 
nước về phát thanh và vô tuyến truyền hình thuộc HĐBT Liên 
Xõ làm trưởng đoản sang thăm và dự lễ kỷ niệm lần thứ 47 Cách 
mạng tháng Mười tại Việt Nam. 


Ngày 6.11.1964 
Mít tình kỷ niệm lần thứ 47 Cách mạng tháng Mười. 

Tại Nhà hát thành phô Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQVN, 
Hội Việt - Xô hữu nghị, UBLLVHVNN tô chức buổi mít tỉnh 
trọng thê kỷ niệm lần thứ 47 Cách mạng tháng Mười Nga. 


Trao tặng danh hiệu nh lùng Lao động cho các nhà du hành vũ 
trụ Liên Xô. 


Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Văn 
Kinh, thay mặt Chính phù Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng 
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Lao động Việt Nam cho 3 nhà du hành vũ trụ Liên Xô: Cômarôp, 
Phêôctixtôp và Êgorôp. 


Ngày 16.11.1964 
Ký kế hoạch hợp tác Việt - Xô năm 1965. 

Tại Hà Nội, Phó Hội trưởng Hội Việt - Xô hữu nghị Nguyễn 
Khánh Toàn và Trưởng Đoàn L. S. Maecsacôp ký kế hoạch hợp 
tác năm 1965 giữa Hội Việt - Xô hữu nghị và Hội Xô - Việt hữu 
nghị, Liên hiệp các Hội hữu nghị và liên lạc văn hóa với nước 
ngoài của Liên Xô. 


Ngày 23.11.1964 


Đoàn đại biểu Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Liên Xô 
thăm" Việt Nam. 

Từ ngày 23.11 - 2.12.1964, Đoàn đại biểu UBBVHBTG của 
Liên Xô sang thăm hữu nghị Việt Nam và dự Hội nghị Quốc tế 
đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, 
bảo vệ hòa bình. 


Ngày 3.12.1964 


Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. 


Phát biểu ý kiến trong cuộc mít tỉnh chào mừng Đoàn đại biểu 
Dảng và Chính phủ Tiệp Khắc do Chủ tịch A. Növôtny dẫn đầu 
sang thăm Liên Xô, Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô L. I. Brêpiơnhep 
lên án những hành động khiêu khích gần đây của đề quốc Mỹ ở 
Việt Nam, Cuba và Cônggô và nhân mạnh: "Liên Xô không thể 
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(ng dựng với uận mệnh cua nước Liệt Nam XHCN anh em và 
.. .... ` .. Š... . + , D ^ ... 
Liên Xô xăn sàng giúp đỡ nước liệt Nam mọi sự cán thiết". 


Ngày 8.12.1964 
Đoàn Nhà báo và Nhà văn Liên Xô thăm Việt Nam. 

Thee Hiệp định văn hóa ký giữa Việt Nam và Liên Xô, Doàn 
Nhà báo và Doàn Nhà văn Liên Xô sang thăm Việt Nam từ ngày 
§- 25.12.1964. 


Ngày 9.12.1964 
Đại diện Liên Xô và Äỹ thảo luận về chiến tranh Việt Nam. 


Bộ trường A. A. Grômưcô (đang ở Mỹ dự kỳ họp của Dại 
Hội Đồng LHQ) có cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Dean Rusk 
tại Đại sứ quán Liên Xô ở Oasinhtơn. Chủ đề chính của cuộc hội 
đảm là vẫn đề Việt Nam. A. A. Grômưcô cố thuyết phục đối tác 
từ bỏ ý định tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy vậy, 
Ngoại trường Mỹ lặp đi lặp lại rằng nêu Hà Nội và Bắc Kinh để 
yên cho các nước láng giềng, thì Mỹ sẽ rút quân. Nếu không, ở 
đây sẽ xảy ra một cuộc chiến thực sự. 


Theo nhận xét của I. Gaidúc, chính sách của Liên Xô trong cuộc 
chiến tranh Việt Nam thẻ hiện trên 3 khía cạnh: 1) Trong một số giới 
hạn. Hà Nội có thể nhận được mọi sự giúp đỡ về kinh tế và quân sự 
cân thiết dù để theo đuôi cuộc chiến tranh chóng Mỹ; 2) Liên Xô 
không thể hy sinh chiến lược hòa hoãn của họ với phương Tây, 
nhưng thay vào đó, có thê điều chỉnh chính sách Việt Nam theo 


5 


hướng "nêu và khí cần thiết"; 3) Liên Xô tập trung vào việc giải 
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quyết cuộc chiến bằng thương lượng nhằm tránh bị kéo sâu vào cuộc 
chiến, mặc đù chính sách này có thể không được Hà Nội chấp nhận'. 
Ngày 11.12.1964 

Đoàn đại biểu Thương mại Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Thương mại Liên Xô do Thứ trường Ngoại 
thương N. N. Xmêliacôp dẫn đầu đến Hà Nội để đàm phán và ký 
kết Nghị định thư về trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Ngày 19.12, 
Trưởng đoàn Việt Nam Phan Anh và Trường đoàn Xmêliacỏp 
ký Nghị định thư về trao đổi hàng hóa năm 1965 giữa Việt Nam 
và Liên Xô. Khối lượng hàng hóa trao đôi giữa hai nước trong 
năm 1965 tăng lên rõ rệt so với năm 1964. 


Ngày 17.12.1964 


Đoàn TNCS Lênin Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của BCHTƯ Đoàn TNLĐ Việt Nam, Đoàn TNCS 
Lênin Liên Xô do [. V. Torơxuep, Bí thư BCHTƯ Đoàn TNCS 
Lênin Liên Xô làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 
Ngày 24.12.1964 


Liên Xô mời MTDTGPMNVN mở Phái đoàn Thường trực ở 
Matxcơva. 


Bộ Chính trị ĐCS Liên Xô đã mời MTDTGPMNVN mở 
Phái đoàn Thường trực tại Liên Xô trong bôi cảnh Trung Quốc 


I. llya Gaiđúc, Liên bang Xô viết.... sđủ, tr.53. 
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và các nước XHCN khác có những quyết định tương tự. Tuy 
vậy, đến tháng 4.1965, nhân viên của phải đoàn này mới tới 
Matxcơva. Chủ tịch A. N. Côxưghin tiếp ông Đặng Quang Minh, 
Trưởng phải đoàn vào ngày 3.6.1965 và nhẫn mạnh tâm quan 
trọng mà Liên Xô đành cho mỗi quan hệ với MTDTGPMNVN. 
chứng tỏ thái độ quyết tâm của Liên Xô ủng hộ cuộc chiến tranh 
chỗng Mỹ ở Việt Nam. 


Năm 1964 
Quan hệ thương mại Việt - Xô bắt dầu phát triển. 


Tỉ trọng trong cán cân thương mại Việt - Xô chiếm khoảng 
35% khối lượng thương mại của Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu 
từ Liên Xô vào Việt Nam gồm máy móc, các trang thiết bị, kim 
loại đen và màu, các sản phâm từ dầu. các nguyên liệu công 
nghiệp, thuốc men và các hàng tiêu dùng. Vào năm 1964, trị giá 
các mặt hàng này là khoảng 42,5 triệu rúp, Việt Nam xuất sang 
Liên Xô các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đệt, giầy, thuốc lá... trị 
giá khoảng 31,3 triệu rúp!. 


NĂM 1965 
Ngày 14.1.1965 


Đoàn nghệ thuật Liên Xô thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 


1. Kể vai sát cảnh trong Hồi ký của các chuyên gia Liên Xô về hợp tác 
với các bạn Việt Nam ở Việt Nam và ở Liên Yó, Matxcoœva, 1965, tr. 30. 
Tiêng Nga. 
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Đoàn nghệ thuật Liên Xô do O. A. Bơrưnkin, Trưởng bạn 
XHCN trong Vụ quan hệ đổi ngoại thuộc Bộ Văn hóa Liên Xô 
làm trường đoàn sang thăm hữu nghị và biểu diễn tại Việt Nam. 
đã đến Hà Nội. 


Ngày 25.1.1965 

Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch 

UBLLKTVNN của Liên Xô M.N. Xulôep làm trường đoàn sang 

Việt Nam từ ngảy 25.1 - 12.2.1965 để đàm phán vẻ việc thông 

nhất 3 Hiệp định kinh tế Việt - Xô ký năm 1960 và 1962 và việc 

sửa đôi Hiệp định hợp tác trồng trọt một số cây công nghiệp. 


Ngày 6.2.1965 


Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô A. N. Côxwghin thăm 
Việt Nam. 


Nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng 
và Chính phủ Liên Xô do Chủ tịch HĐBT Liên Xô A. N. Côxưghin 
dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 6 - 10.2.1965. Ngày 7.2, 
Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu hội đàm với 
Đoàn đại biểu Liên Xô. Các mỗi quan hệ giữa Liên Xô và 
VNDCCH. trong đó có lĩnh vực quân sự là vẫn đề trọng tâm tại 
các cuộc thảo luận. 


Ngày 10.2, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch A. N. Côxưphin 
ký Tuyên bố chung Việt Nam - Liên Xô, trong đó nhấn mạnh 
tầm quan trọng của Việt Nam "/¿ tiên đôn của phe XHCN ở Đông 
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Nam ,Í, đang đóng với trò (ỊHAH (FOHĐ (FOHĐ CUỐC đâu tranh chống 
C NOO “4 góp phân bao vệ hòa bình ở châu Á và trên toàn thể 
giới" và ",.. Chính phu Liên Xô sẽ không thể thờ ơ đối với việc 
báo đều nên an ninh của nước XHCN anh em và xẽ có sự giúp 
đờ và tùng hộ cân thiêt cho nước ƯNDCCH...". Chủ tịch Côxưghin 
khăng định: "Từ nav. Liên Xô hoàn toàn ủng hộ cuộc đầu tranh 


chống Aỹ cứu nước của liệt Nam") 
& AV 


Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch A. N. Côxưghin đã tạo 
ra một bước tiến mới trong quan hệ giữa Liên Xô và miền Bắc 
Việt Nam sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Xô viết với Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng tháng 10 và l1 năm 1964. mở đầu giai 
đoạn phát triển mới vẻ chất. có tính bước ngoặt trong quan hệ 
Việt - Xô thời kỳ 1950 - 1975. 


Ngày 9.2.1965 
Chính phú Liên Xô lên án Mỹ ném bom Việt Nam. 


Lần đầu tiên chính thức về mặt Nhà nước, Chính phủ Liên 
Xô ra Tuyên bố về việc Mỹ ném bom lãnh thổ nước VNDCCH 
và cảnh báo rằng. Liên Xô "ðước sẽ phải có những biện pháp 
mới cùng với các nước đẳng mình và bạn bè của mình nhằm bảo 
vệ nên an ninh và tăng cường khả năng phòng thủ của nước 
VNDCCH. Không di nên nghỉ ngờ rằngLiên Xô sẽ không làm 
việc đó, rằng nhân dân Liên Xô sẽ không làm trọn nghĩa vụ 
quốc tế của mình đối với nước XHCN anh em đó". 


1. Xem: Mgoại giao Việt Nam †945 - 1975. Nxb. Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 
2002, tr. 201. 
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Bình luận về việc Mỹ lại cho máy bay bắn phá nhiều nơi 
thuộc Quảng Bình và Vĩnh Linh, TTXLX TASS ngày 2.3.1965 
vạch rõ rằng: những vụ băn phá của không quân Mỹ đối với 
nước VNDCCH, một lần nữa lại nêu bật tính chất nguy hiểm 
của đường lỗi phiêu lưu của Mỹ ở Việt Nam... Cùng ngày, Đài 
phát thanh Matxcơva cũng lên án những cuộc ném bom, băn phá 
của máy bay Mỹ ờ MNVN là đã man và coi đó là “một hành 
động xâm lược công khai mới". 


Ngày 4.3.1965, Bộ trường A. A. Grômưcô thay mặt Chính 
phủ Liên Xô trao cho Đại sứ Mỹ bản Tuyền bó. trong đó chỉ rõ: 
"Phía Mỹ phải biết rằng, nếu như họ tiếp tục theo đuổi đường 
lỗi xâm lược thì diễn biến chiến sự ở Việt Nam có thể sẽ dẫn đến 
những hậu quả không thể lường trước cho tình hình thế giới nói 
chưng và cho quan hệ Xô - À4 nói riêng. Liên Xô cương quyết 
theo đuôi đến cùng đường lối đấu tranh vì sự ôn định chính trị 
của vấn đề Việt Nam, lên án hành động của (asinhtơn trong 
việc giải quyết vấn đề Việt Nam. € hính phù Mỹ phải chịu trách 
nhiệm nặng nè đối với sự phát triển của tình hình ở Việt Nam, 
Lào và Cămpuchia". 


Tháng 3.1965 
Liên Xô tăng cường ủng lộ và viện trợ cho Việt Nam. 

Sau chuyến thăm Việt Nam tháng 2.1965 của Chủ tịch A. N. 
Côxưghin. Liên Xô tiến hành những bước tiếp theo nhằm phát 
triển mạnh mẽ mối quan hệ Liên Xô - Bắc Việt Nam. Trước 
tiên, Liên Xô cam kết củng cỗ sự hợp tác trên các lĩnh vực quân 
sự và kinh tế. Những chuyến hàng viện trợ quan trons đầu tiên 
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được chuyên đến Hà Nội vào tháng 3.1965, đầu tiên băng đường 
biên, dưới dạng cung cấp lương thực vả thiết bị. Sau đó, ngày 30.3, 
sau khi Liên Xô và Trung Quốc ký Nghị định thư về việc quá cảnh 
viện trợ của Liên Xô qua lãnh thỏ Trung Quốc, số lượng vũ khí, 
đạn được ngày cảng tăng lên đã được chuyển từ Liên Xô cho Quân 
đội Nhân dân Việt Nam qua lãnh thỏ Trung Quốc. 


Song song với viện trợ vật chất, Liên Xô cũng tăng cường 
sự ủng hộ vẻ tỉnh thần: phát đi nhiều bản 7„yê» bố lên án sự 
xâm lược của Mỹ và khăng định hoàn toản ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ngày 23.3.1965, phát biểu 
tại bữa tiệc chiêu đãi hai nhà du hành vũ trụ Liên Xô Bêlianep 
và Lêônôp tô chức tại điện Kremli để chào mừng thắng lợi của 
tảu vũ trụ Rạng Đông 2, Chủ tịch A. N. Côxưghin kịch liệt tổ 
cáo để quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và kêu gọi toàn thể nhân 
dân Liên Xô đề cao cảnh giác trước các hành động xâm lược của 
bọn đề quốc chống các nước XHCN. 

Ngày 24.3.1965, tại Quảng trường Đỏ, trong buổi mít tỉnh 
chào mừng các nhà du hành vũ trụ từ tàu Voskhod II trở về mặt 
đất, Tông Bí thư L. I. Brêgiơnhep đề cập đến cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam. Ông lưu ý rảng, có nhiều công dân Liên Xô đã xung 
phong lên đường tới Việt Nam đề chiến đâu cho tự do. Sau này, 
BQP Liên Xô thông báo với UBTƯ ĐCS Liên Xô răng: trong năm 
1966 họ đã nhận được 750 lá đơn của các sĩ quan và hạ sĩ quan Liên 
Xô dễ nghị được tới Việt Nam với tư cách là quân tình nguyện. 


1. Vẻ sự kiện nảy, Kohler - Dại sử Mỹ tại Liên Xô và một số nhà quan 
sát cho răng việc để cập đến những người tình nguyện trong bài phát 
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Ngày 3.4.1965 


Máy bay MIG của Liên Xô do phi công Việt Nam lái bắn rơi 
máy bay Mỹ. 


Biên đội máy bay MIG do Liên Xô viện trợ dưới sự chỉ huy 
của Phạm Ngọc Lan bắn rơi 2 chiến F§ của Mỹ. Đây là lần dầu 
tiên trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc xuất hiện mặt 
trận chiến đấu trên không. Ngày 3.4 trở thành Ngày truyền 
thống đánh thắng trận đầu của Không quân Nhân dân Việt Nam. 


Ngày 18.6.1965, Không quân Nhân dân Việt Nam băn rơi 
2 máy bay phản lực "con ma" F.4H và làm 3 chiếc khác bị 
thương. Đây là loại máy bay hiện đại nhất của đế quốc Mỹ tại 
thời điểm này. 


biểu của L. I. Brêgiơnhep được Liên Xô sử dụng như phương pháp 
tuyên truyền, như phương, tiện gây sức ép với Mỹ và như là một vỏ 
bọc, cho phép Matxcova triển khai quân đội Xô viết nhằm cung 
cấp chuyên gia và cô vấn quân sự sử dụng các loại vũ khí khác 
nhau của Liên Xö gửi tới Hà Nội. Trên thực tế, những lời phát biểu 
của L. I. Brêgiơnhcp là phản ứng trước lời kêu gọi giúp đỡ của 
MTDTGPMNVN ngày 22.3.1965. kể cả việc gửi lính tình nguyện đến 
từ các nước XHCN trong, cuộc đấu tranh của những người yêu nước 
miễn Nam Việt Nam chống lại "CNĐQ Mỹ". Ý nghĩa thực sự của lời 
kêu gọi này được tiết lộ 4 ngày sau đó trong một cuộc đối thoại giữa 
Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VNDCCH 
Hoàng Văn Lợi. Ông Lợi khẳng định chiến dịch kêu gọi gửi quân tình 
nguyện đóng một "vai trò chính trị, biểu thị tình đoàn kết và hữu nghị 
cách mạng của nhân đân các nước XHCN". MTDTGPMNVN rất biết 
ơn sự giúp đỡ của Liên Xô, nhưng chưa cần tới quân tình nguyện. Họ 
sẽ được yêu cầu gửi tới khi cần thiết. 
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Ngày 27.12.1972, từ sân bay Yên Bái, phi công Phạm Tuân 
lái MIG-21 đã vượt hàng rào F.4, băn rơi l máy bay B.52 của 
Mỹ trên bầu trời Sơn La. Đây là lần dầu tiên phi công Việt Nam 
băn rơi "siêu pháo đài bay" B.52 của Mỹ. 


Ngày 8.4.1965 
Tổng Bí thư L_ I. Brêgiơnhep ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược. 


Phát biểu trong buổi mít tỉnh của nhân dân Varsava chào 
mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô đang ở thăm 
Ba Lan, Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep nêu rõ sự ủng hộ kiên 
quyết của Liên Xô đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân 
đân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. 


Từ ngày 10 - 17.4.1965 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ VNDCCH bí mật thăm 
Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ VNDCCH gồm: Tổng Bi 
thư Lê Duẩn, Bộ trường Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp và Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đã gặp gỡ và làm việc 
với các nhà lãnh đạo Liên Xô ở cấp cao nhất, Hai đoàn trao đổi 
ý kiến về tình hình xảy ra ở khu vực Đông Dương do những 
hành động xâm lược của Mỹ chồng lại Việt Nam và do việc Mỹ 
mở rộng sự can thiệp vũ trang vào MNVN gây lên. Quân Tỉnh 
nguyện Liên Xô và những khía cạnh khác của mối quan hệ 
Liên Xô - Bắc Việt Nam là chủ để chính trong quá trình hội 
đảm. Đây là chuyến viễng thăm bí mật. do vậy thông tin về chuyên 
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thăm được báo chí Liên Xô giữ kín cho đến sau khi phái đoàn 
rời Matxcơva về nước. 


Ngày 18.4, báo Sự thật (Liên Xô) mới công bố Thông cáo 
chung Liên Xô - Việt Nam cùng với những thông tin về chuyền 
".... Nếu MP tăng 
cường xâm lược nước VNDCCH thì trong trường hợp cẩn thiết 
và khi có yêu câu của Chính phù nước VNDCCH, Chỉnh phủ 
Liên Xô sẽ đông ý để cho các công dân Liên Xô - những người 
đã bày tỏ nguyện vọng được chiến đấu cho sự nghiệp chính 
nghĩa của nhắn dân Việt Nam, cho việc giữ gìn những thành quả 
XHCN của nước VNDCCH sang Việt Nam chiến dấu...". Thông 
cáo chung cũng nhân mạnh: "... Øai đoàn đại biêu Đảng và 
Chính phủ nước VNDCCH và Liên Xô hài lòng nhận thấy rằng 
sự thỏa thuận trước đây về việc củng cố khả năng quốc phòng 
của nước VNDCCH đang được thực hiện theo mức độ và trình 
tự dự kiến". 


viếng thăm. Bản 7hóng cáo chưng nêu rõ: 


Sau này, trong một cuộc tiếp đón phái đoàn Mông Cô, Chủ 
tịch A. N. Côxưghin nhân mạnh rằng, những cuộc đàm phán 
giữa các nhà lãnh đạo Liên Xô và Việt Nam đã thành công tốt 
đẹp: "Những cuộc đàm phán này đã đem lại kết quả khả quan và 
giúp vạch ra cách thức hợp tác trên những vẫn đề về hình thức 
và phương và đấu tranh chồng lại chính sách thù địch của chư 
nghĩa để quốc Mỹ. về sự tăng cường hơn nữa khả năng quản Sự 
của nước Việt Nam XIICN cũng như vẻ việc giải quyết những 
vấn đề của bán đảo Đông Dương trên cơ sở của Hiệp định 
Giơnevơ". 
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Tháng 4.1965 


Dự luận Liên Xô lên án Mỹ, ảng hộ cuộc đấu tranh của nhân 
dân Việt Nam. 


Ngày 19.4.1965, tại cuộc mít tỉnh của nhân dân Matxcơva 
chào mừng Đoàn đại biều Mông Cổ do Bí thư thứ nhất Đảng 
NDCM Mông Cô Xêđenban dẫn đầu sang thăm Liên Xô, Chủ 
tịch A. N. Côxưghin nghiêm khác cảnh cáo đế quốc Mỹ và 
nói lên sự đồng tình và ủng hộ kiên quyết của nhân dân Liên 
Xô đối với cuộc đấu tranh chỗng Mỹ cứu nước của nhân dân 
Việt Nam. 


Cùng ngày, dưới nhan đề "Chấm dứt cuộc xâm lược ở Việt 
Nam", báo Sự thát (Liên Xô) đăng bài xã luận hoan nghênh 
Tuyên bố chung Việt Nam - Liên Xô và kịch liệt lên án Mỹ mở 
rộng cuộc chiên tranh xâm lược ở Đông Dương. Bài xã luận nêu 
rõ: "Theo sự thỏa thuận với Ban lãnh đạo ĐLĐVN và Chính phủ 
nước VNDCCH, Liên Xô đã bắt đâu thực hiện những biện pháp 
cân thiết trong việc củng có khả năng quốc phòng của nước Việt 
Nam anh em, thỏa thuận thêm những biện pháp nhằm bảo đảm 
an nình và bảo vệ chủ quyền của nước VNDCCH". 


Ngày 29.4.1965, hưởng ứng Lời kêu gọi của Quốc hội Việt 
Nam gửi Nghị viện các nước trên thế giới. XVTC Liên Xô ra 
Tuyên bố ủng hộ những sáng kiến hòa bình của Việt Nam và 
MTDTGPMNVN và kêu gọi Nghị viện và Chính phủ tất cả các 
nước tìm mọi biện pháp nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ ở 
Việt Nam và dành cho nhân dân Việt Nam quyền tự quyết trong 
các vẫn đề nội bộ, không có sự can thiệp từ bên ngoài. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 31.5.1965 
Hợp tác Công đoàn Liên Xô - Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Công đoàn Liên Xô do Ủy viên Chủ tịch đoàn 
HĐTƯCCĐLX Camran Gutxêinôp dẫn đầu đến Hà Nội đự Hội 
nghị lần thứ 2 Ủy ban Công đoàn quốc tê đoàn kết với lao cộng 
và nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chủ tịch 
Camran Gutxêinôp đã trao tặng phẩm của HĐTƯCCĐLX gửi 
tặng lao động và nhân dân Việt Nam gồm các loại vật tư tr giá 
khoảng 800.000 rúp. 


Ngày 5.6.1965 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phú Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ 
tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu đi thăm hữu nghị Liên Xô. 
Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ 'iên 
Xô do Phó Chủ tịch HĐBT V. N. Nôvicôp đẫn đầu đến rgày 
10.6.1965. Ngày 2.7.1965, sau khi đi thăm các nước XECN 
Đông Âu, Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam đi trở 
lại Matxcơva. 

Hai bên đã ký Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ cho việt 
Nam trong việc phát triển nền kinh tế quốc đân và củng cô khả 
năng quốc phòng của nước VNDCCH căn cứ vào những yêucầu 
của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống để quốc Mỹ 
xâm lược. Hiệp dịnh quy định phần viện trợ thêm ngoài phân 
Liên Xô đã viện trợ cho nước VNDCCH theo những Hiệp iịnh 
đã ký kết trước đây. 
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Ngảy 10.7.1965. theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, 
Chính phủ Liên Xô quyết định viện trợ không hoàn lại để phát 
triển nên kinh tế quốc dân của Việt Nam bằng cách cung cấp 
hàng hóa cho Việt Nam trong năm 1965 với tổng giá trị khoảng 
17,Š triệu rúp. 


Cuối tháng 6.1965 
Chủ tịckt A. N. Côxuphin lên án cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. 


Phát biểu ý kiến trong buỏi lễ nhân dịp khóa sinh viên đầu 
tiên tốt nghiệp trường Đại học Hữu nghị các dân tộc mang tên 
Patrixa Lumumba ở Matxcơva, Chủ tịch A. N. Côxưphin cực 
lực lên án cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và nhắn mạnh: 
"Nhân dân Liên Xô luôn luôn và sẽ đứng bên cạnh nhân dán 
Việt Nam... Liên Xô đã và sẽ giúp đỡ bằng nhiễu hình thức cho 
nhân dán Việt Nam, nạn nhán của sự xâm lược của CNĐQ". 


Ngày 15 và 21.7.1965 
A. N. Côxwghin thảo luận với Thông đốc Hariman về vẫn đề 
Việt Nam. 

Tại Matxcơva diễn ra các cuộc gặp của Chủ tịch A. N. Côxưghin 
với Thống đốc Hariman - cựu "phái viên đặc biệt của thời 
Sớcsin và Xtalin". Đẻ tài của các cuộc trò chuyện trải dài từ Việt 
Nam đến Berlin tới những vấn đề vũ khí hạt nhân và quan hệ 
song phương. Nhưng chủ đẻ chính của các cuộc thảo luận là 
cuộc xung đột ở Việt Nam. Mặc dù bác bỏ vai trò trung gian 
trong cuộc chiến giữa Mỹ và VNDCCH, song Thủ tướng Liên 
Xô bày tỏ mong muốn có một giải pháp tích cực cho vấn đề Việt 
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Nam và ủng hộ việc duy trì vĩ tuyến 17 như một đường :anh 
giới. Điều này cho thấy Liên Xô không phan đối sự tổn tại của 
hai Việt Nam, trong đó một trong hai sẽ tiếp tục là thể chế 
không XHCN và có lẽ sẽ tồn tại một số lượng hạn chế lực lượng 
quân sự Mỹ đóng trên lãnh thô vừa nêu'. 


Ngày 3.8.1965 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về chủ nghĩa Mác - Lênin. 


Báo Sự 7hát (Liên Xô) đăng bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhan đề "Cửng cố và phát triển sự thống nhất tư tưởng cua các 
đảng Maexit - lêninit”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Trong 
tỉnh hình quốc tế hiện nay. chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là cc sở 
không lay chuyển nổi của cuộc đấu tranh chung của tất cả các 
Đảng cộng sản và Công nhân; việc trao đôi kinh nghiệm vẻ ciộc 
đầu tranh đó vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó và những vẫn đẻ đặt 
ra cho đảng này hoặc đảng khác tuyệt nhiên không phải là "›xiệc 
riêng" của mỗi đảng mà quan hệ thân thiết đến toản bộ giai sắp 
vô sản quốc tế. 


Ngày 6.8.1965 


Liên Xô tuyên bố ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. 


Trong buổi chiêu đãi Quốc vương Apganixtan tại Matxccva, 
khi bản về tình hình quốc tế, Chủ tịch A. N. Côxưghin nêu rõ: 
lập trường của Liên Xô trong vẫn đẻ Việt Nam trước sau :ẫn 
như một, bất di bất địch. Liên Xô sẽ tiếp tục và thắt chặt sự lợp 


I.. Theo: llya Gaiđúc, Liên bang Xõ viết và chiến tranh Việt Nưm, sđd. tr. 11:. 
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tác với những người bạn Việt Nam đê tăng cường khả năng quốc 
phòng của Việt Nam và đánh bại cuộc xâm lược của Mỹ. 

Cùng ngày. TTXLX TASS ra Tuyên bố về âm mưu mới của 
Mỹ ở MNVN. Sau khi lên án cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt 
Nam, bản Tuyên bổ nêu rõ: Liên Xô kiên quyết đứng cạnh nhân 
dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa chỗng để quốc 
Mỹ xâm lược, đã và sẽ giúp đỡ mọi thứ cần thiết cho nước 
VNDCCH để củng cỗ khả năng quốc phòng và đây lui sự xâm 
lược Mỹ. 

Ngày 8.8.1965, báo Sự 7háí (Liên Xô) đăng bài của Người 
quan sát, nhân mạnh rằng: nhân dân Liên Xô và Chính phủ Liên 
Xô đã và sẽ tiếp tục làm mọi việc cần thiết để ủng hộ nhân dân 
Việt Nam anh em... 


Ngày 7.8.1965 
Ký Hiệp định hợp tác đường sắt Việt Nam - Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Dương Bạch 
Liên và Đại sứ I. Serbacôp thay mặt Chính phủ hai nước ký 
Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ vật tư kỹ thuật đường sắt cho 
Việt Nam. 

Ngày 10.8.1965 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nphị Việt - Xô do Ủy viên BCHTƯ 

Hội Tôn Quang Phiệt dẫn đầu sang Liên Xô dự kỷ niệm lần thứ 
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20 ngày Quốc khánh nước VNDCCH tại Liên Xô từ ngày L).8 - 
16.9.1965. 


Ngày 14.8.1965 
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô, 
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTVQH 
Hoàng Văn Hoan dẫn đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô tử ngày 
14 - 28.8.1965. 


Ngày 7.9.1965 

Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam thăm liữu nghị Liên ‹ô. 
Nhận lời mời của Trung ương ĐTNCS Lênin Liên Xô, Đoàn 

đại biêu Thanh niên Việt Nam do Bí thư Trung ương ĐTIHLĐ 

Việt Nam Lỗ Trúc dẫn đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô. 


Ngày 10.9.1965 
Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnltep tô cáo Mỹ xâm lược Việt Nan. 


Phát biểu trong cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô Matx‹ơva 
chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Rumani, Tôn; Bí 
thư L. I. Brêgiơnhep tố cáo luận điệu hòa bình bịp bợm của đễ 
quốc Mỹ và chỉ rõ rằng: nêu Mỹ định tiếp tục cuộc chiến tanh 
xâm lược không hy vọng của Mỹ chống nhân dân Việt Nan thì 
họ nền nhớ rằng cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân việt 
Nam cho tự đo và độc lập được sự ủng hộ hoàn toàn của _lên 
Xô và các nước XHCN khác, của tất cả những bạn bè yêu chuộng 
hòa bình và tiến bộ trên thế giới. 
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___ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 18.9.1965 
Liên Xô trao bằng Viện sĩ danh dự cho giáo sư, bác sĩ Tôn 
Thất Tùng. 

Tại Đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội, Đại sứ I. Serbacôp, thay 
mặt Viện Hàn lâm Y học Liên Xô trao bằng Viện sĩ danh dự của 
Viện cho giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng, Giám đốc bệnh viện 
hữu nghị Việt - Đức. 

Ngày 2.11.1965 
Đoàn Ca múa Xibêri sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam. 

Thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học kĩ thuật 
năm 1965, đoản Ca múa Xibêri gồm 51 nghệ sĩ sang thăm và 
biểu diễn tại Việt Nam. 

Ngày 4.11.1965 
Đoàn đại biểu Hội Xô - Việt hữu nghị thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Hội Việt - Xô hữu nghị, từ ngày 4 - 19.11.1965, 
Đoàn đại biêu Hội Xô - Việt hữu nghị do V. P. Eliuchin, Bộ 
trưởng Bộ ĐH và THCN Liên Xô, đại biểu XVTC Liên Xô làm 
trưởng đoàn sang thăm và dự lễ kỷ niệm lần thứ 48 Cách mạng 
tháng Mười tô chức tại Việt Nam. 

Ngày 6.12.1965 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam đến Natxcơva. 

Đoàn đại biêu kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ 

tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu đi thăm hữu nghị Liên Xô từ 
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ngày 6 - 22.12.1965. Đoàn đã hội đảm với Đoản đại biểu kinh tế 
Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp dẫn dầu. 
Ngày 21.12.1965, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Thứ trương 
Ngoại thương Nghiêm Bá Đức cùng Phó Chủ tịch V.N. 
Nôvicôp và Thứ trưởng Ngoại thương Liên Xô Cuzơmin ký hai 
Hiệp định về viện trợ kinh tế bổ sung không hoàn lại của Liên 
Xô cho Việt Nam trong năm 1966 và về việc Chính phủ Liên 
Xô cho Chính phủ VNDCCH vay để trả đủ thanh toán bù trừ 
của năm 1965, Hiệp định về giúp đờ kỹ thuật, về mậu dịch 
trong năm 1966 giữa hai nước. Liên Xô sẽ viện trợ thêm không 
hoàn lại cho Việt Nam bằng cách cung cấp trong năm 1966 
hàng hóa với tông giá trị khoảng 38,5 triệu rúp. Ngoài ra, Liên 
Xô sẽ cử chuyên gia san Việt Nam giúp đỡ trong các lĩnh vực 
cần thiết. 


Ngày 9.12.1965 
XƯTC Liên Xô ra Tuyên bỗ về cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. 

Kỳ họp thứ 7 của XVTC Liên Xô trong phiên bế mạc đã nhất 
trí thông qua bản Tuyên bố về cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt 
Nam, kịch liệt lên án cuộc can thiệp vũ trang của Mỹ vào 
MNVN và cuộc xâm lược mới chống nước VNDCCH. 

Báo 7i ¿ức (Liên Xô) số ra ngày 31.12.1965 đăng bài phỏng 
vấn Chủ tịch A. N. Côxưphin về vấn đề Việt Nam. Chủ tịch 
A.N. Côxưghin khăng định lại: Liên Xô đang và sẽ giúp đỡ và 
ủng hộ nước VNDCCH mọi thứ cần thiết trong việc củng cô khả 
năng quốc phòng để đánh lui cuộc xâm lược của Mỹ... 
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...._. Quan hệ Việt Nam- Liên Xô (1917 - 1991)... 


Năm 1965 
Liên Xô tăng cường viện trợ quân sựt cho Việt Nam. 


Liên Xô bắt đầu viện trợ quân sự cho Việt Nam từ năm 
1953. Tuy vậy. số lượng viện trợ quân sự cho Việt Nam trước 
năm 1965 của Liên Xô không lớn. Nhưng từ năm 1965, Liên Xô 
tăng cường viện trợ quân sự trực tiếp cho Việt Nam và dần dẫn 
trở thành nguồn cung cấp chủ yêu các vũ khí và trang thiết bị 
hiện đại cho Việt Nam. Theo Báo cáo của Bộ Ngoại giao Liên 
Xô ngày 26.10.1965, từ năm 1962 Matxcơva đã cung cấp cho 
Việt Nam gần 200 triệu đô la trang thiết bị quân sự, kể cả máy 
bay. Hơn 1⁄2 số này đã được chuyên đến trong năm 1965. 


Trong năm 1966 - 1967. Matxcơva cung cấp 500 triệu rúp 
trang thiết bị (tương đương 550.5 triệu đô la) và đạt I tỷ rúp trị 
giá hàng quân sự tính từ năm 1953. Năm 1968, viện trợ quân sự 
cho Việt Nam chiếm khoảng 2/3 tổng số viện trợ của Liên Xô 
cho VNDCCH (đạt khoảng 357 triệu rúp, tương đương 369,7 
triệu đô la). Matxcơva gửi tới Hà Nội tên lừa "đất đối không" 
(SAM). máy bay phản lực chiến đấu, tên lửa, súng phòng không 
và các trang thiết bị quân sự khác. Ngày 24.7.1965, lần đầu tiên 
tên lửa "đất đôi không" do Liên Xô chế tạo bắn rơi một chiến 
F4C của Mỹ ở phía tây bắc Hà Nội. 

Ngoài việc gửi các có vấn quân sự (theo báo cáo cuối năm 
1965 của Dại sứ quản Liên Xô: có I.l65 chuyên gia quân sự của 
Liên Xô, chủ yếu là kỹ thuật viên, phi công và nhân viên vận 
hành SAM), Liên Xô còn giúp Việt Nam đào tạo các chuyên gia 
quân sự. Năm 1966 có 2.600 người Việt Nam được gửi sang 
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Liên Xô đào tạo để phục vụ cho các lực lượng Không quân và 
Phòng không. 


Theo nguồn tài liệu lưu trữ của Nga, các nhà lãnh đạo Liên 
Xô không chỉ lưu tâm tới các mục đích chính trị, tư tường mà họ 
còn muốn thử nghiệm trên chiến trường các loại vũ khí tiên tiễn 
nhất của Liên Xô và đây cũng lả cơ hội để họ thu thập những 
thông tin về các loại vũ khí mới nhất của Mỹ. Trên cơ sở của 
những đữ liệu thu thập được, Liên Xô điều chỉnh “ra loại vũ khí 
của mình cho phủ hợp. với trang thiết bị của Mỹ!. Các chuyên 
gia Liên Xô còn cải tiến vũ khí phòng không, giúp Việt Nam 
chống trà các cuộc không kích của Mỹ. Vị dụ. khi Mỹ sử dụng 
loại máy bay F111A ném bom VNDCCHI, Liên Xô đã cải tiễn 
hệ thông phòng không Dvina để chúng có khả năng bắn rơi máy 
bay đang bay với tốc độ 3.700km/h. Nhờ vậy, ngày 30.3.1968, 
một máy bay F111A đã bị bắn rơi cách Hà Nội không xa. 


Đến năm 1965 
Hợp tác văn học - nghệ thuật Liên Xô - Việt Nam phát triển 
rộng rãi. 

Giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Liên Xô thường 
xuyên có sự giao lưu. Nhiều nhà văn, nhà thơ nỗi tiếng của Liên 


-_ Từ tháng 5.965 đến đầu năm 1967. các chuyên gia quân sự Liên Xõ đã thu 
thập và chuyên về nước hơn 700 mẫu các trang thiết bị quân sự của Mỹ, kể 
cả những bộ phận máy bay phản lực. tên lửa, rađa và trang thiết bị thám 
ảnh. Chính phủ Liên Xô quyết định sao chép một số kiêu vũ khí Mỹ, như: 
tên lửa đạn đạo Sparrow-3, động cơ máy bay, các thiết bị điện tử T0NE 
ngành công nghiệp của Liên Xô (theo I. Gaiđục, sđd, tr. 131 - 132). 
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.... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Xô đến Việt Nam tìm hiểu cuộc sống lao động. chiến đấu của nhân 
đân Việt Nam. trao đôi kinh nghiệm sáng tác với các nhà hoạt động 
văn học - nghệ thuật Việt Nam. Từ kết quả của những chuyến đi 
này, nhiêu tác phẩm đã được ra mắt bạn dọc như: Sức mạnh Việt 
Nam của P. G. Antôcônxki, Những khám phá từ Việt Nam của 
V.A. Xolôukhin, A#ùœ xuân Việt Nam của A. X. Xevunxơ... Nhiều 
nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã có mặt tại Liên Xô. 

Từ năm 1946 đến năm 1965, Liên Xô dịch vả xuất bản hơn 
50 tác phảm của Việt Nam ra tiếng Nga. Nhiều cuốn sách của 
Liên Xỏ cũng được dịch ra tiếng Việt. nhất là các tác phẩm kinh 
diễn của V. I. Lênin. 

Cuối năm 1965. các đoàn nghệ thuật Liên Xô đã không quản 
bom đạn Mỹ. đến Việt Nam biêu diễn. Dầu năm 1966, các đoàn ca 
nhạc và các đoàn xiếc của Việt Nam đã đem những nét văn hóa 
truyền thông của dân tộc mình trình diễn tại nhiều nơi ở Liên Xô. 

Trong lĩnh vực điện ảnh, từ năm 1958 đến năm 1964, trong 
các rạp chiếu bóng của Việt Nam chiều hơn 300 bộ phim của 
Liên Xô. Nhiều bộ phim Việt Nam cũng được trình chiếu tại 
Liên Xô. Ngoài ra, trong các lĩnh vực như hội họa, âm nhạc... 
Liên Xô và Việt Nam thường xuyên có sự trao đôi và hợp tác. 


NĂM 1966 
Ngày 7.1.1966 
Đoàn đại biểu Đăng và Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô đo Bí thư BCHTƯ 
ĐC3 Liên Xô A. N. Sẽlêpin dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ 
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ngày 7 - 13.1.1966. Đoàn đã trao đổi các vị lãnh đạo Việt Nam 
về tình hình nghiêm trọng do Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược 
ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về việc đàm phán với Mỹ. 
Phía Việt Nam khăng định quyết tâm chiến đấu chẳng quân xâm 
lược Mỹ đến cùng. Hai bên đã thảo luận về quan hệ Việt - Xô và 
những vấn đề cụ thể liên quan đến việc Liên Xô tiếp tục giúp đỡ 
Việt Nam phát triển kinh tế, củng cô quốc phòng và đánh lủi 
cuộc xâm lược của để quốc Mỹ và ký kết một Hiệp định mới về 
việc Liên Xô viện trợ bổ sung cho nước VNDCCH. 


Ngày 26.1.1966 
Đoàn đại biểu văn hóa - nghệ thuật Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu văn hóa - nghệ thuật Việt Nam do Thứ trưởng 
Văn hóa Cù Huy Cận làm trưởng đoàn sang thăm và biểu diễn 
tại Liên Xô theo lời mời của Bộ Văn hóa Liên Xô. 


Ngày 27.1.1966 


Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô tham dực Đại hội Hội 
hữu nghị Xô - Việt. 

Tại Matxcơva diễn ra Đại hội toàn Liên bang lần thứ hai của 
Hội hữu nghị Xô - Việt. Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô 
do bà Nguyễn Thị Lựu, Thư ký BCH Hội Việt - Xô hữu nghị, 
Phó Tổng thư ký MTTQVN làm trưởng đoàn tham dự và đọc 
tham luận. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Tuyên bố ủng hộ 
của hàng triệu hội viên và toàn thể nhân dân Liên Xô đối với 
cuộc đầu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 31.1.1966 
Liên Xô phản đối việc máy bay Mỹ tiếp tục ném bom, bắn phá dã 
man miễn Bắc Việt Nam, ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ. 

Chính phủ Liên Xô ra Tuyên bố về việc máy bay Mỹ lại tiếp 
tục ném bom, bắn phá dã man miền Bắc Việt Nam. Bản Tuyên 
bố nêu rõ: trung thành với nghĩa vụ quốc tế của mình, Liên 
Xô sẽ tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ mọi thứ cần thiết cho nước 
VNDCCH. 


Ngày 1.2.1966, Chủ tịch N. V. Pôtgoocnưi gửi thư trả lời 
bức thư ngày 24.1.1966 của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, bày tỏ sự 
ủng hộ kiên quyết đối với lập trường nghiêm chỉnh và đúng đắn 
của nước VNDCCH và hoàn toàn đồng tình với sự phẫn nộ của 
nhân dân Việt Nam đối với những hành động xâm lược của Mỹ, 
kiên quyết lên án sự can thiệp vũ trang của Mỹ ở miền Nam đất 
nước và sự xâm lược chồng lại nước VNDCCH, một nước 
XHCN có chủ quyền... 


Ngày 2.2.1966, trong bài diễn văn đọc tại buổi chiêu đãi 
Thủ tướng Apganixtan Môhamet Hasim Maioandoan, Chủ 
tịch A. N. Côxưghin cực lực lên án Mỹ lại cho máy bay ném 
bom, bắn phá miền Bắc Việt Nam, cố tình đe dọa hòa bình và an 
ninh chung... 


Ngày 8.2.1966 


Ông Trần Đại Nghĩa được bầu làm Viện sĩ của VHLNH Liên Xô. 


Hội nghị toàn thể hàng năm của VHLKH Liên Xô đã bầu 
Chủ nhiệm UBKHVKTNN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến 
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thiết cơ bản Nhà nước Trần Đại Nghĩa làm Viện sĩ nước ngoài 
của VHLKH Liên Xô. Ngày 13.1.1967, Đại sứ quản Liên Xô tại 
Việt Nam tô chức lễ trao bằng Viện sĩ VHLKH Liên Xô cho ông 
Trần Đại Nghĩa. 


Ngày 28.2.1966 
Đoàn đại biểu TNCS Lênin Liên Xô thăm hữu nghị Việt Nam. 


Nhận lời mời của BCHTƯ Đoàn thanh niên Lao động Việt 
Nam, Đoản đại biểu TNCS Lênin Liên Xô do Bí thư BCHTƯ 
Đoàn Kamsalôp làm trường doàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 26.3.1966 
Các Đoàn đại biểu Việt Nam dự Đại hội XXIII ĐCS Liên Xô. 


Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn đại biểu 
ĐLDVN do Bí thư thứ nhất Lê Duẫn dẫn dầu và Doàn đại biểu 
MTDTGPMNVN do Giáo sư Nguyễn Thị Bình dẫn dầu lên 
đường đi dự Đại hội lần thứ XXIH ĐCS Liên Xô. Ngày 29.3, 
phát biểu về chính sách đối ngoại của Liên Xô, Bí thư thứ nhất 
L. I. Brêgiơnhep lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở 
Việt Nam và khăng định lại sự đồng tình ủng hộ của ĐCS, 
Chính phủ và nhân đân Liên Xô đổi với cuộc đấu tranh chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. 

Ngày 8.4, trong phiên bế mạc, Đại hội đã nhất trí thông qua 
bản Tuyên bố tô cáo sự xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và ủng hộ 
cuộc đâu tranh chống Mỹ. cứu nước của nhân dân Việt Nam, đòi 
Mỹ dinh chỉ ngay những vụ ném bom và những hành động xâm 
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lược khác đối với nước VNDCCH, rút các lực lượng quân sự 
của Mỹ và đồng mỉnh của chúng ra khỏi lãnh thô MNVN, thừa 
nhận M†TDTGPMNVN là người đại diện hợp pháp duy nhất của 
nhân dân Nam Việt Nam vả chấm dứt mọi sự can thiệp vào công 
việc nội bộ của Việt Nam. 


Ngày 22.5.1966 
Đoàn Thanh niên Cộng sẵn Lênin ra Lời kêu gọi ủng hộ Miệt Nam. 
Thay mặt cho 23 triệu đoàn viên. Đại hội lần thứ XV ĐTNCS 
Lênin Liên Xô gửi Lởi kêu gọi tới toàn thể thanh niên tiến bộ 
trên thế giới, kêu gọi củng cố sự thống nhất hành động và tình 
đoàn kết, đấu tranh trong mặt trận đoàn kết vững chắc đề bảo vệ 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của thanh niên và toàn thể nhân dân 
Việt Nam, cùng với toàn thê loài người tiến bộ ngăn chặn bọn 
xâm lược. buộc chúng phải rút khỏi Việt Nam. 


Ngày 28.5.1966 
Ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học - kỹ thuật Việt - Xô 
năm 1 966. 

Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Văn Kinh và Chủ nhiệm 
UBLLVHVNN trực thuộc HĐBT Liên Xô §. K. Rômanôpxki 
ký bản kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học - kỹ thuật năm 
1966 giữa Việt Nam và Liên Xô. 


Ngày 14.6.1966 
Các vị lãnh đạo Liên Xô tiếp Tổng Bí thư Lê Duẩn. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Tại Matxcơva, Tông Bí thư L. I. Brêgiơnhep và Bí thư M. 
A. Xuxlôp tiếp Bí thư thứ nhất Lê Duân, Trưởng đoản đại biểu 
ĐLĐVN tham dự Đại hội lần thứ XIII ĐCS Tiệp Khắc trên đường 
về nước đừng chân ở Liên Xô. 


Ngày 18.6.1966 
Đoàn đại biểu Văn hóa Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Văn hóa Việt Nam do Chủ nhiệm UBLLVHVNN 
Phạm Ngọc Thuần dẫn đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô. 


Ngày 11.7.1966 
Liên Xô ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
Việt Nam. 

Báo Sự Thạt (Liên Xô) đăng bài xã luận nhan đề "Chứng (ôi 
ở bên cạnh các bạn, những người anh em Việt Nam", nêu rõ sự 
ủng hộ hoàn toàn của ĐCS, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đôi 
với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. 

Ngày 15.7.1966, Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep trong cuộc 
hội đàm với Tổng Bí thư ĐCS Pháp Vanđêch Rôsê đã lần án 
những hành động xâm lược của Mỹ đối với nước VNDCCH 
và bảy tỏ tình đoàn kết và ủng hộ hoản toản đối với nhân dân 
Việt Nam. 

Ngày 18.7.1966, 6.000 đại biểu nhân dân thủ đô Matxcơva 
họp mít tỉnh tại Cung Đại hội điện Kremli kỷ niệm Ngày đoàn 
kết quốc tế với nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 
ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam. 
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Ngày 28.7.1966 
Chủ tịch A. N. Câvwghin lên án Mỹ và ủng hộ Việt Nam chống 
xâm lược. 

Phát biểu ý kiến trong buôi chiêu đãi Thủ tướng lrắc sang 
thăm Liên Xô, Chủ tịch A. N. Côxưphin lên án đề quốc Mỹ xâm 
lược Việt Nam và khăng định: nhân đân Liên Xô tin tưởng vững 
chắc vào thăng lợi của sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt 
Nam - sự nghiệp đang được sự đồng tình và ủng hộ của các nước 
XHCN và của tất cả các lực lượng tiền bộ trên thế giới. 


Ngày 3.8.1966, trong phiên họp toàn thể của XVTC Liên 
Xô, Chủ tịch A. N. Côxưphin, trong báo cáo vẻ chính sách đói 
ngoại, đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, 
tuyên bổ: Liên Xô dành cho nhân dân Việt Nam anh dũng sự 
giúp đỡ ngày càng tăng về kinh tế, quân sự, vật chất và tinh thần 
để chống lại cuộc xâm lược của Mỹ và Chính phủ Liên Xô sẽ 
làm hết sức mình để giúp đỡ nhân dân Việt Nam đánh đuôi bọn 
xâm lược. 


Ngày 20.8.1966, báo 7i ức (Liên Xô) đăng bức thư của 
Chủ tịch A. N. Côxưghin trả lời thư cụ Becterăng Rutxen, nhà 
triết học nỗi tiếng người Anh, lên án cuộc chiến tranh xâm 
lược của Mỹ ở Việt Nam. Chủ tịch nêu rõ: về phản mình, 
cũng như trước đây, Liên Xô sẽ tiếp tục tăng cường giúp đỡ 
không chỉ về tỉnh thần và chính trị cho nước VNDCCH mà 
còn giúp đỡ nhiều mặt về vật chất và kỹ thuật, nhất là các 
phương tiện quốc phòng và các chuyên gia để đây lùi sự xâm 
lược của Mỹ. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN _ 


Ngày 9.9.1966 

Các vị lãnh đạo Liên Xô tiếp Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. 
Tại Matxcơva, Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep và Bí thư 

M. A. Xuxlôp tiếp Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị dừng chìn ở 

Matxcơva trên đường di thăm các nước XHCN Đông Au. 


Ngày 23.11.1966 


Việt Nam trao tặng Huy chương Hữu nghị cho lai chuyêr gia 
Liên Xô. 

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Lê Minh Loan trao tặng uy 
chương Hữu nghị cho hai chuyên gia Liên Xô: V. A. Naumeancô, 
Tổng công trình sư và S. Cabaliamiarô, kỹ sư trưởng, đã có :ông 
giúp nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng kinh tế. 


Ngày 5.12.1966 
Liên Xô tỗ cáo Mỹ và ủng hộ Việt Nam tại Ủy ban Chín trị 
Liên Hợp Quốc.. 

Tại phiên họp của Ủy ban Chính trị LHQ, Thứ trưởng thứ 
nhất Bộ Ngoại giao Liên Xô Cuzơnhetxôp tố cáo Mỹ xâm mạm 
chủ quyền và độc lập của Việt Nam và can thiệp vào nội bệ của 
Việt Nam, coi đây là sự vi phạm trăng trợn bản Tuyên bế của 
LIIQ cấm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khá: và 
kêu gọi Chính phủ các nước hội viên LHQ kịch liệt lên án :uộc 
chiến tranh xâm lược của Mỹ chống Việt Nam và lên tiếng tênh 
vực, ủng hộ nhân dân Việt Nam. 
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NĂM 1967 
Cuối tháng 2.1967 
Các tưởng lĩnh cấp cao Liên Xô tuyên bỗ ng hộ Việt Nam. 


Ngày 20.2.1967, tại cuộc họp báo nhân dịp kỳ niệm lần thứ 
49 ngày thành lập Các lực lượng vũ trang Liên Xô, Đại tướng 
€Curôsơkin, Anh hùng Quân đội Liên Xô tuyên bó: "Trung thành 
với nghĩa vụ quốc tế của mình. Liên Xô kiên quyết đứng về phía 
nhân dân Liệt Nam đang bảo vệ tự do và độc lập". 


Ngày 22.2.1967, phát biểu ý kiến tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
lần thứ 49 ngày thành lập Các lực lượng vũ trang Liên Xô, 
Nguyên soái A. A. Grescô, Thứ trưởng thứ nhất BQP liên Xô 
lên án Chính phù Mỹ tiếp tục cuộc chiến tranh tàn bạo ở Việt 
Nam và khăng định: Liên Xô sẽ tiếp tục đành cho cuộc đấu 
tranh anh hùng của nhân đân Việt Nam sự giúp đỡ vẻ mọi mặt. 


Ngày 23.3.1967 
Đại sứ Nguyễn Thọ Chân tiếp kiến lai Chủ tịch thuộc XVTC 
Liên Xô. 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên Xô Nguyễn 
Thọ Chân đến chào Chủ tịch Viện Dân tộc I. V. Paleskit và Chủ 
tịch Viện Liên bang thuộc XVTC Liên Xô I. V. Xpiriđônôp tại 
điện Kremli. 

Ngày 25.3.1967 


Đoàn đại biểu Văn lróa Liên Xô thăm Liệt Nam. 
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Đoàn đại biểu Văn hóa Liên Xô đo Chủ tịch U3LILVHVNN 
S. K. Rômanôpxki làm trưởng đoàn sang Việt Nam ký kế hoạch 
hợp tác văn hóa và khoa học năm 1967 giữa hai nước. 


Ngày 27.3.1967 
Ký kế hoạch hợp tác Việt - Xô năm 1967. 

Tại Hà Nội, Phó Hội trường Hội hữu nghị Việt - Xô Nguyễn 
Xiển và Đại sứ I. Serbacôp, được sự ủy nhiệm của Hội liên hiệp 
các HHN và LLVHVNN của Liên Xô và Hội hữu nghị Xô - Việt 
ký kế hoạch hợp tác năm 1967 giữa hai Hội. 


Tháng 3 và 4.1967 
Liên Xô phản đối và lên án một số nước tham gia vào cuộc chiến 
tranh của Mỹ chống nhân dân Việt Nam. 

Ngày 31.3.1967, TTXLX TASS ra Tuyên bố lên án Mỹ lôi 
kéo bè lũ Pắc Chung Hy tham gia sâu vào chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, kiên quyết ủng hộ nhân dân Việt Nam anh hùng trong 
cuộc đầu tranh chống Mỹ xâm lược. 

Ngày 21.4.1967, Bộ Ngoại giao Liên Xô trao cho Đại sứ quán 
Ôxtrâylia tại Matxcơva bản Tuyên bố phản đối việc Ôxtrâylia 
quyết định tăng thêm số quân tham gia cuộc chiến tranh xâm 
lược của Mỹ ở MNVN và nhân mạnh: Chính phủ Ôxtrâylia phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả của sự câu két với 
Mỹ trong cuộc chiên tranh xâm lược ở Việt Nam. 

Ngày 22.4.1967, Bộ Ngoại giao Liên Xô trao cho Dại sứ quán 
Thái Lan tại Matxcơva bản Tuyên bố về việc Thái Lan ngày càng 
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theo duôi Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt 
Nam và khăng định: Chinh phủ Thái Lan phải chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về việc Thái Lan tham gia cuộc chiến tranh xâm 
lược chống nhân dân Việt Nam. 


Ngày 24.4.1967, Công sứ quán Liên Xô tại Oenlinhtơn đã 
trao cho Bộ Ngoại giao Tân Tây Lan một bản Tuyên bố lên án 
việc Chính phủ nước nảy tiếp tay cho Mỹ trong cuộc chiến tranh 
xâm lược ở Việt Nam. 


Ngày 27.5.1967 
Đại hội các nhà văn Liên Xô tuyên bỗ ủng hộ Việt Nam. 

Trong phiên họp bề mạc, Đại hội các nhà văn Liên Xô nhất 
trí thông qua Nghị quyết bày tò nỗi căm giận và công phẫn của 
tất cả các nhà văn Liên Xô đối với cuộc chiến tranh dây tội ác và 
dã man của đế quốc Mỹ ở Việt Nam và đòi Chính phủ Mỹ chấm 
đứt ngay và không điều kiện các cuộc ném bom ở Việt Nam và 
tuyên bố nhiệt liệt ủng hộ những biện pháp của ĐCS và Chính 
phủ Liên Xô nhằm giúp đỡ có hiệu quả nhân dân Việt Nam đang 
dấu tranh. 

Ngày 3.6.1967 
Việt Nam lên án Mỹ bắn phá tàu buôn Liên Xô ở Cẩm Phả. 

Trong buổi tiếp Đại sứ Liên Xô I. Serbacôp, Bộ trưởng Ngoại 

giao Nguyễn Duy Trinh cực lực lên án Mỹ đã bất chấp pháp luật 


quốc tế, cho máy bay bản phá chiếc tàu Liên Xô mang tên 
Tuôckixtan ở bến Cảm Phả (Quảng Ninh) ngày 2.6.1967 làm kỹ 
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sư điện N. N. Rubachue hy sinh và một số thủy thủ khác bị thương. 
Cùng ngày. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra Tuyên bô với nội dung 
như trên. 


Ngày 7.7.1967 


Việt Nam trao Huân chương Lao động các loại cho chuyên 
gia Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Dại sứ Nguyễn Thọ Chân, thay mặt Chính phu 
Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì vả 
hạng Ba cho một số chuyên gia Liên Xô đã có nhiều công lao 
giúp nhân dân Việt Nam trong việc phát triển kinh tế và văn hóa. 
Ngày 14.7.1967 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Tổng thư ký Vũ 
Quốc Uy dẫn đầu sang thăm Liên Xô và dự Tháng nhân dân 
Liên Xô đoàn kết với nhân dân Việt Nam (từ ngày 14.7 - 12.8), 
nhân Ngày đoàn kết với Việt Nam (20.7). 

Ngày 20.7.1967 


Khai mạc Tháng nhân dân Liên Xô đoàn kết với nhân dân 
Việt Nam. 

Tại Liên Xô khai mạc Tháng nhân dân Liên Xó đoàn kết với 
nhân dân Việt Nam. Tôi 20.7, hàng chục triệu thính giả của Dài 
vô tuyên truyền hình Liên Xô nghe Đại sứ Nguyễn Thọ Chân 
nói chuyện về cuộc kháng chiên chỗng Mỹ, cứu nước của nhân 
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đân Việt Nam. Tại Ôdetxa và Tasken tô chức nhiều cuộc mít tình 
vả họp mặt lên án cuộc chiên tranh xâm lược dã man của Mỹ ở 
Việt Nam và thông qua Nghị quyết bày tỏ lòng tin tưởng vào sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Tại công viên 
lzơmailôp (Matxcơva), sau buôi mít tỉnh lớn ủng hộ Việt Nam, hơn 
100 nghệ sĩ Liên Xô đã biểu diễn lấy tiên ủng hộ Việt Nam. Rạp 
chiếu phim tại công viên lzơmailốp chiều phim Øw kích Củ Chỉ, 
Đầu sóng ngọn gió, Nguyễn Văn Trồi, Cứu Long dậy sóng do các 
xưởng phim của Việt Nam và các nhà quay phim Liên Xô sản xuất. 


Tháng 7.1967 
Ký Hiệp định Việt - Xô về đào tạo công nhân lành nghề. 


Tại Matxcơva, Việt Nam và Liên Xô ký hiệp định về việc 
Liên Xô tiếp nhận 6.000 thanh niên Việt Nam sang học trong 
các trường trung cấp kỹ thuật, thực tập ở các cơ sở kinh tế trong 
các năm từ 1967 đến 1969. 


Ngày 14.8.1967 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam đến Matxcơva. 


Doàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ 
tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu sang thăm và đàm phán về viện 
trợ kinh tế, tới Matxcơva. Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep đã tiếp 
và hội đàm với Phó Thủ tướng L.ê Thanh Nẹhị. 


Ngày 15.8.1967 


Báo Sự Thật (Liên Xô) lên án Mỹ ném bom bắn phá thủ đô 
Hà Nội. 
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Bình luận về hành động tội ác của Mỹ liên tiếp ném bom 
bản phá thủ đô Hà Nội trong các ngày II và 12.8.1967, báo Sự 
Thật (Liên Xô) vạch rõ rằng: "Những hành động nguy hiểm mới 
của Mỹ trên con đường tăng cường cuộc chiến tranh bảng 
không quân chống nước VNDCCH chỉ xác nhận một lần nữa sự 
tuyệt vọng cua toàn bộ đường lối chính trị và chiến lược của 
Oasinhtơn ở Việt Nam". 


Ngày 16.8.1967 


Chủ tịch A. ÁN. Sêlêpin tiếp Đoàn đại biểu Tổng Công doàn 
Miệt Nam. 


Tại trụ sở HĐTƯCCĐLX, Chủ tịch Hội đồng A. N. Sêlêpin 
hội đàm với Đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Việt Nam do Chủ 
tịch Hoàng Quốc Việt dẫn đầu vừa sang thăm Liên Xô theo lời 
mời của HĐTƯCCĐLX. 

Ngày 26.8.1967 
Tiếp nhận quà của nhân dân Liên Xô gửi tặng. 

Tại Hà Nội. UBBVHBTG của Việt Nam. Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam và Hội hữu nghị Việt - Xô tổ chức tiếp nhận 800 tấn hàng trị giá 
hơn Ï triệu rúp của nhân dân Liên Xô gửi tặng nhân dân Việt Nam. 
Ngày 31.8.1967 
Mít tình trọng thể nhân ngày Quốc khánh 2 - 9 ở Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Thành ủy ĐCS Liên Xô thành phố Matxcơva, 
HHN và LLVHVNN, HĐTƯCCĐLX, BCHTƯĐTNCS Lênin, 
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Sun _.... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1947 - 1991)... 
UBLLVHVNN trực thuộc HĐBT Liên Xô. Hội hữu nghị Xô - Việt 
và Ủy ban ủng hộ Việt Nam của Liên Xô tỗ chức mít tỉnh trọng 
thể kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 - 9 của Việt Nam. 


Ngày 7.9.1967 
Đoàn đại biểu Bộ Đại học và THCN Việt Nam thăm Liên Xô. 
Thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên 


Xô, Đoàn đại biểu Bộ ĐH và THCN Việt Nam do Bộ trưởng Tạ 
Quang Bửu dẫn dầu lên đường đi thăm hữu nghị Liên Xô. 


Ngày 11.9.1967 
Hợp tác khoa học - kỹ thuật Việt - Xô. 

Tại Matxeơva kết thúc khóa họp lần thứ VỊI của Ban hợp 
tác KHKT Việt - Xô. Khóa họp thảo luận và quyết định những 
vấn đề hợp tác KHKT giữa hai nước năm 1967 - 1968 và các biện 
pháp để thực hiện các Nghị quyết đó. Phó Chủ nhiệm UBKHNN, 
Trường ban hợp tác KHKT Đặng Thí và Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng Liên Xô G. A. Caravaep ký Nghị định thư về sự hợp tác 
nói trên. 


Ngày 16.9.1967 
Tổng Bí thư L. !. Brêgiơnhep tiếp ông Đặng Quang Minh. 


Tại Matxcơva, Tông Bí thư L. I. Brêgiơnhep tiếp ông Đặng 
Quang Minh, Trưởng đoàn đại điện thường trực MTDTGPMNVN 
tại Liên Xô. Tống Bí thư đánh giá cao những chiến thắng của 
quân và đân miền Nam và khăng định sự ủng hộ trước sau như 
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một của CS vả toàn thể nhân dân Liên Xô đối với cuộc chiến 
đầu của nhân dân MNVN cho đến thăng lợi cuỗi cùng. 

Trao tăng Huy chương và Huân chương Việt Nam cho chuyên 
gia Liên Xô. 

Ngày 16.9.1967, Thứ trưởng Công nghiệp nặng Vũ Anh trao 
tặng Huy chương và Huân chương cho một số chuyên gia Liên 
Xô có nhiều thành tích giúp đỡ Việt Nam trong việc thiết kế xây 
dựng khu mỏ ở Việt Nam. 

Ngày 20.9.1967. Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Trần Hữu Dực 
trao tặng Huân chương Lao động cho các cán bộ cơ quan đại 
diện về các ván để kinh tế của ĐSQ Liên Xô đã có nhiều thành 
tích trong thời gian công tác ở Việt Nam. 

Ngày 20.9.1967 
Chủ tịch A. ÁN. Côxwghin lên án chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở Việt Nam. 

Tại Matxcơva, phát biểu ý kiến tại buôi chiêu đãi Thủ tướng 
Thổ Nhĩ Kỷ S. Đimiren đang ở thăm Liên Xô, Chủ tịch A. N. 
Côxưghin một lần nữa kịch liệt lên án cuộc chiên tranh xâm 
lược của Mỹ ở Việt Nam và tuyên bổ kiên quyết ủng hộ cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của nhân dân MNVN. 

Ngày 22.9.1967 
Bộ trưởng A. A. Grômucô lên án chiến tranh xâm lược của 


Mỹ ở Việt Nam. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 

Trong phiên họp khóa 22 của Đại Hội Đông LHQ. Bộ trưởng 
A. A. Grômưcô kịch liệt lên án cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ ở Việt Nam và kháng định lập trường của Liên Xô tiếp tục 
cùng với các nước XHCN khác dành cho nhân dân Việt Nam sự 
ủng hộ và giúp đỡ về nhiều mặt và ngày càng tăng đẻ chống lại 
bọn xâm lược Mỹ. 


Ngày 23.9.1967 


Ký Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ kinh tẾ và quân sự cho 
Việt Nam. 

Tại điện Kremli, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ 
tịch V.N. Nôvicôp ký các Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ 
không hoàn lại (kinh tế và quân sự) và cho Việt Nam vay mới, 
về việc trao đỏi hàng hóa giữa hai nước trong năm 968 và các 
văn kiện khác. 

Ngày 24.9.1967, hai bên ký Thông cáo chung về các cuộc 
đàm phán giữa hai đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam và 
Chính phủ Liên Xô. Thông cáo chung lần đầu tiên không chỉ xác 
nhận viện trợ toàn điện của Liên Xô cho Hà Nội, mà còn cụ thể 
hóa các loại viện trợ quân sự: "Theo yêu cầu của Chính phù 
nước VNDCCH, Liên Xô sẽ cung cấp cho nước VNDCCH trong 
năm 196§: máy bay, tên lưa phòng không, pháo và súng bộ 
bịnh, đạn dược và khí tài quản sự khác. thiết bị toàn bộ. phương 
tiện giao thông, sản phẩm dâu lửa. sắt thép và kim loại màu, 
lương thực, phân bón hóa học. thuốc men, các vật liệu khác cân 
thiết cho việc tăng cường kha năng quốc phòng và phát triển 
kinh tế quốc dân của nước VNDCCH". 
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Ngày 14.10.1967 
Đoàn đại biếu nhân dân thủ đô Hà Nội thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Thành ủy và Hội đồng Xô viết Matxcơva, 
Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội do bác sĩ Trần Duy 
Hưng, Chủ tịch UBHC thành phố Hà Nội dẫn đầu sang Liên Xô 
dự "Ngày hữu nghị Matxcơva - Hà Nội". 


Ngày 18.10.1967 
Ký kế hoạch hợp tác khoa học Việt - Xô năm 1967 - 1968. 


Tại Matxcơva diễn ra lễ ký Kế hoạch hợp tác khoa học nám 
1967 - 1968 giữa UBKHKTNN Việt Nam và VHLKH Liên Xô. Phó 
Chủ nhiệm UBKHKTNN Trần Quỳnh và Viện sĩ N. N. Xêmianôp, 
Chủ tịch VHLKH Liên Xô ký bản kế hoạch nói trên. 

Ngày 21.10.1967 
Việt Nam trao tặng tư liệu lịch sử cho Bảo tàng Cách mạng 
Nhà nước Liên Xô. 

Tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng 
Mười Nga, Viện trưởng Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
Phạm Văn Hảo đã trao tặng một tập ảnh tài liệu và một số bản 
phục chế tài liệu theo bản đồ gốc vẻ mỗi quan hệ giữa Cách 
mạng Việt Nam và Cách mạng tháng Mười cho Tham tán Đại sử 
quản Liên Xô G. Gơrusetxki và nhờ ông trao lại những tải liệu 
nói trên cho Bảo tàng Cách mạng Nhà nước Liên Xô. 


Ngày 27.10.1967 
Các Đoàn đại biêu Việt Nai dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Nhận lời mời của các tổ chức. cơ quan, đoàn thể của Liên 
Xô. các Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm Cách 
mạng tháng Mười tại Liên Xô: Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt 
- Xô do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thập làm trưởng đoản; 
Đoàn đại biểu TCĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Công 
Hòa dẫn đầu; Đoàn đại biểu MTDTGPMNVN do ông Đặng 
Trần Thi làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu ĐTNLĐ Việt Nam do 
Bí thư thứ nhất Vũ Quang dẫn đầu. 


Ngày 29.10.1967 
Đoàn đại biểu Công đoàn Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Việt Nam, Đoàn đại biểu 
HĐTƯCCĐLX do Thư ký Công đoàn công nhân cơ khí Liên Xô 
G. P. Sôphônôp làm trưởng đoàn đã đên Hà Nội. 

Ngày 31.10.1967 
Ban Lãnh đạo Liên Xô tiếp Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

Tại điện Kremli, ba nhà lãnh đạo cao nhất của Liên Xô: 
L. I. Brêgionhep, A. N. Côxưghin và N. V. Pôtgoocnưi tiếp Tổng 
Bí thư Lê Duẩn. Tổng Bí thư thông báo cho ban lãnh đạo Liên 
Xô vẻ tình hình ở Việt Nam và quyết tâm của ĐLĐVN, Chính 
phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh nhằm 
đánh tan quân xâm lược Mỹ, bảo vệ độc lập và tự do tiến tới 
thống nhất đất nước. 


Đầu tháng 11.1967 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bài đăng bảo Sao Đỏ (Liên Xô). 
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Nhân ký niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng Mười. Đại tưởng 
Võ Nguyên Giáp viết bài đăng báo Sưo Đỏ (Liên Xô) nhan dè 
"Nhân dân Ưiệt Nam đang tiến bước thăng lợi trên con đường vẻ 
vang của Cách mạng tháng Mười vĩ đại". 


Ngày 2.11.1967 


Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt - Xô, 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt do Bí thư thứ hai BCETUƯ 
ĐCS Uzbêckixtan, Chủ tịch Hội hữu nghị Xô - Việt V. Lômôl(xôp 
làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị và dự lễ kỷ niệm lần thứ 
50 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 


Ngày 4.11.1967 


Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh Huân chương Lênin. 


Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định tặng Chủ tịct Hỗ 
Chí Minh Huân chương Lênin - Huân chương cao quý nhất của 
Liên Xô. Ngày 6.11, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cản ơn 
BCHTƯ ĐCS, XVTC và Chính phủ Liên Xô. 


Ngày 8.11.1967 
Các vị Lãnh: đạo Việt Nam tiếp các Đoàn đại biểu nhân đân Liên Xô. 

Tại Hả Nội, Chủ tịch UBTVQH Trường Chính, Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng, Bí thư Lê Đức Thọ tiếp các Đoàn đại biểu rhân 


dân Liên Xô sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần th 50 
Cách mạng tháng Mười: Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt, 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Đoàn đại biểu HĐTUCCĐLX. Đoàn đại biêu ĐFNCS Lênin 
Liên Xô và Đoàn đại biêu Ủy ban Phụ nữ Liên Xô. 


Ngày 10.11.1967 


Chủ tịch 1. N. Côxutghin tiếp Đoàn đại biểu MTDTGPMNVN 
do ông Đặng Trần Thi dẫn đầu dang ở thăm Liên Xô. 


Ngày 13.11.1967 
Phó Chủ tịch 1“ N. Nôvicôp tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyên 
Đuy Trinh. 

Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp tiếp và hội đàm với Bộ trưởng 
Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh trong Đoàn đại biểu Đảng. Chính 
phủ và Quốc hội Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 50 Cách 
mạng tháng Mười. 

Ngày 15.12.1967 
/Nhân dân Matvcova lên án Mỹ cho máy bay đánh phá thủ đô 
Hà Nội. 

Tại Matxcơva, BCH Xô viết đại biểu Nhân dân lao động thành 
phố Matxcơva gửi điện tới UBHC thành phố Hà Nội bày tỏ sự 
căm phẫn trước việc đề quốc Mỹ trong hai ngày 14 và 15.12.1967 
đã cho máy bay dánh phá dã man thủ dô Hà Nội và bày tỏ tình 
đoàn kết chiến đấu với nhân dân Việt Nam. 

Ngày 30.12.1967 
Tiếp nhận tặng phẩm của các ngành văn hóa Liên Xô. 
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Tham tán Công sứ ĐSQ Liên Xô tại Việt Nam V. I. Ch:vilev 
trao cho UBLLVHVNN của Việt Nam số tặng phẩm của các 
ngành văn hóa Liên Xô bao gồm nhiều máy móc, phim ảnh nghệ 
thuật, phim tài liệu, sách báo về điện ảnh, các phương tiện thông 
tin như máy ghi âm, máy thu thanh, một nhà in lưu động... 


Năm 1967 
Tăng cường tình đoàn kết và lữu nghị Việt - Xô. 

Nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười, tại Việt Nam 
tô chức triển lãm về đề tài "Lênin và Cách mạng tháng Mười trong 
nghệ thuật Xô viết", khai mạc tuân lễ phim lịch sử cách mạrg Xô 
viết và nhiều hoạt động khác. Cũng trong thời gian này, nhân dân 
Liên Xô được làm quen với những cuốn phim Việt Nam, những tác 
phẩm nghệ thuật sơn mài. Các nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ, soạn kịch, 
điện ảnh Xô viết sáng tác nhiều tác phẩm ca ngợi cuộc dấu tranh 
anh dũng và lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân Việt Nam 

Năm 1967, Liên Xô quyết định nhận thêm 1.500 nghiên cứu 
sinh, thực tập sinh, sinh viên ngoài số 2.100 sinh viên hiện đang 
theo học ở Liên Xô. 


NĂM 1968 
Ngày 9.1.1968 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Đại sứ quán Liên Xô. 
Tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô de Phó 
Hội trưởng Nguyễn Thị Thập dẫn đầu đến thăm Đại sử quán 
Liên Xô bảy tỏ lòng căm phẫn trước hành động dã man của để 
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_———_enhệ Việt Nam - Liên Rộ (1917- 1081)... 
quốc Mỹ ngày 4.1.1968 đã ném bom làm hỏng nặng tàu Perexlap 
Gialetxki của Liên Xô đậu tại cảng Hải Phòng. 


Ngày 5.2.1968 

Chủ tịch A. IN. Côxughin tiếp Đại sứ Nguyễn Thọ Chân. 
Trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Thọ Chân tại điện Kremii, 

Chủ tịch A. N. Côxưghin nhiệt liệt hoan nghênh những thắng 

lợi to lớn gần đây của quân và đân MNVN và khẳng định quyết 

tâm của Liên Xô ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 

Việt Nam. 


Ngày 7.2.1968 
Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố ủng hộ Việt Nam chỗng Mỹ. 
Trong bản Thông cáo chung giữa ĐCS Liên Xô và ĐCS 
Nhật Bản nhân dịp Đoàn đại biêu ĐCS Liên Xô sang thăm Nhật 
Bản, về vấn để Việt Nam nêu rõ: hai ĐCS nghiêm khắc lên án 
cuộc xâm lược đây tội ác của đế quốc Mỹ ở MNVN, hoàn toàn 
đồng tình đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt 
Nam và kiên quyết làm tất cả những gì cần thiết để ủng hộ và 
giúp đỡ nhân dân Việt Nam anh hùng. 


Ngày 9.2.1968 
Tổng Bí thư Brêgiơnhep tiếp ông Đặng Quang Minh. 


Tại điện Kremli, Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep tiếp Trưởng 
đoàn đại diện thường trực Đặng Quang Minh. Tổng Bí thư khẳng 
định lại sự ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô đối với cuộc đấu 
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tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam chỗng Mỹ xâm lược và 
bẻ lũ tay sai của chúng. 


Ngày 15.2.1968 
Các giới khoa học Liên Xô họp tít tinh ủng lộ Việt Nam. 


Tại Matxcơva, hơn 300 đại biểu của các giới khoa học liên 
Xô họp mít tỉnh hoan nghênh những chiên thắng mới của quân và 
dân MNVN và nhất trí thông qua Nghị quyết lên án tội ác đã man 
của để quốc Mỹ và nhiệt liệt ủng hộ chính sách của ĐCS và Chính 
phủ Liên Xô giúp đỡ thường xuyên và ngày càng tăng đổi với nhân 
đân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và tự do. 


Ngày 22.2.1968 
Việt Nam kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Quân đội và Hải 
quân Liên Xô. 

Tại Hà Nội, đông đảo cán bộ và chiến sĩ cơ quan BQT - Tổng 
Tư lệnh QĐND Việt Nam họp mặt kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành 
lập Quân đội và Hài quân Liên Xô. Thiếu tướng A. X. Lebcdep, 
Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam tới dự và 
phát biểu bày tỏ sự quyết tâm giúp đỡ nhân đân Việt Nam về 
mọi mặt cho đến thăng lợi hoàn toàn trong cuộc chiến tranh 
chống Mỹ, cứu nước. 


Ngày 20.4.1968 
Việt Nam kỷ niệm lần thứ 98 ngày sinh của V. Ì. Lênin. 


Ủy ban Trung ương MTTQVN, Hội hữu nghị Việt - Xô 
đã tổ chức mít tỉnh trọng thể kỷ niệm lần thứ 98 ngày sinh của 
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V. 1. Lênin. Đại biện lâm thời Đại sử quán Liên Xô tại Việt Nam 
V. Chivilev đã tới dự. 


Ngày 29.4.1968 
Việt Nam tiếp nhận tặng phẩm của nhân dân Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Tổng thư ký Ủy ban nhân dân Liên Xô ủng hộ 
Việt Nam G. M. Lôesin trao tặng phẩm của nhân dân Liên Xô 
gửi tặng nhân dân Việt Nam nhân Ngày quốc tế Lao động l - 5. 


Ngày 2.5.1968 
Tổng Bí thư Lê Duẩn gặp Than tán sử quán Liên Xô V. Chỉviley. 


Tại Hà Nội, trong cuộc gặp với Tham tán V. Chivilev, Tổng 
Bí thư Lê Duẩn thông báo: sau khi xem xét, tham khảo ý kiến của 
Liên Xô. các nhà lãnh đạo Việt Nam dự định chọn'Pari làm địa 
điểm gặp gỡ đàm phán và yêu cầu Chính phủ Liên Xô thuyết phục 
Mỹ chấp thuận lấy Pari làm nơi hội đàm. Cuối cùng, Nhà Trắng đã 
chấp nhận đề nghị của Việt Nam. Liên Xô coi việc Việt Nam và 
Mỹ chấp thuận lấy Pari làm nơi đàm phán là thăng lợi bước đầu vẻ 
ngoại giao và là đầu hiệu đáng hy vọng. Về vẫn đề này, ĐSQ Liên 
Xô tại Hà Nội nhận định: "Không chỉ hành động như một người 
hòa giai chính thức mà Liên Xô còn đã tạo ra cơ hội quan trọng 
cho cả hai bên cùng ngôi vào đàm phán chính thức...". 


Ngày 9.5.1968 


Chủ tịch HĐBT Liên Xô A. ÁN. Côxughin tiếp Bộ trưởng 
Xuân Thủy. 
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Trên đường đi Pari gặp gỡ với đại diện Chính phù Mỹ. Bộ 
trường Xuân Thủy, đại diện Chính phủ Việt Nam tới Matxcơva 
chiều 8.5.1968. Sáng 9.5, Chủ tịch A. N. Côxưghin tiếp và hội 
đàm với Bộ trưởng Xuân Thủy. 


Ngày 13.5.1968 


Hội nghị Pari về Việt Nam họp phiên chính thức và vai trò 
của Liên Xô. 


Tại Khách sạn Majestic (Pari) diễn ra cuộc hội đàm chính 
thức đầu tiên của Hội nghị Pari về Việt Nam. Các nhà đàm phán 
của cả Mỹ và Việt Nam đều công kích lẫn nhau. Các cuộc đảm 
phán kéo dải lê thê không đem lại kết quả khả quan nào. Tài liệu 
lưu trữ của Liên Xô cho thấy: Liên Xô sau đó đã can thiệp tích 
cực vào tiến trình đàm phán. Khi các cuộc hội đảm bị bể tắc, 
Liên Xô đều tham gia và đưa ra các giải pháp thỏa hiệp, thuyết 
phục cả hai bên nhượng bộ nhằm bảo đảm cho quá trình đàm 
phán đi đến kết quả. 

Đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội đã đặt ra nhiệm vụ chính 
trong năm 1969 là: "chuyển trọng tâm giải quyết vấn đề Việt 
Nam từ chiến trường Nam Việt Nam sang bàn hội nghị. Điêu 
cân thiết là phải khuyên ĐLĐVN chuyên từ chiến thuật "vừa 
đánh vừa đàm" sang đàm phán, nối lại Hội nghị Pari. thê hiện 
thiện chí hơn đề đi đến thoa hiệp vẫn đề có tính nguyên tắc - rủi 
toàn bộ quân MỹP"`. 


1. Iya Gaiđúc, Liên bang Xô viết và.... sđd, tr. 365 - 366. 
262 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Từ ngày 24.6 đến 4.7.1968 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 
Đoàn đại biều kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng 
Lê Thanh Nghị dẫn đầu sang Liên Xô để đàm phán về viện trợ 
kinh tế và quân sự. Đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu Liên Xô do 
Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp dẫn đầu vẻ các vấn đề hợp tác kinh 
tế, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước, về việc Liên Xô tiếp tục 
tăng cường viện trợ về kinh tế, KHKT và quân sự cần thiết cho 
VNDCCH. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch V. 
N. Nôyicôp đã ký các Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ kinh tế 
vả quân sự cho nước VNDCCH. 


Ngày 5.7.1968 
Ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học - kỹ thuật Việt - Xô. 
Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Thọ Chân và đại điện Bộ 
Ngoại giao Liên Xô N. M. Luncôp ký kế hoạch hợp tác văn hóa 
và KHKT giữa hai nước. Bàn kế hoạch quy định những biện 
pháp nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và 
Liên Xô trên các lĩnh vực giáo dục cao đẳng, giáo. dục phô thông, 
văn hóa, y tẻ, xuất bản, phát thanh và vô tuyến truyền hình. 


Ngày 7.8.1968 


Bí thư I. V, Capitônôp tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng, dũng sĩ 
các Lục lượng vũ trang Nhân dân Giải phóng MNVN. 

Tại Matxcơva. Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô I. V. Capitônôp 
tiếp Đoàn đại biểu Anh hùng. dũng sĩ các Lực lượng vũ trang 
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Nhân dân Giải phóng MNVN do Anh hùng Trần Văn Dina dẫn 
đầu đang ở thăm Liên Xô. 


Ngày 22.8.1968 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Bộ trưởng Bé Văn 
hóa Hoàng Minh Giám dẫn đầu lên đường sang thăm hữu nghị 
Liên Xô và dự các hoạt động kỷ niệm lần thứ 23 ngày Quốc khánh 
Việt Nam tại Liên Xô. 


Ngày 17.9.1968 
Việt Nam khen tặng các chuyên gia và tltủy flả Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Đại sử Nguyễn Thọ Chân trao tặng :luân 
chương Lao động, Huy chương Hữu nghị và nhiêu băng khen cho 
các chuyên gia Liên Xô đã tham gia xây dựng công trình thủy điện 
Thác Bà, thủy thủ tàu Xamacăng và Pêrêcôp có công cứu giữ các 
ngư dân và thủy thủ Việt Nam gặp nạn ở Hải Phòng. 


Ngày 1.11.1968 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt và Công đoàn Liên Xô 
thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt do Phó Chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Liên hiệp các Hội hữu nghị của Liên Xô N. A. Pimncôt 
làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 
lân thứ 5I Cách mạng tháng Mười. Cùng ngày, Đoàn đại biều 
HĐTƯCCĐLX do Thư ký Hội đồng I. V. Viladisencô làm trưởng 
đoàn đã sang thăm hữu nghị Việt Nam. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 8.11.1968 
Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh tiếp các Đoàn đại biểu Liên Xô. 


Bộ trường Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tiếp các Doàản đại 
biểu Liên Xỏ: Đoàn đại biêu Hội hữu nghị Xô - Việt do N. A. Pancôt 
làm trưởng đoàn, Doàn đại biểu HIĐTƯCCĐLX do Thư ký Hội 
đồng I. V. Vladisencô làm trường doàn, Đoàn đại biểu Bộ Giáo 
dục Liên Xô do K. Aimanôp làm trưởng đoàn và Giáo sư V. Phêre, 
đại biêu Hội Nhạc sĩ sáng tác Liên Xô. 


Ngày 21.11.1968 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủả Việt Naưn thăm Liên Xô, 


Đoàn do Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu sang thăm 
Liên Xô và đàm phán về viện trợ kinh tế và quân sự năm 1969. 
Đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu Chính phù Liên Xô do Phó Chủ 
tịch V.N. Nôvicôp làm trường đoàn. Ngày 25.1 L, tại Matxcơva 
ký các Hiệp nghị về việc Liên Xô viện trợ không hoàn lại về 
kinh tế và quân sự cho nước VNDCCH, về việc cho vay đài hạn 
các khoản tiền mới, vẻ trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên 
Xô năm 1969 cũng như các văn kiện về một số lĩnh vực hợp tác 
khác giữa hai nước. 

liên Xô viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 11,5 triệu 
rúp. trone đó cung cáp hàng hóa trong năm 1969 là 10 triệu rúp 
nhằm khắc phục những hậu quả của thiên tai và cung cấp được 
phẩm. thuốc khử trùng, thiết bị và phương tiện vận tải cũng như 
cử chuyên gia sang Việt Nam với tổng trị giá là 1,5 triệu rúp. 
nhằm tiễn hành việc chống sốt rét trong các năm 1969 - 1970. 
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Ngày 15.12.1968 
Ông Trần Bửu Kiếm đến Mfatxcơva. 

Trên đường đi Pari, ông Trần Bửu Kiếm, Trưởng ban liên 
lạc đối ngoại của Ủy ban Trung ương MTDTGPMNVN, Trường 
đoàn đại biểu Mặt trận tham dự Hội nghị Pari về Việt Nam dừng 
chân ở Matxcơva. 


Năm 1968 
Liên Xô trở thành nước đứng đầu về viện trợ cho Việt Nam. 


Với các khoản viện trợ ngày càng tăng, năm 1968 Liên Xô 
trở thành nước đứng đầu vẻ viện trợ cho Việt Nam. Tuy đẻ mắt 
vị trí đứng đầu, Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp một khối 
lượng lớn hàng viện trợ cho Việt Nam. Việt Nam thông qua lãnh 
thô Trung Quốc để nhận viện trợ từ các nước khác (kể cả Liên 
Xô); ngoài ra. sự gần gũi về mặt địa lý, về ý thức hệ giữa Đắc 
Kinh và Hà Nội cũng đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ 
giữa hai nước. 


NĂM 1969 
Giữa tháng 1.1968 
Ký kế hoạch hợp tác y tế Việt - Xô. 


Tại Hà Nội, Thứ trường Nguyễn Văn Tín, thay mặt Bộ Y tế 
Việt Nam và Thứ trường Buôcgaxôp. thay mặt Bộ Y tế Liên Xô 
ký kế hoạch hợp tác hai năm 1969 - 1970. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917- 1991 }.... 


Ngày 14.2.1969 
Đoàn đại biểu ĐTNCS Lênin Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của BCHTƯĐTNL.Đ Việt Nam, Đoàn đại biểu 
ĐTNCS Iênin Liên Xâ đo bí thư thứ nhất E. M. Tiagienicôp 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 14 - 28.2.1969. 


Đầu tháng 3.1969 
Việt Nam trao Huân chương Lao động cho chuyên gia Liên Xô. 


Thứ trưởng Công nghiệp nặng Nguyễn Xuân Lâm trao Huân 
chương Lao động hạng ba của Nhà nước Việt Nam cho chuyên 
gia V. I. Ađamôp có công giúp Việt Nam sửa chữa các thiết bị 
của nhà máy cơ khí (Bộ Công nghiệp nặng). 


Ngày 9.4.1969 
Ký kế hoạch hợp tác Việt - Xô. 

Tại Hà Nội, Phó Hội trường Hội hữu nghị Việt - Xô Nguyễn 
Khánh Toàn và Đại sứ I. Serbacôp ký bản kế hoạch hợp tác hữu 
nghị Việt - Xô năm L969. 

Tháng 4.1969 
Tăng cường lrọp tác khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 


Ngày §.4.1969, tại Matxcơva ký kết Chương trình hợp 
tác khoa học giữa VHLKH Liên Xô và UBKHKTNN Việt 
Nam giai đoạn 1969 - 1970. Theo Chương trình này, hai bên 
sẽ phối hợp nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên 
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và khoa học xã hội như địa chất. kinh tế. lịch sử, nhà nước và 
pháp luật... 


Ngày 13.4.1969, tại kỳ họp thứ 8 của Ủy ban hợp tác KiIKT 
Việt - Xô diễn ra ở Hà Nội, hai nước ký văn bản hợp tác KHKT, 
theo đó, Việt Nam để xuất 50 đề tài hợp tác trên các lĩnl vực 
khác nhau. Năm 1969, tại các Viện nghiên cứu của VHI.KH Liên 
Xô có 50 nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học. 


Ngày 13.6.1969 


Liên Xô công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
MNƯN. 


Từ ngày 6 - 8.6.1969, Đại hội đại biểu toản quốc hân 
dân miền Nam đã họp. ra nghị quyết thành lập chế độ *ộng 
hòa MNVN, nhất trí bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa MNVN do ông Huỳnh Tân Phát làm Chủ tịch và 
Hội đồng Cố vấn bên cạnh Chính phù do ông Nguyễn Hữu 
Thọ làm Chủ tịch'. Nhân dịp này, Chủ tịch A. N. Côxughin 
gửi điện mừng tới Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát và tuyết bố: 
"Chính phủ Liên Xô trước sau như một ủng hộ cuộc đấu 
tranh của nhân dân MNVN chống bè lũ bù nhìn Sài Œín và 
bọn để quốc quan thây của chúng. Chính phủ Liên Xô tên 
bỗ công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miễn Nam Việt Nam". 


1. Ngay trong tháng 6.1969 đã có 23 nước công nhận Chím phủ 
CMLTCHMNVN, trong đó có 21 nước thiết lập quan hệ ngoại gao.. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 20.6.1969 
Liên Xô và Việt Nam ký Hiệp định về giao thông hàng không. 

Tại Hà Nội tiến hành lễ ký Hiệp dịnh hàng không giữa Việt 
Nam và Liên Xô. Hai nước đồng ý cho máy bay của phía bên 
kia được bay giữa hai nước trên cả hai chiều, được quyền vận 
chuyên và bốc. đỡ hành khách. hành lý, hàng hóa và bưu kiện 
trên cả hai chiều. Máy bay. nhân viên công tác trên máy bay, 
hành khách, hành lý. hàng hóa, bưu kiện của một Bên ký kết, 
Khi bay đến, khi đang bay trên vùng trời, khi ở lại hay rời khỏi 
lãnh thô Bên kia. phải tuân theo luật lệ và thể lệ hiện hành về 
các mặt: ra, vào lãnh thổ; kinh doanh của máy bay: đi lại trên 
không khi bay trên đường bay ký kết: nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh. hải quan. hộ chiếu, kiểm dịch, tiền tệ và các luật lệ khác 
của Bên kia... (xem thêm tháng 10.1970). 


Ngày 14.7.1969 


Ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học Việt - Xô năm 1960. 


- Tại Hà Nội, Quyền Chủ nhiệm UBLLVHVNN Vũ Quốc Uy 
và Dại sứ Ï. Serbacôp ký Kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học 
năm 1969. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn 
hóa. dại học, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thông tin. báo chí, 
phát thanh và vô tuyến truyền hình, xuất bàn... và tích cực chuẩn 
bị cho những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 1970. 


Từ ngày 4 - 10. 9.1969 
Liên Xô gửi điện chia buôn và dự lễ tang Chả tịch Hồ Chí Minh. 
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Ngày 2.9.1969, sau một thời gian lâm bệnh, Chủ tjci Hỗ 
Chí Minh. lãnh tụ vĩ đại của toàn thể dân tộc Việt Nam, :gười 
chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phony trào 
giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thê giới đã từ trằn, tọ 79 
tuổi. Ngày 4.9.1969'. BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn Chủ tịch >VTC 
Liên Xô gửi điện chia buồn đến BCHTƯ DLĐVN. UBTVCI1 và 
Chính phủ nước VNDCCH về việc Chủ tịch BCHTƯ ĐI,ĐVN, 
Chủ tịch nước VNDCCH Hỗ Chí Minh từ trần. 


Từ ngày 6 - 10.9.1969, Đoàn đại biểu Đảng và Chín! phủ 
Liên Xô do Ủy viên Bộ chính trị BCHTƯ ĐCS Liên Xô Chủ 
tịch HĐBT Liên Xô A. N. Côxưghin dẫn đầu sang Việt Nan dự 
lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẻ tưởng nhớ Chủ tịch H› Chí 
Minh, Liên Xô quyết định treo cờ tang ở thủ đô Matx:ơva, 
Lêningrat, thủ đô các nước Cộng hòa và các thành phố khắp 
LBXV trong ngày 9.9.1969 (ngày cử hành lễ tang Chủ tịet Hồ 
Chí Minh). Để đời đời ghi nhớ công lao và tên tuổi của Chị tịch 
Hồ Chí Minh, BCH Xô viết Nhân dân lao động thànt phố 
Matxcơva quyết định đặt tên một trong những quảng trườn‡ mới 
của thành phô là Quảng trường Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục Liên 
Xô quyết định từ nay Trường ĐHSP lacut (Xibêri) sẽ mam tên 
Hồ Chí Minh. Bộ Hàng Hải Liên Xô cũng quyết định đặt tr Hồ 
Chí Minh cho một trong những chiến tàu lớn đang đóng. 


Từ ngày 13 - 20.10.1969 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xi, 


\. Ngày 3.9.1969 tin về việc Chủ tịch Hỗ Chi Minh từ trần mới đượ cồng 
bổ chính thức. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (191 7- 1991)... 


Nhận lời mời của ĐCS và Chính phủ Liên Xô, Đoàn đại 
biêu Làng và Chính phù Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng dẫn đầu đi thăm Liên Xô từ ngày 13 - 20.10.1969. Ngày 
15.10.1969, tại điện Kremili, Thủ tướng Phạm Văn Dồng vả Chủ 
tịch A. N. Côxưghin ký các Hiệp định về viện trợ không hoàn lại 
về kinh tế và quân sự và cho Việt Nam vay dài hạn năm 1970. 
Liên Xô cho Việt Nam vay không trả lãi số tiền là 152 triệu rúp, 
trong đó để thanh toán những hảng hóa cung cấp cho Việt Nam 
năm 1970 trị giá 127 triệu rúp và để thanh toán vấn đẻ giúp đỡ 
kỹ thuật của các tổ chức Liên Xô trong việc xây dựng các xí 
nghiệp, công trình và thực hiện các công tác khác trị giá 25 triệu 
rúp. Chính phủ Việt Nam sẽ trả số tiền vay theo Hiệp định này 
từ ngày 1.1.1976 bằng cách cung cấp hàng hóa từ Việt Nam 
sang Liên Xô. 


Cuối tháng 10.1969 
Các Đoàn đại biểu Liên Xô thăm Việt Nam. 

Ngày 25.10.1969, Đoàn đại biểu Công đoàn mỏ Liên Xô do 
Chủ tịch Công đoàn mỏ nước CHXV Cazãcxtan V. Lepikhin dẫn 
đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam. 

Ngày 31.10.1969, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt 
do Phó Chủ tịch Hội, Thứ trường thứ nhất Bộ Y tế CHI.B Nga 
A. V. Xecpâyep dẫn đầu đã đến Hà Nội. 

Doàn đại biểu HĐTƯCCĐLX do Uỷ viên thư ký Hội đồng 
S. Salaep làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam nhân 
dịp kỷ niệm lần thứ 52 Cách mạng tháng Mười. 


NGUYÊN THỊ HÔNG VÂN. 


Ngày 3.11.1969 
Đoàn đại biểu Ä1TDTGP và CMLTCHM.VVN thăm Liên Xỏ, 

Nhận lời mời của Đoàn Chủ tịch XVTC và Chính phủ Liên Xỏ, 
Đoàn đại biểu MTDTGP và CMLTCHMNVN do luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban trung tơng 
MTDTGPMNVN, Chủ tịch Hội đồng có ván CMLTCHMNVN dẫn 
đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô từ ngày 3 - 22.11.1969. Đoàn đi dự 
lễ kỷ niệm lần thứ 52 Cách mạng tháng Mười Nga và hội đàn: với 
Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep. Chủ tịch N. V. Pôtgoocni, Chủ tịc A. 
N. Côxuphin, Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô B. N. Pônômariôp. 

Năm 1969 
Liên Xô tăng cường viện trợ cho Việt Nam. 

Liên Xô là nước viện trợ chủ yếu cho miền Bắc Việt !lam 
trong số các nước XHCN. Trong năm 1969, Việt Nam nhận Cược 
tông số hàng viện trợ trị giá nửa tỷ USI) từ Liên Xô. chiêm 50%¿ số 
viện trợ do các nước XHCN cung cấp, riêng viện trợ quâr sự 
chiếm 200 triệu USD. Các lực lượng vũ trang của miễn Bắc việt 
Nam phân lớn được trang bị bằng vũ khí và khí tải quân sự của 
Liên Xô và là một quân đội mạnh nhất khu vực tại thời điểm n¿y. 


NĂM 1970 
Ngày 31.1.1970 
Đoàn đại biểu HTX tiêu thụ Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Hội đồng Trung ương các HTX mua bán 


Việt Nam, Đoàn đại biểu HTX tiêu thụ Liên Xô do Phó Chủ tịch 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Liên hiệp HTX tiêu thụ Liên Xô G. A. Iasin dẫn đầu sang thăm 
Việt Nam tử ngày 31.1 - 14.2.1970. 


Ngày 13.2.1970 
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô đến Hà Nội. 

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao nước VNDCCH, Đoàn đại 
biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô do Thứ trưởng N. P. Phiriubin dẫn 
đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 13 - 21.2.1970. 


Ngày 25.2.1970 
Việt Nam và Liên Xô ký Nghị định thư trao đồi làng hóa 
năm 1970. 

Tại Matxcơva ký Nghị định thư trao đổi hàng hóa năm 1970 
giữa Công ty xuất nhập khẩu và Tông Công ty Ngoại thương 
Việt Nam với Liên đoản HTX Liên Xô. Khối lượng hàng hóa 
trao đôi giữa hai bên tăng gần 30% so với khối lượng hàng hóa 
đã trao đổi trong năm 1969. 


Tháng 2.1970 
Hợp tác giữa các Đoàn thankt niên Liên Xô và Việt Nam. 

Cuối tháng 2.1970, Đoàn đại biểu DTNCS Lênin Liên Xô 
do Chủ tịch Ủy ban các tô chức thanh niên Liên Xô G. I. lanaep 
làm trường đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 28.2.1970, Trung ương ĐTNLÐ Việt Nam cử một Đoàn 
thanh niên gồm Anh hùng lao động Vũ Tất Ban cùng nhiều chiến 
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sĩ thi đua ngành Kiến trúc đo Phó trưởng ban Công nghiệp Trung 
ương ĐTNLĐ Ngô Ngọc Tâm làm trường đoàn đi tham gia công 
trình kỷ niệm Lênin tại thành phố LJlianôpxcơ. 


Ngày 20.3.1970 
Ký kế hoạch hợp tác giữa các Hội hữu nghị Việt Nam và 
Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Thọ Chân và Phó Chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Hội các HHN và LLVHVNN của Liên Xô N. A. Pancôp kỷ 
kế hoạch hợp tác năm 1970 giữa Hội hữu nghị Việt - Xô và Hội các 
HHN và LLVHVNN của Liên Xô và Hội hữu nghị Xô - Việt. 


Ngày 8.4.1970 

Việt Nam trao tặng Huân ciutơng cíto chuyên gia Liên Xô. 
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Tường Lân. thay 

mặt Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng 

Nhì cho N. I. Ooclôp, chuyên gia Liên Xô đã có nhiều đóng góp 

giúp nhân dân Việt Nam trong công tác giao thông vận tài. 


Tháng 4.1970 
Hoạt động kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Lênin. 

Ngày 18.4.1970, Đoàn đại biểu ĐLĐVN do Bí thư thứ nhất 
Lê Duẩn dẫn đầu sang Liên Xô dự lễ kỳ niệm lần thứ 100 ngày 
sinh Lênin. Trước đó, chiều 11.4, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung 
ương MTDTGPMNVN do ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Ban thư 
ký dẫn đầu đến Matxcơva tham dự buổi lễ kỳ niệm nói trên. 
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__..... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 21.4.1970. trong cuộc họp trọng thể kỷ niệm lần thứ 
100 ngày sinh Lênin, Bí thư thứ nhất Lê Duân đọc bài phát biểu 
và nhắn mạnh: "Đối với các dân tộc thuộc địa, chủ nghĩa Lênin 
là mặt trời xua tan bóng đêm dày đặc, mở ra buối bình mình cho 
cách mạng thuộc địa, cho các dân tộc bị áp bức vùng lên giành 
độc lập, tự do và tiễn bước trên con đường văn mình, hạnh phúc...". 


Cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra cuộc mít tỉnh trọng thể chào 
mừng kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của V. I. Lênin. 


Ngày 29.5.1970 
Ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học Việt - Xô năm 1970. 


Tại Matxcova, Đại sứ Nguyễn Thọ Chân và Thứ trưởng Ngoại 
giao Liên Xô V.M. Vinôgratđôp ký Kế hoạch hợp tác văn hóa 
và khoa học năm 1970 giữa Liên Xô và Việt Nam trong các lĩnh 
vực: văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục... 


Ngày 11.6.1970 


Ký Hiệp nghị bỗ sung viện trợ kinh tẾ và quân sự cho Việt Nam 
năm I970. 


Tại Matxcơva, Thử trưởng Ngoại thương Nghiêm Bá Đức 
và Phó Chủ nhiệm thứ nhát U3LLKTVNN I. V. Grisin ký Hiệp 
nghị bỏ sung viện trợ kinh tế và quân sự năm 1970 và Nghị định 
thư về hợp tác kinh tế và kỹ thuật Xô - Việt. Liên Xô đảm bảo 
công tác thiết kế, cử chuyên gia và giao bổ sung trong năm 1970 
các thiết bị và vật liệu trị giá 2 triệu rúp để khôi phục nhà máy 
nhiệt điện Liông Bí, 2 mỏ than hằm lò và 3 mỏ than lộ thiên, một 
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bộ đường ông dẫn dầu dã chiến đường kính 100mm. đài 100km 
và trong năm 1971 hai bộ, mỗi bộ đài 100km, giao trong quí ÏV 
năm 1970 một máy bay trực thăng kiểu MI-2 và giúp đào tạo phi 
đội Việt Nam sử dụng máy bay trực thăng này. 


Ngày 16.8.1970 
Gặp mặt hữu nghị và đoàn kết thanh niên Việt Nam - Liên Xô. 
Tại Minxcơ (Belarutxia) khai mạc trọng thể cuộc gặp mặt 
hữu nghị và đoàn kết thanh niên Việt - Xô. Đoàn Việt Nam do 
Bí thư Lưu Minh Châu dẫn đầu và Đoàn Thanh niên giải phóng 
MNVN do Ủy viên BCHTƯ Hội LHTNGP MNVN Huỳnh Tuấn 
dẫn đầu. Anh hùng Liên Xô V. Livenxep trao tặng 2 Đoàn khẩu 
súng trường dùng trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đực ở 
Belarutxia. 


Ngày 26.8.1970 


Đoàn đại biểu Liên mình các tực lượng dân tộc, dân chủ và hòa 
bình Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ủy ban đoản kết Á - Phi của Liên Xô, 
Đoàn đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc. dân chủ và hòa 
bình Việt Nam do luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Liên mình, 
Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ CMLTCHMNVN dẫn 
đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô từ ngày 26.8 - 4.9. 970. 


Tháng 9.1970 
Liên Xô tổ chức "Tháng Hữu nghị Xô - Việt". 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Nhân dịp kỷ niệm lần thử 25 Quốc khánh Việt Nam, Liên 
Xô tô chức "7háng Hữu nghị Xô - Việt" (từ 2.9 - 2.10.1970). 
Ngày 1.9.1970, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô do Bộ 
trưởng Phủ Thủ tướng Trần Hữu Dực làm trưởng đoàn sang 
Liên Xô tham dự các hoạt động kỳ niệm Quốc khánh 2 - 9 và 
"Tháng Hữu nghị Xô - Việt". Trong tháng 9, tại Liên Xô diễn ra 
25.000 cuộc mít tỉnh, hội họp, triển lãm... bảy tỏ tình đoàn kết 
và ủng hộ cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam. 


Ngày 2.10.1970 


Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep tuyên bỗ ủng hộ Chính phủ 
CMLTCHMNVƯN. 

Trong bài diễn văn đọc tại thành phố Bacu nhân kỷ niệm lần 
thứ 50 ngày thành lập nước Cộng hòa Azccbaigian, Tổng Bí thư 
L. I. Brêgiơnhep bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với sáng kiến 
mới của Chính phủ CMLTCHMNVN và khăng định: "Nếu 
Oasinhtơn vẫn Hgoan cố theo đuổi mưu đô xám lược thì họ sẽ 
gặp những khó khăn to lớn hơn và sẽ vấp phải những thất bại 
nặng nê hơn". 


Ngày 7.10.1970 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 


Từ ngày 7.10 - 2.11.1970, Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ 
Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn 
Côn dẫn đầu sang Liên Xô đảm phán về viện trợ vẻ kinh tế và 
quân sự năm 1971. Đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu Kinh tế Chính 
phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô N. A. Tikhônôp làm 
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trường đoàn. Ngày 22.10, tại điện Kremli đã ký các Hiệp dịnh 
về việc Liên Xô viện trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam năm 
1971. Thứ trưởng Ngoại thương Nghiêm Bá Đức và Thứ trưởng 
thứ nhất Bộ Ngoại thương Liên Xô M. R. Cuzơmin ký Hiệp định 
trao đổi hàng hóa và thanh toán năm 1971. 


Ngày 15.10.1970 


Đường hàng không Hà Nội - Matxcơva mở chuyến bay 
thường xuyên. 


Đường hàng không dân dụng Hà Nội - Matxcơva thành lậ2 từ 
tháng 6.1969, chính thức bay thường xuyên từ ngày 15.10.1970. 
Hãng Aeroflot bắt đầu thực hiện những chuyến bay đầu tiên lến 
Việt Nam bằng các máy bay IL-18 và AN-12. Máy bay sẽ dmg 
ở Viên Chăn (Lào), Cancutta (Án Độ), Carachi (Pakixtan), Tasxen 
(Liên Xô) để chuyên chở hành khách, hàng hóa và bưu kện. 
Việc thành lập đường bay Hà Nội - Matxcơva và chính thức 3ay 
thường xuyên sẽ góp phẩn tăng cường hơn nữa sự hợp tác và 
quan hệ hữu nghị sẵn có giữa nhân dân hai nước Việt Nam và 
Liên Xô. 


Cuối tháng 10 - đầu tháng 11.1970 


Hoạt động của hai Hội hữu nghị chào mừng Cách mng 
tháng Mười. 

Ngày 31.10.1970, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việtdo 
Thứ trưởng thứ nhất Bộ ĐH và THCN Liên Xô A. G. Lebedep 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị và tham dự các hoạt động kỷ niìm 
lần thứ 53 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (3917 - 1991)... 


Ngày 6.11.1970, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Xô và 
UBI.LVHVNN khai mạc triển lãm ảnh “Liên Xô tiến theo con 
đường của V. È Lênin”. 


Ngày 24.12.1970 
Thủ tướng Phạm Văn Đông tiếp các nhà văn Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp nhà văn Liên 
Xô €. Ximônôp, Anh hùng lao động Liên Xô, bà Larixa Ximônôva 
- vợ nhà văn Ximônôp và nhà văn Marian Tơkasôp, người chuyên 
giới thiệu và dịch các tác phẩm văn học Việt Nam ở Liên Xô. 


Từ năm 1970 
Liên Xô tăng cường giúp Việt Nam thăm dò và tìm kiểm dâu khí. 


Các chuyên gia khoan giàu kinh nghiệm và nhiệt tình của 
Liên Xô sát cánh với các kỹ sư và công nhân khoan Việt Nam 
xây lắp giàn khoan số 1 ở huyện Tiên Hưng (Thái Bình) để kịp 
khoan vào ngày 2.9.1970. Bắt đầu từ năm 1974, công tác tìm 
kiếm đầu khí được tiễn hành khẩn trương và việc thi công hàng 
loạt giếng khoan được đây mạnh. Tháng l năm 1975, phát hiện 
được mỏ khí Tiền Hải (Thái Bình). Qua khai thác mỏ khí Tiền 
Hải. Liên Xô đào tạo cho Việt Nam một đội ngũ cán bộ, công 
nhân lành nghề, xây dựng cho Việt Nam cơ sở vật chất - kỹ thuật 
bước đầu của ngành dầu khí. 


Sau năm 1975, công tác tìm kiếm dầu khí được đây mạnh 
hơn. Liên Xô giúp Việt Nam đây nhanh việc xây dựng khu dầu 
khí Vũng Tàu, gửi sang Việt Nam nhiều máy móc, thiết bị quý 
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giá. hiện đại như các giàn khoan, các thiết bị địa vật lý. các thiết 
bị carôta. thiết bị nghiên cứu thí nghiệm... Nhóm chuyên pia địa 
chân biển Liên Xô lao động quên mình cùng với cán bộ, công 
nhân Việt Nam để xây dựng con tàu địa vật lý dầu tiên hoạt 
động có hiệu quả trên vùng biển của Việt Nam. 


NĂM 1971 
Ngày 29.1.1971 
Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô do Viện sĩ A. A. Đôrônixin 
làm trưởng đoàn sang Việt Nam để đảm phán và ký Kế hoạch 
hợp tác khoa học giữa hai nước năm 1971 và 1972, Viện sĩ A. 
A. Đôrônixin và Trưởng Đoàn đại biểu UBKHKTNN và Ủy ban 
Khoa học xã hội Việt Nam Trần Quỳnh đã ký biên bản hợp tác 
khoa học (1971 - 1972) giữa hai Ủy ban. 


Ngày 9.2.1971 


Ký Hiệp định về viện trợ kỹ thuật cho Việt Nam. 

Tại Matxcơva. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ 
tịch V.N. Nôvicôp ký Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ kỹ 
thuật cho Việt Nam. 

Cuối tháng 3 - đầu tháng 4.1971 
Các Đoàn đại biểu Việt Nam dự Đại hội XXIV Đảng Cộng sản 


Liên Xô. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Nhận lời mời của 3CHTUƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn đại biểu 
ĐL.ĐVN do Bí thư thứ nhất Lê Duân dẫn đầu, Đoàn đại biểu Ủy 
bạn Trung ương MTDTGPMNVN do Giáo sư Nguyễn Văn Hiểu 
làm trường đoàn sang Matxeơva tham dự Đại hội lần thứ XXIV 
Đảng Cộng sản Liên Xô. Ngày 30.3, tại Cung Đại hội, Tổng Bí 
thư L.. I. Brêpglơnhep trình bày "Báo cáo hoạt động của BCHTƯ 
ÓCS Liên Xô" kịch liệt lên án để quốc Mỹ xâm lược và nhắn 
mạnh sự ủng hộ tích cực, triệt đê của Liên Xô đổi với cuộc đầu 
tranh chống Mỹ. cứu nước của nhân dân 3 nước Đông Dương. 


Ngày 8.4, Đại hội ra lời kêu gọi ”Tw# do và hòa bình cho 
nhân dân các nước Đông Dương" và tuyên bỗ: "Liên Vô đã và 
đang ra sức ủng hộ và giúp đỡ nước UNDCCH trong công cuộc 
xúy dựng CNXH, củng có quốc phòng và đập tan những hành 
động xâm phạm của để quốc chủ nghĩa. đã và đang trước sau 
nhục một kiên quyết đứng về phía phong trào giải phóng ở 
AMINVN, Lào và CămpuCiia...". 


[rong cuộc gặp riêng với Bí thư thứ nhất Lê Duẫn ngày 
9.5.1971, Tổng Bi thư L. I. Brêgiơnhep khăng định sự ủng hộ 
hoàn toàn của Đảng Cộng sản, Chính phù và nhân dân Liên Xô 
đôi với sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước của nhân dân Việt Nam 
và nhân dân ba nước Đông Dương. 

Đầu tháng 5.1971 
Đoàn đại biểu Hội Luật gia Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Hội Luật gia Việt Nam, Doàn đại biểu Hội 


Luật gia Liên Xô gồm: L. N. Xmianôp - Chánh án Tòa án Tối cao 
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nước CHLB Nga. Phó Chánh án Toà án tôi cao Liên Xô. Chủ 
tịch Hội Luật gia Liên Xô, Phó Chủ tịch Hội Luật gia lĐân chủ 
quốc tế, GS. TS. A. P. Pôntôrac, Ủy viên Ủy ban quốc tế điều 
tra tội ác của Mỹ ở Xtôckhôm, GS. N, I. Côxôplêxep thuộc Viện 
ngăn ngừa tội phạm của Liên Xô sang thăm và làm việc tại 
Việt Nam. 


Ngày 21.5.1971 


Đoàn đại biểu Thanh niên Cộng sản Lênin Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Trân 
tiếp Đoàn đại biểu TNCS Lênin Liên Xô đo Bí thư Trung 
ương Đoàn B. Pugô dẫn đầu đang ở thăm*hữu nghị Việt Nam. 
Cùng ngảy, Bí thư Trung ương Đoàn Vũ Quang và Bí thư 
Nguyễn Văn Đệ đã tọa đàm với Đoàn đại biểu TNCS Lênin 
Liên Xô. 


Ngày 1.6.1971 


Phá Chủ tịch V. N. Nôvicâp tiếp Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. 
Tại Matxcơva. trong cuộc gặp của Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp 

với Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đang ở thăm Matxcơva, hai 

bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề phát triển hơn nữa sự hợp 

tác kinh tế giữa Liên Xô và Việt Nam. 

Ngày 3.6.1971 

Ký Kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học Việt Nam - Liên Xô. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1947 - 1991)... 


Tại Hà Nội, Chủ nhiệm LIBI.ILLVHVNN Phạm Ngọc Thuân 
và Đại sứ I. Serbacôp ký Kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học 
năm 1971. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn 
hóa, giáo dục, khoa học và kỹ thuật. y tế, thông tin báo chí, phát 
thanh và vô tuyến truyền hình, xuất bản... 


Ngày 15.7.1971 

Việt Nai tặng Huy chương và Huân chương cho chuyên gia Liên Xô. 
Ủy viên Ban nông nghiệp Trung ương Lê Xuân Tại trao 

tặng Huy chương Hữu nghị và Huân chương Lao động hạng Ba 

cho Phó Tiến sĩ nông hóa thỏ nhưỡng B. A. Giulep và Phó Tiến 

sĩ. bảo vệ thực vật A. V. Siliurich có công giúp nhân dân Việt Nam 

trong việc đào tạo cán bộ ngành nông nghiệp. 


Ngày 17.7.1971 
Đoàn đại biếu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Phó Chủ tịch HLHPN 
Việt Nam Lê Thị Xuyến dẫn đầu thăm hữu nghị và dự các hoạt 
động "Tháng hữu nghị Xô - Việt và đoàn kết với nhân dân Uiệt 
Nam chống để quốc Mỹ xâm lược" tại Liên Xô. 

Ngày 27.7.1971 
Liên Xô tặng Hội nhà văn Việt Nam 100 tấn giấy. 

Hội nhà văn Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận 100 tấn giấy do 

xí nghiệp giấy Tháng Mười ở Matxcơva gửi tặng. 
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Đầu tháng 8.1971 
Cá vẫn Lê Đức Thọ ghé qua Liên Xô. 

Trên đường từ Pari về nước, ông Lê Đức Thọ, cỗ vấn đặc 
biệt của Bộ trưởng Xuân Thủy, Trường Đoàn đại biêu Chính 
phủ VNDCCH tại Hội nghị Pari về Việt Nam đừng chân ở 
Matxcơva. 


Ngày 18.8.1971 


Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng 
Văn Hoan làm trưởng đoàn lên đường thăm hữu nghị Liên Xô. 
Ngày 23.8, đoàn rời Matxeơva thăm Ba Lan, Rumani, Tiệp Khắc. 
Ngày 13.9, Đoàn trở lại chính thức thăm hữu nghị Liên Xô. 


Ký Hiệp định về bỗ sung viện trợ quân sự cho Việt Nam. 


Sau một thời gian hội đàm, tại Matxcơva điễn ra lễ ký Hiệp 
định về việc Liên Xô viện trợ bổ sung không hoàn lại về quân sự 
năm 1971 cho nước VNDCCH nhằm củng có khả năng quốc 
phòng của Việt Nam. 


Ngày 4.9.1971 
Đoàn đại biểu Hội liữu nghị Việt - Xô đến Matxcơœva. 


Nhận lời mời của Hội hữu nghị Xô - Việt, Đoàn đại biểu 
Hội hữu nghị Việt - Xô do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Xiễn dẫn 
đầu sang Liên Xô dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 Hội 
hữu nghị Xô - Việt. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Giữa tháng 9.1971 
Liên Xô giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của nạn lụt. 

1 iếp theo điện thăm hỏi của các vị lãnh đạo Dàng và Nhà 
nước Liên Xô, BCHTƯ ĐCS Liên Xô và HĐBT Liên Xô quyết 
định viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho Việt Nam để khắc 
phục hậu quả của nạn lụt, gồm lương thực, thực phẩm, thuốc 
men, vải, vật liệu xây đựng cùng nhiều thiết bị khác đẻ khôi phục, 
sửa chữa đê điều, cầu đường... 


Ngày 28.9.1971 
Liên Xô ủng hộ các nước Đông Dương tại Đại hội Đẳng Liên 
Hợp Quốc. 

Tại phiên họp toàn thể khóa họp lần thứ 26 Đại hội đồng 
LHQ. Bộ trưởng. A. A. Grômưcô đọc diễn văn kịch liệt lên án 
Mỹ tiếp tục chiến tranh xâm lược chống nhân dân các nước 
Đông Dương và khẳng định sự ủng hộ kiên quyết đối với nhân 
dân Việt Nam và nhân dân 3 nước Đông Dương trong sự nghiệp 
dấu tranh chính nghĩa của mình. 


Ngày 3.10.1971 

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phú Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của BCHTU DĐLDVN và Chính phủ nước 

VNDCCH, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô do Chủ 

tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô N. V. Pôtgoocnưi dẫn dầu 

sang thăm Việt Nam từ ngày 3 - 9.10.1971. Đoàn hội đàm với 

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư thứ nhất Lê Duân dẫn đầu. 
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Ngày 7.10.1971, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị 
và Phó Chủ tịch V.N. Nôvicôp ký Hiệp định về việc Liêr Xô 
viện trợ không hoản lại cho Việt Nam năm 1972, Hiệp định về 
việc Liên Xô cho Việt Nam vay những khoàn mới. Bộ trưởng 
Ngoại thương Phan Anh và Thứ trưởng Ngoại thương Liên Xô Ï. 
T. Grisin ký Hiệp định về trao đổi hàng hóa năm 1972 - 1973. 
Thiếu tướng Trần Sâm, Thứ trường Bộ quốc phòng và Đại 
tướng X. N. Xôcôlôp, Thứ trường Bộ quốc phòng Liên X3 ký 
Hiệp định về việc Liên Xô giúp Việt Nam cải tiến kỹ thuật quân 
sự năm 1972. Ngày 9.10, hai bên đã ký Tuyên bố chưng Liệt 
Nam - Liên Xô. 


Ngày 24.10.1971 


Đoàn đại biểu Phụ nữ Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoản đại biều Phụ nữ Liên Xô do phi công vũ trụ, Anh tùng 
Liên Xô, Anh hùng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Phụ 
nữ Liên Xô N. Cherescôva dẫn đầu sang thăm Việt Nam. 


Ngày 27.10.1971 
Kỷ Hiệp nghị về việc xuất bãn Bộ "“Lênin Toàn tập" bằng 
tiếng Việt. 

Tại Matxcơva diễn ra lễ ký Hiệp nghị về việc xuất bản Bộ 
E. 1 Lênin Toàn tập bằng tiếng Việt do Nhà xuất bản 7ï¿: bộ 
(Liên Xô) và Nhà xuất bản Sự há: (Việt Nam) thực hiện từ năm 
1972 đến năm 1981. Việc xuất bản Bộ /ênin Toàn tập sẽ cán cứ 
theo các bản dịch của Nhà xuất bản Sự rhá (Việt Nam) và Nghị 
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......... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
định thư về việc xuất bản một số tác phẩm của Lênin do Nhà 
xuất bản 7ïến ð (Liên Xô) thực hiện từ năm 1972 đến 1974 
theo danh sách và bản dịch do phía Việt Nam chuẩn bị. 


Sau 10 năm (1971 - 1981), Nhà xuất bản Sự hát (Việt Nam) 
và Nhà xuất bản 7ïến bộ (Liên Xô) dã hoàn thành tốt việc biên 
dịch và xuất bản bộ E. /. #ênin Toàn tập. Tập cuối cùng đã in 
xong ngày 24.8.1981. Bộ sách gồm 55 tập, với hơn 3.000 văn 
kiện, trong đó gần 1/2 chưa in trong các lần xuất bản trước, gân 
1.100 tác phẩm công bỗ lần đầu, khối lượng tải liệu mới được bỗ 
sung khoảng 20 tập. Trong ÿênin Toàn tập lần này có những 
văn kiện mới về thời kỳ Chiến tranh thê giới thứ nhất, về cuộc 
cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười. Đây là lần đầu tiên, bộ énin Toàn (tập 
in lần thứ 5 được dịch ra tiếng nước ngoài. 

Ngày 20.1.1983, tại Hà Nội, Đại sứ B. N. Saplin trao tặng 
phần thưởng của Nhà nước Liên Xô gồm các Huân chương Hữu 
nghị piữa các dân tộc, Huy chương Lao động quên mình và Huy 
chương Lao động xuất sắc cho một số cán bộ Việt Nam đã tham 
gia tích cực vào việc xuất bàn bộ ¿ênin Toàn tập. 


Ngày 6.11.1971 
Khánh thành trạm thú ảnh mây từ vệ tinh khí tượng do Liên 
Xô tặng. 


Nha khí tượng Việt Nam tô chức khánh thành trạm thu ảnh 
mây từ vệ tỉnh khí tượng do Tông cục Khí tượng thủy văn Liên 
Xô tặng. Đây là một Trạm hiện dại. bao gồm các thiết bị tôi tân, 
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khi vệ tỉnh khí tượng bay qua ở tâm thu cho phép. trong khoảng 

từ 13 - 15 phút. Trạm có thể thu được từ 2 đến 3 bức ảnh mây 

trên một khu vực rộng đến hàng ngàn km. Trạm được hoàn 

chinh dần và bước đầu được sử dụng vào công việc dự báo bão 

và gió mùa. 

Ngày 18.12.1971 

Đoàn đại biểu Trường Đảng cao cấp Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Ban Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái 

Quốc Trung ương, Đoàn đại biểu Trường Đảng cao cấp Liên Xô 

trực thuộc BCHTƯ ĐCS Liên Xô đo Phó giám đốc Trường I. Ð. 

Pudacôp làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam 

từ ngày I8 - 25.11.1971. 

Ngày 26.12.1971 

Đoàn TNCS Lênin Liên Xô sang thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của BCHTƯ ĐTNLĐ Việt Nam, Đoàn TNCS 
Lênin Liên Xô do Bí thư Tình đoàn Lêningrat A. A. Ephimôp làm 
trưởng đoàn sang thăm hữu nghị và tặng thanh niên Việt Nam 
chuyến tàu chở trang thiết bị cho các đội thanh niên xung phong. 


Ngày 28 và 29.12.1971 


Báo Sự Thật tố cáo ÄẠÿ ném bom trở lại miễn Bắc Việt Nam. 


Từ giữa tháng 12.1971, không quân Mỹ ngày càng tăng cường 
ném bom không chỉ các mục tiêu quân sự mà cả các mục tiêu khác 
như bệnh viện, trường học, xí nghiệp... của miền Bắc Việt Nam. 
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___ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 28 và 29.12.1971, báo Sự 7ñđ¡ (Liên Xô) dành gần hết 
trang quốc tẾ đăng bài, tranh châm biểm và thư bạn đọc kịch liệt 
tố cáo Mỹ ném bom trở lại miễn Bắc Việt Nam. Đầu đề của 
trang đặc biệt là "Kiên quyết lên án MP xâm lược", "Sự căm 
phân ở Liệt Nam" và " Việt Nam, chúng tôi ng hộ các bạn". Báo 
Tin tức và TTXLX TASS cũng có bình luận lên án Mỹ đánh phá 
miền Bắc Việt Nam. 


Cuối tháng 12.1971 


Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp khách Liên Xô. 


Tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Chủ tịch Phân 
ban hợp tác kinh tế và KHKT Liên Xô - Việt Nam và các vị 
trong Đoản đại biểu hợp tác khoa học kỹ thuật sang Việt Nam 
họp về kế hoạch hợp tác năm 1971 - 1972. 


NĂM 1972 
Tháng 1.1972 
Khai thông đường dây liên lạc hai chiều bằng vô tuyến điện 
giữa TTXVN ở Hà Nội và TTXLX TASS ở Matxcơvd. 
Ngày 18.3.1972 


Ký Hiệp định hợp tác Việt - Xô trong lĩnh vực điện chính và 
bưu Chính. 

Theo Hiệp định này, giữa hai nước sẽ đảm bảo khai thác thường 
xuyên các nghiệp vụ điện thoại, điện báo và điện báo truyền ảnh, 
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đảm bảo trạng thái kỹ thuật thỏa đáng và thông tin không bị gián 
đoạn, nhằm mở rộng và củng cỗ sự hợp tác trong lĩnh vực thông 
tin, mở rộng quan hệ bưu chính, tăng tốc độ vận chuyển bưu 
chính và đơn giản hóa thể lệ hiện hành về trao đổi bưu phẩm và 
bưu kiện giữa hai nước, trao đổi tin tức kỳ thuật cũng như tải 
liệu về những vấn đề kỹ thuật và khai thác điện chính và bưu 
chính theo sự thỏa thuận giữa hai bên. 


Ngày 11.5.1972 
Chủ tịch A. N. Côxugphin tiếp Bộ trưởng Xuân Thấy. 


Trên dường từ Pari về Hà Nội, Bộ trưởng Xuân Thùy đã 
dừng chân ở Matxcơva. Trong buổi tiếp Bộ trường Xuân Thủy 
và Đại sứ Võ Thúc Đông tại điện Kremli, Chủ tịch A. N. Côxưghin 
nghiêm khắc lên án những hành động leo thang chiến tranh của 
Mỹ thả mìn và phong tỏa các cảng ở miền Bắc Việt Nam và 
khăng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với lập trưởng đúng đắn của 
Chính phủ VNDCCH và Chính phủ CMLTCHMNVN, đồng thời 
nêu rõ quyết tâm của Liên Xô tiếp tục giúp đỡ nhân dân Việt 
Nam về mọi mặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước 
cho đến thắng lợi hoản toàn. Cùng ngày, Chính phủ Liên Xô ra 
bản Tuyên bố cũng với ý nghĩa tương tự như trên. 


Giữa tháng 5.1972 


Ký kế hoạch hợp tác Việt - Xô năm 1972. 


Tại Matxcơva, Đại sứ Võ Thúc Đồng và G. Titôp, Chủ tịch 
Hội hữu nghị Xô - Việt ký kế hoạch hợp tác năm 1972 giữa Hội 
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......_ Quan hêViệtNam- LiênXô (1917 - 1991).. 
hữu nghị Việt - Xô và Liên hiệp các Hội hữu nghị với nước ngoài 
và Hội hữu nghị Xô - Việt. 


Ngày 15.7.1972 
Đoàn đại biển Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Chủ tịch Ủy ban 
Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Đinh Thị Cần dẫn đầu sang thăm hữu 
nghị và dự các hoạt động trong "7háng nhân dân Liên Xó đoàn 
kết với nhân dân Việt Nam chồng để quốc Mỹ xâm lược" từ ngày 
L§.7 - 05.8.1972. 


Ngày 18.7.1972 
Bộ trưởng A. A. Grômwcô tiếp Đại sứ Võ Thúc Đông. 

Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô Võ Thúc Đồng 
tại điện Kremli, Bộ trưởng A. A. Grômưcô khăng định lập 
trường trước sau như một của Liên Xô là kiên quyết thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế đối với cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam 
anh hùng chông Mỹ xâm lược cho đến thắng lợi hoàn toàn. 


Ngày 20.7.1972 
Liên Xô khai t:.„€ Tháng hữu nghị Xô - Việt. 

Tháng hữu nghị Xô - Việt được tổ chức trên khắp Liên Xô 
từ ngày 20.7.1972. Ngày 20.8.1972, nhân dân Matxcơva họp mít 
nh tại công viên lzơmailôpxki để kết thúc "Tháng hữu nghị Xô 
- Liệt và đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 
chỗng đề quốc Mỹ xám lược ". 
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Ngày 22.7.1972 
Đoàn đại biểu Hàng hải Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Bộ Hàng hải Liên Xô do Thứ trưởng X. A. 
Lukiasencô đẫn đầu sang thăm và làm việc với Bộ Giao thông 
Vận tải, Bộ Ngoại thương Việt Nam từ ngày 22 - 29.7.1972. 
Ngày 25.8.1972 
Ký KẾ hoạch hợp tác văn hóa và khoa học Việt - Xô năm 1972. 


Tại Matxcơva, Đại sứ Võ Thúc Đồng và Thứ trưởng Ngoại 
giao A. A. Xmiêcnôp ký Kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học 
năm 1972. 


Ngày 17.10.1972 
7 thành phô Anh hùng Liên Xô ra Tuyên bố lên án Mỹ, ủng 
hộ Việt Nam. 

Các BCHTƯ Xô viết đại biểu nhân dân 7 thành phố Anh hùng 
Liên Xô (trong đó có Matxcơva, Lêningrat) và 11 thành phố khác 
của Liên Xô bị tàn phá nặng nề trong Chiến tranh thé giới thứ hai 
ra Tuyên bô chung nhiệt liệt hường ứng lời kêu gọi của 37 Chủ tịch 
thành phô, thị xã miền Bắc Việt Nam, cực lực lên án những hành 
động xâm lược mới của đề quốc Mỹ ở Việt Nam. 


Ngày 27.10.1972 


Chủ tịch A. N. Côxughin tiếp Đại biện lâm thời VWDCCH và 
CHMINVN tại Liên Xô. 
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Tại diện Kremii. Chủ tịch A. N. Côxưghin tiếp Đại biện lâm 
thời VNDCCH tại Liên Xô Vũ Toàn và ông Cao Văn Hùng, Đại 
biện lâm thời CHMNVN tại Liên Xô. 


Ngày 1.11.1972 
Việt Naưn trao tặng Huân, Huy chương cho chuyên gia Liên Xô. 
Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tấn trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Ba, Huy chương Hữu nghị và Băng khen 
của Thủ tướng Chỉnh phủ cho các chuyên gia Liên Xô V. A. 
Paphianôvich, kỹ sư trưởng khoan đảo và ép nước, A. T. Xtupin, 
đốc công khoan về những thành tích xuất sắc trong việc giúp đỡ 
cán bộ. công nhân ngành thủy lợi và cho V. A. Vinacurôp, đốc 
công khoan, đã dũng cảm cứu người bị nạn đăm thuyền. 


Ngày 6.11.1972 
Liên Xô ủng hộ Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 5S Cách 
mạng tháng Mười. 

Tại Cung đại hội điện Kremli diễn ra cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
lần thứ 55 Cách mạng tháng Mười Nga. Trong diễn văn đọc tại 
cuộc mít tình, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐBT Liên Xô K. Madurôp 
đòi Mỹ phải ký ngay Hiệp định châm dứt chiên tranh ở Việt 
Nam như đã thỏa thuận với VNDCCH. 

Ngày 7.11.1972, trong buổi lễ duyệt binh và tuần hành tại 
Quảng trườ' 3 Đồ (Matxcơva), Nguyên soái A. A. Grescô, Bộ 
trưởng Bộ quốc phỏng Liên Xô kịch liệt tố cáo mọi âm mưu và 
hành động gây chiến của để quốc Mỹ, kiên quyết lên án cuộc 
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chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và khẳng địn sự 
đoàn kết và ủng hộ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liê: Xô 
đôi với nhân dân Việt Nam. 


Cuối tháng 11.1972 
Các công doàn Liên Xô gửi quà tặng nhân dân Việt Nam. 

Chủ tịch HĐTƯCCĐ Liên Xô A. Sêlêpin gửi thư tới Chủ 
tịch TCĐÐ Hoàng Quốc Việt, thông báo quyết định của các Công 
đoàn Liên Xô gửi tặng nhân dân Việt Nam một số thuốc, cụng 
cụ y tẾ và vải vóc trị giá 20 vạn rúp. 


Ngày 27.11.1972 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó thủ 
tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu sang thăm và đàm phán vẻ :iện 
trợ kinh tế và quân sự năm 1973 đã tới Matxcơva. Ngày 
28.11, tại điện Kremli, Đoàn hội đàm với Doàn đại biểu kirh tế 
Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp dẫn lầu. 
Ngày 9.12.1972, tại Matxcơva đã ký két: 
1.. Hiệp định về cho vay đài hạn, về trao đổi hàng hóa năm 173; 


2. Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ kinh tế và quâ: sự 
không hoàn lại cho Việt Nam năm 1973; 

3. Hiệp định về việc thành lập Ủy ban HTKT và KEKT 
Việt Nam - Liên Xô nhằm mở rộng và hoàn thiện hơn nữa sác 
môi quan hệ kinh tế và hợp tác giữa hai nước phủ hợp với lợiích 
của cả hai bên; 


294 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


4. liiệp định về giúp dỡ kinh tế và khoa học kỹ thuật cho 
VNDCCH năm 1973 - 1974 băng cách giao sang Việt Nam thiết 
bị toàn hộ, vật liệu và thực hiện các loại giúp đỡ kỹ thuật khác. 
Liên Xô cho Việt Nam vay 9 triệu rúp không lấy lãi để thanh 
toán thiết bị toàn bộ, các vật liệu do Liên Xô cùng cấp và các 
loại giúp đỡ kỹ thuật khác. Việt Nam sẽ trả số tiễn vay từ ngày 
1.1.1978. trong vòng 15 năm. bằng cách giao hàng từ Việt Nam 
sang Liên Xô. 


Ngày 18.12.1972 
Các Đoàn dại biêu Việt Nam dự lễ kỷ niệm thành lập LBCHXHCIV 
Xô viết. 

Nhận lời mời của BCHTU ĐCS Liên Xô, Đoàn Chú tịch 
XVTC Liên Xô và HĐBT Liên Xô. Đoàn đại biểu Đảng, Quốc 
hội và Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch UBTVQII Trường Chinh 
dẫn đầu và Đoàn đại biểu Chính phủ CMLTCHMNVN do Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị I3ình dẫn đầu sang Liên Xô dự 
lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập LBCHXHCNXV đã đến 
Matxcơva. 


Ngày 20.12.1972 
Liên Xô ủng hộ cuộc kháng chiến chống Äƒ, cứu nước của 
Việt Nam. 

Đầu năm 1972, những thắng lợi to lớn của quân và dân Việt 
Nam trên chiến trường miễn Nam. đặc biệt là Quảng Trị, Tây 
Nguyên. miền Đông Nam Bộ đã làm cho chiến lược "Việt Nam 
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hóa chiến tranh" có nguy cơ bị phá sản. Để cứu văn tình thế, các 
thế lực hiểu chiến Mỹ vội vã thực hiện chủ trương "Mỹ hoá trở 
lại". Tổng thống Nixon vả Lầu Năm góc đã bí mật và khản trương 
chuẩn bị một kế hoạch tập kích bằng đường không chiến lược quy 
mô lớn bằng máy bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa 
phương khác. Kế hoạch Linebacker (còn gọi là "Cứu bỏng trước 
khung thành") được phê chuẩn và từ 19g40 phút ngày 18.12.1972, 
đợt B.52 đầu tiên ném bom đánh phá thủ đô Hà Nội. 


Cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 của để quốc Mỹ 
vào Hà Nội trong những ngày cuối tháng 12 năm 1972 bị quân và 
đân thủ đô đánh cho đại bại. Với lực lượng phòng không ba thử 
quân, lấy quân chủng Phòng không - Không quân làm nông cốt dễ 
chọi lại không quân hiện đại của Mỹ, lực lượng phòng không Ilà 
Nội và miễn Bắc đã bán rơi được nhiều B.52 - loại "pháo đải bay" 
của không quân chiến lược Mỹ. "Hà Nội, Điện Biên Phủ trên 
không" là một chiến dịch có ý nghĩa quân sự, chính trị, lịch sử to 
lớn. Chiến thắng đó đã làm sụp đỏ hoàn toàn thần tượng vô địch 
(thời điểm đó) của "Không lực Hoa Kỳ", làm thất bại chiến lược 
"Việt Nam hóa chiến tranh" và âm mưu "đưa miền Bắc Việt Nam 
trở về thời kỳ đồ đá" của Tổng thống Mỹ R. Nixon, tạo ra cục diện 
mới để Việt Nam tiến tới giảnh thắng lợi hoàn toàn trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. 

Ngày 20.12.1972, TTXLX TASS ra Tuyên bố về việc Mỹ 
ném bom Hà Nội và Hải Phòng. Bản Tuyên bố nêu rõ: 
"„. TTXLX được ủy nhiệm tuyên bô rằng các giới lãnh đạo Liên 
Xó đang rắt nghiêm chinh xem xét tình hình do việc VÍỹ tăng 
cường các hoạt động quân sự chống nước VNDCCH gây ra". 
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Ngày 21.12.1972. trong báo cáo của Tổng Bí thư L.. ¡. Brêgiơnhep 
"§Q năm LBCHXYHCN Xô viết" đọc tại lễ kỷ niệm Š0 năm ngày 
thành lập LBXV có đoạn nhấn mạnh răng, Liên Xô đang tích 
cực ủng hộ nhân dân Việt Nam nhăm đi tới một giải pháp hòa 
bình, công bằng... và Liên Xô sẽ không tiếc sức lực để giữ vững 
và cùng cô tình hữu nghị Liên Xô - Việt Nam. 


Cuỗi tháng 12.1972 
Hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng và Quốc hội Việt /Nam tại 
Liên Xô. 

Từ 24 - 26.12.1972, sau khi dự cuộc họp trọng thẻ tại Matxcơva 
kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập LBXV, Đoàn đại biểu Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ Việt Nam do Chủ tịch UBTVQH Trường 
Chỉnh dẫn đầu tới thăm nước CHXV Uzơbêkixtan và thành phố 
Anh hùng Vongagrat. 

Ngày 29.12.1972, tại Matxeơva, các Bí thư M. A. Xuxlôp 
và Ð. E. Uxunôp gặp BỠ và trao đổi với Chủ tịch Trường Chinh 
vẻ vấn đề củng cô và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và hợp 
tác giữa hai Đảng và hai Nhà nước, về cuộc đấu tranh của Việt 
Nam chống để quốc Mỹ vì tự do, độc lập và hòa bình. 

Đến năm 1972 đã có 4.000 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp 
đại học ở Liên Xô và hơn 7.000 sinh viên, thực tập sinh đang 
theo học tại các trường đại học và thực tập ở các nhà máy, công 
xưởng... Cũng vào thời điểm này. số công nhân Việt Nam học 
nghề ở Liên Xô đã có đến hàng ngàn người '. 


{. Xem:M.P. Ixaép, A. X. Trécnư sép: an hệ Vỏ - Việt, sđd, tr. 221, 257, 
258. Tiêng Nga. 
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Năm 1972 
Côn vtamtin Ximônôp sáng tác bài thơ "“'Ném bom rải thủn”. 
Nhà thơ Xô Viết nồi tiếng Cônxtanin Ximônôp sáng tác bài 

thơ về cuộc chiên tranh ở Việt Nam với nhan đề "”Ném bom rdi 
thảm”, Năm 1984, bài thơ này được Nhà thơ Anh Ngọc dịch ra 
tiếng Việt như sau: 

Ném bom rải thăm 

Nếu bấy nhiêu năm trời 

Trái bom như cái thuôn 

Nhằm thăng xuống dất đai 

Xuyên trúng vào một điểm. 

Thì cũng như cái định 

Hoen rỉ vì chiến tranh 

Đóng xuyên qua ruột dất 

Và cuỗi cùng - xuyên suốt! 

Và điều này có thể 

Với tiếng rên tử thần 

Nó chọc qua vỏ đất 

Thăng tới Arlington... 

Nơi chăng còn đọc tin 

Chiếc cốc đời nốc cạn 

Với những người đã chết 

Thì chiến tranh cũng hết... 
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C. Ximônôp coi những trái bom Mỹ ném xuống Việt Nam 
nhiều đến nỗi có thể đảo xuyên qua ruột đất! Ông còn nhấn 
mạnh: chúng có thể đảo đúng tới Arlinpton - nghĩa trang chôn 
cất lĩnh Mỹ chết trận ở Việt Nam. 


NĂM 1973 
Ngày 27.1.1973 
Ký kết Hiệp định Pari về Việt Nam 


Tại Pari. "Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam", gọi tắt là Hiệp định Pari về Việt Nam, đã 
được ký kết. Hiệp định buộc Mỹ phải thừa nhận độc lập. chủ 
quyền. thông nhất và toàn vẹn lãnh thô của Việt Nam, rút hết 
quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miễn Nam Việt Nam. Đây là 
một thăng lợi cực kỳ to lớn, tạo ra cục diện có lợi cho cuộc đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước của nhân dân 
Việt Nam. 

Cuộc dàm phán ở Pari kéo dài Š năm, từ ngày 15.3.1968 - 
27.1.1973. Giai đoạn đàm phán dưới thời Tổng thống Johnson 
diễn ra từ 15.3.1968 - 31.10.1968. Kết thúc giai đoạn này, Johnson 
tuyên bố chấm dứt ném bom và chấp nhận đẻ MTDTGPMNVN 
tham gia Hội nghị Pari. Tháng I.1969, Nixon nhậm chức Tổng 
thống Mỹ. Ngày 18.1.1969. hội nghị 4 bên họp phiên đầu tiên 
dưới hình thức bàn tròn. Cuộc đấu trí điển ra quyết liệt giữa các 
bên đàm phán. đặc biệt là giữa cô vấn đặc biệt lê Đức Thọ và 
trợ lý Tổng thống Mỹ Kissinger. Ngày 8.10.1972, phái đoàn 
Việt Nam trao cho phái đoàn Mỹ bàn dự thảo Hiệp định với 
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những điều khoản yêu cầu Mỹ rút hết quân khỏi miền Nam Việt 
Nam. Lúc đầu, bản dự thảo được các bên nhất trí nhưng đến 
ngày 22.10.1972 phía Mỹ lật lọng viện dẫn chính quyền Nguyễn 
Văn Thiệu đòi sửa đổi bàn dự thảo. Ngày 12.12.1972, cuộc đàm 
phán phải tạm dừng. Đêm ngày 18.12.1972, Tổng thông Nixon 
ra lệnh ném bom huỷ diệt Hà Nội và Hải Phòng bằng B52. Cuộc 
đụng đầu lịch sử trong 12 ngày đêm được ví là "Trận Điện l3iên 
Phủ trên không" kết thúc băng việc 38 "pháo đài bay B52" và 43 
máy bay chiến đấu khác của Mỹ nỗ tung ngay trên bầu trời Hà 
Nội. Đây là đòn quyết định nhất buộc Nixon phải tuyên bố 
ngừng ném bom từ bắc vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị cho phía 
Mỹ gặp đoàn đại biểu Việt Nam tại Pari để ký Hiệp định chấm 
dứt chiến tranh. 

Ngày 23.1.1973, có vẫn Lê Đức Thọ cùng trợ lý Tông thống 
Mỹ Kissinger ký tất văn bản Hiệp định. Ngày 27.1.1973 đã diễn 
ra lễ ký chính thức Hiệp định tại Pari, buộc Mỹ phải cuốn cờ rút 
khỏi miễn Nam, đồng thời làm sụp đô chủ nghĩa thực dân mới 
của Mỹ, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. 


Cuối tháng 1.1973 


Cố vấn Lê Đức Thọ và Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh dừng 
chân tại Matvcơva. 

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc đàm phán ở Pari. trên đường 
về nước, Bí thư BCHTƯ ĐLĐVN, Cô vấn đặc biệt của Đoàn đại 
biểu Chính phú Việt Nam tại Hội nghị Pari Lê Đức Thọ và Phỏ 
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh 
dừng chân tại Matxcơva. Tối 30.1, tại Cung lớn điện Kremli, 


300 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991).. 


DCS và Chính phủ Liên Xô đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào 
mừng Có vấn Lê Đức Thọ và Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh. 


Ngày 15.2.1973 
Chú tịch A. N. Câxwghin tiếp Đại sứ Đặng Quang Minh. 

Tại điện Kremli, Chủ tịch A. N. Côxưghin tiếp Đại sứ 
CHMNVN Đặng Quang Minh. Hai bên thảo luận về sự hợp tác 
và giúp đỡ của Liên Xô đối với Chính phủ CMLTCHMNVN 
sau khi Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết. 


Ngày 10.3.1973 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Hội Hữu nghị Việt - Xô, Đoàn đại biểu 
Hội Hữu nghị Xô - Việt do Chủ tịch Hội G. Titôp dẫn đầu sang 
thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 10 - 17.3.1973. 


Ngày 26.3.1973 


Đoàn đại biểu MTDT Giải phóng và Chính phủ CMLTCHMNVN 
thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Chính phủ Liên Xô, Đoàn đại biểu Mặt 
trận dân tộc giải phóng và CPCMLTCHMNVN do Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình dẫn đầu thăm chính thức Liên 
Xô. Đoàn đã hội dàm với Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô do 
Bộ trường A. A. Grômưcô dẫn đầu. Chiều ngày 28.3, tại điện 
Kremli, Chù tịch N.V. Pôtgoocnưi trao tặng Bộ trưởng Nguyễn 
Thị Bình Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc. 
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Ngày 2.4.1973. tại điện Kremili. Chủ tịch N. V. Pôtgoocnưi 
tiếp Doàn. Chủ tịch hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố ngày 1.4.1973 
của Chinh phủ CMLTCHMNVN và khẳng định: nhân dân Liên 
Xô trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản sẽ tiếp tục dành cho 
nhân dân Việt Nam anh em sự ủng hộ và giúp đỡ cần thiết trong 
cuộc đầu tranh chính nghĩa của mình. 


Ngày 8.4.1973 
Bộ trưởng Xuân Thủy thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Bộ trưởng Xuân 
Thủy, Bí thư Trung ương Dảng, Trưởng đoàn đại biểu Chính 
phù VNDCCH tại Hội nghị Pari về Việt Nam thăm Liên Xô từ 
ngày 8 - 12.4.1973. 


Ngày 11.5.1973 
Bí thự Xuân Thủy tiếp Đoàn đại biểu các thành phố Anh hùng 
Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Bí thư Xuân Thủy tiếp Đoàn đại biểu các thành 
phố Anh hùng Liên Xô do Phó Chủ tịch Xô viết thành phố 
Matxcơva A. F. Menhitrencô làm trường đoàn đang ở thăm hữu 
nphị Việt Nam. 

Ngày 1.6.1973 
Hiệt Natn trao Huân chương Lao động cho các chuyên gia Liên Xô. 


Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Hà Kế Tấn trao Huân 
chương Lao động hạng Hai cho Trường đoàn chuyên gia Liên 
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Xô khảo sát dịa chất công trình thuy lợi sông Đà (Hòa Binh) 
N. Xukhanôp. Huận chương [.ao động hạng Ba cho 4 chuyên gia 
Liên Xô và Huy chương Hữu nghị cho 7 chuyên gia khác. 
Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Việt - Xô. 

Đoàn nghệ thuật tạp kỹ Liên Xô do nghệ sĩ V.N. Xôcôlôp 
làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị và biểu diễn tại Việt Nam 
từ ngày l - 16.6.1973. 


Ngày 2.6.1973. tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp 
Đoàn quay phim Liên Xô do Vêmiseva. nữ dạo diễn của Xưởng 
phim Thời sự - tài liệu Trung ương. tác giả bộ phim "Tên Người 
là Hô Chỉ A#inh" làm trường đoàn đang ở thăm Việt Nam và xây 
dựng bộ phim "Liệt Nam xuân đại thẳng". 


Ngày 9.7.1973 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phú Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Bí thư thứ 
nhất Lê Duẫn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu thăm 
hữu nghị Liên Xô từ ngày 9 - 16.7.1973. Doàn đã hội đàm với 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phù Liên Xô do Tổng Bí thư 
L. I. Brêgiơnhep dẫn đầu về việc mở rộng những mỗi quan hệ 
giữa hai Đảng, tăng cường hợp tác kinh tế, kỹ thuật, phát triển 
quan hệ giữa các cơ quan khoa học và văn hóa cũng như các 
đoàn thê xã hội của hai nước... 

Ngày 25.7.1973, Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định về đào 
tạo công nhân lành nghẻ. Trong các năm 1973 - 1976, Liên Xô 
sẽ nhận 8.000 công dân Việt Nam để dào tạo trong các trường 
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dạy nghề và trung cấp". Hàng năm sẽ nhận đảo tạo 2.000 nrười. 
Phía Liên Xô sẽ chịu các phí tổn tông số đến 35 triệu rúp, liên 
quan tới việc học tập, trang bị và đảm bảo đời sông của các công 
dân Việt Nam, vẻ việc đi lại của họ trên lãnh thổ Liên Xô. ?hía 
Việt Nam sẽ lựa chọn và cử sang học tập tại Liên Xô các công 
dân từ 16 đến 25 tuổi, có sức khoẻ và trình độ văn hóa ít nhìt là 
lớp 8, được học sơ bộ tiếng Nga trước khi sang Liên Xô. 


Ngày 1.8.1973 
Ký Hiệp định về viện trợ không hoàn lại cho CHMNVN. 

Tại Matxcơva, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Liên Xô .. T. 
Grisin và Đại sứ Đặng Quang Minh ký Hiệp định về việc Liêr Xô 
viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ CMLTCHMNVN ›äm 
1973. Liên Xô sẽ cung cấp cho Chính phủ CMI/TCHMNVR các 
loại máy móc và thiết bị, thực phẩm, thuốc men, hàng tiểu dùr3 và 
những vật liệu khác đáp ứng yêu cầu ôn định đời sống của :hân 
dân MNVN sau khi Hiệp định Pari vẻ Việt Nam được ký cết. 


Nủa đầu tháng 8.1973 
Các cuộc hội đàm cấp cao Xô - Việt tại Liên Xô. 

Ngày 4.8.1973, tại Crưm, Tổng Bí thư L.I. Brêgiơnhep tiếp 
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Hai vị Lãnh đạo Đảng thảo luận một 


loạt vấn đề nhằm phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Dân¿ và 
nhân dân hai nước. 


1. Việt Nam - Liên Xó, 30 năm quan hệ. sđd, tr. 376. 
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Ngày 13.8.1973, tại Matxcơva, Chủ tịch A. N. Côxưghin hội 
đảm với Thủ tướng Phạm Văn Đông. Cùng ngày, Phó Chủ tịch 
V.N. Nôvicốp hội đàm với Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. 

Ngày 14.8.1973, tại điện Kremli diễn ra lễ ký các văn 
kiện hợp tác Xô - Việt. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó 
Chủ tịch V.N, Nôvicôp ký Hiệp định về việc Liên Xô viện 
trợ kinh tế và kỹ thuật cho VNDCCH năm 1974. Thứ trường 
Ngoại thương Nguyễn Văn Đảo và Thứ trưởng Ngoại thương 
I.T. Grisin ký Hiệp định về việc trao đổi hàng hóa năm 1974 
và 1975, 


Ngày 31.8.1973 


Thủ tướng Phạm Văn Đông tiếp Đoàn đại biểu thành phố 
VIadivôxtôc. 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu thành phố 
Vlađivôxtôc do Bí thư thứ nhất BCH đảng bộ ĐCS Liên Xô 
thành phô V]ađivôxtôc N. I. Mancôp dẫn đầu sang thăm hữu nghị 
thành phó Hải Phòng. 


Ngày 1.9.1973 


Đoàn đại biểu tạp chí Người Cộng sản thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Ban Biên tập tạp chí Học táp, Đoàn dại 
biểu tạp chí Mgười Cộng sứn, cơ quan lý luận và chính trị 
của Irung ương ĐCS Liên Xô do Phó [ổng biên tập thứ nhất 
E. I. Bupaep làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam 
từ ngày 1 - 8.9.1973. 
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Ngày 2.9.1973 


Khởi công xây dựng Lăng Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh với sự giáp 
đỡ của Liên Xô. 


Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. CS và Chính 
phủ Liên Xô đã cử nhiều chuyên gia có kinh nghiệm sang giúp 
Việt Nam giữ gìn, bảo quản thì hãi của Chủ tịch Hỗ Chí Minh và 
xây đựng Lăng của Người. Ngày 2.9.1973, công trinh xây lựng 
Lãnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công. 'gày 
29.8.1975, tại Quảng trường I3a Đình tô chức trọng thể lễ kiánh 
thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc hoàn thành công trình 
dúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật lả kết quả của cả quá rình 
lao động khân trương, đây nhiệt tình của đông đảo đồng bác cán 
bộ. công nhân và các chiến sỹ trong quân đội, sự cô gắng hết nình 
của các chuyên gia Liên Xô, thể hiện tỉnh hữu nghị gắn b‹ của 
nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam. Đoàn dại biểu )CS 
và Chính phủ Liên Xô do M. X. Xôlômenxep, Chủ tịch H3BT 
nước Cộng hòa XHCN Liên bang Nga dẫn đầu đến Hà Nội ham 
dự lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Ngày 29.9.1973 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn bóng bàn Liên Xô. 


Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn bóng bàn Liên X đo 
Chủ tịch Hội thể thao Mgày mừa nước CHLB Nga P. Cabrdep 
làm trưởng đoàn sang thăm và thi đấu hữu nghị tại Việt Nan. 


Ngày 11.10.1973 
Đoàn đại biểu Bảo tàng Trung ương Lênin thăm Liệt Nam. 
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Đoàn đại biểu Bảo tàng Trung ương Lênin do Giám đốc Onga 
Crivôxayna dẫn dẫu sang thăm Việt Nam từ ngày L1 - 20.10.1973. 


Ngày 18.10.1973 

Đoàn cán bộ Đảng của BCIITƯ ĐCS Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn cán bộ Đang của BCIHTFƯ ĐCS Liên Xô do V, N. Rưcôp, 

Bí thư thứ hai CHTƯ ĐCS nước CHXV Tuôcmêni dẫn đầu sang 

thăm Việt Nam. 


Ngày 3.11.1973 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 

Từ ngày 3 - 14.11.1973, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - 
Việt do A. X. Andrêep, Bộ trương Bộ Giao thông Vận tải, Chủ 
tịch Phân hội hữu nghị Xô - Việt của CHXV lHelarutxia làm 
trưởng đoàn dự lễ kỷ niệm lần thứ 56 Cách mạng tháng Mười và 
tham dự các hoạt động trong Tuần hữu nghị Liệt - Xô tô chức tại 
Việt Nam. 


Tháng 11.1973 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp khách Liên Xô. 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp gỡ vả tiếp chuyện Doàn đại 
biểu Hội Ilữu nghị Xô - Việt do A. A. Andrêep làm trưởng đoàn 
vả Doàn đại biêu HDTUCCDLX do Thư ký Công đoàn Liên 
Xô, Thư ký Công đoàn nước CHXV Ucraina N. M. Xlavinxki 
làm trưởng đoàn đang ở thăm hữu nghị Việt Nam và dự lễ kỷ 
niệm lần thứ 56 Cách mạng tháng Mười. 
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Ngày 29.11.1973, Thù tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn sông 
đá Sachio (Caraganda) Liên Xô do A. Đumasơ làm trường loàn 
sang thăm và thi đấu hữu nghị tại Việt Nam. 


Ngày 18.12.1973 
Đoàn đại biểu CHMINVN thăm hữu nghị Liên Xô. 

Đoàn đại biều CHMNVN do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTDTGPMNVN, Chủ 
tịch Hội đồng Cố vấn Chính phù CMLTCHMNVN dẫn díu di 
thăm chính thức Liên Xô từ ngày 18 - 24.12.1973. Tông B. thư 
L. I. Brêpiơnhep đã tiếp và hội đàm với Chủ tịch Nguyễn :lữu 
Thọ. Cùng ngày, tại điện Kremli tiến hành lễ ký Hiệp địm về 
việc Liên Xô viện trợ không hoàn lại cho CHMNVN năm 174. 


Ngày 19.12.1973 


Đoàn đại biểu Xô viết Tối cao Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của UBTVQH nước VNDCCH, Đoàn đại siêu 
XVTC Liên Xô do Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liền Xô, 
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô nước CHXV Cazäc‹tan 
X. B. Niađơbêcôp làm trưởng đoàn thăm hữu nghị Việt Nam từ 
ngày 19 - 26.12.1973. 


Tháng 12.1973 
Chính phủ Liên Xô viện trợ khẩn cấp cho nhân dán A4NVN, 


Được tin MNVN bị bão lụt, Chính phủ Liên Xô gửi việt trợ 
khân câp cho Chính phủ CMLTCHMNVN dê giúp các vùrg bị 


308 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1994)... 


thiên tạ. gồm nhiều loại hàng hóa như vải vóc. sữa hộp và nhiều 
loại thuc men... 


NĂM 1974 


Ngày 42.1974 
Chủ tịch A. ÁN. Côxughin tiếp Đại sứ Việt Nam và Đại biện lâm 
thời CHMNVN. 

Tại Matxcơva, Chủ tịch A. N. Côxưghin tiếp Đại sứ Võ Thúc 
Đồng và Đại biện lâm thời CHMNVN Cao Văn Hùng. Chủ tịch 
khẳng đnh: Liên Xô luôn luôn ở bên cạnh Việt Nam trong cuộc đầu 
tranh nhằm thi hành Hiệp định Pari, bảo vệ hòa bình ở Việt Nam, 
khắc phạc những hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh công cuộc xây 
dựng CNXH. 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu thành phố 
Matxcova. 

Tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu 
thành piố Matxeơva do V, F. Prômixlôp, đại biểu XVTC Liên 
Xô, Chu tịch BCH Xô viết thành phố Matxcơva dẫn đầu đang ở 
thăm V›:ệt Nan. 


Ngày 20.3.197 . 
Đoàn cần bộ Khoa - giáo của Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 


Đo¿n đại biểu Khoa - giáo BCHTƯ ĐCS Liên Xô do Ủy 
viên Tring ương DCS Ueraina L. D. Sôlôđôpnich dẫn đầu sang 
thăm vẻ làm việc tại Việt Nam từ ngày 20.3 - 30.3.1974. 
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Ngày 1.4.1974 
Liên Xô tuyên bố ảng hộ Chính phú CMLTCHÀINƯX. 

Nhân dịp Chính phủ CMLTCHMNVN ra Tuyên bố nhằm 
đảm bảo hòa bình bên vững và công bằng, tiến tới hèa hợp dân 
tộc ở MNVN (ngày 22.3.1974), TTXLX TASS ra Tuyên bố ứng 
hộ đề nghị này và khăng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình đẻ 
góp phân thực hiện nghiêm chỉnh những thỏa thuận đã đạt được 
ở Pari và lập lại hòa bình bên vững trên cơ sở dân chủ ở Việt Nam. 


Ngày 11.4.1974 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam đến Äfatxcơa, 


Sau khi đi thăm hữu nghị chính thức Cuba, Angiên. Nam Tư 
và Thụy Điển. trên đường về nước. Đoàn đại biểu Dảng và Chính 
phù Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn dầu đừng 
chân ở Matxcơva từ ngày L] - 13.4.1974. Chủ tịch A.N. Côxưghin 
đã tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đông và Bộ trường Ngoại giao 
Nguyễn Duy Trinh. 


Ngày 20.4.1974 

Việt Nam mít tính kỳ niệm lần thứ 104 ngày sinh V. I. Lênin. 
Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MITQVN, Hội hữu nghị 

Việt - Xô tô chức mít tỉnh kỷ niệm lần thứ 104 ngày sinh V.Ì. Lẻnin. 

Ngày 17.5.1974 

Trao Huân chương và Huy chương cho cán bộ Đại sứ quảm 

Liên Xô. 
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Chủ nhiệm Văn phòng Phú Thủ tướng Phan Mỹ, thay mặt 
Chính phủ Việt Nam trao Huận chương Lao động hạng Nhì và 
Huy chương Ilữu nghị cho Kh. Papikian. cán bộ cơ quan tham 
tán kinh tế Liên Xô có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng 
và phát triên naành điện lực của Việt Nam. 


Ngày 20.5.1974 


Liên Xô mứt tỉnh kỳ niệm lần thứ 84 ngày sinh của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh. 

Tại Matxcơva, Hội hữu nghị Xô - Việt phối hợp với Hội 
Xô - Việt hữu nghị tô chức mít tỉnh kỷ niệm lần thứ 84 ngày 
sinh của Chủ tịch Hô Chí Minh. 


Ngày 25.5.1974 
Đoàn đại biểu HLHPX Giải phóng VY thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của UBPN Liên Xô. Đoàn đại biêu III.HPN 
Giải phóng MNVN do bà Nguyễn Thị Định, Hội trưởng, Phó Tư 
lệnh Các lực lượng vũ trang Giải phóng MNVN làm trưởng đoàn, 
sang thăm hữu nghị Liên Xô. Nhân dịp này, ngày 3.6.1974, tại điện 
Kremli tổ chức trọng thẻ lễ trao giải thưởng quốc tế Lênin V? củng 
có hỏa bình giữa các đân tộc năm 1968 cho bà Nguyễn Thị Định. 


Ngày 14.6.1974 
Ký Kế hoạch hựp tác văn hóa tà khoa học Việt - Xô năm 1974. 


Fại Matxcơva. Dại sứ Võ Thúc Đằng và I. Demxcôp ký Ké 
hoạch hợp tác văn hóa và khoa học năm 1974 giữa hai nước. 


311 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN __ . 


Bản kế hoạch đẻ ra các biện pháp nhăm tiếp tục phát triên sự 
hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam vẻ các mặt văn hóa, khoa 
học, giáo dục, y tế, thể thao, vô tuyến truyền hình, điện ảnh... 

Cùng ngày, tại Matxcơva, Đại sử Võ Thúc Đồng và Phó Chủ 
tịch Liên hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên Xô E. Xackixôp 
ký kế hoạch hợp tác trong hai năm 1974 - 1975 giữa Hội hữu 
nghị Việt - Xô với Liên hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên 
Xô và Hội hữu nghị Xô - Việt. 


Ngày 8.7.1974 


Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị hội đàm với Phó Chủ tịch 
N. K. Baibacôp. 

Tại Matxcơva, Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị hội đàm với 
Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô N. K. Baibacôp vẻ việc tăng 
cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và KHKT giữa hai nước 
Việt Nam - Liên Xô. 


Ngày 15.7.1974 


Đại sứ Võ Thúc Đẳng chào từ biệt các vị lãnh đạo cấp cao 
Liên Xô. 

Trước khi lên đường về nước nhận nhiệm vụ mới, Đại sứ 
Võ Thúc Đồng đến chào từ biệt Chủ tịch N. V. Pôtgoocnưi và 
Chủ tịch A. N. Côxưghin. Chiều ngày 15.7, tại điện Kremii tiến 
hành trọng thể lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị giữa các dân 
tộc cho Đại sứ Võ Thúc Đồng đã có thành tích trong việc củng 
có và phát triển tình hữu nghị Việt - Xô. 
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Cuối tháng 7.1974 


Đoàn đại biễu kinh tế Chính phú Việt Nam tham dự kỳ họp Ủy 
ban hợp tác kinh tế - khoa lọc kỹ thuật Việt - Xô. 


Đoàn đại biểu kinh tế Chính phù Việt Nam do Phó thủ tướng 
Lê Thanh Nghị dẫn đầu đến Matxcơva ngày 20.7.1974. Từ ngày 
22 - 24.7.1974, tại Matxcơva diễn ra kỳ họp đầu tiên của 
UBHTKT - KHKT Việt Nam - Liên Xô. Đoàn đại biểu Việt Nam 
và Đoàn đại biểu Liên Xô do Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp dẫn 
đầu hội đàm về sự hợp tác kinh tế - khoa học kỹ thuật giữa hai 
nước và việc Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1975, thảo 
luận vấn đề Liên Xô giúp đỡ Việt Nam trong việc khôi phục vả 
xây dựng nhiều công trình quan trọng đối với nền kinh tế quốc 
dân của Việt Nam. trong đó có những công trình về cơ khí, năng 
lượng, công nghiệp than đá, công nghiệp vật liệu xây dựng và 
các ngành khác. 

Ủy ban đã thành lập Tiểu ban thường trực về hợp tác KHKT 
để xem xét các vấn đề có liên quan dến việc tiễn hành công tác 
nghiên cứu khoa học, thiết kế xây dựng và thí nghiệm, trao đổi 
những thành tựu KHKT và kinh nghiệm sản xuất tiên tiến giữa 
hai nước. Trong hai ngày 30 và 31.7.1974, tại Matxcơva, Phó 
thủ tướng Lê Thanh Nghị hội đàm với các Phó Chủ tịch HĐBT 
Liên Xô V.N. Nôvicôp và N. K. Baibacôp. 


Ngày 11.8.1974 


Đoàn đại biểu Ủy ban đoàn kết Ã - Phủ của Việt Nam thăm 
Liên Xô. 
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Đoàn đại biêu Ủy bạn đoàn kết Á - Phí của Việt Nam do 
ông Trần Hoài Nam đẫn dầu sang thăm hữu nghị Liên Xỏ theo 
lời mời của Ly ban đoàn kết Á - Phi của Liên Xô. 


Cuối tháng 8.1974 
Các hoạt động hữu nghị giữa Liệt Nam và Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Thứ trưởng Lương 
thực và Thực phâm Phương Mai dẫn đầu thăm hữu nghị và dự 
các hoạt động kỹ niệm lần thứ 29 Quốc khánh Việt Nam tại Liên 
Xô, đến Matxcơva ngày 24.8.1974. 

Ngày 30.8.1974. tại Liên Xô diễn ra Tuấn hữu nghị .Võ - Ưiệt 
nhân địp kỷ niệm lần thứ 29 ngày Quốc khánh Việt Nam. 


Tháng 10.1974 
Các Đoàn đại biểu Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt do Hội trưởng G. Titôp 
dẫn đầu thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 5 - 9.10.1974. Ngày 
§.10, Hội trưởng Nguyễn Văn Kinh và G. Titôp ký văn kiện bố 
sung kẻ hoạch hợp tác hai năm 1974 - 1975 giữa hai Hội. 

Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô do giáo sư, tiễn sĩ Nicôlaep, 
Phó Chủ tịch Viện dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam từ 
ngày l6 - 26.10.1974. 


'Từ ngày 30.10 - 9.11.1974. Doàn đại biểu Hội hữu nghị Xô 
- Việt do A. N. Ôxipôp, Phó Chủ tịch Ủy ban Dạy nghề trực 
thuộc HHÖBT Liên Xô làm trường đoàn thăm hữu nghị và dự các 
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hoạt động ky niệm lần thứ 57 Cách mạng tháng Mười tô chức tại 
Việt Nam. 


Ngày 2.11.1974 
Đoàn đại biểu Công đoàn Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biêu IIĐTỨCCDLX do P. Bôrôdulin. Chú tịch 
Công đoàn khu Antai dẫn đầu thăm hữu nghị và dự các hoạt 
động kỷ niệm lần thứ 57 Cách mạng tháng Mười tô chức tại 
Việt Nam. 


Ngày 11.11.1974 
Kỹ: Hiệp định họp tác văn hóa và khoa học Việt - Xô. 

Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Hữu Khiếu và Vụ trưởng 
Vụ liên lạc văn hóa với nước ngoài lộ Ngoại giao Liên Xõ 
Y.L. Vônxki kỷ Hiệp định hợp tác văn hóa và khoa học kỹ thuật. 
Hai bên sẽ tích cực thúc đầy việc phát triển và cùng cế hơn nữa 
sự hợp tác hai chiều trong lĩnh vực khoa học, các ngành đại 
học. giáo dục, y tế, văn hóa. văn học, xuất bản, ấn loát, nghệ thuật 
tạo hinh, âm nhạc. sân khấu điện ảnh. thông tin. báo chỉ. phát 
thanh và vô tuyến truyền hình. thê dục thể thao và những lĩnh 
vực khác. 


Ngày 26.11.1974 


Khởi công xây dựng Cầu Thăng Long. 


Công trình cau Thăng Long tại Hà Nội dược khởi công xây 
dựng ngày 26.11.1974 với sự viện trợ vẻ vật chất và chuyên gia 
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của Trung Quốc, nhưng sau đó bị bỏ đở. Trên cơ sở /fiệp ước 
hữu nghị và hợp tác ký ngày 3.11.1978, Liên Xô nhận viện trợ 
và giúp Việt Nam xây dựng hoàn chỉnh câu Thăng L.ong. Trong 
hơn Š năm. Liên Xô đã cử hàng trăm lượt chuyên gia. thợ bậc 
cao tiêu biểu cho 70 ngành nghề làm dâm. kích kéo. lắp ráp. hàn. 
sản xuất cấu kiện, tổ chức thi công... cùng với cán bộ. công rhần 
Việt Nam đồng cam, cộng khổ lao động dũng cảm, sáng tạo để 
làm nên chiếc cầu lớn này'. 

Ngày 9.5.1985, chính thức thông xe cầu Thăng Long. Các 
chuyên gia Liên Xô và cán bộ. công nhân Việt Nam đã hoản 
thành cầu vượt tiến độ thi công 235 ngày so với Hiệp định ký 
kết giữa hai nước. Cầu Thăng Long là đầu mối giao thông quan 
trọng bậc nhất của Hà Nội, là cây cầu lớn nhất, hiện đại nhất của 
thủ đô Hà Nội và là tượng đài của tình hữu nghị Việt - Xõ. 


Ngày 31.8.1985, Bộ trưởng Đồng Sĩ Nguyên và Dại sứ B. N. 
Saplin đã cắt băng khánh thành biểu tượng Hữu nghị cầu Thăng Long”. 


Ngày 30.11.1974 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 


1. Phần chính trên sông dài 1.688m gồm 15 nhịp thép. Nếu tỉnh cả phản 
cầu dẫn thì phần đường sắt đài 5.500m, đường ôtô dài 3.000m. 

2. Biểu tượng ốp đá granitô cao lóm mang dáng hai cánh buỗm mở ra 
đón giỏ. Góc trên một cánh buồm gẵn bức trạm nôi hình mặt trời, viễn 
quanh bằng đồng chữ "Cầu Hữu nghị Việt - Xô”. Giữa bức trạm nỗi là 
hình búa liễm và hình ngôi sao 5 cánh. Trên cảnh buồm khác là dòng 
chữ "Cầu Thăng Long được xây dựng với sự viện trợ không hoàn lại 
của liên Xô - 1985”, 
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Từ ngày 30.11 - 7.12.1974., Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt 
- Xô do Hội trưởng Nguyễn Văn Kinh dẫn đầu lên đường đi 
thăm hữu nghị Liên Xô và dự lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành 
lập và dự Dại hội toàn quốc lần thứ ba Liên hiệp các HHN và 
LLVHVNN của Liên Xô. 


Đầu tháng 12.1974 
Ký Hiệp định về viện trợ kinh tẾ và quân sự cho Việt Nam năm 1975. 

Đoàn đại biểu kinh tế VNDCCH do Bộ trưởng Nguyễn Duy 
Trinh dẫn đầu và đoàn đại biểu kính tế CHMNVN do Bộ trưởng 
Nguyễn Văn Hiểu dẫn đầu đến Matxcơva để đàm phán và ký 
Hiệp định về việc Chính phủ Liên Xô viện trợ kinh tế và quân 
sự cho Việt Nam trong năm 1975. Hai Đoàn đã hội đàm với 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch V. N. 
Nôvicôp dẫn đầu. 

Sáng ngày 8.12.1974, Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh và Phó 
Chủ tịch V.N. Nôvicôp ký các Hiệp định về việc Liên Xô viện 
trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam năm 1975. Ngày 
10.12.1974, Phó Chủ tịch V. N. Nôvicôp và Bộ trưởng Nguyễn 
Văn Hiểu ký Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ không hoàn lại 
cho CHMNVN năm 1975. 

Ngày 16.12.1974 
Ký Hiệp định hợp tác Việt - Xô về phát thanh và vô tyển 
truyền hình. 

Theo Hiệp định, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban vô tuyến 


truyền hình và phát thanh Liên Xô thỏa thuận: thường xuyên 
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trao đôi tải liệu sư dụng cho phát thanh và vô tuyển truyền hình, 
phản ánh sinh hoạt chính trị. kinh tế và văn hóa của hai nước, 
giới thiệu quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và Liên Xô, 
những tải liệu về các đề tài khoa học thường thức. văn học và 
kịch nói, âm nhạc vả thể thao. những chương trình truyền thanh. 
truyền hình về sinh hoạt thiểu nhĩ. thanh niên, phụ nữ, phóng sự, 
phỏng vấn. tín tức và các tài liệu khác. Hai bên sẽ cùng hợp tác 
sản xuất phim vô tuyến truyền hình, trao đôi phóng viên thường 
trú hoặc đặc phái viên cũng như tài liệu và kinh nghiệm trong 
các lĩnh vực phát thanh và vô tuyến truyền hình. 


Ngày 18.12-1974 


Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biêu VHI.KH Liên Xô do Viện sĩ A. A. Đôrônixưn, 
Giám đốc trung tâm tính toán của Viện dẫn đầu sang Việt Nam 
để đàm phán và ký kế hoạch hợp tác khoa học 3 năm (1975 - 1977) 
giữa Việt Nam và Liên Xô. 

Ngày 27.12.1974, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm UBKHKTNN, 
Trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam Lê Khắc và Viện sĩ A. A. 
Đôrônixưn ký kế hoạch hợp tác khoa học 3 năm 1975 - 1977 
giữa UBKHKTNN, UBKHXH Việt Nam và VHLKH Liên Xô. 


Ngày 21.12.1974 
Đoàn đại biểu quân sự Liên Xô thăm Việt iNam. 


Từ ngày 21 - 27.12.1974. Doàn dại biêu quân sự Liên Xô do 
Dại tướng V. G. Culicôp, Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng 
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vũ trang Liên Xỏ. Thứ trường thứ nhất Bộ quốc phòng Liên Xô 
làm trương đoan thăm hữu nehị và dự lễ kỷ niệm lân thứ 30 
ngày thành lận Quân đội nhân dân Việt Nam. 


Cuối tháng 12.1974 


Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ trả lời phỏng vẫn các phóng viên 
Liêm Xô. 

Nhân dịp đi thăm vùng giải phòng MNVN, phóng viên 
TTXLX V. Burơbunich và phóng viên Nôvôxti U. Trurianôp được 
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tiếp và tra lời phỏng vấn. Chủ tịch 
gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên Xô đã ký Hiệp định 
viện trợ kinh tế cho Chính phủ CMLTCHMNVN trong năm 
1975, giúp nhân đân MNVN nhanh chóng hàn gắn vết thương 
chiến tranh, cải thiện và nâng cao dời sống nhân dân. 


Ngày 31.12.1974 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyên Liên Xô tại Việt Nam B. N. Saplin 
mới được bồ nhiệm đến chào Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 
Năm 1974 

Đoàn Việt Nam that dự kỳ thí Olloapic Toán quốc tế (MO) đầu tiên. 


Lúc đó, đất nước đang gặp rất nhiêu khó khăn nhưng Chính 
phú Liên Xô liên tục động viên và tải trợ toàn bộ kinh phí cho 
chuyên đi, Lần đâu tiên dự thi quốc tế. với 1 giải nhất (Hoàng 
Lê Minh) và 2 giải nhì, đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh 
trên thế giới. 
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NĂM 1975 
Ngày 2.1.1975 
Chủ tịch UBTVQH Trường Chỉnh tiếp Đại sứ Liên Xô. 
Tại Hà Nội, Chủ tịch UBTVQH Trường Chỉnh tiếp ÐĐ¿i sử 
đặc mệnh toàn quyên Liên Xô B.N. Saplin tại Việt Nam. 
Đoàn nghệ thuật Giải phóng miễn Nam thăm Liên Xô. 


Từ ngày 2 - 24.1.1975, Đoàn nghệ thuật Giải phóng MỸVN 
đo ông Bích Lâm, vụ phó Vụ Nghệ thuật, Bộ Thông tin văn hóa 
làm trường doàn đi thăm và biểu diễn tại Liên Xô. 


Ngày 4.1.1975 
Đoàn đại biểu trường Đảng cao cấp Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu trường Đảng cao cấp thuộc BCHTƯ CS 
Liên Xô do Giáo sư, Tiên sĩ D. I. Cluseva, Phó giám đốc Trường 
dẫn dầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Ngày 9.1.1975 
Việt Nam trao Huân chương các loại cho chuyên gia Liên Vô. 

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Điện và Than Trần Anh '”inh 
trao Huân chương Lao động hạng Ba và Huy chương Hữu \ehị 
cho chuyên gia Liên Xô Vaxilep lanôp Vaxilêvich có công ;iúp 
Việt Nam khôi phục và mở rộng khu mỏ than Vàng Dan) và 
Mông Dương. 


Ngày 4.2.1975, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Vũ Quý trao Fuân 
chương Lao động các loại cho kỹ sư trưởng B. Menhich, trưởng 
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đoản chuyên gia Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng nhà máy 

thủy điện Thác Bà, Khơrenken, kỹ sư trưởng cơ khí. Caznơmin, 

kỹ sư trưởng lắp máy và 2 chuyên gia khác. 

Ngày 31.1.1975 

Bộ trưởng Xuân Thảy tiếp Đoàn đại biểu Điện ảnh Liên Xô. 
Tại Hà Nội. Bộ trưởng Xuân Thủy tiếp Đoàn đại biểu Điện 

ảnh Liên Xô do Phó Chủ tịch Ủy ban Điện ảnh Nhà nước Liên 

Xô B. Pavơliônôc làm trường đoản đang ở thăm Việt Nam. 

Ngày 26.2.1975 

Khai mạc khóa họp Tiểu ban hợp tác khoa học - kỹ thuật Việt - Xô. 


Tiểu ban hợp tác KHKT thuộc UBHTKT và KHKT Việt Nam 
và Liên Xô họp lần thứ nhất từ ngày 26.2 - 4.3.1975 tại Hà Nội. 
Phó Chủ nhiệm ỦÚB, Chủ tịch Phân ban Việt Nam Lê Thanh 
Nghị và Phó Chủ nhiệm UBHTKT và KHKT trực thuộc HĐBT, 
Chủ tịch Phân ban Liên Xô S. M. Trikhơmirôp ký Nghị định thư 
về hợp tác KHKT giữa hai nước trong năm 1975, 


Ngày 4.3.1975 
Tiếp nhận quà của Đoàn TNCS Lênin Liên Xô. 


Tại Hà Nội. Đoàn đại diện đặc biệt CHMNVN tại VNDCCH tô 
chức lễ tiếp nhận quà của Đoàn TNCS Lênin Liên Xô tặng Đoàn 
[hanh niên Giải phóng miền Nam Việt Nam. 


Ngày 3.5.1975 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 
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Từ ngày 3 - 17.5.1975, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt 

do V. S. Smironôp, Chủ tịch HHN và LLVHVNN của Belarutxia 

làm trưởng đoàn đi thăm và dự lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày Chiến 

thắng phát xít Đức tại Việt Nam. 

Ngày 6.5.1975 

Đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ kỷ niệm Chiến thắng phái vít. 

Từ ngày 6 - 12.5.1975, Đoàn đại biểu Đảng, Quốc hội và 
Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu tham dự lễ kỷ niệm lần 
thứ 30 ngày Chiên thăng phát xít Đức tại Liên Xô. 

Nửa đầu tháng 5.1975 
Hợp tác Việt - Xô trong lĩnh vực quân sự. 

Từ ngày 7 - 17.5.1975, Đoàn đại biểu Bộ quốc phòng Lišn Xô 
do Thượng tướng V. N. Abramôp làm trưởng đoàn thăm và dự lễ kỷ 
niệm lần thứ 30 ngày chiến thắng phát xít Đức tại Việt Nam. 

Ngày 15.5.1975, Đoàn đại biểu Bộ quốc phòng Việt Nam do 
Trung tướng Trần Quý Hai, Thứ trưởng Bộ quốc phòng dẫn đầu 
sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày chiến thắng piát xít 
Đức rời Matxcơva. 

Ngày 12.5.1975 
Liên Xô viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho Việt Nam. 

Tại Matxcơva ký Hiệp định về việc Liên Xô viện trọ khẩn 

cấp không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp nhân dân Việt Nam 
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ồn định đời sông. khôi phục và phát triển sản xuất sau thăng lợi vĩ 
đại giải phóng hoàn toàn miễn Nam. Theo Hiệp định này, Liên Xô 
sẽ viện trợ cho Việt Nam trong năm 1975 các loại xăng dầu, phân 
bón, lương thực, xe vận tải và các loại hàng hóa tiêu dùng khác. 


Ngày 22.5.1975 
Mít tỉnh kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Hội hữu nghị 
Việt - Xô. 

Tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Xô tổ chức mít tỉnh kỷ niệm 
lần thứ 25 ngày thành lập Hội (23.5.1950 - 23.5.1975). Đại sứ B. 
N. Saplin đánh giá cao những công hiến của Hội trong việc củng 
cố và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đọc 
thư của Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep, cùng Quyết định-eủa Đoàn 
Chủ tịch XVTC Liên Xô trao tặng Huân chương Hữu nghị giữa 
các dân tộc cho Hội hữu nghị Việt - Xô. 


Ngày 3.6.1975 
Bộ trưởng Nguyên Thị Bình dừng chân ở Matxcơva. 


Trên đường đi thăm một số nước Á - Phi và châu Âu, Bộ 
trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình đã dừng chân ở Matxcơwa. 
Bộ trưởng A. A. Grômưcô trao đổi ý kiến với Bộ trưởng Nguyễn 
Thị Bình về quan hệ giữa CIIMNVN và Liên Xô và tình hình 
quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 


Ngày 28.6.1975 
Ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học Việt - Xô năm 1975. 
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Tại Hà Nội, Quyền Chủ nhiệm UBLLVHVNN Vũ Quốc Uy 
và Đại sứ B. N. Saplin ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa 
học năm 1975. Hai bên sẽ mở rộng và thắt chặt hơn nữa cuan 
hệ trực tiếp giữa các cơ quan và tô chức khoa học, giáo dục 
đại học, giáo dục phô thông, dạy nghề, y tế, văn học, nghệ thuật, 
văn hóa và xuất bản, báo chí, phát thanh và vô tuyến truyền 
hình, thể thao.. 


Tháng 7.1975 
Đoàn đại biểu kiến trúc sư Liên Xô thăm Việt Nam. 

Theo Hiệp định trao đổi văn hóa năm 1975 giữa Việt Nam 
và Liên Xô, Đoàn đại biểu kiên trúc sư Liên Xô sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam. 


Ngày 17.8.1975 
Đoàn đại biểu kinh tẾ Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 


Từ ngày 17 - 26.8.1975, Đoàn đại biểu kinh tế Chính 2hủ 
Việt Nam do Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu thăm 
hữu nghị Liên Xô và dự Hội nghị khóa 2 của UBHTKT và 
KHKT Việt - Xô. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu kinh 
tế Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch V.N. Nôvicôp dẫn 
đầu về việc Liên Xô viện trợ cho Việt Nam năm 1976. về 
việc phát triển quan hệ HTKT và KHKT giữa hai nước giai 
đoạn 1976 - 1980 và thông qua các nghị quyết nhằm rhát 
triển hơn nữa sự hợp tác nói trên giữa hai nước trong giai 
đoạn vừa nêu. 
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Ngày 29.8.1975 
Đoàn đại biểu MINVN gặp gỡ Đoàn đại biểu Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ miền Nam, Chính phủ CMLTCHMNVN, 
Hội đồng Cố vấn, MTDTGPMN, Liên minh Các lực lượng dân 
tộc, đân chủ và hòa bình MNVN do ông Phạm Hùng, Bí thư 
Đảng bộ miền Nam làm trưởng đoàn, gặp mặt Đoàn đại biểu 
ĐCS và Chính phù Liên Xô do M. X. Xôlômenxêp làm trưởng 
đoàn đang ở thăm và dự lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2 - 9 của Việt Nam 


Tháng 9.1975 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 
Nhận lời mời của ĐCS và Chính phủ Liên Xô, Đoàn đại 
biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẫn dẫn 
đầu sang thăm Liên Xô. Hai bên ký kết Hiệp định hợp tác và 
hữu nghị trong đó có Hiệp định vẻ kinh tế, theo đó Liên Xô sẽ 
giúp Việt Nam xây dựng một số cơ sở công nghiệp quan trọng 
như: nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, nhiệt điện Phả Lại, xi 
măng Bim Sơn... Hiệp định cũng đề cập tới một lĩnh vực mới - 
hợp tác khai thác dầu khí, là cơ sở cho sự ra đời của Xí nghiệp 
liên doanh dầu khí Vietxovpetro sau nảy. 


Ngày 27 - 31.10.1975 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Bí thư thứ 
nhất Lê Duân dẫn đầu thăm Liên Xô từ ngày 27 - 31.10.1975. 
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Đoàn đã hội đàm với Tổng Bí thư L. I. Brêpiơnhep. Chủ tịch N. 
V. Pôtgoocnưi, Bộ trưởng A. A. Grômưcô, Bộ trưởng Bộ quốc 
phòng Liên Xô A. A. Grescô và Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô 
Catusep. 


Bí thư thứ nhất Lê Duẫn và Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep ký 
Tuyên bố chung Việt Nam - Liên Xô. xác định những phương 
hướng chính nhằm tăng cường quan hệ về mọi mặt giữa hai 
Đảng và nhân dân hai nước. Phó Chủ tịch N. K. Baibacôp và 
Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị ký Hiệp định về việc Liên Xô 
giúp đỡ về kinh tế cho nước VNDCCH, Nghị định thư về phối 
hợp các kế hoạch kinh tế quốc dân giữa Việt Nam với Liên Xô 
trong giai đoạn 1976 - 1980. 

Ngày 31.10.1975, Thứ trưởng Ngoại thương Nguyễn Văn 
Đào và Thứ trưởng Ngoại thương I. T. Grisin ký Hiệp định dài 
hạn thứ hai về trao đổi hàng hóa và trả tiền trong những năm 
1976 - 1980 và Nghị định thư về trao đổi hàng hóa và trả tiền 
năm 1976. 


Đầu tháng 11.1975 


Các Đoàn đại biểu Liên Xô thăm Việt Nam. 


Ngày I.11.1975, Đoàn đại biểu HĐTƯCCĐLX đo Gienli 
Anicôva, Ủy viên thư ký Hội đồng, đại biểu XVTC Liên Xô dẫn 
đầu sang thăm hữu nghị và dự các hoạt dộng kỷ niệm lần thứ 58 
Cách mạng tháng Mười tô chức tại Việt Nam. 

Từ ngày 5 - 19.11.1975, Đoàn đại biểu Liên hiệp các HHN 
và LLVHVNN của Liên Xô và Hội hữu nghị Xô - Việt do l. G. 
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[)uxencôp. Bộ trường Bộ phục vụ sinh hoạt nhân dân CHLB 
Nga làm trưởng đoàn thăm hữu nghị và dự các hoạt động kỷ 
niệm lần thứ 58 Cách mạng tháng Mười và Tuần hữu nghị Việt - 
Xô tại Việt Nam. 


Ngày 19.11.1975 


Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị hội đàm với Phó Chủ tịch ï. V. 
Alckhipôp. 

Tại điện Kremli, Phó Thù tướng Lê Thanh Nghị hội đàm với 
Phỏ Chủ tịch HĐBT Liên Xô I. V. Ackhipôp vẻ việc thực hiện 
những vấn đề hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô trong 
giai đoạn 1976 - 1980, 


Ngày 18.12.1975 
Ký Hiệp định về viện trợ kinh tế và kỹ thuật cho Việt Nam. 

Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Hữu Khiếu và Chủ tịch 
Ủy ban liên lạc kinh tế đối ngoại thuộc HĐBT Liên Xô 
X. A. Xcatrơcôp ký Hiệp định về việc Liên Xô viện trợ kinh tế 
và kỹ thuật cho Việt Nam để xây dựng các xí nghiệp công 
nghiệp và các công trình khác từ năm 1976 đến năm 1980. 
Hiệp định quy định sự hợp tác trong việc xây dựng các công 
trình năng lượng lớn mới, các xí nghiệp công nghiệp hóa chất, 
chế tạo máy và than đá, các công trinh sản xuất vật liệu xây 
dựng cho công nghiệp nhẹ và thực phẩm, cũng như việc hợp 
tác trong lĩnh vực thăm đỏ địa chất, nông nghiệp và các ngành 
kinh tế khác. 
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Tháng 12.1975 
Liên Xô xuất bản thơ Hồ Xuân Hương. 


Tại Tbilixi (thủ đô Grudia) đã xuất bản tập thơ trữ tình của 
Hồ Xuân Hương đo nhà thơ Murơman Giơguburia dịch ra tiếng 
Grudia và giới thiệu. 


NĂM 1976 
Ngày 14.1.1976 
Nguyên soái A. A. Grêscô tiếp Đại tướng Võ Nguyêh Giáp. 


Tại Matxcơva, Nguyên soái A. A. Grêscô, Bộ trường BQP 
Liên Xô tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng BQP Việt 
Nam. Hai bên xem xét những vấn đề nhằm phát triển và củrg cỗ 
hơn nữa sự hợp tác và các quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai 
nước và giữa các lực lượng vũ trang hai nước. 


Ngày*15.1.1976 


Việt Nam tiếp nhận quà tặng của Liên Xô. 


Tại Hà Nội, Đại sứ B.N. Saplin trao cho nhân dân Việt Nam 
một số quả tặng gồm: 5 phòng học ngoại ngữ, một số xe hơi, 
máy chiếu phim, vô tuyến truyền hình, máy thu thanh và nhiều 
thiết bị khác, trị giá khoảng l triệu rúp. 


Ngày 17.1.1976 
Đoàn đại biểu Bộ Hàng hải Liên Xô đến Hà Nội. 
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Đoàn đại biểu Bộ Hàng hải Liên Xô do Thứ trưởng Hàng 
hải Liên Xô X. A. Lukiaxencô làm trưởng Đoàn thăm hữu nghị 
Việt Nam từ ngày l7 - 31.1.1976. Ngảy 31.1. tại Hà Nội, Thứ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải Trịnh Ngọc Điệt và Thứ trưởng 
X. A. Lukiaxencô ký kế hoạch vận tải và tiếp nhận hàng hóa 
bảng đường biển năm 1976. 


Ngày 27.1.1976 
Hợp tác y tế Việt Nam - Liên Xô. 


Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tiếp Đoàn đại 
biểu Bộ Y tế Liên Xô do Thứ trưởng P. N. Buagaxôp làm trưởng 
Đoàn đang ở thăm Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ Nguyễn 
Văn Tín và Thứ trưởng P. N. Buagaxôp đã ký Kế hoạch hợp tác 
y tế giữa hai nước trong những năm 1976 - 1980. 


Cuối tháng 2.1976 


Các Đoàn đại biểu Việt Nam dự Đại hội XXV Đảng Cộng sản 
Liên Xô. 


-Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn đại biểu 
ĐLĐVN do Bí thư thứ nhất Lê Duẫn dẫn đầu và Đoàn đại biểu 
MTDTGPMNVN do bà Nguyễn Thị Bình dẫn đâu đi dự Đại hội 
lần thứ XXV Đảng Cộng sản Liên Xô. Phó Thủ tướng Lê Thanh 
Nghị và các vị trong Đoàn đã hội đàm với các Phó Chủ tịch 
HĐBT Liên Xô N. K. Baibacôp và I. V. Ackhipôp về việc Liên 
Xô giúp Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế, tăng cường 
quan hệ hợp tác về kinh tế và KHKT giữa hai nước. 
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Ngày 27.3.1976 
Đoàn đại biễu phụ nữ Liên Xô đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu phụ nữ Liên Xô do Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên 
Xô T. Gôlupxôva dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 27.3 - 3.4.1976. 


Ngày 30.3.1976 
Ký văn bản hợp tác địa chất Việt - Xô. 

Tại Hà Nội, Tổng cục trường Tỏng cục Địa chất Nguyễn Văn 
Điệp và Thứ trưởng Bộ Địa chất Liên Xô V. A. [arơmôluc, Trưởng 
Đoàn đại biểu Địa chất Liên Xô đang ở thăm Việt Nam ký các 
văn bản cụ thể nhằm thực hiện Hiệp định đã ký giữa Việt Nam 
và Liên Xô về công tác thăm dò địa chất ở Việt Nam. 


Tháng 3.1976 
Nhà khảo cỗ học Liên Xô Bôrixcôpxki thăm Việt Nam. 

Theo kế hoạch hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Liên Xô, 
giáo sư tiễn sĩ Bôrixcôpxki, chuyên gia vẻ thời đại đá cũ ở miền 
Nam và Đông Nam Á đã sang thăm Việt Nam. Giáo sư làm việc 
với Viện Khảo cổ học, gặp gỡ và trao đổi ý kiến về các vấn đề 
khoa học với các cán bộ sử học, khảo cô học, bảo tàng ở Trung 
ương và các địa phương, trình bày một số báo cáo khoa học và 
đánh giá cao những phát hiện khảo cổ vẻ thời đại đá cũ ở Việt 
Nam trong 15 năm qua. 


Ngày 3.4.1976 
Đoàn cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đến Hà Nội. 
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Nhận lời mời của BCHTƯ Đảng Lao động Việt Nam, Đoàn 
cán bộ của BCHTƯ ĐCS Liên Xô do Phó Chủ tịch thứ nhất Ban 
Kiêm tra TƯĐCS Liên Xô I. S. Guxtôp làm trường Đoàn đã sang 
thăm Việt Nam. 


Ngày 4.4.1976 
Đoàn đại biểu Ủy ban bảo vệ hòa bình thể giới của Liên Xô 
thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu UBBVIIBTG của Liên Xô do Phó Chủ tịch 
Ủy ban, Phó Chủ tịch Xô viết Matxcơva N. Carơncôp làm trưởng 
Đoàn thăm Việt Nam từ ngày 4 - 14.4.1976. 


Ngày 17.4.1976 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 

Từ ngày l7 - 21.4.1976, Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ 
Liên Xô do Phó Chủ tịch HĐBT, Chủ tịch Phân ban Liên Xô 
trong UBHTKT và KHKT Liên Xô - Việt Nam I. V. Ackhipôp 
dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự kỳ họp thứ ba của Ủy ban. 
Ngày 20.4, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, Trường Đoàn đại 
biểu kinh tế Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch I. V. Ackhipôp đã 
ký các văn kiện về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa 
hai nước. 


Ngày 29.4.1976 
Đoàn đại biểu Đăng và Chính phủ Việt Nam viếng Nguyên soái 
A. A. Grêscô. 
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Đoàn đại biểu Đảng và Chính phù Việt Nam gồm: Đại trởng 
Võ Nguyên Giáp, Phỏ Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ quốc phòng, 
Bí thư Trung ương Đàng Xuân Thủy, Phó Thủ tướng Trần Hữu 
Dực, Thứ trưởng Ngoại giao Hoàng Văn Lợi đã đến Dại sứ quán 
Liên Xô tại Việt Nam viễng Nguyên soái A. A. Grêscô, Bộ trường 
Bộ quốc phòng Liên Xô vừa từ trần. Cùng ngày, Đoàn đại biểu 
Bộ quốc phòng, Hội Hữu nghị Việt - Xô, Đoàn đại diện đặc biệt 
CHMNVN và nhiều cơ quan Đoàn thể ở Trung ương và H¿ Nội 
đến Đại sứ quán Liên Xô viếng Nguyên soái A. A. Grêscỏ. 


Ngày 1.6.1976 

Giáo sư Nguyên Khánh Toàn được bằu làm Viện sĩ của Viện 
Hàn lâm Khoa học Liên xô. 

Ngày 98.6.1976 

Đoàn đại biểu Ủy ban Dạy nghệ Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Ủy ban Dạy nghề trực thuộc HĐBT Liên Xô 
do Ủy viên Ủy ban Tôtmacôp dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ 
ngày 9 - 23.6.1976. Đoàn thăm một số trường dạy nghề z hai 
miễn và trao đổi ý kiến với Tổng cục Đào tạo công nhãn kỹ 
thuật về những vấn đề hợp tác giữa hai nước trong việc đà tạo 
công nhân kỹ thuật. 


Ngày 11.6.1976 


Đoàn đại biểu Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Việt 
Nam thăm Liên Xô. 
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Đoàn đại biểu UBKH và KINN Việt Nam do ông Trần 
Đại Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng Đoàn đi thăm hữu 
nghị Liên Xô. Đoàn hội đàm với Phó Chủ tịch HĐBT Liên 
Xô, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước Liên Xô 
V.A. Kinlm. 

Ngày 17.6.1976, Chủ nhiệm Trần Đại Nghĩa và Chủ tịch 
V. A. Kirilin ký Nghị định thư về hợp tác khoa học kỹ thuật 
giữa LUBKH KTNN Việt Nam và UBKH KTNN Liên Xô năm 
1976 và trong giai đoạn từ 1976 - 1978. 


Ngày 18.6.1976 


Việt Nam trao tặng Huân chương các loại cho chuyên gia 
Liên Xô. 

Được sự ủy nhiệm của Chính phù Việt Nam. Đại sứ Nguyễn 
Hữu Khiếu trao tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, ] 
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. 3 Huân chương Lao động 
hạng Nhất, 9 Huân chương Lao động hạng Nhì, 25 Huân chương 
Lao động hạng Ba và 84 Huy chương Hữu nghị cho các chuyên 
gia Liên Xô có công giúp nhân dân Việt Nam chiến đấu và 
xây dựng. 


Ngày 25.6.1976 


Khai mạc Tuần hữu nghị Xô - Việt. 


Từ ngày 25.6.1976, tại Liên Xô diễn ra Tuần hữu nghị Xô 
- Việt chào mừng kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Việt Nam 
thống nhất. 
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Nửa đầu tháng 7.1976 
Hợp tác công Đoàn Việt Nam - Liên Xô. 

Ngày 6.7.1976, tại trụ SỞ Tông Công Đoàn Việt Nam, Đại sử 
B.N. Saplin, được sự ủy nhiệm của HĐTƯCCĐLX trao nột số 
tặng phâm gôm 40 xe hơi các loại của Công Đoàn Liên Xã gửi 
tặng Tông Công Đoàn Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Tổng Công Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hoàng 
Quốc Việt dẫn đầu sang thăm Liên Xô từ ngày 15 - 23.71976 
theo lời mời của HĐTƯCCĐLX. 


Ngày 15.7.1976 
Chủ tịch A. N. Côxtghin hội đàm với Phó Thủ tướtg Lê 
Thanh Nghị. 

Tại điện Kremli, Chủ tịch A. N. Côxưghin hội đàm vớ Phó 
Thủ tướng Lê Thanh Nghị về việc tiếp tục phát triển sự hcp tác 
kinh tế giữa hai nước. 

Cuỗi tháng 8.1976 
Đoàn đại biểu ĐTINCS Lênin Liên Xô thăm hữu nghị Việt /Nưm. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐTNCS Hỗ Chí Minh, Đoan đại 
biêu ĐTNCS Lênin Liên Xô do V. V. Grigoriep, Bí thư “rung 
ương Đoàn làm trường Đoàản sang thăm hữu nghị Việt Nam: 
Ngày 28.8.1976 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biêu Hội hữu nghị Việt - Xô do ông Hoàng viinh 
Giám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uy ban Trung ương MTT)VN 
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làm trường Đoàn đi thăm hữu nghị và dự các hoạt động mừng 

Quốc khánh Việt Nam lần thứ 31 tại Liên Xô. 

Ngày 31.8.1976 

Ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học Việt Nam - Liên Xô. 
Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Hữu Khiếu và Thử trưởng 

Ngoại giao Liên Xô N. P. Phiriubin ký Kế hoạch hợp tác văn hóa 

và khoa học Việt - Xô. 

Ngày 16.9.1976 

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tiếp Đoàn chuyên gia Liên Xô. 


Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tiếp Đoàn chuyên gia Liên 
Xo do Viện trường Viện quy hoạch đô thị Liên Xô tại Lêningrat 
làm trưởng Đoàn đang giúp Việt Nam quy hoạch cải tạo và xây 
đựng thủ đô Hà Nội. 


Ngày 4.10.1976 


Tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động cho các chuyên 
gia Liên Xô. 

Tại Phủ Thủ tướng tổ chức trọng thẻ lễ tuyên dương danh 
hiệu Anh hùng Lao động nước CHXHCN Việt Nam cho các 
chuyên gia Liên Xô đã giúp Việt Nam giữ gìn thi hài và xây 
dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngày 5.10.1976 
Hợp tác diện ảnh Liên Xô - Việt Nam. 
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Tại Hà Nội. Bi thư Tố Hữu. Trường ban Tuyên huấn Trung 
ương tiếp Đoàn đại biểu Điện ảnh Nhà nước Liên Xô do B. V. 
Papliônôc, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng Đoàn đang ở thăm hữu 
nghị Việt Nam. Cùng ngày, Thứ trưởng Văn hóa Hà Xuân Trường 
và Phó Chủ tịch B. V. Papliônôc ký kế hoạch hợp tác giữa ngành 
Điện ảnh hai nước. Ủy ban Điện ảnh Nhà nước Liên Xô viện trợ 
không hoàn lại cho Bộ Văn hóa Việt Nam 550.000 rúp đề xây dựng 
một cơ sở lòng tiếng và mua một số thiết bị lẻ cho ngành Điện ảnh. 


Ngày 12.10.1976 


Ký Nghị định: thư hợp tác về phát thanh và vô tuyến truyền 
hình Xô - Việt. 

Tại Matxcơva, Chủ nhiệm Ủy ban Truyền hình và phát thanh 
Nhà nước Liên Xô S. Lapin và ông Trần Lâm, Tổng Biên tập 
Đài Tiếng nói Việt Nam ký Nghị định thư hợp tác về phát thanh 
và vô tuyên truyền hình giữa hai cơ quan nói trên trong hai năm 
1977 - 1978. 


Ngày 22.10.1976 
Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tiếp Đoàn chuyên gia nông nghiệp 
Liên Xô. 

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tiếp Đoàn chuyên gia nông 
nghiệp Liên Xô do Thứ trưởng Bộ nông nghiệp Liên Xô B. A. Runôp 
dẫn đầu đang ở thăm hữu nghị Việt Nam. 

Ngày 26.10.1978 
Đoàn đại biều Công Đoàn Liên Xô đến Việt Nam. 
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Đoàn đại biểu HDTỰƯCCĐL.X do M. F. Muraviôp. Chủ tịch 
Hội đồng Công Đoàn tỉnh Gorki làm trường Đoàn sang thăm 
hữu nghị Việt Nam đã tới thành phố Hồ Chí Minh. 


Tháng 10.1976 
Liên Xô xuất bản Tuyển tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

Tại Liên Xô xuất bản Tuyền tập các tác phẩm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh bằng tiếng Nga và tiếng Việt, gồm những tác 
phẩm chính trị và xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những 
bài viết về Người đã được xuất bản ở Liên Xô và Việt Nam. 
Tuyển tập còn bao gồm những bài thơ, đặc biệt là tập Nhật ký 
trong từ được đông đảo bạn đọc Xô viết rất yêu thích. 


Ngày 1.11.1976 
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Hội Nhà báo Việt Nam, Đoàn đại biểu 
Hội Nhà báo Liên Xô do A. P. Khaclamôp, Phó Chủ tịch Hội 


Nhà báo Liên Xô làm trưởng Đoàn thăm Việt Nam từ ngày 
I - 10.11.1976. 


Ngày 3.11.1976 
Đoàn dại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 


Từ ngày 3 - 20.11.1976, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt 
do A. Lebeđep, Thứ trường thứ nhất Bộ ĐH và THCN nước 
CHLB Nga, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Xô - Việt làm trưởng 
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Đoàn sang thăm và dự các hoạt động kỷ niệm lần thứ 59 Cách 
mạng tháng Mười tại Việt Nam. 
Ngày 16.11.1976 


Tại Hà Nội, Bí thư Tế Hữu tiếp Đoàn đại biểu Ủy bar Nhà 
nước Liên Xô về công tác xuất bản, in vả phát hành sách d› Phỏ 
Chủ tịch Ủy ban V. A. Xlatchenhencô làm trưởng Đoàn đang 
thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 20.11.1976 
Phó Titủ tướng Đồ Mười thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Chính phủ Liên Xô, Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Mười thăm Liên Xô từ ngày 2.1 1 - 
4.12.1976. 
Ngày 12.12.1976 


Đoàn đại biếu ĐCS Liên Xô dự Đại hội lần thứ IV Đân‡ Lao 
động Việt Nam. 


Nhận lời mời của BCHTƯ Đảng Lao động Việt Nam, 3oàn 
đại biểu ĐCS Liên Xô do Bí thư M. A. Xuxlôp làm trưởng Đoàn 
đến Hà Nội tham dự Đại hội lần thứ IV Đảng Lao động Việt tam. 


NĂM 1977 
Ngày 2.2.1977 
Đoàn đại biễu Hàng hải Liên Xô thăm Việt Nam. 
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Đoàn đại biểu Bộ hàng hải Liên Xô do Thứ trưởng X. A. 
L.ukiaxencô dẫn đầu sang Việt Nam dự kỳ họp thứ nhất của tổ công 
tác vẻ hợp tác trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam và Liên Xô. 


Đầu tháng 2.1977 
Hợp tác khoa học kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 

Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô do Viện sĩ P. N. Phêđoxêep 
làm trường Đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 2 - 12.2.1977. 
Đoàn dã hội đàm với Ban lãnh đạo Viện KHXH Việt Nam về 
phương hướng hợp tác nghiên cứu khoa học trong những năm 
tới giữa hai Viện, dự lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu khoa 
học Nghĩa Đô đo Liên Xô giúp thiết kế và xây dựng. 

Ngày 9.2.1977, tại Hà Nội tô chức trọng thẻ lễ khánh thành 
Trung tâm nghiên cứu khoa học Nghĩa Đô thuộc Viện Khoa học 
Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ quản Liên Xô tại Việt Nam đã 
trao tặng Huân chương Ởữu nghị giữa các đân tộc của Liên Xô 
cho Giáo sư, Tiên sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Phó Viện trường VKHVN 
vả trao bằng Viện sĩ nước ngoài của VHLKH Liên Xô cho Chủ 
nhiệm UBKHXH Việt Nam Nguyễn Khánh Toàn. 

Ngày 10.2.1977, Bí thư Trung ương Đảng Tổ Hữu tiếp Đoàn 
đại biểu VHLKHXH trực thuộc BCHTƯ ĐCS Liên Xô do Giáo 
sư Tiến sĩ Minaep, Phó Giám đốc Viện làm trưởng Đoàn đang ở 
thăm Việt Nam. 


Ngày 12.2.1977 
Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội hữu nghị của Liên Xô thăm 
Liệt Nam. 
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Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội hữu nghị của Liên Xì và 
Hội Hữu nghị Xô - Việt do Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội hữu nghị của Liên Xô Z. Cruglôva làm trường Đoàn 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 - 26.2.1977 Hội 
trưởng Nguyễn Văn Kinh và bà Z. Cruglôva đã ký Kế hoạch 
hợp tác dài hạn 1977 - 1980 và Nghị định thư năm 1977 giữa hai 
tổ chức nói trên. 


Ngày 25.2.1977 


Trao tặng Hội Hữu nghị Xô - Việt Huân chương Hữu ngỉ¿. 


Tại Hà Nội tỗổ chức trọng thê lễ trao Huân chương /?ữu :øhj 
cho Hội Hữu nghị Xô - Việt đã có những đóng góp xuấ' sắc 
trong việc động viên phong trào nhân dân Liên Xô đoàn kết ;iúp 
nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ.cứu 
nước và xây dựng CNXH, tăng cường tình hữu nghị giữa :hân 
dân hai nước. 


Ngày 1.3.1977 
Phó Thủ tướng Lê Thanh iNghị tiếp Đoàn đại biểu Thương mại 
Liên Xô. 

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị tiếp Đoàn đại biểu Thương 
mại Liên Xô do Thứ trưởng I. T. Grisin dẫn đầu, đang ở tăm 
hữu nghị Việt Nam. 

Ngày 10.3.1977 


Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam thăm Liên Xô. 
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Đoàn đại biêu quân sự Việt Nam do Phó Thủ trrớng kiêm Bộ 
trường BQP. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu đi thăm chính 
thức l.BCHXHCNXYV từ ngày 10 - 20.3.1977. Đoàn đã hội đàm 
với Nguyên soái Ð. F. Uxunôp và các vị lãnh đạo BQP Liên Xô. 
Hai bên nhất trí thúc đây việc mở rộng và tăng cường quan hệ 
hữu nghị piữa Các lực lượng vũ trang Liên Xô và Việt Nam. 

Sáng 30.4.1977, sau khi đi thăm chính thức nước CHND Ba 
Lan, trên đường về nước, Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam đã dừng 
chân ở Matxcơva. Sáng ngày I.5, Đoàn đứng trên lễ đài tham dự 
buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động l - 5 tại Quảng trường Đỏ 
(Matxeơva). Ngày 3.5.1977, Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep và 
Nguyên soái Ð. F. Uxtinôp đã tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 


Từ ngày 12 - 19.3.1977 
Khóa họp về hợp tác khoa học kỹ thuật Việt - Xô. 

Tại Hà Nội tiến hành khóa họp lần thứ ba của Tiểu ban 
thường trực hợp tác khoa học kỹ thuật trong UBHTKT và 
KHKT Việt Nam - Liên Xô. Đoàn đại biểu phân ban Liên Xô do 
Phó chủ nhiệm UBKHKTNN, Chủ tịch Phân ban Liên Xô của 
Tiểu ban S. N. Tikhơmirôp dẫn đầu sang thăm Việt Nam và 
tham dự khóa họp này. Ngày 18.3, Chủ tịch Phân ban Việt Nam 
Trần Đại Nghĩa và Chủ tịch S. N. Tikhơmirôp ký kế hoạch hợp 
tác khoa học kỹ thuật giữa hai nước năm 1977. 


Ngày 19.3.1977 
Đoàn đại biểu Tổng công Đoàn Việt Nam dự Đại hội các công 
Đoàn Liên Xô. 
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Nhận lời mời của HDTƯCCĐLX. Đoàn đại biêu Tông công 
Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hoàng Quốc Việt dẫn dầu đi Matxcova 
dự Đại hội lần thứ 16 Các công Đoàn Liên Xô. 


Ngày 21.4.1977 
Hà Nội mít tỉnh kỷ niệm ngày sinh V. I. Lênin. 

Tại Nhà hát thành phố Hà Nội, UBMTTQ Việt Nam, Hội 
Hữu nghị Việt - Xô và Thành ủy ĐCS Việt Nam thành phố Hà 
Nội tổ chức mít tỉnh trọng thể kỷ niệm lần thứ 107 ngày sinh của 
V.I. Lênin. 


Ngày 6.6.1977 


Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep và Chủ tịch A. N. Côxwghin tiếp 
Thủ tướng Phạm Văn Đẳng. 

Tại điện Kremili, Tổng Bí thư L. l. Brêgiơnhep và Chủ tịch 
A.N. Côxuphin tiếp và hội đàm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 
trên đường về nước dừng chân tại Matxcơva sau khi đi thăm 
Cộng hòa Phần Lan, Vương quốc Đan Mạch và Vương Quốc 
Nauy. Hai bên thảo luận những vấn đề then chốt của sự hợp tác 
giữa hai nước và các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 


Ngày 7.6.1977 


Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trính tiếp Đoàn đại biểu Bộ Ngoại 
giao Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trường Bộ Ngoại giao 
Nguyễn Duy Trinh tiếp Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô 


342 


' _ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917- 1991 }... 


do Thử trưởng N. P. Phiriubin làm trưởng Đoàn đang ở thăm 
hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 26.6.1977 
Đoàn đại biểu Kinh tế Việt Nam đến Matxcơva. 

Đoàn đại biểu Kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ 
tướng Lê Thanh Nghị dẫn đầu thăm và làm việc tại Liên Xô 
từ ngày 26.6 - 1.7.1977. Chủ tịch A. N. Côxughin, Phó Chủ tịch 
N. K. Baibacôp đã tiếp và hội đàm với Phó Thủ tướng Lê Thanh 
Nghị. Hai bên trao đôi ý kiễn về một loạt vấn đề trong việc phát 
triên quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. 

Ngày 18.7.1977 
Tiếp nhận quà tặng của Bảo tàng Trung ương Lênin. 

Đề giúp Việt Nam xây dựng Bảo tảng Hồ Chí Minh, Bảo tàng 
Trung ương Lênin (Liên Xô) đã tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh một 
số trang thiết bị bảo tàng. Ngày 18.7, Đại biện lâm thời Liên Xô 
tại Việt Nam E. Gladunôp trao tặng số tặng phâm nói trên cho 


ông Vũ Kỳ, Ủy viên thường trực Ban phụ trách xây dựng Bảo 
tảng Hồ Chí Minh. 


Ngày 3.8.1977 


Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Matxcơva. 


Nhận lời mời của XVTC Liên Xô, Đoàn đại biểu Quốc hội 
Việt Nam do Chủ tịch Trường Chinh dẫn đầu sang thăm hữu 
nghị chính thức Liên Xô. Tại điện Kremli, các vị lãnh đạo XVTC 
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Liên Xô và Đoàn đại biêu Quốc hội Việt Nam đã thảo luận vẻ 
việc tiếp tục mở rộng và dây mạnh hợp tác Việt - Xô, tăng 
cường tình đoàn kết và sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước trong công cuộc xây dựng CNXH 
cũng như trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiễn bộ 
xã hội. 

Ban lãnh dạo HĐBT Liên Xô tiếp Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. 


Tại điện Kremli, Quyền Chủ tịch HĐBT Liên Xô K. T. Macuyôp 
hội đàm với Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đi dự Hội aphị 
lần thứ 31 HĐTTKT tại Vacsava, trên đường về ghé qua 
Matxcơva. Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị thảo luận với các 
Phó Chủ tịch N. K. Baibacôp và I. V. Ackhipôp về những 5iện 
pháp đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình do Liên Xô 
giúp và việc cung cấp thiết bị, vật tư... theo các Hiệp địna đã 
ký kết giữa hai nước. 


Cuối tháng 8.1977 


Hoạt động hữu nghị chào mừng Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 2 - 9. 

Ngày 27.8.1977, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xỏ do 
Phó Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Nguyễn 
Vịnh làm trưởng Đoàn lên đường thăm và dự các hoạt động kỷ 
niệm Quốc khánh Việt Nam tại Liên Xô. 

Ngày 31.8.1977, tại Matxcơva tô chức mít tỉnh trọng thẻ 
mừng Quốc khánh 2 - 9 và khai mạc Tuẩn hữu nghị Xô - Việt tại 
Liên Xô. 
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Ngày 21.9.1977 
Liên Xô chúc mừng Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. 


Nhân địp Việt Nam trờ thành thành viên chính thức của 
LHQ, Tông Bí thư L.I. Brêgiơnhep và Chủ tịch A. N. Côxưghin 
đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Tổng Bí thư 
Lê Duân, Chủ tịch Trường Chinh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 
Ngày 24.9.1977 
Chủ tịch Hoàng Quốc Việt thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Chủ tịch HĐTƯCCĐLX, Chủ tịch Tổng 
Công Đoàn Việt Nam Hoàng Quốc Việt lên đường đi thăm Liên 
Xô và dự cuộc gặp mặt các Chủ tịch Công Đoàn các nước XHCN 
ở Matxcơva. 

Ngày 8.10.1977 
Khai mạc "Tháng Hữu nghị Việt - Xô" tại Việt Nam. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười Nga, tại 
Việt Nam đã khai mạc "Tháng Hữu nghị Việt - Xô” và "Tháng 
phim Liên Xô” từ ngày 8.10 - 8.11.1977, bao gòm nhiều biện 
pháp phong phú như mít tỉnh, nói chuyện, hội thảo, triển lãm, 
chiêu phim, liên hoan văn nghệ, gặp gỡ. phát động thi đua... ở 
Trung ương, địa phương và các cơ sở phân hội, chỉ hội Hữu nghị 
Việt - Xã. 

Ngày 10.10.1977 
Đoàn cán bộ lãnh dạo chính trị Quân đội Liên Xô đến Hà Nội. 
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Nhận lời mời của Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội 
nhân dân Việt Nam, Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân đội và llài cuân 
Liên Xô đo Đại tướng A. A. Êpisep, Chủ nhiệm TCCT Quât đội 
vả Hải quân Liên Xô làm trưởng Đoàn sang thăm hữu nghị /iệt 
Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Ding, 
Thượng tướng Chu Huy Mân, Thượng. tướng Hoàng Văn “hái 
và nhiều tướng lĩnh cấp cao khác đã tiếp và hội đàm với Foàn 
cán bộ lãnh dạo Quân đội và Hải quân Liên Xô. 


Ngày 13.10.1977 


Chủ tịch Hoàng Quốc Việt tiếp Đoàn đại biểu Công Đ›àn 
Liên Xô. 

Chủ tịch Hoàng Quốc Việt tiếp Đoàn đại biểu Công Foàn 
Liên Xô do Chủ tịch TCĐ nước CHXHCN Armênia L. G. Sadan 
làm trưởng Đoàn sang thăm hữu nghị và dự lễ kỷ niệm lần thứ 
60 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 


Giữa tháng 10.1977 


Ra mắt tác phẩm của Tổng Bí thư Lê Duẫn về Cách nạng 
thủng Mười. 


Nhà xuất bản Sự thật (Hà Nội) xuất bản tác phẩm quan tọng 
của Tổng Bí thư Lê Duẫn - Tiến lên đưới ngọn cờ Cách nạng 
tháng Mười vĩ đại. Tác giả phân tích và đánh giá cao ý ngha 1o 
lớn, đánh dấu thời đại mới của Cách mạng tháng Mười, côn; lao 
vĩ đại của Lênin và những cống hiến lớn lao, toàn điện của 
Người vào kho tàng lý luận maexit và đưa ra những tổng kt lý 
luận quan trọng mà ĐCS Việt Nam tích lũy được trong quá tình 
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vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và những kinh nghiệm 
quý báu của Cách mạng tháng Mười vào hoàn cảnh cụ thê của 
Việt Nam. 


Ngày 26.10.1977 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 

Từ ngày 26.10 - 9.11.1977, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị 
Xô - Việt do Thiểu tướng G. Titôp, Anh hùng vũ trụ Liên Xô, 
Anh hùng Lao động Việt Nam. Chủ tịch BCHTƯ Hội Hữu nghị 
Xô - Việt làm trưởng Đoàn sang thăm và dự các hoạt động kỷ 
niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. Ngày 
8.11.1977, BCHTƯ Hội Hữu nghị Việt - Xô tỏ chức lễ trao tặng 
Huân chương Hữu nghị cho Chủ tịch G. Titôp. 


Ngày 29.10.1977 
Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô đo Phó Chủ tịch thứ nhất 
HIĐBT nước CHXV Grudia K. €. Đavinôvich làm trường Đoàn 
sang Việt Nam đự lễ khai mạc Triển lãm quốc dân Liên Xô nhân 
kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười. Ngày 1.1 1.1977, tại 
khu triển lãm Vân Hỗ (Hà Nội), Phó Chủ tịch K. C. Đavinôvich 
cät băng khai mạc Triên lãm quốc dân Liên Xô. Chiều ngày 
1.11. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm Triển lãm. 


Ngày 30.10.1977 


Đoàn đại biểu Chính phủ và các Đoàn thể Việt Nam dự lễ kỷ 
niệm Cách mạng tháng Mười. 
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Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô. Đoàn Chủ tịch 
XVTC Liên Xô và Chính phù LBCHXHCN Xô viết, Đoàt đại 
biểu DCS và Chính phủ Việt Nam do Tông Bí thư Lê Duấr dẫn 
đầu rời Hà Nội đi dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng tiáng 
Mười tại Liên Xô. Ngày 4.1 1.1977, tại điện Kremli, Tổng l3 thư 
L. I. Brêgiơnhep hội đàm với Tổng Bí thư Lê Duẫn. 


Cũng theo lời mời của ĐCS, Chính phủ và các Đoàải thể 
quần chúng Liên Xô và Hội Hữu nghị Xô - Việt, đại diệt các 
đoàn thê và Hội Hữu nghị Việt - Xô đã lên đường sang Liê: Xô 
dự lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười. 


Ngày 7.11.1977 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp khách Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại siêu 
Chính phủ Liên Xô do K. C. Đavinôvich làm trưởng toàn, 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việt do Thiếu tướng G. ”itôp 
làm trường Đoàn, Đoàn Triển lãm quốc dân Liên X‹ do 
Xinôgâykin làm trưởng Đoàn và Đoàn nghệ thuật quốc gia 
Cadäc Cuban do G. Ivanôvich làm trường Đoàn, đang ở hăm 
hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 24.11.1977 


Ký kết văn bản hợp tác khoa học Việt - Xô. 


Đoàn đại biểu Viện khoa học Việt Nam và UBKHXHViệt 
Nam do Chủ nhiệm UBKHXH Nguyễn Khánh Toàn làm trường 
Đoàn sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 cách mạng XICN 
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tháng Mười do giới khoa học Liên Xô tô chức. Ngày 24.11, Chủ 
nhiệm Nguyễn Khánh Toàn và Phó Chủ tịch VHLKH Liên Xô 
A. V, Xiđôrcncõ ký biên bản về hợp tác khoa học giữa hai nước 
năm 1978 - 1979. 

Tháng 11.1977 

Hoạt dộng kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 

Lễ kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng XHCN tháng Mười được 
tô chức rộng rãi tại Việt Nam. Trong toàn quốc tô chức "Tháng 
Hữu nghị Việt - Xô". Tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm quốc 
dân Liên Xô. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm "E. 7 Lênin 
- Cúch mạng tháng Mười - con đường của đồng chí Hồ Chí Minh 
đến với chủ nghĩa Lênin" cũng được tô chức trọng thê. 

Ngày 3.12.1977 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn bóng đá quân đội 
Liên Xô. 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn bóng đá câu lạc bộ thể 
thao Trung ương quân đội Liên Xô do Trung tá V. P. Xmirơnôp làm 
trưởng Đoàn sang thăm và thi đầu hữu nghị tại Việt Nam. 

Ngày 15.12.1977 
Ký Nghị định thư về trao đôi hàng hóa và trả tiền giữa Việt 
Nam và Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Thứ trưởng Ngoại thương Nguyễn Văn Đảo 

và Thứ trường Ngoại thương Liên Xô [. T. Grisin ký Nghị định 
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thư về trao đổi hàng hóa và trả tiền giữa Việt Nam và Liên Xô 
năm 1976. Theo văn kiện này, trong năm 1978, Liên Xô sẽ cung 
cấp cho Việt Nam máy móc và thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu 
và tăng khối lượng thiết bị, vật tư nông nghiệp xây dựng đẻ phát 
triển các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Việt Nzm sẽ 
xuất sang Liên Xô các mặt hàng truyền thống: nguyên liệu, nông 
lâm thô sản và thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nhẹ. Cùng agây, 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Đào và Thứ trưởng I. T. Grisn ký 
Hiệp định về việc Liên Xô dành một khoản tiền cho vay để cung 
cấp bỏ sung lương thực cho Việt Nam. 


NĂM 1978 
Ngày 16.2.1978 


Công Đoàn Liên Xô ra Tuyên bố về cuộc xung đột quân sự ở 
biên giới Việt Nam - Cămpwchia. 

Ủy ban thường trực Các công Đoàn Liên Xô ra Tuyên 5ó về 
cuộc xung đột quân sự ở biên giới Việt Nam - Cămpuckia và 
nêu rõ: "Các Công Đoàn Liên Xô tuyên bố hoàn toàn ủng hộ 
những quan điểm xây dựng của Chính phủ nước CHXHCN Việt 
Nam và coi đây là cơ sở đề giải quyết hòa bình cuộc xung đội, 
đáp ứng những lợi ích thiết thực và lâu đài của nhân dân Việt 
Nam và nhân dân Cămpuchia, đáp ứng sự nghiệp hòa bình và 
an nình ở khu vực này của châu 4”. 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy và Thành ủy Lêningrat thăm Việt Vam. 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy và Thành ủy Lêningrat do Ủy viên 
Bộ Chính trị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô, Bí thư thứ 
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nhất Tỉnh ủy Lêningrat Rômanôp dẫn dâu sang thăm thủ đô Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 


Ngày 28.3.1978 
Hợp tác Việt - Xô troag lĩnh vực điện ảnh. 


Sau khi dự hội nghị cán bộ lãnh đạo điện ảnh các nước XHCN 
họp ở Matxcơva từ ngày 28 - 31.3.1978, Đoàn đại biểu điện ảnh 
Việt Nam do Thứ trường Bộ Văn hóa và Thông trn, Chủ tịch 
Hội điện ảnh Hà Xuân Trường dẫn đầu đã hội đàm với Ủy ban 
Điện ảnh Nhà nước Liên Xô về việc mở rộng quan hệ giữa 
ngành điện ảnh của hai nước năm 1977 và thào luận những vấn 
đề nhằm mở rộng vả củng có hơn nữa sự hợp tác đó. Ngày 5.4, 
Thứ trưởng Hà Xuân Trường và Chủ nhiệm Ủy ban Diện ảnh 
Nhà nước Liên Xô FE. T. Erơmansơ ký bản kế hoạch hợp tác 
trong lĩnh vực điện ảnh giữa hai nước năm 1978. 


Ngày 22.4.1978 


Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dự 
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Lênin Liên Xô. 


Nhận lời mời của Trung ương Đoàn TNCS Lênin Liên Xô, 
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đo Bí thư 
thứ nhất BCHTƯ Đoàn Đặng Quốc Bảo dẫn đầu lên đường đi dự 
Đại hội lần thứ XVIII Đoàn Thanh niên cộng sản Lênin Liên Xô. 
Ngày 27.6.1978 
Việt Nam gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế. 


3ã1 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Hội đồng tương trợ kinh tế (gọi tắt là SEV) là tô chức hợp 
tác quốc tế của các nước XHCN, được thành lập ngày 8.1.1949 
nhăm phối hợp hoạt động kinh tế, cùng cô và phát triển. sự hợp 
tác giữa các nước phát triển một cách có kế hoạch nền kinh 
tế quốc dân và nâng cao đời sống của nhân dân. Tại khóa 
họp lần thứ 32 của Hội đồng họp tại Bucaret (Rumani) từ ngày 
27 - 29.6.1978, toàn thể các nước thành viên đã nhất trí kết nạp 
Việt Nam vào tổ chức này. 


Ngày 6.7.1978, tại Matxcơva. Chủ tịch A. N. Côxưphin tiếp 
Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị sau khi tham dự khóa họp lần 
thứ 32 Hội đồng tương trợ kinh tế, trên đường về nước dang có 
mặt tại Liên Xô. 


Ngày 29.6.1978 


Hợp tác dầu khí Việt Nam -Liên Xô. 


Từ ngày 29.6 - 26.7.1978, Đoàn đại biểu Dầu khí Liên Xô 
do Thứ trưởng Bộ Địa chất V. A. lakhơliuc dẫn đầu sang công 
tác tại Việt Nam. Đoàn đã làm việc với Đoàn chuyên viên Tổng 
cục dầu khí Việt Nam và thống nhất các biện pháp tăng cường 
sự giúp đỡ kỹ thuật của Liên Xô nhằm đảy mạnh việc tìm kiếm, 
thăm đò dầu khí ở Việt Nam trong những năm tới. 


Ngày 31.7.1978 
Hoạt dộng kỷ niệm ngày thành lập các Hội Hữu nghị. 

Tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và hữu nghị với 
nhân dân các nước, Hội Hữu nghị Việt - Xô đã tổ chức mít tỉnh 
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trọng thể kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội Hữu nghị 
Việt - Xô. 

Chiều ngày 1.8.1978, tại Nhà Hữu nghị với các dân tộc 
(Matxcơva), BCHTƯ Hội Hữu nghị Xô - Việt cũng tổ chức mít 
tỉnh trọng thể kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội. 


Ngày 18.8.1978 


Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tặng Huân chương Cách mạng 
tháng Mười. 


Nhân địp Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tôn Đức Thắng 
tròn 90 tuổi, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định tặng 
Huân chương Cách mạng tháng Mười cho người chiến sĩ 
cách mạng đã tích cực tham gia vào phong trào cách mạng 
thế giới, công hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng, 
người đã dày công vun đắp tình hữu nghị và tình đoàn kết 
chiến đấu Việt Nam - Liên Xô. Ngày 8.9.1978, tại Phủ Chủ 
tịch cử hành trọng thể lễ trao Huân chương nói trên cho Chủ 
tịch Tôn Đức Thắng. 


Ngày 19.8.1978 


Đoàn đại biểu Tổng công Đoàn Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu công Đoàn Việt Nam do Chủ tịch TCĐÐ Nguyễn 
Văn Linh làm trưởng Đoàn sang thăm hữu nghị Liên Xô theo lời 
mời của HIĐTUƯCCĐLX. Ngày 21.8, Chủ tịch HĐTUCCĐLX A. 
I. Sibaep đã tiếp và hội đàm với Đoàn. 
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Ngày 31.8.1978 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 


Từ ngày 31.8 - 14.9.1978, Đoàn đại biểu Hội Hữu nẹh: Việt 
- Xô do Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hữt nghị 
với nước ngoài của Việt Nam Trần Duy Hưng dẫn đầu sàng 
thăm và dự các hoạt động mừng Quốc khánh 2 - 9 của Việ Nam 
và các hoạt động đoàn kết với Việt Nam tổ chức tại Liên X›, 

Từ ngày l1 - 10.9.1978, tại Liên Xô tổ chức "Mười ngà: 1lữu 
nghị Liên Xô - Việt Nam" trên toàn LBXV với hàng ngài cuộc 
họp, mít tỉnh đoàn kết, liên hoan hữu nghị và triển lãm... 


Ngày 5.9.1978 
Miệt Nam tiếp nhận tàu đánh cá của Liên Xô. 

Xi nghiệp Liên hiệp hải sản Hải Phòng tô chức tiếp nhận l0 
tàu đánh bắt tôm. cá do Liên Xô viện trợ. Mỗi tàu có côn; suất 
225 sức ngựa, sức chở 12 tân và chu kỳ bám biển đánh tát hải 
sản là 7 ngày. Các tàu được trang bị hiện đại, gòm máy cò hải 
sản, hệ thống ướp đông và các thiết bị khác, có thẻ đi nhiều 
vùng biển khác nhau, thích hợp với điều kiện đánh bắt hú sản 
của Việt Nam. 

Ngày 14.9.1978 
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung trơng Đảng thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ban Đối ngoại Trung ương ĐC§ Lié\ Xô. 

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Việt N:im do 
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Phó trưởng Ban Nguyễn Thành Lê dẫn đầu sang thăm và làm 
việc tại Liên Xô từ ngày 14 - 21.9.1978. 


Cuối tháng 9.1978 


Liên Xô đoàn kết, ủng hộ Việt Nam bảo vệ cltủ quyên, tự đo và 
độc lập. 

Ngày 26.9.1978, phát biểu ý kiến tại phiên họp toàn thể khóa 
họp lần thứ 33 của Đại hội đồng LHQ, Bộ trường A. A. Grômưcô, 
Trường Đoàn đại biểu Liên Xô nêu rõ rằng: "Từ điển đàn của 
LHQ. Liên Xô một lần nữa tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Việt Nam 
và cho rằng những yêu sách bá quyên đối với Liệt Nam là không 
thé dụng thứ...". 

Ngày 28.9.1978, tại Matxcơva, Ủy ban Liên Xô ùng hộ Việt 
Nam họp phiên mở rộng. nhất trí thông qua bản tuyên bố và bức 
điện gửi Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, khăng định 
tình đoàn kết không gì lay chuyên nỗi của nhân dân Liên Xô đối 
với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyên, 
tự do và độc lập. 


Ngày 29.9.1978 
Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định lãnh sự. 

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Lương và 
Đại sứ B. N. Saplin ký Hiệp định lãnh sự giữa hai nước, gôm Š 
chương, 42 điều kèm theo Nghị định thư. Hiệp định sẽ góp phần 
tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và quan hệ lãnh sự giữa 
hai nước. 
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Ngày 6.10.1978 
Trao tặng P. T. Punênôp Huân chương Hữu nghị. 

Tại Matxcơva, Đại sứ quán Việt Nam tô chức trọng thê lễ trao 
tặng Chủ tịch Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam P. T. Pimênôp 
Huân chương /Z#u nghị. Đại sứ Nguyễn Hữu Khiếu đọc lệnh 
của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và trao tặng Huân chương nói trên 
cho Chủ tịch P. T. Pimênôp. 


Ngày 18.10.1978 
Đoàn đại biểu Hội đồng trung ương các công Đoàn Liên Xô 
đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu HĐTƯCCĐLX do Chủ tịch công Đoàn ngành 
chế tạo máy Liên Xô Rubacôp làm trưởng Đoàn sang thăm hữu 
nghị và dự các hoạt động nhân kỷ niệm lân thứ 6l Cách mạng 
tháng Mười, theo lời mời của Tổng công Đoàn Việt Nam. 

Ngày 25.10.1978 
Đoàn đại biễu Tòa án tối cao và Hội Luật gia Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Tòa án tối cao và Hội Luật gia Liên Xô do Chánh 
án Toà án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội Luật gia Liên Xô. Phó 
Chủ tịch Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam L. Xmianôp làm trưởng 
Đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 25.10 - 4.11.1978. 
Ngày 28.10.1978 
Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hà Chí Minh thăm Liên Xô. 
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Nhận lời mời của Trung ương Đoàn TNCS Lênin Liên Xô, 
Đoàn đại biểu TNCS Hỗ Chí Minh do Bí thư thứ nhất Đặng 
Quốc Bảo làm trưởng Đoàn đi Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 
ngày thành lập Đoàn TNCS Lênin Liên Xô. 


Ngày 1 - 9.11.1978 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng Bí thư 
Lê Duẫn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm hữu 
nghị chính thức Liên Xô từ ngày I - 9.11.1978. Hai bên đã ký 
một số Hiệp định kinh tế, theo đó, Liên Xô sẽ giúp Việt Nam 
xây dựng những cơ sở kinh tế quốc dân lớn có ý nghĩa quan 
trọng đối với việc phát triên hơn nữa nền kinh tế Việt Nam. 


Ngày 3.11.1978, tại điện Kremli, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng, Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep, Chủ tịch 
A.N. Côxưghin đã ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt - Xô. 
Hiệp ước gồm 9 điều, có giá trị trong 25 năm. Bên cạnh những 
điều khoản về quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, 
Hiệp ước nhắn mạnh: trong trường hợp một trong hai bên bị tấn 
công hoặc bị đe dọa tấn công, hai bên sẽ trao đôi với nhau nhăm 
loại trừ mỗi đe dọa đó và áp dụng những biện pháp thích đáng, 
có hiệu lực để đảm bảo hòa bình và an ninh của hai nước. 


Sau lễ ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác, Chính phủ Việt Nam 
và Chính phủ Liên Xô ký 6 văn kiện chính thức khác: 

L) Hiệp định về việc phát triển và tăng cường hơn nữa sự 
hợp tác kinh tế và KHKT; 
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2) Hiệp định về việc giúp đỡ kỹ thuật hoàn thành xây dựng 
cầu Thăng Long, xây dựng lại khu đầu mỗi đường sắt Hà Nội và 
mở rộng khô đường sắt Hà Nội - Hải Phòng; 

3) Hiệp định về việc xây dựng trạm thông tin vũ trụ mặt đất; 

4) Hiệp định về việc giúp đỡ bảo đam hoạt động bình thường 
cho tuyến đường sắt Hà Nội - thành phô Hỗ Chí Minh; 

5) Hiệp định về hợp tác tô chức các nông trường trồng cây 
thuốc và xây dựng xí nghiệp sản xuất thuốc; 


6) Hiệp định về hợp tác trong việc đào tạo các chuyên gia và 
công nhân lành nghề của Việt Nam. 

Đây là đỉnh cao của sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt 
Nam và Liên Xô. Hiệp ước không những dóng vai trò hòn đá 
tảng trong việc xây dựng cơ sở pháp lý của các mỗi quan hệ Việt 
ˆ Xô, mà còn là đòn bây quan trọng để tiếp tục tăng Cường, củng, 
cố và phát triển toàn diện các mối quan hệ đó, củng có tỉnh hữu 
nghị, sự giúp đỡ, hợp tác anh em. 


Ngày 13.12.1978, tại Phù Chủ tịch, Bộ trường Bộ Ngoại 
giao Nguyễn Duy Trinh và Đại sứ B. N. Saplin ký biên bản tra. 
đổi Thư phê chuẩn Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Liên Xu 
và Việt Nam ký ngày 3.I 1.1978 tại Matxcơva. 

Ngày 3.11.1978 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Hội Hữu nghị Việt - Xô, Đoàn dại biểu 


Hội Hữu nghị Xô - Việt do Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Liên Xô, 
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Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Xổ - Việt N. Xerốp làm trường Đoàn 
sang thăm hữu nghị và dự các hoạt động kỷ niệm lần thứ 6l 
Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam 


Đầu tháng 11.1978 


Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị hội đàm với N. K. Baibacôp và 
L E. Ackhipôp. 

Tại Matxcơva, Phó Thù tướng I.ê Thanh Nghị đã hội đàm 
với hai Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô N. K. Baibacôp và 
I. V. Ackhipôp. Hai bên bàn bạc những biện pháp tô chức thực 
hiện các Hiệp định vừa được ký kết giữa Liên Xô và Việt Nam vả 
tăng cường các quan hệ hợp tác kinh tế và KHKT giữa hai nước. 
Liên Xô giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt, 

Được tin một số địa phương ở Việt Nam bị lụt lớn, Chính 
phủ Liên Xô quyết định viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho 
Việt Nam một số lương thực, vải, xăng dầu thuốc men. phân bón 
và một số mặt hàng khác. Ngày 4.11, tại Matxcơva, Dại sứ 
Nguyễn Hữu Khiếu đã ký tiếp nhận số hàng nói trên. 


Cuối tháng 11.1978 


Hợp tác báo chỉ, xuất bản và thể dục thể thao Việt Nam - Liên Xô. 


Ngày 26.11.1978, Bí thư Tố Hữu tiếp Đoàn đại biểu báo 
Sư thật (Liên Xô) do Phó Tổng biên tập thứ nhất I. A. Xcliarôp 
dẫn đầu sang thăm Việt Nam theo lời mời của Hội Nhà báo 
Việt Nam. 


3ã9 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 27.11.1978, Nhà xuất bản Văn học chính trí của Liên 
Xô xuất bản Tuyền tập văn kiện và tài liệu về cuộc thăm hữu 
nghị chính thức Liên Xô của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ 
Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duân và Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng dẫn đầu, gồm các bài phát biểu của các vị lãnh đạo Liên 
Xô và Việt Nam, văn bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa 
Việt Nam và Liên Xô và nhiều tài liệu khác. 

Ngày 28.11.1978, nhận lời mời của Tổng cục thể dục thể 
thao Việt Nam, Đoàn đại biểu các trường đại học thê dục thể :hao 
Liên Xô đã sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 7.12.1978 

Chủ tịch A. N. Côxuyhin tiếp Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. 
Tại điện Kremli, Chủ tịch A. N. Côxưghin tiếp Phó Thủ 

tướng Lê Thanh Nghị đang dự hội nghị lần thứ 18 của Ủy ban 

hợp tác về kế hoạch thuộc Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Ngày 17.12.1978 
Hợp tác phát thanh - truyền hình Việt - Xô. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt 
Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Trần Lâm dẫn đầu sang tăm 
Liên Xô để bàn vẻ hợp tác phát thanh - truyền hình giữa Việt *}am 
và Liên Xô trong năm 1979 - 1980. Nuày 19.12, Chủ tịch 
Ủy ban Nhà nước về Truyền hình và Phát thanh Liên X¿ S. 
Lapin và Chủ nhiệm Trần Lâm đã ký biên bản làm việc tại 
Matxcơva. 
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Ngày 21.12.1978 
Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Tiến bộ thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Nhà xuất bản Sự thật (Việt Nam), Đoàn 
đại biểu Nhà xuất bản 7iến bộ (Liên Xô) do Giám đốc V.N. Xêđưc 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 26.12.1978 
Liên hoan “Chúng tôi bên cạnh Việt Nam", 

Tại Matxcơva, Câu lạc bộ Nghệ sĩ Trung ương của Hội Nhà 
hát toàn Nga và Hội Hữu nghị Xô - Việt tô chức buổi liên hoan 
"Chúng tôi bên cạnh Việt Nam". 

Cuối năm 1978 

Liên Xô chính thức tời Việt Nam tham gia chương trình 
]mtercosmos. 

Nhân dịp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do 
Tổng Bí thư Lê Duẫn và Chủ tịch HĐBT Phạm Văn Đồng dẫn 
dầu sang thăm chính thức và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, 
Tông Bí thư L. I. Brêgiơnhep đã mời Việt Nam tham gia chương 
trình Intercosmos' và chuyền bay vũ trụ quốc tế Xô - Việt. 

Ngày 17.5.1979, Việt Nam trở thành thành viên thứ I0 của 
Intercosmos. Theo thỏa thuận về các chuyên bay hỗn hợp của 


l. Intercosmos là "Hiệp định về hợp tác trong việc nghiên cứu vả Sử 
dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình", được ký kết ngày 
13.7.1976. 
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công đân các nước XHCN tham gia chương trình Íntcreosm›s 
trên các con tàu và các trạm vũ trụ Liên Xô, những người lự 
tuyến du hành vũ trụ của Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Trung 
tâm đào tạo các nhà du hành vũ trụ mang tên [u. Gaparin :xư? 
thêm ngày 24.7.1980). 


NĂM 1979 
Đầu tháng 1.1979 
Hợp tác khoa học, giáo đục và đào tạo Liên Xô - Việt Nan- 

Ngày 1.1.1979, Đoàn đại biểu Học viện Kinh tế quốc dân 
Liên Xô thuộc HĐBT Liên Xô đo phó tiến sĩ L. P. XtrenF:cỏp. 
Trường ban nghiên cứu phương pháp khoa học của Học Việt lam 
trường Đoàn sang thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Bộ ĐH và THCN Liên Xô do Thứ trưở:g N. 
Xôphinxki làm trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam 
từ ngày 10 - 20.1.1979. Ngày 20.1, tại Hà Nội, đại điện hú Bộ 
đã ký biên bản hợp tác. 

Doàn đại biểu Viện Triết học Liên Xô do giáo sư tến sĩ 
A. P. Septulin, Trưởng ban Lôgic biện chứng Viện Triế học 
Liên Xô làm trưởng Đoàn sang báo cáo nhiều chuyên đề khoa 
học và trao đôi kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo cán bộ tạ: Việt 
Nam từ ngày 12.1 - 8.2.1979. 


Ngày 13.1.1979 
Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ và Lưỡi liễm đó Liên Xôthăm 
Việt Nam. 
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Đoàn dại biêu Hội Chữ thập đỏ và Lưỡi liễm đỏ Liên Xô do 
I. Dumitrăc làm trưởng Đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam 
ngày 13.1.1979. Đoàn đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động với 
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Thành hội thành phố 
Hà Nội, trao quả tặng gồm thuốc, bột mì, gạo. đường. vải, chăn... 
để giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt. 


Ngày 17.1.1979 
Hợp tác đường biển Việt Nam - Liên Xô. 

lừ ngày 17 - 31.1.1979, tại Hà Nội diễn ra kỷ họp thứ ba 
của Tổ công tác về hợp tác trong lĩnh vực vận tải đường biển 
thuộc Ủy ban hợp tác kinh tế và KHKT giữa hai Chính phủ Việt 
Nam và Liên Xô. Thứ trường Bộ Giao thông vận tải Nguyễn 
Tường Lân và Thứ trường Hàng hải Liên Xô L. P. Nêđiac đã ký 
Hiệp định về vận chuyển hàng hóa giữa hai nước và các văn bản 
khác của kỳ họp. 


Ngày 30.1.1979 
Đoàn đại biểu Kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch 
HDBT, Chủ tịch Phân ban Liên Xô trong UBHTKT và KHKT 
Liên Xô - Việt Nam I. V. Ackhipôp làm trường Đoàn thăm hữu 
tiphị Việt Nam và dự khóa hợp thứ năm của Ủy ban, đã đến Hà 
Nội. Sáng ngày 2.2, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị. Chủ tịch Phân 
ban Việt Nam và Chủ tịch Phân ban Liên Xô I. V. Ackhipôp ký 
biên bản khóa hợp lần thứ năm của Ủy ban và các Hiệp định về 
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việc Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc xây 
dựng Bảo tảng Hồ Chí Minh và 3 công trình cơ khí chế tạo... 


Ngày 7.2.1979 
Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội hữu nghị của Liên Xô và Hội 
Hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội hữu nghị của Liên Xô và 
Hội Hữu nghị Xô - Việt do Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên 
hiệp V. Khôrôkhôđin làm trường Đoàn sang thăm hữu nghị Việt 
Nam từ ngày 7 - 17.2.1979. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Xô 
Nguyễn Văn Kinh và Phó Chủ tịch V. Khôrôkhôđin đã ký Nghị 
định thư về hợp tác hữu nghị Việt - Xô năm 1979. 


Ngày 18 và 19.2.1979 


Chính phủ Liên Xô ra Tuyên bố về chiến tranh biên giới 
phía bắc. 

Chính phủ Liên Xô đã ra tuyên bố về cuộc chiến ranh 
chống Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bản tuyến bố 
nêu rõ: "Những hành động xâm lược đó trái ngược với niững 
nguyên tắc của LHQ, chà đạp thô bạo pháp luật quốc tế... Liên 
Xô sẽ thực hiện những nghĩa vụ của mình theo bản Hiệp ước 
Hữu nghị và hợp tác giữa Liên Xô và CHXHCN Việt Nam. Liên 
Xô kiên quyết đòi chấm dứt cuộc xâm lược và rút ngay quát đội 
Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ CHXHCN Việt Nam...". 


Ngày 19.2.1979, Chính phủ Liên Xô tiếp tục lên án sành 
động xâm lược của nhà cằm quyền Trung Quốc chống nhâr dân 


364 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Việt Nam. Bản Tuyên bố khăng định: "... Xhán dân Việt Nam 
anh hùng, nạn nhân của cuộc xâm lược mới, ngay lần này 
cũng có kha năng bảo vệ được mình, hơn nữa họ lại có những 
người bạn đáng tín cậy. Liên Xô sẽ thực hiện những cam kết 
của mình theo Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Liên Xô 
và CHXYHCN VN...", 


Cuối tháng 2.1979 


Giới quân sự và ngoại giao Liên Xô ủng hộ Việt Nam chỗng 
chủ nghĩa bá quyn. 


Ngày 22.2.1979, trong cuộc mít tỉnh trọng thể kỷ niệm lần 
thứ 6l ngày thành lập Quân đội và Hải quân Liên Xô tại Matxcova, 
Nguyên soái X. Xôcôlôp đọc diễn văn nêu rõ: " Cùng với nhân 
dân Liên Xô, các chiến sĩ Quân đội và Hải quân Liên Xô kiên 
quyết lên án cuộc xâm lược của Bắc Kinh và tuyên bố: Không 
dược đụng đến nước Việt Nam XHCN". 


Ngày 23.2.1979, phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ với cử trí 
thủ đô Matxcơva, Nguyên soái Ð. F. Uxtinôp, Bộ trưởng Bộ 
quốc phòng Liên Xô nghiêm khắc lên án cuộc xâm lược vũ 
trang của quân đội Trung Quốc chồng nước Việt Nam và khẳng 
định: "hân dân Liên Xô nhất trí tuyên bố hoàn toàn đoàn kết 
và ủng hộ về mọi mặt sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 
Việt Nam". 

Ngày 26.2.1979, trong cuộc gặp với các cử tri ở thành phố 
Minxcơ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao A. A. Grômưcô đã nói về 
chính sách đối ngoại của Liên Xô. Đề cập đến việc Trung Quốc 
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đưa quân xâm lược Việt Nam. lộ trưởng A. A. Grômtrcô tuyên 
bố: "Liên Xô kiên quyết đòi ban lãnh đạo Bắc Kinh phải chấm 
đứt cuộc xâm lược CHXHCN Liệt Nam trong khi còn chưa 
muộn và rút ngay lập tức quân đội Trung Quốc khỏi lãnh thổ 
Việt Nam". 


Ngày 2.3.1979 


Phong trào ủng hộ Việt Nam của Chính phủ và nhân dân 
Liên Xô. 

Chính phù Liên Xô phát đi bản Tuyên bố bó kịch liệt lên án 
cuộc tần công của quân đội Trung Quốc vảo lãnh thô Việt Nam 
và chì rõ: "Quán đội Trung Quốc phải rút ngay khỏi lãnh thả 
Việt Nam...". Bàn Tuyên bố kết luận: "chứng cân biết rằng càng 
gây nhiều tội ác bao nhiêu thì sẽ càng phải bị trừng phạt nghiêm 
khắc bẩy nhiêu". 

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ với cử trỉ ở Matxcơva, 
Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep nghiêm khắc lên án cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam của các nhà cầm quyên Trung Quốc 
và nêu rõ: nhân dân Liên Xô cùng với các dân tộc yêu chuộng 
tòa bình trên toàn thế giới đòi phải chấm đứt ngay cuộc xâm 
lược của Trunp Quốc chống Việt Nam, rút tất cả quân đội ra 
chỏi nước Việt Nam... 

Trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3.1979. Đại sứ 
quán Việt Nam tại Matxcơva nhận được nhiều bản tuyên bố của 
các tô chức, đoàn thể và tập thể, nghị quyết của các cuộc mít 
tinh. thư. điện mang hàng vạn chữ ký của nhân dân liên Xô bày 
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tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam. kiên quyết lên án nhà 
cằm quyền Trung Quốc tiến hành chiến tranh xâm lược chống 
Việt Nam. 

Một số tướng lĩnh quân sự Liên Xô trước đây từng làm chuyên 
gia quân sự cho quân đội Trung Quốc, trong đó có Nguyên soái 
Liên Xô V. I, Trueôp, Nguyên soái Liên Xô P. F. Batixki, Đại 
tướng P. I. Batôp, Thượng tướng N. M. Khơlepnicôp và Đô đốc 
N. M. Khaclamôp ra tuyên bố nêu rõ: "Chứng tôi bày tỏ tình 
đoàn kết cách mạng với nhân dân Việt Nam - nạn nhân của cuộc 
xâm lược và đòi chấm dứt ngay Cuộc SƠN lược và rút quân đội 
Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam... 


Nhiều công dân Liên Xô gửi thư và điện đến Đại sứ quán Việt 
Nam tại Liên Xô tình nguyện xin được sang Việt Nam chiến đầu. 
Ngày 17.3.1979 
Tổng Bí thư Lê Duẩn tiếp Đại sứ B. N. Saplin. 


Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Lê Duân đã tiếp Đại sứ B. N. Saplin. 
Đại sứ kịch liệt lên án hành động xâm lược của Bắc Kinh và 
khẳng định tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong 
sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và xây dựng CNXH. 


Ngày 20.3.1979 


Chuyên gia và công nhân hàng hải Liên Xô tình nguyện sang 
giúp Việt Nam. 

Tại Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường 
biên tô chức mít tỉnh hoan nghênh Đoàn chuyên gia và công 
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nhân hàng hải Liên Xô tỉnh nguyện sang giúp ngành vận tải đường 
biển Việt Nam, 


Ngày 21.3.1979 
Đoàn đại biểu Văn hóa Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa Liên Xô do Thứ trưởng N. l. Môkhôp 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 21 - 24.3.1979. 
Thứ trưởng N. I. Môkhôp và Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thông 
tin Mai Vy đã ký văn bàn hợp tác giữa hai Bộ năm 1979 - 1980. 


Ngày 26.3.1979 
Đoàn đại biễu Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Nhận lời mời của Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Việt Nam, 
Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Liên Xô đo Phó 
Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban A. X. Dakharôp dẫn đầu đã tới 
Hà Nội. 


Giữa tháng 4.1979 
Phong trào Liên Xô ủng hộ Việt Nam phát triển rộng rãi. 

Ngày 15.4.1979, nhân kỷ niệm lần thứ 109 ngày sinh V. I. Lênin, 
tại Liên Xô đã tô chức Ngày lao động thứ Búy Cộng sản chủ 
nghĩa trong cả nước và quyết định trích 75% số tiền thu được 
góp vào quỹ giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. 
Đã có 150 triệu người tham gia Ngày lao động thứ Bảy Cộng 
sản chủ nghĩa: các xí nghiệp công nghiệp đã làm ra sản phẩm trị 
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giá 825 triệu rúp, tiên công thu được trong Xeày lao động thứ 
Bảy Công sản chủ nghĩa là 167 triệu rúp. 

Ngày 19.4.1979, tại Hà Nội, Trường Đảng cao cấp Nguyễn 
Ái Quốc tổ chức tiếp nhận một số máy in, máy chiếu, thiết bị 
học tập do Viện Khoa học Xã hội trực thuộc BCHTƯ ĐCS Liên 
Xô pửi tặng. 


Ngày 20.4.1979 
Mứt tỉnh kỷ niệm ngày sinh V. Ì. Lênin. 


Tại Hà Nội, UBTƯMTTQ, Hội Hữu nghị Việt - Xô, Ủy ban 
Việt Nam Đoàn kết và hữu nghị với nhân dân các nước, đảng bộ 
ĐCS Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức buổi mít tỉnh trọng thể 
kỷ niệm lần thứ 109 ngày sinh V. I. Lênin. 


Ngày 21.4.1979 


Bà Nguyễn Thị Bình dự hội nghị Ủy ban giải thưởng Hòa bình 
quốc tế Lênin. 


Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch HLHPN Việt Nam, Ủy 
viên Ủy ban giải thường Hòa bình quốc tế Lênin Nguyễn Thị 
Bình lên đường đi Matxcơva dự cuộc họp xét tặng giải thưởng 
Hòa bình quốc tế Lênin năm 1977 - 1978. 

Ngày 6.5.1979 
Đoàn đại biểu đãng sĩ Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ủy ban Đoàn kết Á - Phi và Ủy ban ủng 

hộ Việt Nam của Liên Xô, Doàn đại biều các dũng sĩ diệt quân 
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Trung Quốc xâm lược của Việt Nam đã sang thăm Liên Xê từ 
ngày 6 - 24.5.1979. 


Ngày 18.5.1979 


Trao tặng tập ảnh về chuyển thăm Liên Xô của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 89 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đại sứ B. N. Saplin cùng các cán bộ Dại sứ quán Liên Xô 
tại Việt Nam đã thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và chuyển tặng Viện bảo tàng Hồ Chí Minh tập ảnh vẻ 
chuyến thăm Liên Xô của Người năm 1959. 


Ngày 31.5.1979 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô dự hội thảo về công 
nghiệp ở Liên Xô. 

Nhận lời mời của Liên hiệp các HHN và LLVHVNN của 
Liên Xô và Hội Hữu nghị Xô - Việt, Đoàn đại biểu Hội Hữu 
nghị Việt - Xô do Thứ trưởng Bộ Điện và Than Trần Anh Vinh 
làm trưởng Đoàn đi Liên Xô dự hội thảo về công nghiệp tại 
Lêningrat. 


Ngày 8.6.1979 


Việt Nam trao tặng Huân, Huy chương cho ciuyên gia và công 
nhân Liên Xô. 

UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ trao tặng 5 Huân 
chương Hiữu nghị cho tập thê sĩ quan, thủy thủ tàu Onga Antrôpxkaia 
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và 4 cảng Viadivôxtôc, Nakhôtca. Vaninô. Xakhalin và một số 
Huy chương /#ữư nghị cho các chuyên gia, công nhân xếp dỡ 
của ngành lIlàng hải Liên Xô và cán bộ, thủy thủ tàu Onga 
Antrôpxkaia tỉnh nguyện sang giúp ngành hàng hải Việt Nam. 


Ngày 11.6.1979 
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trường Phan 
Hiền dẫn dầu đi thăm Liên Xô từ ngày 11 - 26.6.1979. Đoàn gặp 
gỡ và trao đôi ý kiến với Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô 
đo Thứ trưởng N. P. Phiriubin dẫn đâu về các vấn đề quan hệ 
Việt - Xô và các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 


Hội thảo khoa học về A. X. Puskin. 


Trường Đại học tông hợp Hà Nội tổ chức hội nghị khoa 
học nhân kỷ niệm lần thứ 180 ngày sinh của nhà thơ Nga 
nỗi tiếng A. X. Puskin. Các cán bộ giảng dạy khoa ngữ văn 
trình bày 4 bản báo cáo khoa học để cập đến cuộc đời và 
tác phẩm của nhà thơ vĩ đại của nước Nga và thế giới. Tại 
Việt Nam, trong hơn 20 năm qua. cuộc đời và sự nghiệp của 
A. X. Puskin được nghiên cứu và giới thiệu rộng rãi. Các 
công trình khoa học của các thầy cô, các luận văn hàng năm 
của sinh viên đã nhiều lần nhắc đến cuộc đời và tác phẩm của 
nhà thơ Nga vĩ đại. 


Ngày 16.6.1979 


Đoàn cán bộ Tuyên huấn Việt Nam thăm Liên Xô. 
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Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô. Đoàn cán bộ Tuyên 
huấn của BCHTƯ ĐCS Việt Nam do Bí thư, Trưởng ban Tuyên huấn 
Tổ Hữu dẫn đầu đi thăm Liên Xô từ ngày 16 - 25.6.1979, 

Mở tuyến bay thành phô Hồ Chí Minh - Matxcơva. 


Theo sự thỏa thuận giữa Tổng cục Hàng không dân dụng 
Việt Nam và Bộ Hàng không Liên Xô, hãng hàng không Aeroflot 
Liên Xô được mở thêm tuyến đường từ Matxcơva đến thành phố 
Hồ Chí Minh vào ngày thứ ba, và từ thành phố Hồ Chí Minh đi 
Matxcơva vào ngày thứ tư mỗi tuần. Tuyến đường này thực hiện 
chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.6. ]979. 


Ngày 21.6.1979 


Đoàn đại biếu xuất bản, in và phát hành sách Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về xuất bản, in và phát hành 
sách Liên Xô do Phó Chủ tịch Ủy ban I. B. Carôpkin dẫn đầu 
sang thăm Việt Nam từ ngày 21 - 30.6.1979. Đoàn làm việc với 
Bộ Văn hóa và Thông tin, thảo luận và ký kế hoạch hợp tác xuất 
bản giữa hai nước năm ¡979 - 1980 và bàn phương hướng hợp 
tác xuất bản giai đoạn 1981 - 1985. 


Ngày 24.6.1979 


Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đến Matxcơva dự khóa 
họp thứ 33 HĐTTĂT. 


Từ ngày 24.6 - 4.7.1979, tại Matxcơva, Đoàn đại biểu Chính 
phù Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng Đoàn 
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và Phỏ Thủ tướng Lê Thanh Nghị làm Phó trưởng Đoàn tham 
dự khóa họp lần thứ 33 và phiên họp trọng thể kỷ niệm lần thứ 
30 Ngày thành lập HĐTTKT. 

Ngày 3.7, tại điện Kremli, Chủ tịch A. N. Côxughin hội đảm 
với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Doàn đại biểu Chính phủ 
Việt Nam về các vấn đề quan hệ Việt - Xô, về mở rộng và hoàn 
thiện hơn nữa các quan hệ kinh tế và KHKT giữa hai nước trên 
quan hệ song phương cũng như trong khuôn khỗ HĐTTKT và 
một loạt vấn đề quốc tế, trong đó có tỉnh hình ở Đông Nam 
châu Á. 

Ngày 25.6.1979 
Chủ tịch Trường Chỉnh tiếp Đại biện lâm thời Liên Xô tại 
Việt Nazn. 

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBTVQH Trường Chỉnh tiếp Đại biện 
lâm thời Liên Xô tại Việt Nam [. A. Ognhetov. 
Ngày 29.8.1979 
Đoàn đại biểu thành äy Hà Nội đến Matxcơva. 

Nhận lời mời của thành ủy và Xô viết đại biểu nhân dân 
thành phô Matxcơva, Đoàn đại biếu thành ủy và UBND thành 
phố Hà Nội do Bí thư thành ủy Lê Văn Lương dẫn đầu thăm và 
làm việc tại Liên Xô từ ngày 29.6 - 4.7.1977. 

Ngày 14.7.1979 
Hợp tác thể dục thể thao Việt Nam - Liên Xô. 
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Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban Thể dục - thể thao thuỏc 
HĐBT Liên Xô S. Papôp. Đoàn đại biểu thẻ dục thê thao Việt 
Nam do Tổng cục trưởng Lê Đức Chỉnh dẫn đầu sang thăm Liên 
Xô từ ngày 14 - 25.7.1979. 


Ngày 28 - 31.7.1979 


Gặp mặt ltw nghị và Đoàn kết giữa thanh niên Việt Nam và 
Liên Xô. 

Tại Anma - Ata diễn ra cuộc gặp hữu nghị và đoàn kết giữa 
thanh niên Việt Nam và Liên Xô. Đoàn thanh niên Việt Nam do 
Bí thư thử nhất Đặng Quốc Bảo dẫn đầu. Đoàn thanh niên Liên 
Xô do Bí thư thứ nhất Paxtukhốp dẫn đầu. Hai Đoàn nhất trí 
thông qua bức thư gửi BCHTƯ ĐCS§ Việt Nam và BCHTƯ ĐCS 
Liên Xô, cam kết mang hết sức lực và nhiệt tình để thực hiện 
những lý tưởng của CNXH và CNCS, ủng hộ đường lối của hai 
Đảng cộng sản, mãi mãi là trụ cột trung thành và lực lượng dự bị 
đáng tin cậy của Đảng cộng sản. 


Ngày 2.8.1979 
Đoàn cán bộ lãnh đạo chính trị Quân đội Việt Nam thăm 
Liên Xô. 

Đoàn đại biểu cán bộ chính trị quân đội nhân dân Việt Nam 
do Thượng tướng Chu Huy Mân, Phó Bí thư Quân ủy Irung 
ương, Chù nhiệm TCCT dẫn đầu đi thăm hữu nghị Liên Xô 
từ ngày 2 - §.8.1979. Đoàn đã hội đàm và trao đổi kinh 
nghiệm công tác đảng và chính trị trong quân đội với Nguyên 
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soái X, L.. Xôcôlôp. Thứ trưởng thử nhất BQP Liên Xô và Dại 
tướng A. A. Êpisep. 


Ngày 4.8.1979 
Liên Xô xuất hẳn cuỗn "Việt Nai ngày nay”. 

Nhà xuất bản Chính trị (Matxcơva) cho xuất bản cuỗn sách 
"Việt Nam ngày nay" cùa A. S. Vôrônhin, nhà báo và là cán bộ 
đối ngoại của Liên Xô. Sách giới thiệu với bạn đọc Liên Xô những 
nét cơ bản về tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam 
trong giai đoạn hiện thời. Một phần quan trọng của cuốn sách viết 
về tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn điện giữa ĐCS, nhân 
dân Liên Xô với ĐCS, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là việc ký Hiệp 
ước Hữu nghị và hợp tác Xô - Việt tháng 11.1978. 


Ngày 29.8.1979 


Thủ tướng Phạm Văn Đông đến Matvcøva. 


Trên đường đi dự Hội nghị cấp cao các nước không liên kết 
họp tại Lahabana (Cuba), Thủ tướng Phạm Văn Đồng dừng chân 
ở Matxcơva từ ngày 29.8 đến 1.9.1979. Tại điện Kremli, Chủ 
tịch A. N. Côxưghin đã tiếp và hội đàm với Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng. 


Ngày 12.9.1979 


Bí thư M. A. Xuxlôp tiếp Bí thư Lê Đức Thọ. 


Tại Matxcơva, Bí thư M. A. Xuxlôp tiếp và hội đàm với Bí 
thư Lê Đức Thọ đang nghỉ tại Liên Xô. Hai bên trao đôi ý kiến 
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về chính sách đối nội và đối ngoại của ĐCS Liên Xô và ĐCS 
Việt Nam, vẻ triển vọng phát triển hơn nữa sự hợp tác Xô - Việt 
vê mọi mặt. 


Ngày 14.9.1979 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô do Thứ trưởng Bộ 
Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Định làm trưởng Đoàn 
đi thăm và dự các hoạt động của nhân dân Liên Xô mưng 
Quốc khánh lần thứ 34 của Việt Nam và "Mười ngày Hữu nghị 
Xô - Việt". 


Ngày 6.11.1979 
Khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên Sông Đà. 


Liên Xô và Việt Nam bắt đầu hợp tác trong việc xây dựng 
công trình thủy điện lớn trên sông Đà khi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước còn diễn ra ác liệt. Trong thời gian máy 
bay Mỹ bắn phá miễn Bắc, công trình thủy điện này phải tạm 
gác lại. Mãi đến ngày 6.11.1979, với sự giúp đỡ của Chính phủ 
và các chuyên gia Liên Xô, Việt Nam bắt đầu khởi công xây 
dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Tại Liên Xô, 
21 tập thể, cơ quan xí nghiệp được phân công đảm bảo những 
đơn đặt hàng của công trình thủy điện sông Dà. 


Ngày 4.4.1994, tô máy số 8, tổ máy cuối cùng hòa điện vào 
lưới điện quốc gia. Đây là thành quả của 15 năm lao động gian 
khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân Việt Nam và các chuyên 
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gia Liên Xô. Có 168 người (trong đó có II công dân Liên Xô) 
hy sinh tính mạng vì dòng diện ngày mai. Nhà máy thủy điện 
Hòa Bình với công suất 1.920 mêga oát, là một công trình thủy 
điện lớn bậc nhất ở châu Á tại thời điểm nảy. 


NĂM 1980 
Ngày 28.1 - 4.2.1980 
Đoàn đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoản đại biểu XVTC Liên Xô do Ủy viên Đoàn Chủ tịch 
XVTC Liên Xô, Bí thư thứ nhất BCHTƯ ĐCS Bêlartxia 
Masêrôp dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Doàn tham dự các cuộc 
mít tỉnh trọng thể ký niệm lần thứ 50 ngày thành lập ĐCS Việt 
Nam, lần thứ 30 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt 
Nam và Liên Xô và hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Việt 
Nam do Chủ tịch UBTVQH Trường Chỉnh dẫn đâu. 

Tháng 1.1980 
Hợp tác khoa học Việt Nam - Liên Xô. 

VHLKH Liên Xô và Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc 
gia và UBKHXH Việt Nam ký kết Kế hoạch hợp tác khoa học 
dài hạn theo 27 vẫn đề thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội. 


Ngày 20.4.1980 


Công viên Thống nhất đổi tên thành Công viên Lênin. 
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Nhân dân kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của V. I. lễnin, 
UBHC thành phố Hà Nội quyết định dỗi tên Công viên Thống 
nhất thành Công viên L.ênin. Công viên Thống nhất có diệ: tích 
hơn 50ha. Trước đây là bãi rác của thành phố, ở giữa bãi nyy có 
hỗ Bảy mẫu. Năm 1958, UBHC thành phố quyết định xây lựng 
tại đây một vườn hoa công cộng. Nhân dân Thủ đô góp hiều 
công sức để xây dựng và đã khánh thành Công viên Thông nhất 
vào tháng 5 năm 1961. 


Ngày 30.4.1980 


Tổng Bí thư Lê Duẩn được tặng giải thưởng "Vì sự nghiệp 
củng cỗ hòa bình giữa các dân tộc", 

Ủy ban Giải thường quốc tế Lênin “2 sự nghiệp củng có 
hòa bình giữa các dân tộc" quyết định trao giải thưởng Quốc tế 
Lênin năm 1979 cho Tổng Bí thư Lê Duẫn và một số nh:n vật 
quốc tế khác vì những công hiến xuất sắc trong sự nghiệp tảo vệ 
và củng cô hòa bình. 


Ngày 3.7.1980 
Hội đàm cấp cao Xô - Việt. 

Tại điện Kremli diễn ra cuộc hội đàm cấp cao Liên Xô - 
Việt Nam. Đoàn đại biểu Việt Nam gồm: Tổng Bí thư Lê )uän, 
Thủ tướng Phạm Văn Dồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kê loạch 
Nhà nước Nguyễn Lam. Về phía Liên Xô có: Tổng lí thư 
L. I. Brêpionhcp, Chủ tịch A. N. Côxưphin. Bộ trưởng A. A. Grunưcô 
và nhiêu cán bộ cấp cao khác. Ngoài việc thảo luận về tìni hình 
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quốc tế, hai bên còn đặc biệt quan tâm đến những vấn đề hợp tác 
Việt - Xô trước mắt cũng như lâu dài. 

Trao tặng Huân chương Sao Vàng cho các nhà lãnh đạo cấp cao 
Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Tổng Bí thư Lê Duẫn trao tặng Huân 
chương Šzø Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước 
Việt Nam cho các nhà lãnh đạo cấp cao Liên Xô: Tổng Bí thư 
L. ]. Brêgiơnhep, Chủ tịch A. N. Côxưghin, Bí thư M. A. Xuxlôp vì 
những công hiền xuất sắc vào sự nghiệp củng cô và phát triển 
tình hữu nghị, tỉnh đoàn kết chiến đâu và sự hợp tác toàn diện 
giữa Liên Xô và Việt Nam. 


Ngày 9.7.1980 


Quyên Chủ tịch Nguyên Hữm Thọ được tặng thưởng Huân chương 
Hữu nghị giữa các dân tộc. 

Vì sự tham gia tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc, 
vì công lao to lớn trong sự nghiệp phát triển và củng cô tình hữu 
nghị và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô và nhân dịp 
ngày sinh lần thứ 70 của Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
Nguyễn Hữu Thọ, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định tặng 
thưởng ông Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc. 


Ngày 16.7.1980 
Khánh thành Đài thông tin vệ tỉnh mặt đất Hoa Sen. 


Sau gần nửa năm xây dựng khẩn trương với sự giúp đỡ về 
kỹ thuật của Liên Xô, Tông cục Bưu điện tổ chức khánh thành 
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công trình Đài thông tin vệ tỉnh mặt đất Hoa Sen. Công trìrh đã 
được đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm lần thứ 2S ngà; ký 
Hiệp định về hợp tác kinh tế, KHKT. thương mại giữa Việt Nam 
và Liên Xô và khai mạc Đại hội Ôlympic Matxcơva 1980. Ngày 
17.7.1980, lần đầu tiên tại Trung tâm truyền hình Giảng Vẽ, Hà 
Nội trực tiếp ghi nhận được hình ảnh màu của chương trình thể 
thao hàng ngày tại Đại hội thể thao Ôlympic quốc tế đang diễn 
ra ở Matxcơva. 


Ngày 24.7.1980 
Phi đội bay quốc tế Việt - Xô bay vào vũ trụ. 


Hồi 21 giờ 33 phút ngày 24.7.1980 (giờ Hà Nội) tại sâr bay 
vũ trụ Baicônua (Liên Xô) đã phóng lên quỹ đạo tàu vũ trụ Liên 
hợp 37 do Đoàn phi hành quốc tế điều khiển gồm: chỉ huy con 
tàu, Đại tá V. V. Gorơbatcô, phi công, nhà du hành vũ trụ Liên 
Xô, hai lần Anh hùng Liên Xô và nhà du hành, nghiên cứu vì trụ 
Việt Nam, Trung tá Phạm Tuân. Chương trình chuyên bay của tàu 
Liên hợp 37 dự tính nói ghép với tỏ quỹ đạo Chào mừng 6 - Liên 
hợp 36 và tiền hành các cuộc nghiên cứu và thí nghiệm trên tế hợp 
cùng với các nhà du hành vũ trụ L. Pôpôp và V. Riumin. 


Trong thời gian làm việc trên trạm vũ trụ "Chào mừng". đội 
bay đã thực hiện thành công một thí nghiệm công nghệ học phức 
tạp do các nhà khoa học Viện Vật lý Việt Nam đề ra. Chuyên 
bay này cũng cho phép tiếp tục nghiên cứu khoảng không vĩ trụ 
vi mục đích hòa bình do các nước XHCN tham gia Chương Tình 
Intercosmos tiến hành. Sau 8 ngày bay trong vũ trụ, ngày 21.7, 
hai nhà du hành vũ trụ trở về trái đất an toàn. 
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Ngày 26.8.1980, tại Matxcơva, Doàn Chủ tịch XVTC Liên 
Xô trao Iluân chương Lênin về lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh 
hùng thể hiện trong việc hoàn thành chuyến bay vũ trụ quốc tế 
cho V. V,Gorơbatcô và danh hiệu Anh hùng Liên Xô cùng với 
Huân chương Lênin và Huy chương Sao Vàng cho Trung tả 
Phạm Tuân. Ngày 28.8, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao danh hiệu 
Anh hùng lao động Việt Nam và Huân chương Hồ Chí Minh 
hạng, Nhất của Nhà nước Việt Nam cho hai nhà du hành vũ trụ 
V. V.Gorơbatcô và Phạm Tuân. 


Ngày 27.11.1986, tại Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
khai mạc phòng trưng bày mang tên "Chuyến bay của tình hữu 
nghị Việt - Xô" gồm khoang đồ bộ tàu vũ trụ Liên hợp 37 và 
nhiều hiện vật khác của chuyến bay vũ trụ phối hợp Việt Nam - 
Liên Xô, các hình ảnh về quá trình học tập, rèn luyện của các 
phi công vũ trụ Việt Nam tại Liên Xô và thắng lợi của chuyến 
bay lịch sử này. 


Tháng 7.1980 
Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp định hợp tác thăm dò và khai thác 
đầu khí. 
Chính phủ Việt Nam và Chính phù Liên Xô ký Hiệp định hợp 
tác thăm đò và khai thác dầu khí ở thẻm lục địa phía nam Việt Nam. 
Theo Hiệp định này, ngày 19.6.1981, tại Matxcơva, Phó 
Thủ tưởng Trần Quỳnh và Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô K. F. 
Catusep đã ký Hiệp định vê việc thành lập Xí nghiệp liên doanh 
thăm dò và khai thác đầu khí ở thêm lục địa phía nam Việt Nam 
(Vietxovpetro) và Nghị định thư thực hiện Hiệp định nói trên. 
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Hiệp định gồm 27 điều, quy định các nguyên tắc thành láp và 
hoạt động của Xí nghiệp liên doanh. trách nhiệm, quyền hàn và 
nghĩa vụ của hai bên. những ưu đãi mà các bên dành cho hau. 
Đối tượng hoạt động là tiễn hành thăm dò địa chất và kha thác 
đầu khí trên thẻm lục địa phía Nam của Việt Nam. Vốn pháp 
định là đóng góp của hai bên theo nguyên tắc ngang nhau và 
cùng chia đều lợi nhuận. 


Phía Liên Xô ưu đãi cho Việt Nam vay tín dụng với lã suất 
thấp 4% trong thời kỳ 1981 - 1985 và trả nợ trong thời hịn 10 
năm kê từ 1986; đổi lại, phía Việt Nam dành ưu đãi cho Liin Xô 
thông qua miễn thuế trực thu và lệ phí quốc gia cũng như thuế 
địa phương đối với các công trình thuộc Xí nghiệp liên doanh, 
miễn thuế quan và lệ phí hải quan trong khi chuyển đín và 
chuyển đi các thiết bị, vật tư, hàng hỏa dùng cho xí nghiệ› liên 
doanh, các công đân Liên Xô của Xí nghiệp liên doanh được 
miễn các nghĩa vụ cá nhân quy định trong pháp luật Việt Nam 
cũng như miễn các khoản thuế trực thu và lệ phí thu nhập. miễn 
thuế quan dánh vào đồ dùng cá nhân và gia đình khi trở về sước. 


Năm năm sau, ngày 26.6.1986. Vietxopetro khai th:c tấn 
dầu đầu tiên trên mỏ Bạch Hỗ tại thêm lục địa Việt Nan. mở 
đầu một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển công nghiệt khai 
thác dâu khí Việt Nam. 

Ngày 4.9.1980 
Tặng thưởng các phí công vũ trụ Liên Xô và Việt Nam. 

Chù tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng danh 
hiệu Anh hùng lao động và Huân chương Hỗ Chí Mini cho 
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[rung tướng không quân lên Xô V. A. Satalôp phụ trách công 
tác đảo tạo phi công vũ trụ có công tô chức tốt công tác huấn 
luyện và thực hiện chuyên bay vũ trụ Xô - Việt đầu tiên; tặng 
Huân chương Hỗ Chí Minh cho thiếu tá không quân Bùi Thanh 
Liêm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đội bay dự bị của 
chuyển bay vũ trụ Xô - Việt đầu tiên. 


Ngày 7.9.1980 


Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch thăm Liên Xô. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thăm chính thức 
Liên Xô từ ngày 7 - 12.9.1980. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã 
hội đảm với Bộ trưởng A. A. Grômưcô về việc phát triển và tăng 
cường hen nữa quan hệ Việt - Xô cũng như các vấn đẻ quốc tế mà 
hai bền cùng quan tâm. 

Ngày 26.12.1980 
Triển lãm Nghề cá Liên Xô. 

Bộ Nghề cá Liên Xô tổ chức triển lãm giới thiệu thành tựu 
nghề cá Liên Xô tại khu triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Các 
chuyên gia Liên Xô đã báo cáo những đề tài KHKT về nghề cá 
Với người xem. 


NĂM 1981 
Ngày 13.1.1981 
Đoàn đại biểu Ban Khoa giáo Liên Xô thăm Việt Nam. 
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Đoàn đại biểu Ban Khoa giáo thuộc TƯĐCS Liên Xô do 
Phó trưởng ban R. G. lanôpxki dẫn đầu sang thăm Việt Nam. từ 
ngày l3 - 22.1.1981. 


Giữa tháng 1.1981 


Khai trương trạm bảo lành, bảo dưỡng kỹ thuật xe lrơi dc Liên 
Xô giúp. 

Liên hiệp xuất nhập khẩu vật tư đã đưa Trạm bảo hànt, bảo 
dưỡng kỹ thuật xe hơi vào hoạt động. Được đặt cách thị :ã Hà 
Đông Skm về phía đông nam, với toàn bộ thiết bị do Liên Xô 
giúp, trạm có năng lực bảo hành, bảo dưỡng kỹ thuật mỗ năm 
từ 1.200 đến 1.500 xe con các loại do Liên Xô chế tạo. tây là 
trạm đầu tiên bảo hành, bảo dưỡng xÈ hơi ở Việt Nam the› dây 
chuyên liên hoàn, khép kín, đồng bộ, bằng thiết bị tự động hiện 
đại và còn là nơi đào tạo thợ, chuẩn bị cho việc xây dựng rong, 
cả nước 22 trạm tương tự do Liên Xô giúp. 


Ngày 16.1.1981 
Hợp tác điện ảnh Việt Nam - Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Ủy ban điện ảnh Nhà nước Liên Xô dị Phó 
Chủ tịch Ủy ban O. I. lêsin làm trường Đoàn sang thăn hữu 
nghị Việt Nam. Ngày 17.1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văi hóa 
và Thông tin, Chủ tịch hội Điện ảnh Hà Xuân Trường v: Phó 
Chủ tịch O. I. lêsin ký Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hịa và 
Thông tin Việt Nam và Ủy ban điện ảnh Nhà nước Liêt Xô 
năm 1981. 
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Ngày 23.1.1981 
Ký Hiệp định về hợp tác đào tạo, bôi dưỡng và nâng cao trình 
độ quản lý cho cán bộ Việt Nam. 

Tại Matxcơva, Đại sứ Nguyễn Hữu Mai và Bộ trưởng Bộ 
ĐH và THCN Liên Xô V. Eliuun ký Hiệp dịnh liên Chính phủ 
về hợp tác trong đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ chuyên 
môn của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý kinh tế giai đoạn 
198] - 1985. Học viện Kinh tế quốc dân và các trường kinh tế 
của Liên Xô sẽ giúp đào tạo và bồi dưỡng và nâng cao trình độ 
quản lý cho 1.400 cán bộ trung, cao cấp của Việt Nam cũng như 
sẽ cử sang Việt Nam các giáo viên đẻ giúp giảng dạy tại một số 
trường thuộc lĩnh vực này. 


Ngày 26.1.1981 
Tặng thưởng các nhà dụ hành vũ trụ và các cán bộ Liên Xô. 
Nhà nước Việt Nam quyết định tặng danh hiệu Anh hùng 
lao động và Huân chương Hồ Chí Minh cho trung tá L. Pôpôp, 
nhà du hành vũ trụ, chỉ huy trên tổ hợp Chào mừng 6 - Liên hợp 
36 và kỹ sư V, Riumin, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô vì đã 
có cống hiển xuất sắc vào công việc chỉnh phục vũ trụ, ĐÓP. phần 
thực hiện thành công chuyến bay vũ trụ Xô - Việt trên tổ hợp 
quỹ đạo nghiên cứu vũ trụ khoa học Chào mừng 6 - Liên hợp 36 
- Liên hợp 37. Ngày 28.1.1981, tại Matxcơva, Đại sứ quán Việt 
Nam đã trao tặng các phần thường nói trên cho cho L.. Pôpôp và 
V. Riumin. 


Ngày 28.1.1981. nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày ký Hiệp định 
kinh tế và đảo tạo cán bộ đầu tiên giữa Liên Xô và Việt Nam, tại 
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Dại sứ quán Việt Nam ở Matxcơva, Đại sử Nguyễn Hữu Mai 
trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương và Huy cl:ương 
Hữu nghị cho nhiều cán bộ thuộc các cơ quan đảng, kỹ :huật, 
văn hóa và giáo dục của Liên Xô có công giúp nhân dân Việt Nam 
trong sự nghiệp chiến đấu và xây dựng CNXH. 


Ngày 10.2.1981 
Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa Liên Xô do Thứ trưởng thử nhất 
Bộ Văn hóa Liên Xô - Tiến sĩ Iu. Barabasơ làm trường Đoàn 
sang thăm Việt Nam và ký Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ. Ngày 
13.2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa và Thông tin Lê “hành 
Công và Tiến sĩ lu. Barabasơ đã ký Nghị định thư hợp tác giữa 
hai Bộ năm 1981. 


Ngày 20.2.1981 


Đoàn đại biếu Việt Nam đi dự Đại hội XXVI Đảng Cộng sẵn 
Liêm Xô. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Đoàn đạ: biểu 
ĐCS Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duân dẫn đầu rời Hà Nội 
ngày 20.2.1981 đi dự Đại hội XXVI ĐCS Liên Xô. Ngày 10.3, 
Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep gặp gỡ và trao đôi với Tổng Bí thư 
Lê Duẩn và các thành viên trong Đoàn về các vẫn đẻ hợp tác Xô 
- Việt, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác thăm dò và khai thác 
dầu mỏ và khí đốt ở thềm lục địa Việt Nam, về việc Việt Nam tăng 
cường xuất khẩu rau quả sang Liên Xô và một số vấn để kkác. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Đoàn đại biếu Bộ Tư pháp Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ 
Tư pháp Liên Xô do Thứ trưởng N. A. Ôxcchôp làm trường Đoàn 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
Ngày 1.11.1981 
Tiếp nhận quà tặng của Hội đồng trung ương cúc công Đoàn 
Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam 
I. A. Nôvicôp trao tặng Liên hiệp Công Đoàn thành phố một số 
vật tư, hàng hóa của HDTƯCCĐLX tặng công nhân, viên chức 
tham gia xây dựng công trình Cung Văn hóa Lao động. 


Ngày 3.11.1981 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việt đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Xô - Việt do Phó Chủ tịch Ủy 
ban dạy nghề Liên Xô, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô - Việt A. 
N. Ôxipôp dẫn đầu sang thăm và dự các hoạt động kỷ niệm lần 
thứ 64 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 

Ngày 4.11.1981 
Hội đồng Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô họp phiên 
đầu tiên. 

Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô về thăm dò địa chất 
và khai thác đầu khí tại thêm lục địa phía nam Việt Nam khai 


mạc phiên họp dầu tiên tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Chủ 
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Đoàn đại biểu Thương mại Liên Xô do Thứ trưởng Ngoại 
thương Ï. T. Grisin làm trưởng Đoàn đã sang thăm và làm việc 
tại Việt Nam. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Lê Khắc 
và Thứ trưởng I. T. Grisin thay mặt hai Chính phủ ký Nghị lịnh 
thư vẻ trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1981 giữa hai nước. 


Ngày 18.3.1981 
Đoàn đại biểu Thông tắn xã Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu TTXLX do Tổng Giám đốc X. Lôtsep dẫn đầu 
sang thăm Việt Nam. Tổng Giám đốc TTXVN Đào Tùng và Tổng 
Giám đốc X, Lôtsep đã ký Hiệp nghị mới vẻ hợp tác nghiệ› vụ 
giữa hai cơ quan, quy định việc truyền tin, ảnh cho nhau qua hệ 
thống vệ tỉnh Intersputnhich, giúp nhau đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho TTXVN. 


Ngày 26.3.1981 


Trao tặng Viện Liên hợp nguyên từ Đupna Huân chương 
Hữu nghị. 


Nhân địp Viện Liên hợp nghiên cứu hạt nhân Đupna! :ròn 
25 tuổi, Nhà nước Việt Nam quyết định trao tặng Huân chương 


I.. Viện Đupna được thành lập ngày 26.3.1956 trên cơ sở hợp nhất hai cơ 
quan của VHLKH Liên Xô, sau trở thành Viện thí nghiệm những vấn 
đẻ hạt nhân, Đây là trung tâm khoa học tâm cỡ quốc tế đâu tiên của các 
nước XHCN, tập trung các nhà khoa học của I1 nước, với hơn 7.00 cán 
bộ khoa học, trong đó gần 1.000 cộng tác viên khoa học, 2.000 kz sư, 
120 tiễn sĩ và 510 phó tiến sĩ. Rất nhiều cán bộ Việt Nam đã sớm tham 
gia Viện Đupna và đã trưởng thành tại đây. 
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___ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1947 - 1994)... 


Hữu nghị vì công lao to lớn của Viện trong việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ khoa học Việt Nam, vì thành tích trong việc tăng cường 
sự hợp tác khoa học quốc tế và công hiến đối với tiến bộ KHKT. 
Ngày 26.3.1981, tại Đupna, Đại sứ Nguyễn Hữu Mai thay mặt 
Nhà nước Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho Viện và 
Huy chương Hữu nghị cho nhiều cán bộ lãnh đạo Viện đã có 
những cống hiến tích cực vào việc xây dựng và phát triển ngành 
vật lý Việt Nam. 


Ngày 1.4.1981 


Đoàn đại biểu Ban Giao thông bưu điện Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn cán bộ BCHTƯ ĐCS§ Liên Xô do Phó trưởng ban thứ 
nhất Ban Giao thông bưu điện Trung ương Đảng V. [. Đavđôp 
dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Đoàn đã làm việc với Ban Công 
nghiệp Trung ương Bộ Giao thông Vận tải, Thành ủy Hà Nội, 
Hải Phòng và thành phố Hỗ Chí Minh. 


Ngày 11.4.1981 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô do Phó Chủ tịch Hội 
Nguyễn Thị Thập làm trường Đoàn lên đường đi thăm hữu nghị 
Liên Xô và dự Hội nghị toàn Liên bang của Liên hiệp các HHN 
và LILVHVNN của Liên Xô. 

Tháng 4.1981 
Xuất bản bộ Tuyển tập L. I. Brêgiơnhep. 
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Nhà xuất bản Sự thật (Việt Nam) cộng tác với nhà xuất bản 
Tiến bộ (Liên Xô) biên địch và xuất bản bằng tiếng Việt bộ 
Tuyên tập của L. 1. Brêgionhep nhan đề "Theo con đường của 
Lênin" gồm 7 tập, gồm những bài phát biểu, bài báo, lời chảo 
mừng và hồi ký của L. I. Brêgiơnhep từ năm 1964 đến 1979. 


Ngày 18.5.1981 
Việt Nam ủng hộ Lời kêu gọi của các nhà khoa học Liên Xô. 


Tại Hà Nội, giới nghiên cứu khoa học của Việt Nam họp 
mặt hưởng ứng và ủng hộ bức thư kêu gọi ngày 3.5.1981 của 
các nhà khoa học Liên Xô gửi các nhà khoa học trên thế giới. 
Cuộc họp thông qua tuyên bố, nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rõ nguy 
cơ chiến tranh mà cuộc chạy đua vũ trang hiện nay, đặc biệt là 
vũ trang hạt nhân... và nguyện sẽ làm hết sức mình để góp phân 
làm cho các dân tộc thoát khỏi môi đe dọa chiễn tranh hạt nhân, 
bảo vệ hòa bình thế giới". 


Ngày 3.7.1981 


Hợp tác văn hóa và khoa học Việt Nam - Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Dại sứ Nguyễn Hữu Mai và Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Liên Xô I. N. Đemxcôp ký kế hoạch hợp tác văn hóa 
và khoa học giữa Việt Nam và Liên Xô giai đoạn 1981 - 1983. 
Ngày 58.7.1981 
Trao phần thưởng của XVTC Liên Xô cho các nhà lãnh dạo 
Việt Nam. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (191 T- 1991 }«« 


Đại sử Liên Xô tại Việt Nam B. N. Saplin trao phần thường 
của Chinh phủ Liên Xô gôm: Huân chương Hữu nghị giữa các 
dân tộc. Huân chương đanh hiệu vẻ vang, Huy chương Lao động 
quên mình và Huy chương Lao động xuất sắc cho một số nhà 
hoạt động Nhà nước và xã hội của Việt Nam đã có những đóng 
góp to lớn vào sự phát triển và củng có tình hữu nghị và sự hợp 
tác toàn diện giữa hai nước, nhân dịp kỷ niệm 25 năm hợp tác 
kinh tế Việt Nam - Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước Việt Nam 
thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước Liên 
Xô, Đoàn đại biểu Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước Việt Nam 
do Phó Chủ tịch HĐBT, Chủ nhiệm Ủy ban Huỳnh Tấn Phát 
dẫn đầu đi thăm và làm việc tại Liên Xô từ ngày 5 - 7.7.1981. 


Ngày 7.7.1981 


Đoàn đại biểu Ủy ban Thanh tra Nhân dân Liên Xô thăm 
Việt Nam. 


Nhận lời mời của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ, Đoàn 
đại biểu cấp cao Ủy ban Thanh tra Nhân dân Liên Xô do Phó 
Chủ tịch Ủy ban I. Ð. Cônac làm trường Đoàn sang thăm Việt 
Nam. Đoàn làm việc với Ủy ban Thanh tra của Chính phủ, trao 
đổi kinh nghiệm hoạt động và xây dựng tổ chức ngành thanh tra, 
bàn các biện pháp nhằm tiếp tục phát triển môi quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa hai ngành thanh tra của hai nước trong thời 
gian tới. 
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Ngày 9.7.1981 


Phối hợp kế hoạch kinh tế quốc dân 1981 - 1985 giữa Việt Nam 
và Liên Xô. 

Tại Matxcơva, Phó Chủ tịch HĐBT, Chủ nhiệm LIBK-INN 
Nguyễn Lam và Phó Chủ tịch N. K. Baibacôp ký biên bản phôi 
hợp kề hoạch kinh tế Việt - Xô giai đoạn 1981 - 1985. Ha bên 
thỏa thuận những phương hướng chủ yếu về hợp tác kinh tế giữa 
hai nước trong giai đoạn vừa nêu và trong tương lai, tập rung 
vào các vấn đề liên quan đến sự giúp đỡ kỹ thuật của Liêi Xô 
nhằm phát triển hơn nữa các ngành nhiên liệu - năng lượng, 
công nghiệp và giao thông vận tài của Việt Nam, bảo đảm phát 
triển trao đổi hàng hóa bằng cách tăng khối lượng cung, cấp máy 
móc thiết bị và các loại nguyên liệu từ Liên Xô, một số loạ sản 
phâm lâm nghiệp, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ từ Việt lam. 
Ngày 15.7.1981 
Ký Hiệp dịnh về việc xuất nhập cảnh của công dân hai sước 
Việt - Xô. 

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Bích Scn và 
Đại sứ B. N. Saplin ký Hiệp định về việc xuất nhập cản của 
công dân hai nước, góp phản tạo điều kiện thuận lợi cho vi‡c đi 
lại của công dân hai nước và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu 
nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Xô. 

Ngày 21.7.1981 
Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Việt Nam tiăm 
Liên Xô. 
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_... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 199)... 


[hực hiện kế hoạch trao đôi giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS 
Liên Xô, Đoàn đại biêu Ban Đối ngoại Trung ương CS Việt 
Nam do Trưởng ban Nguyễn Thành Lê dẫn dầu thăm Liên Xô từ 
ngày 2l - 24.7.1981. 


Ngày 29.7.1981 
Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ủy ban Phụ nữ Liên Xô, Đoàn đại biểu 
phụ nữ Việt Nam do Chủ tịch HLHPNVN Nguyễn Thị Dịnh làm 
trưởng Doàn rời Việt Nam sang thăm hữu nghị Liên Xô. 


Ngày 5.8.1981 
Hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên Xô. 

Thực hiện Hiệp định về hợp tác giáo dục Việt - Xô, vào dịp 
hè hàng năm, Bộ Giáo dục Liên Xô thường cử các chuyên gia 
sang Việt Nam bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên dạy 
tiếng Nga trong các trường phô thông. Hè 1981, Bộ Giáo dục Liên 
Xô đã cử 10 chuyên gia sang Việt Nam bôi đưỡng tiếng Nga cho 
hơn 200 giáo viên. 


Ngày 2.9.1981 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

'lừ ngày 2 - 12.9.1981, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô 
do Bí thư tỉnh ủy Phú Khánh Nguyễn Xuân Hữu làm trưởng 


Đoàn đi thăm hữu nghị và dự "Àfười ngày Hữu nghị Xô - Việt", 
mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 36 của Việt Nam tại Liên Xô. 
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Ngày 3.9.1981 
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Tổng Bí thư Lê 
Duân và Phó Chủ tịch HĐBT Tô Hữu sang thăm hữu nghị cìính 
thức Liên Xô từ ngày 3 - 9.9.1981. Ngày 7.9, tại điện Kremli, “ông 
Bí thư Lê Duân đã gặp gỡ với Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep. 


Nừa đầu tháng 9.1981 
Tăng cường hợn tác Quân đội Việt Nam và Liên Xô. 

Nhận lời mời của Nguyên soái Ð. F. Ủxunôp, Bộ trường 
BQP Liên Xô, ngày 5.9.1981, Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam 
do Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trường BỌQP dẫn đâu lên 
đường đi dự cuộc tập trận chiến đấu của Quân đội và các 'lạm 
đội thuộc Lực lượng vũ trang Xô viết. 

Ngày 15.9.1981, nhận lời mời của Tổng cục chính trị Quân 
đội nhân dân Việt Nam, Đoàn cán bộ chính trị TCCT Quâr đội 
và Hài quân Liên Xô, do Đại tá V. P. Khơrơbatôp làm trưởng Eoàn, 
sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 19.9.1981 
Phó Chủ tịch HĐBT Tô Hữu tiếp Đoàn đại biểu Nhà xuất bản 
Tiền bộ. 

Phó Chủ tịch HĐBT Tố Hữu tiếp Đoàn đại biểu Nhà xuất 
bản Tiến bộ (Liên Xô) do nhà báo A. M. Lêvin, Tông Biên tập 
cơ quan xuất bản Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Nga làm trưởng 
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_ Quan hê Việt Nam - Liên Xô (1917 - 3991)... 


Đoàn dang ở thăm hữu nghị Việt Nam. Ngày 21.9, Chủ nhiệm 
báo ảnh Việt Nam Đỗ Phượng và Tông Biên tập A. M. Lêvin ký 
văn bản hợp tác piữa hai bên trong thời gian tới. 
Ngày 20.9.1981 
Đoàn đại biểu Bộ V tẾ Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Bộ Y tế Liên Xô do Giáo sư, Viện sĩ 
T. §. Sacmanôp, Bộ trưởng Y tế nước CHXV Cazăcxtan làm 
trưởng Đoàn, sang thăm Việt Nam. Bộ trường Y tế Vũ Văn Cần 


và Bộ trưởng T. S. Sacmanôp đã ký Nghị định thư về hợp tác y 
tế giữa hai nước giai đoạn 1981 - 1985. 


Ngày 22.9.1981 

Đoàn đại biểu tiội quốc tế ngữ toàn Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn do Giáo sư, Tiên sĩ sử học B. Camesôcôp làm trường 

Đoàn, sang thăm hữu nghị Việt Nam và dự kỷ niệm lần thứ 25 

ngày thành lập Hội quốc tế ngữ bảo vệ hòa bình Việt Nam, theo 

lời mời của Hội quốc tế ngữ Việt Nam. 


Ngày 24.9.1981 
Kỷ niệm lần thư 20 hợp tác khoa học Việt Nam - Liên Xô. 

Viện Khoa học Việt Nam và LJSKHXH Việt Nam tổ chức 
Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày ký Hiệp định 
hợp tác khoa học với VLHKH Liên Xô. Tham tán Đại sứ quán 
Liên Xô V. A. Avramencô cùng Đoàn có vấn về kế hoạch hóa 
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của VHILKH Liên Xô do Giáo sư, Tiến sĩ V. E. Nacỏriacôp làm 
trường Đoàn đang công tác tại Việt Nam cũng tới dự. 


Ngày 26.9.1981 
Hợp tác giáo dục Xô - Việt. 

Trả lời phòng vẫn báo S (hái (Liên Xô), Bộ trưởng l3 ĐH 
và THCN Liên Xô V. Eliutin cho biết: trong 30 năm qua. Liên Xô 
đã đào tạo 14.710 chuyên gia Việt Nam. trong đó có 2.00( phó 
Tiến sĩ và gần 40 Tiến sĩ. Trong năm 1980, 80% số học sim đại 
học Việt Nam đạt điểm khá và giỏi, trong đó 32% là học sinh 
giỏi. Cứ 4 học sinh đại học Việt Nam tốt nghiệp, có ] ngưa đạt 
bằng đỏ. 


Ngày 10.10.1981 


Đoàn tàu quân sự Liên Xô thăm thành phố Đà Nẵng. 


Nhận lời mời của BQP nước CHXHCN Việt Nam, Đoải tàu 
quân sự Liên Xô do Phó Đô đốc N. la. laxacôp, Phó Tư lệm thứ 
nhất Hạm đội Thái Bình Dương chỉ huy tới thăm hữu nghị thính 
thức thành phố cảng Đà Nẵng. 


Cuối tháng 10.1981 


Đoàn đại biểu nước CHXHCN U:ơbêkixtan thăm Việt Nan. 


Nhận lời mời của BCHTƯ Hội Hữu nghị Việt - Xô, Đoàn đại 
biểu nước CHXV Uzøbêkixtan do đại biểu XVTC Uzơbêkixta, Bộ 
trưởng Bộ ĐH và THCN Uzøbêkixtan P. X. Pulatôp làm trưởng Đoàn 
sang thăm hữu nghị và dự "Xhững ngày Uzơbêkixtan" tại Việt *am. 
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Ngày 23.2.1981 
Khánh thành nhà máp điện điêđen Đồng Hới. 

Lại thị xã Đồng Hới (Binh Trị Thiên). Bộ Điện lực tổ chức 
lễ khánh thành nhà máy điện điêden có công suất 14.000kw, do 
Liên Xô viện trợ thiết bị toàn bộ và cử chuyên gia giúp xây dựng. 


Ngày 1.3.1981 
Thủ tướng Phạm Văn Đông được tặng Huân chương Lênin. 

Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định tặng Thủ tướng 
Phạm Văn Dông Huân chương Lênin do sự tham gia tích cực 
vào phong trào cách mạng vả những công hiến to lớn vảo việc 
phát triển, củng cô tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa 
Việt Nam và Liên Xô nhân dịp Thủ tướng tròn 75 tuổi. 

Ngày 4.3.1981 
Hợp tác vận tải Việt Nam - Liên Xô. 

Từ ngày 4 - 12.3.1981. tại Hà Nội diễn ra kỳ họp thứ 6 của 
tô công tác về hợp tác trong lĩnh vực vận tải thuộc UBHTKT và 
KHKT liên Chính phủ Việt Nam - Liên Xô. Thứ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải Nguyễn Tường Lân và Thứ trưởng Hàng hải Liên 
Xô I. R. Neđiac đã ký biên bản và các văn bàn khác của kỳ họp. 
Ngày 9.3.1981 
Ký Nghị định thư về trao đổi hàng hóa và trả tiền giữa Việt 


/am và Liên Xô. 
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tịch HIDBT Đỗ Mười và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công rhiệp 
khí Liên Xô, trưởng Đoàn Liên Xô trong Hội đồng Xí nghio liên 
đoanh cùng Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam B, N. Saplin. Thzn tán 
Kinh tế Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam V. D. Naghibin à các 
Ủy viên của Hội đồng Xí nghiệp liên doanh. 


Ngày 6.11.1981 


Hợp tác khoa học giữa trường Đại học tổng hợp Hà lội và 
trường Đại học tổng hợp Lômôlôxôp. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập trường Đại họ tông 
hợp Hà Nội, Đoàn đại biểu trường Đại học tổng hợp Lôm(ôxôp 
do Giáo sư Tiến sĩ, Phó hiệu trưởng thứ nhất L. M. Chcơnôp 
dẫn đầu sang thăm Việt Nam theo lời mời của Ban Giár hiệu 
trường Dại học tổng hợp Hà Nội. Giáo sư, Hiệu trưởng Ảgụy 
Như Kon Tum và Giáo sư, Tiến sĩ L. M. Cherơnôp đã k văn 
bản hợp tác trong thời gian 5 năm (1981 - 1985), gồm I5lề tài 
khoa học chuyên luận và thỏa thuận trao đổi một số cn bộ 
KHKT trong việc thực hiện 15 đề tài khoa học nói trên. 


Đoàn nghệ thuật balê Extônia thăm và biểu diễn tại Việt la:m. 
Nhân kỷ niệm lần thứ 64 Cách mạng tháng Mười Nga.)oàn 

nghệ thuật balê Extônia sang thăm và biểu điễn tại Việt Nm: từ 

ngày 6 - 26.11.1961. 

Ngày 10.11.1981 

Đoàn đại biểu Hội đồng Trung trơng các công Đoàn Lin Xô 

thăm Việt Nam. 
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Nhận lời mời của Tông công Đoàn Việt Nam, Đoàn đại biểu 
HDTƯCCĐLX đo ủy viên Hội đồng, Chủ tịch công Đoàn ngành 
dầu khí Liên Xô V. T. Xêđencô làm trưởng Đoàn sang thăm hữu 
nphi Việt Nam. 


Ngày 11.11.1981 
Đoàn đại biếu điện ảnh Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Điện ảnh Liên Xô do đạo diễn Phơrêch làm 
trường Đoàn sang thăm và dự Tuần phim Liên Xô nhân kỷ niệm 
lần thứ 64 Cách mạng tháng Mười tại Việt Nam. 


Ngày 14.11.1981 


Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Nhận lời mời của Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Việt Nam, 
Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Liên Xô do thiếu 
tướng G. Zakharôp, Anh hùng Liên Xô, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Liên Xô ủng hộ Việt Nam làm trưởng Đoàn đã sang thăm 
Việt Nam. 


Giữa tháng 11.1981 


Hợp tác âm nhạc Việt Nam - Liên Xô. 


Đoàn đại biểu hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thăm Liên Xô và ký 
Nghị định thư vẻ hợp tác trong 5 năm (1981 - 1985) giữa hai 
Họi Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Liên Xô. Nhạc sĩ Huy Du, 
Phó Tông thư ký Hội và nhạc sĩ Tikhôn Khranhicôp, Thư ký thứ 
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nhất hội Nhạc sĩ Liên Xô ký Nghị định thư về hợp tác. tra› côi 
sinh hoạt âm nhạc của Việt Nam và Liên Xô. 


Ngày 17.11.1981 
Ký Hiệp định bồ sung viện trợ của Liên Xô. 


Tại Matxcơva, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Liên Xô ả. N. 
Manđulô và đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên Xô Vũ K¬oan 
ký Hiệp định vẻ việc Liên Xô cung cấp bổ sung một số mặt hàng 
cho Việt Nam trong năm 1981 - 1982. 


Ngày 23.11.1981 
Đoàn đại biểu kinh tế Liên Xô đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu Kinh tế Chính phủ Liên Xô do Phó Chỉ tịch 
HĐBT, Chủ tịch Phân ban Liên Xô trong UBHTKT và K'IKT 
K. F. Catusep làm trường Đoàn. sang Việt Nam dự khóa họ lần 
thứ 7 của Ủy ban. Ngày 26.1 1. tại Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐBT, 
Chủ tịch Phân ban Việt Nam Trần Quỳnh và K. F. Catusc ký 
biên bản khóa họp lần thứ bảy UBHTKT và KHKT Việt Nm - 
Liên Xô. 

Đoàn đại biểu về lao động và các vấn đề xã hội Liên Xô ăm 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước Liên Xô về lao động vị các 
vấn để xã hội do Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban V. G. Lômôbxôp 
làm trưởng Đoàn, sang thăm và hội đàm với Bộ Lao động Việt 
Nam về hợp tác lao động giữa hai nước năm 1982, và bài các 
biện pháp đề Liên Xô đây mạnh việc đào tạo công nhân kỹ huật 
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và củn bộ quản lý cho Việt Nam. Bộ trưởng Đào Thiện Thi và 
Hộ trường V, G. Lômôlôxôp đã ký Nghị định thư về hợp tác lao 
động giữa hai nước. 
Đoàn đại biểu Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp Liên 
Xô đến Hà Nội. 

Nhận lời mời của Bộ ĐH và THCN Việt Nam, Đoàn đại biểu 
Bộ ĐH và THCN Liên Xô do Bộ trường ĐH và THCN nước 
CHXHCN Xô Viết Mônđavi V. A. Kecdivarencô dẫn đầu sang 
thăm Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm lần thứ 30 Liên Xô 
đảo tạo cán bộ cho Việt Nam. 


Ngày 27.11.1981 


Việt Nam trao tặng L. I. Brêgiơnhiep danh hiệu Anh tùng Lao 
động và Huân chương Hồ Chí Minh. 

Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam quyết định 
tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Hồ Chí Minh 
cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô L. I. 
Irêgiơnhep vì những công hiến xuất sắc vào việc củng có và tăng 
cường tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác 
toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô nhân dịp ông tròn 75 tuôi. 


Cuối tháng 11.1981 


Đoàn đại biểu Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong 
Lênin thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Trung ương Đoàn TNCS Hỗ Cñi Minh và 
Hội đồng Trung ương phụ trách Đội TNTP Hỗ Chi Minh. Đoàn 
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đại biểu Hội đồng trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Lênin Liên 
Xô do Phó Chủ tịch hội đồng G. Sôcni đã sang thăm Việt Nam. 
Ngày 9.12.1981 

Tiếp nhận hai tàu của Liên Xô gửi tặng. 

Tại cảng Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ tiếp 
nhận hai tàu chạy đường sông và đường biên của Chính phủ 
Liên Xô gửi tặng Việt Nam. Đại sứ B. N. Saplin và Thứ trưởng 
Giao thông Vận tải Dương Bạch Liên đã ký biên bản bản giao 
hai con tàu Morxcôi số 10 và Morxcôi số 20, trọng tải 1.700 tấn, 
được mang tên mới là Định An 10 và Định An 20. 


Ngày 14.12.1981 


Khai mạc khóa họp lần thứ 8 Tiểu ban thường trực hợp tác 
khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 

Từ ngày 14 - 22.12, tại Matxcơva tiến hành khóa họp lần 
thứ 8 Tiểu ban thường trực HTKH và KT trong UBHTKT và 
KHKT Việt - Xô. Hai bên thông qua những nghị quyết đặc biệt 
nhằm tăng cường hợp tác và phát triển KHKT của Việt Nam 
năm 1981 - 1985, về đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, quá. lý, cán 
bộ nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất trong các lĩnh vực của nền 
kinh tế quốc dân. Chủ tịch Phân ban Việt Nam Đoàn Phương và 
Chủ tịch Phân ban Liên Xô V. V. Sutrôp đã ký biên b¿n khóa 
họp lần thứ 8 của Tiểu ban. 


Ngày 15.12.1981 
Hợp tác hàng không Việt Nam - Liên Xô. 
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Nhận lời mời của Tông cục Hàng không dân dụng Việt Nam, 
Đoàn đại biểu Bộ Hàng không dân dụng Liên Xô do Thứ trường 
S.&. Papôp làm trường Đoàn sang thăm Việt Nam và ký biên 
bản thỏa thuận về việc hợp tác, tương trợ giữa hai ngành hàng 
không dân dụng của hai nước. 


Giữa tháng 12.1981 
Hợp tác xuất bản sách Việt Nam - Liên Xô. 


Nhân dịp Đại hội lần thứ V ĐCS Việt Nam sắp họp, Nhà xuất 
bản sách chính trị Liên Xô cho phát hành cuốn "Đội điên phong 
chiến đầu của nhân dân Việt Nam" (Lịch sử ĐCS Việt Nam) gồm 
một số tác phẩm của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam 
dịch ra tiếng Nga, trong đó có các tác phẩm "Cách zmạng tháng M- 
trời VĨ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, "Tiến lên dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng", diễn 
văn của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành 
lập Đảng và tác phâm "50 năm hoạt động của ĐCS Việt Nam". 

Đề ghi lại những tỉnh cảm chân thành và sự ủng hộ mạnh 
mẽ của Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep đối với nhân dân Việt 
Nam, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày sinh của ông, Nhà xuất 
bản Sự thật (Hà Nội) tuyển chọn những bài nói và viết về Việt 
Nam của L. I. Brêgiơnhep, in thành cuỗn “Đoàn kết với Việt 
Nam là mệnh lệnh của trái tim và trí tuệ". 


Ngày 16.12.1981 
Hợp tác Việt - Xô trong lĩnh vực nghề cá. 
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Từ ngày 16 - 28.12.1981, Ủy ban hến hợp Việt - Xô về hợp 
tác trong lĩnh vực nghề cá họp kỳ thứ 3 tại Matxcơva. 


Ngày 22.12.1981 
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đoàn đại siêu 
Bộ Ngoại giao Liên Xô do Thứ trường N. P. Phiriubin dẫn dầu 
sang thăm Việt Nam từ ngày 22 - 24.12.1981. Đoàn đã hội làm 
với Bộ trường Nguyễn Cơ Thạch và các Thứ trưởng Võ Eông 
Giang, Hoàng Bích Sơn . 


Ngày 24.12.1981 


Ký Nghị định thư về hợp tác văn hóa Việt - Xô. 


Tại Matxcơva ký Nghị định thư về hợp tác văn hóa giù. hai 
nước năm 1982. Hai bên sẽ mở rộng quan hệ giữa các cơ sở văn 
hóa. tăng cường trao đôi các đoàn văn hóa nghệ thuật, nh¿t là 
vào dịp những Ngày văn hóa Liên Xô nhân kỳ niệm Cách mạng 
tháng Mười và lần thứ 60 ngày thành lập LBXV. 


Ngày 28.12.1981 
Kỷ niệm lần thứ 30 ngày lưu học sinh Việt Nam sang hẹc ở 
Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam tô chức cuộc 
họp mặt thân mật nhân kỷ niệm lần thứ 30 ngày Lưu học tinh 
Việt Nam sang học ở Liên Xô. 
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Từ năm 1981 
Quan hệ kinh tế - thương mại Việt - Xô phái triển mạnh. 

Từ năm 1981 đến năm 1985. trao đôi hàng hóa theo Hiệp định 
thương mại đạt doanh số 5.400 triệu rúp (giá năm 1985) và từ năm 
1986 đến năm 1990 là 7.800 triệu rúp (giá năm 1985). Chỉ riêng 4 
mặt hàng là xăng dâu, thép, bông và phân đạm của Liên Xô đã 
chiếm tới 46% kim ngạch nhập khâu của Việt Nam trong giai đoạn 
nảy. Các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam xuất sang Liên Xô là 
nông, lâm sản (chiếm khoảng 25 - 35% kim ngạch), tiếp đến là các 
sản phẩm công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp, khoáng sản (chiếm 
5%), như chè, cả phê, cao su, hàng may mặc, đồ mỹ nghệ... 


NĂM 1982 
Ngày 11.1.1982 
Họp tác vận tải Việt Nam - Liên Xô. 

Tại Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 8 Tổ công tác về hợp tác 
trong lĩnh vực vận tải thuộc UBLCP Việt Nam và Liên Xô về 
HTKT và KHKT. Hai bên nhất trí thông qua những biện pháp 
đồng bộ nhằm bảo đảm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế 
và thương mại giữa hai nước năm 1982. Thứ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải Dương Bạch Liên và Thứ trưởng Hàng hài Liên 
Xô I,.P. Nêđiac ký biên bản kỳ họp. 


Ngày 26.1.1982 


Tổng Bí thư Lê Duẩn và Chủ tịch Trường Chỉnh được tặng 
Huân chương Lênin. 
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Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định tặng Tổng Bí thư Lê 
Duẫn và Chủ tịch Trường Chinh Huân chương Lênin vì những 
công lao và đóng góp to lớn đôi với phong trào cách mạng. củng cô 
CNXH và hòa bình, vì sự đóng góp tích cực vào việc phát triên và 
tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân 
Liên Xô và nhân dân Việt Nam nhân dịp hai ông tròn 75 tuôi. 
Ngày 28.1.1982 
Cán bộ Đại sử quán Việt Nam tại Liên Xô viễng M. A. Xuxlôp. 

Đại sứ Nguyễn Hữu Mai cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán 
Việt Nam tại Matxcơva đến viếng và đặt vòng hoa bên linh cữu 


M. A. Xuxlôp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên 
Xô tại Nhà Công Đoàn (Matxcơva). 


Ngày 31.1.1982 
Đoàn đại biểu Tổng công Đoàn Việt Nam thăm Liên Xô. 

Từ ngày 31.1 - 5.2.1982, Đoàn đại biểu TCÐ do Chủ tịch 
Nguyễn Đức Thuận dẫn đầu, thăm hữu nghị Liên Xô trên đường 
đi dự Đại hội lần thứ X của Liên hiệp Công Đoàn thể giới 
họp tại La Habana. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu 
HĐTƯCCĐLX đo Chủ tịch A. Sibaep làm Trưởng Đoàn và ký 


Hiệp định về việc tăng cường sự hợp tác giữa các tỗ chức công 
Đoàn của hai nước. 


Ngày 3.2.1982 
LỄ ký bàn giao dây chuyển I - nhà máy xi măng Bừn Sơn. 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 

Tại công trường xây dựng Nhà máy xi măng Bìm Sơn. Việt 
Nam và Liên Xô tổ chức lễ ký bản giao dây chuyên 1, công suất 
600.000 tắn xi măng/năm vào sản xuất. Thứ trưởng Bộ Xây 
dựng Chu Đỗ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhập khẩu thiết bị 
toản bộ và kỹ thuật Đỗ Hồng Phú, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công 
nghiệp vật liệu xây dựng A. la. Anpilôp. Chủ tịch liên Đoàn xuất 
khẩu thiết bị thuộc Ủy ban kinh tế đối ngoại Liên Xô Ð. I. Sưpilôp 
dã ký văn bản bàn giao. 


Nguyên soái N. V. Ôgarôcôp thăm hữu nghị Việt IVam. 


Từ ngày 3 - 10.2.1982, nhận lời mời của BQP Việt Nam, 
Nguyên soái N. V. Ôgarôcôp, Tổng Tham mưu trưởng Các lực 
lượng vũ trang Liên Xô, Thứ trưởng thứ nhất BQP Liên Xô thăm 
hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 8.2.1982 
Chủ tịch Trường Chỉnh tiếp Đại sứ Liên Xô. 
Tại Hà Nội, Chủ tịch HĐNN Trường Chinh tiếp Đại sứ Liên 
Xô B. N. Saplin. 
Ngày 10.2.1982 
Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Ủy ban quốc gia điều tra hậu quả của 
chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam, Đoàn đại biêu VHLKH 
Liên Xô do Viện sĩ A. V. Phôkin, Phó Tổng thư ký Viện dẫn 
đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 - 20.2.1982. 
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Ngày 20.2.1982 
Hợp tác năng lượng điện Việt Nam - Liên Xô. 


Kỳ họp thứ ba Tô công tác về hợp tác năng lượng điện thuộc 
UDHTKT và KHKT Việt Nam - Liên Xô họp từ ngày 20 - 
26.3.1982 tại Hà Nội. Thứ trường Năng lượng và điện khí hóa 
Liên Xô N. Lôpattn. Trường Đoàn Liên Xô và Thứ trưởng Điện 
lực Tăng Văn Phúc, Trưởng Đoàn Việt Nam kiểm điểm tình 
hình thi công trên các công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện 
Phả Lại, thủy điện Hòa Bình và ký các biên bản cuộc họp. 


Tháng 2.1982 

Đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học Nhà mước Liên Xô thăm kiệt Nam 
Đoàn dại biểu UBKHNN Liên Xô do N. €. Baibacôp dẫn 

đâu đã sang thăm hữu nghị và hội đàm với Đoàn đại biêu Việt 

Nam do Chủ nhiệm Nguyễn Lam dẫn đầu về những vẫn đề cần 

thiệt nhăm tăng cường hơn nữa sự hợp tác toàn diện, cũng như 

trong lĩnh vực kê hoạch Nhà nước giữa Việt Nam và Liên Xô. 


Ngày 5.3.1982 


Ký Nghị định thư về bảo dưỡng và trang bị máy, thiết bị do 
Liên Xô cung cấp. 

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại thương Hoàng Trọng Đại và 
đại diện Thương mại Liên Xô E. Rubancô ký Nghị định thư kéo 
dải thời hạn hiệu lực của Hiệp định về hợp tác tiếp tục cải tiến. 
bảo dưỡng kỹ thuật máy móc. thiết bị và dụng cụ giao từ Liên 
Xô sang Việt Nam. Đến năm 1985 Liên Xô sẽ tiếp tục trang bị 
cho Việt Nam đẻ xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 100 cơ sở 
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báo dường kỹ thuật xe hơi, máy kéo. máy nông nghiệp và máy 
Xây dựng, làm đường... nhăm kéo dải thời giar lâm việc và nâng 
cao hiệu quả sử đụng máy móc. thiết bị do Liên Xô cung cập. 


Ngày 13.3.1982 

Đoàn đại biểu Tổng Công Đoàn Việt Nam đo Chủ tịch Nguyễn 
Đúc Thuận làm Trường Đoàn đi dự Đại hội lầu thứ 17 Công 
Đoàn Liên Xô. 


Ngày 23.3.1982 
Liên Xô tặng thưởng các nhà hoạt động Nhà nước và xã lội 
Liệt Nam. 

Tại Hà Nội, Dại sứ 3. N. Saplin trao Huân chương Hữu nghị 
giữa các dân tộc, Huân chương Danh hiệu vẻ vang, Huy chương 
Lao động quên mình và Huy chương Lao động xuất sắc của Nhà 
nước Liên Xô cho một số nhà hoạt động Nhà nước và xã hội Việt 
Nam vì có những đóng góp to lớn vào sự phát triển và cùng cố tỉnh 
hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa Liên Xô và Việt Nam và 
nhân địp kỷ niệm 25 năm hợp tác kinh tế Liên Xô - Việt Na. 


Ngày 26.3.1982 
Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô do Bí thư BCHTƯ ĐCS Liên Xô 
M. X. Gorbachôp! làm Trưởng Đoản sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


I. Mikhain Xergeievich Gorbachop (sinh 1931) giữ chức Tổng Bí thư 
BCHTIU Đảng Cộng sản Liên Xô (11.3.1985 - 24.8.1991). Chủ tịch 
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Ngày 27.3.1982 
LỄ đặt móng tượng đài Lênin tại Hà Nội. 


Tại vườn hoa Chi Lăng (nay là Quảng trường Chỉ Lăng - Hà 
Nội) Chủ tịch Trường Chinh chủ trì buôi lễ đặt phiên đá đầu tiên 
xây dựng tượng đài V. I. Lênin. Đến dự có M. X. Gorbachôp. 
Ủy viên BCHTƯ ĐCS Liên Xô, Trưởng Đoàn đại biểu ĐCS 
Liên Xô sang dự Đại hội lần thứ V Đàng Cộng sản Việt Nam. 

Ngày 30.7.1985, tại vườn hoa Chỉ Lăng tổ chức lễ tiếp nhận 
tượng đài Lênin. Tượng bằng đồng, cao 5 mét, nặng 7 tấn, đặt 
trên bệ đá câm thạch màu xám xanh cao 2,7 mứt, là tác phẩm 
của nhóm tác giả đo kiến trúc sư G. G. Ixacôvich đứng đầu. 


Ngày 7.4.1982 
Bộ trưởng A. A. Grômưcô tiếp Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. 


Tại Matxcơva, Bộ trưởng A. A. Grômưcô tiếp Bộ trường Bộ 
Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đang ở thăm hữu nghị Liên Xô. 
Phía Liên Xô đánh giá cao hoạt động của Việt Nam trong việc 
cùng cố quan hệ bền chặt với Lào và Cămpuchia, và khẳng 
định sự ủng hộ triệt để đường lối trước sau như một của ba 
nước Đông Dương nhằm bình thường hóa quan hệ với các 
nước ASEAN, biến Đông Nam Á thành khu vực hòa bình và 
ẩn định. 


Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô (1.10.1988 - 25.5.1989), Chủ 
tịch Xô viết Tối cao Liên Xô (25.5.1989 - 15.3.1990). Tổng thống 
Liên Xô (15.3.1990 - 25.12.1991). 
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__ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 13.4.1982 


Đoàn đại biểu Ủy ban kế hoạch Nhà nước Liên Xô thăm 
Việt Nam. 


Từ ngày 13 - 27.4.1982. Doàn đại biểu Hội đồng nghiên cứu 
lực lượng sản xuất thuộc UBKHNN Liên Xô do Phó Chủ tịch 
Hội đồng S. P. Tôcarôp làm Trưởng Đoàn sang thăm và tìm hiểu 
tình hình giúp xây đựng tổng sơ đồ phân bố lực lượng sản xuất 
tại Việt Nam. Đoàn đã làm việc với Viện phân vùng quy hoạch 
Trung ương, UBKHNN. một số Bộ và Viện nghiên cứu thuộc 
các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, piao thông vận tài, địa chất... 


Ngày 24.4.1982 
Cấp bằng phát minh cho GŒS. TS. Nguyễn Văn Hiệu. 


Năm 1967, GS. TS. Nguyễn Văn Hiệu cùng hai nhà bác học 
Liên Xô, đứng đầu là Viện sĩ A. A. Lugunôp đã chứng minh về 
mặt lý thuyết một định luật rất quan trọng của vật lý hạt nhân 
năng lượng cao - định luật về tính bát biễn của tiết điện sinh hạt 
trong biến đi tỷ lệ. Năm 1968, GS. TS. Nguyễn Văn Hiệu được 
bầu làm Giáo sư Vật lý lý thuyết và Vật lý toán của Liên Xô. 

Ngày 24.4.1982, Ủy ban Sáng chế phát minh Nhà nước Liên 
Xô ra Quyết định cấp bằng phát minh số 228 cho GS. TS. Nguyễn 
Văn Hiệu, công dân nước CHXHCN Việt Nam. Đầu tháng 5.1982, 
nhân địp GS. TS. Nguyễn Văn Hiệu sang Liên Xô dự Hội nghị 
của Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân. lễ trao bằng phát minh 
cho GS. TS. Nguyễn Văn Hiệu đã được tổ chức trọng thể tại 
Dupna. 
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Ngày 24.9.1982, tại Matxcơva. trong cuộc họp toàn thể của 
VHLKH Liên Xô, 37 nhà khoa học nỗi tiếng trong các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên và khoa học xã hội của nhiều nước trên thể 
giới được bầu làm Viện sĩ của VHLKH Liên Xô, trong đó có 
GS. TS. Nguyễn Văn Hiệu. 

Đoàn cán bộ Ban Tuyên truyền Trung ơng ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Nhận lời mời của Ban Tuyên huấn Trung ương Đúng, ngày 
24.4.1982, Đoàn cán bộ Ban Tuyên truyền Trung ương ĐCS 
Liên Xô do Trưởng nhóm Cổ vấn Ban Tuyên truyền V. Apechenôp 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Đầu tháng 9.1982 


Phát hành cuốn "Liêm Xô - Việt Nam: 30 năm quan hệ 
(1950 - 1980)” 

Nhà xuất bản chính trị (Liên Xõ) đã phát hành cuốn sách 
"Liên Xô - Liệt Nam: 30 năm quan hệ (1950 - 19801" do Bộ Ngoại 
giao Liên Xô và Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp biên soạn. 
Sách bao gồm những văn kiện và tài liệu nói về sự phát triển các 
quan hệ Xô - Việt từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại ø1ao 
đến những năm 80 thế kỷ XX. 


Ngày 10.9.1982 
Liên Xô và Việt Nam trao dôi Thư phê cltuẩn Hiệp định pháp lý- 


Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Văn Lâu vi Đại 
sử B. N. Saplin trao đổi Thư phê chuẩn Hiệp định tương tợ tư 
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pháp và pháp lý về các vấn để dân sự. gia định và hình sự giữa 
Việt Nam và Liên Xô ký ngày 10.12.1981 tại Matxcơva. 


Ngày 4.10.1982 
Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô và Chính phủ Liên 
Xô, Đoàn dại biêu Đảng và Chính phù Việt Nam do Chủ tịch 
HIDNN Trường Chỉnh dẫn đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô từ 
ngày 4 - 8.10.1982. Đoàn hội đàm với Đoàn đại biêu Đảng và 
Chính phủ Liên Xô do Tông Bí thư L. I. Brêgiơnhep dẫn đầu. 


Ngày 11.10.1982 
Chủ tịch Nguyễn Thị Định thăm Ủy ban các cựu du kích LIcraina. 


Chủ tịch HLHPN Việt Nam Nguyễn Thị Dịnh đi thăm Ủy 
ban các cựu du kích Ucraina trong chiên tranh Vệ quốc vĩ đại 
(1941 - 1945). Chủ tịch Ủy ban A. F. Phêđôrôp. cựu Tư lệnh binh 
Doàn du kích. cựu Bí thư thứ nhất Tình ủy bí mật Trecnhicốp 
và Vôlựxki, hai lần Anh hùng Liên Xô, tác giả cuốn "7ïnh ủy 
bí mật" nỗi tiếng đã tiếp Chủ tịch Nguyễn Thị Định và các vị 
trong Đoản. 


Ngày 27.10.1982 
Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân đội và Hải quân Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đại tướng Văn Tiến Dũng. Bộ trưởng BQP tiếp Trung tướng 
B. P. Utkin, Phó Chủ nhiệm TCCT và các vị trong Đoàn cán bộ 
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lãnh đạo chính trị Quân đội và Hải quân Liên Xô đang ở thăm 
hữu nghị Việt Nam. Đoàn đi thăm Bình Đoàn Hương Giang. Đoàn 
Không quân Lam Sơn, Quân khu VỊI và thành phố Hỏ Chí Minh. 


Cuối tháng 10.1982 
Liên Xô giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt. 


Trước những thiệt hại to lớn về người và của do cơ bão 
số 7 gây ra ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, Đảng và “hính 
phủ Liên Xô quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhâ: dân 
những vùng bị bão lụt của Việt Nam một số hàng tiêu dùng trị 
giá 1,5 triệu rúp. Hội Chữ Thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ củ: Liên 
Xô cũng gửi giúp gia đình các nạn nhân một số thuốc ren và 
hàng hóa khác. 


Đầu tháng 11.1982 


Hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Mười và thành lật Liên 
bang Xô viết. 


Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, BCHTƯ Híi hữu 
nghị Việt - Xô và trường Đại học Bách khoa tổ chức mt tỉnh 
trọng thê chào mừng kỷ niệm lần thứ 65 Cách mạng tháng Mười 
và 60 năm thành lập LBCHXHCNXV và mở đầu À#ườ ngày 
hữu nghị Việt - Xô (từ ngày 2 - 11.11.1982). 


Ngày 2.11.1982, tại Nhà Hữu nghị với các dân tộc nước 
ngoài ở Matxcơva, Liên hiệp các HHN và LLVHVNN củi Liên 
Xô và Hội hữu nghị Xô - Việt tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niưm lần 
thứ tư ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tac Xô - Việt. 
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Irong hai ngày 4 và 5.L1.1982, tại Hà Nội. Viện Bảo tàng 
Hỗ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "Chư tịch 
Hỗ Chí Minh với Cách mạng tháng Mười" nhân dịp kỷ niệm 
lần thứ 65 Cách mạng tháng Mười và lần thứ 60 thành lập 
LBCHXHCNXV. 


Ngày 2.11.1982 

Đoàn đại biểu Trường Đảng cao cấp Matxcova thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biểu Trường Đảng cao cấp Matxcơva đo G. E. Đôlôbin, 

Phó Giám đốc Trường làm trưởng Đoàn sang thăm, làm việc với 

Ban giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, ký kế hoạch hợp 

tác giữa hai trường trong các năm 1982 - 1983, thăm một số địa 

phương và công trình thủy điện Hòa Bình. 


Ngày 4.11.1982 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt do Chủ tịch Hội 
hữu nghị G. Titôp dẫn đầu sang thăm hữu nghị và dự các hoạt 
động của nhân dân Việt Nam kỷ niệm lần thứ 65 Cách mạng 
tháng Mười. 

Ngày 5.11.1982 
Khai mạc Triển lãm xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng 
Liên Xô. 

Tại Hà Nội khai mạc Triển lãm thành tựu xây dựng và công 

nghiệp vật liệu xây dựng Liên Xô. Triển lãm trưng bày nhiều 
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hình ảnh. biểu đỗ, hình mẫu nói nên sự phát triển mạnh rẻ vé 
KIIKT hiện đại của ngành Xây dựng Liên Xô như: công trình 
đường sắt BAM. hệ thống ống dẫn hơi đốt Xibia - Tây Ất. các 
cơ sở công nghiệp nặng, chế biến. khai thác đầu mỏ đang lược 
xây dựng.... giới thiệu một số kết quả về sự hợp tác giữa Liên 
Xô và Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở vật chát kỹ tuật. 
đào tạo cán bộ. công nhân ngành Xây dựng. 


Giữa tháng 11.1982 


Các Đoàn đại biểu Việt Nam viếng, dự tang lễ và truy điệu Tống 
Bí thư L. I. Brêgiơnhep. 

Ngày 12.11.1982. Đoàn đại biểu Đảng, Quốc hội, HĐNN 
do Tổng Bí thư Lê Duân dẫn đầu đến viếng Tổng B thư 
L,. !. Brêgiơnhep tại Đại sứ quán Liên Xô. Cùng ngày. các Đoàn 
đại biểu UBTƯMTTQ Việt Nam. Ban Đối ngoại Trung rơng 
Đảng, Bộ Ngoại giao, Quân ủy Trung ương và BỌP, Bộ Nói vụ, 
Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Dàng, 
Văn phòng Quốc hội và HĐNN, Tổng Công Đoàn, Trung rơng 
ĐTNCS Hồ Chí Minh. Trung ương HLHPNVN dã đến Đại sử 
quán Liên Xô viếng Tổng Bí thư L. I. Brêgiơnhep. 

Ngày 14.11.1982, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước 
Việt Nam do Chủ tịch HĐNN Trường Chinh dẫn đầu sang Liên 
Xô dự lễ tang L. I. Brêgiơnhep. Ngày 15.11.1982, tại Hà Nội tổ 
chức trọng thể lễ truy diệu Tổng Bí thư L. I. lBrêgiơnhep. 


Ngày 20.11.1982 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 
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__ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Viện trưởng Viện 
Mác - Lênin, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô Nguyễn Vịnh 
làm trưởng Đoàn lên đường thăm Liên Xô và đự cuộc gặp quốc 
tế các Hội hữu nghị nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập 
LBCHXHCNXV. 


Ngày 23.11.1982 

Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô do Viện sĩ N. A. Silô, Chủ 

tịch Đoàn Chủ tịch Trung tâm khoa học Viễn Đông làm trưởng 

Đoàn tới thành phố Hồ Chí Minh dự hội thảo khoa học vẻ phát 

triển hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và vùng Viễn 

Đông Liên Xô (từ ngày 26 - 28.11.1982). 

Ngày 29.11.1982 

Khai mạc Tháng Hữu nghị Việt - Xô tại Việt Natn, 


Tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) khai mạc Tháng Hữu nghị 
Việt - Xô nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập LBCHXHCNXV. 
Cũng nhân dịp này, Bộ Văn hóa Việt Nam quyết định tổ 
chức Những ngày văn hóa Liên Xô tại Việt Nam từ ngày 8 - 
17.12.1982 tại các tỉnh, thành phố và đặc khu trong cả nước. 


Ngày 30.11.1982 
Đoàn đại biếu kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt (Vam. 


Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô do V. N. Maaeep. 
Phó Chủ tịch HĐBT, Chủ tịch Phân ban Liên Xô của UBHTKT 
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và KHKT Liên Xô - Việt Nam làm trưởng Đoàn sang Việt Nam 
dự kỳ họp thứ 8 của Ủy ban. 


Ngày 1.12.1982, tại Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 8 UBHTKT 
và KHKT Việt Nam - Liên Xô. Hai bên trao đổi những vìn đề 
cần thiết, để ra những biện pháp cụ thể nhằm sử dụng tốt sự giúp 
đỡ to lớn, toàn diện của Liên Xô đối với Việt Nam trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm mang lại hiệt quả 
thiết thực cho sự hợp tác giữa hai nước. 

Ngày 3.12.1982, Phó Chủ tịch HĐBT Trần Quỳnh và V. N. 
Makêcp ký Biên bản kỳ họp thứ 8. Thứ trưởng Bộ Ngoại thương, 
Hoàng Trọng Đại và Thứ trưởng I. T. Grisin ký Nghị đị:h thư 
về trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1983 giữa Việt Nơm và 
Liên Xô. 


Ngày 7.12.1982 
Đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô thăm hữu nghị Việt Nam 

Đoàn đại biểu văn hóa Liên Xô do Thứ trưởng Bộ Vin hóa 
Liên Xô P. I. Sabanôp làm trưởng Đoàn sang Việt Nưn dự 
Những ngày văn hóa Liên Xô tại Việt Nam mừng kỳ niện lần 
thứ 60 ngày thành lập LBCHXHCNXV. 

Bí thư Hoàng Tùng tiếp Đoàn đại biểu xuất bản, in ve phát 
hành sách Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Bí thư Hoàng Tùng tiếp Đoàn đại biểu Lỷ ban 
xuất bản, in và phát hành sách Liên Xô do Bộ trưởng, Clủ tịch 
Uỷ ban xuất bản, in và phát hành sách Uzơbêkixtan G. Extnbaep 
làm trưởng Đoàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 
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__... Quanhệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Giữa tháng 12.1982 
Đoàn cán bộ Bảo tàng Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn cán bộ Bảo tàng Trung ương Lèẻnin và Nhà bảo tàng 
lưu niệm Lênin ở Gorki sang thăm Việt Nam và đự các hoạt động 
"Tháng hữu nghị Việt - Xô" theo lời mời của Viện Bảo tàng 
Hỗ Chí Minh. 


Ngày 16.12.1982 
Đoàn đại biểu báo Sự thật thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Ban Biên tập báo Nhân dân, Đoàn đại biểu 
báo Sự thật (Liên Xô) do Phó Tổng biên tập các vấn đề quốc tế 
E. E. Grigoriep dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam. 

Ngày 23.12.1982 


Bí thư thứ nhất Lê Duân, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng và 
Nhà nước Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành 
lập LBCHXHCNXV đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư BCHTƯ 
ĐCS Liên Xô lu. Andrôpôp. 


Năm 1982 


Liên Xô chế tạo ô tô đặc biệt cho Việt Nam. 


Năm 1982, nhà máy chế tạo ô tô RAF (ở cách Riga không 
xa) nhận được đơn đặt hàng khẩn cấp của nước ngoài gồm hai 


1. Theo: Sergây Kanunikov, tạp chí Sau fay lái (http://www.ruvr.ru). 
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chiếc ô tô Hải Âu đặc biệt: phải cải tiến loại xe hơi Universal 
trước đây thành xe mui kín, trang bị máy điều hòa nhiệt đỏ và 
mọi thiết bị thích hợp với điêu kiện khí hậu nhiệt đới; nhiệt độ 
trong xe phải luôn luôn đảm bảo ở mức 16 độ dương. Trưởng 
phòng xe đặc nhiệm Iuris Pentsis quyết định trang bị cho nkững 
chiếc xe hơi chuyên dụng này các máy điều hòa nhiệt độ gọn 
nhẹ và có độ tin cậy cao của hãng Toshiba. 


Sau khi xe được chế tạo xong, ông luris Pentsis và một 
nhóm kĩ sư phải lên đường gấp đề đi công tác Việt Nam. NEững 
chiếc xe thùng Hải Âu này sẽ cần thiết trong trường hợp x¿y ra 
chiến tranh hoặc thiên tai để đưa thi hài của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh ra khỏi Lăng đi sơ tán khẩn cấp. 

Nhà máy RAF đã bị giải thể sau khi Liên Xô tan rã. Kĩ sư 
Iuris Pentsis chuyên sang chế tạo các thiết bị y tế. Trong văn 
phòng làm việc của ông ở Riga bên cạnh vô số bằng k1en, 
giấy khen vẫn còn treo tắm Huy chương "Hữu nghị" của 
Chính phủ Việt Nam, gợi nhớ về sự kiện lịch sử xảy ra từ hơn 
20 năm trước. 


NĂM 1983 


Ngày 11.1.1983 
Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô dự lễ ngăn sông Đà đợi l. 


Nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, Đoàn đại siêu 
Chính phủ Liên Xô do Bộ trưởng Địa chất Liên Xô E A. 
Côdơlôpxki dẫn đầu sang Việt Nam dự lễ ngăn sông Đà đợt .. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 20.1.1983 
Thượng tướng Lê Trọng Tân thăm hữu nghị Liên Xô. 

Nhận lời mời của Nguyên soái Liên Xô N. V. Ôgarôcôp, 
Thứ trưởng thứ nhất BQP, Tổng tham mưu trưởng Quân đội và 
Hải quân Liên Xô, Thượng tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham 
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sang thăm hữu nghị 
Liên Xô. Thượng tướng và các vị trong Đoàn thăm BQP Liên 
Xô và được Nguyên soái D. F. Uxtinôp, Bộ trưởng BQP Liên 
Xô, Nguyên soái N. V. Ôgarôcôp và một số tướng lĩnh cấp cao 
Quân đội Liên Xô đón tiếp. 


Ngày 25.1.1983 

Đoàn đại biểu Uỷ ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam - Lào và 
Cămpuchia do Đại tướng N. G. Liasencô, Phó Chủ tịch UB làm 
trưởng Doàn sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 


Kỳ họp lần thứ 10 tổ công tác về hợp tác trong lĩnh vực vận 
tải thuộc UBLCP Việt Nam - Liên Xô vẻ Hợp tác kinh tế và 
khoa học kỹ thuật điển ra từ ngày 25.1 - 5.2.1983 tại thành phô 
Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đoàn Liên Xô, do Thứ trưởng Hàng 
Hải L.. P. Neđiac dẫn đầu, và Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải Nguyễn Tường Lân làm trưởng Đoàn thống 
nhất để ra các biện pháp thiết thực vẻ cải tiến công tác vận 
chuyển và bốc xếp, tiếp nhận, bảo đảm hoàn thành kế hoạch vận 
chuyển khối lượng hàng trao đổi năm 1983, phục vụ kịp thời 
cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. 
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Ngày 2.2.1983 
Gặp mặt hữu nghị và Đoàn kết của Thanh niên Liên Xô và 
Việt Nam. 

Tại thành phô Hồ Chí Minh khai mạc trọng thể cuộc gặ2 gỡ 
hữu nghị và Đoàn kết thanh niên Việt - Xô lần thứ 5. Đoàn _iên 
Xô gồm 250 thanh niên ưu tú do Bí thư thứ nhất ĐTNCS Liên 
Xô V. M. Misin dẫn đầu. Đoàn Việt Nam gồm 350 đại biể¡ do 
Bí thư thứ nhất Vũ Mão dẫn đầu. 


Ngày 8.2.1983 
Đoàn đại biểu đăng bộ Matxcova đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu đảng bộ ĐCS Liên Xô thành phố Matxcơva 
do Bí thư Thành ủy A. M. Rôganôp dẫn đầu thăm Việt am 
từ ngày 8 - 15.2.1983. Đoàn đã hội đàm với Thành ủy ĐCS 
Việt Nam thành phố Hà Nội về những vấn dề tăng cường tình 
hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữ: hai 
thủ đô. 

Ngày 9.2.1983 
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đoàn đại ›siểu 
Bộ Ngoại giao Liên Xô do Thứ trưởng M. S. Kapitsa dẫn đầu 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 - 12.2.1983. boàn 


đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ 
trường Hà Văn Lâu dẫn đầu. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1947 - 1991)... 


Ngày 19.2.1983 
Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Liên Xô do Tổng kiểm sát 
trưởng Liên Xô A. M. Rêcuncôp làm trưởng Đoàn sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam. Đoàn đã trao đổi với Đoàn đại biểu Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam do Viện trưởng Trần Lê 
dẫn đâu về tình hình, kết quả công tác của ngành kiểm sát mỗi 
nước, trao đổi kinh nghiệm hoạt động và bàn kế hoạch hợp tác 
giữa hai bên trong thời gian tới. 


Liên Xô trao tặng các tướng lĩnh Quân đội Việt Nam Huy 
chương "Vì sự củng cỗ liên mình chiến đấu”. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thành lập Quân đội và 
Hải quân Liên Xô, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định 
tặng thưởng Huy chương "2 sự củng cố liên mình chiến đấu" 
cho các vị lãnh đạo, tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao Quân đội 
nhân dân Việt Nam. Ngày 19.2.1983, tại Nhà khách BQP, Đại 
sứ B. N. Saplin trao tặng Huy chương nói trên cho các vị lãnh 
đạo, tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp thuộc các Quân chủng, Binh 
chùng, Quân khu, Quân Đoàn, Học viện và các cơ quan BQP 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ban Kinh tẾ Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Miệt Nam. 

Nhận lời mời của Trung ương ĐCS Việt Nam, Đoàn đại 
biểu Ban Kinh tế Trung ương ĐCS Liên Xô do Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng G. N. Andrêep làm trưởng Đoàn sang 
thăm Việt Nam từ ngày 19.2 - 1.3.1983. 
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Ngày 12.4.1983 
Đoàn đại biểu Ban Nội chính Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ban Nội chính Trung ương ĐCS Liên Xô do 
Phó trưởng ban V. I. Clađixep làm trường Đoàn sang thảm và 
làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 - 21.4.1983. 

Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn do Phó chủ nhiệm thứ nhất UBKHNN Liên Xô 
P. Pasca làm trưởng Đoàn, sang thăm Việt Nam từ ngày 12 
- 29.4.1983. Đoàn đã trao đổi ý kiến với Đoàn đại biểu Ban 
Kinh tế Chính phủ Việt Nam do Phó chủ nhiệm UBKH Vũ 
Quang Tuyền làm trưởng Đoàn về việc tiếp tục phát triển sự hợp 


tác trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp rau và quả, cao su, chẻ, 
cà phê... 


Ngày 15.4.1983 


Việt Nam trao tặng Huân, Huy chương các loại cho các chuyên 
gia Liên Xô. 

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Matxcơva, Đại sứ Định Nho 
Liêm rao tặng Huân chương Lao động, Huân chương và Huy 
chương Hữu nghị cho một số chuyên gia Liên Xô thuộc Bộ Nội 
vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Bưu điện, Bộ Vật tư, Viện Kinh tế, Nhà 
xuất bản tiếng Nga, Viện tiếng Nga mang tên A. X. Puskin, đã 
có những đóng góp xuất sắc giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 20.4.1983, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 113 Ngày sinh V. 
1. Lênin, Bộ Điện lực tô chức trao tặng Huân chương Lao động 
và Hữu nghị cho 50 chuyên gia Liên Xô có nhiều thành tích xuất 
sắc đóng góp vào công tác khảo sát, thiết kế, thi công công trình 
thủy điện Hòa Bình và Huân chương Hữu nghị cho Viện sĩ 
VHLKH Liên Xô N. A. Malưsep vì những cống hiến của ông 
vào các công trình thủy điện Thác Bà, Hòa Bình, Trị An và sự 
phát triển ngành thủy điện Việt Nam. 

Ngày 21.4.1983, tại thành phó Hồ Chí Minh, Ban điều hành 
công trình thủy điện Trị An tổ chức lễ trao Huy chương Hữu 
nghị của Nhà nước Việt Nam và huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh 
của UBND thành phố cho 7 chuyên gia trong Đoàn chuyên gia 
Liên Xô, do Gaganôva làm trưởng Đoàn, giúp Việt Nam xây dựng, 
công trình thủy điện Trị An. 


Ngày 18.4.1983 
Ký Nghị định thư về việc xây dựng một số công trình cho 
Việt Nam. 

Trong cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Lê Duẩn và Tổng 
Bí thư Iu. V. Anđrôpôp tháng 12.1982 tại Matxcơva, lãnh đạo 
hai nước đã thỏa thuận: Liên Xô sẽ giúp Việt Nam xây dựng 
một số công trình quan trọng cho nền kinh tế quốc dân Việt 
Nam! [fúng những năm 80. Ngày 18.4.1983 tại Matxcơva, Dại sứ 
Đỉnh Nho Liêm và Chủ nhiệm Ủy ban liên lạc kinh tế đối ngoại 
Liên Xê X. A. Xcetcôp ký Nghị định thư về việc xây dựng các 
công trình này. 
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Ngày 5.5.1983 
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ 
Ngoại giao Liên Xô sang thăm Việt Nam từ ngày 5 - 8.5.1983 
Ngày 14.5.1983 
Đoàn đại biểu Văn phòng HĐNN và Quốc hội Việt Nam thăm 
Liên Xô. 

Nhận lời mời của Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô, Đoàn đại 
biểu Văn phòng HĐNN và Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch, 
Tổng thư ký HĐNN Lê Thanh Nghị dẫn đầu sang thăm Liên Xô 
từ ngày 14 - 26.5.1983. 

Ngày 24.5.1983 
Bộ trưởng Công nghiệp khí Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ 
Công nghiệp khí Liên Xô do Bộ trưởng V. A. Dincôp dẫn đầu 
sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 24 - 28.5.1983. 
Ngày 25.5.1983 
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho trường Đại học Mỏ 
Matxcœa. 


Tại Matxcơva, Đại sứ Định Nho Liêm thay mặt EĐNN 
nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 
trường Đại học Mỏ Matxcơva có công đào tạo cán bộ khca học 
kỹ thuật và cán bộ quản lý mỏ và than cho Việt Nam. 
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Hợp tác KHXKT Việt Nam - Liên Xô. 

Đoàn dại biểu UBKHKTNN Việt Nam do Chủ nhiệm Đặng 
Hữu dẫn đầu thăm Liên Xô từ ngày 25.5 đến 8.6.1983. Phó Chủ 
tịch HĐBT, Chủ nhiệm UBKHKTNN Liên Xô G. Mactruc và 
Chú nhiệm Đặng Hữu đã ký Kế hoạch về hợp tác khoa học kỹ 
thuật giữa hai Ủy ban trong lĩnh vực kế hoạch hóa, quản lý tiền 
bộ khoa học kỹ thuật và việc Liên Xô giúp nâng cao nghiệp vụ 
cho cán bộ quản lý khoa học kỹ thuật Việt Nam trong các năm 
1983 - 1985. 


Ngày 68.10.1983 
Hợp tác giữa các Hội Luật gia Liên Xô và Việt Nam. 

Tại Matxcơva, Hội Luật gia Liên Xô và Hội Luật gia Việt 
Nam ký Hiệp định về hợp tác trong thời hạn 5 năm nhằm đề ra 
những biện pháp mở rộng việc trao đôi nghiên cứu những thành 
tựu của hai nước trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước và pháp 
luật, củng cô nền dân chủ và pháp luật XHCN. 

Đoàn đại biểu tạp chí Người Cộng sản thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Ban biên tập tạp chí Cộng sản, Đoàn đại 
biểu tạp chí Người Cộng sản (Liên Xô) sang thăm Việt Nam từ 
ngày 6 - 15.10.1983. 


Ngày 15.10.1983 
Khai mạc Tháng phát hành sách Việt - Xô. 
__ Từ ngày 15.10 - 15.11.1983. Tổng Công ty phát hành sách 
tổ chức "Tháng phát hành sách kỷ niệm lần thứ 5 ngày ký Hiệp 
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ước hữu nghị và Hợp tác Việt - Xô và lân thứ 6ó Cách mạng 
tháng Mười". Đã phát hành các loại sách chính trị, xi hội, 
khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, sách thiếu nhi, cá: loại 
văn hóa phẩm của Việt Nam đã xuất bản và nhập khả: của 
Liên Xô. 


Ngày 17.10.1983 
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của Chính phủ Liên Xô, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Nguyễn Cơ Thạch đi thăm Liên Xô từ ngày 17 - 2.10.1983. 
Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng A. A. Grômưcô, ha bên 
khẳng định sự nhất trí hoàn toàn trong việc đánh giá tìn hình 
thế giới và cách giải quyết những vấn đề quốc tế hiện thời. Ngày 
18.10, Phó Chủ tịch thứ nhất Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô V, 
V. Cuzơnhetxôp trao tặng Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch Huân 
chương Hữu nghị giữa các dân tộc. 


Ngày 18.10.1983 
Hội thảo về hợp tác Việt Nam - Liên Xô. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 5 ngày ký Hiệp ước hữu nghị v: Hợp 
tác Việt - Xô, tại Câu lạc bộ Quốc tế Hà Nội, Hội Hữu ngh Việt 
- Xô tổ chức hội thảo "Sự hợp tác Việt - Xô trong giai đoạ: hiện 
nay". Đoàn dại biểu Việt Nam do giáo sư Nguyễn Khánh [öän, 
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Xô dẫn đầu; Đoàn đạ biểu 
Liên Xô do Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Xô - Việt M. N. linxki 
dẫn đầu. 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 22.10.1983 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Hội Hữu nghị Xô - Việt, Đoàn đại biểu 
Hội Hữu nghị Việt - Xô do Tổng cục trưởng Địa chất, Ủy viên 
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Xô Trần Đức Lương làm 
trương Đoàn thăm Liên Xô từ ngày 22.10. 1983. 

Tiếp nhận quà của công Đoàn Liên Xô. 

Tại Hà Nội, TCĐ Việt Nam tô chức tiếp nhận quà của Các 
công Đoàn Liên Xô gửi tặng lao động và công Đoàn Việt Nam 
gồm 25 chiếc xe du lịch các loại và một số xe buýt loại nhỏ phục 
vụ hoạt động câu lạc bộ lưu động cùng một số nhạc cụ, thiết bị 
âm thanh... 


Ngày 27.10.1983 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô thăm hữu nghị 
Việt Nam. 

Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Việt Nam và Chính phủ 
nước CHXHCN Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ 
Liên Xô do Phó Chủ tịch thử nhất HĐBT Liên Xô G. A. Aliep 
dẫn dầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 27.10 
- 4.11.1983. Đoản hội đàm với Đoàn đại biểu Đàng và Chính 
phủ Việt Nam do Chủ tịch IIDBT Phạm Văn Dòng dẫn đầu. 
Ngày 31.10. tại Hà Nội tiến hành lễ ký Chương trình dài hạn về 
phát triển hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam 
và Liên Xô. 
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Ngày 31.10.1983 


Mứt tính ký niệm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 
Việt - Xô và Cách mạng tháng Mười. 

Tại hội trường la Dình, Hà Nội diễn ra buôi mít tính trọng 
thể kỷ niệm lần thứ 5 ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 
Việt - Xô và lần thứ 66 Cách mạng tháng Mười. 

Tại Matxcơva, HĐTƯCCĐLX, Ủy ban Trung ương ĐTNCS 
Lênin Liên Xô, Liên hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên Xô, 
Hội Hữu nghị Xô - Việt, Lào và Cămpuchia và Thành ủy Matxcơva 
đã tô chức buổi mít tỉnh trọng thể kỷ niệm lần thứ 5 ngày ký 
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Xô. 


Ngày 1.11.1983 


Đoàn báo cáo viên Trung ương ĐCS Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Trung ương ĐCS Việt Nam. Ủy ban Trung 
ương ĐCS§ Liên Xô cử một Đoàn báo cáo viên sang làm việc tại 
Việt Nam từ ngày I1 - 3.11.1983. 


Ngày 30.11.1983 


Bí thự Võ Chí Công tiếp Đại sứ B. N. Saplin. 


Tại Hà Nội, Bí thư BCHTƯ ĐCS Việt Nam Võ Chỉ Công 
tiếp Đại sứ B. N. Saplin để nghe thông báo của UBTƯĐCS Liên 
Xô về những biện pháp của Liên Xô chống lại việc Mỹ bé trí tên 
lửa hạt nhân tầm trung mới ở châu Âu. 
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Tháng 11.1983 


Khóa công nhân đầu tiên của Trường cơ khí nông nghiệp Việt 
- Xô ra trường. 


Chính phủ Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng trường Cơ khi 
nông nghiệp với đầy dù các trang thiết bị và phương tiện 
hiện đại trên vùng đất 12 ha thuộc huyện Tam Điệp (Hà Nam 
Ninh). Tại đây đào tạo học viên cho 3 ngành chính: gia công 
cơ khí, sửa chữa cơ khí và sử dụng cơ khí. Mỗi ngành học có 
3 nghề, học trong 2 năm. Nhà trường đào tạo thử khóa công 
nhân đầu tiên từ năm 1981. Trong số 300 học sinh tốt nghiệp 
khóa đầu tiên này, 100% đã đạt yêu cầu, có 30% đạt khá 
vả giỏi. 


Ngày 7.12.1983 


Hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 


Từ ngày 7 - 12.12.1983, tại Matxcơva tiễn hành Khóa họp 
lần thứ 9 UBLCP Việt Nam - Liên Xô về Hợp tác kinh tế và 
khoa học kỹ thuật. Ủy ban xem xét và đánh giá cao sự hợp tác 
giữa hai nước từ khóa họp lần thứ 8 (tháng 12.1982), và đề ra 
những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sự hợp tác Việt - Xô 
trong thời gian tới. 

Ngày 9.12.1983, tại điện Kremli, Phó Chủ tịch thứ nhất 
HDBT Liên Xô G. A. Aliep tiếp Phó Chủ tịch HĐBT Việt Nam, 
Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong UBI.CP Việt Nam - Liên Xô 
về Hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Trần Quỳnh, đang ở 
Matxcœxa dự khóa họp lần thứ 9 của Ủy ban. 
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Ngày 12.12.1983 
Hợp tác Hữu nghị Việt Nam - Liên Xô năm 1984. 


Tại Matxcơva, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Xô Trịnh 
Đình Thái và Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô - Việt G. Titôp ký Nghị 
định thư về hợp tác giữa Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hữu nghị 
với nhân dân các nước và Liên hiệp các HHN và LLVHYNN 
của Liên Xô, Hội Hữu nghị Xô - Việt năm 1984. 


Ngày 21.12.1983 


Việt Nam trao tặng Huân chương cho các vị lãnÍt đạo Quân 
đội Liên Xô. 

Nhân địp kỷ niệm lần thứ 39 Ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam, tại Matxcơva, Đại sứ Đính Nho Liêm đi trao 
Huân chương Hồ Chí Minh cho Nguyên soái Ð. F. Uxtinô›, Bộ 
trưởng BQP Liên Xô có nhiều đóng góp vào việc củng tÕ và 
phát triển tình hữu nghị, tình đoàn kết chiến đầu và sự hợ tác 
toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nan và 
Liên Xô. 


Cũng nhân dịp này, Nhà nước Việt Nam trao tặng luân 
chương Quân công hạng Nhất cho 8 cán bộ cấp cao Quân đội 
Liên Xô đã có những đóng góp tích cực vào việc giúp đỡ thân 
dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng và bảo vệ Tổ quốc. 


Ngày 23.12.1983 
Tiếp nhận hai tàu vận tải do Liên Xô trao tặng. 
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Tại cảng Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tài tô chức tiếp 
nhận hai tàu vận tải do Chính phủ và Bộ Hàng hải Liên Xô trao 
tặng và quyết định đổi tên hai tàu Phaxtôp. Phlorenxti của Liên 
Xô thành hai tàu [Lại Giang và Thạch Hãn. 


NĂM 1984 
Ngày 7.2.1984 
Đoàn ba lê Liên Xô biểu diễn tại Hà Nội. 

Tại Hà Nội. Bộ Văn hóa tô chức buổi công diễn của Đoàn 
ba lê thuộc Nhà hát Malưi Lêningrat nhân dịp Đoàn sang thăm 
và biểu diễn tại Việt Nam. Với trình độ nghệ thuật cao, Đoàn đã 
trình diễn một chương trình đặc sắc, để lại ẫn tượng tốt đẹp cho 
người xem. 

Ngày 9.2.1984 
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đoàn đại biểu 
Bộ Ngoại giao Liên Xô do Thứ trưởng M. X. Capitsa dẫn đầu 
sang thăm Việt Nam từ ngày 9 - 12.2.1984. Đoàn đã hội đàm với 
Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng biệt phái tại Bộ Ngoại 
giao Võ Đông Giang dẫn đầu. 

Ngày 12.2.1984 
Đoàn cản bộ ĐCS Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ương ĐCS Liên Xô, Đoàn 

cán bộ ĐCS Việt Nam do Phó trưởng ban tổ chức Trung ương 
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Đàng Lê Đức Bình dẫn dầu sang thăm và trao đổi kinh nghiệm 
vẻ công tác quản lý và đào tạo cán bộ với ĐCS Liên Xô. 


Ngày 15.2.1984 
Đoàn đại biểu Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Liên Xô thăm: Việt ÌNưn. 
Đoàn đại biểu UBKHNN Liên Xô, do Ủy viên ban lãnh đạo 
UBKHNN Liên Xô N.N. Vôrôp làm trưởng Đoàn, sang Việt 
Nam đề trao đôi ý kiến về việc tăng cường và mở rộng hơr nữa 
quan hệ kinh tế giữa hai nước trong Š năm (1986 - 1990). Đoàn 
đã làm việc với Đoàn đại biểu UBKHNN Việt Nam do Pho chủ 
nhiệm Đậu Ngọc Xuân làm trường Đoàn và thỏa thuận tăng cường 
và phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh 
vực nhiên liệu - năng lượng, địa chất và công nghiệp khai khoang... 


Ngày 26.2.1984 


Liên Xô tặng thưởng các tướng lĩnh Quân đội Việt Nam. 


Tại Hà Nội, Đại sứ B. N. Saplin trao tặng Huân chươra Cờ 
Đỏ cho Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Chu Huy Mât, Đại 
tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Lê Đức Anh, Thượng 
tướng Lê Trọng Tắn, Trung tướng Trần Văn Quang và :luân 
chương »ao Đỏ cho một số tướng lĩnh cắp cao khác. 


Ngày 27.2.1984 


Hợp tác năng lượng Việt - Xô. 


Tại Hà Nội kết thúc kỳ họp hàng năm lần thử 6 vẻ hợp tác 
trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Liên Xô. Đoàa đại 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
biêu Việt Nam do Thử trường Điện lực Tăng Văn Phúc dẫn đầu 
vả Doàn đại biểu Liên Xô do Thứ trưởng Năng lượng và Điện 
khí hóa N. A. Lôpatin làm trưởng Đoàn đã thảo luận và ký 
biên bản cam kết về việc cung cấp vật tư, thiết bị, giúp đỡ về 
kỹ thuật, đây mạnh tiến độ thi công, sử dụng có hiệu quả các 
công trình về năng lượng, trước mắt là tiếp tục thi công lắp 
dặt để đưa vào vận hành tổ máy số 2 nhà máy nhiệt điện Phả 
Lại, đẩy nhanh tiễn độ thi công phần đập và các công trình 
đường hầm ở công trường xây đựng Nhà máy thủy điện Hòa 
Bình trên sông Đà, khởi công xây dựng nhà máy thủy điện 
Trị An... 


Ngày 28.2.1984 
Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa Liên Xô thăm Việt Nam. 

Từ ngày 28.2 - 3.3.1984, Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa Liên 
Xô. do Thứ trưởng P. L. Sabanôp dẫn đầu, sang thăm và làm 
việc tại Việt Nam. Đại điện Bộ Văn hóa Việt Nam Văn Phác và 
Thứ trưởng P. L. Sabanôp ký Nghị định thư về việc trao đổi vả 
hợp tác văn hóa giữa hai Bộ năm 1984. 


Ngày 1.3.1984 
Đoàn đại biểu Tổng cục quản lý ruộng đất Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Nhận lời mời của Tổng cục quản lý ruộng đất Việt Nam, Đoàn 
đại biểu Tổng cục quản lý ruộng đất Liên Xô do Tổng cục trưởng 
E. I. Gaiđamaca dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày I - 19.3.1984. 
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Ngày 10.3.1984 


Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Á - Phi và Ủy ban Liên Xô 
ủng hộ Việt Nam, Lào, Cămpuchia thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biêu Ủy ban Đoàn kết Á - Phi của Liên Xô và Ủy 
ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam, Lào, Cãmpuchia, do Phó Chủ tịch 
Ủy ban, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô - Việt lu. V. Toocxuep 
làm trưởng Đoàn, sang thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 13.3.1984 


Đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước Liên Xô 
thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biêu UBKHKT Nhà nước Liên Xô do Bộ trường, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban V. M. Cudinôp làm trường Đoàn sang 
thăm hữu nghị và dự các hoạt động kỷ niệm 25 năm hợp tác 
Khoa học kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô. 


Từ ngày 17 - 26.3.1984 
Phó Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của của ĐCS và Chinh phủ Liên Xô, Phó Chủ 
tịch HĐBT, Chủ nhiệm UBKHNN Võ Văn Kiệt đã sang thăm 
Liên Xô. Phó Chủ tịch Võ Văn Kiệt đã hội đàm với Bí thư Trung 
ương ĐCS Liên Xô N. I. Rưgiơcôp, Phó Chủ tịch N. K. Baibacôp 
về kinh nghiệm quản lý kinh tế và kẻ hoạch hóa, thảo luận kế 
hoạch hợp tác giữa hai nước trên cơ sở Chương trình dài hạn về 
phát triển hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật nhằm mở rộng và 
nâng cao hiệu quả của sự hợp tác kinh tế Việt - Xô. 
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Ngày 26 và 27.3.1984 
Hợp tác Việt - Xô về khí tượng nhiệt dới. 

Tạt Hà Nội, Liên hiệp nghiên cứu khoa học Việt - Xô tổ 
chức hội nghị khoa học tông kết công tác khí tượng nhiệt đới 
năm 1983. 


Ngày 30.3.1984 
Ký Hiệp định về xây dựng trạm mặt đất thông tin vũ trụ. 


Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Lê Khắc và Phó 
Chủ tịch phân ban Liên Xô trong UBLCP về HTKT và KHKT 
Liên Xô - Việt Nam N. P. Tôlubilep ký Hiệp định vẻ việc Liên 
Xô giúp Việt Nam xây dựng trạm mặt đất thông tin vũ trụ thuộc 
hệ thông Intersputnhich. 


Cuối tháng 4.1984 
Hợp tác gia Quân đội Việt Nam và Liên Xô. 


Ngày 10.4.1984, Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội 
và Hải quân Liên Xô do Trung tướng A. N. Agapônôp làm 
trường Đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 10 - 17.4.1984. 


Ngày 21.4.1984, Đoàn đại biểu binh chủng Công binh Quân 
đội Liên Xô do Nguyên soái A. Ganôp, Chủ nhiệm Công binh 
BQP Liên Xô dẫn đầu sahg thăm Việt Nam từ ngày 21 - 28.4.1984. 


Ngày 29.5.1984 
Doàn đại biếu Bộ Công nghiệp phân bón Liên Xô thăm Việt Nam. 
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Đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp phân bón Liên Xô do Bẻ tr- 
ưởng A. G. Pêtrisep làm trưởng Đoàn sang thăm Việt Nam từ 
ngày 29.5 - 4.6.1984 và dự lễ khánh thành công trình mơ rộng 
đợt 2 nhà máy super phốt phát Lâm Thao (Vĩnh Phú). 


Ngày 2.6.1984 
Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Trần Tấn 
làm trường Đoàn sang thăm và làm việc tại Liên Xô. Đcàn đã 
hội đàm với Đoàn đại biêu Thành ủy Matxcơva do Bí thư thứ 
nhất V, V. Grisin dẫn đầu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩn vực, 
thảo luận các phương hướng nhăm tăng cường và mở rộrg môi 
quan hệ hợp tác giữa Matxcơva và Hà Nội. 


Ngày 10.6.1984 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam đến Matxcova. 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng 3í thư 
Lê Duẫn dẫn đầu đi dự hội nghị cấp cao về kinh tế của các nước 
thành viên HĐTTKT có mặt tại Liên Xô từ ngày 10 - 23.6 1984. 
Ngày 11.6, Tổng Bí thư C. U. Trernencô đã hội đàm với Tổng 
Bí thư Lê Duẫn và Chủ tịch Phạm Văn Đồng. 


Ngày 28.6.1984 
Nguyên soái Liên Xô Ð. F: Uxtinôp tiếp Đại tướng Văn Tiến Dũng. 
Tại Matxcơva, Nguyên soái Liên Xô Ð. F. Uxuneo, Bộ 


trưởng BQP Liên Xô tiếp Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ tưởng 
BỌQP Việt Nam. 
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Ngày 27.6.1984 
Phó Chủ tịch HĐBT Trân Quỳnh tiếp Đại điện TTXLX. 


Phó Chủ tịch HĐBT Trần Quỳnh, đại diện thường trực Việt 
Nam tại HĐTTKT tiếp Đại điện TTXLX Lep Poocto, Giám đốc 
Bạn Biên tập ảnh TTXLX, Phó Chủ tịch phân ban nhiếp ảnh Hội 
Nhà báo Liên Xô đang ở Việt Nam nhân dịp triển lãm ảnh 
"Cộng đồng xã hội chủ nghĩa" do TTXVN phối hợp với TTXLX 
và Lội hữu nghị Việt - Xô tổ chức tại Hà Nội. 


Ngày 21.7.1984 


Đoàn đại biểu Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Liên Xô 
đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Liên 
Xô do Anh hùng Liên Xô, Thử trưởng Nông nghiệp Liên Xô 
V. A. Runôp dẫn đầu đến Hà Nội dự kỳ họp thứ nhất của tổ hợp 
tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm thuộc 
UBLCP Việt Nam - Liên Xô về HTKT và KHKT từ ngày 21 - 
28.7.1984. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng thường trực Bộ Công 
nghiệp thực phẩm Lưu Thị Phương Mai dẫn đầu. Hai bên kiểm điểm 
tình hình thực hiện các Hiệp định giữa hai nước thời kỳ 1981 - 1985, 
thỏa thuận tăng cường sự hợp tác giữa hai nước đề phát triển cao su 
thiên nhiên, cà phê, bông, chè, mía đường, thuốc lá, dâu thực vật và 
rau. quả nhiệt đới tại Việt Nam thời kỳ 1986 - 1990. 


Ngày 21.8.1984 
Đoàn đại biểu Hội Luật gìa Liên Xô thăm Việt Nam. 
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Từ ngày 21 - 30.8.1984, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Liên 
Xô sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đoàn đã tra› đổi 
kinh nghiệm tổ chức và hoạt động với Ban thường vụ Hội Luật 
gia Việt Nam, bàn các biện pháp nhằm tăng cường quan h¿ hữu 
nghị, hợp tác giữa hai Hội. 


Ngày 28.8.1984 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô, do Phó Chủ tịct Hội 
Nguyễn Hộ làm trưởng Đoàn, sang thăm hữu nghị và dự các 
hoạt động kỷ niệm lần thứ 39 Quốc khánh Việt Nam tại Liên Xô. 
Ngày 30.8.1984 
Việt Nam trao tặng Huân chương Hô Chí Minh cho . V. Grbin. 


HĐNN nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng thường 
Huân chương Hồ Chí Minh cho Bí thư thứ nhất thàna ủy 
Matxcơva V. V, Grisin vì có nhiều công hiến xuất sắc vào việc 
cùng cô và-phát triển tình hữu nghị, tình đoàn kết chiến đéu và 
sự hợp tác toàn diện Liên Xô - Việt Nam nhân địp ông 70 tuổi. 


Tháng 8.1984 
Hợp tác trong lĩnh vực vật lý Việt - Xô. 

Các nhà vật lý Việt Nam cùng với các nhà vật lý Liên Xô và 
các chuyên gia các nước XHCN khác tích cực tiến hành các 


công trình nghiên cứu khoa học cơ bản trong các phòng thí 
nghiệm của Viện nghiên cứu hạt nhân hỗn hợp ở Đupna. Kế từ 
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khi thành lập Viện tới nay có gần 150 nhà vật lý và kỹ sư Việt 
Nam tới công tác tại Viện, 30 người trong số họ đã bảo vệ luận 
án phó tiến sĩ và tiến sĩ. Tháng 8.1984 có 35 chuyên gia Việt 
Nam dang công tác tại Viện. Hàng năm, các nhà khoa học Việt 
Nam mời các đồng nghiệp của minh ở Viện Đupna tới Việt Nam 
để tiền hành các công trình nghiên cứu chung và cùng thảo luận 
các đề tài nghiên cứu KHKT. 


Ngày 3.10.1984 
Hợp tác giữa Đăng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản 
Liên Xô. 

Đoàn cán bộ ĐCS Việt Nam do Bí thư tỉnh ủy Bắc Thái Vũ 
Ngọc Linh dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Liên Xô từ ngày 
3- 12.10.1984. 

Ngày 22.10.1984, Đoàn cán bộ Trung ương ĐCS Liên Xô 
do Phó trưởng ban thứ nhất Ban Thông tin quốc tế Trung ương 
DCS Liên Xô N.N. Chitvericôp làm trường Đoàn sang thăm hữu 
nghị Việt Nam từ ngày 22.10 - 3.11.1984. 


Ngày 18.10.1984 
Hội nghị thám sát Liên hiệp Việt - Xô về khí quyền nhiệt đới 
và bão. 

Tại thành phố Hỗ Chí Minh, Trung tâm nghiệp vụ lâm thời 
hỗn hợp Việt - Xô tô chức Hội nghị thám sát về khí quyên nhiệt 
đới bằng máy bay năm 1984 nhăm soạn thảo phương pháp nghiên 
cứu xoáy thuận nhiệt đới (bão) bằng máy bay, phòng thực nghiệm 


441 


NGUYÊN THỊ HÔNG VÂN 


khí tượng I.L18§D, nghiên cứu cấu trúc và động lực của các giải 
máy xoắn của hệ thống mây tại rìa của các xoáy thuận nhiệt đới 
phát triển đến giai đoạn cực mạnh, nghiên cứu cấu trúc khí 
tượng tại các vùng vỏ các quân tụ mây đôi lưu. Đợt khảo sát 
được tiến hành đến hết tháng 1 1.1984. 


Ngày 28.10.1984 
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch thăm chính thức Liên Xô. 


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch sang thăm 
chính thức Liên Xô từ ngày 28.10 - 2.11.1984. Dược sự ủy 
nhiệm của HĐNN nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn 
Cơ Thạch đã trao Huân chương Hỗ Chỉ Minh cho Bộ trường 
A. A. Grômưcô vì có nhiều công hiến xuất sắc vảo việc củng 
cô và phát triển tình hữu nghị, tình đoàn kết chiến đầu và sự 
hợp tác toàn diện giữa Liên Xô và Việt Nam và nhân dịp ông tròn 
75 tuôi. 

Đầu tháng 11.1984 
Tăng cường hoạt động hữu nghị Việt - Xô. 

Ngày 1.11.1984, tại nhà máy chế tạo công cụ số Ì (Hà Nội), 
Hội hữu nghị Việt - Xô tổ chức mít tính mở đầu các hoạt động 
"Mười ngày hữu nghị Việt - Xô" nhân kỷ niệm lần thứ 67 Cách 
mạng tháng Mười Nga. Đại sứ B. N. Saplin và nhiều cán bộ Đại 
sứ quán Liên Xô đã tới dự. 

Ngày 3.11.1984, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt đo 
Phó Chủ tịch Xô viết tỉnh Lêningrat, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị 
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Xô - Việt V. P. Vacphôlômểeep làm trưởng Đoàn sang thăm hữu 
nghị và dự các hoạt động kỷ niệm lần thứ 67 Cách mạng tháng 
Mười ở Việt Nam. 


Báo chí Liên Xô đánh giá cao sự hợp tác Xô - Việt. 


Báo Công nghiệp XHCN (Liên Xô) ngày 3.11 viết: "Đã ó 
năm trôi qua kề từ ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa 
Liên Xô và Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, Việt Nam 
đã và dang xáy dựng hàng chục công trình kinh tế quốc dân 
quan trọng". Bài báo cũng nói về những thành tích của các 
chuyên gia Liên Xô trong việc giúp Việt Nam xây dựng và 
phát triển hệ thống giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp. Báo /aø 
động cùng ngày đăng bài về việc khôi phục và mở rộng ngành 
cao su của Việt Nam, một trong những hướng quan trọng của 
sự hợp tác Xô - Việt. Báo Văn hóa Liên Xô đăng bài từ Hà 
Nội, viết về việc Liên Xô giúp Việt Nam đào tạo cán bộ và 
công nhân kỹ thuật. 


Ngày 5.11.1984 


Việt Nam trao tặng các chuyên gia Liên Xô Huân chương và 
Huy chương Hữu nghị. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 6 ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp 
tác giữa Liên Xô và Việt Nam và kỷ niệm lần thứ 67 Cách mạng 
tháng Mười Nga, tại Matxcơva, Đại sứ Định Nho Liêm đã trao 
Huân chương và Huy chương Hữu nghị cho một số chuyên gia 
Liên Xỏ đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


443 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 10.11.1984 
Bí thư BCHTU ĐCS Việt Nam Nguyễn Đức Tâm thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của UBTƯĐCS Liên Xô, Bí thư BCHTƯ ĐCS 
Việt Nam Nguyễn Đức Tâm đã sang thăm Liên Xô. 


Ngày 12.11.1984 
Đoàn đại biểu XVTC Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu XVTC 
Liên Xô do Bí thư Trung ương ĐCS§ Liên Xô V. I. Đônghich 
dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 
15.11.1984. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Việt 
Nam do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ dẫn đâu. 


Ngày 13.11.1984 
Tổng Bí thư C. U. Trernencô gửi thư cho bạn đọc Việt Nam. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Cách mạng tháng Mười Nga và 
lần thứ 73 ngày sinh của Tổng Bí thư C. U. Tremencô, Nhà xuất 
bản Sự thật (Việt Nam) xuất bản tác phẩm quan trọng của ông 
- "Những vẫn đề về công tác của bộ máy Đảng và Nhà nước". 
Nhân địp này, Tổng Bí thư C. U. La deag viết một bức thư gửi 
bạn đọc Việt Nam. Bức thư nêu rõ: "... C¿ trong ván đề xây dụng 
CNXH và CNCS lẫn trong việc giải quyết nhiệm vụ về chính 
sách đối ngoại, lập trường giai cấp rõ rột và sự Đoàn kết quốc 
tế đã làm cho ĐCS Liên Xô và ĐCS Việt Nam. Liên Xô và Việt 
Nam thông nhất với nhau". 
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Ngày 15.11.1984 
Khởi công xây dựng đài thông tin vệ tỉnh mặt đất Hoa Sen 2. 


Theo Hiệp định ký ngày 30.3.1984 giữa Chính phủ Việt Nam 
và Chính phủ Liên Xô, công trình Đài thông tin vệ tỉnh mặt đất 
Hoa Sen 2 tại miền Nam được chính thức khởi công tại khu Mạc 
Đình Chỉ, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trạm thông 
tin thứ hai thuộc loại này Việt Nam được Liên Xô giúp xây dựng, 
phục vụ cho các nhu câu thu chương trình truyền hình màu của 
Liên Xô, thu phát dược các chương trình điện báo, điện thoại, 
phát thanh và truyền hình... 


Cuối tháng 4.1985, sau gần 6 tháng thi công, Đài vệ tính 
mặt đất Hoa Sen 2 tại thành phố Hồ Chí Minh căn bản hoản 
thành xây dựng và lắp đặt thiết bị đúng tiến độ, góp phần mở 
rộng hệ thông thông tin trên nhiều lĩnh vực ở khu vực phía nam. 
Cùng với trung tâm đài Hoa Sen, hệ thống đường liên lạc cũng 
đã hoàn thành, bảo đảm nồi liền các trung tâm thông tin với hệ 
thống Intersputnhich. 


Ngày 17.11.1984 


Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho M. E. 
Dimianhin. 

HĐNN nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng thường 
Huân chương llô Chí Minh cho Bí thư M. V. Dimianhin đã có 
nhiều cống hiến xuất sắc cho việc củng cố và phát triển tình hữu 
nghị, tỉnh đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa Liên 
Xô và Việt Nam và nhân dịp ông tròn 70 tuổi. 
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Ngày 19.11.1984 
Ký biên bản bàn giao nhà máy xỉ măng Bứn Sơn. 

Bộ Xây dựng tổ chức lễ ký biên bản bàn giao công trình 
Nhà máy xi măng Bim Sơn - một công trình lớn ở Thanh Hóa do 
Liên Xô giúp Việt Nam khào sát, thiết kế và xây dựng cùng 
toàn bộ thiết bị, máy móc và xe thi công và cử chuyên gia giúp 
xây dựng. 

Ngày 2.1.1985 diễn ra lễ cắt băng khánh thành nhà máy 
Với hai dây chuyền sản xuất với tổng công suất ban đầu là 1,2 
triệu tân/năm, nhà máy xi măng Bim Sơn là công trình lớn đầu 
tiên được hoàn thành kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị 
và Hợp tác ngày 3.1 I.1978. 


Ngày 20.11.1984 
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Liên Xô do Tổng biên tập 
báo Nước Kiêcghidia Xô viết, Thư ký Hội Nhà báo Liên Xô 
G. G. Tuôcxunôp dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
G. G. Tuôcxunôp và Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam Đảo 
Tùng đã ký hiệp nghị hợp tác đài hạn giữa hai Hội đến năm 1990. 
Ngày 27.11.1984 
Đoàn đại biêu cản bộ Trung ương ĐCS Liên Xô thăm Việt Nam. 

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS 
Liên Xô, Đoản đại biểu cán bộ Trung ương ĐCS Liên Xô do 
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Phỏ Chủ tịch Ủy ban kiểm tra Trung ương ĐCS Liên Xô 
M. G. Vôrôbaiep dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 
ngày 27.11 - 3.12.1984. 

Đoàn đại biểu Bảo trợ xã hội Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Bộ Thương binh và Xã hội Việt Nam. 
Đoàn đại biêu ngành Bảo trợ xã hội Liên Xô do Bộ trưởng Bào 
trợ xã hội CHLB Nga D. P. Cômarôva dẫn đầu sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam. 


Tháng 11.1984 
Hợp tác xuất bản sách Xô - Việt. 

Tại Matxcơva, Chính phù Liên Xô và Chính phủ Việt Nam 
đã ký Nghị định thư hợp tác xuất bản các loại sách chính trị, 
xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục, nghệ thuật và thiếu nhi. 
Trong năm 1985, các nhà xuất bản Matxcơva sẽ xuất bản 
hàng chục đầu sách của các tác giả Xô viết đã được dịch ra 
tiếng Việt, đồng thời sẽ tiếp tục xuất bản bằng tiếng Nga và 
các thứ tiếng dân tộc khác của Liên Xô. Trong số sách xuất 
bản năm 1985 sẽ có cuốn "Đồ Chí Minh trên đất nước Xô viết" 
do tập thể tác giả Liên Xô và Việt Nam biên soạn và "Tuyển tập 
thơ văn Hồ Chí Minh". 


Ngày 4.12.1984 
Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoản đại biểu Bộ Tư pháp Liên Xô do Bộ trưởng B. V, 
Côrapxôp làm trưởng Đoàn sang thăm và lảm việc tại Việt Nam 
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từ ngày 4 - 9.12.1984. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ 
Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Phan Hiền làm trưởng Đoản. 


Tháng 12.1984 


Việt Nam trao tặng phân thưởng cho các lãnh tụ và chuyên 
gia Liên Xô. 

Ngày 6.12.1984, HĐNN nước CHXHCN Việt Nam quyết 
định trao tặng Bí thư V, I. Đônghich Huân chương Hồ Chí Minh 
vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho việc củng cố và phát triển 
tình hữu nghị, tình đoàn kết chiến đâu và sự hợp tác toàn diện 
giữa Liên Xô và Việt Nam nHần dịp ông 60 tuổi. 


Ngày 8.12.1984, tại đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, Phó Chủ 
tịch HĐND đặc khu Nguyễn Thành Văn trao tặng Huy chương 
Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho 7 chuyên gia Liên Xô 
làm việc tại xí nghiệp liên doanh đầu khí Việt - Xô đã có công 
giúp Việt Nam thăm đò và khai thác dầu khí. 

Ngày 29.12.1984, HĐNN nước CHHCN Việt Nam quyết 
định trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bí thư Ủy ban 
Trung ương ĐCS Liên Xô C. V. Ruxacôp đã có nhiều cống hiến 
xuất sắc cho việc củng cô và phát triển tình hữu nghị, tình đoàn 
kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nhân dịp 
ông 75 tuổi. 


Ngày 11.12.1984 


Đoàn đại biểu Ban Quản trị Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Miệt Nam. 
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Đoàn cán bộ lãnh đạo Ban Quản trị Trung ương ĐCS Liên 
Xô do E. M. Metvêđep làm trưởng Đoàn sang thăm Việt Nam từ 
ngày IÌ - 17.12.1984. 


Ngày 19.12.1984 
Đoàn đại biểu quân sự Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của BQP Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự 
Liên Xô do Thứ trưởng BỌQP, Tông tư lệnh lục quân Liên Xô, 
Nguyên soái V. I. Pêtơrôp dẫn đầu sang dự lễ kỷ niệm lần thứ 
40 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến Hà Nội. 


NĂM 1985 
Ngày 17.1.1985 
Việt Nam trao tặng B. N. Pônômariôp Huân chương Hỗ Chí Minh. 


HDNN nước CHXHCN Việt Nam tặng thường Huân chương 
Hồ Chí Minh cho B. N. Pônômariôp, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính 
trị, Bí thư Ủy ban Trung ương, Trưởng ban quộc. tế TƯDCSLX 
đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho việc củng cỗ và phát triển 
tình hữu nghị và tình đoàn kết, chiến đấu cũng như sự hợp tác 
toàn diện giữa Liên Xô và Việt Nam nhân dịp ông tròn 80 tuôi. 


Ngày 18.1.1985 
Đoàn đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoản đại biểu kinh tế Chính phủ Liên Xô do Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Chủ tịch HĐBT, Chủ tịch phân ban Liên Xô 
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N. V. Talưdin làm trưởng Đoàn sang Việt Nam dự khóa họp lần 
thứ X UBLCP về HTKT và KHKT. 


Ngày 20.1.1985, đại diện hai Chính phủ Việt Nam và Liên 
Xô ký hiệp định về hợp tác sản xuất rau, quả trong thời kỳ 1986 
- 1990. Liên Xô cho Việt Nam vay 240 triệu rúp với lãi suất 3% 
hàng năm, trong đó 90 triệu rúp để xây dựng 17 nhà máy sản 
xuất và chế biến. Việc hoàn thành các công trình đó sẽ giúp cho 
Việt Nam xuất sang Liên Xô khoảng 929.000 tắn rau quả tươi và 
chế biến trị giá 320 triệu rúp. 

Hai bên đã ký Nghị định thư về trao đổi hàng hóa và trả tiền 
trong năm 1985, xem xét quá trình thực hiện các công trình hợp 
tác trong lĩnh vực xây dựng giao thông và bàn bạc biện pháp 
nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, nhất là việc 
hoàn thành xây dựng cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng và 
thỏa thuận những công trình được tiếp tục xây dựng trong thời 
gian tới. 


Ngày 30.1.1985 
Mít tỉnh kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Liên Xô. 

Tại Nhà hát thành phố Hà Nội khai mạc buổi mít tỉnh trọng 
thể kỷ niệm lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Liên Xô. Cùng ngày, tại Matxcơva diễn ra cuộc mít tỉnh 
trọng thê kỳ niệm lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Liên Xô do Liên hiệp các HHN và LLVHVNN của 
Liên Xô và Hội hữu nghị Xô - Việt phối hợp tô chức. 
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Tháng 2.1985 
Liên Xô giúp Việt Nam thăm dò và khai thác dầu mỏ. 

Các kỹ sư thành phô Bacu bắt đầu vẽ các bản vẽ kỹ thuật 
của piàn khoan thứ ba cho xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - 
Xô ở Vũng Tàu. Giàn khoan gồm hai tầng với diện tích mỗi tầng 
1.600m”. Tầng trên gồm nhà ở với các buồng đầy đủ tiện nghị, 
câu lạc bộ, nhà ăn, bãi đáp cho máy bay lên thăng. Tầng dưới chứa 
các thiết bị khoan và khai thác giếng dầu. 

Toản bộ các bộ phận của giàn khoan được chở tới Việt Nam 
và lắp ráp trên bờ. Từ mỗi giàn khoan như vậy có thẻ thực hiện 
16 giếng khoan ở vùng biên có độ sâu 50m. Ngoài ra, các xí nghiệp 
của Treliabinxcơ (vùng Uran), Axtrơkhan (vùng sông Vonga) 
và Vưboocgơ (vùng tây bắc Liên Xô) cũng tham gia giúp Việt 
Nam xây dựng xí nghiệp khai thác đầu mỏ trên biển đầu tiên ở 
Việt Nam. 


Ngày 13.3.1985 


Đoàn đại biểu Việt Nam viếng và dự lỄ tang C. U. Trernencô. 


Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch HDNN 
Trường Chinh dẫn đầu đến Matxcơva viễng và dự lễ tang Tổng 
bí thư C. U. Trernencô. Đoàn đã viếng và đặt vòng hoa bên linh 
cữu C. U. Trernencô. Buỏi chiêu cùng ngày, Đoàn tham dự tang 
lễ Tông Bí thư C. U. Trernencô tại Quảng trường Đô. 


Ngày 28.3.1985 
Khởi công xây dựng tượng dài V. I. Lênin tại Hà Nội. 


đãi 
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Buổi lễ khởi công xây dựng tượng đài V. I. Lênin diễn ra tại 
vườn hoa Chỉ Lăng (Hà Nội). Chủ tịch HĐNN Trường Chinh và 
Trưởng Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô M. X. Gorbachôp đặt viên 
đá phi nhận nơi đặt tượng đài - trung tâm quảng trường. Các cán 
bộ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, kỹ thuật viên Liên Xô khẩn 
trương hoàn thành phương án thiết kế và mẫu tượng dài. Nhiều 
nhà máy, công trường ở Liên Xô đã gửi vật tư sang đẻ kịp khởi 
công xây dựng tượng đài. 

Ngày 31.8.1985, tại Vườn hoa Chỉ Lăng diễn ra buôi lễ khánh 
thành tượng đài V. I. Lênin. Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước 
Liên Xô do Ủy viên BCHTƯ, Chủ tịch HĐBT nước CHLB Nga 
V. I. Vôrôtnhichcôp dẫn đầu tới dự. Tượng V. I. Lênin được đúc 
bằng đồng cao 5m, đặt trên bệ đá hoa cương cao 2.7m và điện 
tích quảng trường đặt tượng được lát đá granitô rộng gần 3.000mỶ. 
Chủ tịch Trường Chinh và Chủ tịch V. I. Vôrôtnhichcôp cất 
băng khánh thành và đặt lẵng hoa tại bệ tượng đài và cùng ký 
tên vào tắm băng đỏ ghi nhận lễ khánh thành tượng đài. 

Ngày 3 - 6.4.1985 
Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô M. X. Capitsa thăm Việt Nam. 

Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô M. X. Capitsa sang thăm và làm 
việc tại Việt Nam từ ngày 3 - 6.4.1985. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch 
và Thứ trưởng M. X. Capitsa trao đổi ý kiến về các vấn đề quan hệ 
Việt - Xô và những ván đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 

Ngày 8.4.1985 
Đoàn đại biểu Uÿ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô thăm 
Liệt Nam. 
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Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô do Bí thư Trung ương ĐCS 


Azecbaigian G. Gaxanôp dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt 
Nam từ ngày 8 - 16.4.1985. 


Ngày 12.4.1985 
Hội thảo khoa học kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Nhân kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
tại Matxcơva, Viện Mác - Lênin và Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội tô chức hội thảo khoa học "/1ô Chí Minh - người sáng lập và 
tổ chức ĐCS Việt Nam". Các báo cáo đều gắn liền với tên tuổi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ quốc tế XHCN lỗi lạc, 
người con ưu tú của nhân dân Việt Nam. 


Ngày 19.4.1985 


Ký Hiệp định hợp tác sản xuất cao su thiên nhiên. 


Tại Matxcơva, Đại diện của hai Chính phủ Việt Nam và 
Liên Xô là Võ Văn Kiệt và N. V. Talưdin ký Hiệp định chưng 
vẻ việc tiếp tục phát triển hợp tác sản xuất cao su thiên nhiên ở 
Việt Nam. 


Ngày 20.4.1985 
Hoạt động kỷ niệm ngày sinlt V. I. Lênin. 


Tại hội trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra cuộc mit tỉnh trọng 
thể kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của V. I. Lênin, Cùng ngày 
tại Hà Nội, Viện bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng 
Trung ương V. I. Lênin (Liên Xô), TTXLX tô chức triển lãm 
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"Chính sách đối ngoại hòa bình lênimmit của ĐCS Liên Xô" nhân 
kỷ niệm lần thứ 115 ngày sinh của V. I. Lênin và lần thứ 40 
chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ 
quốc vĩ đại. 


Ngày 22.4.1985 
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Liên Xô. 
Nhận lời mời của XVTC Liên Xô. Đoàn đại biểu Quốc hội 


Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ dẫn đầu sang thăm chính 
thức Liên Xô từ 22 - 28.4.1985. 


Ngày 25.4.1985 
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ được tặng giải thưởng quốc tế "Vì 
củng cỗ hòa bình giữa các dân tộc” 

Tại Matxcơva, Ủy ban giải thưởng quốc tế Lênin “Vì củng 
cô hòa bình giữa các dân tộc" thông qua quyết định tặng giải 
thưởng quốc tế nói trên cho các nhà hoạt động đã có những công 


hiến xuất sắc trong cuộc đấu tranh nhằm duy trì và củng cô hòa 
bình, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. 


Ngày 26.4.1985 


Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho 
N. A. Tikhônôp. 


HĐNN nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng thường 
Huân chương Hồ Chí Minh cho Chủ tịch HĐBT N. A. Tikhônôp 
vì đã có những công hiến xuất sắc vào việc củng cố và phát triển 
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tình hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn điện giữa 
Liên Xô và Việt Nam và nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông. 


Ngày 2.5.1985 
Đoàn báo cáo viên Liên Xô thăm Liệt Nam 

Nhận lời mời của Trung ương ĐCS Việt Nam. Uỷ ban Trung 
ương Đảng Cộng sản Liên Xô cử Đoàn báo cáo viên sang thăm 
và làm việc tại Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 40 Ngày chiến 
thắng chủ nghĩa phát xít. 


Ngày 3.5.1985 
Khai mạc “Mười ngày hữu nghị Việt - Xô” 

Trung ương Hội hữu nghị Việt - Xô, Phân hội hữu nghị Việt 
- Xô thành phô Hà Nội và trường Dại học Sư phạm I tô chức mít 
tinh khai mạc "À/ười ngày hữu nghị Việt - Xô” nhân kỷ niệm 
lần thứ 40 Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày 4.5, 
UBKHXH Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học với chủ đề 
"Chiến thắng chủ nghĩa phát xít - những bài học lịch sử". 36 bàn 
báo cáo khoa học gửi tới tham gia hội nghị làm nỗi bật chủ để 
trung tâm là những bài học lịch sử rút ra từ chiến thắng chủ 
nghĩa phát xít. 


Đầu tháng 5.1985 


Hợp tác quân sự Việt Nam - Liên Xô. 


Từ ngày 5 - 12.5.1985, Đoàn đại biểu BQP do Đại tướng Lê 
Trọng Tân. Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng 
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Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn dầu sang Liên Xô dự lễ kỷ 
niệm lần thử 40 chiến thắng oanh liệt của nhân dân Liên Xô trong 
cuộc chiến tranh g1ữ nước vĩ đại. 

Ngày 9.5.1985, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày Chiến thăng 
chủ nghĩa phát xít, Chủ tịch HĐNN Trường Chỉnh ký quyết định 
tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Nguyên soái X. L. Xôcôlôp, 
Bộ trưởng BQP Liên Xô vì đã có những công hiến to lớn vào 
việc củng có và tăng cường tình hữu nghị và Đoàn kết chiến 
đấu, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô. 


Ngày 22.5.1985 
Đại hội lần thứ 3 Hội hữu nghị Việt - Xô. 

Tại Hà Nội diễn ra Đại hội lần thứ 3 Hội Hữu nghị Việt - Xô. 
Dại sứ B. N. Saplin và Doàn đại biểu Hội hữu nghị Xô - Việt do 
Chủ tịch Hội G. Titôp dẫn đầu sang thăm và dự các hoạt động 
kỷ niệm lân thứ 35 Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô đã 
tới dự. 


Ngày 28.5.1985 
Tàu "Ngọn cờ Lênin " chờ tấn dầu thứ một triệu đến Việt Nam. 
Tàu chở dầu "gọn cở Lênin" trực thuộc công ty vận tải 
biên Primorxki. Năm 1970 các sĩ quan. thủy thủ của tàu đã anh 
dũng đưa tàu vượt qua hàng rào thủy lôi Mỹ, lân dâu tiên chờ 
dầu đến cảng Hải Phòng giúp nhân dân Việt Nam chỗng Mỹ. 
Ngày 28.5.1985, tàu cặp cảng Hòn Gai và chở đến tân dầu thứ 
một triệu trong kê hoạch chở dầu cho nhân dân Việt Nam. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Ngày 2.10.1986. tại Quảng Ninh. Bộ Vật tư tổ chức trọng 
thể lễ trao Huân chương Hữu nghị cho tập thê cán bộ và thủy 
thủ tàu ®Xgọn cờ Lênin"! 


Cuối tháng 5.1985 
Đoàn đại biểu Ban Kinh tế TUĐCS Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của TƯĐCS Liên Xô, Đoàn đại biểu Ban Kinh 
t TƯĐCS Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng kiêm Trưởng 
ban Kinh tế Dảng Nguyễn Lam dẫn dâu sang thăm và làm việc 
tại Liên Xô. 

Ngày 31.5.1985 
Liên Xô tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước 
Việt Nam. 

Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định tặng Ký niệm 
chương 40 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ 
đại (1941 - 1945) cho Tổng Bí thư Lê Duân, Chủ tịch HĐNN 
Trường Chinh, Chủ tịch HĐBT Phạm Văn Đông, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
Quân đội Việt Nam. 


Từ ngày 26.6 - 1.7.1985 


Đoàn dại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam thăm chính thức 
Liên Xô. 


1. Tính đến tháng 10.1986. tàu đã cập cảng Việt Nam 54 lần (cảng Hòn Giai 
20 lần. cảng Sài Gòn 29 lần, cảng Đã Nẵng 5 lần) và là một trong những 
tảu có khối lượng chờ hàng lớn nhất từ Liên Xô sang Việt Nam. 
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Tại Matxcơva. Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam 
đo Tông Bí thư Lê Duẫn dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu 
Dảng và Chính phủ Liên Xô do Tổng Bí thư M. X. Gorbachôp 
làm trưởng Đoàn. Liên Xô quyết định tăng viện trợ kinh tế cho 
Việt Nam trong 5 năm (1986 - 1990) và cho Việt Nam vay một 
khoản tín dụng với điều kiện ưu đãi vả hoãn trả các khoản nợ 
cho vay trước đây. 


Hai bên thỏa thuận tập trung thiết kế và xây dựng các công 
trình có ý nghĩa quan trọng đói với nền kinh tế và phát triển cơ 
sở xuất khẩu của Việt Nam. bao gồm việc đây mạnh thăm dò và 
khai thác dầu khí tại thêm lục địa phía nam. xây dựng các công 
trình lọc đầu và hóa dầu, nhà máy phân dạm trên cơ sở nguồn 
dầu khí trong nước, các công trình năng lượng phủ hợp với tổng 
sơ đồ phát triển ngành này, một loạt các xí nghiệp cơ khí, cải tạo 
và nâng cao năng lực của các tuyến đường sắt... 

Liên Xô sẽ tăng cường xuất Sang Việt Nam những hàng hóa 
quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân của Việt Nam như sản 
phẩm dầu mỏ, phán bón. thép cán và bông. Phía Việt Nam sẽ đây 
mạnh sản xuất những mặt hàng mà Liên Xô quan tâm như: cao su 
thiên nhiên, rau quả, một số cây công nghiệp, sản phẩm công nghiệp 
nhẹ... và giao hàng sang Liên Xô đúng như các Hiệp định đã ký kết. 

Ngày 28.6.1985, Tổng Bí thư Lê Duẫn và Tổng Bí thư 
M. X. Gorbachôp ký Tuyên bố chung Việt Nam - Liên Xô. 


Ngày 29.6.1985 


Lễ đặt phiến đá xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
Matxcơwa, 
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_ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Tại Quảng trường Hỗ Chí Minh (Matxcova) diễn ra cuộc mít 
tỉnh trọng thê nhân lễ đặt phiến đá tượng trưng xây dựng tượng 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Doàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt 
Nam do Tổng Bí thư Lê Duẫn dẫn đầu đến dự. Tổng Bí thư Lê 
Duẩn và Bí thự thứ nhất Thành ủy Matxcơva V. V. Grisin cắt băng 
làm lễ đặt phiến đá tượng trưng xây dựng tượng Hồ Chí Minh. 


Ngày 18.5.1990, tại quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô 
Matxcơva diễn ra buôi lễ trọng thể khánh thành tượng đải Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh. 


Tháng 7.1985 
Việt Nam tham gia thí ngiiệm vũ trụ Cuôcxcơ 85. 


Các nhà khoa học Liên Xô, Bungari, Hungari, Việt Nam, 
Cộng hoà Dân chủ Dức, Ba Lan và Tiệp Khắc đã phân tích chỉ 
tiết những kết quả thí nghiệm vũ trụ Cuôcxcơ được tiến hành 
trong tháng 7.1985 theo chương trình hợp tác quốc tế nghiên 
cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình 
Intercosmos. Các công trình nghiên cứu như: chụp ảnh từ vũ trụ, 
thăm dò bề mặt quả đất bằng các thiết bị đặt trên các vệ tỉnh 
nhân tạo của quả đất, trên các máy bay thí nghiệm và các máy 
bay lên thăng rất cần thiết cho việc phân tích một cách có hệ 
thông trạng thái đất nông nghiệp, góp phần xây dựng mô hình 
dự đoán sản lượng cây trồng... 


Ngày 30.8.1985 
Đoàn đại biểu Đăng và Nhà nước Liên Xô đến Hà Nội. 


45% 
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Nhận lời mời của Đảng và Chính phủ Việt Nam, Đoàn đại 
biểu Đảng và Nhà nước Liên Xô do Chủ tịch HĐBT nước 
CHLB Nga V. I. Vôrôtnhichcôp dẫn đầu sang thăm Việt Nam và 
dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khanh nước CHXHCN Việt 
Nam. Đoàn tham dự mít tỉnh khánh thành tượng đài V. I. Lênin., 
dự lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại 
Hà Nội, lễ bàn giao và đặt biều tượng hữu nghị Việt - Xô tại cầu 
Thăng Long. lễ khánh thành nhà máy bê tông tâm lớn Xuân 
Mai, thăm công trường thủy điện Hòa Bình... 


Từ ngày 30.8 đến 30.9.1985 
Tháng hữu nghị Xô - Việt” tại Mfatxcơva. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thử 40 Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 2 - 9 của Việt Nam, tại Liên Xô diễn ra "7háng hữu 
nghị Xô - Liệt" với nhiều hoạt động phong phú như: mít tình. hội 
thảo, chiều phim. triển lãm sách, triển lãm tranh ảnh... giới thiệu 
vẻ Việt Nam. 


Ngày 31.8.1985 
Khởi công xây dựng Bảo tàng Hỗ Chí Minh 

Tại Hà Nội khởi công xây dựng Bảo tảng Hồ Chí Minh. 
Ngày 19.5.1990, sau gần 5 năm xây dưng với sự giúp đỡ chí tỉnh 
của ĐCS, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Bảo tàng Hồ Chí 
Minh đã cắt băng khánh thành dúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dây là nơi bảo quản lâu dài 
những hiện vật vả di tích quý giá, là trung tâm giáo dục tuyên 
truyền tư tưởng, đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hỗ Chí 
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Minh, là công trình văn hóa lớn của cả nước. Đoàn đại biểu cấp 
cao Đáng và Nhà nước Liên Xô do L.. N. Datcôp, Bí thư Trung 
ương ĐCS Liên Xô dẫn đâu đến dự lễ khánh thành. 

Ngày 1.9.1985 

Khánh thành Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô. 


Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô được xây dựng trên 
nền nhà Đầu xảo cũ ở Hà Nội. Đoàn đại biểu HĐTƯCCĐLX 
do Ủy viên Ban thư ký Hội đồng L. A. Demlienhikôva dẫn 
đầu tới đự buôi lễ khánh thành. Chủ tịch Nguyễn Đức Thuận 
và L.. A. Demlienhikôva long trọng cắt băng khánh thành và 
kỷ tên vào đải băng đỏ để lưu tại phòng Truyền thống của 
Cung. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Vĩ gắn tấm 
bảng đồng ghi dòng chữ "Cương văn hóa lao động - quà tặng 
của các công Đoàn Liên Xô" bằng hai thứ tiếng Việt Nam và 
Liên Xô tại khu tiền sảnh. Tổng Công Đoàn quyết định đặt tên 
công trình này là "Cung văn hóa lao dộng hữu nghị Việt - Xô 
Hà Nội", 

Ngày 7.9.1985 
Đoàn đại biểu các Bí thư tỉnh äy Việt Nam thăm Liên Xô. 


Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa DCS Việt Nam và CS 
Liên Xô. Đoàn đại biểu các Bí thư tỉnh ủy Việt Nam đo Bí thư 
tinh ủy Hậu Giang Lê Phước Thọ làm trưởng Đoản đi thăm và 
lắm việc tại Liên Xô từ ngày 7 - 18.9.1985. 

Ngày 11.9.1985 


Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam thăm Liên Xô. 
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Nhận lời mời của BQP Liên Xô. Doàn đại biểu quân sự Việt 
Nam do Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trưởng BQP dẫn đâu đi 
thăm hữu nghị chính thức Liên Xô từ ngày II - 16.9.1985. Doàn 
đã hội đàm với Đoản đại biểu quân sự Liên Xô đo Nguyên soái 
X. L. Xôcôlôp, Bộ trường BQP Liên Xô dẫn dầu. 


Ngày 13.9.1985 


Tặng Huân chương hữu nghị giữa các dân tộc cho GS. Nguyễn 
Khánh Toàn. 

Tại điện Kremli, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô 
Z.N. Palaep thay mặt Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô trao tặng 
giáo sư Nguyễn Khánh Toản, nguyên Chủ nhiệm UBKHXH Việt 
Nam Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc vì dã có nhiều 
đóng góp trong việc phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân 
dân Việt Nam và Liên Xô nhân dịp giáo sư tròn 80 tuổi. 


Ngày 10.10.1985 


Đoàn cán bộ lãnh: đạo Quân đội Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 
Nam, Đoàn cán bộ lãnh đạo chính trị Quân đội và Hải quân Liên 
Xô do Đô đốc A. I. Xarôkin, Phó chủ nhiệm thứ nhất TCCT Quân 
đội và Hải quân Liên Xô dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam 
từ ngày T0 - 17.10.1985. 


Ngày 17.10.1985 


Triển lãm ảnh về Liên Xô tại Việt Nam. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
Nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng tháng Mười và Ngày 
chiến thăng chủ nghĩa phát xít, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài 
(Hà Nội), Hội Kiến trúc sư Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh 
"Cuộc hồi sinh của các thành phố Anh hùng Liên Xô". Liơn một 
trăm bức ảnh do Hội Kiến trúc sư Liên Xô gửi tặng giới thiệu 
thành quả lao động và sáng tạo của nhân dân Xô viết trên mặt 
trận xây dựng, kiến trúc mỹ thuật ở 13 thành phố Anh hùng: 
Matxcœva, Lêningrat, Vongagrat, Muôcmanxcơ, Xmôlenxcơ, 
Minxcơ, Kiep, Tula, Xêvaxtôpôn, Bretxtơ, Nôvôrôxixcơ, Kectơ, 
Ôđetxa. 


Từ ngày 21 - 26.10.1985 
Ký kết các văn kiện về hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và 
Liên Xô. 

Hội đồng liên doanh dầu khí Việt - Xô họp kỳ thứ 6 tại Vũng 
Tàu. Sau khi thông qua kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) của Xí 
nghiệp và ký các văn kiện về kế hoạch 5 năm, hai bên nhất trí bổ 
sung một số điểm vào Hiệp định và điều lệ thành lập xí nghiệp 
liên doanh dầu khí Việt Nam - Liên Xô ký ngày 19.6.1981. 


Ngày 1.11.1985 
Xuất bân hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về 
Liên Xô. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thử 68 Cách mạng tháng Mười và lần 


thứ 7 ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Xô. Viện bảo 
tàng Hỗ Chí Minh và Nhà xuất bản Sự thật phối hợp biên tập và 
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xuất bản hai tác phâm quan trọng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh: 
1) Lễ tình hữu nghị vĩ đại Việt - Xó. gồm những bài nói và bài 
viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1921 đến năm 1969 dưới 
nhiều bút danh khác nhau, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên 
mới được công bó; 2) Lê Lênin và Cách mạng tháng Mười, gồm 
những bài, những trích đoạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về 
Lênin và Cách mạng tháng Mười. 


Ngày 5.11.1985 
Đoàn đại biểu Hội liữu nghị Xô - Việt thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Hội hữu nghị Việt - Xô, Đoàn đại biểu 
Hội hữu nghị Xô - Việt do Ủy viên Trung ương ĐCS Ucraina. 
Phó Chủ tịch B3CHTƯ Hội hữu nghị Xô - Việt V. P. Côzêruc làm 
trưởng Đoàn sang thăm và dự hoạt động kỷ niệm lần thứ 6§ 
Cách mạng tháng Mười ở Việt Nam. 


Ngày 6.11.1985 


Bàn giao dợt ï Trường công nhân kỹ thuật Việt - Xô trên 
sông Đà. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 68 Cách mạng tháng Mười, Tổng 
công ty Xây dựng thủy điện sông Đà bàn giao đợt [ Trường 
công nhân kỹ thuật Việt - Xô - quả tặng của Chính phủ Liên Xô 
cho công trường thủy điện Hòa Bình. Trường được trang bị 
nhiều loại máy. thiết bị hiện đại để học sinh thực hành. Hàng 
năm trường đào tạo 800 học sinh các ngành nghề, trong đó có 
những nghề phục vụ yêu cầu xây dựng thủy điện Hòa bình và 
những công trình thủy điện khác của Việt Nam. 
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Ngày 9.11.1985 
Liên Xô viện trợ cho nhân dân Bình Trị Thiên. 

Tại Hà Nội. Ban tiếp nhận viện trợ tổ chức buổi lễ tiếp nhận 
hàng viện trợ khẩn cấp của Hội Lưỡi liềm đỏ và Chữ thập đỏ 
Liên Xô gửi giúp đồng bào tỉnh Bình Trị Thiên khắc phục hậu 
quả bão lụt. bao gồm 7.383kg thuốc chữa bệnh cùng một số lượng 
lớn sữa. chăn, lêu, bạt... 


Tháng 11 và 12.1985 


Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các nhà 
lãnh dạo Liên Xô. 


Ngày 11.11.1985, tại Dại sứ quán Việt Nam ở Matxcơva, 
Đại sứ Định Nho Liêm trao luân chương Hỗ Chí Minh cho Chủ 
nhiệm Uỷ ban An ninh Nhà nước Liên Xô V. M. Chebricôp vì 
những công hiển lớn lao của ông vào việc củng cỗ và phát triển 
tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân và 
lực lượng an ninh hai nước Việt Nam - Liên Xô. 

Ngày 26.11.1985, HDNN nước CHXHCN Việt Nam quyết 
dịnh tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bí thư Trung 
ương ĐCS Liên Xô E. C. Ligachôp vì đã có nhiều cống hiến 
xuất sắc vào việc củng cô và phát triển tình hữu nghị. tình đoàn 
kết chiến đấu và sự hợp tác toàn điện giữa Liên Xô và Việt Nam 
nhân dịp ông tròn 6Š tuôi. 

Ngày 3.12.1985, HDNN nước CHXHCN Việt Nam quyết định 
tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy viên Bộ Chính 
trị BCHTƯ ĐCS Liên Xô. Chủ tịch HĐBT nước CHXHCN XV 
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Liên bang Nga V. I. Vôrôtnhichcôp đã có những công hiển xuất 
sắc trong việc củng cỗ và phát triển tình hữu nghị, tình đoàn kết 
chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa Liên Xô và Việt Nam nhân 
địp ông tròn 60 tuổi. 


Ngày 14.11.1985 


Hội nghị quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Ninh và Cách mạng 
tháng Mười. 


Trong hai ngày 14 và 15.11.1985, tại Hà Nội, Phân ban Việt 
Nam thuộc Hội đồng hợp tác nhiều bên giữa các VHI,KH các 
nước XHCN nghiên cứu về "Lịch sử Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại và các cuộc cách mạng tiếp theo" tô 
chức Hội nghị khoa học quốc tế về "Chủ tịch Hỏ Chí Minh và 
việc kế tục sự nghiệp Cách mạng tháng Mười". Các bản tham 
luận nêu lên những vấn đề khoa học có liên quan đến Cách 
mạng tháng Mười và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và 
các nước phương Đông. 


Giữa tháng 11.1985 


Hợp tác Việt - Xô trong nghiên cứu và sử dụng khoảng không 
vũ (rụ. 

Nhân dịp kỷ niệm Š năm chuyến bay vũ trụ Việt - Xô, cơ 
quan ứng dụng thành tựu nghiên cứu và sử dụng khoảng không 
vũ trụ là Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật trọng điềm cấp 
Nhà nước mở hội nghị tông kết công tác, nghiên cứu ứng dụng 
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giai đoạn |980 - 1985. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm Chương 
trình báo cáo các kết quả đạt được theo 5 nội dung chính, tronp 
đó viễn thám là vẫn để trọng tâm. Sau 5 năm hoạt động, chương 
trình đã tạo ra một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, được bồi 
dưỡng bằng nhiều hình thức, bước đầu xây dựng 3 phòng thí 
nghiệm với kỹ thuật hiện đại phục vụ việc điều tra tài nguyên 
thiên nhiên và tự chế tạo một số thiết bị vật lý phục vụ công tác 
nghiên cứu và ứng dụng. 


Ngày 22.11.1985 
Đoàn đại biểu Toà án tối cao Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn do Chánh án Toà án tối cao Liên Xô V. I. Terebilôp làm 
trưởng Đoàn sang thăm Việt Nam theo lời mời của TANDTC 
Việt Nam. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác giữa Toà án tối 
cao của hai nước trong lĩnh vực nghiên cứu kinh nghiệm 
xét xử và hoàn thiện pháp luật và nhắn mạnh mong muốn 
tiếp tục phát triển sự hợp tác giữa hai Tòa tôi cao trong thời 
0ian tới. 


Liên Xô gửi tặng Việt Nam tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô diễn ra lễ 
đón nhận tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ủy ban Đoàn kết Á 
- Phi của Liên Xô, Ủy ban Liên Xô ủng hộ Việt Nam - Lào - 
Cămpuchia và Hội hữu nghị Xô - Việt gửi tặng. Đại sứ B. N. Saplin 
cùng Giáo sư G. Midandari, tác già bức tượng, cũng có mặt 
trong buôi lễ. Bí thư Trung ương Đảng Hoàng Tùng cắt băng 
mờ bức tượng. 
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Ngày 7.12.1985 

Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước Liên Xô về lao động 

và các vấn đề xã hội do lu. P. Batalin dẫn dầu sang thăm 

Việt Nam. 


Ngày 19 .12.1985 
Đoàn dại biếu Học viện Khoa học Xã hội Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Học viện KHXH trực thuộc UBTƯĐCS Liên 
Xô do Giáo sư Tiến sĩ R. lanôpxki, Giám đốc Học viện làm trưởng 
Đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 19 - 26.12.1985. Đoàn đã 
làm việc với Đoàn đại biểu Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc vả 
ký Kế hoạch vẻ các biện pháp phát triển hợp tác trong hai năm 
1986 - 1987. 


Ngày 23.12.1985 
Liên Xô trao tăng Huân chương liữu nghị giữa các dân tộc co 
bà Nguyên Thị Thập và ông Nguyễn Hộ. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ B. N. Saplin trao tặng 
Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc của Nhà nước Liên Xô 
cho nguyên Chủ tịch HLHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập và 
Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phô Hồ Chí Minh Nguyễn Hộ, 
Chủ tịch Phân hội hữu nghị Việt - Xô của thành phổ, đã có 
nhiều thành tích xuất sắc trong việc tăng cường tình đoàn kết 
hữu nghị Việt Nam - Liên Xô. 
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NĂM 1986 

Ngày 7.1.1986 
Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 

Từ ngày 7 - 11.1.1986, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ 
Liên Xô do Phó Chủ tịch thứ nhất HĐBT Liên Xô N. V. Talưdin 
dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự lễ ngăn sông Dà đợt II công 
trình thủy điện Hòa Bình. Phó Chủ tịch N. V. Talưdin và Phó 
Chủ tịch HDBT Võ Văn Kiệt ký Nghị định thư về phối hợp kế 
hoạch Nhà nước (1986 - 1990) giữa Việt Nam và Liên Xô, dự 
kiến thực hiện chương trình dài hạn về hợp tác kinh tế và khoa 
học kỹ thuật giữa hai nước. 


Từ ngày 9 - 16.1.1986 


Đoàn đại biểu ĐTNCS Lênin Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Trung ương ĐTNCS Hỗ Chí Minh, Đoàn 
đại biểu ĐTNCS Lênin Liên Xô do Bí thư Trung ương Đoàn 
V. Saplưcô dẫn dầu đã đến Hà Nội thăm hữu nghị Việt Nam. 


Ngày 16.1.1986 


Đoàn đại biếu kinh tế Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về quan hệ kinh 
tế với nước ngoài V. Ph. Moocvilôp dẫn đầu. Ngày 17.1, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Hoàng Trọng Dại và Phó Chủ tịch 
V. Ph. Moocvilôp ký Nghị dịnh thư về điều kiện cử chuyên gia 
Việt Nam sang Liên Xô và ngược lại cho thời sỳ 1986 - 1990. 
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Ngày 23.1.1986 
Ký Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật Việt - Xô. 

Tại Matxcơva diễn ra lễ ký Hiệp định vẻ hợp tác kinh tế và 
kỹ thuật trong giai đoạn 1986 - 1990 giữa Việt Nam và Liên Xô. 
Hiệp định để ra các biện pháp thúc đây phát triển cơ sở nhiên 
liệu - năng lượng của Việt Nam, trước hết là đây mạnh công tác 
thăm dò và khai thác dầu khí, phát triển đồng bộ ngành công 
nghiệp than và điện lực. Liên Xô tiếp tục cung cấp thiết bị toàn 
bộ cho Việt Nam để xây dựng và trang bị các công trình năng 
lượng. giao thông vận tải, cơ khí, hóa chất, khai khoáng, phát 
triển thông tin liên lạc, giáo dục, y tế và khoa học... 


Củng ngày, tại Matxcơva, Bộ trưởng Ngoại thương Lê Khác 
và Bộ trưởng Ngoại thương Liên Xô B. L. Arixtôp ký Hiệp định 
về trao đổi hàng hóa và trả tiền giữa Việt Nam và Liên Xô thời 
kỳ 1986 - 1990 và Nghị định thư năm 1986. 


Ngày 24.2.1986 


Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam dự Đại hội XXVII ĐCS Liên Xô. 


Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Liên Xô, từ ngày 24.2 - 
7.3.1986, Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam do Tổng Bí thư Lê 
Duẩn dẫn đầu đi thăm và dự Đại hội XXVII Đảng Cộng sản 
Liên Xô. 


Ngày 10.3.1986 


Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm khoa học giáo dục Liên Xô thăm 
Việt Nam. 
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Đoàn đo Chủ tịch VHLKH M. I. Côndacôp làm trường Đoàn, 
sang thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Giáo dục Việt 
Nam. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc và Chủ tịch 
M. I. Côndacôp dã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 1986 - 199) 
giữa VHLKH giáo dục Việt Nam và VHLKH giáo dục Liên Xô. 


Ngày 12.4.1986 
Đoàn đại biểu Bộ C¡ ông nghiệp than Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp than Liên Xô do Bộ trưởng 
M. I. Sadôp dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 
I2 - 17.4.1986. Bộ trưởng M. I. Sađôp và Bộ trưởng Mô và 
Than Nguyễn Chân đã ký Biên bản hợp tác giữa ngành than hai 
nước và các biện pháp tổng hợp, tổ chức, giúp đỡ kỹ thuật cho 
ngành than Việt Nam giai đoạn 1986 - 1990. 


Ngày 22.4.1986 
Hợp tác Việt - Xô về xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dụng. 


Từ ngày 22 - 30.4.1986, tại Hà Nội tiễn hành kỳ họp thứ ba 
của Tổ công tác về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và công 
nghiệp vật liệu xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn 
Mạnh Kiểm và Thứ trường thứ nhất Bộ Xây dựng Liên Xô 
I. G. Lôsep ký Biên bản hợp tác trong những năm tới về các lĩnh 
vực xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng, trong đó Liên 
Xô sẽ giúp Việt Nam phát triển xây dựng nhà ở cho thù đô Hà 
Nội. vùng mỏ Quảng Ninh, dầu khí Vũng Tàu, xây dựng các 
công trình sinh hoạt và văn hóa ở một số khu công nghiệp lớn. 
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Ngày 24.4.1986 
Phó Chủ tịch G. A. Aliep tiếp Phó Chủ tịch HĐBT Đông Sĩ Nguyên. 


Tại điện Kremli, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐBT Liên Xô G, 
A. Aliep tiếp Phó Chủ tịch HĐBT Việt Nam Đồng Sĩ Nguyên. 
Hai bên thảo luận một số vẫn đề nhằm tăng cường sự hợp tác 
kinh tế giữa hai nước. 


Tháng 4.1986 
Liên Xô viện trợ y tế cho các tỉnh phía bắc Việt Nam. 

Đẻ giúp đỡ nhân dân các tỉnh phía bắc khôi phục các cơ 
sở y tế bị tàn phá sau chiến tranh biên giới phía bắc, ĐCS và 
Chính phủ Liên Xô giúp ngành y tế Việt Nam trang bị đồng 
bộ một bệnh viện đa khoa 200 giường cho tỉnh Lạng Sơn, 
một bệnh viện đa khoa 300 giường cho tỉnh Cao Băng và 
trang bị cho 159 trạm y tế xã các tỉnh biên giới phía bắc. Hội 
Chữ thập đỏ và Lưỡi liễm đỏ Liên Xô viện trợ trang thiết bị 
đồng bộ một khoa nhi gồm 150 giường cho bệnh viện đa khoa 
Hà Tuyên. 

Xuất bản sách về quan hệ Việt - Xô. 


Nhà xuất bản Quan hệ quốc tế của Liên Xô cho ra mất bạn 
đọc cuỗn Lịch sử quan hệ Xô - Việt (1917 - 1985) của các tác giả 
M. I. Ixaep và A. X. Trernưxep. Sách giới thiệu tình hữu nghị, 
đoàn kết và sự hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam từ sau Cách 
mạng tháng Mười Nga đến năm 1985. Phần chủ yếu của cuốn 
sách đề cập đến mối quan hệ và hợp tác toàn diện giữa hai nước 
từ sau khi nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. 
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Viện sĩ Nguyễn Lăn Hiệu được tặng giải tưởng Lênin. 


Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Viện trường Viện Khoa 
học Việt Nam được Nhà nước Liên Xô tặng giải thưởng KHKT 
cao quý nhất mang tên Lênin năm |986. 


Ngày 3.5.1986 


Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương ĐCS Liên Xô do 
Phó trưởng ban N. A. Dôlôtarep dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ 
ngày 3 - 12.5.1986. 


Ngày 16.5.1986 


Việt Nam trao tặng Đại sứ B. N. Saplin Huân chương Hồ 
Chí Minh. 


Nhà nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ 
Chí Minh cho Dại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Xô tại Việt Nam 
B. N. Saplin đã có những cống hiến to lớn vào sự phát triển tình 
hữu nghị, tình đoàn kết chiến đầu và sự hợp tác toàn diện giữa 
Việt Nam và Liên Xô. 


Ngày 11.7.1986 
Bộ trưởng E. A. Sevardiuaze tiếp Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. 
Tại điện Kremili,. Bộ trường Bộ Ngoại giao Liên Xô E. A. 


Sevardnaze tiếp Bộ trường Nguyễn Cơ Thạch. Hai Bộ trưởng 
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trao đỗi V3 kiến về việc tăng cường sự hợp tác Việt - Xô và các 
vấn để quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 


Ngày 13.7.1986 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô dự lỄ tang Tổng Bí 
thư Lê Duẫn. 


Ngày 10 tháng 7 năm 1986, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam (1960 - 1976). Tổng bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam (từ 1976 - 1986) Lê Duân (7.4.1907 - 10.7.1986) qua 
đời tại Hà Nội. 

Từ ngày 13 - 15.7.1986. Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ 
Liên Xô do Chủ tịch HĐBT Liên Xô N. I. Rưgiơcôp dẫn đầu 
sang Việt Nam dự lễ tang Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đoản đã tham 
gia các hoạt động tang lễ và đặt vòng hoa tưởng niệm Tổng Bi 
thư Lê Duân tại Hội trường Ba Đình. DCS và Chính phủ Liên 
Xô quyết định đặt tên Tổng Bí thư Lê Duẫn cho một trong 
những đường phố mới của Matxcơva. Bộ Hàng hài Liên Xô 
cũng quyết định cho một trong những con tàu biển đang đóng sẽ 
mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn. 


Ngày 14.7.1986, Đoàn đại biêu Đàng và Nhà nước Liên Xô 
do Tổng Bi thư M. X. Gorbachôp dẫn đầu cùng nhiều Đoàn đại 
biểu các cơ quan, đoàn thê Liên Xô đến Đại sứ quản Việt Nam 
tại Matxcơva viêng Tổng Bí thư Lê Duân. 

Ngày 22.8.1986 
Việt Nam trao tặng E. R. Ligachôp Huân chương Hồ Chí Minh. 
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Tại Matxcơva, Đại sứ Đính Nho Liêm trao tạng Bí thư Trung 
ương ĐCS Liên Xô E. K. Ligachôp Huân chương Hồ Chí Minh 
vì những cống hiển xuất sắc vào việc củng cô và phát triển tình 
hữu nghị và sự hợp tác toàn điện Liên Xô - Việt Nam. 


Ngày 23.8.1986 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô I. A. Rôgachôp thăm 
Việt Nam. 


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô l. A. liôgachôp sang 
thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 - 26.8.1986. Thứ 
trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Bích Sơn và Thứ trưởng Ï. A. 
Rôgachôp trao đổi ý kiến về việc tiếp tục phát triển quan hệ hữu 
nghị và hợp tác giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, cũng như 
về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 


Ngày 26.8.1986 
Phó Chủ tịch G. Panlaep tiếp Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. 


Tại điện Kremli, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch XVTC Liên 
Xô G. Panlaep tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đang 
dừng chân ở Matxcova trên đường đi dự Hội nghị cấp cao các 
nước không liên kết lần thứ 8 tại Hararẻ. Phó Chủ tịch G. 
Panlacp giới thiệu những sáng kiến hòa bình của Liên Xô. đặc 
biệt là những tuyên bố của Tông Bí thư M. X. Gorbachôp được 
nêu lên trong bài phát biểu ngày 28.7.1986 tại Vilađivôxtôc về 
châu Á - Thái Bình Dương và ngày 18.8.1956 về việc Liên Xô 
đơn phương ngừng thử vũ khí hạt nhân cho đến ngày l.1.1987. 
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Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ khăng định hoàn toàn ủng hộ những 
sáng kiên hòa bình quan trọng mới đây của Liên Xô. 
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt - Xô do Tổng Cục trường 
Tổng cục dạy nghề, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô Hồng 
Long làm trưởng Đoàn sang thăm và dự các hoạt động hữu nghị 
tại Liên Xô nhân dịp Quốc khánh Việt Nam lần thứ 41. 

Ngày 9.9.1986 
Việt Nam trao tặng V. 1. Vôrôtnhicôp Huân chương Hô Chí Minh. 

Tại Matxcœva. Đại sứ Định Nho Liêm trao tặng Chủ tịch 
HĐBT CHLB Nga V. I. Vôrôtnhicôp Huân chương Hồ Chí Minh vì 
những cống hiến xuất sắc vào việc cùng cô và phát triển tỉnh 
hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa 
Liên Xô và Việt Nam. 

Ngày 7.10.1986 


Bí thư Lê Đức Thọ được tặng Huân chương Cách mụng 
tháng Mười. 


Dại sứ Liên Xô tại Việt Nam Ð. I. Catrin thông báo quyết 
định của Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô tặng Bí thư Trung ương. 
ĐCS Việt Nam Lê Đức Thọ Huân chương Cách mạng tháng 
Mười nhân dịp kỷ niệm lần thứ 75 ngày sinh của ông. 

Ngày 8.10.1986 


Liên Xô giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 5. 
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Được tỉn cơn bão số 5 gây nhiều thiệt hại về người và của ở 
một số tình Việt Nam, các tổ chức Chữ thập dò, Lưỡi Liêm Đỏ, 
Ủy ban Phụ nữ, Quỹ Hòa bình của Liên Xô đã gửi khẩn cấp 24 
tấn hàng bao gồm thuốc chữa bệnh, nhả bạt, chăn, quân áo, vải, 
đỗ dùng học tập cho học sinh... giúp nhân dân các tỉnh Thái 
Bình, Hà Nam Ninh" khắc phục hậu quả của cơn bão. 


Ngày 24.10.1986 
Hợp tác khoa học và tăn hóa Việt - Xô. 

Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Bích Sơn và 
Đại sứ Ð. I. Catrin ký Kế hoạch hợp tác về khoa học và văn hóa 
giữa hai nước trong những năm 1986 - 1990. 


Ngày 4.11.1986 
Chủ tịch N. I. Rugiơcôp tiếp Phó Chủ tịch Võ Chí Công. 

Tại Bucaret (Rumani). Chủ tịch HĐBT Liên Xô N. I. Rưgiơcôp 
có cuộc gặp với Phó Chủ tịch HDBT Võ Chí Công, Trưởng Đoàn 
đại biểu Việt Nam tham gia khóa họp lần thứ 42 HĐTTKT. Hai 
bên tập trung thảo luận việc tổ chức các hoạt động chung nhằm 
thực hiện Chương trình dài hạn phát triển hợp tác kinh tế và 
KIIKT giữa Liên Xô và Việt Nam. 


Ngày 8.11.1986 


Việt Nam tặng tàu khoan biến Michin và chuyên gia Liên Xô 
Huân chương Lao động. 


I. Nay là Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. 
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Phó Tổng cục trưởng đầu khí Phan Tử Quang đã trao Huân 
chương Lao động hạng Nhì cho tập thể tàu khoan biên Michin. 
Tàu khoan biển mang tên nhà địa chất Nga nổi tiếng M. Michin 
làm việc tại mỏ dầu Bạch Hỗ là thiết bị khoan biển đầu tiên 
của Liên Xô hoạt động tại thêm lục địa Việt Nam. Cũng ngày, 
Bộ Giao thông Vận tải trao tặng Huân chương Lao động hạng 
Ba cho Trường Đoàn chuyên gia Liên Xô B. S. Cơriucôp có 
công giúp Việt Nam cải tạo khu dầu mỗi đường sắt Hà Nội giai 
đoạn một. 


Ngày 9.11.1986 
Tổng Bí thư Trường Chỉnh đến Matxcơva. 


Nhận lời mời của UBTƯĐCS Liên Xô, Tổng Bí thư Trường 
Chinh lên dường dự cuộc gặp gỡ các Tông Bí thư và Bí thư 
thứ nhất các ĐCS và Công nhân các nước thành viên khối SEV 
tại Matxcơva. Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư M. X. 
Gorbachôp, hai bên hoàn toàn nhất trí vẻ các ván đề nhằm tăng 
cường sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Xô và hoàn thiện 
các hoạt động phối hợp của cộng đồng XHCN. 


Ngày 12.11.1986 
Khai mạc khóa họp về hợp tác khoa học kỹ thuật Việt - Xô. 


Từ ngày I2 - 21.11.1986, tại Matxcơva diễn ra khóa họp 
thứ 12 của Tiểu ban thường trực hợp tác khoa học kỹ thuật 
thuộc UBLCP Việt Nam - Liên Xô vẻ Hợp tác kinh tế và 
Khoa học kỹ thuật. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ nhiệm 
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UBKHKTNN Lê Quý An dẫn đầu. Đoàn Liên Xô đo Phó Chủ 
nhiệm UBKHKTNN Liên Xô V. M. Cudinôp dẫn dầu. Khóa 
họp đánh giá kết quả hoạt động của tiêu ban và thỏa thuận các 
biện pháp cần thiết nhăm giúp Việt Nam tham gia tích cực và có 
hiệu quả vào việc thực hiện 5 hướng ưu tiên của Chương trình 
tổng hợp tiến bộ KHKT tới năm 20100 của các nước thành viên 
HĐTTKT, cũng như đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả các 
đề tài hợp tác giai đoạn 1986 - 1990. 


Ngày 13.11.1986 
Đoàn đại biểu Công nghiệp nặng và Điện lực Liên Xô thăm 
Miệt Nam. 


Đoàn đại biêu Ban Công nghiệp nặng và Điện lực Liên Xô 
do Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Xakhalin P. I. Têrơchicôp làm trưởng 
Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 13 - 22.11.1986. 


Ngày 24.11.1986 


Đoàn đại biểu quân sự Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của BQP Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự 
Liên Xô do Nguyên soái Liên Xô X. C. Curơcôtkin, Thứ trường 
Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Hậu cần Các lực lượng vũ trang Liên 
Xô dẫn dâu đến Hà Nội thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 


Ngày 19.12.1986 


Các cỗ vấn Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được tặng Huân 
chương Cách mạng tháng Mười. 
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Tại Hà Nội, Bí thư E. K. Lipachôp. Trường Đoàn dại biểu 
ĐCS Liên Xô dự đại hội lần thứ VI ĐCS Việt Nam, trao tặng 
các có vấn Phạm Văn Đồng và Lê Dức Thọ Huân chương 
Cách mạng tháng Mười nhân kỷ niệm lần thứ 80 Ngày sinh 
của có vấn Phạm Văn Đồng và lần thứ 75 Ngày sinh cô vấn Lê 
Dức Thọ. 


Ngày 21.12.1986 
Đoàn đại biểu Kinh tế Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, Đoản đại biểu Kinh 
tế Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô, Chủ tịch 
phân ban Liên Xô trong UBHTKT và KHKT Xô - Việt V. K. Gusep 
làm trưởng Đoàn đã tới Hà Nội. 


Ngày 29.12.1986 


Quốc hội Việt Nam hưởng ứng Lời kêu gọi của XVTC 
Liên Xô. 


Quốc hội Việt Nam ra Tuyên bố hưởng ứng Lời kêu gọi của 
XVTC Liên Xô ngày 19.11.1986. Bản tuyên bố nêu rõ: "Quốc 
hội và nhân dân Ưiệt Nam hoàn toàn ủng hộ Lời kêu gọi khẩn 
thiết của XƯTC Liên Xô gửi Quốc hội và nhân dân thể giới 
cũng như những sáng kiến hòa bình do Liên Xô đưa ra. nhất là 
bản Tuyên bố Niu Dêli có tằm quan trọng lịch sứ vừa được R} 
giữa Liên Xô và Ấn Độ về HhữHg nguyên tắc của một thể giới 
không có vũ khí hạt nhân và không dùng vũ lực trong quan hệ 


+u 


quốc tế". 
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NĂM 1987 


Ngày 12.1.1987 
Đoàn dại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Viadivôxtôc. 

Đoàn đại biểu Chinh phủ Việt Nam do Phó Chủ tịch HĐBT 
Trần Quỳnh dẫn đầu đi thăm thành phố cảng Vlađivôxtôc từ 
ngảy 12 - 15.1.1987. Đoàn cùng Đoàn đại biểu khu ủy Primorie 
xem xét các van đề phát triển hợp tác kinh tế giữa khu Primorie 
và Việt Nam vả thảo luận các phương, hướng hợp tác nghiên cứu 
thêm lục địa ở Việt Nam và các nguồn cá trong các khu vực 
đánh bắt truyền thống và đặc biệt lưu ý việc thực hiện Chương 
trình bảo đảm rau quả của Ưiệt Nam cho nhân dân vùng Viễn 
Đông Liên Xô. 

Ngăn sông Đông Nai thăng lợi. 

Đúng 9 giờ sáng ngày 12.1.1987. lễ ngăn sông Đông Nai bắt 
đầu. Dự lễ ngăn sông về phía Việt Nam có các ông: Phạm 
Hùng, Đồng Sĩ Nguyên, Vũ Ngọc Hải, Nguyễn Cảnh Dinh... 
Tham tán công sứ Đại sứ quán Liên Xô Machunxki, Tổng lãnh 
sự Liên Xô tại thành phó Hồ Chí Minh lônaitit cùng toàn thẻ 
chuyên gia Liên Xô đang công tác tại công trình thủy điện Trị 
An đã đến dự. 


Ngày 14.1.1987 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô thăm Việt Nam. 
Nhận lời mời của Viện Khoa học Việt Nam, Viện sĩ G. I. Machuc, 

Chủ tịch VHLKH Liên Xô sang thăm và làm việc với Viện Khoa 
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học Việt Nam và UBKHXH Việt Nam. Nuày 16.1, Viện sĩ G. I. Machue 
được Tổng Bi thư Nguyễn Văn Linh tiếp và nói chuyện. 


Ngày 19.1.1987 

Kỷ Nghị định thư Hợp tác, Hữu nghị Việt Nam- Liên Xô năm 1987. 
Tại Hà Nội tiến hành lễ ký Nghị định thư hợp tác, hữu nghị 

Việt Nam - Liên Xô năm 1987 giữa Ủy ban Việt Nam Đoàn kêt 

và Hữu nghị với nhân dân các nước, Hội Hữu nghị Việt - Xô với 

Liên hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên Xô, Hội Hữu nghị 

Xô - Việt. 

Tháng 1.1987 

Hợp tác Xô - Việt trong lĩnh: vực dân tộc học. 


Đoàn cán bộ viện Dân tộc học Matxcơva thuộc VHI.KH 
Liên Xô sang Việt Nam đẻ tiền hành các công trình nghiên cứu 
về nên văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm và các dân tộc ít người 
khác sinh sống ở miền Nam Việt Nam. 

Tại Liên Xô đã-xuất bản một số tác phẩm về dân tộc học 
Việt Nam như "Các đân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời kỳ 
quá độ tiễn lên CNXH", " Dân tộc Tày" và các tác phẩm khác. 


Tháng 1 và 2.1987 


Các vị lãnh dạo Đảng và Nhà nước Việt Nam được tặng luân 
ciurơng Cách mạng tháng Mười 

Ngày 31.1.1987, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định 
tặng Tông Bí thư Đỗ Mười Huân chương Cách mạng tháng Mười 
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do những cống hiến to lớn trong việc củng cố tình hữu nghị 
và sự hợp tác Liên Xô - Việt Nam nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 
của ông. 

Ngày 6.2.1987, Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định 
tặng Chủ tịch HĐNN Trường Chinh Huân chương Cách mạng 
tháng Mười vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách 
mạng và xây đắp tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai 
Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nhân dịp Chủ tịch 
tròn 80 tuổi. 


Ngày 12.2.1987 
Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam do Bi thư Trung ương Đảng 
Lê Phước Thọ dẫn đầu sang thăm Liên Xô từ ngày 12 - 18.2.1987. 


Giữa tháng 2.1987 
Tăng cường hợp tác văn hóa Việt - Xô. 

Ngày 13.2.1987, tại Matxcơva diễn ra lễ ký Kế hoạch hợp 
tác văn hóa giữa hai nước Xô - Việt năm 1987. Bản Kế hoạch 
đặc biệt lưu ý việc mở rộng và củng cô các mối quan hệ giữa các 
viện bảo tảng, thư viện, nhà hát, Đoàn nghệ thuật, trường nhạc 
và sân khấu của hai nước, trao đôi các Đoàn đại biểu và trao dỗi 
kinh nghiệm nghệ thuật. 

Ngày 14.2.1987, tại Nhà hát thành phố Hà Nội tổ chức mít 
tình kỷ niệm lần thứ 30 ngày ký Hiệp định hợp tác văn hóa Việt 
Nam - Liên Xô. 
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Các hoạt động tương tự cũng diễn ra ngày 16.2.1987 tại 
Nhà Hữu nghị với các đân tộc nước ngoài ở Matxcơva do Liên 
hiệp các HHN và LLVHVNN của Liên Xô phối hợp với Hội 
Hữu nghị Xô - Việt tổ chức. Cũng ngày, tại Thư viện Quốc gia 
Lênin ở Matxcơva khai mạc triển lãm sách Liên Xô - Việt Nam. 


Ngày 17.2.1987 


Khai trương cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Nakhôtca. 


Việt Nam mở một chỉ nhánh thương vụ tại thành phố 
Nakhôtca ở vùng Viễn Đông Liên Xô. Cảng Nakhôtca lả đầu 
mối giao thông chủ yếu chuyên chở hàng hóa từ Liên Xô sang 
Việt Nam và ngược lại. 


Ngày 21.2.1987 


Đoàn đại biểu Ủy ban văn hóa và giáo dục Liên Xô thăm 
Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Uỷ ban văn hóa và giáo dục của XVTC Liên 
Xô do Chủ nhiệm Ủy ban K. Xalưcôp dẫn đầu thăm Việt Nam 
từ ngày 21 - 28.2.1987. 
Ngày 28.2.1987 
Đoàn đại biểu luật gia Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu luật gia Liên Xô do Viện trưởng Viện Kiểm 
sát tối cao nước CHXHCN XV Liên bang Nga S. A. Amêlianôp 
làm trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
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Ngày 11.3.1987 
Bộ trưởng E. A. Sevardnadze thăm Việt Nam. 

Bộ trường Bộ Ngoại giao Liên Xô E. A. Sevardnadze tới Hà 
Nội thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 - 13.3.1987, Bộ 
trường Nguyễn Cơ Thạch, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ 
tịch HĐBT Phạm Văn Đồng, có vấn Lê Dức Thọ đã tiếp và hội 
đảm với Bộ trưởng E. A. Sevardnadze. Phía Việt Nam hoàn toàn 
ủng hộ đường lỗi cải tổ và cải cách kinh tế - xã hội của Liên Xô. 
Hai bên thảo luận và nhất trí cần phải đổi mới sự hợp tác Xô - 
Việt để sử dụng có hiệu quả hơn những khả năng to lớn của hợp 
tác này trong giai đoạn mới vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, 
ồn định ở Đông Nam Á và trên thê giới. 


Ngày 17.3.1987 


Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn do Bí thư Ủy ban Trung ương ĐCS Liên Xô A. P. Biriucôva 
làm trưởng Đoàn. Ngày 19.3, Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh đã 
tiếp Đoàn. 


Tháng 3.1987 
Xuất bản “Nhãữmg bài nói và viết chọn lọc” của M. X. Gorbachôp. 


Nhà xuất bản Sự thật (Việt Nam) hợp tác với Nhà xuất bản 
Tiên bộ (Liên Xô) xuất bản "Mhững bài nói và viết chọn lọc" 
của Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô M. X. Gorbachôp. Sách gồm 
39 bài, đề cập những vấn để cụ thể đang được đặt ra đối với 
ĐCS và đất nước Liên Xô, giúp đọc giả có được khái niệm 
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đầy đủ về chính sách đối ngoại của Liên Xô trong thời kỷ 
cải tô. 
Liên Xô xuất bản tuyên tập "Thư vào iVam"”' của Lê Duẫn. 
Nhà xuất bản chính trị (Liên Xô) xuất bản Tuyên tập 7h 
vào Nam, bao gồm các bức thư và điện của Lê Duẫn gửi các cán 
bộ lãnh đạo Đảng và quân đội ở miền Nam Việt Nam trong 
những năm chiến tranh chống Mỹ xâm lược, phản ánh kinh 
nghiệm tập thẻ của ĐCS Việt Nam và các học thuyết quân sự và 
chính trị của Đảng trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đầu 
tranh của nhân dân Việt Nam (1961 - 1975). 


Ngày 6.4.1987 


Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ban Dối ngoại Trung ương ĐCS Liên Xô do 
Phó trưởng ban M. N. Xmirơnôpxki làm trưởng Đoàn sang thăm 
Việt Nam từ ngày 6 - 9.4.1987. 


Tháng 4.1987 
Liên Xô thiết kế đường điện cao thế Hòa Bình - Hà Nội. 

Viện thiết kế các công trình điện năng ở Lêningrat bắt đầu 
thiết kế đường điện cao thế 220KV nói liền nhà máy thủy điện 
Sông Đà với Hà Nội. Cùng với bản thiết kế, Liên Xô sẽ cung 
cấp cho Việt Nam các thiết bị, các cầu kiện kim loại và đây dẫn 
điện có thiết diện lớn. 
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Triên lãm thành ttca chinlt phực và trụ của Liên Xô. 


Tại Hà Nội khai mạc triên lãm "Liên Xô - cường quốc vũ trụ". 
Gần 100 bức ảnh cỡ lớn giới thiệu với người xem những thành 
tựu rực rỡ. những công hiến quan trọng của Liên Xô và ngảnh 
khoa học vũ trụ Liên Xô đối với loài người trong lĩnh vực 
nghiên cứu và chính phục khoảng không vũ trụ vào mục đích 
hòa bình. Triển lãm cũng giới thiệu với người xem về chuyến 
bay của Doàn bay quốc tế Xô - Việt do các nhà du hành vũ trụ 
Gorơbatcô - Phạm Tuân thực hiện trên tàu Liên hợp - 37. 


Ngày 6.5.1987 
Đoàn dại biểu Ban Đối ngoại Trung ương ĐCS Việt Nam thăm 
Liên Xô. 

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa ĐCS Liên Xô và ĐCS Việt 
Nam. Doàn đại biểu Ban Đôi ngoại Trung ương DCS Việt Nam 
do Trường ban Hoàng Bích Sơn dẫn đầu sang thăm và làm việc 
tại Liên Xô từ ngày 6 - 8.5.I987. 


Đầu tháng 5.1987 
Hội thảo khoa học Việt - Xô về địa chất - địa vật {ý vùng biển 
Việt Nam. 

Tại Nha Trang diễn ra cuộc hội thảo khoa học Việt - Xô về 
địa chất - địa vật lý ở thêm lục địa Việt Nam và vùng biển lân 
cận trong biên Đông để đánh giá kết quả nghiên cứu 5 năm qua 
và bàn phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu cho giai đoạn 1986 
- 1990. Năm năm qua, các nhà khoa học biển Việt Nam cùng 
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nhiều nhà bác học và kỹ sư Liên Xô tiễn hành nghiên cứu, khảo 
sát vùng biển Việt Nam bằng những con tàu khoa học hiện đại. 
thu được nhiều tài liệu khoa học quý, có ý nghĩa thiết thực đỗi 
với việc khai thác tài nguyên ở vùng thêm lục địa Việt Nam, 


Hội thảo khoa học "Về những vẫn đề kinh tế của thời kỳ 
quá độ". 


Tại trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) tổ chức Hội 
thảo khoa học Việt - Xô "Về những vấn đề kinh tế của thời kỳ 
quá độ". Gần 20 công trình của các nhà khoa học trường Đại 
học Kinh tế quốc dân Hà Nội và trường Đại học Kinh tế quốc 
đân mang tên G. V. Plêkhanôp (Matxcơva) được trình bày, tập 
trung vào những vấn đề kinh tế - chính trị, chính sách kinh tế, 
tình hình và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, công nghiệp... 
về kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ ở 
Liên Xô và Việt Nam. 


Ngày 12.5.1987 
Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước Liên Xô về lao động và xã 
hội thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước Liên Xô về lao động và các 
vấn đề xã hội do Phó Chủ tịch Ủy ban V. M. Buinôpxki làm trưởng 
Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Đài truyền hình Liên Xô chiếu phim tài liệu mới về Việt Nam. 

Đài truyền hình Trung ương Liên Xô giới thiệu bộ phim tài 
liệu mới vẻ Việt Nam đài 50 phút, nhan đề "Đến những triển núi 
Cao bằng". Đạo diễn C. Vilentrich thực hiện bộ phim dựa theo 


488 


_ __ Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
kịch bản của S, Alêchxâycp, nguyên phóng viên phát thanh và 
truyền hình Liên Xô tại Việt Nam. Các tác giả làm nỗi bật 
những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ 
Tổ quốc và xây dựng CNXH và đưa ra nhiều hình ảnh cụ thể về 
kết quả sự hợp tác Xô - Việt và tỉnh đoàn kết, chiến dấu giữa 
nhân dân hai nước. 


Giữa tháng 5.1987 
Hoàn thành xây dựng 4 tổ máy nhà máy nhiệt điện Phả Lại. 


Cán bộ, công nhân và chuyên gia Liên Xô tại công trình nhà 
máy nhiệt điện Phả Lại hoàn thành xây dựng 4 tô máy. Kẻ từ khi 
khởi công (1979), trên công trường xây dựng nhà máy có 740 
chuyên gia Liên Xô lần lượt đến làm việc. 2.495 công nhân lành 
nghề và 613 cán bộ kỹ thuật của Việt Nam được các chuyên gia 
Liên Xô băng nhiều hình thức kẻm cặp cá nhân hoặc mở lớp 
nâng cao tay nghề. Đội ngũ cán bộ, công nhân ở đây trở thành 
lực lượng nòng cốt bổ sung cho các công trình xây dựng trọng 
điểm của đất nước sau Phả Lại. 


Liêm Xô xuất bản cuỗn “Mùa sen nở". 


Nhà xuất bản Chính trị (Matxcơva) cho ra mắt bạn đọc cuốn 
"Mùa sen nở" viết về Việt Nam của A. Vôrônhin, người đã nhiều 
lần thăm Việt Nam trong những năm chiến tranh và sau hòa 
bình. Tác giả cung cấp cho bạn đọc nhiều số liệu minh họa những 
bước phát triển của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, 
giáo dục.... về những công trình trọng điểm của Việt Nam như 
thủy điện Hòa Bình, Trị An. Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - 
Xô ở Vũng Tàu... 


489 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 13.5.1987 
Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội đến Matxcơva. 

Nhận lời mời của Thành ủy ĐCS Liên Xô thành phô Matxcova. 
Đoàn đại biểu Thành ủy ĐCS Việt Nam thành phố Hà Nội do Bí 
thư Nguyễn Thanh Bình đi thăm Matxcơva từ ngày 13.5.1987 
Việt Nam trao tặng Huy chương Hữu nghị cho hai công nhân 
Liên Xô. 

Tại thành phố Lêningrat tổ chức lễ trao tặng cho hai công 
nhân nhà máy đóng tàu Vưboocgơ là N. Cuzơnhetsôp và 
M. Mirencôp Huy*chương Hữu nghị của Việt Nam vì đã có 
công lắp ráp giàn khoan cố định thăm dò và khai thác dầu khi ở 
thêm lục địa Việt Nam. 


Ngày 15.5.1987 


Bí thư E. . Ligachôp tiếp Bí thư Đỗ Mười. 


Tại Matxcơva, Ủy viện Bộ chính trị, Bí thư Trung ương 
ĐCS Liên Xô E. K. Ligachôp tiếp Bí thư Trung ương ĐCS Việt 
Nam Đỗ Mười. 


Ngày 17.5.1987 


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm chính thức Liên Xô. 


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đi thăm chính thức Liên Xô 
từ ngày 17 - 22.5.1987. Trong cuộc hội đàm cấp cao tại điện 
Kremili, hai bên tập trung thảo luận những phương hướng cụ thẻ 
nhằm đổi mới và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Xô 
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với những hình thức phong phú và với chất lượng cao hơn trước, 
đạt hiệu quả thiết thực hơn. 


Ngày 19.5 điễn ra cuộc gặp riêng của Tổng Bí thư 
M. X. Gorbachôp và Tông Bí thư Nguyễn Văn Linh. Cùng ngày . 
đã ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế: Hiệp dịnh về hợp tác 
trong lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp nhẹ; Hiệp định về 
hợp tác sản xuất vật liệu và thiết bị kỹ thuật điện tại Việt Nam 
(1987 - 1990); Hiệp định chung về hợp tác sản xuất dầu dừa và 
các sản phẩm khác từ quả dừa; Hiệp định chung về hợp tác sản 
xuất chè để cung cấp sang Liên Xô. 


Ngày 22.5.1987 


Hội nghị khoa học "Ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười ở Việt 
Nam và hoạt động của bảo tàng". 

Tại Hà Nội, Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức 
hội nghị khoa học thực tiễn mang tên "Ảnh hưởng Cách mạng 
tháng Mười ở Việt Nam và hoạt động của báo tàng". Các đại 
biểu đã nghe 19 trong số 50 báo cáo khoa học của các nhà nghiên 
cứu gửi vẻ ban tô chức hội nghị. Bí thư thứ nhất Đại sứ quán 
Liên Xô tại Việt Nam A. M. Sepsencô dự Hội nghị và đọc tham 
luận "7 năm Cách mạng tháng Mười, sự thể hiện những tư 
tương lêniHHit". 


Ngày 29.5.1987 


Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tạp chí "Liên 
Xô ngày nay". 
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HĐNN nước CHXHCN Việt Nam quyết định trao tặng Huân 
chương Hữu nghị cho tạp chí "Liên Xô ngày nay” nhân kỷ niệm 
lần thứ 25 tạp chí ra số đầu tiên. Bí thư Trung ương Dảng Đào 

Duy Tùng đã trao Huân chương nói trên cho Đại sứ Ð. I. Catrin, 
__ nhờ Đại sứ chuyên tới tạp chí "Liên Xô ngày nay". 


Ngày 12.6.1987 


Liên Xô tặng Huân chương Cách mạng tháng Mười cho Phó 
Chả tịch Phạm Hùng. 


Tại diện Kremli tiến hành trọng thể lễ trao tặng Phó Chủ 
tịch HĐBT Phạm Hùng Huân chương Cách mạng tháng 
Mười của Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô nhân địp ông 75 tuổi 
vì những công hiến to lớn trong việc củng có tình hữu nghị 
và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước 
Xô - Việt. 


Ngày 16.6.1987 
Hợp tác khoa học Việt Nam - Liên Xô. 


Tại Vlađivôxtôc diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các cán bộ khoa 
học Việt Nam và phân ban Viễn Đông thuộc VHLKH Liên Xô. 
Cán bộ hai nước đã thảo luận về các công trình nghiên cứu khoa 
học chung và xem xét các vấn đẻ hợp tác trong các lĩnh vực đại 
dương học, sinh học biẻn, sinh hỏa hữu cơ và hóa kỹ thuật, và 
đạt được thỏa thuận có tính nguyên tắc về việc đào tạo cán bộ 
khoa học cho Việt Nam tại các viện nghiên cứu ở Viễn Đông 
Liên Xô. 
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Ngày 17.6.1987 
Đoàn đại biểu Ban Công nghiệp Trung ương thăm Liên Xô. 


Đoàn đại biểu Ban Công nghiệp Trung ương do Phó trưởng 
Ban Nguyễn Bích dẫn đầu sang thăm Liên Xô từ ngày 17 dến 
26.6.1987. 


Ngày 19.6.1987 


Đoàn dại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 
thăm Liên Xô. 

Đoàn cán bộ lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Quyết, Bí thư Trung ương 
Đảng, Phó Chủ nhiệm Tông cục Chính trị dẫn đầu đi thăm chính 
thức Liên Xô từ ngày 19 - 26.6.1987. 


Ngày 28.7.1987 


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trả lời phỏng vấn Đài truyền 
hình Trung ương Liên Xô. 


Về Tuyên bố của Tổng Bí thư M. X. Gorbachôp tại Merdeca 
(Indônêxia), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói: "Sáng kiến hỏa 
bình mới của Liên Xô là một sự kiện có tâm quan trọng lịch sử, 
thê hiện tỉnh thần trách nhiệm cao cả và sự phần đấu không mệt 
môi của Liên Xô vì hòa bình và sự sống còn của con người trên 
hành tỉnh này... DCS và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và 
nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến mới này của Liên Xô và đôi Mỹ 
phải đáp ứng tích cực đề nghỉ hòa bình hết sức xây đựng của 
Liên .Vð", 
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Tháng 7.1987 
Hợp tác Việt - Xô về sản xuất phân khoáng. 


Tại Hà Nội. Đoàn chuyên viên cấp cao Liên Xô, do Vaxiliep 
đại diện UBKRHNN Liên Xô làm trưởng Đoàn, đã hội đàm với 
Đoàn Việt Nam, do Tổng cục trưởng Hóa chất Lê Văn Đi làm 
trưởng Đoàn, về phương hướng phát triền sự hợp tác trong lĩnh 
vực sản xuất phân khoáng ở Việt Nam giai đoạn 1987 - 1990 và 
tới năm 2005. 


Trao phân thưởng cho các cá nhân và đơn vị công trình thủy 
điện Trị Án. 


Tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An tô chức 
lễ trao tặng các phần thưởng của Hội đông thi đua của HĐTTKT, 
HDTƯCCĐLX và Tổng Công Đoàn Việt Nam cho một số đơn 
vị, cá nhân đang làm việc tại công trường đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao năm 1986. 


Ngày 18.8.1987 
Đoàn chuyên gia Y tế Liên Xô thăm Việt Nam. 


Từ ngày 1§.8 - 2.9.1987, Đoàn chuyên gia Bộ Y tế Liên Xô 
do bác sĩ Dimitriep làm trưởng Doàn sang thăm và làm việc với 
Bộ Y tế Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô để bàn phương 
án cải tạo và xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Hai 
bên thỏa thuận: cuối năm 1990, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô 
sẽ được xây dựng và trang bị hiện đại với quy mô hơn 200 giường 
bệnh, 400 lần khám/ngày để chăm sóc và điều trị cho cán bộ cấp 
cao của Dáng và Nhà nước Việt Nam. 
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Đầu tháng 9.1987 
Hợp tác công nghiệp Việt Nam - Liên Xô. 

Ngày 1.9.1987, Liên Xô cử Doàn chuyên viên cấp cao về luyện 
kim màu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 1 - 15.9.1987. 
Hai bên đã thỏa thuận một số vẫn đề cơ bản về hợp tác trong lĩnh 
vực luyện kim màu. 

Ngày 4.9.1987, Đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp hóa dầu Liên 
Xô do V. Pôchimkin dẫn đầu đi thăm một số cơ sở trồng cây cao 
su và sản xuất các mặt hàng làm từ cao su ở Việt Nam, đưa ra 
các ý kiến đánh giá tổng hợp và đề ra chương trình hợp tác giữa 
Việt Nam và Liên Xô trong việc cải tạo, mở rộng, thay đôi công 
nghệ nhăm tăng thêm khối lượng, chủng loại và chất lượng các 
mặt hàng bằng cao su trước mắt và lâu dải. 


Ngày 16.9.1987 
Đoàn đại biểu Toà án nhân dân tối cao Việt Nam thăm Liên Xô. 
Từ ngày l6 - 25.9, Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam sang 
thăm và làm việc tại Liên Xô theo lời mời của Chánh án TANDTC 
Liên Xô V. Têreebilôp. 
Ngày 23.9.1987 
Đoàn đại biểu Ủy ban Du lịch đối ngoại Nhà nước Liên Xô 
thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biều Ủy ban Du lịch đối ngoại Nhà nước Liên Xô 
do Chủ tịch Ủy ban V, S. Papôp làm trưởng Đoàn sang thăm và 
làm việc tại Việt Nam. 
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Ngày 24.9.1987 
Hợp tác Việt - Xô trong lĩnh vực hóa chất. 


Tại Matxcơva kết thúc cuộc đàm phán Việt - Xô về hợn tác 
trong lĩnh vực hóa chất. Đại diện hai nước đã ký Chương trình 
tông hợp hợp tác Xô - Việt đến năm 2000 nhằm mở rộng sản 
xuất phân phốt pho ở Việt Nam và xây dựng các nhà máy khai 
thác và chế biến phôtphorit và các nguyên liệu chứa lưu huỳnh ở 
Việt Nam. Phía Liên Xô sẽ tham gia thăm dò các mò mới, xây 
dựng lại nhà máy super phốt phát Lâm Thao và lập đỗ án xây 
dựng các xí nghiệp mới. 


Ngày 25.9.1987 


Liên Xô hoàn thành máy phát diện thứ hai cho thủy điện 
Trị 4n. 


Chiếc máy phát điện thứ hai có công suất 100 mêgaoát dược 
sản xuất tại Nhà máy chế tạo máy điện công nghiệp nặng ở 
thành phố Khacôp (Ueraina) đã hoàn thành trước thời hạn l 
tháng và được gửi sang nhà máy thủy điện Trị An. Máy dược 
nhiệt đới hóa và được chế tạo bằng các vật liệu khác chất lượng 
tốt hơn. 


Cuối tháng 9 - đầu tháng 10.1987 


Hội nghị khoa học kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Mười. 


Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Mười Nga, 
ngày 29 và 30.9.1987, Học viện Nguyễn Ái Quốc đã tô chức 
hội nghị khoa học nhan đề "Afáu thuẫn thế giới trong thời 
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đại ngày nay và cuộc đầu tranh giữa hai hệ thống xã hội 
dối láp". 

Trong hai ngày 5 và 6.10.1987. Viện Mác - Lênin, Học viện 
Nguyễn Ái Quốc, UBKHXH Việt Nam phối hợp tô chức Hội 
nghị khoa học kỹ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Mười. Các 
báo cáo để cập một cách khái quát các vấn đẻ kinh tế, xã hội, 
chính trị, tư tưởng, quân sự, các vấn đề về Đảng, Nhà nước, các 
vấn đề quốc tế vả mối quan hệ giữa Liên Xô với Việt Nam, Lào, 
Cămpuchia. 


Ngày 23.9.1987 
Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhăm tăng cường quan hệ giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS 
Liên Xô, Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam do Bí thư thành ủy thành 
phố Hồ Chí Minh Võ Trần Chí dẫn dầu sang thăm và làm việc 
tại Liên Xô. 


Ngày 10.10.1987 
Đoàn đại biểu Ủy ban cung ứng vật tư Liên Xô đến Hà Nội. 


Đoàn đại biểu Ủy ban Cung ứng vật tư Nhà nước Liên 
Xô do Phó Chủ tịch HĐBT, Chủ tịch Ủy ban Cung ứng vật 
tư Nhà nước Liên Xô L. A. Varônhin làm trưởng Đoàn sang 
thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 10 - 15.10.1987. Bộ 
trưởng Vật tư Hoàng Đức Nghi và Chủ tịch L. A. Varônhin 
đã ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực cung ứng vật tư giữa 
hai nước. 
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Ngày 16.10.1987 
Hợp tác sản xuất hàng tiêu dùng giữa Việt Nam và Liên Xô. 
Đoàn đại biêu Liên Xô, do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp địa 
phương Liên Xô A. P. Vakhrơmep làm trường Đoàn và Thứ 
trưởng Bộ Công nghiệp địa phương Ucraina B. I. Malưxkeo làm 
phó trưởng Đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 
16 - 27.10.1987. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ Nguyễn Chí 
Dũng và Thứ trưởng A. P. Vakhrơmep đã ký văn kiện thòa thuận 
hợp tác trực tiếp giữa Việt Nam và Liên Xô vẻ sản xuất các mặt 
hàng tiêu dùng băng sản phẩm của rừng. 


Ngày 17.10.1987 
Tăng cường hợp tác giữa vùng Viên Đông và thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Tại thành phố Nakhôtca đã ký hợp đồng thương mại đường 
biển đầu tiên giữa Tổng công ty xuất nhập khẩu thành phố Hồ 
Chí Minh (IMEXCOX) và Công ty Ngoại thương vùng Viễn Đông 
của Liên Xô. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho vùng Viễn 
Đông các sản phẩm chế biến từ chuối. dứa, hàng thủ công mỹ 
nghệ, dụng cụ thể thao; Viễn Đông sẽ cung cấp cho thành phó 
Hồ Chí Minh một số mặt hàng mà Việt Nam có nhu cầu. 


Ngày 25.10.1987 
Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Chính phủ Việt Nam, Đoàn đại biểu Chính 
phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô V. X. Guxep làm 
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trường Đoàn đã đến Hà Nội. Sau khi hội đàm với Đoàn đại biểu 
Chính phủ Việt Nam do Phó Chủ tịch HĐBT Nguyễn Cơ Thạch 
dẫn dầu, hai bên đã ký Hiệp định về những nguyên tắc cơ bản 
thành lập và hoạt động của các xí nghiệp liên doanh, các liên 
hiệp và tổ chức quốc tế; Hiệp định về các quan hệ sản xuất và 
khoa học kỹ thuật trực tiếp giữa các liên hiệp, xí nghiệp và tổ 
chức của Liên Xô và Việt Nam và Biên bản cuộc họp giữa hai 
Đoàn đại biểu Chính phủ hai nước. Hai bên cũng ký Hiệp định 
về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đồng bộ thời kỳ 1988 - 1990 trong 
lĩnh vực than; các biện pháp nhăm đưa công suất nhà máy xi 
măng Bim Sơn đạt Ì triệu tấn vào năm 1990, 


Ngày 29.10.1987 
Khai mạc "Triển lãm quốc gia Liên Xô" tại Hà Nội. 

Tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) khai mạc "7riển 
lầm quốc gia Liên Xô" nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 
Mười Nga. Triển lãm giới thiệu với người xem những thành tựu 
phát triển kinh tế - xã hội của Liên Xô trong 70 năm dưới chính 
quyền Xô viết và sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác 
Việt - Xô qua các gian: vũ trụ, nông nghiệp, công nghiệp, giáo 
đục đại học và trung học chuyên nghiệp, chính sách xã hội, giao 
thông vận tải và du lịch... Trước và trong thời gian triển lãm, 
giữa Việt Nam và Liên Xô và các tổ chức tương ứng đã ký một 
số hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu rúp. 


Tháng 10.1987 
Xuất bản sách của ĐCS Liên Xô và ĐCS Việt Nam. 
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Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Mười, Nhà xuất 
bàn Sự thật (Hà Nội) và Nhà xuất bản Chính trị (Matxcova) phối 
hợp xuất bản cuốn sách Sự hợp tác quốc tế giữa ĐCS Liên Xô và 
ĐCS Ưiệt Nam - lịch sử và hiện tại do hai Viện trường Viện 
Mác - Lênin (Việt Nam) và Viện Mác - Lênin (Liên Xô) làm 
đồng chủ biên. Sách khái quát sự hợp tác toàn diện giữa ĐCS 
Việt Nam và ĐCS Liên Xô, giữa Việt Nam và Liên Xô trong 7 
thập kỹ qua. 


Ngày 1.11.1987 


Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam đến Matxeơva. 


Từ ngày l - 10.11.1987, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ 
Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh dẫn đầu sang 
Matxcơva dự lễ kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Mười. 


Ngày 6.11.1987 
Kỷ niệm trọng thể lần thứ 70 Cách mạng tháng Mười tại 
Hà Nội. 

Tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra cuộc mít tỉnh 
trọng thẻ kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Mười Nga. 
Hợp tác giữa HTX mua bán Việt Nam và HTX tiêu dùng 
Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Liên hiệp HTX tiêu dùng Liên Xô, do Phó 
Chủ tịch Liên hiệp Trung ương HTX tiêu dùng Liên Xô Baiep 


làm trưởng Đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 
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Ngày 17.11.1987 


Ký Nghị định thư về trao đối hàng hóa và trả tiền Việt - Xô 
năm: 1988. 


Tại Matxcơva, Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Trân Trọng 
Đại và Thứ trưởng Bộ Ngoại thương Liên Xô Y. A. Côđin ký 
Nghị định thư về trao đổi hàng hóa và trả tiền giữa Việt Nam và 
Liên Xô năm 1988. 


Ngày 24.11.1987 
Đoàn tàn hải quân Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn tàu hải quân Liên Xô do Chuẩn đô đốc Kurich A. G., 
Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, chỉ huy sang thăm chính 
thức Việt Nam từ ngày 24 - 28.11.1987. 


Tháng 11.1987 
Hoàn thành hai bộ phím về tình hữu nghị Xô - Việt. 


Xưởng phim Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành hai 
bộ phim tài liệu về tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc 
và hai lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - Liên Xô: 
"Chỉnh phục dòng sông" và "Cachiusa ở Việt Nam". "Chinh 
phục dòng sông" là bức tranh toàn cảnh về trị thủy sông Đà. 
"Cachiusa ở Liệt Nam" nói về loại hòa tiễn đã gây nỗi kinh 
hoàng cho bè lũ phát xít nhưng lại mang tên các cô gái Nga 
dịu hiển, thủy chung. Dàn hỏa tiễn Cachiusa có mặt ở Việt 
Nam ngay trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Các sĩ quan 
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pháo binh Việt Nam đã sử dụng hỏa tiễn Cachiusa một cách 
sáng tạo và làm cho Mỹ - ngụy bạt vía kinh hồn. 


Ngày 4.12.1987 
Khai mạc Những ngày văn hóa Liên Xô tại Việt Nam. 

~-Tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Bộ Văn hóa 
tổ chức lễ khai mạc Những ngày văn hóa Liên Xô tại Việt Nam 
(từ ngày 4 - 12.12). Trước đó, nhận lời mời của Chính phù 
Việt Nam, Đoàn đại biêu Chính phủ Liên Xô sang dự Những 
ngày văn hóa Liên Xô tạt Việt Nam do Bộ trường Bộ Văn hóa 
V. G. Dakharôp dẫn đầu đã đến Hà Nội ngày 3.12. Tối ngảy 
4.12, tại rạp Tháng Tám (Hà Nội), đã khai mạc Tuần phim 
Liên Xô. 


Ngày 17.12.1987 


Đặc phái viên của Ban lãnh đạo Liên Xô đến Hà Nội. 


Thứ trường Ngoại giao Liên Xô, đặc phái viên của Ban lãnh 
đạo Liên Xô B. N. Saplin sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 
ngày 17 - 19.12.1987. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch 
Phạm Hùng và Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã tiếp đặc phái 
viên B. N. Saplin. 


Ngày 21.12.1987 


Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch gặp Bộ trưởng E. A. Sevardnadie 


Tại Matxcơva, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có cuộc gặp 
với Bộ trưởng E. A. Sevardnadze. Hai bên khẳng định sẵn sàng 
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tiếp tục cùng các bên hữu quan tác động đề tìm ra giải pháp cho 
vẫn dễ Cämpuchia. và bày tỏ sự hài lòng về mức độ phối hợp 
hành động giữa Việt Nam và Liên Xô trên trường quốc tế và về 
những cố gắng của hai nước nhằm thúc đẩy việc bảo dâm an 
ninh và phát triển hợp tác rộng rãi ở khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Chả tịch Ủy ban An nình quốc gia Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của BCHTƯ ĐCS Việt Nam và Chính phủ Việt 
Nam. Đại tướng V. M. Chebricôp, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc 
gia Liên Xô, sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 


Năm 1987 
Các đơn vị kinh tế Việt - Xô tăng cường trao đổi hàng hóa 
trực (iếp. 

Cùng với quá trình đổi mới cơ chế kinh tế trong mỗi nước, 
nâng cao vai trò của các đơn vị kính tẾ cơ SỞ, quan hệ trực tiếp 
giữa các bạn hàng của Việt Nam và Liên Xô được khuyến khích 
phát triển. Đến năm 1989, có 127 đơn vị kinh tế của Việt Nam 
và Liên Xô ký kết hợp đồng quan hệ trao đổi hàng hoá trực tiếp 
trị giá 83 triệu rúp và 1,6 triệu USD. Tuy nhiên, trên thực tế kết 
quả thực hiện quan hệ này không cao. Nguyên nhân chủ yếu là 
do các vướng mắc vẻ thủ tục xuất khẩu, về chính sách, chế độ 
quản lý, hình thức và cơ ché thị trường". 


1. Xem; Nguyễn Quang Thuần (Chủ biên), Liên bang Aea - Quan hệ 
kinh tê đổi ngoại trong những năm cải cách kinh tế thị trưởng, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1999, tr. 357 - 358. 
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NĂM 1988 


Ngày 2.1.1988 
Hợp tác Việt Nam - Liên Xô về thể dục thể thao. 

Tại Matxeơva ký Nghị định thư về việc Liên Xô và Việt 
Nam tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thẻ dục thể thao năm 1988. 
Hai nước đây mạnh việc trao đổi các đoàn vận động viên, huấn 
luyện viên và tập huấn chung chuân bị cho các cuộc thi đấu quốc 
tế. Năm 1988, các vận động viên Việt Nam sẽ tham gia nhiều giải 
thể thao của Liên Xô như vô địch bơi, thể dục dụng cụ... 


Ngày 3.1.1988 
Đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp đóng tàu Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biêu Bộ Công nghiệp đóng tàu Liên Xô, do Thứ 
trưởng V, G. Cađôp làm trường Đoàn, sang thăm và làm việc 
với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Đoàn đã tham dự Hội nghị 
lần thứ nhất về hợp tác đóng tàu của Phân ban hợp tác Việt Nam 
- Liên Xô. Hai bên soạn thảo chương trình hợp tác dài hạn trong 
lĩnh vực đóng tàu, phương tiện nổi và sửa chữa tàu biển tại 
Việt Nam. 


Ngày 18.1.1988 


Khánh thành trung tâm máy tính điện tử do Liên Xô giúp 
lặp đặt. 


Tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng - Thủy văn khánh thành 
trung tâm máy tính điện tử EC - 1035 do Liên Xô giúp lắp đặt 
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tại Cơ quan liên hợp Việt - Xô nghiên cứu khí tượng nhiệt đới 
và bão. Dây là trung tâm máy tính lớn nhất hiện có tại Việt 
Nam, tạo điều kiện cho ngành Khí tượng - Thủy văn nâng cao 
năng lực nghiên cứu khoa học, phục vụ có hiệu quả sản xuất và 
đời sống. 


Ngày 20.1.1988 
Tổ máy số ! nhà máy thủy điện Trị An bắt đầu hòa vào lưới 
điện quốc gia. 

Sau 3 tuần chạy thử không tải, tổ máy số 1 nhà máy thủy 
điện Trị An phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia. Tổ máy số 
1 sẽ vận hành liên tục trong 72 giờ đê kiểm tra và hiệu chỉnh 
trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Ngày 25.1, tổ máy số 1 nhà 
máy thủy điện Trị An đã chính thức hoạt động. 

Họp tác Việt Nam - Liên Xô trong lĩnh vực điện ảnh. 


Tại Matxcơva ký Kế hoạch hợp tác giữa các nhà điện ảnh 
Liên Xô và Việt Nam năm 1988. Trên cơ sở kế hoạch này, trong 
năm 1988 sẽ thiết lập những mối quan hệ trực tiếp giữa xưởng 
phim thành phố Hồ Chí Minh và xưởng phim Đôpgiencô ở Kiép 
để sản xuất một số phim hợp tác Xô - Việt. 

Ngày 24.1.1988 
Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô đến thành phố Hồ Chí Minh. 
Đoản đại biểu Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch HDBT 


Liên Xô. Chủ tịch Phân ban Liên Xô của UBLCP Liên Xô - Việt 
Nam V. K. Gusep dẫn đầu đến thành phô Hồ Chí Minh dự khóa 
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họp lần thứ 13 UBLCP Liên Xô - Việt Nam về HTKT và KHKT 
và dự lễ khánh thành tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Trị An. 


Ngày 27.1.1988, Phó Chủ tịch HĐBT Nguyễn Cơ Thạch và 
Phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô V. K. Gusep ký Biên bản của khóa 
họp lần thứ 13 UBLCP Liên Xô - Việt Nam. Bộ trưởng Đậu 
Ngọc Xuân và Đại sứ Ð. I. Catrin ký Hiệp định hợp tác nâng cao 
công suất vận hành các công trình do Liên Xô giúp xây dựng và 
Hiệp định hợp tác sửa chữa và đóng tàu biển; Thứ trưởng Bộ 
Giao thông Vận tải Trần Văn Lưu và Thứ trưởng Bộ Công 
nghiệp đóng tàu Liên Xô V. G. Cađôp ký Nghị định thư số I 
thực Hiện hiệp định về hợp tác sửa chữa và đóng tàu biên. 


Ngày 29.1.1988 


Đoàn cán bộ lãnh đạo chính trị Các lực lượng vũ trang Liên 
Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn cán bộ lãnh đạo chính trị Các lực lượng vũ trang Liên 
Xô do Đại tướng A. Ð. Lidichep, Chủ nhiệm TCCT Quân đội và 
Hải quân Liên Xô làm trưởng Đoàn sang thăm hữu nghị Việt 
Nam từ ngày 29.1 - 2.2.1988. 

Hợp tác năng lượng Việt Nam - Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải và Bộ 
trưởng Bộ Năng lượng và Điện khí hóa Liên Xô A. l. Maloret 
ký Biên bản hợp tác vẻ việc dây nhanh hơn nữa công tác xây 
dựng và vận hành các công trình năng lượng do Liên Xô giúp 
xây dựng. Hai bên thống nhất bảo đảm đưa các công suất của 
thủy điện Hòa Bình và Trị An đồng bộ với các công trình lưới 
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điện để khắc phục tình trạng thiếu công suất ờ các lưới điện phía 
Bắc và phía Nam; xây dựng các công trình truyền tải điện cho 
các tỉnh miễn Trung; phối hợp lập luận chứng kinh tẾ - kỹ thuật 
cho các công trình thủy điện Sơn La trên sông Đà và YaÌy trên 
sông Xêxan... 


Tháng 1.1988 
Hà Nội tăng cường xuất khẩu sang Liên Xô. 

Bước đầu Hà Nội đã giao sang Liên Xô 248.000 đôi mũi 
giày da, 20.000 sản phẩm may. Đã hình thành 3 liên hiệp sản 
xuất hàng xuất khâu:da giày, may mặc và dệt khăn bông xuất 
khẩu, đầu tư gần 1,2 triệu đô la giúp các cơ sở sản xuất đầu 
tư kỹ thuật theo chiều sâu, nâng cao sản lượng và chất lượng 
sản phẩm. 

Liên Xô tặng Việt Nam tàu chở làng. 

Tại Hải Phòng. Tổng cục Đường biển tổ chức lễ tiếp nhận 
tàu chờ hàng P. Dalexki do Bộ Hàng hải Liên Xô tặng Bộ Giao 
thông Vận tải Việt Nam. Tàu P. Dalexki được đổi tên thành tàu 
Trị An và giao cho công ty vận tải biển Việt Nam quản lý và 
đưa vào sử dụng. 


Ngày 21.2.1988 
Đoàn đại biểu BỌP Việt Nam thăm Liên Xô. 


Từ ngày 2l - 24.2.1988, Đoàn đại biểu BQP Việt Nam do 
Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng BQP dẫn dầu thăm Liên Xô 
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và dự lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Quân đội và Hải quân 
Xô viết (23.2.1918 - 23.2.1988). 

Cùng ngày, tại Hà Nội, Viện bảo tàng Quân đội phối hợp 
với Thư viện Trung ương Quân đội khai mạc Triển lãm kỷ niệm 
lần thứ 70 ngày thành lập Quân đội và Hải quân Liên Xô. 


Ngày 29.2.1988 
Bí thư Đỗ Mười thăm Liên Xô. 

Bí thư BCHTƯ ĐCS Việt Nam Đỗ Mười đi thăm và làm 
việc tại Liên Xô từ ngày 29.2 - 7.3.1988. Trong các cuộc gặp với 
các vị lãnh đạo ĐCS và Nhà nước Liên Xô, hai bên thảo luận 
các vẫn đề về quan hệ Việt - Xô, xem xét một loạt các vẫn đề có 
tính nguyên tắc của quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. 


Ngày 18.3.1988 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô thăm Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô I. ÀA. Rôgachôp thăm và 
làm việc tại Việt Nam từ 18 - 20.3.1988. Bộ trường Nguyễn Cơ 
Thạch và Thứ trưởng Trần Quang Cơ trao đôi với I. A. Rôgachôp 
về việc tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai 
nước và hai Bộ Ngoại giao, khẳng định sẵn sàng cùng các bên 
hữu quan thúc đây giải quyết vẫn đề Cămpuchia vì lợi ích của 
nhân dân Cămpuchia, vì hòa bình, an ninh ở Đông Nam Á và châu 
Á - Thái Bình Dương. 


Cuối tháng 3.1988 
Đại sứ Nguyễn Mạnh Cầm gặp M. N. Xmianôpxki. 
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Tại Matxcơva, Dại sử Nguyễn Mạnh Cằm gặp gỡ và trao 
đổi ý kiến với Phó trưởng Ban Đôi ngoại Trung ương DCS Liên 
Xô M.N. Xmianôpxki. Phía Liên Xô kháng định ủng hộ lập 
trường xây dựng và thiện chí của Việt Nam là giải quyết những 
bất đồng với Trung Quốc ở vùng quần đảo Trường Sa thông qua 
thương lượng. [lai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tình hữu nghị 
và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai 
nước trên cơ sở Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Xô ký 
ngày 3.1 1.1978, và những thỏa thuận tháng 5.1987 tại Matxcơva 
giữa hai Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và M. X. Gorbachôp. 


Ngày 4.4.1988 
Hợp tác khoa lọc kỹ thuật Việt - Xô. 

Từ ngày 4 - 11.4.1988, tại Matxcơva diễn ra khóa họp thứ 
13 tiểu ban thường trực Việt - Xô vẻ hợp tác khoa học kỹ thuật 
thuộc UBLCP Việt - Xô về HTKT và KHKT. Đoàn đại biểu Việt 
Nam do Phó chủ nhiệm UBKHKTNN, Chủ tịch phân ban Việt 
Nam của tiểu ban Lê Quý An dẫn đầu. Đoàn đại biểu Liên Xô 
do Phó chủ nhiệm UBKH và KTNN V. A. Mikhailôp dẫn dầu. 


Ngày 24.4.1988 
Đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô đến Hà Nội. 


Đoàn đại biểu DCS Liên Xô do G. P. Radumôpxki, Bí thư 
Trung ương ĐCS Liên Xô dẫn đầu thăm Việt Nam từ ngày 24 - 
29.4.1988. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam 
đo Bí thư Nguyễn Dức Tâm dẫn đâu. 
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Ngày 7.5.1988 
Liên Xô - Việt Nam hợp tác nghiên cứu chồng sét. 


Các cán bộ khoa học Viện Năng lượng Bacu hợp tác nghiên 
cứu chống sét với các đồng nghiệp Việt Nam từ hàng chục năm 
nay. Cùng với cán bộ Viện Năng lượng Hà Nội, họ đã tiến hành 
các công trình nghiên cứu chồng sét, một vấn để được quan tâm 
đặc biệt tại Việt Nam. Các máy móc dự báo đông của Adecbaigian 
đã được đưa tới những vùng hay có đông nhất ở Việt Nam. Một 
số lượng lớn máy định vị sét đã được chuyên từ Adecbaigian sang 
Việt Nam. 


Ngày 22.5.1988 
Hội nghị khoa học ban biên soạn Từ điễn bách khoa Xô viết. 
Tại Hà Nội, Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển 
bách khoa Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học ban biên dịch Từ 
điển bách khoa Xô viết. Việc biên dịch từ điển với 22 chuyên 
ngành chuyên môn, đòi hỏi vừa phải chính xác, chặt chẽ về nội 
dung từng ngành, vừa đảm bảo sự thống nhất thuật ngữ dùng 
trong tất cả các ngành và sự thống nhất về ngôn ngữ (tiếng Việt) 
trong bản dịch. Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận nhằm 
thống nhất những quy định nghiêm ngặt về văn phong, thuật ngữ 
và phiên âm danh từ riêng. 


Ngày 23.5.1988 
Bộ trưởng Nguyên Cơ Thạch gặp Bộ trưởng E` A. Sevardnadze. 


Tại điện Kremli, Bộ trưởng E. A. Sevardnadze tiếp Bộ trưởng 
Nguyễn Cơ Thạch đang ở Matxcơva trên đường đi dự Hội nghị 


510 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Bộ trường Ngoại giao các nước không liên kết tại Lahabana 
và Hội nghị đặc biệt lân thứ 3 của LHQ về giải trừ quân bị tại 
Niu Oóc. 


Ngày 29.5.1988 


Tuyên bố của Chính phủ Liên Xô về việc Việt Nam rút quân 
tình nguyện khỏi Cămpuchia. 


Nhân đợt rút quân tình nguyện lần thứ 7 của Việt Nam 
khỏi Cămpuchia. Chính phủ Liên Xô ra Tuyên bố nêu rõ: 
"Liên Xô coi quyết định của Chính phú CHXHCN Việt Nam 
và Chính phú CHND Cảmpuchia là một đóng góp xây dựng tọ 
lớn vào việc giải quyết Cuộc xung đột ở Đông Nam Á, nhằm 
xóa bỏ sự căng thăng về quân sự và bình thường hóa tình 
hình ở khu vực này của thế giới... Liên Xô sẵn sàng cùng tắt 
cả các nước hữu quan tích cực góp phần tìm kiếm các giải 
pháp xây dựng cho tình hình xung đột ở Đông Nam Á và góp 
phân khẳng định hòa bình, láng giêng thân thiện và hợp tác ở 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương". 

Ngày 8.6.1988 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tiếp đặc phái viên Ban lãnh đạo 
Liên Xô. 

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tiếp Thứ trường 

Bộ Ngoại giao, đặc phái viên của lan lãnh đạo Liên Xô B. N. 


Saplin. Dặc phái viên B. N. Saplin thông báo cụ thể về kết quả 
cuộc gặp cấp cao Xô - Mỹ tại Matxcơva giữa M. X. Gorbachôp 
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và Tổng thông Mỹ Rigân. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh báy tỏ 
sự ủng hộ hoàn toàn những có gắng to lớn của Liên Xô trong 
cuộc đầu tranh đây khó khăn và phức tạp nhằm loại bỏ hoàn 
toản vũ khí hạt nhân, vì hòa bình và an ninh của các dân tộc trên 
thể giới. 


Ngày 20. 6.1988 


GS. 1S, VÑ Tuyên Hoàng được bầu làm viện sĩ VHL nông nghiệp 
Liên Xô. 

Hội nghị toàn thể VHLKH Liên Xô đã bầu Giáo sư, Tiến 
sĩ Vũ Tuyên Hoàng làm Viện sĩ nước ngoài của VHI, nông 
nghiệp Liên Xô. Hội nghị ghi nhận những thành tựu về di 
truyền chọn giống cây trồng nông nghiệp của GS. TS. Vũ Tuyên 
Hoàng từ năm 1977 đến nay tại Viện Cây lương thực và cây 
thực phẩm. 


` 


Ngày 26.6.1988 
Thành: lập xí nghiệp liên doanh nghề cá Việt - Xô SEAPRIMFICO. 
Công ty xuất khẩu thủy sản SEAPRODEX và Liên hiệp 
công nghiệp cá Duyên Hải Viễn Đông PRIMORYBPROM 
thành lập xỉ nghiệp liên doanh để nuôi tôm, đánh bắt, chế biển 
cá và các hải sản khác để xuất khẩu, gọi tắt là SEAPRIMFICO, 
trụ sở đặt tại thành phó Hồ Chí Minh. Vốn có định của xí nghiệp 
liên doanh là 6 triệu đô la, mỗi bên góp 50%. Hội đồng quản trị 
của xí nghiệp liên doanh gồm 6 người: phía Việt Nam 3 người 
va phía Liên Xô 3 người. 
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Tháng 6.1988 
Xí nghiệp liên hợp cà phê Việt - Xô giao 526 tắn cà phê đầu 
tiên cho Liên Xô. 

Tại cảng Nha Trang, Xí nghiệp liên hợp cà phê Việt - Xô 
thuộc Liên hiệp các xí nghiệp cà phẻ Việt Nam (Bộ Nông nghiệp 
và Công nghiệp thực phẩm) tổ chức giao 526 tấn cà phê đầu tiên 
cho Liên Xô theo Hiệp định và Nghị định thư về hợp tác trồng 
mới và chế biến cà phê giữa Việt Nam và Liên Xô. 

Việt Nam tiếp nhận 40.000 cuỗn sách tiếng Nga tập 2. 


Vào những năm 1980, Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục 
chuyên nghiệp đã hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản tiếng Nga 
để biên soạn và xuất bản hai bộ sách tiếng Nga cho các trường 
đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ. Toàn bộ sách in tại 
Liên Xô. Tập I của bộ sách cho các trường chuyên ngữ đã được 
chuyển tới Việt Nam. Tháng 6.1988, Việt Nam tiếp nhận 40.000 
cuốn sách tiếng Nga tập 2 cho học sinh đại học các trường 
không chuyên ngữ gồm 21 tắn do Ủy ban xuất bản Liên Xô 
chuyên giao. 


Ngày 20.7.1988 


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp Tổng Bí thư M. X. Gorbachôp. 


Các vân đề quan hệ Việt - Xô giữ vai trò quan trọng trong 
cuộc trao đổi ý kiến của hai Tổng Bí thư. Hai bên nhất trí cho 
rằng: trong lĩnh vực hợp tác kinh tế còn những khả năng đáng kê 
chưa được tận dụng và cần thiết phải mở rộng đến mức cao nhất 
việc thiết lập quan hệ trực tiếp giữa các xí nghiệp và các tô chức 
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kinh tế của hai nước, và quyết định soạn thảo một loạt vẫn đề cụ 
thể theo đường Nhà nước. Hai bên khăng định sẽ ra sức tạo điều 
kiện quốc tế thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề Cămpuchia 
và hy vọng cuộc gặp không chính thức đang được chuẩn bị ởờ 
Giacacta sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc tìm kiếm giải pháp cho vấn 
để Cămpuchia, góp phần cải thiện bầu không khí chính trị ở 
Đông Nam Á. 


Ngày 21.7.1988 
Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam thăm Liên Xô. 


Nhận lời mời của Ủy ban Phụ nữ Liên Xô, Đoàn đại biểu 
HLHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Trương Mỹ Hoa dẫn 
đầu đi thăm Liên Xô và tìm hiểu hoạt động của các Xô viết phụ 
nữ ở các cơ sở. 


Ngày 29.7.1988 


Mít tỉnh kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Hội Hữu nghị 
Xô - Việt. 

Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu 
nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Xô tổ chức mít tỉnh trọng 
thể kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Hội Hữu nghị Xô - Việt 
(31.7.1958 - 31.7.1988). Hội đã trờ thành một tổ chức quản 
chúng rộng rãi gồm 46 phân hội. hơn 3.000 chỉ hội, tập hợp 
hàng triệu công dân Xô viết, hoạt động phong phú, sâu rộng, 
góp phần đáng kế củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân đân 
hai nước. 
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Ngày 1.8.1988, tại Matxcơva, Liên hiệp các HHN và LLVHVNN 
của Liên Xô và Hội Hữu nghị Xô - Việt tổ chức mít tỉnh trọng 
thể kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Hội Hữu nghị Xô - Việt. 


Ngày 30.7.1988 
Đoàn đại biểu Bộ Thủy lợi CHLB Nga đến Việt Nam. 

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười tiếp Đoàn 
Bộ Thủy lợi CHLB Nga do Bộ trưởng Thủy lợi CHLB Nga 
V. P. Lôghilôp dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Việt 
Nam. Cùng ngày, Bộ trường Nguyễn Cảnh Dinh và Bộ trưởng 
V. P. Lôghilôp ký Biên bản thỏa thuận hợp tác, giúp đỡ về thủy 
lợi trong những năm tới. 


Tháng 7.1988 


Vinacafe hoàn thành kế hoạch xuất khẩu sang Liên Xô. 


Công ty xuất khẩu cà phê (Vinacafe) hoàn thành kế hoạch 
giao cà phê xuất khẩu của năm 1988 sang Liên Xô với khối 
lượng 7.000 tân. 


Ngày 8.8.1988 
Liên Xô tặng Huy chương Cách mạng tháng Mười cho Chủ tịch 
Võ Chí Công. 


Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô quyết định trao tặng Chủ 
tịch HĐNN Võ Chí Công Huân chương Cách mạng tháng 
Mười nhân địp ông 75 tuổi vì sự tham gia tích cực trong 
phong trào cách mạng và vì những hoạt động to lớn có hiệu 
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quả trong việc củng cổ sự hợp tác toản diện giữa Liên Xô và 
Việt Nam. 


Ngày 10.8.1988 
Đoàn cán bộ văn phòng Quốc hội và HĐNN Việt Nam thăm 
Liên Xô. 

Nhận lời mời của Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô, Đoàn cán 
bộ văn phòng Quốc hội và HĐNN Việt Nam do Chủ nhiệm Văn 
phòng quốc hội và HĐNN Vũ Mão dẫn đầu thăm và trao đổi kinh 
nghiệm công tác với các cơ quan dân cử tại Liên Xô từ ngày 
10 - 19.8.1988. 


Ngày 17.8.1988 
Liên Xô tổ chức kỷ niệm lần thử 100 Ngày sinh của Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng. 


Tại Nhà Hữu nghị Matxcơva, Hội Hữu nghị Xô - Việt tổ 
chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng. Trong 20 năm làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Xô, 
cụ Tôn Đức Thắng đã góp phần đáng kẻ vào hoạt động của tổ 
chức này, góp phản phát triên tình hữu nghị Việt - Xô. 


Ngày 5.9.1988 


Chuyến bay thám sát khí tượng Việt - Xô dầu tiên. 


Đoàn thám sát bão và khí tượng nhiệt đới liên hợp Việt - Xô 
thực hiện chuyến bay đo đạc, quan trắc đâu tiên trên máy bay 
IL - 18 SIKLON - phòng thí nghiệm khí tượng. Dưới sự chỉ đạo 
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của phó Tiến sĩ Camadin và phi công trường Phêđôtôp, hai kỹ 
sư Việt Nam là Nguyễn Hồng Minh và Nông Tuần Giang (dân 
tộc Tày) đã cùng bay và làm việc trên phòng thí nghiệm khí 
tượng máy bay với gân 30 chuyên gia Liên Xô. 


Ngày 10.9.1988, Chương trình khảo sát tống hợp nghiên 
cứu khí quyền nhiệt đới và bão liên hợp Việt - Xô trên con tàu 
mang tên Viện sĩ Siarơsôp được các nhà khoa học Liên Xô và 
Việt Nam triển khai theo đúng kế hoạch từ ngày 10 - 28.9.1988. 
Đoản khảo sát khí tượng Việt Nam do Tiến sĩ Lê Đình Quang 
phụ trách. Đây là lần thứ 5 các nhà khoa học khí tượng Liên Xô 
kết hợp với cán bộ khoa học Việt Nam làm việc trong các phòng 
nghiên cứu của tàu Siarơsôp. 


Ngày 19.9.1988 


Chủ tịch Võ Chí Công thăm chính thức Liên Xô. 


Nhận lời mời của của Đoàn Chủ tịch XVTC Liên Xô, Chủ 
tịch HĐNN Võ Chí Công đi thăm chính thức Liên Xô từ ngày 
19 - 24.9.1988. Tại điện Kremli diễn ra các cuộc hội đàm giữa 
Chủ tịch Võ Chí Công và Tổng Bí thư M. X. Gorbachôp, Chủ 
tịch A. A. Grômưcô. 


Ngày 5.10.1988 
Đoàn đại biểu cán bộ ĐCS Việt Nam thăm Liên Xô. 
Đoàn đại biểu cán bộ ĐCS Việt Nam do Ủy viên Trung 


ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Thái Nông Đức Mạnh dẫn đầu 
sang thăm Liên Xô từ ngày 5 - 14.10.1988. 
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Ngày 6.10.1988 


Cuộc gặp hữu nghị và Đoàn kết thanh niên Việt - Xô lần 
thứ Ó. 


Tại Nhà hát ngoài trời ờ Baeu (Adeebaigian) khai mạc trọng 
thể cuộc gặp hữu nghị và Đoàn kết thanh niên Việt - Xô lần thử 
6. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư thứ nhất Hà Quang Dự làm 
trưởng Đoàn. Sau phần khai mạc diễn ra hội thảo khoa học - 
thực tiễn tại trung tâm du lịch thanh niên Ghiangiôlic. Các đại 
biểu thăng thắn đề cập những vấn đề chung quanh việc công 
nhân Việt Nam làm việc ở Liên Xô. phương hướng và khả năng 
phát triển quan hệ hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức Đoàn, 
đặc biệt ở những nơi có lao động Việt Nam đang làm việc ở 
Liên Xô và ở những nơi có các chuyên gia trẻ Liên Xô công tác 
ở Việt Nam. 


Ngày 8.10.1988 
Liên kết thi đua hữu nghị Việt - Xô cải tạo lưới điện Hà Nội. 


Tại Hà Nội, đại diện sở Diện lực, Ban quản lý các công trình 
II0kV, 220kV và xí nghiệp quản lý đèn công cộng cùng các 
đơn vị thiết kế, thi công và tập thê hai Đoàn chuyên gia Liên Xô 
giúp cải tạo lưới điện Hà Nội đã ký giao ước thi đua 7háng thi 
dua hữu nghị Việt - Xô (từ 7.10.1988 đến 7.11.1988) đây nhanh 
tiến độ cải tạo lưới điện Hà Nội, lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm lần thứ 71 Cách mạng tháng Mười, lần thứ 10 ngày ký 
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Xô và lần thứ 34 ngày 
Giải phóng thủ đô. 
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Ngày 14.10.1988 
Hợp tác văn hóa Xô - Việt. 


Tại Matxcơva bế mạc kỳ họp thứ nhất UBLCP vẻ hợp tác 
văn hóa giữa Liên Xô và Việt Nam. Hai bên thảo luận tình hình 
hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phát thanh, truyền 
hình, điện ảnh. xuất bản và giáo dục, xuất bản vả trao đổi sách 
báo. đặc biệt chú trọng việc tiếp tục xuất bản các tác phẩm của 
Các Mác và F. Ảng Ghen và một số tuyển tập Lênin và triển 
vọng đảo tạo cán bộ văn hóa cho Việt Nam. 


Tháng 12.1988 - đầu tháng 1.1989 
Nhân dân Việt Nam ủng hộ Acmênia bị động đất. 


Ngày 29.12.1988, Đoàn đại biểu Bộ vật tư đến Đại sứ quán 
Liên Xô tại Hà Nội chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với nhân 
dân Acmênia và nhân dân Liên Xô trước những thiệt hại do 
trận động đất gây ra và trao cho Đại sứ quán Liên Xô 5 triệu 
đồng - tiên một số ngày lao động và một ngày lương tiết kiệm 
của cán bộ, viên chức Bộ Vật tư. 

Ngày 30.12.1988, Đoàn đại biểu Bộ Nội thương đã trao cho 
Đại sứ quán Liên Xô 1,5 triệu đồng tiền một ngày lao động của 
cán bộ các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ và một số công ty kinh 
doanh góp đợt đầu giúp đỡ nhân dân Acmênia. 

Cán bộ nhân dân Nghệ Tĩnh đóng góp được gần I] triệu 
đồng. Ban vận động ủng hộ Acmênia của tình đã chuẩn bị các 
loại nông sản, hàng hóa, thuốc chữa bệnh gửi giúp nhân dân 
Acmênia. 
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Đầu tháng 1.1989, đông đảo cán bộ và nhân dân Việt Nam 
tiếp tục tham gia cứu trợ đồng bảo Armẽnia: Viện khoa học Việt 
Nam (3 triệu đồng); Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam (hàng 
cứu trợ gồm áo sơ mi, đường kính trị giá 10 triệu đồng); Bộ 
Thủy sản (1 triệu đồng); Tăng ni, phật từ chùa Quán Sứ, trụ sở 
trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam cũng tổ chức quyên góp 
ủng hộ nhân dân Acmênia. 


Từ năm 1988 
Liên Xô giảm dần sự dính líu về quân sự đối với Việt Nam. 
Ngay từ năm 1988, M. X. Gorbachôp đưa ra đề nghị từ bỏ 
căn cứ Cam Ranh nếu người Mỹ cùng rời bỏ các căn cứ quân sự 
của họ tại Philippin. Liên Xô không có phản ứng trước hành 
động quân sự của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt 
Nam ở Biển Đông vào tháng 3.1988, như vốn từng có trước 
đây. Từ năm 1989, quan hệ quân sự giữa hai bên giảm sút, Liên 
Xô cắt viện trợ quân sự cho Việt Nam và giảm dẫn sự có mặt ở 
Cam Ranh. 


NĂM 1989 
Từ ngày 18 - 21.1.1989 
Hợp tác đóng tàu Việt Nam - Liên Xô. 
Tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp đóng tàu Liên 
Xô và Đoàn đại biểu Bộ GTVT Việt Nam họp bàn kế hoạch 
phối hợp trong hợp tác đóng mới và sửa chữa tàu giai đoạn 
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199] - 1995, Việt Nam sẽ đóng mới 346 chiếc tàu, phương tiện 
nổi để giao cho Liên Xô, đồng thời thực hiện khối lượng sửa 
chữa tàu Liên Xô với giá trị 60 triệu rúp. Liên Xô sẽ giúp Việt 
Nam trang bị kỹ thuật và cải tạo các nhà máy đóng tàu, cung 
cấp cho Việt Nam 10 tàu chở hàng 15.000 tấn, một tàu cuốc 
800-1000mỶ/ và một ụ nỗi 8.500 tấn. 


Ngày 2.2.1989 
Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô đến Hà Nội. 

Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch HĐBT 
Liên Xô V. K. Guxep dẫn đầu sang dự lễ khánh thành tổ máy số 
l công trình thủy điện Hòa Bình và dự khóa họp thứ 14 UBLCP 
Liên Xô - Việt Nam về HTKT và KHKT. Bộ trường Bộ Năng 
lượng Vũ Ngọc Hải và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Điện khí hóa 
Liên Xô A. I. Maiôret xem xét kết quả thực hiện chương trình hợp 
tác trong lĩnh vực năng lượng và ký các biên bản làm việc. 


Ngày 27.2.1989 
Thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin Việt Nam tại Liên Xô. 


Tại Bộ Ngoại giao Liên Xô, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cầm và 
Thứ trường Bộ Ngoại giao Liên Xô A. L. Ađamisin ký Hiệp 
định về việc thành lập Trung tâm văn hóa - thông tin Việt Nam 
tại Liên Xô. Trung tâm có nhiệm vụ góp phân củng cố tình hữu 
nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và 
Liên Xô, giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Liên Xô, tăng cường giới 
thiệu rộng rãi với nhân dân Liên Xô chính sách đối ngoại và đối 
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nội của Việt Nam, những thành tựu của Việt Nam trong phát 
triên văn hóa. nghệ thuật, giáo dục và KHKT. 


Ngày 28.2.1989 
Đoàn đại biểu Bộ Nghề cá Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Bộ Nghẻ cá Liên Xô đo Bộ trưởng N. I. Côtlia 
dẫn dầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28.2 - 7.3.1989. 
Đoàn đã hội đàm với Doàn đại biểu Bộ Thủy sản Việt Nam do 
Bộ trưởng Nguyễn Tấn Trịnh dẫn đầu. Ngày 2.3, Bộ trưởng 
Nguyễn Tấn Trịnh và Bộ trường N. I. Côtlia ký văn bản hợp tác 
nghề cá giữa hai nước. 


Ngày 2.3.1989 


Hợp tác kinh tế, KHKT Việt Nam - Liên Xô. 


Từ ngày 2 - 9.3.1989, tại Hà Nội tiền hành đàm phán về hợp 
tác kinh tế, KHKT năm 1989 giữa Doàn đại biểu Bộ Nội thương. 
Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Thương nghiệp Liên Xô. Hai bên 
nhất trí mở rộng HTKT và KHKT giữa ngành nội thương hai 
nước năm 1989 và các năm tiếp thco và tiếp tục hợp tác trong 
việc tổ chức gia công hàng may mặc tại Việt Nam và sản xuất 
vợt bóng bàn tại Liên Xô. 


Ngày 30.3.1989 
Đoàn đại biểu quân sự Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Đoàn đại biểu TCCT Quân đội và Hải quân Liên Xô 
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do Trung tướng N. V. Sapalin dẫn đầu đến thăm Việt Nam từ ngày 
30.3 - 4.4.1989. 


Ngày 2.4.1989 
Đoàn dại biêu Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam thăm 
Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam do Chủ 
tịch Nguyễn Văn Tư dẫn đầu sang thăm hữu nghị Liên Xô từ 
ngày 2 - 9.4.1989, Đoàn đã hội đàm với HĐTƯCCĐLX do Chủ 
tịch Hội đồng S. A. Salaep dẫn dầu. 


Ngày 5.4.1989 
Liên Xô giới thiệu phim về cỗ Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

Đài truyền hình Trung ương Liên Xô phát di bộ phim dài 30 
phút về cô Tổng Bí thư Lê Duân mang tựa đề "Lê Duẩn - những 
năm tháng đáng ghỉ nhớ". Bộ phim khăng định những đóng góp 
to lớn của ông trong hai cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân 
Việt Nam chống thực dân Pháp, để quốc Mỹ và bọn tay sai bán 
nước, dành nhiều hình ảnh ca ngợi tình hữu nghị Việt - Xô và 
kết thúc bằng những hình ảnh về công cuộc xây dựng cuộc sống 
hòa bình ở Việt Nam. 


Ngày 13.4.1989 
Đoàn đại biểu Hội Luật gia Liên Xô thăm Việt Nam. 


Đoàn đại biểu Hội luật gia Liên Xô do Bộ trường Bộ Tư 
pháp CHI.B Nga M. I. Abôlenxep dẫn đầu sang thăm và làm 
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việc tại Việt Nam. Luật sư Phan Anh, Chủ tịch hội Luật gia Việt 
Nam và Bộ trưởng M. I. Abôlenxep đã ký Hiệp định hợp tác 
trong lĩnh vực luật pháp giữa hai nước. 


Cuối tháng 4 - đầu tháng 5.1989 
Tổng Bí thư Nguyên Văn Linh dừng chân ở Matxcơva. 


Ngày 20.4.1989, trên đường đi thăm hữu nghị chính thức 
Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dừng chân ở Matxcơva. 
Sau đó, kết thúc chuyến thăm Cuba, trên đường về nước, Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Linh đã lưu lại Matxcơva từ ngày 30.4 - 
4.5.1989. 


Ngày 21.4.1989 


Diễn ra cuộc hội đàm của hai Chủ tịch UBLCP Việt Nam - 
Liên Xô. 

Từ ngày 2l - 24.4.1989 diễn ra các cuộc gặp giữa Chủ tịch 
phân ban Việt Nam của UBLCP Việt Nam - Liên Xô về HTKT 
và KHKT Nguyễn Cơ Thạch với Chủ tịch phân ban Liên Xô 
V. K. Guxep. Hai vị Chủ tịch nhấn mạnh sự cân thiết phải 
nhanh chóng đổi mới cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và Liên 
Xô trước tình hình ở cả hai nước đang diễn ra những biến đổi 
sâu sắc, và nhất trí thúc đầy quan hệ kinh tế Việt - Xô bằng 
cách đây mạnh việc cải tô cơ chế hợp tác cho phù hợp với 
đường lỗi đổi mới của hai Đảng và sự thỏa thuận cấp cao 
tháng 5.1987 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với Tổng Bí 
thư M. X. Gorbachôp. 
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Ngày 22.4.1989 
Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch gặp Bộ trưởng E. A. Sevardnadze. 


Tại Matxcơva, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có cuộc với gặp 
Bộ trưởng E. A. Sevardnadze. Vẻ sự hợp tác giữa hai nước, cùng 
với những đánh giá tích cực, hai bên nhận thây kết quả một số lĩnh 
vực quan hệ thương mại - kinh tế chưa tương xứng so với tiềm 
năng của cả hai bên, việc áp dụng những hình thức quan hệ mới 
còn hơi chậm. Hai Bộ trưởng nhân mạnh đến những chuyền biến 
tích cực trong quan hệ giữa các nước Đông Dương với các nước 
ASEAN trong việc thúc đầy giải pháp cho Cămpuchia và tán thành 
việc triệu tập hội nghị quốc tế về Cămpuchia trước khi hoàn tất 
việc rút quân đội nước ngoài khỏi Cămpuchia. 


Tháng 4.1989 


Hợp tác Việt - Xô trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp 
thực phẩm. 

Đoàn đại biểu Ban nông nghiệp trung ương Liên Xô thăm 
và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đã làm việc với Ban nông 
nghiệp Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 
phẩm vẻ việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác Việt - Xô 
trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. 


Ngày 1.6.1989 


Hội thảo Việt - Xô về động lực con người. 


Hội thảo Xô - Việt "Về vai trò của nhân tố con người trong 
sự nghiệp xây dựng CNXH" do Tạp chí Cộng sản tô chức làm 
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việc trong hai ngày l và 2.6.1989 tại Hà Nội. Đoàn đại biêu 
Liên Xô do Phó Tổng biên tập X. V. Kôlexnhicôp làm trưởng 
Đoàn. Đoàn đại biểu Việt Nam đo Tổng biên tập tạp chí Cộng 
sản Hà Xuân Trường dẫn đầu. Hội thảo tập trung thảo luận hai 
vấn đẻ chính là bảo đảm lợi ích của người lao động trong điều 
kiện hiện nay và nâng cao nãng lực của người lao động làm chủ 
trong sự nghiệp xây dựng CNXH. 


Ngày 10.6.1989 
Việt Nam phong danh hiệu /Anlt htừng lao động cho P. T- Bapacliencô. 


Tại Phủ Chủ tịch, HĐNN nước CHXHCN Việt Nam tổ chức 
trao tặng đanh hiệu Anh hùng lao động Việt Nam cho Tổng 
chuyên viên Liên Xô tại công trường xây dựng nhà máy thùy 
điện Hòa Bình P. T. Bagachencô và một só Huân, Huy chương 
khác cho các chuyên gia Liên Xô đã có thành tích trong công 
tác, lao động, góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ 
hợp tác Việt - Xô. 


Ngày 21.6.1989 
Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam thăm Liên Xô. 

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên Xô, Đoàn đại biểu 
quân sự Việt Nam đo Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê 
Đức Anh dẫn đầu đã thăm Liên Xô. Đoàn hội đàm với Đoàn đại 
biểu Liên Xô do Đại tướng. Bộ trưởng Ð. T. ladôp dẫn đầu. Hai 
bên thông báo về tình hình cài tổ ở Liên Xô, đổi mới ở Việt Nam, 
công tác xây dựng quân đội, củng cỗ quốc phòng và khẳng định 
quyết tâm đầy mạnh quan hệ hợp tác, củng cố và phát triển quan 
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hệ giữa quân đội hai nước nhằm giữ vững và củng cỗ hòa bình, 
hữu nghị trên thé giới và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 


Ngày 25.6.1989 
Việt Nam trao tặng Huân chương Hà Chí Minh cho A. A. Grôtmucô. 


HDNN nước CHXHCN quyết định tặng thưởng Huân chương 
Hỗ Chí Minh cho Phỏ Chủ tịch thử nhất IĐBT Liên Xô, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô A. A. Grômưcô đã có nhiều công 
hiến xuất sắc trong việc củng cô và phát triên tình hữu nghị, tình 
đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa Liên Xô và Việt 
Nam nhân địp ông tròn 75 tuôi. 


Ngày 2.7.1989 
Phát hành phẩm tài liệu về sự hợp tác Việt - Xô. 

Trên hệ thông 1 của đài truyền hinh trung ương Liên Xô 
phát di bộ phim tài liệu truyền hình do Liên Xô và Việt Nam 
phối hợp sản xuất - "Những ngói sao của tình anh em". Người 
xem lần lượt chứng kiến hoạt động khẩn trương của cán bộ, 
công nhân Việt Nam sát cánh với các chuyên gia Liên Xô trên 
các công trường xây dựng nhà máy thùy điện Sông Đà, nhiệt 
điện Phả Lại, xi măng Bim Sơn, cầu Thăng Long, Cung Văn hóa 
lao động... Mỗi công trình hợp tác giữa hai nước được coi như 
một ngôi sao của tình anh em. 


Ngày 21.7.1989 


Đoàn đại biểu Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Liên 
Xô đến Hà Nội. 
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Đoàn đại biểu Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Liên 
Xô do Anh hùng Liên Xô, Viện sĩ thông tấn Liên Xô, Thứ trường 
Bộ Nông nghiệp Liên Xô V. A. Runôp dẫn đầu đến Hà Nội dự kỳ 
họp thứ nhất của tô hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công 
nghiệp thực phẩm thuộc UBLCP Việt Nam - Liên Xô về HTI.T và 
KHKT từ ngày 2l - 28.7.1989. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng 
thường trực Bộ Công nghiệp thực phẩm Lưu Thị Phương M:i dẫn 
đầu. Hai bên nhất trí tăng cường sự hợp tác giữa hai nước đ¿ phát 
triển cao su thiên nhiên, cà phê, thuốc lá, dầu thực vật... v: rau, 
quả nhiệt dới tại Việt Nam trong giai đoạn 1986 - 1990. 


Ngày 21.8.1989 
Đoàn đại biểu Hội Luật gia Liên Xô thăm Việt Nam. 

Nhận lời mời của Hội Luật gia Việt Nam, từ ngày 2l - 
30.8.1989, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Liên Xô thăm hữu nghị 
chính thức Việt Nam. 

Ngày 28.8.1989 
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Xô đo Phó Chú tịch 
BCHTƯ Hội Nguyễn Hộ làm trường Đoàn thăm hữu nghị Liên 
Xô và dự các hoạt động kỷ niệm lần thứ 39 Quốc khánh Việt 
Nam tại Liên Xô. 

Ngày 30.8.1989 
Việt Nam trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho V. V. Grsin. 
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HĐNN nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng thưởng 
Huân chương Hỗ Chí Minh cho Bí thư thứ nhất thành ủy Matxcơva 
V. V. Grisin vì có nhiều công hiển xuất sắc vảo việc cùng có và phát 
triển tỉnh hữu nghị. tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn diện 
giữa Liên Xô và Việt Nam nhân địp ông tròn 70 tuôi. 


Ngày 14.10.1989 
Đoàn đại biểu Ban Quốc tế Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Ban Quốc tế Trung ương ĐCS Liên Xô do 
Phó trưởng Ban O. C. Rưbacôp dẫn đầu thăm và làm việc tại 
Việt Nam từ ngày 14 - 23.10.1989. 


Ngày 31.10.1989 
Bàn giao công trình thủy điện Trị An. 

Đúng vào lúc tất cả 4 tổ ináy của nhà máy thủy điện Trị An 
(công suất thiết kế 400.000kW, mỗi năm trung bình sản xuất l 
tỷ 760 triệu kW giờ) hoạt động suôn sẻ thì Ban chỉ đạo công trình 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm lễ chia tay với các đơn vị thi 
công và cán bộ, công nhân từng tham gia xây dựng Trị An, với 
Đoàn chuyên gia Liên Xô... Công trình thủy điện Trị An hoàn 
thảnh trước dự kiến 1,5 năm, mang lại hơn 150 tỷ đồng tiền điện 
và được coi là một trong những công trình đạt hiệu quả nhất. 


Tháng 10.1989 
Hợp tác Việt - Xô vê khí tượng - thủy văn. 
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Tại Đà Nẵng, hai ngành khí tượng - thủy văn Việt Nam - 
Liên Xô tổ chức hội thảo khoa học vẻ thám sát bão và khí quyền 
nhiệt đới bằng máy bay. Ngành khí tượng - thủy văn Liên Xô đã 
giúp Việt Nam lắp đặt hai trạm rađa: ABK-I ở thành phô Đà 
Năng và MRI-š ở Hải Phòng. Riêng trạm rađa ABK-I ở Đà 
Nẵng với các thiết bị tự động có thê thám sát được ở độ cao từ 
30 đến 35km. Ngoài ra Liên Xô còn giúp Việt Nam lắp đặt trạm 
thu ảnh vệ tinh để tăng thêm khả năng nghiệp vụ theo đõi hướng, 
đi và trung tâm của các cơn bão. : 


Ngày 3.11.1989 
Tặng Huân chương Quân công và Hữu nghị cho các cán bộ 
Liên Xô. £ 

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Liên Xô, Đại sứ Nguyễn Mạnh 
Cầm trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương 
hữu nghị cho 17 cán bộ lãnh đạo các cấp của Ủy ban An ninh 
Nhà nước Liên Xô đã có công giúp đỡ Bộ Nội vụ Việt Nam 
trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo cán bộ. 


Ngày 4.11.1989 


Hợp tác khoa học kỹ thuật Việt - Xô. 


Trong các ngày 4 và 5.11.1989 đã tiến hành các khóa họp 
thứ 14 Tiểu ban thường trực về hợp tác KHKT Việt - Xê. Đoàn 
đại biểu UBKHKTNN Liên Xô đến Hà Nội tham dự khóa họp 
thứ 14. Phó Chủ nhiệm UBKH và KTNN Lê Quý An, Chủ tịch 
phân ban của Việt Nam chủ trì khóa họp. Hai bên kiểm điểm 
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việc thực hiện các nghị quyết khóa họp l3 và xem xét các dự án 
hợp tác KHKT cho thời kỳ 1991 - 1995, 


Ngày 19.11.1989 
Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam thăm 
Liên Xô. 

Nhận lời mời của Ủy ban Đối ngoại XVTC Liên Xô, Đoàn 
đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam sang thăm và 
làm việc tại Liên Xô từ ngày 19 - 27.1 1.1989. 


Ngày 27.11.1989 
Đoàn dại biểu quân sự Liên Xô thăm Việt Nam. 


Nhận lời mời của Bộ trường BQP Việt Nam, Đoàn đại 
biểu quân sự Liên Xô do Thứ trưởng thứ nhất BQP Liên Xô, 
Đại tướng K. A. Kôchetôp dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam. 


Ngày 10.12.1989 
Chủ tịch HDBT Đỗ Mười tiếp Thứ trưởng I. A. Rôgachôp. 


Tại Hà Nội, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười đã tiếp I. A. Rôgachộp - 
Thứ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Ban lãnh đạo Liên 
Xô. Thứ trưởng I. A. Rôgachôp thông báo vẻ kết quả cuộc gặp 
cấp cao không chính thức ở Man Ta giữa Tỏng Bí thư M. X. 
Gorbachôp và tổng thống Mỹ Busơ. Chủ tịch Đỗ Mười hoan 
nghênh kết quả của cuộc gặp và khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ 
đối với những có gắng to lớn của Liên Xô trong cuộc đấu tranh 
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nhằm loại bỏ hoản toàn vũ khi hạt nhân, thực hiện giải trừ quân 
bị. củng cô hòa bình và an ninh trên thể giới. 


Ngày 15.12.1989 
Đoàn đại biểu kinh tế Viễn Đông Liên Xô thăm Việt Nam. 
Đoàn đại biểu kinh tế Viễn Đông do Phó chủ nhiệm LIBKHNN 
nước CHLB Nga A. A. Côtôva, trưởng Đoàn đại diện Liên Xô 
trong tổ công tác về hợp tác giữa Viễn Đông Liên Xô và Việt 
Nam, dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó 
chủ nhiệm UBKHNN Lê Xuân Trình dẫn đầu. Hai bên trao đôi 
các biện pháp nhằm đây mạnh việc hợp tác giữa các vùng thuộc 
Viễn Đông Liên Xô và Đông Xibêri với Việt Nam. 


Ngày 24.12.1989 


Đoàn đại biểu thành ủy Matxcơva thăm Hà Nội. 


Đoàn đại biểu Thành ủy ĐCS Liên Xô TP. Matxcơva do Bí 
thư Thành ủy V. I. Cudơnhetxôp dẫn đầu thăm và làm việc tại 
Hà Nội. Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội 
do Phó Bí thư thường trực Trần Lưu Vy dẫn đầu. Ngày 27.12 tiến 
hành lễ ký văn bản thỏa thuận về sự hợp tác giữa đảng bộ ĐCS 
hai thành phố Matxcơva và Hà Nội trong những năm 1990 - 1991. 


NĂM 1990 
Ngày 16.1.1990 
Hợp tác văn hóa Việt Nam - Liên Xô. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Đoàn đại biêu Văn hóa Liên Xô do Thứ trường V. I. Cadênhin 
làm trưởng Đoàn sang thăm Việt Nam ngày 16.1.1990. Ngày 
22.1.1990, tại Hà Nội, thứ trưởng Văn hóa Vũ Khắc Liên và thứ 
trưởng V. I. Cadênhin ký Nghị định thư về hợp tác văn hóa năm 
1990 giữa hai Bộ. 


Ngày 29.1.1990 
Đài truyền hình Liên Xô chiếu phùm mới về ĐCS Việt Nam. 


Chương trình Orbita-3 của Đài truyền hình Trung ương 
Liên Xô giới thiệu lần đầu tiên bộ phim tài liệu màu vẻ ĐCS 
Việt Nam nhan đề "Việt Nam - điều bất ngờ" của nhà đạo 
diễn nổi tiếng Ôxminhin, tác giả của hai bộ phim tài liệu 
"JJÒ Chí Minh - nhớ về cội nguồn" và "Những người đồng 
hương Xô viết Nghệ Tĩnh". Trong 45 phút, bộ phim giới 
thiệu một cách cô đọng quá trình đấu tranh cách mạng và 
những thành công bước đầu trong việc giải quyết các vấn 
đẻ kinh tế - xã hội, nhất là quá trình đôi mới của đất nước 
Việt Nam. 

Ngày 9.2.1990 
Đoàn đại biểu XVTC Liên Xô thăm chính thức Việt Nam. 

Đoàn đại biểu XVTC Liên Xô do Đại biểu nhân dân Liên 
Xô, Bí thư Ủy ban Trung ương ĐCS Liên Xô, G. I. Usmanôp, 
làm trưởng Đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 9 - 13.2.1990. 


Đoàn đã được Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Chủ tịch HĐNN 
Võ Chí Công và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tiếp. 
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Ngày 5.3.1990 
Khai mạc khóa họp 15 về hợp tác kinh tế và KHẤT Việt - Xô. 


Trong hai ngày 5 và 6.3.1990, tại thành phố Hồ Chỉ Minh 
diễn ra khóa họp thứ 15 của UBLCP Việt Nam - Liên Xô về 
HTKT và KHKT. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch 
HĐBT Nguyễn Cơ Thạch, Chủ tịch Phân ban Việt Nam của Ủy 
ban dẫn đầu. Đoàn đại biểu Liên Xô do Phó Chủ tịch HĐBT 
Liên Xô, Chủ tịch Phân ban Liên Xô của Ủy ban V. K. Gusep 
dẫn đầu. Hai bên kiểm điểm việc thực hiện các quyết định 
của khóa họp thứ 14 và xác định những nhiệm vụ cụ thê cho 
năm 1990, cũng như trao đổi ý kiến về những phương hướng 
cơ bản của sự HTKT và KHKT giữa hai nước trong thời kỳ 
199] - 1995, 


Ngày 28.3.1990 
Liên Xô trao tặng bà Nguyễn Thị Bình Kỷ niệm chương. 

Tại Đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội, Đại sứ Ð. I,. Catrin 
tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương của XVTC Liên Xô cho bà 
Nguyễn Thị Bình, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, 
Chủ tịch Liên hiệp các tô chức vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị 
của Việt Nam. thành viên của Ủy ban giải thường quốc té hòa 
bình Lênin. 


Ngày 18.4.1990 


Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh 
V, I. Lênin. 
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__. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Viện Mác - 
Lênin và Học viện Nguyễn Ái Quốc tô chức Hội thảo khoa học 
"Chủ nghĩa Lênin và công cuộc đổi mới trong sự nghiệp xây 
dựng CNXH ở nước ta" nhân dịp kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh 
của V. I. Lênin. 


Học viện Nguyễn Ái Quốc phối hợp với Tổng công ty xuất 
nhập khẩu sách báo Việt Nam và Thương vụ Đại sứ quán Liên 
Xô tại Việt Nam tô chức triền lãm sách báo về Lênin và Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh tại Học viện Nguyễn Ái Quốc. 


Ngày 20.4.1990, Bảo tảng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo 
tảng Trung ương Lênin (Liên Xô) và Thành ủy, Ủỷ ban nhân 
dân thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm lần thứ 
120 Ngày sinh V. I. Lênin. 

Trung tâm triển lãm văn học nghệ thuật và nhiếp ảnh Việt 
Nam phối hợp với Đại sử quán Liên Xô tổ chức triển lãm "Thảm 
nghệ thuật Adécbaigian" tại triển lãm Vân Hồ (Hà Nội). 


Ngày 14.5.1990 
Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam thăm Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Hội nhà báo Việt Nam do Tổng thư ký Phan 
Quang dẫn đầu thăm và làm việc tại Liên Xô từ ngày 14 - 
18.5.1990. Ngày 17.5 đã ký kết Hiệp định hợp tác giữa hai Hội 
trong 5 năm (1990 - 1994). Hai bên sẽ thúc đây việc thông tín 
toàn điện về sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 
hai nước. Liên Xô sẽ bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo Việt 
Nam và giúp đỡ vật chất, kỹ thuật cho Hội nhà báo Việt Nam. 
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Ngày 22.5.1990 


Mít tinh: kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Hội hữu nghị 
Việt - Xô. 

Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô diễn ra cuộc 
mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - 
Xô. Chủ tịch Hội hữu nghị Xô - Việt G. Titôp, Trưởng Đoàn đại 
biểu Hội hữu nghị Xô - Việt sang thăm Việt Nam và tham gia 
các hoạt động kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh Chủ tịch Hề Chí 
Minh và 40 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô, Đại sứ 
Ð. I. Catrin và đông đảo cán bộ, chuyên gia Liên Xô đang công 
tác tại Việt Nam cũng tới dự. 


Ngày 23.5.1990 


Ký kết Chương trình hợp tác giữa ĐCS Liên Xô và ĐCS Việt Nam. 


Tại trụ sở UBTƯĐCS Liên Xô, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng 
và Chính phủ Việt Nam tham dự những hoạt động kỷ niệm lần 
thứ 100 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư TƯĐCS Việt 
Nam Đào Duy Tùng và Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư 
TƯĐCS Liên Xô V. A. Metvêđep đã ký kết Chương trình hợp 
tác giữa ĐCS Liên Xô và ĐCS Việt Nam về tư tưởng. khoa học, 
văn hóa, giáo dục. 


Ngày 22.6.1990 


Hợp tác khoa học Việt - Xô giai đoạn 1991 - 1995. 


Đoàn đại biểu VHLKH Liên Xô thăm hữu nghị Việt Nam 
và tiễn hành đàm phán ký kết kế hoạch hợp tác khoa học 5 năm 
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(1991 - 1995) giữa hai nước. Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng 
Viện Khoa học Việt Nam, giáo sư Phạm Xuân Nam, Phó Viện 
trưởng Viện KIIXII Việt Nam và viện sĩ E. V. Khôcôlôp, Ủy 
viên Đoàn Chù tịch VHLKH Liên Xô đã kỷ kế hoạch hợp tác 
khoa học 5 năm (1991 - 1995) bao gồm nhiều chương trình và 
để tài nghiên cứu của KHTN và KHXH. 


Ngày 6.7.1990 
Ký Nghị định thư về lao động Việt Nam ở Liên Xô. 


Từ ngày 30.6 - 7.7.1990, tại Hà Nội điễn ra cuộc gặp và làm 
việc giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước Liên Xô vẻ lao động 
và các vấn đề xã hội do Phó Chủ tịch Ủy ban E. Ð. Catunxki 
làm trưởng Đoàn với Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hằng dẫn đầu. 
Ngày 6.7, đã ký Nghị định thư về việc thực hiện một số vẫn đề 
liên quan đến việc cư trú của công dân Việt Nam ở Liên Xô theo 
Hiệp định đã ký ngày 2.4.1981, nhằm tạo điều kiện ôn định tình 
hình cho người lao động Việt Nam làm việc tại Liên Xô. 


Ngày 10.10.1990 
Hội nghị tổng kết hợp tác Việt - Xô về khí tượng - thủy văn. 


Tại Hà Nội, Tổng cục khí tượng thủy văn tô chức hội nghị 
tổng kết 10 năm hợp tác Việt - Xô về khí tượng - thủy văn 
và thám sát khí quyền nhiệt đới băng máy bay. Từ năm 
1982 đến 1990, hai nước đã tiến hành nhiều đề tài nghiên 
cứu khoa học về các cơn bão nhiệt đới, 8 đợt nghiên cứu 
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bão bằng tàu biển và 5 đợt thám sát bão bằng máy bay, thu 
được những đữ liệu quan trọng về sự hình thành, phát sinh 
và đi chuyển của các cơn bão, thông báo kịp thời về đất liên 
nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Ngoài 
việc thành lập 13 cơ quan phục vụ công tác nghiên cứu bão ở 
Việt Nam, trạm rađa khí tượng MRI-S5 ở Phù Liễn (Hải 
Phòng) và trạm rađa thám không AVK-I tại Dà Nẵng, Liên 
Xô còn giúp Việt Nam xây dựng hai tổ hợp thiết bị điện 
báo ảnh "palada", lắp đặt máy tính điện tử EC-1035 đề thu 
nhận thông tin từ vệ tỉnh. 


Ngày 19.11.1990 
Đoàn đại biểu Ủy ban giáo dục và nghề nghiệp Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoản đại biểu Ủy ban giáo dục và nghề nghiệp Liên Xô. do 
Chủ tịch Ủy ban N.N. Pantưsep làm trưởng Đoàn. thăm và làm 
việc tại Việt Nam từ ngày 19 - 27.11.1990. 


Ngày 22.11.1990 


Liên Xô trao tặng Giiáo sư Trương Đông San Huân chương 
Hữu nghị. 

Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam R. L. Khamidulin đã trao Huân 
chương Hữu nghị cho Giáo sư, Tiến sĩ Trương Đông San, cán 
bộ giảng dạy tiếng Nga của trường Đại học sư phạm ngoại ngữ 
Hà Nội, thể hiện sự đánh giá cao đối với công lao to lớn của 
Giáo sư sau hơn 30 năm nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nga tại Việt 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 3991)... 


Nam. góp phần xây đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam 
và Liên Xô. 
Ngày 5.12.1990 
Việt (Nam khai thác tấn dẫu thô thứ 5 triệu. 
Xí nghiệp liên doanh đầu khí Việt - Xô hoàn thành kế hoạch 


khai thác tấn dầu thứ 5 triệu của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) 
tại vùng mỏ Bạch Hồ trước thời hạn 25 ngày. 


NĂM 1991 

Ngày 31.1.1991 
Ký văn bản lợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và 
Liên Xô. 

Đoàn đại biểu Liên Xô do Phó chủ nhiệm thứ nhất UBKHNN 
B. M. Valôđin dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 
23 - 31.1.1991. Đoàn đã hội đàm với Đoản đại biểu Việt Nam 
do Chủ nhiệm UBKHNN Phan Văn Khải dẫn đầu về những vấn 
để quan trọng trong hợp tác kinh tê, thương mại giữa hai nước. 
Ngày 31.1, hai bên ký Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại 
Việt - Xô năm 1991 và Hiệp định về việc chuyên sự hợp tác 
kinh tế, thương mại giữa hai nước sang cơ chê mới. 


Ngày 5.2.1991 
Việt Nam tiếp nhận 3 con cá leo của Liên Xô. 


Trung tâm nhiệt đới Việt - Xô đã tiếp nhận 3 con cá heo được 
huấn luyện thuần thục của VHL.KH Liên Xô gửi sang theo chương 
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trình nghiên cứu sinh thái vùng nhiệt đới. Số cá heo này được chờ 
tiếp vào Nha Trang và sẽ tham gia vào mục đích nghiên cứu sinh 
thái cá heo vùng nhiệt đới. góp phần thuần dưỡng cá heo Việt Nam. 


Tháng 2.1991 
Việt Nam xuất khẩu sang Liên Xô 1.000 tấn cà phê. 


Công ty dịch vụ xuất khâu 2 và công ty vật tư vận tải cả phê 
thuộc Liên hiệp cà phê Việt Nam đã xuất khâu sang Liên Xô 
1.000 tấn cà phê, vượt thời hạn quy định. Đây là chuyển hàng 
đầu tiên trong năm 1991 Liên hiệp cà phê Việt Nam giao cho 
Liên Xô theo tỉnh thần Hiệp định thương mại mới. 


Ngày 2.3.1991 
Hợp tác năng lượng Việt Nam - Liên Xô. 

Tổ công tác về hợp tác năng lượng Việt - Xô họp phiên đầu 
tiên kỳ họp thứ 18. Đoàn Việt Nam do Thứ trường Bộ Năng 
lượng Nguyễn Đình Tranh dẫn đầu. Đoàn Liên Xô do Thứ trưởng 
Bộ năng lượng và Điện khí hóa A. H. Sêmenôp dẫn đầu. Kỳ họp 
tập trung giải quyết các vấn đề của thủy điện Hòa Bình, các 
công trình lưới điện 220kV, 110kV, cải tạo lưới điện các thành 
phó Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chi Minh, bằng phương 
thức nhập vật tư, nguyên vật liệu chế tạo các thiết bị có điện áp 
35 kV trở xuống tại Việt Nam. 


Từ ngày 21.3 - 2.4.1991 
Đoàn chuyên viên CHLB Nga thăm và làm việc tại Việt Nam. 
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_—_.__. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 
Đoàn do Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về kinh tế của 
CHIL.B Nga A. Acôtôva dẫn đầu. Phó Chủ nhiệm UBKHNN Lê 
Xuân Trình và Phó Chủ nhiệm A. Acôtôva đã ký biên bản làm 
việc piữa hai bên. 
Ngày 28.3.1991 
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Liên Xô. 
Nhận lời mời của Chủ tịch XVTC Liên Xô, Đoàn đại biểu 
Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Lê Quang Đạo dẫn đầu đi thăm 


hữu nghị chính thức Liên Xô và được Chủ tịch Viện Dân tộc 
Liên Xô R. N. Nisanôp tiếp. 


Từ ngày 28.3 - 3.4.1991 
Đoàn dại biểu Hội luật gia Liên Xô thăm Việt Nam. 

Đoàn đại biểu Hội luật gia Liên Xô do Chủ tịch Hội luật 
gia Liên Xô, Phó Chủ tịch Hội luật gia dân chủ thế giới và 
đồng Chủ tịch Hội quốc tế các luật gia chống vũ khí hạt nhân, 
A. Xukharep, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 


Từ ngày 9 - 15.4.1991 
Đoàn cán bộ Ban quan trị Trung ương ĐCS Liên Xô thăm 
Việt Nam. 

Đoàn cán bộ Ban quan trị Trung ương ĐCS Liên Xô do 
Trưởng ban thư ký V. Cacpôp dẫn đầu sang thăm vả làm việc tại 
Việt Nam. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN 


Ngày 20.4.1991 
Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm ngày sinh V. l. Lênin. 


Tại Hà Nội, Viện Mác - Lênin tô chức Hội thảo khoa học 
"Những giả trị hiện thực trong tư tưởng của V. 1 Lênin" nhân 
kỷ niệm lần thứ 121 ngày sinh của Người. 60 bản báo cáo khoa 
học tham gia hội thảo tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực 
tiễn các giá trị hiện thực trong tư tưởng Lênin, khẳng định chủ 
nghĩa Lênin vẫn và sẽ có sức sông lớn trong sự phát triển của 
loài người. 


Từ ngày 5Š - 9.5.1991 
Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười thăm và làm việc tại Liên Xô. 

Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười thăm và làm việc tại Liên Xô từ 
ngày 5 - 9.5.1991. Trong cuộc gặp ngày 7.5, tổng thống M. X. 
Gorbachôp đánh giá cao đường lỗi dối ngoại hòa bình, hữu nghị 
và hợp tác của Việt Nam và những có gắng của Việt Nam nhằm 
bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, mở rộng quan hệ 
với các nước khác... Chủ tịch Đỗ Mười gặp gỡ và hội đàm với 
Chủ tịch XVTC Liên Xô A. I. Lukianôp, Thủ tướng Liên Xô 
V. X. Paplôp. 


Hai bên thỏa thuận tăng cường và thúc đây việc đổi mới cơ 
chế phối hợp hoạt động kinh tế - thương mại, tạo các điều kiện 
thuận lợi để phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các 
nước Cộng hòa của Liên Xô. Đã thảo luận các vấn đề giải quyết 
nợ của Việt Nam đối với Liên Xô, việc sửa đổi các điều kiện 
hợp tác về khai thác đầu khí ở thêm lục địa Việt Nam trong khuôn 
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HN on no 


khổ xí nghiệp liên doanh "Vietxovpetro" nhằm nâng cao hơn 
nữa hiệu quả hoạt động của xí nghiệp trên cơ sở hai bên cùng, 
cỏ lợi. 


Ngày 7.5.1991 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm và làm việc tại Liên Xô. 


Nhận lời mời của UBTƯĐCS Liên Xô. Tổng Bí thư Nguyễn 
Văn Linh đã đi thăm và làm việc tại Liên Xô. Ngày I1.5 tại điện 
Kremli. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ và hội đàm với 
tông thông Liên Xô M. X. Gorbachôp. 


Tháng 5.1991 
Đàm phán Việt - Xô về hợp tác lao động. 


Phái Đoàn Việt Nam, do Bộ trưởng Lao động - Thương bình 
và Xã hội Trần Đình Hoan, dẫn đầu sang Liên Xô đàm phán với 
Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Liên Xô nhằm giải quyết những 
vấn đề nảy sinh trong hợp tác lao động giữa hai nước. Sau một 
thời gian làm việc, hai bên thỏa thuận: 


1) Những công ten nơ và các thùng hàng của người lao động 
Việt Nam đã kiểm tra hải quan phải được nhanh chóng chuyển 
về Việt Nam cho gia đình họ; 

2) Bộ Lao động và các vấn dễ xã hội Liên Xô sẽ làm việc 
với các cơ quan hữu quan của Liên Xô đẻ giảm cước phí vận 
chuyển hay bù giá cước vận chuyển hàng hóa và mua vé để lao 
động Việt Nam về nước; 
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3) Trong giai đoạn 1991 - 1995, trên cơ sở Hiệp dịnh khung 
của hai Nhà nước, các cơ sở kinh tế và các địa phương sẽ 
quan hệ trực tiếp với nhau. Những vấn đề cụ thể dều do các tô 
chức kinh tế thỏa thuận trong các hợp đồng cung cấp và sử dụng 
lao động. 


Khánh thành trường dạy nghề do Liên Xô viện trợ. 


Trường Công,nhân cơ giới 1 (Bộ Giao thông Vận tải và Bưu 
điện) đã khánh thành khu trường mới do Liên Xô viện trợ, gồm 
các hạng mục chính như nhà học hai tầng, giảng đường 500 chỗ 
ngồi, xưởng thực tập cùng với nhiều thiết bị dạy nghề... Trường 
thành lập từ năm 1968 vả đào tạo được hơn 6.340 công nhân cho 
ngành giao thông vận tải. 

Vũng Tàu - Côn Đảo giới thiệu sản phẩm của Liên Xô. 

Tại Vũng Tàu đã tổ chức giới thiệu sản phẩm của 14 công ty 
Liên Xô, gồm hơn 1.000 mặt hàng, từ các loại máy dùng trong 
xây dựng, vật liệu mới, máy nông nghiệp, dâu khí, đỏ điện tới 
các sản phẩm y tế, mẫu nhà... được cải tiến theo hướng tăng độ 
bền, gọn nhẹ, dễ sử dụng cho các tổ sản xuất nhỏ hoặc gia đình. 


Ngày 4.7.1991 


Hợp tác năng lượng Việt Nam - Liên Xô. 


Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Lê Liêm và Thứ 
trưởng Bộ Năng lượng và Diện khí hóa Liên Xô A. P. Pôđupxki 
ký Biên bản hợp tác trong lĩnh vực năng lượng điện giữa hai 
nước. Liên Xô tiếp tục giúp Việt Nam hoàn thành việc xây dựng 
và đưa vào vận hành 8 tổ máy của nhả máz điện Hòa Bình và 
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hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các nhà máy thủy điện Trị An, 
nhiệt điện Phả Lại. Hai bên thảo luận về cơ chế mới trong hợp 
tác vẻ năng lượng, về việc Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng 
đường dây 500kV xuyên Việt. xây dựng nhà máy điện có công 
suất lớn tại miễn Trung hoặc miễn Nam và xây dựng đường dây 
dẫn đẻ bán điện cho nước thứ ba. 


Ngày 16.7.1991 
Ký kết Hiệp dịnh hợp tác dầu khí Việt - Xô. 


Tại Hà Nội, Bộ trường Bộ Công nghiệp nặng Trần Lum và 
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Dầu khí Liên Xô B. Nikitin ký Hiệp 
định về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và 
khai thác dầu khí ở thêm lục địa phía nam CHXHCN Việt Nam 
trong khuôn khô xí nghiệp liên doanh dầu khí "Vietxovpetro” 
và Nghị định thư về việc đưa nhanh mỏ Đại Hùng vào khai 
thác. Liên Xô và Việt Nam sẽ tiếp tục sửa đôi Hiệp định cho 
phù hợp với tình hình mới, nhằm tạo điều kiện cho xí nghiệp 
liên doanh "Vietxovpetro" có quyền chủ động trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, bảo đảm lợi ích kinh tế lớn nhất 
cho mỗi nước. 

Ngày 10.12.1991, sau 3 ngày làm việc, Hội đồng xí nghiệp 
liên doanh dầu khí Việt - Xô lần thứ 13 họp phiên toàn thể, 
thông qua một số nghị quyết đối với hoạt động của Xí nghiệp và 
nhất trí cử ông Ngô Thường San. Phó Tổng giám đốc xí nghiệp 
làm Tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên Tổng giảm đốc xí 
nghiệp liên doanh đầu khí Việt - Xô là người Việt Nam, thay 
cho Tổng giám dốc cũ là người Nga đã vẻ nước. 


NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN ˆ 


Ngày 10.9.1991 


Việt Nam công nhận nên độc lập của các nước Cộng hòa 
Bartich. 

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố như sau: "... Chính phí 
nước CHXHCN Việt Nam quyết định công nhận nên độc lập của 
Cộng hòa Lixa, Cộng hòa Lania và Cộng hòa Extônia và bày 
to sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với ba nước nói trên". 
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cẩm pửi 
điện cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Cộng hòa nói trên, 
thông báo Chính phủ CHXHCN Việt Nam quyết định công nhận 
nền độc lập của các nước nảy và sẵn sảng thiết lập quan hệ ngoại 
giao với ba nước trên. 


Ngày 8.10.1991 


Đoàn đại biểu Hiệp hội Tổ quốc Liên Xô thăm Việt Nam. 

Doàn đại biểu Hiệp hội Tổ quốc Liên Xô do Phó Chủ tịch 
Hiệp hội V. E. Gavrinôvich làm trưởng Đoàn sang thăm Việt 
Nam từ ngày 8§ - 14.10.1991. Trưởng Ban việt kiêu Trung ương 
Hoàng Bích Sơn đã tiếp và làm việc với Doản. 


Ngày 6.11.1991 


Mít tinh kỹ niệm 74 năm Cách mạng tháng Mười. 


Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Liên hiệp các tô 
chức hòa bình, Đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam, Hội Ilữu nghị 
Việt - Xô, MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức mít tính kỳ niệm 
lần thứ 74 Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. 
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Ngày 11.11.1991 
Báo Tìn tức Liên Xô viết về dỗi mới ở Việt Nam. 

Dưới nhan đẻ *( "hứng tạ rút khỏi Uiệt Nam đi đáu?", 
l. Vinôgratđôp, phỏng viên thường trú báo 77: rức tại Việt Nam 
dễ cập đến "các mỗi quan hệ Xô - Việt trong giai đoạn sau cải 
tô", Bài báo nêu lên một số kết quả đổi mới ở Việt Nam và tỏ ý 
khó hiệu về việc [Liên Xô đang "rút" khỏi Việt Nam và cho răng: 
rút đi rôi quay trở lại sẽ rât khó khăn. Về lưu chuyên hàng hóa 
với Việt Nam, Liên Xô hiện chỉ đứng ở vị trí thứ §, vê vôn đâu 
tư - thứ 7. Theo ý kiên tác giả, phía Liên Xô chưa có lập trường, 
phương hướng rõ ràng trong việc tiệp tục hợp tác với Việt Nam 
nên đã bo lỡ những cơ hội có thê nhập được những mặt hàng 
đang rất cần cho thị trường Liên Xô. 

Ngày 4.12.1991 
Đoàn bay "Thiện chí" CHLB Nga dừng chân ở Hà Nội. 

Hiệp hội những người yêu thích hàng không Liên Xô và Hội 
liên lạc với các kiêu dân Liên Xô ở nước ngoài tô chức chuyên 
bay xuyên lục địa mang tên "Thiện chỉ” sang Oxtrâylia, quá cảnh 
Trung Quốc, Việt Nam. Lào, Myanma, Xingapo. Indônêxia. 
Ngày 4.12, đoàn bay "Thiện chí” dừng chân ở Hà Nội. Ngảy 5.12. 
Đoàn rời Việt Nam. tiếp tục cuộc hành trình. 

Ngày 24.12.1991 
Nga thành lập Hội Hữu nghị với Liệt Nam. 
Tại Nhà Hữu nghị với các dân tộc ở Matxcơva diễn ra hội 


nghị thành lập "Hội Hữu nghị với Việt Nam". Nghị quyết của 
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Hội nghị nêu rò: "?7rong tình hình chính trị - xã hội mới. Hi 
Hữu nghị với Việt Nam là người kế thừa về mặt pháp l} của 
Hội Hữu nghị Xỏ - Liệt đã hoạt động có kết quả từ năm 937 
đến nay". E. Giadunôp được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị 
với Việt Nam. G. Titôp - người giữ cương vị Chủ tịch BCHTƯ 
Hội trong mấy chục năm qua. được bầu làm Chủ tịch danh dự 
của Hội. 


Ngày 26.12.1991 


Đại sứ quán Liên Xô tại Hà Nội chuyên thành Đại sử quản 
Liên bang Wga. 


Tại Hà Nội, Dại sử Liên Xô tại Việt Nam R. L. Khamidulin 
họp báo về những sự kiện diễn ra gần dây ở Liên bang Nga cũng 
như những vấn đề xung quanh việc LIXV chấm dứt sự tôn tại 
và việc các nhà lãnh đạo }l nước cộng hòa của Liên Xô trước 
đây ký thôa thuận thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập 
(SNG) tại Anma - Ata ngày 21.12.1991. Đại sử cho biết: Đại sử 
quán Liên Xô trước đây tại Việt Nam đang trở thành Dại sử 
quán Liên bang Nga. Tuy nhiên quyết định công nhận nảy còn 
phải chờ những thủ tục chính thức của hai nước. 


Ngày 27.12.1991 


Bộ Ngoại giao Liệt Nam ra tuyên bắ công nhận và sẵn sàng 
tiệt lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia thuộc Liên Xô 
trước đây, 

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra Tuyên bố nêu rõ: "Chinh phủ 
CHXHCN Việt Nam xuất phát từ các nguyên tắc tôn trọng độc 
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lập. chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
bình đăng, cùng có lợi. và từ lòng mong muốn duy trì tình hữu 
nghị và sự hợp tác truyền thông vốn có, nay tuyên bố công nhận 
và sẵn sàng thiết lâp quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga, 
DUcraina, Cộng hòa Bêlarutxia, Công hòa Uzơbêkixtan, Cộng hòa 
Cazäcxtan, Cộng hòa Gruzia. Công hòa Azccbaigian, Cộng hòa 
Mônđỏva, Cộng hòa Cưrơgưxtan. Cộng hòa Tatgikixtan, Cộng 
hòa Acmênia. Tuốcmênhixtan". Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn 
Mạnh Cảm gửi điện cho Bộ trường Bộ Ngoại giao các nước vừa 
nêu trên, thông báo Việt Nam công nhận các nước có tên trên 
đây và sẵn sảng thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước này. 


Năm 1991 
Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Xô chuyển sang cơ chế mới. 


Liên bang Nga và Việt Nam thống nhất tiến hành quan hệ 
thương mại giữa hai nước trên cơ sở giá cả thê giới và bằng 
ngoại tệ có thể chuyển đổi thay cho những nguyên tắc đã được 
xác định trên cơ sơ các nguyên tắc của khối SEV trước kia. 
Ngoài hai lĩnh vực đạt hiệu quả cao trong quan hệ kinh tế Việt - 
Nga là dầu khí và điện năng, còn một thành công mới nữa là 
quan hệ hợp tác về cao su thiên nhiên. Xí nghiệp liên doanh 
Visorutex được thành lập năm 1991 bời 3 viện nghiên cứu trong 
lĩnh vực cao su và công nghệ săm lốp (Viện nghiên cứu công 
nghiệp săm lốp Liên bang Nga. Viện nghiên cứu cao su Việt 
Nam và Viện nghiên cứu săm lốp cỡ lớn Ukraina). Vốn pháp 
định của xí nghiệp là 3.200.000 USD và tổng vốn đầu tư của xí 
nghiệp liên doanh là 5.300.000 USD. 
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Nga tiếp tục nhập khâu nông sản. thực phâm và một số hàng 
tiêu dùng của Việt Nam. đồng thời tiếp tục cung cấp cho Việt 
Nam xăng đảu, thép, bông và một số sản phẩm hàng hóa dặc 
biệt. Liên bang Nga hạn chế cung cấp cho Việt Nam các mặt hàng 
thiết yếu như các loại nguyên - nhiên liệu, vật liệu. thiết bị máy 
móc và phụ tùng thay thế cho các cơ sở kinh tế do Liên Xô giúp 
xây dựng trước đây. Do đó. Việt Nam phải đối mặt với những 
khó khăn rất lớn, vì các hàng hóa này vốn luôn chiếm hơn 50% 
kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Mặt khác, các mặt hàng 
xuất khâu truyền thống của Việt Nam sang thị trường Liên Xô 
như rau quả, thực phẩm. nông san, hàng thủ công mỹ nghệ và 
công nghiệp nhẹ... đã bị thu hẹp mạnh trên thị trường Nga. 


Vấn đề nợ giữa Việt Nam và Nga do nhiều bất đồng nên chưa 
được giải quyết. Trong quan hệ thanh toán vì chưa có cơ chế 
thanh toán cụ thể và thiểu ngoại tệ nên quan hệ giữa hai nước 
chủ yếu thực hiện thông qua hình thức "hàng đổi hàng". Nhiều 
đơn vị kinh tế đã ký kết được hợp đồng đôi hàng mà theo tính 
toán thấy có lợi cho cả hai bên, nhưng lại không thực hiện được 
đo việc vận chuyên. hoặc do chính sách của Liên bang Nựa thay 
đổi. Hậu quả là làm giảm sút đáng kể các quan hệ kinh tế vốn có 
bề dày truyền thống mà hai bên đã được kế thừa. Giá trị xuất 
khẩu của Liên Xô sang Việt Nam giảm từ 1.220.6 triệu rúp/USD 
năm 1990 xuống còn 358.1 triệu Rúp/USD năm 19911. 


1. Tổng cục Thống kẻ, #tr liệu kônh tế bày nước thành viên 1SEAAN, Nxb, 
'Thông kê. Hà Nội. 1996, tr. 430. 
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Thẻ đại biểu củu th tụ Nghyễn Ái Quậc 
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£ hú tịch t6 €hỉ kinh 
(1890 - 1969) 


Củ iịch Truỳng Chính 
{1907 - i98 


Thú tướng Phạm Văn Đẳng 
t1 800... 20001 
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Quaăt: hệ Việt Nam- Liên Xö [1817 - 1891).. 


ảng ngài trái 
(ấu lần VÌ (Qốc Lẻ công sâu 


Chủ tịch | (À Chỉ 


Minh chụa ánh lau tiệm với Lại sứ đầu liền của 
A. A. Lavrisev sơu lễ trình Quốc thứ ngày 4.1 1.1854 
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Hội tabi Gkemevo (18954) về Đanu Dương, 


Hai Đoan đại biều kỹ kết hiệp trớc trao đối hàng hóa Việt - Xổ {1960) 


Quan hệ Việt Nam - Liên Xb (181 - 1981)... 


ma£rCxkc?t 


¡ 5 THẾMUA 346225 s 
= my. =S ®% 


Cá tịch Hồ Chí Minh tại cuộc mít tỉnh kỳ niệm lần tra 45 
Ÿági: mụng (hàng Mười 


ft®ên chai biểu sẵn cay Việt Man 
đụ: cuột bạt: sũa Hội đằng tường : Hể - YẼ tại Riztxoova £ (4 6, 3641 
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Nguyễn Đừc Soát đã bạ được vài chiếc ! -4 của Không Tre Hez Ký 
trên chiếc MO -21LPFEM Pish8See số biện 5639 này 


Yên gÕp phản iaag Trạng 
trang chiÊ địch Điện Biển phụ théu Khung thàng 13.275 


Quan hệ Viêt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Nguyễn Văn lây đã dùng chiếc tiêm kích số hiểu MIG-l7F 2047 này bản 
thương tàu khu trục USS Oklahoma City ngày 19.4.1972 


Xác [3-52 rợi trong hỗ Hữu Tiệp : Ngọc Hã. Hà Nội 
2 ngày dêm 1972” 
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kụ, ŒagarUn ¬ người đầu tiện Valeniitra Teeeeva' nữt nhí công vũ lrụ 
bạy vào vũ trụ đầu tiền mủa 3a logi 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1881)... 


Đại tủ Œaroaatee 9à thiện tả “hạn Tuầu lrên tậu vũ trụ 


" Đang 
Tâm ảnh (%a vũ in 
eũ chữ kử eix Virhdr Quibutkn về Phụ Tuần 
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Ì 


Lễ kỹ Hiệp định Hợp tác và hứp nghị Việt Mam - Liên Xẻ {1933 
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Guuan hệ Viết Nam - Liên Xõ†1817- 1981)... 


t3 lÍ§ IfP TÍt W4 tật 
X3 THUẬY IỆt - 
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Miit tình trọng thẻ kỳ niệnh 2ã năn: 
hợp rèu khua luạc kỹ Rhuậc Việt + Xó (1984) 


Pha Thứ trởng Đỗ Mưới và Dui sử Liên X6 VVN Saglín cật bing khánh thành 
Nhà máy xỉ Sao BÍm San (ngày 3.4.1985) 


NGUYÊN THỊ HỎNG VĂN 


bit nh trang thể khánh 
nh nhá máy thủy điện 
tỏa Bình tren xông Đá 


lào Eìng HÀ Chỉ kinh 
dược xÂy dựng với sự 
ginp d0 của Liên Xã 


Quan hộ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


KG na. dương 


Tượng Chữ tích HÀ Chí Minh 
trên t)uàng trường máng tên Bắt ó MÌ1Xc@xa 


nứa 


BẢNG CHỈ DẪN 
MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CHÍNH 


Quốc tế Cộng sản với Việt Nam: 


Xem: 4.3.1919; 16 và 17.7.1920; 25.12.1920; Đầu năm 
1921; Tháng 10.1922; Tháng 7.1923; Tháng 12.1923; Năm 1923 
- 1924; 17.6 đến 8.7.1924;11.11.1924; Tháng 6.1925; Từ năm 
1925; 25.6.1927; 17.7 đến 2.9.1928; 27.10.1929; 3.2.1930: 
Tháng 10.1930; Năm 1930; 11. 4.1931; Giữa năm 193] - dầu 
năm 1932; Năm 1931; 27.2.1932; Tháng 6.1932; 1.1.1933: Dầu 
năm 1934; Năm 1934; 4.5.1935; Tháng 7 và tháng 8.1935; Tháng 
7.1936; Năm 1936 - 1939; 29.9.1938; 19.5.1941; 15.5.1943. 


V. I. Lênin và chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam: 


Xem: l6 và 17.7.1920; Năm 1921; Năm 1921 - 1927; 21.1.1924; 
Tháng 1.1925; 15. 1.1931; Cuối năm 1934; 9.5.945; 11.11.1945; 
6.11.1950; 24.1.1952; 15.1.1953; 22.4.1955; 5.4.1960:; 20.4.1960; 
Năm 1961; 22.4.1962; 3.8.1965; 30.12.1967; 20.4.1968: Tháng 
4.1970; 6.11.1970; 27.10.1971; 20.4.1974; 21.4.1977; 20.4.1979; 
20.4.1980; 24.8.1981; 27.3.1982; 26.3.1985; 20.4.1985; 31.8.1985: 
18.4.1990; 20.4.1991. 


566 


_....... Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Cách: mạng tháng Mười và Việt Nam: 


Xem: 7.11.1917: Đầu năm 1918; 4.3.1919; 18.4.1919; 16 và 
17.7.1920; 25.12.1920; Năm 1921 - 1927; 30.6.1923: Tháng 
10.1930; Cuối năm 1934; Năm 1936 - 1939; Tháng 11.1940: 
19.8.1945; Đầu tháng 11.1945; Tháng 11.1946; 10.10.1950; 
6.11.1950; 10.10.1952; 7.11.1952; 7.11.1953; 7.11.1954; Tháng 
10.1957; 18.10.1957; 1.11.1957; 7.11.1958; 26.10.1959: 6.11.1960; 
6.11.1964; 21.10.1967; 27.10.1967; Đầu tháng 11.1967; 13.11.1967; 
30.12.1967; 6.11.1970; 6.11.1972; Giữa tháng 10.1977; 30.10.1977; 
I.11.1977: Tháng 11.1977; Đầu tháng 11.1982; 4.11.1982; 
22.5.1987; Cuỗi tháng 9 - đầu tháng 10.1987; 1.11.1987; 6.11.1987; 
Tháng 11.1987; 6.11.1991. 


Chủ tịch Hồ Chỉ Minh với Liên Xô: 


Xem: 7.I1.1917; Năm 1918; 4.3.1919; 16 và 17.7.1920; 
25.12.1920; Năm 192| -1927; Tháng 10.1922; 30.6.1923; 
Tháng 7.1923; 10 đến 16.10.1923; Tháng 12.1923; 21.1.1924; 
15.3.1924; Tháng 3.1924; Tháng 3.1924; 17.6 đến 8.7.1924; 
11.11.1924; Tháng 1.1925; 22.7.1926; Đầu năm 1927; Tháng 
5.1927; 25.6.I927; Cuỗi năm 1930; Năm 1934; 4.5.1935; 25.7.1935; 
29.9.1938; 8.2.1941; 19.8.1945; 229.1945; 21.10.1945; 14.1.1946; 
18.2.1946; Tháng 11.1946; 8.7.1957; 13.7.1957; 21.8.1957; 
Tháng 10.1957; 17.1.1959; 20.1.1959; 2.7.1959; Đầu tháng 
9.1959; 21.12.1959; Đầu tháng 1.1960; Cuối tháng 3.1960; 
22.4.1960; 6.11.1960; 19.11.1960; Cuối tháng 11.1960; 
15.12.1960; 9111961; 5.21962; Đầu tháng 3.1962; 
22.4.1962; Đầu tháng 9.1964; 3.8.1965; 4.11.1967; 4.9.1969; 
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6.9.1969; 2.9.1973; 20.5.1974; 29.6.1975; Tháng 10.1976: 
I8.7.1977, 18.5.1979; 12.4.1985; 29.6.1985; 1.11.1985; 
14.11.1985: 22.11.1985; 19.5.1990. 


Quan hệ giữa lai Đảng của Việt Nam và Liên Xô: 


Xem: 27.10.1929; 3.2.1930; Tháng 10.1930; II. 4.1931; 
Giữa năm 1931 - đầu năm 1932; Năm 1931; 27.2.1932; Cuỗi 
năm 1934; Từ 27 đến 31.3.1935; 257.1935; Năm 1945; 
10.8.1949; 3.2.1950; Tháng 10.1952; Đầu tháng 2.1956; 3.3.1956; 
73.1956, 20.5.1957; I1.11.1957; 14.11.1957; 20.11.1957; 
20.1.1959; 31.8.1960; 5 đến 10.9.1960; Cuối tháng 11.1960: 
12.7.1961; 14.10.1961; 21.2.1962; 3I1.1.1964; S.11.1963; 
7.1.1966; 26.3.1966; 14.6.1966; 6.9.1969; Cuối tháng 3 - đầu 
tháng 4.1971; 3.10.1971; 18.12.1971: 24 đến 26.12.1972; 
29.12.1972; 9.7.1973; 4.8.1973; 18.10.1973; 11.4.1974; 4,1.1975: 
27 đến 31.10.1975; Cuối tháng 2.1976; 3.4.1976; 12.12.1976; 
30.10.1977; 16.2.1978; 14.9.1978: 1 đến 9.11.1978; 16.6.1979; 
29.6.1979; 20.2.1981; 21.7.1981; 26.3.1982; 24.4.1982: 2.11.1982; 
8.2.1983; 12.4.1983; 27.10.1983; 1.11.1983; 12.2.1984; 2.6.19§4, 
10.6.1984; 30.6.1984; 3.10.1984; 10.11.1984; 27.11.1983; 
11.2.1984; 8.4.1985; 2.5.1985: Cuối tháng 5.1985; 26.6 đến 
1.7.1985; 7.9.1985; 24.2.1986; 24.4.1986; 3.5.1986; 13.7.1986; 
9.11.1986; 12.2.1987; 17.3.1987; 64.1987; Tháng 4.1987; 
8.5.1987; 13.5.1987; 15.5.1987; 17.5.1987; 23.9.1987; Tháng 
10.1987; 1.11.1987; 29.2.1988: Cuối tháng 3.198§: 24.4.1988; 
20.7.1988; 5.10.1988; 14.10.1989; 24.12.1989; 29.1.1990; 
23.5.1990; 9 đến 15.4.1991; 7.5.1991. 
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Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917 - 1991)... 


Quan hệ giữa Quốc hội Liệt (Nam và Xô viết tỗi cao Liên Xô: 

Xem: 17.10.1956; 18.10.1957: 16.4.1958: 20.1.1960; 4.1.1962: 
12.1.1963; tháng 4.1965: 14.8.1965; 9.12.1965: 7.1.1966: 
23.3.1967: 18.8.1971: 18.12.1972: 24 dến 26.12.1972; 29.12.1972; 
19.12.1973; 4.2.1974; 3.8.1977; 28.1 đến 4.2.1980; 14.5.1983; 
12.11.1984; 22.4.1985; 22.11.1985; 26.8.1986; 29.12.1986; 
10.8.1988; 19.11.1989; 9.2.1990; 28.3. 990; 26.3.1991. 


lật trận Dân tộc Giải phóng miễn Nam Việt Nam và Chúnh 
phú Cách mạng lâm thời Cộng hòa miễn Nam Việt Nam với 
Liên Xô: 

Xem: 5.7.1962: 20.12.1963; Tháng 7.1964; 24.12.1964; 
9.12.1965; 16.9.1967; 27.10.1967: 10.11.1967; 9.2.1968; 7.8.1968; 
15.12.1968; 13.6.1969: 3.I1.1969; 26.8.1970; 2.10.1970; 
27.10.1972, 18.12.1972; 15.2.1973; 26.3.1973, 1.8.1973; 
18.12.1973; 4.2.1974; 1.4.1974; 25.5.1974; 10.12.1974; Cuối 
tháng 12.1974; 2.1.1975; 3.6.1975; 29.8.1975; Cuối tháng 2.1976. 


Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Naun- Liên Xô nói cÏtuHg: 


Xem: 7.11.1917; Đâu năm 1918: 24.11.1918: Năm 1918; 
18.4.1919; 16 và 17.7.1920; Đầu năm 1921; Năm 1921; Năm 
1921 - 1927; Tháng 10.1922; 30.6.1923: Tháng 7.1923; 10 đến 
16.10.1923; Tháng 12.1923; 21.1.1924; 15.3.1924; Tháng 
3.1924: 30.4.1924:11.11.1924: Tháng 1.1925; Từ năm 1925; 
22.7.1926: Dầu năm 1927: 3.2.1930: Từ 15 đến 30. 8.1930; Từ 
tháng 9.1930; Tháng 10.1930; Cuối năm 1930; 15. 1.1931; 
18.1.1931: Giữa năm 1931 - đầu năm 1932; Năm 1931: Cuối 
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năm 1934; Năm 1934; Từ 27 dến 31.3.1935; Tháng 2.1936; 
Năm 1936 - 1939; 29.9.1938; Tháng 10.11 năm 1938; Tháng 
9.1939; Tháng 11.1940; 82.1941; 19.5.1941; 22.6.1941: 
7.11.1941; Tháng 12.1941; Cuối năm 1942; Năm 1943; Tháng 6 
và 7 năm 1945; 19.8.1945; 22.0.1945; 21.10.1945; Đầu tháng 
11.1945; 19.12.1945; Năm 1945; 14.1.1946; 18.2.1946; 
21.7.1946; Tháng 11.1946; Đầu năm 1947; Tháng 9.1947; Cuối 
năm 1948; 23.1.1950; 30.1.1950; 3.2.1950; 10.10.1950; Từ 11 
đến 19.2.1951; Tháng 2.1952; Tháng 4.1952; 6.3.1953; Tháng 
2.1954; 27.4.1954: 8.5.I954; 22.7.1954; 29.10.1955; 4.11.1954; 
2.1.1955; 22.1.1955; 10.6.1955; Từ 12 đến 18.7.1955; Đầu tháng 
10.1955; 10.3.1956; 24.1956; 641956; 23 và 24.11.1956; 
27.4.1957; 20.5.1957; 13.7.1957; 1.11.1957; 12.2.1958; 21.2.1958: 
3.4.1958; 16.4.1958; 27.5.1958; 8.10.1958; 5.6.1959; 29,9,1959; 
3.10.1959; 20.1.1960; 7.6.1960; 9.7.1960; 24.8.1960; 31.8. 1960; 
23.12.1960; 9.4.1961; 26.6.1961; 9.11.1961; 19.1.1962; 17.3.1962; 
28.3.1962; 5.7.1962; 12.1.1963; 30.1.1963; 31.1.1964; 5.8. 1964; 
Cuối tháng 8.1964; Cuối tháng 9.đầu tháng 10.1964; 5.11.1964; 
3.12.1964; 6.2.1965; 9.2]965: 10 đến 17.4.1965; 6.8.196§; 
7.1.1966; 31.1.1966; 9.9.1966; 3.6.1967; 22.9.1967; 13.11.1967; 
5.2.1968; 2.5.196§8; 9.5.1968; 4.9.1969; 6.9.1969; 13 đến 
20.10.1969; 13.2.1970; 18.4.1970; Đầu tháng 5.1971; 9.5.1971; 
1.6.1971; Đầu tháng 8.1971; 3.10.1971; 11.5.1972; 18.7.1972; 
18.12.1972; Cuối tháng 1.1973; 8.4.1973; 9.7.1973; 4.8.1973; 
4.2.1974; 11.4.1974; 15 và 16 tháng 7.1974; 31.12.1974; 2.1.1975; 
6.5.1975; Tháng 9.1975; 27 đến 31.10.1975; 29.4.1976; 
15.7.1976; 12.12.1976; 6.6.1977, 6.6.1977; 3.8.1977; 29.10.1977; 
30.10.1977; 7.11.1977; 16.2.1978; 27.6.1978; Cuối tháng 9.1978; 
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29.9.1978; 1 đến 9.11.1978; 3.11.1978; 7.12.1978; Ngày 18 và 
19.2.1979; Cuối tháng 2.1979: 17.3.1979: 11.6.1979; 24.6.1979; 
25.6.1979; 29.8.1979; 12.9.1979; 3.7.1980; 7.9.1980; 3.9.1981; 
22.12.1981: 28.1.1982: 8.2.1982; 7.4.1982; 10.9.1982; 4.10.1982; 
Giữa tháng 11.1982; 23.12.1982; 9.2.1983; 5.5.I983; 17.10.1983; 
27.10.1983; 30.11.1983; 9.2.1984; 10.6.1984; 28.10.1984; 
13.3.1985; 3 đến 6.4.1985; 26.6 đến 1.7.1985; 28.6.1985; 
30.8.1985; 7.1.1986; 24.4.1986; 11.7.1986; 13.7.1986; 23.8.1986; 
113.1987; 17.5.1987; 28.7.1987; 25.10.1987; 1.11.1987; 17.12.1987; 
21.12.1987: 24.1.1988; 29.2.1988; 18.3.1988; 23.5.1988; 
29.5.1988; 8.6.1988; 20.7.1988: 19.9.1988; 2.2.1989; Cuối tháng 
4 - đầu tháng 5.1989; 2241989: 10121989: 5 đến 95.199]; 
7.5.1991; 10.9.1991; 27.12.1991. 


Quan hệ kinh tế - thương mại Việt - Xô: 


Xem: .1.1949; Năm 1951 - 1952; 5.7.1955; 12 đến 18.7.1955; 
15.10.1955: giữa tháng 10.1955; 5.5.1956; 28.9.1956; 6.10.1956; 
30.3.1957; Đầu tháng 8.1957; 26.2.1958: 12.3.1958; 12.4.1958; 
2.10.1958; 29.12.1958; 21.12.1959; 6.4.1960; 26.10.1960; 
23.12.1960; Đầu những năm 60; 19.5.1961; 30.12.1961; 15.1.1962; 
10.2.1962; 24.6.1962; 15.9.1962; 6.11.1962; 19.11.1962; 
22.11.1962; 11.12.1964; 25.1.1965, Tháng 6 và 7.1965; 
4.6.1965; G.12.1965; 7.7.1967; 14.8.1967; 22.9.1967; Từ ngày 
24.6 đến 4.7.1968; 17.9.1968; 21.1¡.1968; 13 đến 20.10.1969; 
31.1.1970; 25.2.1970; 11.6.1970, 11.6.1970; 7.10.1970; 
3.10.1971; 27.11.1972; 27.11.1972; 4.8.1973; 17.5.1974; 
8.7.1974: Cuối tháng 7.1974; 22.7.1974; §.12.1974; 12.5.1975; 
17.8.1975: Tháng 9.1975; 27 đến 31.10.1975; 19.11.1975; 
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18.12.1975; 30.3.1976; 17.4.1976; 15.7.1976; 1.3.1977; 26.6.1977; 
15.12.1977; 29.6.1978; Tháng 6.1978; 6.7.197§;: 5.9.1978: 
3.11.1978; Đầu tháng 11.1978: 30.1.1979: 6.11.1979; Tháng 
7.1980; 28.1.1981; 23.2.1981; 9.3.1981; 9.7.1981; 17.11.1981: 
23.11.1981; 16.12.1981; 33.2.1982: 20.2.1982; 5.3.1982; 
30.11.1982; 11.1.1983; 19.2.1983; 7.12.1983; 15.2.1984; 17 dến 
26.3.1984; 18.1.1985; Tháng 1.1985; 28.6.1985; 7.1.1986; 
16.1.1986; 23.1.1986; 4.11.1986; 21.12.1986; 12.1.1987; 17.2.1987; 
Đầu tháng 5.1987: 17.5.1987; 10.10.1987: 17.10.1987: 25.10.1987; 
17.11.1987; 24.1.1988: 2.3.1989: 21.4.1980: 15.12.1989: 5.3,1990; 
31.1.1991; 5 đến 9.5.1991. 


Quan hệ trong lim vực quân sựt và quân đội Việt Nam - 
Liên Xô: 

Xem: 7.11.1941; 26.10.1946; 10.8.1949; Từ tháng 5.1950; 
Năm 1950 - 1954; 22.6.1956; 12.9.1962; 14.12.1962; Tháng 
3.1965; Cuối tháng 5.1965; Tháng 6 và 7.1965; 2.7.1965; Từ 
năm 1965; cuối tháng 2.1967; 23.9.1967; 22.2.1968; Từ ngày 
24.6 đến 4.7.1968; 29.6.1968; 21.11.1968; 25.11.1968; §.I.1970; 
11.6.1970; 7.10.1970; 18.8.1971; 7.10.1971; 27.11.1972; 8.12.1974; 
21.12.1974; 7.5.1975; 14.1.1976; 29.4.1976; 10.3.1977; 10.10.1977; 
3.12.1977; 3.11.1978; Cuối tháng 2.1979; 2.8.1979; Nửa dầu 
tháng 9.1981; 10.10.1981; 3.2.1982; 11.10.1982; 27.10.1982; 
20.1.1983; 19.2.1983; 21.12.1983; 26.2.1984; Cuối tháng 4.1934; 
26.6.1984; 19.12.1984; Đầu tháng 5.1985; 11.9.1985; 10.10.1985; 
24.11.1986; 19.6.1987; 24.11.1987; Tháng 11.1987; 29.1.19§8: 
21.2.1988: 30.3.1989; 21.6.1989; 27.11.1989. 
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Quan ñệ họp tác khoa học - kỹ thuật Việt Nam - Liên Xô: 


Xem: 27.10.1955: Năm 1955 - 1956; 4.8.1956; 6.9.1956: 
7/3/1959: 14.5.1959. 12.7.1959; 21.12.1959; 18.1.1960; 3.3.1960 
Š.10.1960;, 15.4.1961: 26.5.1961; 15.6.1961; 30.12.1961: 14.4.1962: 
Giữa tháng 7.1962; 15.9.1962; 20.10.1962; 20.2.1963; 23.3.1963; 
27.3.1963; 9.4.1963; 7.2.1964; 21.12.1965; 8.2.1966; 28.5.1966; 
13.1.1967; 11.9.1967; 18.10.1967; 15.2.1968; 5.7.1968; Tháng 
4.1969; 14.7.1969; 13 đến 20.10.1969; 29.5.1970; 11.6.1970: 
29.1.1971; 9.2.1971: 3.6.1971: 6.11.1971; Cuỗi tháng 12.1971; 
16.3.1972, 25.8.1972; 27.11.1972; 4.81973; 14.6.1974; 
87.1974; Cuỗi tháng 7.1974; Tháng 10.1974; 11.11.1974; 
16.12.1974; 18.12.1974, 27.12.1974; 26.2.1975; 28.6.1975; 
17.8.1975; 18.12.1975: 11.6.1976; 18.6.1976; 31.8.1976; 
20.11.1976; Đầu tháng 2.1977; 12.3.1977; 24.11.1977; 3.11.1978; 
Đầu tháng 11.1978; Cuối năm 1978; Đầu tháng 1.1979; 
I7.S.1979; Tháng I.198§0; 16.7.1980; 4.9.1980; 26.12.1980; 
13.1.1981; 26.1.1981; 26.3.1981; 18.5.1981; 3.7.1981; 24.9.1981; 
6.11.1981; 14.12.1981; 10.2.1982; Tháng 2.1982: 24.4.1982; 
23.11.1982; 1.12.1982; 25.1.1983; 25.5.1983; 7.12.1983; 13.3.1984; 
26 và 273.1984; 30.3.1984; Tháng 8.1964; 18.10.1984; 
15.11.1984; 3.S.1985; Tháng 7.1985; Giữa tháng 11.1985; 19 
.12.1985: 23.1.1986; Tháng 4.1986; 24.10.1986: 4.11.1986; 
12.11.1986; 12.1.1987: 14.1.1987; Tháng 1.1987: Tháng 4.1987; 
Dầu tháng 5.1987; 16.6.1987; 25.10.1987; 18.1.1988; 24.1.1988; 
27.1.1988: 4.4.198§: 7.5.198§: 22.5.1988; 20. 6.1988; 5.9.1988; 
10.9.1988; 2.3.1989: 21.4.1989; Tháng 8.1989: Tháng 10.1989; 
4.11.1989: 5.3.1990; 22.6.1990; 10.10.1990; 5.2.1991. 
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Quan hệ giáo dục - đào tạo: 


Xem: Năm 1923 - 1924; Từ năm 1925; Đầu năm 1931; 
Năm 1934; Tháng 12.1945; Năm 1950; Từ năm 1951; Năm 
1953; 27.8.1955: 12.1957; 19.2.1963: Cuối tháng 3.1964: 
7.0.1067; 8.11.1968; 6.9.1969; 97.1973: 20.3.1974; 9.6.1976; 
3.11.1978; Dầu tháng 1.1979; 13.1.1981; 13.1.1981; 23.1.1981: 
28.1.1981; 5.§/19§1; 26.9.1981; 24.11.1961; 28.12.1981; 
25.5.1983; Tháng 11.1983; 6.11.1985; 10.3.1986; 21.2.1987; 
Tháng 6.1988: 19.11.1990; 22.11.1990; Tháng 5.1991. 


Quan hệ lợp tác văn hóa - nghệ thuật Việt - Xô: 


Xem: Năm 1935; Tháng 12.1945; Năm 1951; 31.8.1952; 
Năm 1952; 2.11.1955; 5.11.1955; 6.11.1955; 8.I1.1955; 9.11.1955; 
27.12.1955, 25.7.1956; 1.9.1956; 24.9.1956; 27.10.1956; 
30.10.1956; Giữa tháng 11.1956; 4.1.1957;, 15.2.1957; 30.5.1957; 
53.6.1957; 30.10.1957; 9,11.1957; 18.12.1957; 26.2.1958; 28.3.1958; 
2.4.195§; 3.4.1958; 13.10.1958; 27.12.1958; 5.6.1959; 30.10.1959; 
5.11.1959; 10.11.1959; 6.2.1960; đầu tháng 11.1960; 19.11.1960; 
Đầu tháng 3.1962; 16.10.1961; 20.2.1963; 21.2.1963; 15.5.1963; 
5.11.1963; 16.11.1963; 7.2.1964; 13.3.1964; 8§.12.1964; 14.1.1965; 
2.11.1965; 4.11.1965; 26.1.1966; 28.5.1966; 18.6.1966; 25.3.1967; 
27.5.1967; 7.7.1967; 30.12.1967; 30.12.1967: 5.7.1968; 8.I1.1968; 
14.7.1969; 29.5.1970; 24.2.1970; 3.6.1971; 27.7.1971; 27.10.1971; 
25.8.1972; 1.6.1973; 11.10.1973; 14.6.1974; 11.11.1974; 2.1.1975; 
31.1.1975; 28.6.1975; Tháng 7.1975; 5.I1.1975; Tháng 12.1975; 
Tháng 3.1976; 31.8.1976; 5.1I0.1976; I.11.1977; 7.I1.1977; 
28.3.1978; 3.11.1978; 26.12.1978; 21.3.1979; 11.6.1979; 16.1.1981; 
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10.2.1981: 3.7.1981; 22.9.1981: 6.11.1981: 11.11.1981; Giữa tháng 
11.1981; 24.12.1981; 7.12.1982; 16.12.1982; 7.2.1984; 28.2.1984; 
24.10.1986: Giữa tháng 2.1987; 21.2.1987; 23.9.1987, 3.I1.198&7, 
Tháng L1.1987: Ngày 4.12.1987; 22.5.1988; 14.10.1988: 27.2.1989; 
16.1.1990. 


Quan lệ y tế: 


Xem: 25.5.1955; 23.9.1955; Năm 1955 - 1956; 23.1.1956; 
Ngày 27.2.1956: Dầu tháng 7.1956; 28.1.1958; 31.1.1958: 
15.12.1963; 18.9.1965; 25.11.1968; Giữa tháng 1.1969; 31.10.1969; 
11111974; 27.1.1976: 13.1.1979; 209.1981; Tháng 4.1986; 
8,10.1986; 18.8.1987; Tháng 5.1991. 


Hợp tác trong lĩnÍt vực giao thông vận tải: 


Xem: 15.7.1955; 13.10.1955: Cuỗi tháng 10.1955; 3.2,1956; 
18.7.1956; Năm 1956: Cuối tháng 6.1957; 7.8.1965; 25.11.1968: 
20.6.1969: 6.9.1969; 8.4.1970; 15.10.1970; 7.10.1971; 22.7.1972: 
17.1.1976; 2.2.1977; 5.9.1978; 3.11.1978; 17.1.1979; 20.3.1979; 
8.6.1979; 16.6.1979: 13.1.1981; 4.3.1981; 1.4.1981: 9.12.1981: 
15.12.1981; 11.1.1982; 13.4.1982: 23.12.1983; Tháng 2.1984; 
9.5.1985: 28.5.1985: 9.10.1987: Tháng I.1988. 


Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng: 

Xem: 16.9.1976; 4.10.1976: 20.11.1976; 18.7.1977; 3.11.1978; 
5.71981: 13.4.1982: 5.11.1982; 11.1.1983; 15.4.1983; 18.4.1983: 
9.5.1985; 31.8.1985; 1.9.1985; 22.4.1986; Giữa tháng 5.987: 
19.5.1990; Tháng 5. ] 991. 
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Quan hệ trong lĩnh vục công - thương nghiệp: 


Xem: Năm 1954; Cuối năm 1954 - đầu 1955; 14.6.1960; 
611962; 2211.1962; 23.11.1966; 16.9.1967; 17.9.1968; 
25.11.1968; Đầu tháng 3.1969; 7.10.1971; 9.1.1975: Tháng 9.1975; 
18.12.1975; 29.3.1876; 29.6.1978; 31.5.1979; 6.11.1979; Tháng 
7.1980; 23.2.1981; 19.6.1981; 19.9.1981; 4.11.1981; 20.2.1982; 
11.1.1983: 15.4.1983; 20.4.1983; 24.5.1983; 15.2.1984; 27.2.1984; 
29.5.1984; 21.7.1984; 19.11.1984; 8.12.1984; Tháng 2.1985: 
19.4.1985; 21 đến 26.10.1985; 12.4.1986; 8.11.1986; 13.11.1986; 
12.1.1987; Tháng 4.1987: Giữa tháng 5.1987; 13.5.1987; 17.5.1987; 
16.6.1987; Tháng 7.1987; Dầu tháng 9.1987; 23.9.1987: 25.9.1987; 
16.10.1987; 6.11.1987; 17.11.1987: 1.1.1988; 3.1.1988; 16.1.1988; 
20.1.1988; 24.1.M8§; 27.1.1988; 29.1.1988; Tháng 1.1988; 
26.6.1988; Tháng 6.1988; Tháng 7.1988; §.10.1988;18 đến 
21.1.1989; 28.2.1989; Tháng 4.1989: 10.6.1989; 21.7.1989; 
31.10.1989; 29.3.1990; 5.12.1990; Tháng 2.1991; 2.3.1991; 21.3 đến 
2.4.1991; 5 đến 9.5.1991; Tháng 5. 1991; 4.7.1991; 16.7.1991. 


Quan hệ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông ân: 


Xem: Từ tháng 9.1930; Năm 1954; 7.9.1955; 27.9.1956, 
27.10.1956; Năm 1956; 14.6.1960; Đầu năm 1961; 15.7.1971; 
1.11.1972; 1.6.1973; 3.11.1975; 22.10.1976; 15.12.1977; 3.11.1978; 
13.4.1982; 15.2.1984; 1.3.1984; 21.7.1984; Tháng 7.1987: 20. 
6.1988; 30.7.1988; Tháng 4.1989; 21.7.1989; Tháng 5.199]. 


Quan hệ của các cơ quan pháp luật: 


Xem: 10.10.1963; Đầu tháng 5.1971; 25.10.1978; 7.7.1981; 
Cuối tháng 10.1981; 19.2.1983; 6.10.1983; 21.8.1984; 
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4.12.1984; 28.2.1987; 16.9.1987; 13.4.1989; 21.8.1989; 28.3 
đến 3.4.1991. 


Quan hệ trong lĩnh vực thể dục thể thao: 


Xem: 27.11.1962; Đầu tháng 9.1964; 29.9.1973; 29.11.1973; 
11.11.1974; 3.12.1977; Cuối tháng 11.1978; 14.7.1979; 2.1.1988; 
4.12.1991. 


Quan hệ báo chí, in ấn, phẩm ảnh và phát thanh truyền hình: 


Xem: 12.7.1956; 13.10.1958; 28.3.1962; 29.1.1963; 
31.8.1963, 15.9.1964; 8.12.1964; tháng 4.1965; 1.9.1973; 
11.11.1974; 12.10.1976; 1.11.1976; 16.11.1976; Cuối tháng 
II.1978; 17.12.1978; 21.12.1978; 21.6.1979, 4.8.1979; 
16.7.1980; 24.7.1980; 18.3.1981; Tháng 4.1981; 24. 8.1981; 
19.9.1981; 27.11.1981; Giữa tháng 12.1981; Đầu tháng 9.1982; 
7/12/1982, 16.12.1982; 20.1.1983; 15.4.1983; 6.10.1983; 
15.10.1983; 27.6.1984, 2.7.1984; 13.11.1984; 20.11.1984; 
Tháng 11.1984; 17.10.1985; Tháng 4.1986; Tháng 3.1987; 
Tháng 4.1987; 12.5.1987; Giữa tháng 5.1987; 29.5.1987; Tháng 
10.1987; Tháng 11.1987; Ngày 4.12.1987; 5.4.1989; 2.7.1989; 
29.1.1990; 18.4.1990; 14.5.1990; 11.11.1991. 


Hoạt động của Hội Việt - Xô hữu nghị và Hội hữu nghị 
Xô - Việt: 

Xem: 23.5.1950; 18.1.1954; 99.1954; 12.11.1954; 11.7.1955; 
21.10.1955; 8.11.1955; Cuối tháng 12.1955; Tháng 8 và 9.1956; 


31.7.1958; 17.11.1958; 26.10.1959; 17.11.1959; 8§.6.1960; 
4.11.1960; 7.2.1961; 12.4.1961; 4.10.1961; 31.10.1961; 21.1.1962; 
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30.1.1962; 4.71962; 2948.1962; 27.2.1963; 28.8.1963; đấu 
tháng 11.1963; 5.11.1963; 5.11.1964; 16.11.1964; 10.8.1965; 
4.11.1965; 27.1.1966; 27.3.1967; 14.7.1967; Ngày 14.10.1967; 
27.10.1967; 2.]1.1967; 8.1 1.1967; 30.12.1967; 9.1.1968; 22.8.1968; 
1.11.1968; 8.11.1968; Cuối tháng 10.1969; 20.3.1970; Tháng 
9.1970; Cuối tháng 10 - đầu tháng I1.1970; 17.7.1971; 
4.9.1971; Giữa tháng 5.1972; 15.7.1972; 10.3.1973; 11.5.1973; 
31.8.1973; 3.1I1.1973; Tháng 11.1973; Cuối tháng 8.1974; 
Tháng 10.1974; 30.11.1974; 7.2.1975; 3.5.1975; 22.5.1975; Đầu 
tháng 11.1975; 25.6.1976; 28.8.1976; 3.11.1976; 12.2.1977; 
25.2.1977; Cuối tháng 8.1977; 8.10.1977; 26.10.1977; 7.11.1977; 
31.7.1978; 18.8.1978; 31.8.1978; 7.2.1979; 31.5.1979; 14.9.1979; 
11.4.1981; 15.7.1981; 2.9.1981; Cuối tháng 10.1981; 3.11.1981; 
4/11/1982; 20.11.1982; 29.11.1982; Giữa tháng 12.1982; 
18.10.1983; 22.10.1983; 31.10.1983; 12.12.1983; 28.8.I984; 
Đầu tháng 11.1984; 30.1.1985; 3.5.1985; 22.5.1985; 30.8 đến 
3049.1985; 5.11.1985; 23.12.1985; 26.8.1986; 19.1.1987; 
29.7.1988; 17.8.1988; 28.8.1989; 22.5.1990; 24.2.1991. 


Phong trào đoàn kết phụ nữ: 

Xem: 29.5.1956; 18.10.1957; 4.7.1962; 8.I1.1967; 24.10.1971; 
25.5.1974; 27.3.1976; 21.4.1979; 29.7.1981; 21.7.1988. 

Quan hệ giữa Đoàn TNCS Lênin và Đoàn thanh niên 
Việt Nam 


Xem: 22.7.1926; 18.10.1957; 22.11.1958; 21.12.1960; 
66.1962; 3.121962; 17.12.1964, 7.9.1965; 28.2.1966; 
22.5.1966; 31.8.1967; 27.10.1967; 8.L1.1967; 14.2.1969; Tháng 
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2.1970; 16.8.1970; 21.5.1971; 26.12.1971; 4.3.1975; Cuối tháng 
8.1976; 22.4.1978; 26.10.1978; 28 đến 31.7.1979; 27.11.1981; 
29.1.1983; 9 đến 16.1.1986; 6.10.1988. 


Phong trào đoàn kết, ủng hộ giữa Việt Nam và Liên Xô: 


Xem: 18.4.1919; 7.7.1961; 6.6.1962; 11.7.1962; 21.7.1962; 
29.11.1962; 29.1.1963; 19.3.1963; 30.8.1963; 28.2.1964; 
23.11.1964; 3.12.1964; 2.3.1965; 23.3.1965; Tháng 3.1965; 
8.4.1965; tháng 4.1965; Cuối tháng 6.1965; 6.8.1965; 10.9.1965; 
31.12.1965; 31.1.1966; 11.7.1966; 28.7.1966; 5.12.1966; cuối 
tháng 2.1967; 31.3.1967; 21.4.1967; 22.4.1967; 24.4.1967; 
27.5.1967; 20.7.1967; 15.8.1967; 26.8.1967; 31.8.1967; 22.9.1967; 
22.0.1967, 15.12.1967; 7.2.1968, 15.2.1968; 20.4.1968; 
29.4.1968; 26.8.1970; 8.4.1971; Giữa tháng 9.1971; 28.9.1971;" 
28 và 29.12.1971; 11.5.1972; 20.8.1972; 17.10.1972; 6.11.1972; 
20.12.1972; Tháng 12.1973; 11.8.1974; 15.1.1976; 4.4.1976; 
§.10.1977; 1.9.1978; Cuối tháng 9.1978; 6.10.1978; Đầu tháng 
11.1978; 26.12.1978; 18.2.1979; 22.2.1979; 23.1979; 
26.3.1979; Giữa tháng 4.1979; 6.5. 979; 30.4.1980; 14.11.1981; 
Cuối tháng 10.1982; 29.11.1982; 25.1.1983; 31.10.1983; 
10.3.1984; 30.8 đến 30.9.1985; 9.11.1985; 8.10.1986; 8.5.1987; 
Ngày 29.10.1987; Tháng 12.1988; Đầu tháng 1.1989; Tháng 
8.1989. 


Quan hệ lao động và công đoàn: 


Xem: Từ 15 đến 30. 8.1930; Năm 1931; Năm 1953; 
94.1956, 2241957; 18.10.1957, 15.12.1960; 20.2.1962; 
14.3.1962; 23.4.1962; 30.4.1963; 15.10.1963; 31.5.1965; 
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16.8.1967; 3181967; 27.10.1967; 29.10.1967; §.11.1967; 
15.12.1967; 1.11.1968; 8.11.1968;: Cuối tháng 10.1969; Cuỗi 
tháng 11.1972; Tháng 11.1973; 2.11.1974; Đầu tháng l1.1975; 
Nửa đầu tháng 7.1976; 26.10.1976, 19.3.1977; 24.9.1977; 
13.10.1977; 19.8.1978; 18.10.1978; I.11.1981; 10.11.1981; 
23.11.1981; 31.1.1982; 13.3.1982; 22.10.1983; Tháng 8.1984; 
27.11.1984; 7.12.1985; 12.5.1987; 1.9.1987; 2.4.1989; ].6.1989; 
6.7.1990; Tháng 5.]991. 
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"am 1950 66 
am 1951 71 
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Năm 1952 
Năm 1955 
Nam 1954 
Nam 1955 
Nam 1956 
Nam 1957 
Nam 1958 
Nam 1959 
Nam 1940 
Nam 193! 
Nam 1942 
Nam !945 
Nam 1944 
Nam 1945 
Nam 1946 
Nam 1947 
Năm 1948 
Nam 1949 
Nam 1950 
Nam 1951 
Nam 1952 
Nam 1955 
Nam 1954 
Nam 1955 
Nam 1956 
Năm 1957 
Nam 1958 


Y5 
7? 
78 
8O 
B2 
54 
Ba 
8? 
u 
kiải 
93 
85 
Ko) 
97 
105 
1qQ7 
lũ 
lIÔ 
IiQ 
11B 
121 
!24 
125 
l5f 
142 
152 
l58 
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Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
Năm 
Nam 
Nam 
Nam 
am 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
am 
Nam 
Nan: 
Năm 
Năm 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
Nam 
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I959 
I 960 
1961 
1962 
1965 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I969 
1970 
1971 
1972 
1975 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1985 
1984 
1985 


Năm 1986 469 


Năm 1987 481 
Năm 1988 504 
Năm 1989 520 
Năm 1990 532 
Năm 1991 539 
Một số hình ảnh liên quan đến Việt Nam ~ liên Xô 551 
Bảng chỉ dẫn một số chủ để chính 566 
Tài liêu tham khảo 581 
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